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Tàu xén thổi 2400 CV nạo vét ở đảo Phú Quý - Bình Thuận, địa chất 
công trình là san hô cố kết phun xa 1500m, thí công trong điều kiện 
biến thường xuyên có sóng gió cấp 4. 
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Tầu xén thổi 4170 CV nạo vét ở vùng biển Nghĩ Sơn - Thanh Hóa trong 
điều kiện biển thường xuyên cớ Sống gió cấp 4, địa chất công trình là 
cát nén, phun xa 2500m. 


h - 
ị m" ẳ: ¡ cuấc 1200 CV nãõ vét luồng vào cảng Cửa Ông - Quang Nir 


Chức năng nhiệm vụ ? 
- Nạo vét luồng sông, câu cảng, cửa âu, 
ụ, triển, nạo Vét cửa biển, luồng vào cảng 


- Nạo vét sông hồ bảo vệ môi trường, 
chỉnh trị luồng lạch. phun hút tạo bãi. khai 
thác và kinh doanh cát, đá, sỏi. 

- Xây dựng các công trình giao thông 
đường thủy, đường bộ. thủy lợi, các công 
trình công nghiệp và dân dụng phục vụ 
ngành giao thông vận tải. 


- Thi công các loại móng công trình, đào 


' đấp nên công trình, xây lắp các Kết cấu 


cônø trình và các kết cấu phi tiêu chuẩn. 
Trục vớt thanh thải chướng ngại vật. Sửa 
chữa thiết bị phụ tùng phướng tiện thủy. 

- Thi công bằng phương pháp khoan nổ 
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COHREPXAHME 


HrYEH KXOA HMEM: Cepb6aHo paap6prbiBaTrb pa6OoTy no BbinonHeHWIO Peaoniouww V*”° [lneHyMa 
LleHrpanbHoro KoMuwrera KIIB (lX?° co3sbiga) OỐ OCHOBHbIX 3anadaX WneOnorWweCKOJH W T©€OD6TMWH©CKOW 
ñesrenbHOCTW B HOBOl OỐCTaHoBke. KY TXW XAY: Bbicokanf OTBGTCTB@HHOCTb BbeTHaMCKOrO F]podcoiaa. 
TbIOHF RAN: Bonbuolũ npwMep Kapna Mapkca, BbiCOra denoBeweckKoro yMa. HIOHE TXAHb: OnHo w3 
F[eHWanbHbiX Kaq4©crTB XOUMMWHA: CIOCOỐHOCTb OỐOÔUlđTb MCTOPMIO, IDAKTMKYV M_ RDOTHO3MPOBATb 
ỐØynyuqee. ƒ/IE HWHb UHIM: Coanare ĐoerHaMCKVO HapOnHYO ADMMIO FñONMTMHACKW MOUIHOÙ, Cnenys 
Wneonorwo XouwMWMHa  HFYEH BAH TMEH: FiponuHuun XaW3bIOHEC yCWnWBaoT nDOUECC 
MWHRYCTpManw3auWW cenbcKoro XO3fWCTBa w cena. ƒ]IE 3OAH XON: [na roro, wro6bi nñnpopwHuws Hrean 
CMOrTna ỐbICTDO MHTW Ha nyTW, BbIØDaHHOM [laprnel w Hanel Xo. HAH[ H[FWEM BAH: Boa3snpauteHue 
K BOTIDOCY O penwrwuw. ƒblOHF %A BAH: Bokpyr gonpocosg o CTaTyc©e O ñ©eMOKDATMW B R©DBWMHbIX 
OpraHW3aLWfX B Haulel CTpaHe Ha nñaHHoM 2rane. KXAM @®A MOH BOHFT CEM: faoccxan HaponHan 
ADMMñØ TaK W 3aHWMAGTCf 2KOHOMMKOl. 


CONTENTS 


NGUYÊN KHOA ĐIỀM: To deploy seriously the implementation of the Resolution of the V" Plenum of CPV 
Central Committee regarding the principal tasks of the ideological, theoretical works in the new situation. CÙ 
THỊ HẬU: The great responsibility of Vietnamese trade unions. TƯƠNG LAI: The great example of Kari Marx, 
a peak of mankind's intellect. SONG THÀNH: An aspect of Hồ Chí Minh's genius: his ability to generalize 
history, practices and forecast about the future. LỄ ĐÌNH SỸ: To _build and make the Peoples Army be 
politically fim following President Hồ Chí Minhs ideas. NGUYÊN VĂN CHIẾN: Hải Dương province 
accelerating the process of industrialisation of agriculture and countryside. LÊ DOÃN HỢP: In order Nghệ An 
province could advance rapidly on the path chosen by the Party and Uncle Hồ. ĐĂNG NGHIÊM VAN: 
Returning to the religion problem. LƯƠNG GIÁ BAN: Around the issues regarding the Grassroots Democracy 
Status in our country at the present. KHĂM PHA MON VÔNG XAY: The Laos t9 PC) S Army parfticipating in 
economic practising. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN KHOA ĐIỂM: Mettre en pratique de facon sérieuse la Résolution No5 du Comité central du Parti 
sur la tâche principale du travail idéologique et théorique dans la nouvelle situation. CÚ THỊ HẬU: Grande 
responsabilité du Syndicat vietnamien. TƯƠNG LAI: Le grand exemple de Kari Marx, cime de Iintelligence 
humaine. SONG THÀNH: Un des aspects de I'homme de génie Hô Chi Minh: capacité de faire le bilan de 
I'histoire, de la réalité et de prévoir avenir. LÊ ĐÌNH SĨ: Edifier une armée populaire solide au point de vue 
politique selon la pensée de Hô Chỉ Minh. NGUYỄN VĂN CHIẾN: Hải Dương: accélère le processus de 
[industrialisation agricole et rurale. LỄ DOÃN HỢP: Pour que Nghệ An s'avance à grande vitesse dans la voie 
choisie par le Parti et !'Oncle Hô. ĐĂNG NGHIÊM VAN: Remise en cause des questions religieuses. LƯƠNG 
GIA BAN: Autour des problèmes des réglementations de démocratie au niveau de base au Vietnam à lheure 
actuelle. KHĂM PHA MON VÔNG XAY: Sur la participation de larmée populaire du Laos aux activités 
éConomiques. 


SUMARIO 


NGUYÊN KHOA ĐIỀM: Extender estrictamente el cumplimiento de la Resolución del V Pleno del CC del 
Partido (lX Congreso) sobre la tarea principal de! trabajo ideológico y teórico en la nueva situación. CŨ THỊ 
HẬU: La gran responsabilidad del Sindicato de Vietnam. TƯƠNG LAI: El gran ejemplo de Carlos Marx, el 
cúspide de la inteligencia humana. SONG THÀNH: Un aspecto del genial Hồ Chí Minh: capacidad de 
recapitular la historia, la realidad y pronosticar el futuro. LÊ ĐÌNH SĨ: Edificar un Ejército del Pueblo sólido al 
punto de vista del pensamianto Hồ Chí Minh. NGUYỀN VĂN CHIẾN: La provincia de Hải Dương acelera el 
proceso de la industrialización agrícola y rural. LÊ DOÄN HỢP: Para que Nghệ An avance rápidamente en el 
camino elegido por el Partido y el Tío Hồ. ĐẶNG NGHIÊM VẠN: Otra vez hablar sobre el problema de las 
religiones. LƯƠNG GIA BAN: Alirededor de los problemas fundamentales sobre la reglamentación democrática 
en Vietnam de hoy. KHĂM PHA MON VÔNG XAY: EI Ejército del Pueblo de Laos participa en las actividades 
económicas. 
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AU ba ngày làm việc tập trung, sôi 
nổi và khẩn trương, đến phút này Hội 
nghị của chúng ta đã hoàn thành 
chương trinh làm việc đề ra. Chúng ta đã 
nghe báo cáo tống kết của Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương về công tác tư tưởng từ 
Đại hội IX đến nay, nội dung, nhiệm vụ và 
giải pháp công tác tư tưởng trong năm 2002. 
Hội nghị đã nghe 16 ý kiên phát biểu thắng 
thắn, tâm huyết bổ sung vào báo cáo của 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Qua 
các ý kiến phát biểu, chúng ta thấy rõ hơn 
những thành tựu đạt được và những yếu 
kém, tồn tại của công tác tư tướng - văn hóa 
trong năm qua, xác định đầy đủ hơn, cụ thể 
hơn nhiệm vụ của công tác tư tướng trong 
tình hình mới, trước hết là các nhiệm vụ 
trong năm 2002. 

Hội nghị của chúng ta đã dành hơn một 
ngày để nghiên cứu, quán triệt các nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX 
vừa ban hành. Đây chính là lý do Hội nghị 
tổng kết năm có chậm hơn so với thông lệ. 
Có thê nói, với việc Hội nghị Trung ương 5 
thông qua Nghị quyết về “Nhiệm vụ chủ 
yêu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới” cho chúng ta cơ sở cực kỳ quan 
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trọng để toàn ngành đây mạnh hoạt động, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư 
tưởng, đáp ứng được yêu cầu to lớn của đất 
nước, của cách mạng nước ta trong giai đoạn 
mới. | 

Hội nghị của chúng ta đã rất vinh dự đón 
đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng. Dù bận rất 
nhiều việc, nhưng với sự quan tâm sâu sắc 
đối với công tác tư tưởng của Đảng và hoạt 
động của ngành tư tưởng - văn hóa, đồng chí 
đã đến thăm và nói chuyện với Hội nghị. 
Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí 
thư là tiếng nói chân tình và đòi hỏi cao của 
Đảng đối với ngành tư tưởng - văn hóa nói 
chung và đối với cán bộ chuyên trách làm 
công tác tư tưởng của Đẳng nói riêng. Hội 
nghị bày tỏ quyết tâm thực hiện có hiệu quả 
cao nhất những ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Tổng Bí thư về công tác tư tưởng trong tình 
hình mới. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trướng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 

** Bài phát biểu bế mạc Hội nghị công tác tư tưởng và 
văn hóa toàn quốc tại Hà Nội ngày 18-4-2002 
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Qua các ý kiến phát biểu, với tinh thần 
thắng thắn nhìn thắng vào sự thật, nói TỔ SỰ 
thật, các đồng chí đã nêu ra nhiều vấn đề, 
đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Theo 
thống kê, có khoảng 30 vấn đề do các đồng 
chí nêu lên, cần phải trao đối và giải đáp. 
Đoàn Chủ tịch đã xem xét và ghi nhận tất cả 
các ý kiến góp ý của các đồng chí. Sau 
Hội nghị, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương sẽ tiến hành tiếp thu, bổ sung, hoàn 
chinh báo cáo. 

Sau đây, với thời gian có hạn, tôi xin tóm 
tắt một số điểm lớn : 

1 - Đánh giá đúng các khuyết điểm, 
yếu kém của công tác tư tưởng - văn hóa, 
chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm về các 
khuyết điểm, yếu kém đó có một ý nghĩa 
quan trọng trong công tác của chúng ta. 

Đại hội IX của Đảng đã đánh giá những 
thành tựu và những tồn tại, yếu kém của 
công tác tư tưởng. Nghị quyết Trung ương 5 
về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư 
tướng, lý luận trong tình hình mới” đã nhận 
định một cách cụ thể hơn, đây đủ hơn những 
thành tựu và yếu kém đó. Công tác tư tưởng 


là của toàn Đảng, vì vậy, những khuyêt - 


điểm, yếu kém của công tác tư tưởng là trách 
nhiệm chung của mỗi cán bộ, đẳng viên. 
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là 
những cán bộ chuyên trách làm công tác tư 
tướng của Đảng, những cán bộ, cơ quan 
được giao trách nhiệm làm công tác tư tướng 
của Đảng có thể giảm nhẹ trách nhiệm của 
mình. Đảng đã tin tưởng giao cho chúng ta 
nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra và tác 
chiến về công tác tư tưởng của Đảng. Trách 
nhiệm chính về những khuyết điểm, yếu 
kém trong nhiều năm chậm được khắc phục 
thuộc về chúng ta. Với tinh thần nghiêm túc 
nhìn thắng vào vấn đề, tôi nghĩ rằng chúng 
ta cần cùng nhau phân tích sâu sắc hơn nữa, 
chỉ ra trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, 


từng cơ quan, đê từ đó trong năm nay và 
những năm trước mắt, tạo ra bước chuyển 
biến thật sự, khắc phục bằng được những 
khuyết điểm, yếu kém trên. Sắp tới đây các 
đảng bộ sẽ nghiên cứu quán triệt, kiểm điểm 
và xây dựng chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết 5 về tư tưởng, lý luận ; đề 
nghị các cơ quan tư tưởng của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể có sự 
nghiêm túc xem xét những ưu, khuyết điểm 
của mình. 

2 - Đổi mới, hoàn thiện, củng cố tổ 
chức bộ máy ngành tư tưởng - văn hóa, 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành trong thời gian tới. 

Công tác tổ chức luôn luôn có vai trò rất 
quan trọng trong việc thực hiện những 
chương trinh, kế hoạch. Một tổ chức mạnh 
là tổ chức có sự đoàn kết nhất trí, đồng bộ, 
có cơ chế hoạt động phù hợp, tập trung 
thống nhất, tác động cùng chiều. 


Bộ máy chuyên trách làm công tác tư 
tưởng của Đảng trong thời gian qua đã ngày 
càng hoàn chỉnh, đồng bộ hơn. Vai trò của 
các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp 
huyện ngày càng được khẳng định. Các cấp 
ủy đảng đã quan tâm hơn trong việc hoàn 
thiện tổ chức bộ máy của ngành tư tưởng - 


văn hóa. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 


ương cũng đã cố gắng tổ chức được các lớp 
bôi dưỡng cho cán bộ Trưởng Ban Tuyên 
giáo tỉnh, thành mới... 

Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí 
nổi lên một số vấn đề bất cập về tổ chức bộ 
máy của ngành ta cần tiếp tục nghiên cứu và 
xử lý, đó là : 

- Về thống nhất tổ chức, tên gọi, biên chế 
trong Ban Tuyên giáo tính, huyện. 

- Tình hình thực hiện Quyết định 
100-QĐ/TW về Trung tâm bôi dưỡng chính 
trị cấp huyện, những sự điều chỉnh cần thiết 
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nhằm làm cho hoạt động của các Trung tâm 
có hiệu quả và thiết thực hơn. 

- Về việc thành lập các Trung tâm thông 
tin công tác tư tưởng tỉnh, thành phố. 

- Về đào tạo cán bộ chuyên ngành công 
tác tư tưởng. 

- Về việc quyết định thành lập Ban 
Tuyên giáo xã, phường với những quy định 
chức năng, nhiệm vụ, biên chế và cơ chế 

chính sách cụ thể, v.v. 

Đây là những vấn đề cụ thể, nhưng rất 
quan trọng để củng cố tổ chức bộ máy của 
ngành ta. Chương trình hành động thứ 5 của 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã đề 
cập đến vấn đề này một cách đồng bộ, dự 
kiến hoàn thành vào cuối năm 2002. Hầu 
như tất cả các ý kiến đều đề nghị tiến hành 
nhanh hơn, hoàn thành sớm hơn. Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương tiếp thu ý kiến 
của Hội nghị, sẽ cụ thể hóa và đấy nhanh 
hơn tiến độ của chương trình này. 

3 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của công tác tư tưởng - văn hóa, đưa Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 5 về công tác 
tư tưởng, lý luận vào thực tiễn cuộc sống. 

Nghị quyết Trung ương 5 về “Nhiệm vụ 
chủ yêu của công tác tư tưởng, lý luận trong 
tỉnh hình mới” đã xác định những nhiệm vụ 
chủ yếu và các giải pháp cơ bản nhằm đây 
mạnh công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới, đáp ứng yêu câu và nhiệm vụ của 
sự nghiệp cách mạng của Đảng, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX. Nhiệm vụ 
của chúng ta là cần nhanh chóng đôi mới nội 
dung, phương thức, phương pháp công tác tư 
tướng - văn hóa, nâng cao một cách rõ rệt 
chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng - 
văn hóa ngay trong năm 2002. 

Trước hết, để thực hiện được nhiệm vụ 
này, vẫn đề quan trọng là các cấp ủy đảng, 
địa phương, ngành, đoàn thể cần quán triệt 
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đầy đủ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng. 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội đề 
xuất : công tác tư tưởng phải là yếu tố cầu 
thành trong mọi hoạt động kinh tẾ - xã hội. 
Công tác tư tưởng cần và phải tham gia vào 
các quá trinh đó ngay trong việc xây dựng 
kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện. 
Thực tế cho thấy, những chương trình, kế 
hoạch, dự án nào được giải quyết tốt về tư 
tướng, cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân dân 
đều thông suốt về tư tưởng thì việc triển khai 
nhanh, có hiệu quả và ít để lại những hậu 
quả tiêu cực. Tôi đề nghị các Ban Tuyên - 
giáo làm tốt công tác tham mưu cho các cấp 
ủy, chính quyền về các tư tưởng kinh tế của 
Đảng, góp phần thúc đấy sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Mặt khác, để tham gia có hiệu quả vào 
các chương trình kinh tế - xã hội, các cơ 
quan và cán bộ làm công tác tư tưởng đồng 
thời phải vươn lên, không ngừng nghiên 
cứu, học hỏi. Quyền uy của công tác tư 
tưởng không thể chỉ biểu hiện ở sự có mặt, 
mà quan trọng nhất là những hiệu quả thiết 
thực mà nó mang lại cho các quá trình đó. 

Hai là, mỗi cấp, mỗi cơ quan và cán bộ 
trong ngành tư tưởng cần phát huy tinh thần 
chủ động, tuân thủ sự lãnh đạo của cấp Ủy, 
nắm vững đặc điểm và yêu cầu cụ thê của 


địa phương, ngành mình, tiến hành công tác 


tư tưởng một cách sáng tạo. 

Những nội dung, nhiệm vụ công tác tư 
tưởng đã có sự thống nhất cao trong toàn 
Đảng. Các cơ quan tuyên giáo địa phương, 
ngành cần căn cứ vào những điều kiện cụ 
thê ; trong phạm vi và quyền hạn của mình, 
phát huy tính sáng tạo, đề ra các hình thức 
phong phú, đa dạng để nâng cao hiệu quả 
của công tác này. Qua ý ý kiến phát biêu của 
các đồng chí cho thấy, nhiêu địa phương có 
những sáng kiến rất hay. Thừa Thiên - Huế 
triên khai học tập Nghị quyết cho các chức 


(Đưa (Ígkủ quyết (Đại hội I[N eua (Đảng øào cuôe tổng 


sắc tôn giáo. Hà Nội đê xuât 9 vân đề đê 


nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên 
giáo cơ sở, đào tạo cơ bản cho 58 học viên 
làm cán bộ tuyên giáo quận, huyện ; các tỉnh 
Tây Nguyên từng bước xây dựng các hinh 
thức công tác tư tưởng đối với đồng bào từng 
dân tộc ; TP Hồ Chí Minh mở đợt học tập 
chính trị nghiên cứu lại những vấn đề cơ bản 
trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, quản lý báo 
chí, tổ chức' đối thoại giữa lãnh đạo 
Thành ủy và đoàn viên thanh niên ; 
Sóc Trăng quan tâm đến công tác tư tưởng, 
kết nạp đảng viên mới trong đồng bào 
Khơ-me... Qua đó, tin chắc rằng các địa 
phương, cơ sở trong ngành ta còn rất nhiêu 
sáng kiến để thúc đẩy công tác tư tưởng có 
hiệu quả cao hơn. Những sáng kiến này cần 
được nghiên cứu, phổ biến rộng rãi trong 
toàn ngành. 

Ba là, chất lượng, hiệu quả công tác tư 
tưởng trong giai đoạn hiện nay còn phụ 
thuộc vào sự chỉ đạo, tập trung thống nhất 
trong hệ thống ngành của chúng ta. Trong 
thời gian qua, Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương bằng nhiều kênh khác nhau đã 
tăng cường quan hệ gắn bó với cơ sở, cùng 
VỚI các địa phương giúp CƠ SỞ giải quyết các 
vấn đề còn vướng mắc. Bên cạnh các hoạt 
động của đội ngũ báo cáo viên định kỳ đã đi 
vào nên nếp, các hình thức giao ban khu 
vực, đặc biệt là 3 khu vực Tây Bắc, Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ đã có tác dụng thiệt 
thực bước đầu. Các đơn vị trong Ban đã tăng 
cường quan hệ với địa phương. Thực hiện 
Chi thị 58 của Bộ Chính trị khóa VIII, hệ 
thống thông tin điện tử của Đảng đã nối với 
các địa phương, chuyển tải các thông tin kịp 
thời xuống địa phương. Các ấn phẩm thông 
tin của Ban cũng xuống nhanh hơn đến cơ 
sở và các báo cáo của địa phương gửi cho 
Ban cũng kịp thời hơn. Đông chí Trưởng 
Ban Tuyên giáo Phú Yên nói rất đúng : tư 
tưởng là trong cuộc sống ; công tác tư tưởng 
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phải bám sát nhân dân, bám sát cơ sở. Kiên 
trì phương hướng đó, sắp đến chúng ta cần 
đổi mới nội dung, phương thức công tác tư 
tưởng theo hướng gắn bó thực tiễn, gắn bó 
cơ sở nhiều hơn nữa. 

Tuy nhiên, để tạo ra sức mạnh tổng hợp 
của toàn ngành, việc tăng cường quan hệ chỉ 
đạo - phối hợp thông tin cần được đối mới 
và cải tiến mạnh me. Đại biểu Nam Định đề 
nghị cần tăng cường hơn các hội nghị chỉ 
đạo của Ban với các Trưởng ban tính. Một 
số tỉnh đã hình thành các nhóm hợp tác, liên 
kết với nhau. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương sẽ nghiên cứu để đưa các hoạt động 
giao ban, hội nghị vào nền nếp, khắc phục 
những hình thức rườm rà, lãng phí thời gian. 

Bốn là, cần nhanh chóng khắc phục 
những thiếu sót, yếu kém trong các hoạt 
động tư tưởng - văn hóa hiện nay. 

Chúng ta có chủ trương, đường lối đúng, 
có các giải pháp chung phù hợp. Nhưng 
trong quá trình thực hiện còn nhiều 
điểm yếu kém, bất cập do những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan. Các đồng chí 
đã nêu lên những vấn đề đang nổi lên 
hiện nay, nóng bỏng nhất là quản lý, chỉ đạo 
báo chí, văn hóa, văn nghệ. Tình trạng 
rối ren trong sinh hoạt âm nhạc mà 
TP Hồ Chí Minh nêu là một thực tế đáng lo 
ngại, cho thấy những chuẩn mực và thang 
bậc giá trị trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều tầng 
lớp dân cư chưa định hinh rõ. Việc nghiên 
cứu, xây dựng nội dung các chuyên đề học 
tập về tư tưởng Hồ Chí Minh còn chậm. 
Công tác giáo dục tư tưởng cho đồng bào 
dân tộc còn chung chung, thiếu sâu sát. 
Quản lý phóng viên trung ương thường trú ở 
địa phương còn thiếu chặt chẽ, thống nhất ; 
tình trạng các nhà xuất bản, các tác giả tự 
phát hành sách còn tràn lan ; quản lý và đấu 
tranh với các phần tử cơ hội chính trị còn 
yếu, 'kém hiệu quả... 
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Trách nhiệm khắc phục yếu kém trên là 
thuộc ngành tư tướng, lý luận, văn hóa. Sự 
chậm trễ trong việc khắc phục các tiêu cực 
trên có tác hại không nhỏ đến chất lượng và 
hiệu quả của công tác tư tưởng, đến việc 
hoàn thành các nhiệm vụ. Sau hội nghị này, 
chúng ta cần tập trung phân tích làm rõ từng 
vấn đề, có chương trình cụ thể giải quyết 
từng loại vấn đề, có thời hạn hoàn thành, có 
kiểm tra đôn đốc cụ thể. Chúng tôi tán thành 
và xin tiếp thu góp ý của đồng chí Trần 
Trọng Tân là sắp tới đây Ban cần có một hội 
nghị chuyên đề về công tác văn hóa của 
Đảng để bổ sung cho Hội nghị tổng kết lần 
này chưa có điều kiện đi sâu. Hội nghị 
chuyên đề đó nhằm tông kết 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 về văn hóa 
cũng là một bước chuẩn bị cho Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương kiểm điểm thực 
hiện Nghị quyết quan trọng này. 

Năm là, chúng ta tiếp tục đề nghị Chính 
phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đầu tư 
thích đáng cho ngành tư tưởng, đôi mới cơ 
chế chính sách đối với ngành. 

Công tác tư tưởng là một hoạt động có 
vai trò cực kỳ quan trọng của Đảng và xã 
hội. Vì vậy, việc ban hành các cơ chế, chính 
sách phù hợp để nâng cao chất lượng công 
tác tư tưởng, bảo đảm cho cán bộ làm công 
tác tư tưởng có điều kiện hoạt động và phát 
triển tương ứng với khả năng và trình độ 
đóng góp là một yêu câu rất chính đáng. Các 
ý kiến phát biêu đề cập cơ chế, chính sách 
với cán bộ tuyên giáo xã, phường, trang thiết 
bị cho cán bộ tuyên giáo các cấp, phụ cấp 
của ngành... Chúng ta hiểu rằng đó là những 
vấn đề cần có sự giải quyết đồng bộ của 
nhiều cơ quan, năm trong mối quan hệ 
chung của hệ thống chính trị. 


Hy vọng răng trong quả. trình triển khai 
Nghị quyết Trung ương 5 về nhiệm vụ chủ 
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yếu của công tác tư tưởng, lý luận, những đề 
xuất của Hội nghị phù hợp với Nghị quyết 
sẽ sớm được tô chức thực hiện. 

Trên đây là những ý kiến mà các đồng 
chí đã nêu lên, chúng tôi quy lại thành một 
số điểm chủ yếu, để Hội nghị cùng thống 
nhất thực hiện. Thu hoạch lớn nhất của Hội 
nghị lần này là sự nhất trí cao của người làm 
công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đẳng 
đối với Nghị quyết mới của Đảng về tư 
tưởng, lý luận, là quyết tâm tranh thủ điều 
kiện thuận lợi hiện có, nghiêm túc thực hiện 
bằng được những nhiệm vụ được đề ra, nâng 
cao một bước rõ rệt chất lượng và hiệu quả 
của công tác tư tưởng. 

Sau Hội nghị này, nhiệm vụ trước mắt 
của chúng ta cần tập EỤNG vào các nội dung 
quan trọng là : 

- Tập trung chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa 
XI thật tốt, làm cho ngày bầu cử Quốc hội, 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự là 
ngày hội của toàn dân, thể hiện khí thế, 
quyết tâm, sự đoàn kết và sức mạnh của toàn 
dần tộc ta. 

- Tổ chức triển khai học tập, quán triệt 
các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5Š 
đến cán bộ, đảng viên và cơ sở, đảm bảo các 
yêu cầu chất lượng, hiệu quả, tránh làm lướt, 
chiếu lệ. 

- Tiếp tục các hoạt động trong chương 
trình công tác, chú ý đến những tác động của 
những diễn biến mới trong những tháng 
trước mắt, như thi tuyển sinh đại học, những 
biến động của thời tiết, tình hình quốc tế 
phức tạp... Lựa chọn những khâu khó khăn, 
những mặt yếu của đàng bộ để tích cực xử lý 
có kết quả. 

- Thông báo kết quả của Hội nghị công 
tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc đến đội ngũ 
báo cáo viên và qua đó đến cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân. C] 
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GHỊ quyết Đại hội IX của Đảng đã 

chỉ rõ, động lực chủ yếu để phát 
: triển đất nước là đại đoàn kết toàn 
dân trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí 
thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các 
lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và xã hội, phát 
huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các 
thành phân kinh tế, của toàn xã hội. Đảng ta 
coi phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giương 
cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân là đường 
lối chiến lược, là động lực to lớn để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một thành viên 
của hệ thống chính trị, là tổ chức quần 
chúng rộng lớn nhất-của giai cấp công nhân 
và các tầng lớp lao động nước ta, công đoàn 
có trách nhiệm rất nặng nề nhưng vô cùng 
vẻ vang trong sự nghiệp này. 

Lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động nước ta đã 
cho thấy, Đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh 
đạo chặt chế các hoạt động của công đoàn, 
coi công tác vận động công nhân và xây 
dựng tổ chức công đoàn có ý nghĩa chiến 
lược, coi công tác công đoàn là bộ phận 
quan trọng trong toàn bộ công tác công vận 
của Đảng. Ngay khi mới thành lập, Đảng ta 
đã cho rằng, toàn Đảng phải lấy công tác 
vận động công nhân là "một nhiệm vụ trung 
tâm, căn bản, cần kíp". Trong Nghị quyết về 


CÙ THỊ HẬU * 


vận động công nhân (tháng 10-1930), Đảng 
ta đã chỉ rõ : "... việc tổ chức Công hội cho 
vững bên và công tác cách mạng trong Công 
hội để lãnh đạo thợ thuyền tranh đấu là công 
việc cốt yếu và cần kíp của Đảng". Tại các 
Đại hội của Đảng cũng như trong các nhiệm 
kỳ hoạt động, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đều có nghị quyết, chỉ thị về phong 
trào công nhân và hoạt động của công đoàn. 
Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, công đoàn là tổ 
chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp 
công nhân, là nơi vận động, tổ chức, giáo 
dục, rèn luyện công nhân viên chức và 
người lao động về mọi mặt, làm chỗ dựa 
vững chắc cho chính quyên, thực hiện liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và tầng lớp trí thức, làm nòng cốt 
cho khối đại đoàn kết toàn dân, làm cơ sở 


_ cho việc phát triển Đảng và là nơi đào tạo 


cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Công đoàn là 
người bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần của công nhân, lao động ; là 
sợi dây kết nối giữa Đảng với quần chúng 
công nhân lao động ; là người vận động, tÔ : 
chức công nhân lao động sản xuất, tham gia 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam 

(1) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. 
Hà Nội, 1998, t 2, tr 132 : 
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quản lý nhà nước ; là người cộng tác đắc lực 
với chính quyên trong việc xây dựng, thực 
hiện, giâm sát việc thực hiện các chế độ, 
chính sách của Nhà nước ta. 

Để công đoàn thực hiện tốt hơn nữa chức 
năng của mình, một trong những yếu tố 
quan trọng và cơ bản nhất là ra sức xây dựng 
tô chức công đoàn vững mạnh. Trong quá 
trình đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, tổ chức công đoàn nước ta ngày 
càng phát triển, trưởng thành. Cách đây gần 
3/4 thế kỷ, Công hội Đỏ mới có 6 000 
hội viên. Sau khi Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa ra đời, Công đoàn Việt Nam 
có 20 vạn đoàn viên. Năm 1960, bước vào 
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, Công 
đoàn có 40 vạn đoàn viên. Đến nay, số đoàn 
viên công đoàn Việt Nam đã lên tới gần 
4 triệu người, sinh hoạt trong hệ thống 
tô chức công đoàn gồm 6l Liên đoàn Lao 
động tỉnh, thành phố và 18 công đoàn ngành 
Ở trung ương. 

Được rèn luyện và thử thách trong cuộc 
đầu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, công 
đoàn nước ta ở bất kỳ thời kỳ nào cũng luôn 
luôn là một tổ chức thống nhất chặt chẽ về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức, luôn luôn làm tốt 
nhiệm vụ vận động, tô chức công nhân đoàn 
kết đưới ngọn cờ của Đảng, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và 
nhân dân giao phó. Trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, Đảng ta cho rằng, công tác 
vận động công nhân nói riêng, công tác vận 
động quần chúng nói chung không những 
không giảm đi mà trái lại ngày càng tăng lên 
theo quy mô và yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, vấn đề 


Số 13 (tháng Š năm 2002) 


b2 kả 
Tạp chí Cộng sản 


quan trọng lúc này là phải chăm lo xây 
dựng, củng cố tô chức công đoàn, làm cho 
công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là 
tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng 
rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện 
cho tài năng, trí tuệ và lợi ích của hàng triệu 
công nhân, lao động. 

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước 
những cơ hội và thách thức mới. Nhiều yếu 
tố tích cực và tiêu cực đang tác động trực 
tiếp, gián tiếp đến tổ chức và hoạt động của 
các cấp công đoàn. Trong những năm vừa 
qua, mặc dù đã đạt được những thành tựu rất 
quan trọng, nhưng nền kinh tế nước ta vẫn ở 
trình độ phát triên thấp, năng lực cạnh tranh 
kém trong khi tiền trình hội nhập khu vực và 
quốc tế đang ngày càng khẩn trương, sức ép 
cạnh tranh ở khu vực và thế giới ngày càng 
gia tăng. Tình trạng tham nhũng, buôn lậu 
và các tệ nạn xã hội khác chưa được ngăn 
chặn một cách có hiệu quả. v.v... Những vấn 
đề nêu trên đang đặt ra cho tổ chức công 
đoàn những yêu câu mới đối với việc xây 
dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao 
động cũng như tổ chức, nội dung phương 
thức hoạt động của các cấp công đoàn. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ IX và các nghị quyết Trung ương lần thứ. 
3, 4, 5 (khóa IX), Chính phủ và các cấp, các 
ngành đang đây mạnh việc sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần 
hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, 
sáp nhập, giải thê, phá sản doanh nghiệp nhà 
nước, thực hiện giảm biên chế ở các cơ quan 
hành chính sự nghiệp. Việc Quốc hội sửa 
đối, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao - 
động, tập trung vào những vấn đề bức xúc 
có liên quan trực tiếp đến người lao động, 
đến các mặt đảm bảo xã hội cho người lao 
động, đòi hỏi công đoàn các cấp phải đề cao 
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trach nhiệm, nâng cao chất lượng trong việc 
tham gia xây dựng, thực hiện và kiêm tra các 
chính sách, chế độ, nhằm góp phần giải 
quyết việc làm, chăm lo tốt hơn đời sống vật 
chất và tinh thần của người lao động. 
Trong những năm tới, lực lượng lao động 
ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh sẽ tăng 
nhanh. Đây sẽ là cơ hội tốt để công đoàn 
phát triển lớn mạnh ngang tầm với những 
nhiệm vụ trong thời kỹ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy vậy, 
công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, 
tập hợp đội ngủ, tổ chức các mặt hoạt động 
trong công nhân, viên chức, lao động có thể 
sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Mối quan 
hệ lao động sẽ có những diễn biến phức tạp 
hơn. Một bộ phận giới chủ, người sử dụng 
lao động, xuất phát từ mục đích lợi nhuận sẽ 
không muốn hoặc ngăn cản việc thành lập tổ 
chức công đoàn, sa thai cán bộ công đoàn 
khi không bảo vệ quyên lợi của giới chủ. 
Tình hình đó đã và đang đặt ra cho tô chức 
công đoàn yêu cầu đôi mới mạnh mẽ cả về 
tổ chức cũng như nội dung hoạt động, nhăm 
tập hợp được đông đảo người lao động tham 
gia vào công đoàn, thích ứng với sự thay đối 
về cơ cấu của đội ngũ công nhân, viên chức, 
lao động. Thực tế đó cũng đang đòi hỏi các 
cấp công đoàn phải chủ động tham gia phối 
hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có 
biện pháp ngăn ngừa và kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp, chính đáng của người lao 
động, kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, 
người sử dụng lao động và người lao động. 
Để thực hiện tốt trách nhiệm của tô chức 
công đoàn, góp phần xứng đáng cùng toàn 
Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, trong 
những năm trước mắt, các cấp công đoàn 
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cần tập hợp đoan viên, hội viên thực hiện tốt 
một số công tác trọng yếu sau đây : 

I- Công đoàn chủ động góp phần quan 
trọng, có hiệu quả cùng với Đảng, Nhà nước 
đào tạo nguôn nhân lực, xây dựng giai cấp 
công nhân vững mạnh về mọi mặt, thực sự 
giữ vai trò nòng cốt, đảm bảo cho đất nước 
hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh thắng 
lợi, thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
trong công nhân, viên chức, lao động nhằm 
hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của 
ngành, địa phương, cơ sở, góp phần thực 
hiện tốt mục tiêu kinh tế - xã hội của đất 
nước. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi 
đua do Đại hội VI Công đoan Việt Nam 
phát động. Chú trọng nội dung thi đua : Chất 
lượng tốt, tiết kiệm nhiêu, giá thành hạ, đảm 
bảo cạnh tranh, hội nhập thắng lợi. Kịp thời 
biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân điển hình tiên tiến. Đăng ký và thực 
hiện nhiều công trình, sản phâm, sảng kiến, 
tiết kiệm. Đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo, 
thực hiện phong trào công nhân, viên chức, 
lao động tham gia cuộc vận động đấu tranh 
chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã 
hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc 
nước đảm việc nhà” trong nữ công nhân, 
viên chức, lao động. Tô chức hội nghị toàn 
quốc về sơ kết phong trào thi đua phục vụ 
nông nghiệp và phát triên nông thôn đây 
mạnh phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm 
an toàn và vệ sinh lao động” và các phong 
trào khác. Tông Liên đoàn ban hành quy chế 
và các hình thức khen thưởng thống nhất 
trong hệ thống công đoàn. 

2 - Chủ động nghiên cứu, tham gia xây 
dựng, sửa đôi, bổ sung và hoàn thiện chính 
sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến 
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công nhân, viên chức, lao động và hoạt động 
công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, 
viên chức, lao động. Quan tâm hoạt động xã 
hội của công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp 
công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng Luật 
Bảo hiểm xã hội, cải cách tiền lương ; chính 
sách lao động nữ, chính sách tính giảm biên 
chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, 
lao động đôi dư trong các doanh nghiệp, đào 
tạo và đào tạo lại nghề. Quan tâm chỉ đạo 
đâm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở trong các doanh nghiệp nhà nước và các 
cơ quan hành chính sự nghiệp ; nghiên cứu 
cơ chế thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác. Đồng 
thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan triển khai thực hiện kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, 
tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, 
hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra Nhà nước về lao động ; tăng 
cường các biện pháp quản lý nhà nước về 
xuất khẩu lao động ; xây dựng phương ấn tổ 
chức Ban đại diện công đoàn ở những nước 
có đông người Việt Nam lao động ; xây 
dựng chính sách nhà ở cho công nhân viên 
chức và các đối tượng lao động khác ; xây 
dựng đề án thành lập Hội đông quốc gia về 
Báo hộ lao động. Tham gia vào việc đôi 
mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cô 
phần hóa và các hình thức bán, khoán, cho 
thuê đối với doanh nghiệp nhà nước có quy 
mô nhỏ và kinh doanh thua lỗ. Tham gia 
giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho 
công nhân, viên chức, lao động trong những 
đơn vị thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại 
hoặc giải thê. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 
đây mạnh việc mở đại hội công nhân viên 
chức, hội nghị cán bộ, công chức, ký 
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Yạp chí Cộng sản 


thỏa ước lao động tập thể, hợp đông lao 
động theo đúng quy định của pháp luật và 
hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam. 

Xây dựng, phát triển các loại quỹ do công 
đoàn quản lý nhằm đây mạnh các hoạt động 
xã hội, nhân đạo, từ thiện của công đoàn. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn từ 
Quỹ quốc gia giải quyết việc làm góp phần 
tham gia giải quyết việc làm và xóa đói, 
giảm nghèo trong công nhân, viên chức, lao 
động. Coi trọng công tác bảo hộ lao động, 
tăng cường kiểm tra, đây mạnh thực hiện 
các biện pháp cải thiện điều kiện, môi 
trường lao động nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
Phát triển các cơ quan trợ giúp pháp lý, tư 
vấn pháp luật cho người lao động ; kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn, giải quyết tốt tranh 
chấp lao động và đình công ; giải quyết đơn, 
thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên 
chức, lao động để đảm bảo quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng của người lao động. 

3 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, giáo 
dục trong công nhân, viên chức, lao động để 
góp phần tích cực xây dựng giai cấp công 
nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao 
động đáp ứng yêu câu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung 
tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội, 
Hiến pháp mới được sửa đôi, bô sung ..., các 
Luật, Pháp lệnh và các chính sách, chế độ „. 
liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi 
của công nhân, viên chức, lao động. Việc 
giáo dục, tố chức nghiên cứu Nghị quyết 
phải đổi mới, có chất lượng và hiệu quả, 
phù hợp với từng đối tượng công nhân, viên 
chức, lao động, từng loại hinh công đoàn 
cơ sở. Triên khai thực hiện Nghị quyết của 
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Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam về "Đầy mạnh phong trào học tập 


nâng cao trinh độ học vân, kỹ năng nghề. 


nghiệp cho công nhân lao động, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" 
và Chương trình liên tịch giữa Tống Liên 
đoàn Lao động Việt Nam với Tông cục dạy 
nghề ; chương trình phối hợp hoạt động giữa 
Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cơ quan 
chức năng nghiên cứu, xây dựng các chính 
sách, biện pháp đào tạo, bôi dưỡng nâng cao 
trình độ văn hóa, tay nghề, kỹ năng nghề 
nghiệp cho công nhân, nhất là công nhân 
trẻ, công nhân trực tiếp sản xuất ở những 
ngành then chốt, các khu công nghiệp, khu 
chế xuất. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội 
ngũ công nhân lành nghề, thợ bậc cao, có 
trình độ văn hóa, khoa học và công nghệ đáp 
ứng yêu câu thời kỳ mới. 

Đẩy mạnh phong trào văn hóa - thê thao 
ở cơ sở, địa phương và ngành, thông qua đó 
tập hợp giáo dục công nhân, viên chức, lao 
động, gÓP phần đây lùi các tệ nạn xã hội, 
phòng chống ma túy và đại dịch HIV/AIDS. 
Các cấp công đoàn tích cực tham gia xây 
dựng Đảng, tham gia cải cách hành chính, 
tích cực chống tham nhũng, tiêu cực. Tích 
cực tuyên truyền, phát triển đảng viên trong 
công nhân, viên chức, lao động, nhất là công 
nhân trực tiếp sản xuất khu vực ngoài quốc 
doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. V.V... 

4 - Tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 
phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ 
sở ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 
doanh nghiệp mới được thành lập từ sau khi 
có Luật Doanh nghiệp. Đôi mới nội dung 
tập huấn, bôi dưỡng cán bộ công đoàn. Tăng 
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cường công tác khảo sát, tuyên truyền, vận 
động các doanh nghiệp để thành lập mới tô 
chức công đoàn cơ sở. Ở những doanh 
nghiệp có đủ điều kiện, việc phát triển đoàn 
viên và công đoàn cơ sở phải coi trọng cả số 
lượng và chất lượng, tuân thủ đúng quy định 
của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Tăng cường chi đạo hoạt động công đoàn 
ở khu vực ngoài quốc doanh, xác định rõ nội 
dung, phương thức và nâng cao chất lượng 
hoạt động của công đoàn tại khu vực kinh tế 
nay. Rút kinh nghiệm quá trình hoạt động 
của tổ chức công đoàn trong các công ty cô 
phần, tô chức hướng dẫn hoạt động công 
đoàn cơ sở trong các công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên. Bố trí đủ cần bộ 
công đoàn cấp huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tĩnh và công đoàn cơ sở ở các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy 
định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam. Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức và kỹ năng hoạt động nhằm nâng cao 
trình độ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là 
cấp cơ sở và cán bộ mới tham gia công tác 
công đoàn. Phân đấu tất cả cán bộ công 
đoàn chủ chốt các cấp ít nhất được qua một 
lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ. Xây dựng chiến 
lược cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh công tác 
kiểm tra của Ban Chấp hành công đoàn các 
cấp, thực hiện tốt chương trình hoạt động 
của ủy ban kiểm tra công đoàn. Chuân bị và 
triên khai tốt kế hoạch đại hội công đoàn các 
cấp, tiến tới Đại hội IX Công đoàn Việt 
Nam theo Nghị quyết của Ban Chấp hành và 
hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tống Liên 
đoàn Lao động Việt Nam. Tăng cường vai 
trò Công đoàn Việt Nam trong tiến trình chủ 
động hội nhập của nên kinh tế nước ta vào 
kinh tế khu vực và thế giới. C1 
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ÂU nay nhiều vấn đề của thực tiễn 

cuộc sống đang vấp phải những lúng 

túng khi cần lý giải thật sáng tỏ, mở 
đường cho sự phát triển. Sự lúng túng đó có 
cội nguồn từ lý luận. 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ 

a: Công tác lý luận chưa theo KỊP sự phát 
tiểu của thực tiễn và biện cầu của cách 
mạng...”"“' Hiện nay, “nhận thức trong 
chúng ta vê chủ nghĩa xã hội tuy đã rõ hơn 
một bước so với mười năm trước, song chưa 
thật cụ thể, chưa phản ánh đây đủ những 
biến đổi của thực tiễn. Còn nhiều câu hỏi 
đặt ra mà công tác lý luận chưa có lời giải 
đáp hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết phục. 
Nhận thức của nhiêu cán bộ, đẳng viên 
vê chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hô Chí Minh còn giản đơn”...?. 

Nghị Quyết T.Ư 5 (khóa 1Ä) ra đời nhằm 
đáp ứng đòi hỏi bức xúc của cuộc sống và 
cũng là đòi hỏi bức xúc của những người 
làm công tác lý luận và nghiên cứu khoa 
học. Tôi đặc biệt chú ý đến khía cạnh “mở 
rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng trong 
nghiên cứu lý luận, khai thác mọi tiềm năng 
sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nghiên 
cứu lý luận”. 

Chính vì vậy, nhân dịp này, tôi muốn nói 
đôi điều về tấm gương chói ngời trong 
nghiên cứu khoa học của Các Mác, nói về 
bản lĩnh trong nghiên cứu của một người 
khống lỗ của khoa học. 
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Nếu theo dõi những điều Mác viết thì 
thấy rất rõ Mác là người luôn luôn trăn trở 
để nâng cao thêm, hoàn chỉnh thêm lý luận 
về học thuyết, không bao giờ tự cho rằng đã 
đạt tới mức tuyệt đỉnh tư duy lý luận của 
mình. Sự vĩ đại của nhà khoa học C. Mác 
trước hết là ở chỗ đó. 

Những nhà nghiên cứu về Mác có uy tín 
đã lưu ý mấy giai đoạn trong sự hình thành 
tư tưởng lý luận kinh tế và xã hội của Mác : 

- Giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1853, 
sau khi cách mạng Tháng Hai năm 1848 thất 
bại, việc đề ra chuyên chính vô sản để có thể 
chuẩn bị cho các cuộc cách mạng có thể sẽ 
nổ ra, Mác tập trung vào nghiên cứu, trong 
3 năm ấy đã ghi chép. 20 cuỗn vớ dày tổng 
cộng hơn 600 trang viết bằng chữ rất nhỏ về 
tất cả các vấn đề kinh tế, chính trị, lịch sử 
triết học, xã hội học, chủ yếu vẫn là các vẫn 
đề kinh tế. Đấy là chưa nói “Bản thảo kinh 
tế triết học 1844” đã bị mất khá nhiều ; 

- Giai đoạn từ năm 1861 đến trước năm 
1878, lúc sắp hoàn thành bộ “Tư bản”, Mác 
ghi chép trong 23 cuốn mà bây giờ chỉ còn 
giữ lại được 1 472 trang chủ yếu là về kinh 
tế. Trong 23 cuốn ấy, Cau-xki chọn lọc 
4 cuốn, sắp xếp lại và công bố năm 1904 với 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 78 
(2) Tạp chí Cộng sản, số 6 (2-2002). tr 5 
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đầu đề : “Các lý thuyết vê giá trị thặng dư” 
số còn lại vẫn chưa được xuất bản ; 

- Giai đoạn từ năm 1878 đến năm 1883, 
tức là quãng đời 60 đến 65 tuổi của Mác, 
mặc dầu sức khỏe có giảm, song hoạt động 
trí tuệ và sức tư duy của Mác vẫn rất phong 
phú và nhạy bén. Chỉ phác lên vài nét cũng 
thấy được điều đó. Năm 1878, Mác bắt đầu 
chú ý nghiên cứu sâu về toán học, viết 2 tác 
phẩm toán học về “Vi phân và tích phân”, 
“Về hàm số”. Năm 1880, Mác nghiên cứu 
120 tác phẩm bằng tiếng Nga về nước Nga, 
từ lịch sử đến các vấn đề kinh tế, chính trị, 
xã hội, văn hóa... Tiếp đó, Mác nghiên cứu 
chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mỹ vì bắt đầu 
thấy hé ra ở đây những vấn đề mới mà thời 
kỳ ở nước Anh ông chưa nhận thấy. Ông đã 
ghi chép vào 10 cuốn dày về chủ nghĩa tư 
bản ở Mỹ và nền dân chủ ở Mỹ đối sánh với 
nước Anh và châu Âu. Mác cũng nghiên cứu 
về hóa học, sinh vật học và vật lý, chú ý đến 
những điều mới nhất về ba lĩnh vực này. Rồi 
VỆ dân tộc học và nhân chúng học, Mác đã 
để lại 8 cuốn ghi chép và dây là tư liệu mà 
năm 1884 Áng-ghen dựa vào để viết cuốn : 
“Nguôn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà 
nước”. Mác cũng để lại nhiều ghi chép về 
nghiên cứu lịch sử Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a... 
Đặc biệt là vào tuôi 63 - 64, tức là vào năm 
1881 - 1882, Mác viết 4 cuốn sách dày với 
đầu đề “Tổng quan về lịch sử loài người từ 
thế kỷ thứ I đến thế kỷ XVII”. Chỉ nêu lên 
ngần ấy cũng đủ thấy bộ óc và nghị lực của 
nhà bác học thiên tài ấy là kỳ diệu đến 
nhường nào. Đừng quên răng, bộ óc thiên tài 
ây phải tư duy và hoạt động trong một hoàn 
cảnh túng thiếu thường xuyên, mà chính sự 
túng thiếu đó đã làm mòn mỏi sức khỏe của 
Mác để cuối cùng quật ngã ông, khiến cho 
dự định của ông vê một loạt những tác phâm 
vẫn còn dở dang. Trong những dự định đó, 
có hai tác phẩm lớn mà những nhà nghiên 
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cứu sau này hết sức tiếc là Mác đã không 
hoan thành được. 

Đó là tác phẩm về “Biện chứng”, Mác đã 
nhiêu lần viết thư cho ẢÁng- ghen : “Tôi rất 
muốn viết một. cuốn sách ngắn vê biện 
chứng. để trực tiếp trình bày có tính chất triết 
học vê biện chứng”, nhưng ý định đó không 
thành. Cho nên, trong toàn bộ tác phẩm của 
Mác không có phân biện chứng. Sau này 
Áng-ghen mới viết “Biện chứng của tự 
nhiên”, không hiểu ông đã kế thừa được 
những gì Mác để lại về chủ đề này. Không 
có phần biện chứng, chỉ có duy vật lịch sử, 
đấy là một dở dang trong công trình nghiên 
cứu đồ sộ của Mác. 

Tiếp nữa là tác phẩm về “Nhà nước”, 
Mác đã nhận tiền đặt cọc của nhà xuất bản, 
nhưng rồi không có thời gian để viết, phải 
mười năm sau Mác mới trả lại được số tiền 
đó cho nhà xuất bản. Ông phải dồn hết thời 
gian có thể có cho việc hoàn thành bộ ““Tư 
bản”. Những nhà nghiên cứu về Mác khi đọc 
phác họa dàn bài của cuốn sách này mà Mác 
đã gửi cho Ắng-ghen gồm 11 chương đã hết 
sức tiếc cho việc không ra đời được tác 
phâm lớn đó. Đề viết ra phác thảo này, Mác 
đã đọc rất kỹ về Mông-te-xki-ơ, đọc, ghi 
chép ra lề trang sách và trong số tay của 
mình tác phẩm của J.Rút-xô về “Khế ước xã 
hội”. Đến giai đoạn “chín” nhất trong tư đuy 
lý luận của mình, Mác đã nhiều lần viết 
cho Áng-phen dự định hoàn thành công 
trình lý luận của mình sẽ gồm 6 bộ phận : 
một là bộ “Tư bản”; hai là “Đất đai và sở 
hữu đất đai” ; ba là “Lao động làm thuê” ; 
bốn là “Nhà nước” ; năm là “Thương mại 
quốc tế” ; sáu là “Thị trường toàn câu”. 

Riêng về bộ “Tư bản” sẽ gồm 3 cuốn và 
cuốn thứ tư là về “Giá trị thặng dư”. Nhưng 
lúc sinh thời, Ông chỉ bằng lòng cho xuất 
bản cuốn [ mà thôi. Cuốn thứ II và thứ HI thì 
Ông vẫn còn tiếp tục suy nghĩ, sửa chữa 
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trong cả gần 17 năm, trước khi mất vẫn 
không chịu cho xuất bản vì Ông cảm thấy 
vẫn còn cần phải hoàn chỉnh, bổ sung. 
Những người nghiên cứu về Mác sau này 
cho răng, do diễn biến. của cuộc sống, có 
những nhân tố mới, cuối đời Mác đã thấy, 
nhưng không kịp đi sâu nghiên cứu đề từ đó 
rút ra chất lý luận mới, nhất là đã phát hiện 
ra những vấn đề về Mỹ, về phương Đông, 
những vấn đề đó mở ra một chân trời lý luận 
mới nhưng Ông chưa nghiên cứu được bao 
nhiêu vì không còn đủ thời gian. Cuối đời 
Mác cũng đã nhận ra được ý nghĩa cực kỷ to 
lớn của khoa học và công nghệ nhưng chưa 
đủ điều kiện nghiên cứu để có thể chắt lọc từ 
đó hàm lượng lý luận cần thiết bô sung cho 
công trình đã viết của mình. Điều quan 
trọng hơn cả là với Mác, bản chất của lý 
luận không bao giờ là hoàn chỉnh trọn vẹn 
cả. Tự cho mình đã đứng ở đỉnh cao của lý 
luận là tự giết chết tác phẩm khoa học. 

Cuối cùng Mác vẫn chưa hoàn thành 
được dự định của mình. Sự nghiệp khoa học 
của Ông còn dở dang, đòi hỏi những người 
kế tục sự nghiệp của N BưỜi phải biết chiếm 
lĩnh, kế thừa và phát triên. 


Một điều cần phải suy ngẫm là, sinh thời 
đòng tư duy của Mác luôn luôn vận động, 
luôn luôn đổi mới, phải tìm thấy sự vận 
động và đổi mới đó mới hiêu được vì sao 
Mác không ngần ngại sửa đôi những điều 
không còn phù hợp với điều kiện mới của 
CUỘC sống. 

Ví dụ : “Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản” Mác viết trong bối cảnh vào cuối 
tháng l năm 1848, theo quyết nghị của Đại 
hội lần thứ hai của “Liên đoàn những người 
cộng sản” họp từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 
8 tháng 12 năm 1847 ở Luân-đôn, năm ấy 
Mác 30 tuôi. Ông đã cùng Ăng- ghen soạn 
thảo bản đó ở Luuân-đôn trong mây ngày sau 
khi Đại hội “Liên đoàn những người 
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cộng sản” bễ mạc, rồi tiếp theo ở Brúc-xen, 
cho đến khi Ăng-ghen đi Pa-ri, sau đó Mác 
làm việc một mình trong một tháng đề hoàn 
thành tác phẩm đó. Song không phải là Mác 
có trọn vẹn cả tháng dành cho việc viết 
Tuyên ngôn. Cả một núi công việc đè lên 
vai Ông. Mác viết “Tuyên ngôn” dưới sự 
thúc bách của “Liên đoàn những người cộng 
sản” qua bức thư của Liên đoàn “gửi cho 
công dân Mác” với lời khiển trách và “Hẹn 
cho anh hạn cuối cùng là cuối tháng 1”. Và 
Mác đã thể hiện một cách xuất sắc ang văn 
bất hủ đó, một áng văn chính trị nhưng rất 
giàu tính hình tượng và sự cuốn hút. Sau 
này, những nhà nghiên cứu về Mác có nhận 
xét răng, trong các tác phẩm của Mác, chỉ có 
một tác phâm là dễ hiểu và được phổ cập 
rộng rãi vì tính dễ hiểu ây là “Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản”. - Tuy nhiên, người ta 
cũng cho răng, đứng về mặt lý luận “thì 
“Tuyên ngôn” chưa đạt được độ “chín” về tư 
tưởng lý luận của Mác, đó chưa phải là đỉnh 
cao tư duy lý luận của Ông. (Tiện đây cũng 
xin nói thêm rằng dễ hiểu chưa phải là tiêu 
chuẩn để đánh giá một tác phẩm khoa học. 
Chẳng hạn như, “Tư bản” là một bộ sách 
không dễ hiểu, dễ đọc chút nào. Nếu không 
có một trình độ cần thiết về tri thức, nhất là 
trình độ tư duy trừu tượng thì rất khó nắm 
bắt được chiều sâu của tác phẩm vĩ đại ấy, 
một tác phâm được viết vào độ “chín” của tư 
đuy lý luận Mác). 

Qua sơ thảo đề cương của chương Ba còn 
giữ được cho thấy Mác không ngừng hoàn 
thiện kết cầu của “Tuyên ngôn”, cứ mỗi biến 
thể mới thì lại đòi hỏi đạt tới một sự cân đối 
hoàn chỉnh hơn. Và cũng cần lưu ý rằng, 
sinh thời Mác, “Tuyên ngôn” chính thức 
xuất bản không nhiều. Sau này, khi Mác đã 
mất, “Tuyên ngôn" mới được In hàng chục 
triệu cuốn, vì như Ăng-ghen tuyên bố “trên 
một mức độ nào đó, lịch sử “Tuyên ngôn” 
phản ánh lịch sử của phong trào công nhân 


Số 13 (tháng 5 năm 2002) 


15 


(lân faụ niệm lân thứ 1894 (gà th: (áe điác.. 


hiện đại từ năm 1848 đến nay (tức là năm 
1890)”, đến năm 1893 V.I Lê-nin đã dịch 
“Tuyên ngôn” ra tiếng Nga. 

Lần xuất bản năm 1872, trong lời tựa viết 
cho bản tiếng Đức, Mác và Ăng- ghen đã lưu 
ý : “Ở đôi chỗ, có một vài chỉ tiết cần phải 
xem lại. Chính ngay “Tuyên ngôn” cũng đã 
giải thích rõ răng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc 
nào, việc áp dụng những nguyên lý đó cũng 
phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời, 
và do đấy, không nên quá câu nệ vào những 
biện pháp cách mạng nêu ra Ở cuối chương 
II. Đoạn này, ngày nay mà viết lại thì về 
nhiêu mặt, cũng phải viết khác đi. Vì đại 
công nghiệp đã từng có những bước tiến hết 
sức lớn trong hai mươi lắm năm qua... '". Bộ 
óc vĩ đại ấy vẫn không ngừng trăn trở để bổ 
sung và nâng cao chất lượng khoa học và 
không câu nệ khi cần phải sửa đôi. 


Mác không bao giờ tự cho phép minh 
dừng lại ở những kết luận khi mà dòng chảy 
của cuộc sống luôn luôn vận động. Chính 
trên tỉnh thần đó mà chúng ta nghiên cứu, kế 
thừa một cách sáng tạo những thành tựu trí 
tuệ của Mác. 

Hiện nay, trên thế giới ngày càng có 
nhiều công trình nghiên cứu về Mác, không 
chỉ của những người cộng sản, mà còn của 
rất nhiều những nhà khoa học không phải là 
cộng sản. Tôi nghĩ là cần nhắc lại ở đây một 
câu nói của một nhà khoa học Mỹ, người đã 
được giải thưởng Nobel về kinh tế, ông 
Gram-brét, đại ý răng Mác là một nhân vật 
quá lớn khiến chúng tôi ở phương Tây 
không thể để dành riêng ông ấy cho những 
người cộng sản. Ông ấy không phải là của 
riêng những người cộng sản đâu vì ông ấy là 
một người không lô của khoa học. Thậm chí 
có nhà khoa học không phải là cộng sản 
nghiên cứu về Mác đã 30 năm nay và cho 
răng, cả loài người hiện nay sống trong mặc 
cảm Mác, không thoát khỏi mặc cam Mác. 


lồ 
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Cũng đã có nhà triết học hiện đại ở Phương 
Tây tuyên bố cần phải trở về với Mác vì 
không có tương lai nếu không có Mác, nếu 
không có các di sản của Mác. 

Rõ ràng là, bản chất lý luận của Mác 
không phải là một hệ thống lý luận đóng 
kín, bất di, bất dịch, mà là một hệ thống mỡ, 
cần phải được phát triển. Ở đây cần nhắc lại 
câu nói nối tiếng của Ăng-ghen : “Cứ môi 
khi trong khoa học của loài người xuất hiện 
một phát minh tương đối quan trọng, thì chủ 
nghĩa duy vật cách mạng tức là chủ nghĩa 
duy vật biện chứng lịch sử và lý luận cách 
mạng lại mang một khuôn mặt mới, diện 
mạo mới kể cả cái nguyên lý cơ bản”. Muốn 
thật sự trung thành với học thuyết Mác thì 
phải có sáng tạo và biết vận dụng phù hợp 
với hoàn cảnh lịch sử mới. 

Chủ nghĩa Mác không phải là một tôn 
giáo để cho các tín đồ tụng niệm hằng ngày 
nhằm cầu mong sự cứu vớt, mà là một học 
thuyết khoa học đòi hỏi phải luôn luôn bám 
sát lấy: cuộc sống, tìm nhựa sống từ trong 
Cuộc sống thường xuyên vận động, thường 
xuyên đổi mới. Bởi vậy, qua môi giai đoạn 
phát triên của lịch sử với những biến đổi lớn 
lao, qua những cột mốc thành tựu ngày càng 
phong phú của kiến thức mà loài người đạt 
được, những học trò của Mác phải có ý thức 
chiếm lĩnh lại toàn bộ di sản còn dang dở 
của Mác một cách mới mà trong điều kiện 
của Mác, Mác chưa có thê hình dung được. 

Di sản của C. Mác thật không lỗ, và có 
thể nói cho đến nay vẫn chưa khai thác hết. 
Vấn đề là, không phải mọi điều Mác viết ra 
cách đây hơn 150 năm đều tuyệt đối đúng 
cả. Vậy đầu là tiêu chuẩn để nhìn nhận cần 
tiếp thu một cách sáng tạo cái gì và cần phải 


(3) C. Mắc và Ph. Ăng-phen : Toàn tập. Nxb Chính trị 
quốc gia sự thật, Hà Nội, 1996, t 18, tr 128 
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bô sung phát triên tư tưởng lý luận của Mác 
như thế nào ? Có lẽ chỉ có một điều duy nhất 
mà thôi, đó là cuộc sống của loài người hiện 
nay chấp nhận cái gì thì cái đó là còn sức 
sống. Chính những cái đó - những tư tưởng 
lý luận của Mác - vẫn là tư tưởng tạo cảm 
hứng, soi sáng cho hoạt động cách mạng và 
sáng tạo của chúng ta hôm nay. Những điều 
đó cực kỳ phong phú nếu chúng ta biết khai 
thác và vận dụng đúng. 

Về điều này chúng ta đã có 2 tấm 
gương tuyệt vời : V.I Lê-nin và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ! 

Ai cũng biết răng V.I. Lê-nin chí ít cũng 
đã hai lần không làm theo chỉ dẫn của Mác. 
Một là không đợi cho điều kiện chín muôi 
của cách mạng vô sản trên nhiều nước công 
nghiệp phát triển cao với sự trưởng thành 
của phong trào công nhân quốc tế, mà tiến 
hành Cách Mạng Tháng Mười năm 1917 ở 
Nga, khâu yếu nhất trong mắt xích của hệ 
thống tư bản chủ nghĩa lúc ấy, có nghĩa là 
cách mạng chỉ nổ ra trong một nước. Hai !à, 
thực hành chính sách kinh tế mới, làm sống 
lại kinh tế thị trường với chế độ đa sở hữu, 
kể cả phú nông và tư sản thành thị, mà kết 
quả thì như chúng ta đã biết. 

Người ta cũng đã từng tranh luận, như 
vậy thi Lê-nin phan lại Mác hay trung thành 
với Mác ? Và thực tiễn đã đưa ra lời giải 
đáp. Chính vì trung thành với bản chất khoa 
học và cách mạng trong tư tướng lý luận 
Mác mà Lê-nin đã dám dũng cảm chịu trách 
nhiệm trước lịch sử, trước vận mệnh của dân 
tộc Nga, với giai cấp công nhân, mở ra một 
thời đại mới có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó 
chính là sự trung thành của một ban lĩnh 
khoa học và cách mạng chứ không phải là sự 
trung thành của sự sùng tín, hương khói 
phụng thờ trước một ông thánh Mác đã được 
đặt lên trên bệ thờ và đòi mọi người chỉ sì 
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sụp quỳ lạy với ánh mắt đờ đẫn của lòng 
sùng đạo ! 

Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một 
ví dụ thật sáng tó. Chính ở đây chúng ta 
cảm nhận được tâm mắt và bản lĩnh của 
Hồ Chí Minh. Từ năm 1924, Người đã biết 
“tùy theo hoàn cảnh lịch sử” để vận dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều 
kiện cụ thể của nước mình, nơi mà cuộc đấu 
tranh giai cấp không diễn ra giống như ở 
phương Tây. Vì thế Người cho rằng, dù sao 
thì cũng không thể cắm bô sung “cơ sở lịch 
sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm 
vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình 
không có được. Người lập luận : “Mác đã 
xây dựng học thuyết của mình trên một triết 
lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào ? 
Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì ? Đó 
chưa phải là toàn thể nhân loại”°. Vì thế, 
Người đòi hỏi phải “xem xét lại chủ nghĩa 
Mác vê cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó 
băng dân tộc học phương Đông”°. Chính 
với tầm mắt và bản lĩnh ấy mà Nguyễn Ái 
Quốc đã trở thành Hồ Chí Minh ! 

Trong thời đại của chúng ta đang sống 
“những tư liệu mà Mác ở thời mình không 


có được” đang tuôn trào như suôi, thậm chí 


đang biến đôi với một tốc độ không lường 
trước được. Chúng ta hiểu vì sao mà Mác 
đòi hỏi thế hệ đi sau phải “đứng trên vai” 
chứ không phải “quy dưới chân” những 
người đi trước để tầm mắt có thể phóng xa 
hơn, trí tuệ có thê trải rộng hơn trong một 
thời đại mà biến đối là hăng số của cuộc 
sống. | 

Trí tuệ của Mác đang chắp cánh cho 
chúng ta. CÌ 


(4). (5) Hỗ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 1995. t 1, tr465 
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ÁC Hồ của chúng ta là một thiên 
JB tài đa diện. Thế giới đã biết đến 

Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng 
dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất. Chúng ta 
có thể nói thêm : Người là nhà tư tưởng, nhà 
lý luận lỗi lạc, nhà thơ lớn của dân tộc, nhà 
báo cách mạng vĩ đại, nhà chiến lược quân 
sự đại tài, nhà ngoại giao xuất sắc, v.v.. 
Nhưng có một phương diện nữa của thiên tài 
Hồ Chí Minh còn ít được nhắc đến : năng 
lực tổng kết lịch sử, năng lực tông kết thực 
tiền và dự báo tương lai. 

Một trong những phẩm chất cơ bản 
không thể thiếu của người lãnh đạo ở tầm 
quốc gia là năng lực tiên đoán, dự báo. Đây 
không phải là một năng lực trừu tượng được 
hiểu theo một nghĩa huyền bí. Không có 
khả năng tiên tri theo kiêu thần linh mách 
bảo. Chúng ta không bác bỏ vai trò của linh 
cảm và trực giác, nhưng linh cảm, trực giác 
nào cũng là kết quả của tri thức và kinh 
nghiệm. Một dự đoán được coi là đúng đắn, 
khoa học, bao giờ cũng là kết quả của một 
quá trinh tích lũy thông tin, dữ liệu, phân 
tích hàng loạt sự kiện trong nước và thế ĐIỚI, 
tông kết thực tiễn lịch sử và hiện tại rút ra 


quy luật vận động của hiện thực, vận dụng 


nó đê phán đoán những diên biên mới, xu 


l8 
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hướng phát triển mới của tình hình, - đó là 
dự báo khoa học. Người lãnh đạo chủ chốt, 
nhất là ở những thời kỳ đột biến của lịch sử, 
muốn thành công cần có năng lực định 
hướng tốt, dự báo đúng sự phát triển của tình 
hình để vạch ra đường lối, chính sách có khả 
năng xoay chuyển được tình thế, đưa cách 
mạng và đất nước tiến lên. 

Hồ Chí Minh là một lãnh tụ mác xít. 
Năng lực tiên trí dự báo của Người được 
hình thành nhờ nắm vững và vận dụng sáng 
tạo lý luận và phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trên cơ sở một vốn văn 
hóa Đông - Tây sâu sắc, một vốn tri thức 
lịch sử và thực tiễn rộng lớn. Nói cách khác, 
Người đã sống và hiểu sâu sắc thời đại của 
mình, đã từng bước học tập vươn lên đỉnh 
cao của trí tuệ thời đại đề có được tầm nhìn 
xa, trông rộng của một "phượng hoàng đại 
ngàn”. 

Thời đại Hồ Chí Minh bước vào hoạt 
động chính trị là thời đại diễn ra những biến 
đôi cực kỳ to lớn trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, trong đó nổi bật lên 2 sự 
kiện quan trọng nhất làm thay đối nội dung 
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của thời đại : một là, chủ nghĩa tư bản từ giai 
đoạn tự do cạnh tranh đã chuyển sang giai 
đoạn tư bản độc quyền (tức giai đoạn đế 
quốc chủ nghĩa) và đã hình thành hệ thống 
thuộc địa của chúng ; hai là, thắng lợi của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nga mở ra bước phát triên mới của lịch sử 
nhân loại. 

Với nội dung đó, thời đại mới đã chấm 
dứt Sự tồn tại biệt lập giữa các quốc gia, mở 
ra mối quan hệ quốc tẾ ngày càng rộng lớn, 
làm cho vận mệnh mỗi dân tộc không thể 
tách rời vận mệnh chung của cả loài người. 
Các dân tộc có biết mình đang sống ở thời 
đại lịch sử nào, nó có những đặc điểm cơ 
bản gì, xu hướng vận động và phát triển ra 
sao, giai cấp nào đứng ở vị trí trung tâm của 
thời đại... khi đó mới có được sự lựa chọn 
đúng, hành động đúng, phù hợp với xu 
hướng phát triển của thời đại. 

Sau gần 10 năm ra nước ngoài khảo sát, 
Hồ Chí Minh đã nắm bắt được chính xác 
đặc điểm và xu thế phát triên của thời đại 
mình. Người viết : "Thời đại của chủ nghĩa 
tư ban cũng là thời đại một nhóm nước lớn 
do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị 
các nước... và các dân tộc bị áp bức là một 
bộ phận khăng khít của cách mạng vô 
sản *°. Nhờ con mắt xa rộng có tầm bao quát 
lịch sử và thời đại đó, Người đã khai phá ra 
con đường cách mạng chưa từng có trong 
cuộc đâu tranh giải phóng của các dân tộc 
thuộc địa và phụ thuộc - con đường gắn độc 
lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, từ đó khơi 


dậy được toàn bộ sức mạnh trí tuệ, tài năng 


của dân tộc và của thời đại, đưa tới thắng lợi 
của sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt 
Nam và mở ra cao trào giải phóng dân tộc 
trên thế giới trong thế kỷ XX. 
Chính vì biết vận dụng lý luận và 
phương pháp luận Mác - Lê-nin để tổng kết 
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lịch sử và tông kết thực tiễn mà Hồ Chí 
Minh đã thấy được tương lai, điều mà người 
bình thường chưa thể thấy. Ở mỗi giai đoạn 
cách mạng cụ thể, Người đã đưa ra những 
tiên đoán kỳ diệu với độ chính xác gần như 
là tuyệt đối, làm ngạc nhiên tất cả chúng ta. 

Thiên hướng đó ở Người được bộc lộ khá 
sớm. 

- Ngay từ lúc còn thanh niên, trong một 
bức thư gửi cụ Phan Chu Trinh tháng 8-1914 
từ nước Anh, Nguyễn Tất Thành đã viết : 
"Tiếng súng đang rên vang. Thây người 
đang phủ đất. Năm nước lớn đang đánh 
nhau. Chín nước đã vào vòng chiến. Cháu 
bỗng nhớ cách đây vài tháng châu " nói 
với bác về cơn dông sắm động này...". Tức 
là trong một bức thư gửi trước đó vài tháng, 
anh đã tiên đoán : cuộc đại chiến thế giới 
1914 - 1918 sắp nổ ra. 

- Năm 1922, trong truyện ngắn "Con 
người biết mùi hun khói", một truyện viễn 
tưởng đăng trên báo Nhân đạo Pháp ngày 
20-7, Nguyễn Ái Quốc đã viết về lễ kỷ niệm 
lần thứ 50 ngày cách mạng thành công ở 
nước Cộng hòa liên hiệp Phi, diễn ra vào 
tháng I-1998 ; nghĩa là Người tiên đoán 
cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước 
thuộc địa sẽ thành công vào khoảng năm 
1948. Như vậy là cơ bản phù hợp về thời 
gian với thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám 1945 ở Việt Nam, với nền độc lập của 
Ấn Độ (1947), và thắng lợi của cách mạng 
Trung Quốc (1949). Còn quang cảnh ngày 
lễ thì gần như chúng ta vẫn thường thấy trên 
"y S„ phố thủ đô vào ngày Quốc khánh : 

.Ở các bao lơn và các cửa sô mọc ra muôn 
vàn tắm lá cờ đỏ phấp phới yêu kiều trước 
gió... Từ sáng sớm, các đường phố, các 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 1996, t8, tr 507 
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quảng trường y như một dòng sông người. 
Từng đoàn học sinh, giương cờ đi đầu, vừa 
diễu qua các phố, vừa hát Quốc tế ca, được 
dân chúng võ tay hoan nghênh..." 

- Năm 1924, trong bài "Đông Dương và 
Thái Bình Dương", Người đã dự báo về 
nguy cơ bùng nô một cuộc chiến tranh thế 
giới mới và tiên đoán : "Thế nào rồi cũng có 
ngày nước Nga cách mạng phải đọ sức với 
chủ nghĩa tư bản". Với nhãn quan chiến lược 
rộng lớn, Người còn chỉ ra rằng Thái Bình 
Dương và các nước thuộc địa xung quanh 
Thái Bình Dương đã trở thành miếng môi 
béo bở cho các tên đế quốc dòm ngó, nên 
khu vực này "tương lai có thể trở thành một 
lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới mới mà 
giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh". 
Những tiên đoán mà Nguyễn Ái Quốc phác 
họa từ năm 1924, 15 năm sau đã thành hiện 
thực : Năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai 
bùng nô, phát xít Đức tấn công Liên Xô, các 
nước xung quanh Thái Bình Đương đã trở 
thành một chiến trường ác liệt. 

- Ngày 1-1-1942, trên báo V;ệt Nam độc 
lập số 114 Người đã làm bài thơ "Chúc năm 
mới", mở đầu cho sự ra đời một thể loại thơ 
mới : Thơ chúc Tết của Bác Hồ. Bài thơ tràn 
đầy niềm lạc quan vào triển vọng thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế 
giới. Lúc này, cuộc chiến tranh vệ quốc của 
Liên Xô đang ở giai đoạn khó khăn, bọn 
phát xít đang "làm mưa làm gió" trên bầu 
trời Âu - Á. Trả lời câu hỏi : năm nay tình 
hình thế giới và trong nước sẽ thế nào, trong 
bai “Năm mới, công việc mới” cùng ¡n trong 
số báo trên, Người khẳng định : "Ta có thể 
quyết đoán rằng, Nga nhất định thắng, Đức 
nhất định bại, Anh, Mỹ sẽ được, Nhật Bản 
sẽ thua. Đó là một dịp rất tốt cho dân ta khởi 
nghĩa đánh đuôi Pháp, Nhật, làm cho Tổ 
quốc ta độc lập tự do”. 
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Cũng vào dịp Xuân Canh Ngọ (2-1942) 
cuốn "Lịch sử nước ta" do Người biên soạn, 
được Việt Minh xuất bản, đã kịp ra mắt vào 
dịp mừng xuân. Cuối tác phâm có mục 
"Những năm tháng quan trọng” ghi những 
sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc, sự kiện 
cuối cùng, Người viết : 1945 - Việt Nam 
độc lập. Thật là một dự báo ky diệu. Trong 
khi các nguyên thủ của phe Đồng minh họp 
tại Tê-hê-răng (1943), dự tính rằng, phải đến 
năm 1946 mới có thể hoàn toàn đánh bại 
được lực lượng phát xít, kết thúc chiến tranh, 
thì lịch sử lại diễn ra đúng như Hồ Chí Minh 
đã tiên đoán : Tháng 5-1945, phát xít Đức 
đầu hàng, Liên Xô đánh tan đội quân Quan 
Đông của Nhật, Mỹ ném bom nguyên tử 
xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki, Nhật 
đầu hàng vô điều kiện. Nắm cơ hội đó, nhân 
dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nối dậy 
làm tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành lại 
độc lập trong cả nước. 

- Năm 1949, trong truyện ngắn viễn 
tưởng "Giấc ngủ mười năm", ký bút danh 
Trần Lực, do Tổng bộ Việt Minh xuất bản, 
Người phác họa sự biến đổi của đất nước và 
con người Việt Nam sau chiến tranh qua sự 
đối đời của anh nông dân mặc áo lính, người 
dân tộc Nùng có tên là Nông Văn Minh. 
Hỏi nhỏ, anh phải đi ở đợ cho địa chủ. 
Hai mươi tuổi tham gia Vệ quốc đoàn, chiến 
đấu ở trận Bông Lau. Cuối năm 1947, anh 
bị thương và hôn mê, ngủ liền một giấc 
10 năm ! Ngày 15-8-1958 mới tỉnh dậy. 
Lúc này vợ anh đã làm chủ tịch xã, con gái 
anh đang học đại học y khoa 

Truyện vẽ ra viễn cảnh của xã hội nước 
ta trước và sau khi chiến tranh kết thúc cho 
đến năm 1958 với những sự kiện gần như 
xác thực, khiến ta cũng sửng sốt không kém 
øì nhân vật đã ngủ 10 năm ! Từ trận chiến 
đầu quyết chiến chiến lược để kết thúc chiến 
tranh, chính phủ Pháp đô. chính phủ mới lên 
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thay phải ngồi đàm phán với ta, rồi hòa bình 
lập lại, Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô, 
quang cảnh tưng bừng ngày hội, cho đến 
việc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương 
chiến tranh cùng bao đổi thay khác... đã 
được Người phác họa ra trong cuốn truyện 
từ năm 1948. 

Đặc biệt trong truyện ngắn trên, tác giả 
đã mô tả "trận cuối cùng" có quy mô to lớn 
và ác liệt, theo ta hiểu đó là trận chiến đấu 
quyết chiến lược để kết thúc chiến tranh. 
Trong trận đó, giặc Pháp đã phải huy động 
"từng đàn, từng lũ máy bay ... tủa ra như 
Ong”, "Chúng giội bom xuống như mưa. 
Tốp máy bay này về thì tỐp khác tới, chúng 
thay nhau ném bom... tiếng nổ long trời 
chuyển đất, khói lên nghi ngút như mây". 
Qua sự miêu tả ấy, chúng ta đều liên tưởng 
đến trận chiến đấu quyết chiến chiến lược đã 
diễn ra ở Điện Biên Phủ năm 1954. 

- Năm 1960, Người tiên đoán : chậm nhất 
là 15 năm nữa nước nhà sẽ thống nhất. 
Trong Diễn văn bế mạc Người đọc tại lễ 
mừng Quốc khánh 2-9 tô chức ở Nhà hát lớn 
thành phố Hà Nội, có đoạn viết : "Trong lúc 
chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 
15, chúng ta càng nhớ đến đông bào ta ở 
miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống 
chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta gửi 
đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt 
và hứa với đồng bào rằng : Toàn dân ta đoàn 
kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì châm lắm 
là l5 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ 
thống nhất, Bắc - Nam nhất định sum họp 
một nhà"®', Người gạch dưới trong bản thảo 
các chữ "chậm lắm là 15 năm nữa". Đúng 
15 năm sau, với thắng lợi vĩ đại của chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975, 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta 
đã đi tới thống nhất đúng như tiên đoán diệu 
kỳ của Bác Hô. 
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- Trước khi từ biệt chúng ta, Người đã tin 
tưởng đặn lại trong Di chúc : "Cuộc kháng 
chiến có thể còn kéo dài ... Dù khó khăn 
gian khô đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ 
hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định 
phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định 
sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định 
sẽ sum họp một nhà”. Người còn hình dung 
cụ thể tình huống cuối cùng trước khi Mỹ 
phải cút khỏi nước ta. Sau khi nghe đồng chí 
đại tá tư lệnh phòng không - không quân báo 
cáo về cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại trên miền Bắc, Người đã tiên tri, 
tiên liệu : "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng 
sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội rồi có thua nó 
mới chịu thua. Phải dự kiến trước mọi tình 
huống, càng sớm càng tốt, để có thời gian 
mà suy nghĩ, mà chuẩn bị". Nhắc lại kinh 
nghiệm ở Triều Tiên, trước khi thua, Mỹ đã 
ném bom hủy diệt Bình Nhưỡng, Người dự 
báo : "Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, 
nhi nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu 
trời Hà Nội""". 

Thực tế đã diễn ra đúng như tiên liệu 
của Bác Hồ. Trước khi chịu ký kết Hiệp 
định Pa-ri 1-1973, Mỹ đã mở cuộc tập kích 
chiến lược bằng B52 vào Hà Nội và 
Hải Phòng. Chỉ sau khi thất bại nặng nề 
trong trận "Điện Biên Phủ trên không", ý chí 
xâm lược bị đập tan, Mỹ mới buộc phải thừa 
nhận các quyên dân tộc cơ bản của nhân dân 
Việt Nam và rút hết quân về nước. 

* 
* * 


Ngày nay, ôn lại những dự báo của Bác 
Hồ, chúng ta càng hiểu sâu thêm một 


(2) Bản thao bút tích, in trong Đặc san Nhân Dân, số ra 
ngay 30-4- 985 

(3) Xem Bộ Quốc phòng - Viện lịch sử quân sự : 
Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 
Nxb Quân đội nhân dân. Hà Nội. 1990, tr 224 
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phương diện của thiên tài Hồ Chí Minh : 
nhờ tông kết lịch sử, tổng kết thực tiễn, 
Người đã hình thành một năng lực tiên trị, 
dự báo kỳ diệu ! Nhấn mạnh điều này, 
chúng ta không hề có ý định thần thánh hóa 
lãnh tụ kính yêu của mình. Bác Hồ cũng là 
một con người, nhưng là một con người lỗi 
lạc. Với một thiên tài trí tuệ hiểm có, với sự 
nắm vững khoa học Mác - Lê-nin - quy luật 
vận động và phát triên của lịch sử, với lượng 
thông tin chính xác và khả năng phân tích 
sắc sảo,... Người đã có thể nhìn thấy cái 
tương lai từ sự tông kết của lịch sử. 

Ngày nay, dự đoán tương lai đã trở thành 
một môn khoa học. Bộ môn tương lai học 
(futurologie) đang được chú ý nghiên cứu ở 
nhiều nước. Với sự tiến bộ vượt bậc của 
khoa học và công nghệ trong thời đại ngày 
nay, đặc biệt là công nghệ thông tin, khoa 
tương lai học đang có triên vọng phát triển 
để phục vụ con người. Làm chính trị hay 
kinh tế, hoạch định những kế hoạch, dự án 
có tầm chiến lược quốc gia, ở bối cảnh quốc 
tế đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp 
như hiện nay, nếu không muốn mắc phải 
những sai lầm chủ quan, duy ý chí, không 
muốn lâm vào đồ vỡ, thất bại,... chắc chắn 
phải biết tiến hành nghiên cứu dự báo một 
cach khoa học. 

Vừa qua, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hanh Trung ương Đảng (khóa IX) đã ra 
Nghị quyết về những nhiệm vụ chủ yếu của 
công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình 
mới, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là "đây 
mạnh tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý 
luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta". Lý luận nào cũng hình 
thành từ sự tổng kết lịch sử và tông kết thực 
tiễn, từ tông kết mà rút ra các quy luật vận 
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động của hiện thực đã qua để soi sáng cho 
hiện thực đang tới. Vị vậy, lý luận mang 
trong bản thân nó chức năng dự báo. Nghiên 
cứu lý luận tức là phải nghiên cứu dự báo. 
Đưa một chương trình, dự án, kế hoạch, ... 
vào thực tiễn cuộc sống cũng cần có dự báo 
về các khả năng, cả thuận lợi và rủi ro. 
Chính vì vậy, rất cần đến khoa học dự báo. 

Ngành tương lai học của Việt Nam trên 
con đường hình thành và phát triển không 
thề không nghiên cứu, tổng kết để kế thừa và 
vận dụng tốt phương pháp luận dự đoán 
tương lai của Chủ tịch Hô Chí Minh. Thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam gắn liền với sự 
lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta mà 
tiêu biểu là trí tuệ thiên tài của lãnh tụ Đảng, 
của Bác Hồ vĩ đại, trong đó có năng lực tông 
kết lịch sử, tổng kết thực tiễn và dự báo 
tương lai, nhờ đó đưa ra những quyết sách 
đúng đắn, có khả năng xoay chuyển tình thế, 
đưa cách mạng tiến lên những thắng lợi như 
ngày nay. 

Hiện nay, chúng ta đang sống trong một 
thế giới đầy biến động, trật tự cũ đã thay đổi, 
trật tự mới chưa hinh thành. Tình hình 
thế giới đang diễn biến phức tạp, chứa đựng 
nhiều yếu tố bất trắc và những thay đổi 
khôn lường. Đê xác lập đúng đắn một chiến 
lược kinh tế hay một đường lối đối ngoại có 
khả năng thích ứng với những diễn biến 
phức tạp như vậy, chúng ta phải noi gương 
Hỗ Chí Minh : phải nhận thức được thời đại 
mình đang sống một cách thật sâu rộng, trên 
cơ sở thường xuyên tổng kết lịch sử, tổng 
kết thực tiễn trong nước và thế giới ; chỉ có 
như vậy chúng ta mới có thê nắm bắt chính 
xác đặc điểm và xu thế diễn biến của tình 
hình, mới dự kiến được bước đi chắc chắn 
cho tương lai. CÌ 
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XÂY DỤIG QUÂN ĐỘI IHÂN DÂN VIỆT HAM 
VŨ MẠNH VỀ CHÍRH TRÍ 
THE0 TƯ TUU?¿€ HÚ CHÍ k1INH 


UÂẤN đội nhân dân Việt Nam đã trải 
qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành. Được Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực 
tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, 
được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, 
quân đội ta đã vượt qua mọi gian lao thử 
thách, giành được chiến thắng rất vẻ vang 
trên mọi trận tuyến và trước mọi kẻ thù, xứng 
đáng là quân đội anh hùng của dân tộc 
anh hùng 
Nhin lại chặng đường lịch sử mà quân đội 
đã trải qua, chúng ta cần và có thể tông kết, 
rút ra bài học sâu sắc và quan trọng nhất là 
xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị 
theo tư tưởng Hỗ Chí Minh, lẫy đó làm cơ sở 
để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức 
mạnh chiến đấu toàn diện của quân đội. Xây 
dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh là một nguyên tắc cơ 
bản, nhằm làm cho quân đội ta luôn luôn là 
lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung 
thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Đây là nguyên tắc được xác định trên cơ sở 
trung thành với nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng, quân đội cách mạng và vận dụng 
sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thê của 
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Việt Nam. Xây dựng quân đội vững mạnh về 
chính trị không chỉ là nguyên lý cơ bản trong 
học thuyết Mác - Lê-nin mà còn là một bài 
học quý báu nhất mà Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đúc kết, phát triển từ kinh 
nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang trong 
lịch sử dân tộc. 

Thực tiễn lịch sử hơn 50 năm qua đã tôi 
luyện và kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt bản 
lnh chính trị của quân đội ta, đồng thời 
chứng minh sâu sắc giá trị khoa học và thực 
tiễn của quan điểm coi trọng hàng đầu việc 
xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. 
Sự vững mạnh về chính trị của quân đội thể 
hiện tập trung, rõ nét ngay từ khi mới ra đời 
và trong suốt quá trình phát triển, quân đội ta 
luôn là một quân đội kiểu mới mang bản chất 
cách mạng của giai cấp công nhân, đông thời 
có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó 
là mục tiêu phấn đấu của quân đội ta trên lĩnh 
vực chính trị. Ngay từ những ngày đầu thành 
lập, quân đội ta đã được Đâng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hết sức chăm lo xây dựng thành 
một quân đội kiều mới, vững vàng trên cả ba 
phương diện chính trị, tư tưởng và tô chức ; 


* Đại tá, TS. Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt 
Nam 
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do đó, xây dựng quân đội về chính trị từ lâu 
đã trở thành một nguyên tắc cơ bản không 
thể xa rời. 

Quân đội ta ra đời từ những nhóm, những 
đội vũ trang tuyên truyền, trong giai đoạn 
chuyển tiếp cách mạng, từ thời kỳ chuẩn bị 
lực lượng sang thời kỳ khới nghĩa vũ trang 
giành chính quyền. Sự COI trọng xây dựng 
chính trị đối với quân đội ta lúc đó được tập 
trung ở phương châm : "Chính trị trọng hơn 
quân sự”. Phương châm này được xác định 
trong chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân, do lãnh tụ Hồ Chí 
Minh soạn thảo. Bấy giờ Bác đã sáng suốt 
nhận định tình hình, đề ra hình thức đấu 
tranh thích hợp, kịp thời chủ trương thành lập 
đội quân chủ lực đầu tiên, gọi là "Đội Việt 
Nam giải phóng quân” nhưng thêm hai chữ 
"tuyên truyền" để nhắn mạnh là lực lượng vũ 
trang thì phải đánh giặc, nhưng lúc đó phải 
chú trọng chính trị hơn quân sự, tuyên truyền 
hơn tác chiến. Trải qua các cuộc kháng chiến 
cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho 
đến ngày nay, quân đội ta đã trưởng thành 
nhanh chóng, trở thành quân đội cách mạng, 
chính quy, tỉnh nhuệ và dần dần hiện đại. Sự 
nghiệp của quân đội trong xây dựng, chiến 
đâu và đánh thăng mọi kẻ thù đã chứng minh 
sự đúng đắn của nguyên tắc xây dựng quân 
đội vững mạnh toàn diện phải trên cơ sở xây 
dựng vững mạnh về chính trị mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chỉ ra. 

Hơn nửa thế kỷ chiến đấu dưới ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với sức 
mạnh chính trị - tỉnh thân to lớn, quân đội ta 
đã liên tục vượt qua mọi gian lao thử thách 
trong các cuộc chiến đấu nôi tiếng về tính 
chất gay go, ác liệt, về sự gian khổ, hy sinh 
và giành chiến thắng vẻ vang trước những kẻ 
thù xâm lược điển hình về tính chất hiếu 
chiến và sự hung bạo, mạnh hơn ta gấp nhiều 
lần về tiềm lực kinh tế và quân sự. Quân đội 
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nhân dân Việt Nam không chỉ lập được nhiêu 
chiến công oanh liệt trong chiến đấu, mà còn 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được ØiaO 
trong thực hiện chức năng đội quân sản xuất 
và đội quân công tác, xứng đáng với lời khen 
ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Quân đội 
ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng 
chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Đó vừa là 
lời dạy bảo, vừa là sự khái quất sâu sắc của 
Bác về bản chất cách mạng, truyền thống tốt 
đẹp và bản lĩnh chính trị vững vàng của quân 
đội ta, đồng thời khắng định sự vững mạnh 
về chính trị là yếu tố hàng đâu, có ý nghĩa 
quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu và 
chiến thắng của quân đội ta. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, trong những năm đất nước đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trước 
những biến động phức tạp của tình hình quốc 
tế, quân đội càng tỏ rõ sự vững mạnh về 
chính trị, thực sự là một lực lượng trung kiên 
đầu tranh bảo vệ nên tảng tư tưởng và đường 
lối quan điêm của Đảng, là lực lượng nòng 
cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần 
giữ vững ôn định chính trị của đất nước. 

Ngày nay, đất nước ta bước vào thời kỳ 
phát triển mới trong bối cảnh lịch sử rất phức 
tạp ; khi chúng ta bước vào giai đoạn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong tình 
hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức 
tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường ; 
khi mà cả thời cơ và nguy cơ đều chỉ phối 
chúng ta, thì nguyên tắc xây dựng quân đội 
về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
càng có giá trị chỉ đạo thực tiễn xây dựng 
quân đội. 

Chủ nghĩa để quốc và các thế lực thù địch 
đang ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến 
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hòa bình" đối với cách mạng nước ta, nhằm 
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang 
xây dựng. Một trong những đối tượng mà kẻ 
thù tập trung chống phá là quân đội, nhằm 
"trung lập hóa quân đội”, "phi chính trị hóa 
quân đội". Để chống "diễn biến hòa bình" có 
hiệu quả, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải tăng 
cường xây dựng quân đội về chính trị, bảo 
đảm cho quân đội luôn luôn vững vàng, sắc 
bén cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh 
thắng lợi, giữ vững ổn định chính trị, định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hoàn thành mọi 
nhiệm vụ. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong 
điều kiện mới đặt ra cho quân đội ta vai trò 
và nhiệm vụ mới : bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân, 
bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững môi 
trường hòa bình đề xây dựng đất nước. 

Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ hiện 
nay đã đặt ra những vấn đề mới trong xây 
dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, 
nhất là về sức mạnh tinh thần. Nếu như trước 
đây, sức mạnh chính trị - tinh thần của quân 
đội ta được thê hiện trong chiến đấu, thì ngày 
nay sức mạnh ấy phải được thể hiện ở sẵn 
sàng chiến đấu cao và lao động sản xuất giỏi, 
luôn luôn là lực lượng nòng cốt để xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Mặt 
trận chính trị - tư tưởng trở thành mặt trận 
nóng bỏng trực tiếp và sức mạnh chính trị - 
tinh thần trở thành sức mạnh "chiến đấu" chủ 
yếu, trực tiếp của quân đội. 

Cốt lõi xây dựng quân đội về chính trị là 
xây dựng bản chất giai cấp công nhân. Quy 
luật ra đời của quân đội ta mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã phát hiện là nó chỉ có thể ra đời 
từ phong trào cách mạng sâu rộng của quần 
chúng nhân dân và muốn có phong trào như 
vậy, trước hết phải có sự lãnh đạo của Đảng. 
Do đó, muốn xây dựng quân đội vững mạnh 
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về chính trị phải xây dựng Đảng bộ quân đội 
trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của 
các tô chức Đảng ; bảo đảm nguyên tắc 
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
đối với quân đội. Bản chất giai cấp công 
nhân của quân đội ta luôn luôn gắn bó 
khăng khít với tính nhân dân và tính dân tộc. 
Đây là một nội dung cực kỷ quan trọng trong 
xây dựng quân đội về chính trị theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Một trong những nét đặc sắc của tư tưởng 
Hồ Chí Minh là đặt rất cao vấn đề đạo đức 
cách mạng trong xây dựng con người cũng 
như tổ chức cách mạng, từ tổ chức Đảng, tổ 
chức chính quyền cho đến lực lượng vũ 
trang. Những tiêu chí về đạo đức mà Người 
đề ra như : "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, 
vô tư”, "cán bộ, đảng viên là đầy tớ của nhân 
dân"... vẫn còn nguyên giá trị và nóng hối 
thời sự. Thực tiễn trong cơ chế thị trường 
những năm qua, không chỉ ngoài xã hội mà 
cả trong quân đội, một bộ phận không nhỏ có 
xu hướng phai nhạt lý tưởng cách mạng, xem 
nhẹ rèn luyện đạo đức, lối sống và quên lãng 
việc giữ gìn những truyền thống đã được xác 
lập trong đấu tranh cách mạng ; coi thường 
vai trò của đạo đức cách mạng trong việc xây 
dựng con người và tổ chức, thậm chí có kẻ 
còn cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân cực đoan, 
cho những ham muốn tầm thường nhưng lại 
nhân danh "tự do”, "giải phóng con người”. 
Vì vậy, xây dựng quân đội vững mạnh về 
chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất 
thiết phải coi trọng xây dựng đạo đức cách 
mạng. Làm sao người cán bộ, chiến sĩ quân 
đội phải xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội 
Cụ Hồ". Nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ" phải 
được phát triển, bổ sung những phẩm chất 
mới, như trình độ văn hóa và khoa học cao 
hơn, phải năng động, linh hoạt, có hàm lượng 


(Xem tiếp trang 30) 
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ÁN đây, trên thế giới cũng như 

trong nước, đời sống tôn giáo trở 

nên nhộn nhịp, thu hút sự quan tâm 
của nhiều người. Sách báo, đài phát thanh, 
vô tuyến truyền hình luôn đề cập đến vấn đè 
thời sự này. Chuông nhà thờ, trống đình làng 
hòa vào tiếng mõ, tiếng tụng kinh ở các 
chùa, quyện với hương khói trong mái ấm 
từng gia đình. Tôn giáo còn đi vào đời sống 
chính trị của một số nước đưa tới những cuộc 
xung đột đẫm mắấu. 

Vậy tôn giáo là gì ? Một sự thật hiển 
nhiên, tôn giáo là một sản phẩm của lịch sử, 
một sản phẩm của con người, do con người 
sáng tạo ra, rồi lại bị nó chi phối. “Con người 
sáng tạo ra tôn giáo, chứ tôn giáo không sáng 
tạo ra con người”(). C. Mác tuyên bố 
quan điểm này của mình, sau khi tổng kết 
những ý kiến của các tác giả trước đó và 
đương thời với C. Mác. Sau C. Mác, những 
nhà nghiên cứu theo các trường phái của 
Đơ-khêm, Phơ-rơt, Vê-be và hầu hết các tác 
giả hiện nay đều chấp nhận. Song sự khác 
nhau giữa các nhà khoa học đó là ở chỗ, nếu 
theo C. Mác, sự phát triển xã hội loài người 
nói chung, tôn giáo nói riêng, chủ yếu là do 
yếu tố kinh tế quyết định, ngược lại theo họ, 
lại là yếu tố tinh thần. 
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1 - Nếu đi sâu vào bản chất tôn giáo, 
C.Mác về cơ bản đồng tình với Phơ-bach : 
"Con người tư duy thế nào, thượng đế của nó 
đúng như vậy : con người có bao nhiêu giá 
trị, thì thượng đế của nó cũng chỉ có bấy 
nhiêu, không hơn. Ý thức về thượng đế là sự 
tự ý thức của con người, sự nhận thức thượng 
đế là sự tự nhận thức của con người. Từ 
thượng đế, có thể suy ra con người và từ con 
người có thể suy ra thượng đế của nó. Hai 
thứ chi ïa H 2). Ph.Ăng-ghen phát ' triển ý 
kiến trên : "...Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua 
là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của 
con người - của những lực lượng ở bên ngoài 
chi phối cuộc sống hàng ngày của họ ; chỉ là 
sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần 
thế đã mang hình thức những lực lượng siêu 
trần thế."G). 

Cái "cập đôi" của Phơ-bách và Ăng-ghen 
chỉ ra, sau được các nhà khoa học về tôn giáo 
làm sáng rõ thêm. Tay-lơ, người sáng lập ra 
trường phái hồn linh học, công nhận cặp đôi 
đó, khi ông viết : "Tốt nhất có lẽ nên đặt 
niềm tin vào những thực thể tỉnh thần (hay 
siêu nhiên) như một định nghĩa tối thiểu về 
tôn giáo". Đơ-khêm phát hiện ra yếu tố cơ 
bản của cặp đôi đó chính là cái thế tục và cái 
thiêng liêng. Tất cả những niềm tin mang 
tính tôn giáo đã được biến đến, dù đơn gian 


* Giáo sư, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Trung tâm KHXH 
và Nhân văn quốc gia 

(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập Nxb Chính trị 
quốc gia. Hà Nội, 1995, t 1, tr 569 

(2) L.Fueurbach : Bản chất của đạo Kitô, trong Về tôn 
giáo. tập 1. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1994, tr 103 

(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, tập 20. 1994, 
tr 437 

(4) E. Tay lơ: Văn hóa nguyên thủy, Tạp chí Nghệ thuật 
xuất bản, Hà Nội, 2001, tr 508 
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hay phức tạp, đều có một tính chất chung ; 
chúng giả định một sự phân loại các sự vật, 
hiện thực hay tâm tưởng, mà con người hình 
dung được thành hai loại đối lập nhau... thể 
hiện khá chính xác ở hai từ : Cái thế tục và 
cái thiêng liêng" G). | 

Cái thiêng liêng là cái gì ? Có người cho 
đó là cái "khả năng bảo trợ cho con người, nó 
vừa bí ấn, vừa khác thường, vừa làm ta sợ 
hãi, nhưng lại rất quyến rũ” (Ôt-tô). Có 
người lại công nhận nó là đối tượng thờ cúng 
vì là những lực lượng bí hiểm và cấm ky, mà 
con người khi đứng trước nó cảm thấy yếu 
đuối, cần phải nương tựa để cầu mong một 
sự thành công, một điêu tốt lành (Cay-Ìoa). 
Ê-li-at thì lại cho cái thiêng tiềm ấn ngay 
trong tiềm thức con người, có thê đánh thức 
dậy, nhờ tiếp cận với các sự vật xung quanh, 
ở các kinh sách, những huyền thoại, truyền 
thuyết mà ta tôn thờ. Tùy theo những ý kiến 
khác nhau, nhiều thuật ngữ được đưa ra để 
chỉ cái thiêng đó : cái siêu việt, cái siêu 
nghiệm hay phi nghiệm, cái tối thượng... Vậy 
ta có thể coi đối tượng của tôn giáo là thế 
giới siêu nhiên, mang tính thiêng liêng, được 
chấp nhận một cách trực giác và tác động 
qua lại một cách siêu thực (hay hư ảo) với 
con người, nhằm giải lý những vấn đề của 
trần thế cũng như của thế giới bên kia. 

2 - Tôn giáo xuất hiện từ bao giờ, dưới 
hình thức nào ? Cũng như bất kỳ một thực 
thể khách quan nào, tôn giáo được biểu hiện 
và thay đối theo quá trình diễn biến của lịch 
sử. Giới khoa học dựa trên những tài liệu 
khảo cô học, được bô sung bằng những tài 
liệu dân tộc học, công nhận đã có một thời 
con người sống chưa biết đến tôn giáo. 
Con người đã tách rời khỏi các động vật, 
cùng với thời gian xuất hiện con người 
khéo léo (Homo habilis) với bà thủy tô 
Lu-xy ở Ê-ti-ô-pi, thuộc vùng Đông Phi, 


cách ta 4 triệu năm(6). Còn tôn giáo chỉ mới 
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xuất hiện cách đây 95 000 - 35 000 năm, 
khi hình thành con người khôn ngoan 
(Homo sapiens), con người hiện đại, khi đã 
biết tổ chức thành xã hội : xã hội thị tộc - bộ 
lạc. Những hình thức tôn giáo ra đời vào thời 
kỳ đó là đạo vật tổ hay tô tem giáo, ma thuật, 
hỗn linh giáo, tiếp theo về sau là sa-man 
giáo. Ph. Áng-ghen viết : "Tôn giáo sinh ra 
trong thời đại hết sức nguyên thủy... Do đó, 
những khái niệm tôn giáo ban đầu ấy, thường 
là chung cho mỗi tập đoàn những dân tộc 
cùng dòng máu” 0)... Sang đến thời kỳ đồ đá 
mới, khi con người bước sang thời đại nông 
nghiệp với sự xuất hiện trồng trọt và chăn 
nuôi, tổ chức nhà nước ra đời, với sự hình 
thành những quốc gia dân tộc, một hình 
thức tôn giáo mới ra đời : tôn giáo dân tộc. 
Ph-Ăng-ghen viết tiếp : : "Sau khi các tập 
đoàn đó (theo dòng mâu - ĐNV) phân chia 
thành nhiều mảng đều phát triển một cách 
đặc thù ở từng dân tộc... Những vị thần được 
tạo ra băng cách đó ở mỗi dân tộc là những 
vị thần dân tộc ; lĩnh vực chỉ phối của các vị 
thần đó không vượt qua biên giới của lãnh 
thổ dân tộc mà các vị thần đó phải bảo vệ, và 
ngoài biên giới đó, thì do các vị thần khác 
tiến hành một sự thống trị không ai tranh 
giành được”), 

Xã hội có giai cấp trên đường phát triền, 
nảy sinh ra các quôc gia mạnh yếu khác 
nhau. Do yêu cầu của sự phát triển sản xuất, 
sự phát triển công thương nghiệp, do ý thức 
quyền lực ích kỷ của kẻ thống trị, do sự phát 
triển của các quốc gia, các hình thức tôn giáo 


(5) E. Durkheim : Les fomnes élémentaires, dc lavie 
religieuse. Những hình thức cơ bản của đời sống tôn giáo. 
PUF. Pans, 1968, tr 50 

(6) G.Pctter - B.Senut : Lucy retrouvéc. (Lucy được tìm 
thấy). Flammarion, Pans, 1994 

(7) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : 
tr 445 

(8) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđở, t 21, 


Sđd, t 21, Hà Nội, 1995, 


tr 445 
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mang tính phố quát, vượt lên trên các 
quốc gia ra đời. Đó là các tôn giáo như Phật 
giáo, Nho giáo, Kitô giáo, Hồi giáo. Những 
tôn giáo này xâm nhập vào các quốc gia, Ở 
đây đã có những tôn giáo dân tộc ; trong 
nhiều trường hợp thay thế các tôn giáo truyền 
thống trở nên tôn giáo quốc gia 9). Bộ mặt 
tôn giáo toàn thể giới, cũng như từng nước 
hiện nay, phản ánh tình trạng trên. 

Trong thời đại hiện ta đang sống, khi xu 
thế toàn cầu hóa đã trở nên tất yếu, khoảng 
40 - 50 năm nay, với sự giác ngộ về vai trò 
cá nhân, sự thắng lợi của tư tưởng dân chủ, tự 
do, chủ nghĩa xã hội, với trình độ dân trí của 
quần chúng nhân dân được nâng cao, đặc biệt 
với sự phát triển như vũ bão của khoa học 
công nghệ, thái độ của con người với tôn 
giáo đang thay đổi. Tư tưởng tự do tôn giáo 
và không tôn giáo được khẳng định, tính độc 
tôn của một tôn giáo trong một quốc gia bị 
phá vỡ. Một phong trào những "hiện tượng 
tôn giáo mới" ra đời, với những giáo chủ là 
người có thực, tự cho mình có thiên tính, 
đứng ra lập đạo. Đúng như Man-rô nhận xét 
: "Vấn đề tôn giáo được diễn ra dưới một 
dạng khác hẳn với sự hiểu biết của chúng 
ta"(10), Đó cũng là thời đại con người ra khỏi 
các tôn giáo, để trở lại cái tôn giáo 
(le religieux). 

Như vậy, ta có thê thấy tôn giáo bao gồm 
tất cả các hình thức tôn giáo xuất hiện từ thời 


nguyên thủy cho đến ngày nay. Không thể 
hiêu tôn giáo chỉ là những tôn giáo lớn có tô 


chức, sẵn sinh trong xã hội có giai cấp, như 
thế vô hình trung gạt bỏ phần lớn các tôn 
giáo, trong đó có các tôn giáo dân tộc. 

3 - Những hình thức biểu hiện của tôn 
giáo : Xung quanh cái hạt nhân thống nhất : 
Linh thiêng và thế tục, các tôn giáo có những 
hình thức biểu hiện rất đa dạng, tùy thuộc 
vào những thời kỳ lịch sử, vào trinh độ phát 
triển kinh tế, hoàn cảnh địa lý - văn hóa, tâm 
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lý xã hội của các dân tộc khác nhau. Tính đa 
dạng đó phản ánh tính đa dạng của văn hóa, 
mà tôn giáo là một bộ phận cấu thành trong 
văn hóa tinh thần (hay văn hóa phi vật thê). 
Sự khác biệt có tính cơ bản xuất phát từ hai 
khuynh hướng phát triển : ¡. Các tôn giáo 
độc thân như đạo Do Thái, đạo Kitô, đạo 
Hồi, mang tính siêu việt, với một đắng sáng 
thế, đắng tối cao duy nhất và toàn năng, tồn 
tại trên cơ sở phủ nhận các tôn giáo khác, do 
Chúa mà mình phụng thờ là duy nhất. 2. Các 
tôn giáo đa/phiếm thần là các tôn giáo dân 
tộc như đạo Ân Độ, đạo Sin-tô, đạo thờ tổ 
tiên (ở Trung Hoa là đạo Kính thiên tế 
tổ) (11), đạo Phật, Đạo giáo v.v.... Ở đấy Suy 
tôn nhiều vị thần linh hay một hoặc nhiều vị 
sáng lập và có công phát triển đạo, thiên về 
thờ cúng các nhiên thần và nhân thần, lại từ 
những bức bách nội tâm của người thờ cúng. 
Các tôn giáo dễ dàng chung sống với nhau, 
tôn trọng nhau, với xu thế hòa nhỉ bất đồng. 
Các tín đồ dễ dàng chấp nhận trên điện thần 
những đối tượng thờ của các tôn giáo khác 
nhau(12), ngược lại, cũng lại tham gia nghỉ lễ 
các tôn giáo khác. Ý kiến phân chia ra hai xu 
hướng tôn giáo khác nhau đã được Hỗ Chí 
Minh nhìn ra khi phát biểu : "Người An 
Nam... không có tôn giáo theo cách nghĩ của 


(9) Xem, S.A.Tô-ca-rép : Các hình thức tôn giáo sơ khai 
và sự phát triển của chúng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 
1993, tr 21, Ông cho rằng từng quốc gia khi tiếp thu một 
tôn giáo ngoại sinh, đều tìm những biểu hiện đức tin khác 
nhau, phù hợp với tâm thực tôn giáo của mình, biến nó 
thành tôn giáo dân tộc, từ đó ra đời những nhánh của những 
giáo phái tôn giáo. 

(10) Tập thể tác giả : Sortie des religions, retour du 
religieux (Ra khỏi các tôn giáo, trở lại cái tôn giáo). 
Paris, 1993, tr 15 

(11) Theo ý kiến của Viện nghiên cứu Tôn giáo thế giới 
(Bắc Kinh) 

(12) Như ở Việt Nam, trên điện thờ ta thấy có các vị 
Phật, Nho, Đạo và các tôn giáo bản địa cùng an vị. Các tín 
đồ Án Độ đều thờ bộ ba Siva, Bhraman, Visnou, ăn chay 
và thờ con bò 
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người châu Âu"03). Chính vì lẽ đó, nếu ở 
châu Âu thời Trung cổ, lịch sử đượm sắc thái 
tôn giáo với những cuộc Thập tự chinh, thời 
ở Việt Nam, trước khi có mặt của đạo Kitô 
giáo và đội quân xâm lược, đất nước ta không 
có chiến tranh tôn giáo. Các tôn giáo có thê 
chèn ép, ảnh hưởng nhau, nhưng vẫn chấp 
nhận cùng nhau chung sống. Đó là một đặc 
điểm hiếm có ở một quốc gia đa tôn giáo. 


4 - Một hình thức tôn giáo xưa phổ biến ở 
Hy Lạp, La Mã và châu Âu là đạo thờ cúng 
tổ tiên, đã bị tiêu vong do Sự bành trướng của 
đạo Kitô, nay còn tồn tại ở châu Á, châu Mỹ 
tiền Cô-lôm-bô, châu Phi. Đạo đó được xem 
là tôn giáo dân tộc bao gồm việc thờ vua 
Hùng, thờ vua, ông con trời đương trị vì, thờ 
các thần làng và thờ các vị tổ tiên theo huyết 
thống của các dòng họ, gia đình. Ph. Ẳng- 
ghen nêu lên tầm quan trọng của hình thức 
tôn giáo này khi phát biểu : "Tất cả các vị 
thần ấy chỉ có thể tiếp tục tổn tại trong trí 
tưởng tượng chừng nào dân tộc tạo ra các vị 
thần Ấy còn tôn tại ; chừng nào dân tộc đồ 
tiêu vong thì các vị thần ấy cũng tiêu vong 
theo" (4). Hồ Chí Minh khi luận bàn về tôn 
giáo đã viết : "Việc cúng bái tổ tiên hoàn 
toàn là một hiện tượng xã hội. Chúng tôi 
không có những người tư tế nào. Người già 
trong gia đình hay các già bản là người thực 
hiện những nghi lễ tưởng niệm..." (15). Phạm 
Văn Đồng nói cụ thể hơn : "Từ xa xưa, dân 
tộc Việt Nam ta không có tôn giáo theo nghĩa 
thông thường của nhiều nước khác. Còn nói 
tôn giáo là thờ cúng, thì mọi người đều thờ 
cúng ông bà, mỗi họ đều thờ cúng tô tiên, 
làng thi thờ cúng thành hoàng và các bậc anh 
hùng cứu nước, các tổ phụ ngành nghề, các 
danh nhân văn hóa. Từ góc độ văn hóa, tôi 
thấy đây là một đặc trưng đáng trọng của con 
người Việt Nam, ở chỗ nó tưởng nhớ những 
người có công trong việc tạo lập cuộc sống 
ngày nay của mọi gia đình và làng xóm” (16), 
Dân tộc ta còn thờ vua Hùng, như người có 
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công dựng nước. Vì vậy Đơ-luy-mi-ô có lý 
khi viết đạo đó "biểu hiện một tính độc đáo 
không thê nào xóa bỏ được"(7). C. Mác cũng 
đã nêu ra một đặc tính của tôn giáo Á châu, 
khi ông chỉ ra quyền sở hữu tối cao về ruộng 
đất nằm trong tay một người sở hữu duy nhất, 
cái nhân tố thống nhất thể hiện một phần 
thành ông vua chuyên chế thực sự, một phân 
thành một nhân vật tưởng tượng của bộ lạc, 
tức là thượng đế. Vị đó ta thường gọi là con 
trời, vị vua - thần coi sóc cả người sống và 
người đã khuất trên lãnh thổ quốc gia - dân 
tộc mà ông ta cai quản. 

5 . Về chính sách tôn giáo : Những nhà 
sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lê-nin hiểu rất 
rõ tôn giáo là một thực thể khách quan của xã 
hội, là nhu cầu tỉnh thần của một bộ phận 
nhân dân lao động. Nên các vị trước sau chủ 
trương nguyên tắc tự do tôn giáo. V.I. Lê-nin 
biện minh rất rõ điều trên trong hai tác phẩm 
của ông, coi tôn giáo là công việc riêng tư, 
không cho phép tôn giáo can thiệp vào công 
việc nhà nước và được giảng dạy trong các 
trường học. Ông còn mạnh dạn chủ trương 
kết nạp người có đạo vào Đảng, một khi 
người đó chấp nhận và đấu tranh cho cương 
lĩnh của Đảng và không được dùng cơ sở 
Đảng tuyên truyền cho tôn giáo(18). 

Hồ Chí Minh là một gương sáng trong vấn 
đề này. Mục đích suốt đời của Người là toàn 
tâm toàn ý vì công cuộc giải phóng đất 


^tt 


nước, giải phóng cho người "cùng khổ" toàn 


(13) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 1, tr 478 

(14) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđơ, 1995, t I, tr 445 - 
446 

(15) Hồ Chí Minh : Sđữ, t I, tr 479 

(16) Phạm Văn Đồng : Văn hóa và Đôi mới, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, tr 75 

(17) J. Delumeau : lá nụ religieux, Fayard, Paris, 1993, 
tr 774 

(18) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t 12, tr 169 - 175 
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nhân loại, nên Người thông cảm với các vị 
sáng lập các tôn giáo, mà Anh-xtanh đã gọi 
là những thiên tài tôn giáo của mọi thời đại, 
vì các vị đều là những người cứu khổ, vì tôn 
giáo nào cũng hướng THIỆN. Nên có thê nói 
từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự lãnh đạo 
của Người, Đảng ta trước sau quán triệt tư 
tưởng của Người về tự do tôn giáo. 

Là một đất nước có nhiều tôn giáo, lại 
phải luôn đối phó với âm mưu kẻ thù lợi 
dụng con bài tôn giáo để chia rẽ dân tộc, nên 
nguyên tắc cơ bản của chính sách tôn giáo 
của Đảng và Nhà nước ta thể hiện ngắn gọn 
trong lời tuyên bố nổi tiếng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ một ngày sau khi tuyên bố 
độc lập, ngày 3-9-1945 : "Thực dân và 
phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng 
bào Giáo và đồng bào Lương để thống trị. 
Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố : Tín 
ngưỡng tự do và Lương giáo đoàn kết" (19). 
Đoàn kết tất cả những người theo các tôn 
giáo khác nhau, cũng như không theo tôn 
giáo là nhằm mục đích duy nhất vì quyền lợi 
của dân tộc và của nhân dân toàn thế giới. 

Trong hoàn cảnh đất nước bước vào 
thời kỳ Đối mới, những học trò của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vẫn một mực trung thành với 
đường lối của Người, được thể hiện trong 
Nghị quyết số 24/BCT (1991) cũng như 
trong Chỉ thị số 37/BCT (1998) của Bộ 
Chính trị và các Nghị định của Chính phủ, 
khẳng định nhu cầu tôn giáo còn tồn tại lâu 
dài, khẳng định tính tích cực của tôn giáo 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đạo đức tôn giáo có những điều phù hợp với 
chế độ ta, đồng thời cũng nghiêm cắm lợi 
dụng vấn đề tôn giáo, hoạt động trái pháp 
luật, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, xâm 
phạm chủ quyền quốc gia - dân tộc. 


(19) Hồ Chí Minh : S$đd,t 4, tr 9 
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trí tuệ, hiệu quả lao động cao hơn ; đặc biệt 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật tự 
giác và nghiêm minh, đạo đức trong sáng và 
lối sống lành mạnh. 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây 
thì phải chống. Để xây dựng quân đội vững 
mạnh về chính trị, cần phải xác định rõ kẻ 
thù chủ yếu trên mặt trận tư tưởng hiện nay 
và hết sức cảnh giác chống lại mọi âm mưu 
thâm hiểm của kẻ địch nhằm phá hoại quân 
đội trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. 

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính 
trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn phải 
không ngừng phát huy bản chất, truyền 
thống vẻ vang của quân đội, tăng cường mối 
quan hệ mật thiết với nhân dân ; làm cho 
quân đội luôn là chỗ dựa tin cậy về chính trị 
của nhân dân, là nòng cốt của các phong trào 
quần chúng cách mạng. Mặt khác, thường 
xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
của bộ đội, thực hiện tốt chính sách với 
quân đội và hậu phương quân đội. Bởi vì 
theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, động viên sức 
dân phải đi liền với bồi dưỡng sức dân. 

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính 
trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là 
một nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng quân 
đội vững mạnh toàn diện theo hướng cách 
mạng, chính quy, tính nhuệ, từng bước hiện 
đại. Trong hoàn cảnh hiện nay, đó là một 
nhiệm vụ cần thiết, nhưng cũng rất khó khăn, 
phức tạp, đòi hỏi tiến hành thường xuyên, 
kiên trì, đồng bộ với nhiều nội dung và sự 
tham gia của các ngành, các cấp trong quân 
đội, của cả hệ thống chính trị, của toàn Đẳng 
và toàn dân.C] 
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Ừ ngày thành lập (3-3- 1959) đến Tây, 

| Bộ Chính trị đã có 5 nghị quyết về 

công tác biên phòng và xây dựng lực 

lượng chuyên trách, nòng cốt, quản lý bảo 
vệ biên giới quốc gia. 

Trong tình hình mới, để đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyên an ninh 
biên giới quôc gia, sau khi đã tổ chức 
các đoàn đi khảo sát thực tế và lấy ý ý kiến các 
bộ, ngành, cấp Ủy, chính quyên địa phương 
cấp tinh, thành có biên giới, bờ biển, căn cứ 
và tổng kết 35 năm 
công tác biên 
phòng và xây dựng 
Bộ đội Biên phòng, 
ngày 8-8-1995 Bộ 
Chính trị Trung 
ương Đảng (khóa 
VHI) đã ra Nghị 
quyết I1/NQ-TW. 
về "Xây dựng Bộ 
đội Biên phòng 
trong tỉnh hình 
mới”. Nghị quyết 1I/NQ-TW là sự kế thừa, 
phát triên các quan điểm, nguyên tắc lãnh 
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với 
công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ 
quyên an ninh biên giới quôc gia qua các 
thời kỳ. Qua 6 năm thực hiện, Nghị quyết II 
đã khẳng định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn của Bộ đội Biên phòng trong 
quản lý bảo vệ biên giới quốc gia (với 7 
nhiệm vụ) thể hiện TÕ 3 tính chất : Quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại. Xác định rõ 
nguyên tắc tô chức Bộ đội Biên phòng từ 
trung ương đến đơn vị cơ sở để đảm bảo cho 
công tác biên phòng có sự chỉ huy thống 
nhất, KỊp thời trong thời bình cũng như khi 
biên giới có xung đột vũ trang hoặc chiến 
tranh xâm lược, Nghị quyết quy định rõ về 
hệ thống tô chức đảng của Bộ đội Biên 
phòng và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với 
Bộ đội Biên phòng, xác định cơ chế quản lý 
nhà nước đối với Bộ đội Biên phòng. 
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Trên cơ sở Nghị quyết I1/NQ-TW của 
Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã thông qua Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. 
Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Pháp lệnh 
Bộ đội Biên phòng ngày 7-4-1997. Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị định 
02/1998/NĐ-CP ngày 6-1-1998 quy định chi 
tiết thực hiện Pháp lệnh Bộ đội biên phòng ; 
Nghị định 78/CP ngày 18-6-1997 quy định 
về quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, 


VỀ XÂY DỰNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


PHAM HỮU BỒNG" 


phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, 
giấy chứng minh thư của Bộ đội Biên phòng. 

Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn 
bản pháp luật quản lý nhà nước về biên BIỚI 
quốc gia như Nghị định 34/2000/NĐ-CP về 
quy chế khu vực biên giới đất liền nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
nhiều văn bản pháp luật khác của Nhà nước 
cũng đã quy định rõ quyền hạn, chức trách, 
nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trong hoạt 
động quản lý bào vệ chủ quyên biên giới 
quôc gia, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên 
địa bàn biên giới, thẩm quyên xử phạt hành 
chính của Bộ đội Biên phòng, quyên hạn 
của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động điều 
tra, bắt, giam giữ, hoạt động tố tụng hình 
sự... tạo cơ sở pháp lý cho Bộ đội Biên 
phòng hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 


* Thiếu tướng 
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biên giới. Bộ Quốc phòng đã ban hành 
Thông tư 2866/TT-BQP hướng dẫn thi hành 
Nghị định 02 của Chính phủ, Chỉ thị 
588/CT-QP về tổ chức thực hiện Pháp lệnh 
Bộ đội Biên phòng trong toàn quân ; Quyết 
định 1239/QĐ-QP về thành lập Phòng biên 
phòng Quân khu. Bộ Quốc phòng đã cùng 
với Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội ban hành Thông tự liên bộ 
2076/1998-TTLB hướng dẫn thực hiện một 
số chính sách ưu tiên đối với Bộ đội Biên 
phòng trên các địa bàn biên giới có nhiều 
khó khăn và đặc biệt khó khăn. Thông tư của 
Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị 
định 34/2000/NĐ-CP về quy chế khu vực 
biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ 
ngha Việt Nam ; Thông tư liên tịch 
3729/2001/BQP-BTC của Bộ Tài chính - 
Quốc phòng hướng dẫn nội dung đảm bảo 
ngân sách nghiệp vụ biên phòng thực hiện 
công tác quản lý, bảo vệ biên giới của lực 
lượng Bộ đội Biên phòng. Bộ Quốc phòng 
cũng đã ban hành quy định về quan hệ giữa 
Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Bộ tư lệnh 
Quân khu, Bộ tư lệnh Hải quân ; giữa Bộ chỉ 
huy biên phòng tỉnh, thành phố, Hải đoàn 
biên phòng với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 
thành phố ; Bộ chỉ huy Vùng Hải quân ; Ban 
chỉ huy quân sự huyện với Đôn biên phòng 
trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác 
chiến. Các văn bản pháp luật được ban hành 
đã tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ cho 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của 
Bộ Chính trị một cách toàn diện trong các 
ngành, các cấp, nâng cao nhận thức về nhiệm 
vụ, trách nhiệm của toàn dân, của các ngành, 
các cấp, của lực lượng vũ trang nhân dân đối 
với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên 
giới quốc gia. Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, 
thành có biên giới, bờ biển đã ban hành các 
chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp 
ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành của tỉnh, 
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thành, tô chức thực hiện Nghị quyết l 1, Pháp 
lệnh Bộ đội Biên phòng, các nghị định của 
Chính phủ, thông tư, chỉ thị của Bộ Quốc 
phòng. Kết quả tô chức quán triệt, triên khai 
thực hiện Nghị quyết đã làm chuyển biến 
nhận thức về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, 
bảo vệ biên giới và việc Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) ban hành Quyết định 
16/HĐBT về việc tổ chức ngày Biên phòng 
3-3 hằng năm cũng đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, cũng còn những tổn tại về 
nhận thức và mối quan hệ phối hợp hiệp 
đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn 
Nghị quyết l1, căn cứ vào kết luận ngày 
14-11-1998 của Bộ Chính trị, Thường vụ 
Đảng ủy Quân sự trung ương đã có chỉ thị 
chỉ đạo các Quân khu, Bộ đội Biên phòng 
phối hợp với cấp ủy các địa phương tiến hành 
tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 của 
Bộ Chính trị từ cơ sở trở lên. Căn cứ vào 
công văn 2534/VP-TW ngày 6-7-1999 của 
Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, 
thành ủy đã chỉ đạo tổng kết Nghị quyết I1 
từ xã, huyện biên giới trở lên và tổ chức tông 
kết ở cấp tỉnh, thành. Qua tổng kết tất cả các 
địa phương (42 tính, thành có biên giới, bờ 
biển) đều thống nhất đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị quyết I1 của Bộ Chính trị với 
những nội dung chính như sau : 

Thứ nhất : 'Khẳng định những nội dung 
của Nghị quyết II là phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay, 
nên đã tạo ra chuyển biến trong thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới 
quốc ga. 

Thứ hai : Đã giữ vững được chủ quyền an 
ninh biên giới đi đôi với xây dựng biên giới 
hòa bình hữu nghị, tăng cường quan hệ hữu 
nghị với nhân dân các nước láng giềng, tạo 
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môi trường thông thoáng thuận lợi cho giao 
lưu hợp tác quốc tế, tham gia hội nhập kinh 
tế khu vực và thế giới. 

Thứ ba : Đã kết hợp chặt ché công tác 
biên phòng với đấu tranh chống các loại tội 
phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực 
biên giới. 

Thứ tư : Đã kết hợp chặt chế công tác biên 
phòng với tham gia các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, 
xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới, 
góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới, 
từng bước xây dựng khu vực biên giới vững 
mạnh toàn diện. 

Thứ năm : Kết hợp kinh tẾ, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại trong quản lý bảo vệ biên 
giới, xây dựng "trận địa lòng dân", tăng 
cường khả năng phòng thủ tác chiến bảo vệ 
biên giới, kịp thời giải quyết những vấn đề 
phức tạp xảy ra trên biên giới thông qua hoạt 
động đối ngoại biên phòng ; giữ vững được 
môi trường ôn định, quan hệ láng giềng 
hưu nghị. 

Thứ sáu : Nhà nước, Bộ Quốc phòng, 
chính quyên các địa phương đã quan tâm đầu 
tư xây dựng các đồn, trạm biên phòng, mua 
sắm trang thiết bị, phương tiện : xe máy, tàu 
thuyền, thông tin... phục vụ cho công tác 
quản lý, bảo vệ biên giới. Sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ 
về vật chất, động viên tỉnh thần của chính 
quyên địa phương, đồng bào các dân tộc đã 
tạo điều kiện cho Bộ đội Biên phòng đứng 
vững nơi biên giới, gắn bó với đông bào các 
dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Song, cũng còn một số vấn đề cần tiếp 
tục hoàn thiện về quy chế phối hợp giữa 
Bộ Công an với Bộ Quốc phòng, hướng dẫn 
công tác an ninh cho Bộ đội Biên phòng và 
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phối hợp giữa các lực lượng trong ngành 
Công an với Bộ đội Biên phòng trong nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. 
Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngóại giao và 
các bộ, ngành liên quan ban hành quy chế 
phối hợp chỉ đạo hướng dẫn Bộ đội Biên 
phòng về nghiệp vụ đối ngoại và pháp luật về 
biên giới để thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ 
biên giới quốc gia, tạo ra sự chỉ đạo thống 
nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chế giữa các 
lực lượng, bộ, ngành đảm bảo sự kết hợp chặt 
chẽ giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại 
trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới quốc gia. Quốc hội sớm thông qua 
và ban hành Luật biên giới và hoàn thiện 
việc ban hành các văn bản pháp luật về biên 
giới ; thực hiện cải cách hành chính ; tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước với biên 
giới quốc gia. Nhà nước có chiến lược về 
biên giới và xác định chính sách đầu tư cho 
biên giới có hiệu quả hơn để xây dựng biên 
giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ; chăm lo tốt 
hơn đời sống của đồng bào dân tộc ở biên 
giới, thực hiện "quốc phú, dân cường, láng 
giềng hữu nghị". Bộ Quốc phòng cần có đề 
án, kế hoạch đầu tư xây dựng Bộ đội Biên 
phòng, trước hết cần ổn định về tổ chức Bộ 
đội Biên phòng theo phương hướng Nghị 
quyết 11 của Bộ Chính trị, đầu tư kinh phí 
mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tắc 
quản lý, bảo vỆ biên giới quốc g1a, công tác 
vận động quân chúng trong tình hình mới, 
đặc biệt là đầu tư cho việc mua sắm trang bị 
kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tin học vào 
công tác quản lý, kiểm soát ở các cửa khẩu 
đáp ứng yêu câu cải cách thủ tục hành chính 
của Chính phủ và yêu cầu hội nhập, đảm bảo 
nhanh, gọn, giảm phiên hà, rút ngắn thời gian 
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RONG quá trình lãnh đạo cách 

| mạng, Đảng ta luôn xác định dân 
chủ là một trong những mục tiêu cơ 

bản của cách mạng Việt Nam. Đó là nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, do nhân dân lao 
động làm chủ xã hội. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa được hình thành trên ba tiền đề cơ bản 
như : khi giai cấp công nhân và nhân dân lao 
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nhân, được đánh dấu bằng việc chuyển giao 
chính quyền vào tay nhân dân lao động do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhân dân là chủ 
thể duy nhất của quyền lực nhà nước. Dân 
chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ đi đôi với 
kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, bình đẳng 
của mọi tổ chức và công dân trước pháp 
luật. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đối lập với 


CHUNG QUANH NHỨNG VÂN ĐỀ 
 QUYCHÉ D.Â/V CHỦ CƠ SỞ 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


động thiết lập chính quyền nhà nước kiểu 
mới ; Đảng Cộng sản khẳng định trong thực 
tế vai trò lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội ; 
xã hội bước vào thời kỳ quá độ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, chúng ta đã 
có đầy đủ cả ba điều kiện để xây dựng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bước phát 
triển mới về chất so với các nền dân chủ 
trước đó ; là nền dân chủ rộng rãi nhất cho 
đại đa số nhân dân lao động ; là một bước 
tiến của quá trình giải phóng con người và 
phát triển tiến bộ xã hội. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là quy luật hinh thành và hoàn thiện 
của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công 
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độc đoán, chuyên quyền, đối lập với chủ 
nghĩa tự do, vô chính phủ. 

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân 
chủ nhất nguyên về chính trị, đảm bảo sự 
lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. 
Đồng thời đó cũng là điều kiện tiên quyết 
cho sự tôn tại và phát triển của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện bằng cả hệ thống tổ 
chức và cơ chế thống nhất của hệ thống 
chính trị. Việc bổ sung nội dung dân chủ 
vào mục tiêu phát triển trong Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng là nhằm nâng cao hơn 
nữa nhận thức của chúng ta về vị trí và tầm 
quan trọng của dân chủ. Qua hơn 15 năm 
đổi mới, quá trình sinh hoạt dân chủ mọi 
mặt đời sống xã hội ở nước ta đã đạt được 
một số kết quả, bầu không khí dân chủ 
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trong xã hội đã bắt đầu khởi sắc. Đặc biệt 
dân chủ ở cơ sở đã có những bước tiến. 
Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra" đã thực sự đi vào cuộc sống. 
Vì thế, niềm tin của nhân dân vào Đảng, 
chính quyên được khôi phục và củng cố một 
bước. Thực hiện tốt và phát huy dân chủ ở 
cơ sở đã và đang trở thành động lực thúc đây 
mạnh mẽ công cuộc đổi mới đất nước. Tuy 
nhiên, để đi tới nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
theo nghĩa đầy đủ của nó còn nhiều vấn đề 
đang đặt ra và cần giải quyết . 

Nhân dân các địa phương phấn khởi khi 
Quy chế dân chủ ở cơ sở được triên khai sâu 
rộng, vi đây là một chủ trương lớn, vừa 
mang tính cấp bách trước mắt, vừa cơ bản 
lâu đài, thê hiện quyết tâm của Đảng và Nhà 
nước ta trong việc đề cao quyên làm chủ của 
nhân dân lao động. Các tổ chức đẳng và 
chính quyền các cấp đã coi trọng phát huy 
dân chủ bằng cả hai hình thức : dân chủ đại 
diện và dân chủ trực tiếp. 

Những kết quả đạt được thê hiện rõ nhất 
ở việc phát động nhân dân xây dựng cơ sở 
hạ tầng nông thôn. Hàng nghìn ki-lô-mét 
đường nông thôn được làm mới, nâng cấp, 
sửa chữa thông qua việc dân bàn, dân làm, 
dân đóng góp. Hàng trăm xã được sử dụng 
điện lưới quốc gia, nhiều trường học được 
xây thêm mà kinh phí chủ yếu cũng do dân 
tự đóng góp. Các trạm y tế và nhà tình nghĩa 
được xây dựng băng sự chăm lo của cả xã 
hội. Nhiều nhà của các gia đình chính sách 
được xây dựng lại bằng sự góp công, góp 
của của nhân dân... Ở Hà Nam, 61% thôn 
xóm xây dựng được hương ước, 90% thôn 
xóm trưởng thôn, trưởng xóm được bâu 
bằng hình thức trực tiếp ; 90% cơ quan xây 
dựng được quy chế làm việc. Nhiều xã đã 
thực hiện có nên nếp bàn bạc dân chủ và 
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công khai các khoản đóng góp và kiểm tra 
việc sử dụng các khoản đóng góp đó của 
dân. Có nhiều cuộc họp của Hội đồng nhân 
dân xã được truyền thanh cho toàn dân 
nghe. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn 
thư khiếu tố ; các vụ khiếu kiện tranh chấp, 
mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được tổ 
chức đảng và chính quyền cơ sở quan tâm 
giải quyết, không để phát sinh thành các vụ 
việc phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, 
gây bất bình trong nhân dân. Qua sự góp ý, 
đấu tranh thăng thắn của nhân dân, đưa ra 
nhân chứng cụ thể, rõ rệt đã giúp Đảng và 
chính quyền có căn cứ xử lý nhanh chóng, 
đúng người, đúng việc. 

Không chỉ các tỉnh vùng đồng bằng thực 
hiện tốt Quy chế đân chủ ở cơ sở, mà các 
tỉnh miền núi, hải đảo cũng đã thực hiện 
từng bước Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát 
huy nội lực, khai thác các tiềm năng, thế 
mạnh để xóa đói, giảm nghèo, từng bước 
vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 
1999, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận triển khai thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở, phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân. Toàn huyện đã đóng góp hơn 5 tỉ đồng 
xây dựng các công trình phục vụ đời sống 
như nâng cấp 187 km đường giao thông và 
cải tạo hệ thống cống rãnh trong thôn xóm, 
nạo vét 28 km kênh mương nội đồng. Nhân 
dân còn góp 972 triệu đồng để kéo điện 
trung - hạ thế vào khu dân cư, góp hơn I1 tỉ 
đồng xây dựng trường học cho con em 
mình. Nhân dân trong huyện đã quan tâm 
nhiều tới công tác xóa đói giảm nghèo, đóng 
góp cho quỹ "đền ơn đáp nghĩa" được gần 
1,2 tỉ đồng ; hỗ trợ nhau trong cuộc sông 
bằng nhiều hinh thức như góp tiền, góp 
công, giống cây, giống con, làm đất giâ rê.. 
với tông trị giá gần I tỉ đồng. Phong trào 
quân chúng tham gia bảo vệ an ninh 
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Tổ quốc, trấn áp tội phạm, xóa 12 băng, 
nhóm gây rối, truy bắt 25 đối tượng có lệnh 
truy nã, đưa ra kiêm điêm, giáo dục trước 
dân 128 đối tượng vi phạm pháp luật ; hòa 
giải hơn 500 vụ việc mâu thuần, xích mích 
trong nội bộ nhân dân. Kết quả bước đầu đạt 
được ở trên là nhờ thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở cơ sở ; đồng thời đã chứng minh 
nguồn lực trí tuệ và vật chất trong nhân dân 
là vô cùng lớn ; nó khẳng định sức sống và 
tính đúng đắn của chủ trương phát huy dân 
chủ của Đảng ta. 

Tuy nhiên, sau mấy năm thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở còn bộc lộ những tôn 
tại như : quyền làm chủ của nhân dân vẫn 
còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh 

ực ; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyên, 
tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho 
nhân dân vẫn diễn ra ; đơn thư khiếu kiện 
của dân vẫn còn tồn đọng nhiều. Những nội 
dung nhằm đảm bảo thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân chưa được cụ thể hóa, thể 
chế hóa thành luật. Những yếu kém trên do 
nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, 
có trường hợp do cán bộ không hiểu biết 
pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, tự đặt ra những quy định gây 
phiền hà, tạo kẽ hở cho kẻ xấu nhũng nhiễu 
dân. Có trường hợp do nhận thức không đầy 
đủ, thậm chí sai lệch, nóng vội, chạy theo 
thành tích nên gò ép dân, huy động sức dân 
quá mức. Nhân dân một số nơi bất bình khi 
công sức, tiền của họ đóng góp bị sử dụng 
không rõ ràng, không đúng mục đích, khi 
chất vấn thì cán bộ lại tìm cách lẩn tránh, 
vòng vo, chối quanh. Cá biệt có trường hợp 
lại tim cách trò úm người phát hiện. Việc 
tuyên truyền, phổ biến và giáo dục ý thức 
pháp luật cho người dân, công chức, viên 
chức nhà nước, các cán bộ cơ sở đẳng, chính 
quyền chưa được tiến hành thường xuyên, 
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dẫn đến tình trạng hiểu biết pháp luật không 
đầy đủ và thống nhất, không nắm bắt kịp 
thời những thay đối, bổ sung của chính sách, 
nên trong quá trình điều hành và quản lý, 
không tránh khỏi những sai sót. Nhiều cần 
bộ chính quyền ở cơ sở có hiện tượng "dễ 
làm, khó bỏ" chưa thật công tâm, hết lòng vì 
dân, còn thiên lệch, nể nang, bênh vực bao 
che những sai trái cho người cùng cánh. 
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hiện 
nay chưa thật đồng đều ở các loại hình cơ 
sở. Ở cơ sở xã, phường, thị trấn đang được 
triển khai khá hơn ; nhưng ở các cơ sở hành 
chính sự nghiệp cơ quan, bệnh viện, trường 
học, các cơ sở kinh tế, sản xuất kinh doanh 
còn sơ sài, hình thức, chưa thật đi vào 
chiêu sâu. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ 
cơ sở, khắc phục những thiếu sót, cách nghĩ, 
cách làm chưa đúng, tiếp tục đưa Quy chế 
dân chủ ở cơ sở, vào cuộc sống chúng ta cần 
quan tâm tới một số giải pháp sau : 

Một là, đây mạnh hơn nữa việc tuyên 
truyền giáo dục học tập Quy chế dân chủ ở 
cơ sở cho các thành viên trong các tổ chức 
của hệ thống chính trị, mà trước hết từ trong 
Đảng. Các đảng viên gương mẫu học tập, 
thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở làm nòng 
cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân 
dân. Cùng với đó là các thành viên của cơ 
quan chính quyền và các đoàn thể quần 
chúng. Việc học tập này nhằm làm cho tất 
cả mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm 
quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. Việc thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ cấp bách 
trước mắt, mà còn là nhiệm vụ chiến lược 
lâu dài, để nó thực sự là mục tiêu và động 
lực của cách mạng. Đây cũng là yêu câu, 
việc làm cụ thể đầu tiên của việc thực hiện 
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làm cho dân thực hiện sáng tạo phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm 
tra". Từ đó mọi người dân ở cơ sở tích cực 
thực hiện Quy chế này bằng tất cả nhiệt tình 
và trách nhiệm của mình một cách tự giác. 
Nhân dân tích cực tham gia và quan tâm tới 
công việc của chính quyền, chính quyền tạo 
điều kiện để dân kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
các khoản đóng góp và các khoản chỉ tiêu 
do dân đóng góp. Kiện toàn Ban Thanh tra 
nhân dân để thường xuyên kiểm tra, giám 
sát đẳng viên, cán bộ, công chức, phòng 
ngừa, ngăn chặn kịp thời hiện tượng quan 
liêu, tham nhũng và những việc bất minh 
khác. 

Trong việc học tập Quy chế dân chủ cơ 
sở cần lưu ý quán triệt các quan điểm : cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ; phải dựa vào dân, động 
viên phát huy lực lượng vật chất và trí sáng 
tạo của nhân dân. Trong điều kiện Đảng 
cầm quyền, Đảng ta đã sớm xác định cơ chế 
tông thê của chế độ ta là "Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đây 
là một cơ chế mang tính khoa học, cách 
mạng và biện chứng, chỉ có sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng, Nhà nước mới phát huy 
được bản chất cách mạng, hiệu lực quản lý 
và nhân dân mới thực hiện được quyên làm 
chủ của mình. Ngược lại, trên nên tảng dân 
chủ, phát huy quyên làm chủ của nhân dân, 
thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ 
sở, mới có thê xây dựng Đảng và Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh, mới tăng cường 
được vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực 
quản lý của Nhà nước. Thực tế vừa qua cho 
chúng ta thấy, cùng với đối mới về kinh tế, 
mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân đã giúp 
cách mạng Việt Nam ra khỏi tình trạng 
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khủng hoảng, trì trệ kéo dài, đi tới ổn định 
và phát triển, vững bước tiến vào thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với việc thực 
hiện Quy chế dân chủ đẩy mạnh các phong 
trào thi đua yêu nước. 

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 
thống chính trị, điều quan trọng đầu tiên là 
xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ 
chức trong hệ thống chính trị, xây dựng mối 
quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức 
dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở. 
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 
hướng vào phục vụ nhân dân, sát với dân, 
lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy 
quyên làm chủ của dân. Thường xuyên tổ 
chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp 
luật cho cán bộ chuyên trách và cán bộ lãnh 
đạo để xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở 
trong toàn hệ thống chính trị có đủ năng lực, 
kiến thức, biết cách tổ chức và vận động 
nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước. 

Gắn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở 
cơ sở với thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) (khóa VIII). Xây dựng 
đảng bộ cơ sở thật trong sạch, vững mạnh. 
Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa 
của việc phát huy dân chủ ở cơ sở, nắm 
vững những quan điểm chỉ đạo và phương 
châm, phương pháp thực hiện. Gắn thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách 
hành chính, sửa đôi cơ chế, chính sách các 
thủ tục không phù hợp, gây phiền hà cho 
dân. 

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với 
phòng ngừa và chống quan liêu, tham 
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nhũng, các tệ nạn xã hội... Thực hiện tốt các 
chính sách xã hội như "xóa đối giảm 
nghèo", "đền ơn đáp nghĩa", bảo hiểm xã 
hội , các hoạt động nhân đạo từ thiện, công 
tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng 
gia đình văn hóa, làng xã, phường văn hóa, 
nâng cao đân trí, tạo việc làm... 

Ba là, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi 
với tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nói đến 
dân chủ là nói đến pháp chế, nói đến kỷ 
cương. Không thể có pháp chế nghiêm minh 
nếu không có dân chủ và ngược lại. Hiện 
nay trong quá trình thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, quan hệ giữa dân chủ với kỷ 
cương, kỷ luật là vấn đề đang nổi cộm, cũng 
là vấn đề khó khăn cần xử lý đúng đắn. 
Trong thực tế khi thì tập trung, quan liêu, 
cửa quyên ; khi thì buông lỏng kỷ cương, 
pháp luật ; có khi lại thiếu cả dân chủ lẫn kỷ 
cương, kỷ luật. Có những cơ sở vừa vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ vừa buông 
lỏng kỷ cương, kỷ luật, ít hiểu biết về pháp 
luật nên đã tự cho mình cái "quyên" đặt ra 
"luật" bắt dân phải theo. 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
không thể tách rời quá trình đổi mới và gắn 
với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cổ chính quyên, giữ vững an ninh trật 
tự an toàn xã hội, cài cách bộ máy hành 
chính, sửa đổi bổ sung những cơ chế chính 
sách cho phù hợp với thực tiễn sản xuất và 
đời sống. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 
cơ sở là thiết thực góp phần xây dựng Đẳng 
và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tạo 
động lực thúc đây sự nghiệp cách mạng ở 
nước ta.L] 
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VỀ XÂY DỰNG... 


(Tiếp theo trang 33) 


chờ đợi làm thủ tục xuất, nhập cảnh ở các 
cửa khẩu, nhưng quản lý phải chặt chẽ không 
để sơ hở. Sớm ban hành hướng dẫn về guan 
hệ giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các 
tỉnh, thành ủy có Bộ đội Biên phòng và các 
ban của tỉnh ủy với cơ quan chính trị Bộ đội 
Biên phòng, quan hệ với các huyện ủy có 
đồn biên phòng. Đối với Bộ đội Biên phòng 
cần tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững 
mạnh toàn diện : tính gọn về tổ chức, quân số 
hợp lý, tập trung cho đơn vị cơ sở, nâng cao 
chất lượng tổng hợp của các đơn vị chiến 
đấu, đồn, trạm biên phòng. Tăng cường cán 
bộ dân tộc và người địa phương, tăng tỷ lệ 
quân nhân chuyên nghiệp cho các bộ phận 
chuyên môn nghiệp vụ ; tổ chức học tiếng 
dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng các 
tuyến biên giới ; học ngoại ngữ cho các đồn 
biên phòng cửa khẩu để nâng cao chất lượng 
hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới. 

Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị là sự 
vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về biên 
giới, lãnh thổ và công tác tổ chức, xây dựng 
lực lượng chuyên trách để quản lý, bảo vệ 
biên giới phù hợp với đặc điểm biên giới 
Việt Nam và truyền thống bảo vệ biên giới 
của nước ta. Nghị quyết này có vị trí, ý nghĩa 
rất quan trọng trong định hướng chỉ đạo 
chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng, quản 
lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng Bộ 
đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tỉnh 
nhuệ, từng bước hiện đại có chất lượng cao, 
số lượng phù hợp để làm tốt nhiệm vụ của 
lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản 
lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới 
Tổ quốc trong tình hình mới. 
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ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA 
NÔNG NGHIÊP, NÔNG THÔN 


Lời BBT : Đồng chí NGUYỄN VĂN CHIỀN, Ủy viên BCH Trung ương Đẳng, Bí thư 
Tĩnh ủy Hải Dương đã có buôi làm việc với phóng viên Tạp chí Cộng sản. Sau đây là 
những câu hỏi của phóng viên và ý kiên trả lời của đông chí Bí thư Tỉnh ủy. 


Hỏi: Xin Đông chí cho biết lợi thế của 
tỉnh Hải Dương để tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ? 

Trả lơi : Hải Dương là tỉnh nông nghiệp 
năm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong 
vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội - 
Hải Phòng - Quảng Ninh), tiếp giáp với 
6 tỉnh, thành phố : Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và 
thành phố Hải Phòng. Hải Dương là trung 
điểm giữa thành phố cảng Hải Phòng và 
Thủ đô Hà Nội. Phía Bắc của tỉnh có đường 
quốc lộ 18 đi ra cảng Cái Lân, vùng mỏ 
Quảng Ninh, vịnh Hạ Long ; tạo điều kiện 
giao lưu hàng hóa từ nội địa của các tính 
vùng Bắc Bộ tới các nước trong khu vực và 
thế giới. Đất đai Hải Dương rất thuận lợi cho 
phát triển sản xuất nông nghiệp ; phân lớn là 
đất phù. sa, chỉ có một diện tích nhỏ là phù 
sa cổ, nằm xen lẫn với vùng đôi núi huyện 
Chí Linh. Là một tỉnh đồng bằng, nhưng 
Hải Dương rất giàu khoáng sản, như : than 
đá, than bùn, sét trắng, sắt, đá vôi, đồng, 
nhôm, chì, thủy ngân v.v.. Mạng lưới sông 
ngòi của Hải Dương lớn nhất so với các tỉnh 
vùng đồng bằng sông Hồng. Tỉnh có 
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15 sông tự nhiên, 21 sông nội đồng, 25 sông 
đào với tổng chiều đài là 928,5 km. 
Hải Dương còn có 368 km đê sông lớn, 
34 tuyến đê kè, 222 cống dưới đê ; hệ thống 
tưới tiêu nội đồng khá hoàn chỉnh với 
898 trạm bơm, gồm 2 122 máy bơm các loại 
với tông công suất trên 3 triệu m°⁄h ; trên 
4 614 km kênh mương nội đồng chủ động 
tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Xét về 
phân bố tự nhiên và tác động của con người, 
sông, ngòi của tỉnh rất thuận tiện cho giao 
thông thủy, cung cấp nước cho sinh hoạt, 
sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. 
Dân số Hải Dương tính đến hết năm 2001 
là trên 1,7 triệu người ; trong đó 86% sống ở 
nông thôn. 

Như vậy, Hải Dương có điều. kiện thuận 
lợi để phát triên một nền kinh tế toàn diện, 
đa đạng theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Hỏi : Xin Đông chí cho biết một số thành 
tựu vê kinh tế mà tỉnh đã đạt được trong 
những năm đôi mới ? 


Trả lời : Sau hơn 10 năm đôi. mới, 
Hải Dương đã có bước phát triên và 
đạt được một số thành tựu quan trọng về 
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kinh tế - xã hội. Những kết quả đó được thể 


hiện cụ thể như sau : 

Về tăng trưởng kinh tế : Nhịp độ tăng 
GDP bình quân trong 1Ô năm qua là 
10,48% ; giai đoạn 1991-1995, mức tăng 
trưởng bình quân là 9,7%, cao hơn mức tăng 
trưởng bình quân của cả nước (8,2%). Giai 
đoạn 1996 - 1999, mức tăng trưởng của 
Hải Dương là 12% (cả nước là 6,8%). Trong 
công nghiệp, tốc độ tăng trưởng 10 năm qua 
là 13,53% (toàn quốc là 12,8%). . Trong nông 
nghiệp cũng có sự tăng trưởng rất cao, giá trị 
sản phẩm tăng bình quân 6,34%/năm. G1al 
đoạn 1991 - 1995, tốc độ tăng binh quân 
6,8% (cả nước 4,3%). Trong năm 2001 GDP 
tăng 8,1%, thu ngân sách đạt gần 200 tỉ 
đồng, vượt 13,6% so với kế hoạch ; tông 
nguôn vốn tín dụng huy động tại chỗ tăng 
27,5% và tông dư nợ cho vay tăng 22,3%. 

Về cơ cấu kinh tế : 

- Trong công nghiệp : để chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, 
nông thôn, công nghiệp của Hải Dương đã 
từng bước chuyên từ sản xuất phục vụ nhu 
cầu trong tỉnh sang. sản xuất thay thế hàng 
nhập khâu và chế biến hàng, xuất khẩu ; thay 
dần nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên 
liệu trong tỉnh. Tỷ trọng công nghiệp trong 
khai thâc tăng binh quân 36%/ năm ; công 
nghiệp chế biến tăng từ 63,07%/năm 1985 
lên 70,42% năm 1998, đạt mức tăng trưởng 
bình quân 20,27%/năm ; tỷ trọng ngành sản 
xuất và phân phối điện - nước tăng binh 
quân 8,85%/ năm. Khuyến khích và tạo điều 
kiện cho công. nghiệp ngoài quốc doanh 
phát triển nên số cơ sở sản xuất công nghiệp 
ngày một tăng. Năm 1995, toàn tỉnh có 27 
doanh nghiệp nhà nước, 40 cơ sở tập thê, l6 
cơ sở tư nhân, 21 992 cơ sở cá thê và 3l cơ 
sở hỗn hợp. Năm 1998, có 28 doanh nghiệp 
nhà nước, 38 cơ sở tập thê, 13 cơ sở tư nhân, 
18 871 cơ sở cá thể, 30 cơ sở hỗn hợp và 
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9 cơ sở có vốn đầu tư của nước ngoài. Tỷ 
trọng công nghiệp trung ương trên địa bàn 
tỉnh giảm từ 75% năm 1995 xuống còn 71% 
năm 1998, Năm 2001, công nghiệp địa 
phương tăng 13,9% ; công nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tăng 70,9% so với kế 
hoạch. 

- Trong nông nghiệp : tỉ trọng nông 
nghiệp trong cơ cầu GDP giảm từ 44,5% 
(1990) xuông còn 33,3% (2001) ; trong 
ngành nông nghiệp cũng có sự chuyển dịch 
tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp. 
Đây là sự chuyển dịch có lợi cho phát triên 
nông nghiệp, nông thôn. 

Đây mạnh thâm canh tăng năng suất cây 
lương. thực, mở rộng đầu tư phát triển cây 
ăn quả có hiệu quả kinh tế cao ở vùng đồi. 
Bởi vậy, sản lượng lương thực tăng từ 
782 730 tấn thóc (1995) lên 876 509 tấn 
(1928), đạt mức tăng binh quân 2,8%/ năm. 
Năng suất lúa bình quân tăng từ 46,95 tạ/ha 
(1995) lên 53,80 tạ/ha (1998), cao hơn mức 
bình quân năng suất lúa của cả nước. Bình 
quân lương thực đầu người tăng từ 490 kg 
(1985) lên 543 kg (1228), đảm bảo lương 
thực tiêu dùng và có dành một phần cho 
xuất khẩu, BỐP phân ốn định an ninh 
lương thực của tỉnh và toàn quốc. Toàn tỉnh 
có 11 350 ha cây ăn quả ; trong đó có 7 463 
ha vải thiêu, năm 2000 sản lượng vải quả là 
12 530 tấn. Tỉ trọng trồng trọt tăng bình 
quân 7,06%/năm. 

Tỉ trọng ngành chăn nuôi trong nông 
nghiệp chiếm bình quân 23% trong giai 
đoạn 1991-1999. Tống đàn lợn hiện có 
613 475 con, đàn trâu 56 927 con, đàn bò 
37 986 con, gia cầm các. loại trên 7 triệu 
con. Mức tăng trưởng về chăn nuôi giai 
đoạn 1996 - 1999 là 3,73% / năm. 

Với ngành lâm nghiệp, tính chủ trương 
khai thác có hiệu quả đất lâm nghiệp hiện có 
(chiếm 13% tông diện tích tự nhiên) ; trong 
đó có 12 300 ha đất đôi rừng. Đến nay, cơ 
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bản đã phủ xanh đất trống, đôi, núi trọc. 
Hằng năm trồng được khoảng 500 ha cây 
phân. 

Với ngành thủy sản, tỉnh chủ trương tận 
dụng triệt để mặt nước (chủ yếu là các ao, hỗ 
và SÔng nỘi đông) để mở rộng diện tích nuôi 
trồng thủy sản. Từ năm 1991 - 1958, binh 
quân diện tích mặt nước để nuôi trông thủy 
sản tăng 10% ; tỉ trọng ngành thủy sản trong 
sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 
38,94%. 

- Về các ngành dịch vụ : 

G1aO thông - vận tải ở Hải Dương được 
xây dựng và phát triển ở cả 3 loại hình vận 
tải chủ yếu là : đường bộ, đường sắt và 
đường thủy. Đường bộ, có 5 tuyến quốc lộ 
chạy qua, hàng chục tuyến đường tỉnh lộ và 
huyện lộ. Mạng lưới glaO thông phát triển, 
đến nay có 94/263 xã có đường rải nhựa, 
58/263 xã có đường rải đá, 100/263 xã có 
đường cấp phối, với tổng số 8 799km đường 
giao thông khá tốt. Hai tuyến đường sắt đi 
qua địa bàn tính Hải Dương (Hà Nội - 
Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh), với 
tông chiều dài là 70km, hằng năm vận 
chuyển khối lượng lớn hàng hóa và hành 
khách ; nhất là vận chuyển hang hóa ra cảng 
Hải Phòng và Quảng Ninh để xuất khâu. Do 
đổi mới phương thức quản lý, đường thủy 
của tỉnh rất phát triên. Mức tăng trưởng 
hằng năm của vận tải thủy bình quân đạt 
18,19%/ năm. Năm 1995, vận tải thủy đã đạt 
1,225 triệu tấn hàng hóa, chiếm 29, 27% SO 
vỚI toàn ngành ; năm 1998 vận chuyển được 
2,008 triệu tấn hàng hóa, chiếm 43,18%. 

Mạng lưới bưu điện đã vươn tới khắp 
vùng trong toàn tỉnh, có 100% số xã có điện 
thoại và phủ sóng phát thanh, truyền hình. 
Trong 5 năm (1995- 1999), số đầu máy điện 
thoại tăng đáng kê, đạt mức tăng 27,88%/ 
năm, là mức tăng cao so với toàn tuệ: 

Do lợi thế có Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 
đóng trên địa bàn, tính đã hoàn thiện mạng 
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lưới điện hạ thế ở 100% số xã ; 100% số dân 
trong tỉnh đã có điện thắp sáng. 

Hoạt động thương mại - du lịch trên 
địa bàn tỉnh rất sôi động, phong phú, đa 
dạng. Tổng mức lưu chuyên hàng hóa bán lẻ 
năm 1995 chiếm tỉ trọng 0,98% so với toàn 
quốc - đến năm 1998, tăng lên 1,27% ; mức 
tăng trưởng bình quân đạt 21,48%/ năm. 
Kim ngạch xuất khâu năm 2001 đạt 46,4 
triệu USD. 

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ và thiết 
thực, nên cơ cầu GDP năm 2001 của tỉnh là : 
công nghiệp 28,7%, nông nghiệp 33,3%, 
địch vụ 28,7%. Có thể khẳng định, hơn 10 
năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 
Hải Dương đã đạt được những thắng lợi có 
tính quyết định, quan trọng, có ý nghĩa vô 
cùng to lớn, là tiền đề, cơ sở vững chắc cho 
phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. 

Hỏi : Đông chí có thể cho biết rõ hơn vấn 
đề vốn đâu tư trong quá trình hiện đại hóa ở 
Hải Dương ? 

Trả lời : Vốn là vẫn đề hết sức quan 
trọng cho sự phát triển. Tỉnh đã tập trung 
bàn bạc và tim kiếm các giải pháp để thu hút 
các nguồn vốn trong và ngoài nước đề khai 
thác các lợi thế của mình. Trong sử dụng 
vốn, tinh coi trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng để tạO tiền đề và điều kiện cho việc 
phát triển các vùng trọng điêm, các ngành 
mũi nhọn. Tổng số vốn đâu tư cho xây dựng 
cơ bản ở Hải Dương trong 4 năm (1996 - 
1999) là 7 409 tỉ đồng. Từ năm 1995 - 1999, 
Hải Dương có 26 dự án đầu tư của nước 
ngoài được cấp giấy phép hoạt động, với 
tông sô vôn đăng ký là 473,745 triệu USD 
(vốn pháp định là 207,06 triệu USD). Trong 
năm 2001, toàn tỉnh có 36 dự ân đầu tư nước 
ngoài và 42 dự án đầu tư trong nước. Chỉ 
tính 26 dự án đâu tư của nước ngoài thì có 
I9 dự án về lĩnh vực công nghiệp, 4 dự án về 
lĩnh vực dịch vụ, 3 dự án về lĩnh vực nông 
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-_ nghiệp của 15 nước và khu vực trên thế giới. 
Các dự án có vốn đầu tư của nước ngoài đã 
tạo ra một khối lượng hàng hóa có giá trỊ 
287,5 tỉ đồng, doanh thu 26,434 triệu USD, 
g1â trỊ xuất khẩu đạt 9,277 triệu USD và tạo 
thêm việc làm cho 1 745 người ; đã góp 
phần tạo việc làm thường xuyên cho người 
lao động là 77,9% (ca nước là 77,3%). 
Bình quân GDP đầu người ở Hải Dương 
tăng từ 289 USD/năm (năm 1995) lên 
430 USD/ năm (năm 2000). Tông quỹ tiền 
tiêu dùng trong nhân dân tăng từ 1 440 tỉ 
đồng (năm 1996) lên 2 530 tỉ đồng (năm 
1999), đạt mức tăng binh quân 23%/ năm. 
Hiện tại, có 10% hộ giàu, 84% số hộ khá và 
trung bình, số hộ nghèo còn lại là 10,06% 
(theo tiêu chí mới) và không có hộ đói. 
Hỏi : Xin Đông chí cho biết những 
chương trình trọng điểm của tỉnh trong thời 
gian tới để thực hiện tiễn trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiêp, nông thôn ? 
Trả lợi : Dưới ánh Sáng của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đang vàN ¡chị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XI ; Đảng 
bộ tỉnh đã đề ra 10 chương trình trọng điểm, 
trên cơ sở phân tích các nguôn lực hiện có 
để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của trnh ; trong đó giai đoạn đầu tập 
trung vào phát triển công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Các chương trình được 
các sở, ngành chức năng căn cứ vào nhu cầu 
và tình hình thực trạng của tính, cân đối, rà 
soát cụ thể, xây dựng đề án triên khai, trình 
tỉnh xem xét, quyết định. Tỉnh thành lập các 
ban chỉ đạo, mỗi ban chỉ đạo đều do đông 
chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh làm trưởng 
ban, thành viên là các nhà quản lý chuyên 
ngành và các nhà khoa học của tỉnh tham 
gia ; các chương trình đều có phân kỳ tiến 
độ và cân đối tài chính hợp lý để thực hiện. 
Các chương trinh đó là : 
1 - Phát triên kinh tẾ nông nghiệp theo 
hướng sản xuất hàng hóa ; 2- Phát triên công 
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nghiệp địa phương ; 3- Thu hút và sử dụng 
có hiệu quả mỌi nguôn vốn đâu tư để phát 
triển ; 4- Xây dựng kết cấu hạ tâng để phát 
triên CNH, HDH ; 2- Phát trên kinh (Ế - 
dịch vụ đáp ứng yêu câu của sản xuất và đời 
sống ; 6- Nâng Cao chất lượng nguôn nhân 
lực ; 7- Giải quyết việc làm ; 8- Xóa đói, 

giảm nghèo ; 9- An nĩnh, hư phòng ; 
10- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Các chương trình trên thể hiện tính chiến 
lược của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương 
trong quá trình xây dựng và phát triên 
CNH, HĐH ; mà giai đoạn đầu tập trung vào 
CNH, HDH nông nghiệp, nông thôn. Mục 
tiêu đó thể hiện từ Chương trình 1 đến 
Chương trình 6. 

Trong 5 năm tới, mục tiêu của từng 
chương trình là : 

Chương trình ï là phát triền nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn một cách toàn diện 
theo hướng sản xuất hàng hóa ; phần đấu giá 
trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân từ 
4,5 - 5% năm. Chương trình được thực hiện 
thông qua các đề án : Chuyên đôi cơ cầu cây 
trông, vật nuôi nhằm đạt giá trị sản xuất trên 
36 triệu đông/ha đất nông nghiệp vào năm 
200. Hướng dẫn nông dân chuyển đôi 
ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn ; 
Kiên cố hóa 800 - I 000 km kênh mương 
tưới, tiêu. Phát triên chăn nuôi thủy sản nước 
ngọt, nước lợ ; Nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn. 

Chương trình 2 là phẫn đấu giá trị sản 
xuất công nghiệp đạt 7 760 tỉ đồng vào năm 
2005, tăng bình quân I3 - 14 % năm. 
Chương trình được thông qua : các đề ấn : 
Phát triển công nghiệp chê biến nông sản, 
thực phẩm. Củng cố. sắp xếp và phát triên 
doanh nghiệp công nghiệp quốc doanh do 
tỉnh quản lý ; Phát triên công nghiệp ngoài 
.. doanh (tiêu thủ công nghiệp, công 

nghiệp nông thôn và làng nghê). Mô hình tổ 
chức quản lý điện nông thôn. 


Số 13 (tháng 5 năm 2002) 
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Chương trình 3 : với mục tiêu là huy 


động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển trong 
5 năm đạt 14 500 tỉ đồng, tăng 6,5 % so với 
5 năm trước và đảm bảo tốc độ tăng GDP 
9% năm trở lên. Chương trình được thực 
hiện thông qua các đề án : Tạo môi trường 
thuận lợi, thu hút mọi nguÔn vốn đâu tư 
trong nước và nước ngoài vào địa bàn tính. 

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguôn vốn 
đầu tư từ ngân sách. 

Chương trình 4 : mục tiêu đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng có trọng điểm, trọng 
tâm, hiệu quả cao. Chương trinh được thực 
hiện thông qua các đề án : Phát triền hạ tầng 
giao thông nông thôn. Xây dựng hạ tầng các 
khu du lịch trọng điểm. Xây dựng cơ sở hạ 
tâng thành phố Hải Dương theo quy hoạch 
mới. Xây dựng cơ sở hạ tâng các khu công 
nghiệp. 

Chương trình Š : được đặt ra với các mục 
tiêu trong 5_ năm tới, đưa tỉ trọng dịch vụ 
chiếm 30% trong cơ cấu kinh tế ; giá trị các 
ngành dịch vụ tăng 9 - 10% năm. Chương 
trinh được thực hiện thông qua các đề án : 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành 
thương mại. Khai thác và mở Tông thị trường 
xuất khẩu nông sẵn, thực phâm và sản phẩm 
mũi nhọn của tỉnh. Phát triền dịch vụ 
du lịch. 

Xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh có đủ 
năng lực, phâm chất, sức khỏe đáp ứng yêu 
cầu của thời kỳ mới, được thê hiện trong 
Chương trinh 6. Chương trình được thực 
hiện thông qua các đề án : Phát triên sự 
nghiệp giáo dục đáp ứng yêu câu đào tạo 
nguÔn nhân lực. Xây dựng đời sống văn hóa 
cơ sở. Chế độ ưu đãi, thu hút và sử dụng 
nhân tài. Ứng dụng công nghệ thông tin vào 
sản xuất và đời sống. Phòng chống tệ nạn 
xã hội. 

Từ Chương trình 7 đến Chương trình 10 
cũng xác định rõ mục tiêu, bước đi, biện 
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pháp triển khai ; để tạo thêm thế và lực cho 
tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, 
nông thôn của tỉnh hoàn thành đúng tiến độ. 

Hỏi : Vậy theo Đông chí thì có những 
giải pháp nào để thực hiện thắng lợi những 
chương trình đã đê ra ? 

Trả lời : Để thực hiện thành công 10 
chương trình trọng điểm có tính chiến lược 
cho phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
5 năm tới ; Đảng bộ tỉnh đã đề ra 5 giải pháp 
chủ yếu sau : 

Một là : phải quán triệt và nghiêm túc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa IX) và những nội dung, nhiệm vụ do 
Đại hội lần thứ XII Đảng bộ tỉnh quyết 
định ; tập trung cao độ cho xây đựng, triển 
khai các đề án, dự án cụ thể mà các chương 
trình lớn đã đề ra. 

Hai là : ưu tiên đầu tư hợp lý cho các 
chương trình, đề án, dự án đảm bảo triển 
khai thực hiện có hiệu quả. 

Ba là : Tăng cường công tác kiểm tra, 
hướng dẫn, phân công trách nhiệm rõ ràng 
cho từng ngành, từng thành viên chịu trách 
nhiệm ; chú trọng hướng dẫn, uốn nắn 
những lệch lạc và xử lý nghiêm những vi 
phạm đam bảo cho các chương trình được 
thực hiện nghiêm túc. 

Bốn là : ø1ữỮ vững ổn định chính trị để tập 
trung cao độ cho việc xây dựng và tô chức 
thực hiện các chương trình đúng tiến độ. 

Năm là : Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 
chung việc xây dựng các kế hoạch, đề án cụ 
thê. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có trách 
nhiệm bàn và quyết định tổ chức triển khai 
từng chương trình theo quy chế làm việc của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. 

Xin cám ơn đông chí. 
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j [ÌGFZFE AT] ồn „banh 
TRÊN CON ĐƯỜNG 
MÀ ĐẢNG VÀ BÁC HỖ ĐÃ CHỌN 


Lởi BBT : Vừa qua, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã có cuộc phỏng vấn 
đông chí LÊ DOẤN HỢP, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chu tịch UBND tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. 


Hỏi : Xin Đông chí cho biết, trong những 
năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân 
tộc tỉnh Nghệ An đã đạt được HH HD < thanh 
tựu ØI nổi bật nhất ? 


Trả lơi : Trong những năm vừa qua, 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức, đoàn kết một lòng, năng động, sáng 
tạo trong lao động sản xuất và đã thu được 
những thành tựu quan trọng. Kinh tế có 
bước phát triển toàn diện và bước đầu 
chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tổng sản phẩm trong tỉnh 
(GDP) giai đoạn 1996-2000 tăng bình quân 
7,27%/năm, nông nghiệp tăng 5,3%, công 
nghiệp 13,3%, dịch vụ 7,1%. Cơ cấu kinh tế 
có bước chuyển dịch đúng hướng. TỶ trọng 
công nghiệp tăng từ 14,2% lên 18,6%, dịch 
vụ tăng từ 36,7% lên 37,1% (năm 2000). Tỷ 
trọng nông nghiệp giảm từ 49,1% xuống 
44.3%. GDP bình quân đầu người tăng từ 
207 USD (năm 1995) lên 28I USD 
(năm 2000). Khoảng cách tụt hậu về kinh tế 
so với bình quân cả nước đã được rút ngắn 
đáng kê. Nhờ thực hiện tốt chủ trương 


44 


chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các 
thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất 
cho nên kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng 
lương thực đạt 83,2 vạn tấn, tăng 19,5 vạn 
tấn so với năm 1995. Nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến và xuất khẩu phát triển, đã 
hình thành nhiều vùng cây công nghiệp 
hàng hóa và xuất khẩu. Môi trường sinh thái 
được phục hôi, tỷ lệ rừng che phủ tăng từ 
36% năm 1995 lên 42% năm 2000. Kinh tế 
biên có bước phát triên. Đời sống của bà con 
nông dân được cài thiện một bước, tạo thêm 
điều kiện thuận lợi để ôn định chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Đáng chú ý là một số ngành công nghiệp 
có lợi thế được chú trọng phát triển như 
công nghiệp chế biến nông sản, thực phâm 
gắn với phát triên vùng nguyên liệu, công 
nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp hàng 
tiêu dùng. Một số sản phẩm chủ yếu tăng 
nhanh so với năm 1995 như xi măng (tăng 
5 lần), mía đường (tăng l6 lần). Phần lớn 
những công trình trọng điễm mà Nghị quyết 
Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV đề ra đều 
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đã được thực hiện. Các ngành dịch vụ 


"thương mại, du lịch... có bước phát triển 


khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng 
năm đạt 7,1%, đáp ứng phần lớn các nhu cầu 
thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân. 
Giá trị xuất khẩu tuy chưa đạt mục tiêu đề ra 
nhưng tăng 1,3 lần so với năm 1995. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được 
nâng cấp, phát triển khá đồng bộ và từng 
bước được hiện đại hóa. So với năm 1995, 
đây là một thành tựu nổi bật. Các tuyến quốc 
lộ, tỉnh lộ được nâng cấp, đảm bảo giao 
thông thông suốt 4 mùa, giao thông nông 
thôn phát triển. Trong 5 năm, Nghệ An đã 
làm mới, cải tạo và nâng cấp 383 km, xây 
dựng 26 cầu, duy tu và sửa chữa 630 km 
đường quốc lộ và tỉnh lộ, làm mới và nâng 
cấp 3 215 km đường giao thông nông thôn. 
Đến năm 2000, đường ô tô đã đến được 
449 xã. Các công trinh tưới, tiêu chính được 
nâng cấp, hơn 1 230 km kênh mương được 
bê tông hóa, đảm bảo nước cho vùng lúa 
trọng điểm. Lưới điện quốc gia vươn tới 
18/19 huyện, thành phố, thị xã với 401 xã và 
87% số hộ được dùng điện. Thông tin liên 
lạc được hiện đại hóa và phát triển đến 
phần lớn các xã (94% số xã có điện thoại), 
cơ bản đáp ứng yêu cầu về dịch vụ thông tin 
liên lạc. 

Hoạt động tài chính tiền tệ có tiến bộ, 
tăng thu ngân sách năm sau cao hơn năm 
trước 10 - 15%. Hằng năm tỉnh đã dành từ 
70 - 100 tỉ đồng cho đầu tư phát triển. Tông 
vốn đầu tư huy động trong 5 năm đạt 15 230 
tỉ đông, gấp 4,5 lần so với 5 năm trước. Hoạt 
động kinh tế đối ngoại được mở rộng (trong 
5 năm thu hút 8 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) 
với 117 triệu USD và 175,1 triệu USD vốn 
viện trợ phát triển (ODA) từ nước ngoài). 
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Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được thành 
tích khá, một số chỉ tiêu đạt và vượt mục 
tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV đề ra. So với trước năm 1995, đời 
sống tỉnh thần của nhân dân có những 
chuyển biến quan trọng. Bộ mặt đô thị và 
nông thôn có nhiều khởi sắc, miền núi, đồng 
bằng ven biển được chăm lo hơn trước. 
Giảm tỷ lệ tăng dân số từ 2,25% (năm 1995) 
xuống 1,5% (năm 2000), trình độ dân trí 
tăng lên. Năm 1998, toàn tỉnh đã hoàn thành 
phổ cập tiểu học, quy mô học sinh tiếp tục 
tăng ở tất cả các ngành học. Công tác văn 
hóa, thông tin đã có nhiều đóng góp tích cực 
trong việc động viên toàn dân tham gia vào 
công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đáp 
ứng cơ bản nhu câu hưởng thụ văn hóa, tỉnh 
thần của nhân dân. Hiện nay, trên 55% số 
dân được xem truyền hình, 80% số dân được 
nghe phát thanh. Chương trinh xóa đói, 
giảm nghèo được tổ chức thực hiện tốt và trở 
thành phong trào sâu rộng trong quân chúng 
nhân dân, tỷ lệ hộ đói nghèo (theo tiêu chí 
mới) từ 36% (năm 1995) giảm xuống 
19,75% (năm 2000). Công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% số xã, 
phường có trạm y tế và cán bộ y tế ; tỷ lệ dân 
được dùng nước sạch đạt 55%. Hằng năm, 
tạo việc làm cho từ 2 đến 3 vạn lao động, 
trong đó tạo việc làm mới tập trung cho 
5 000 đến 6 000 người. Quốc phòng - 
an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm, tích cực đấu tranh ngăn ngừa, 
hạn chế các tệ nạn xã hội. 

Hỏi : Đông chí đánh giá như thế nào về 
ý nghĩa của những thành tựu đó ? 

Trả lời : Những thành tựu trên đây là kết 
quả của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi 
của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Nghệ An ; sự chỉ đạo và giúp đỡ của Trung 
ương Đăng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ; 
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sự hợp tác của bạn bè trong nước và quốc tế. 
Những thành tựu đó đã tạo ra những tiền đề 
thuận lợi để cán bộ, đảng viên và nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh siết chặt đội ngũ, phấn 
khởi tự tin tiến nhanh trên con đường hướng 
tới mục tiêu xây dựng Nghệ An thành một 
tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Bác Hồ, 
xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và của 
đồng bào cả nước. 

Hỏi : Xin Đông chí cho biết một vài nét 
khái quát vê mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Nghệ An đến năm 2005. 

Trả lời : Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Nghệ An lần thứ XV, với tầm nhìn đến năm 
2010, đã đề ra mục tiêu tổng quát cho thời 
kỳ 2001 - 2005 : “Phát huy kết quả 5 năm 


(1996 - 2000) khai thác có hiệu quả lợi thế 


so sánh của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước 
hết là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và nông thôn. Tập trung khai thác có 
hiệu quả các cơ sở kinh tế-xã hội được đầu 
tư trong các giai đoạn trước. Tiếp tục phát 
triên, đông bộ hóa kết cấu hạ tâng kinh tế - 
Xã hỘi. 

Phát triển mạnh nguôn nhân lực, mở rộng 
và nâng cao chất lượng giáo dục và dạy 
nghề. Chăm lo giải quyết các vẫn đê xã hội 
bức xúc như xóa đói giảm nghèo, tạo việc 
làm, chăm sóc sức khỏe cộng đông, nâng 
cao đời sống văn hóa và tính thần của nhân 
dân, tích cực đấu tranh phòng chống tội 
phạm và tệ nạn xã hỘi. Tiếp tục giữ vững ổn 
định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh 
và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ môi trường 
sinh thái. Từng bước nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tế. 
Phấn đấu đến năm 2005 đưa mức bình quân 
(GDP) của tỉnh tăng hơn 1,5 lần so với năm 
2000, tạo tiên đề vững chắc đưa Nghệ An ra 
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khỏi tỉnh nghèo vào thời kỳ 2006-2010". 

Hỏi : Để biến những mục tiêu trên thành 
hiện thực, Đảng bộ Nghệ An đã đề ra những 
chủ trương, biện pháp gì ? 

Trả lời : Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
lần mong muốn " Nghệ An mau trở thành 
một trong những tỉnh khá nhất..." Điều 
mong muốn thiết tha này, cũng là nguyện 
vọng của gần 3 triệu đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh. Mục tiêu tổng quát trên đây đã cụ 
thể hóa một bước trong lời hứa của Đảng bộ 
và nhân dân Nghệ An với Người. Để biến 
lời hứa thành hiện thực sinh động, Đảng bộ 
và nhân dân Nghệ An đang triển khai thực 
hiện những chủ trương và giải phấp lớn sau 
đầy : 

Một là, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát 
triển sản xuất cây lương thực, cây màu và 
cây công nghiệp để có cơ sở thực hiện các 
phương án chuyển đôi ruộng đất cho nông 
dân phù hợp với từng loại cây trồng trên 
từng địa bàn. Phẫn đấu đến năm 2003 cơ bản 
hoàn thanh các công trinh giao thông trục 
chính và hoàn thành kiên cố hóa kênh 
mương, từng bước đầu tư phục vụ tưới tiêu 
cho cây màu và cây công nghiệp ; hoàn 
thành dứt điểm một số công trình trọng điểm 
đê sớm phát huy hiệu quả. Trong năm 2002 
khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công 
xây dựng một số nhà máy chế biến nông, 
lâm, thủy sản như : sữa, sản xuất dứa hộp, 
chế biến bột sắn, bột chuối, chế biến 
nhựa thông, chế biến bột cá, sản xuất thức 
ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản ; sớm đưa 
các dự án phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội 
vào hoạt động (Dự án khai thắc vườn 
quốc gia Pù Mát phục vụ hoạt động du lịch, 
Dự án phát triên kinh tế-xã hội Kỳ Sơn, 
Dự án di chuyên khu chung cư cao tầng 
Quang Trung, Dự án Trung tâm thế giới tuổi 
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thơ ở Cửa Lò...). Coi trọng thị trường nội 
tỉnh, nội vùng, trong nước, đồng thời mở 
rộng thị trường ngoài nước. Bằng nhiều biện 
pháp như kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo 
hộ hợp lý, nắm chắc thị trường nội tỉnh và 
nội vùng, chủ động tiêu thụ hết các sản 
phâm công nghiệp và hàng nông sản. Đồng 
thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và 
sinh hoạt của nông dân, đặc biệt là nhu cầu 
thiết yếu vùng miền núi dân tộc. 

Hai là, tiếp tục đôi mới doanh nghiệp nhà 
nước, phát triển kinh tế nhiều thành phần. 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa 1X) về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước”, trong năm 2002 phải thực 
hiện cô phần hóa ít nhất 22 doanh nghiệp, 
kiên quyết giải thể các doanh nghiệp làm ăn 
thua lỗ kéo dài, thực hiện việc cho thuê, bán, 
khoán kinh doanh doanh nghiệp nhà nước. 
Nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích 
phát triển làng nghề và kinh tế trang trại. 
Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để xử 
lý dứt điểm nợ tồn đọng kéo dài của một số 
doanh nghiệp trọng điểm. Nghiên cứu xây 
dựng phương án "Chương trinh trợ giúp 
doanh nghiệp nhỏ và vừa" để kích cầu đầu 
tư cho các doanh nghiệp phát triển. 

Ba là, đầy mạnh việc ứng dụng khoa học, 
công nghệ vào sản xuất, đổi mới thiết bị 
công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá 
thành sản phẩm chuẩn bị hội nhập. Phối hợp 
chặt chế giữa công tác du nhập, nhân giống 
mới và công tác khuyến nông trong sản xuất 
nông nghiệp. Xác định cho được các bộ 
giống cây và giống con có năng Suất cao, 
chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh 
thái của từng vùng, từng vụ sản xuất. 
Nghiên cứu sản xuất các giống cây công 
nghiệp chủ lực như : lạc, vừng, mía, chè, cà 
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phê, cam, sắn, chuôi và giông cây lâm 
nghiệp. Tăng nhanh sản lượng giống tôm, 
cua để chủ động phát triển nhanh nuôi trồng 
thủy sản. Nghiên cứu đề tài đôi mới công 
nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản 
phẩm công nghiệp, chủ yếu là các đề tài xử 
lý rác thải, bảo vệ môi trường, vệ sinh thực 
phẩm. Nghiên cứu chính sách ưu tiên đầu tư 
chiều sâu, đổi mới công nghệ và ứng dụng 
công nghệ mới. 

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực đáp ứng yêu cầu đối mới. Từng bước đổi 
mới và cải thiện nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ 
lao động được đào tạo, đồng thời điều chỉnh 
cơ cấu lao động hợp lý, sử dụng lao động 
đúng với năng lực, trình độ chuyên môn 
được đào tạo, có cơ chế, chính sách đãi ngộ 
hợp lý đê sử dụng tốt lao động hiện có và 
thu hút nhân tài. Chăm lo đào tạo xây dựng 
đội ngũ cán bộ đầu đàn cả về phẩm chất và 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đối 
với các doanh nghiệp trọng điềm trong sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
dịch vụ, xuất khẩu. Gắn đào tạo và đào tạo 
lại đội ngũ cán bộ tỉnh, huyện, xã, cần bộ 
doanh nghiệp với việc tiếp tục thực hiện cải 
cách hành chính, quan tâm hơn nữa tới đội 
ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cân bộ ở miền núi, 
cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện 
đối mới phong cách làm việc của đội ngũ 
cán bộ các cấp theo hướng tăng cường đi 
cơ sở đề giải quyết những. vấn đề nây sinh 
trong sản xuất và cuộc sống, qua đó xây 
dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, 
góp phần đưa Nghệ An cùng cả nước 
tiến nhanh trên con đường Đảng và Bác Hỗ 
đã lựa chọn, nhằm mục tiêu : dân giau, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn mỉnh. L]Ì 
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ÓC Trăng là một trong những tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
được xem là vựa lúa của cả nước. 
Nằm trên quốc lộ 1A, với diện tích tự nhiên 
3 223 km: ; thời tiết khá thuận lợi cho phát 
triên nông, lâm, ngư nghiệp ; có 72 km bờ 
biển, nguồn hải sản phong phú là những 
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tiêm năng lớn. Dân số 1,21 triệu người với 
3 dân tộc Kinh (64%), Khơ-me (28%) và 
Hoa (8%), đây là nguồn nhân lực dồi dào 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện 
đại hóa (HH). Tuy trên địa bàn vừa có 
biển, có rừng, có đồng bằng, nhưng là tính 
thuần nông (85% dân số sống bằng nghề 
nông) nên việc tiến hành thắng lợi sự nghiệp 
CNH, HĐH không phải dễ dàng. 

Tách ra từ tính Hậu Giang (1992), Sóc 
Trăng là một trong những tỉnh đứng đầu 
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về tỉ lệ 
hộ nghèo (27,7% hộ thiếu đói và 36,7% hộ 
ngheo) ; sự phân hóa giàu nghèo, mức độ 
chênh lệch về trình độ (cả vật chất lẫn tinh 
thần) của đồng bào các dân tộc khá lớn ; cơ 
sở vật chất, kỹ thuật, giao thông... thấp 
kém ; đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học - kỹ 
thuật có nghiệp vụ cao rất thiếu ; sản xuất 
nông nghiệp manh mún với độc canh cây 
lúa ; thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng. 
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Mười năm qua, Sóc Trăng đã có biêt bao 
đối thay theo hướng tích cực. Giai đoạn 
1996 - 2000, tổng sản phẩm xã hội của địa 
phương tăng bình quân hằng năm là 9,3%. 
GDP đầu người năm 2000 là 311 USD, tăng 
34,63% so với năm 1996. Một trong những 
thành tựu kinh tế lớn nhất của Sóc Trăng 
trong thời gian qua là phát 
triển nông nghiệp, đặc biệt là 
sản xuất lương thực theo 
hướng thâm canh tăng vụ, 
tăng năng suất cây trồng. Sản 
lượng lương thực có hạt năm 
2001 đạt hơn 1,5 triệu tấn, 
tăng hơn 7 nghìn tấn so với 
năm 1992 ; bình quân mỗi 
năm (giai đoạn 1992 - 2001) 
tăng gần 71 nghìn tấn. Do 
sản lượng lương thực tăng 
nhanh nên dân số trong 10 năm tuy có tăng 
thêm 89 nghìn người nhưng tỉ lệ bình quân 
lương thực đầu người vẫn tăng (738 kg năm 
1992 lên l 266 kg năm 2001). Lương thực 
sản xuất ra không những đủ cho nhu câu tiêu 
dùng mà còn dành cho xuất khâu. Mười năm 
qua, tỉnh đã xuất khẩu được trên 1,3 triệu tấn 
gạo, đứng thứ ba của khu vực ĐBSCL. Mô 
hình tôm - lúa vùng ven sông biển đã khẳng 
định được hiệu quả bền vững. 

Thành tựu thứ hai BÓpP phần đáng kể vào 
tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương là 
thủy sản. Do có lợi thế về biến nên ngành 
thủy sản phát triển khá nhanh trên cả ba 
lĩnh vực : khai thác, nuôi trồng, chế biến và 
đang thực sự trở thành ngành mũi nhọn 
trong phát triên kinh tế của địa phương. 
Giá trị sản xuất năm 1992 là 170 tỉ đồng ; 
đến năm 2001 đạt 1 226 tỉ đồng. Năm 2001 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng 
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khai thác được trên 51 nghìn tấn, tăng 89% 
so với năm 1992. Giai đoạn 1992 - 2001 đã 
xuất khẩu được 815 triệu USD, gấp 46 lần 
so với năm 1992. Năm 2001 có 4 đơn vị 
thực hiện chế biến hàng thủy sản xuất khẩu. 

Sản xuất công nghiệp đi dần vào ổn định. 
Nếu tính về giá trị sản xuất thì tốc độ tăng 
bình quân mỗi năm của thời kỳ 1992 - 2001 
là 18,96%. Trong đó, khu vực nhà nước tăng 
33,24%, khu vực ngoài nhà nước tăng 
13,34%. Chủ yếu là phát triên công nghiệp 
chế biễn hàng nông, thủy sản và thực phẩm. 

Trong 10 năm, tỉnh đã đâu tư xây dựng 
cơ bản hơn 3 000 tỉ đồng. Các công trình lớn 
phục vụ thiết thực cho sản xuất và sinh hoạt 
được chú trọng đầu tư : đê biển Vĩnh Châu, 
đê bao Cù Lao ; mỡ rộng mạng lưới điện, 
điện thoại đến 98 xã, phường ; cải tạo, nâng 
cấp các tuyến đường giao thông liên tỉnh lộ, 
giao thông nông thôn, cầu, cống ... ; xây 
dựng các cơ sở y tế, giáo dục ... Xác định thế 
mạnh của tỉnh là nông nghiệp nên các năm 
qua, việc đầu tư cho thủy lợi được nâng lên 
hàng đầu. Những công trình thủy lợi chính 
đã hoàn thành với hơn 400 km đê ngăn mặn 
cùng với hệ thống cống bọng và thủy lợi nội 
đồng đang hoàn chỉnh dần. Quyết định 
99/QĐ/TTg năm 1996 của Thủ tướng Chính 
phủ có ý nghĩa rất lớn trong phát triên thủy 
lợi, giao thông, cư dân nông nghiệp và nông 
thôn của toàn khu vực ĐBSCL và Sóc Trăng 
nói riêng. Chỉ sau 4 năm, Dự án Quản Lộ - 
Phụng Hiệp đã hoàn thành, nguôn nước ngọt 
đã về tới nhiều huyện, tạo đà cho công tác 
khai hoang, phục hóa, tăng vụ. 

Kim ngạch xuất khẩu năm 1992 mới là 
25 triệu USD, đến năm 2001 đã là gần 
222 triệu USD. Các sản phẩm mang thương 
hiệu Sóc Trăng (gạo Dawk mail, thủy, hải 
sản, nông sản ...) được người tiêu dùng trong 
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nước tín nhiệm, xuất khẩu đi nhiều quốc gia 
trên thế giới, cả những thị trường có những 
yêu cầu cao như Mỹ, Nhật, EU ... 

Với trên 26 nghìn ha vườn cây ăn trái 
quanh năm xanh tươi trên dải cù lao và dọc 
theo hai nhánh sông Hậu ; với những công 
trình kiến trúc văn hóa cổ kính nôi tiếng 
(chùa Ma Ha Túc, chùa Khleang, chùa Chén 
kiểu, chùa Đất sét...) ; sự đa dạng văn hóa 
với những lễ hội dân gian đặc sắc (Đua ghe 
ngo, Chol Chnam Thmây...) ; những loại 
hình nghệ thuật độc đáo (Rô Băm, Dù Kê, 
hát Tiêu...) v.v.. thuận lợi cho phát triển du 
lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa ; 
hàng năm thu hút hàng trăm nghin lượt 
khách đến thăm. 

Tuy cơ cấu kinh tế trong những năm qua 
chuyển dịch còn tương đối chậm nhưng đã 
hình thành tương đối rõ nét : 

- Khu vực I : từ 67,83% (1992) giảm 
xuống 57,98% (2001) 

- Khu vực II : từ 9,82% (1992) tăng lên 
21,28% (2001) 

- Khu vực II : 
20,74% (2001) 

Đời sống cư dân ở cả thành thị và nông 
thôn được cải thiện rõ rệt. Nếu năm 1992, 
GDP bình quân đầu người mới là 137 USD, 
đến năm 2001 là 328 USD (tăng gấp 
2 4 lần). Từ kết quả điều tra, khảo sát mức 
sống của dân cư theo tiêu chí mới cho thấy, 
năm 2001 toàn tỉnh có 29 - 30% hộ nghèo ; 
54% dân số có điện sử dụng ; 100% xã, 
phường được phủ sóng truyền thanh, truyền 
hình ; 100% xã, phường có trạm y tế ; 08/08 
Xã, phường có trường tiểu học và trung học 
cơ sở ; 93,84% người trong độ tuôi biết chữ ; 
97/98 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về 
chống mù chữ. Cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thu 


từ 22,35% (1992) còn 
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được những kết quả khả quan, trên 142 
nghin hộ gia đình được công nhận là gia 
đình văn hóa (chiếm 63% số hộ toàn tỉnh). 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. Công tác đấu tranh phòng chống 
tội phạm có nhiều tiến bộ ; hệ thống chính 
trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát 
huy tốt hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), Tỉnh ủy ra Nghị quyết 
về công tác dân tộc và tôn giáo ; xác định cụ 
thể những mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra 
những giải pháp cụ thể nhằm đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân 
tộc Khơ-me. Các dự án đầu tư cho vùng 
đồng bào Khơ-me chiếm tỉ lệ hơn 40% tổng 
số vốn đầu tư của tỉnh. Chỉ trong 3 năm 
(1999 - 2001), tông số vốn từ Chương trình 
135 là 38 tỉ đồng đầu tư cho 199 công trình. 

Chính sách dân tộc, đặc biệt là đối với 
vùng đồng bào dân tộc Khơ-me được chú 
trọng . Năm học 2001 - 2002, số học sinh 
Khơ-me ở cả 3 cấp học là hơn 76 000 em. 
Đội ngũ giáo viên người Khơ-me hiện là 
hơn 1 200 người. Là một tỉnh có số lượng 
không nhỏ đồng bào Khơ-me sinh sống nên 
trong công tác phát triên đẳng và quy hoạch 
cán bộ, được tinh đặc biệt coi trọng. Hiện 


nay, toan Đảng bộ có trên 15 000 đảng viên, . 


trong đó có hơn I 600 đảng viên người Khơ- 
me và một đội ngũ cân bộ cốt cán là thành 
phần người dân tộc. Nhiệm kỳ 2001 - 2005, 
đội ngũ cán bộ dân tộc Khơ-me có 2 đông 
chí là tỉnh ủy viên ; 16 huyện, thị ủy viên ; 
113 cấp ủy viên cơ sở và 10 đồng chí hiện 
đang giữ chức vụ trưởng, phó các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh ; 7 đồng chí là đại biểu 
HĐND tỉnh, 25 đồng chí cấp huyện, 
47 đồng chí cấp xã, phường ; I đồng chí là 
đại biểu Quốc hội khóa X. 
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Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở 
đẳng được các cấp ủy quan tâm thường 
xuyên. Qua phân loại chất lượng cơ sở đẳng 
năm 2000, toàn tính có 75,05% đạt trong 
sạch, vững mạnh ; 16,71% khá toàn diện ; 
6,64% khá từng mặt và 1,6% yếu kém. 
Nhiều cơ sở đảng đã thực hiện tốt công tác 
đào tạo, bôi dưỡng, thường xuyên tạo điều 
kiện và cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp 
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cả 
ngắn và dài hạn. Kết quả nhân loại đẳng 
viên năm 2000 đạt : 83,90% loại I ; đảng 
viên không đủ tư cách là 0,85%. Công tác 
phát triển đảng có bước tiến bộ cả về chất 
lượng và số lượng (nhiệm kỳ 1996 - 2000 
phát triển được gần 6 nghìn đẳng viên). 

Đánh giá một cách khách quan thành tựu 
của 10 năm qua thì cũng phải nói tới không 
ít những mặt hạn chế và yếu kém, những gì 
mà thời gian qua tỉnh chưa làm được. Những 
yếu kém, tôn tại đó là : 

_- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao, 
hàng hóa, dịch vụ thiếu sức cạnh tranh. Nền 
kinh tế còn phụ thuộc rất lớn vào khu vực I 
mà trong đó ngành nông nghiệp giữ vai trò 
chủ đạo. Tình trạng độc canh cây lúa còn 
cao. Tiêm năng thủy, hai sản dồi đào nhưng 
khả năng khai thác đạt hiệu quả thấp. 

- Thiếu vốn, thiếu thợ lành nghê, thiếu 
thiết bị máy móc ; chất lượng hàng hóa, dịch 
vụ thấp. Các ngân hàng trong tỉnh chỉ đảm 
bảo 40 - 50% nhu cầu vốn sản xuất nông 
nghiệp ; vốn đầu tư cho công nghiệp, thủ 
công nghiệp, dịch vụ ... chưa thôõa đáng. 
Xuất khẩu hàng hóa còn bấp bênh do ách tắc 
trong tìm kiếm thị trường, hàng hóa chưa đủ 
sức cạnh tranh. 

- Thu ngân sách thấp. gây nhiều khó khăn 
cho phát triên kinh tế - xã hội. Trong các 
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năm gân đây, tỉ lệ thu ngân sách trên địa 
bàn/GDP chỉ chiếm khoảng 5 - 6%. Trong 
khi đó, ngân sách phải bội chi hàng năm và 
số bội chỉ ngày càng tăng ; mỗi năm, trung 
ương phải trợ cấp cho khoản hụt chi này. 

- Một số mặt của đời sống xã hội còn 
nhiêu vấn đề bức xúc. Mặc dù hằng năm 
tính đã tạo việc làm cho khoảng 30 - 32 
nghìn lao động, nhưng so với nhu cầu, tỉ lệ 
thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở 
nông thôn vẫn còn khá cao. Theo số liệu 
điều tra thì tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi là 
6,70% ; ở nông thôn chỉ có 76,05% tổng quỹ 
thời gian lao động được sử dụng. Tỉ lệ hộ 
nghèo tuy có giảm, nhưng so với bình quân 
của cả nước khá cao. Tỉnh vẫn còn 49 xã, 
phường thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các tệ 
nạn xã hội có xu hướng tăng nhanh ; tỉ lệ bỏ 
học khối học sinh trung học ngày càng 
nhiều. Số cán bộ y tế hiện có còn thấp so với 
dân số (bình quân là 1,6/1 vạn dân ; bình 
quân của cả nước là 1,8/1 vạn dân). 

- Nhân lực dôi dào, nhưng chất lượng 
chưa cao. Đội ngũ cân bộ quản lý, khoa 
học - kỹ thuật lành nghề còn thiếu và không 
đáp ứng kịp với nhu cầu sử dụng. Tuy số 
lượng cân bộ công chức tăng nhanh, nhưng 
mức độ đào tạo chuyên môn tăng không 
theo kịp với nhu cầu. Hiện tỉnh vẫn chưa có 
trường công nhân kỹ thuật, mặc dù số cán bộ 
kỹ thuật và thợ lành nghề ngày một thiếu. 

Để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ôn 
định và bền vững trong các giai đoạn tiếp 
theo, tỉnh đang tập trung giải quyết các vấn 
đề trước mắt và lâu dài. Trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hai thế 
mạnh nông nghiệp và thủy sản sẽ vẫn là hai 
mũi nhọn kinh tế được ưu tiên phát triển. 
Hoạt động xuất, nhập khâu là đòn bẩy cho 
sản xuất công, nông nghiệp. 
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Sản xuất nông, lâm, thủy sản : 

Giai đoạn 2001 - 2005 phấn đấu đạt sản 
lượng lương thực từ I 500 đến 1 600 ngàn 
tấn ; chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng 
gạo đạt giá trị xuất khẩu ; giống mía cho 
năng suất cao. Tiếp tục chuyển diện tích 
canh tác lúa năng suất thấp sang trồng cây 
công nghiệp lâu năm hoặc nuôi trồng thủy 
sản. 

Sản xuất công nghiệp : 

Tham khảo tốc độ phát triển của các giai 
đoạn trước, dựa vào khả năng của các cơ sở 
hiện có và nguôn nội lực để định hướng đầu 
tư, xây mới các nhà máy đem lại hiệu quả 
ngay. _ 

- Tập trung mọi khả năng sẵn có và khơi 
dậy tiềm năng văn hóa, phát triên các loại 
hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái ; đấy 
mạnh dịch vụ ; góp phần chuyển đối nhanh 
cơ cầu kinh tế. 

- Có chính sách phát triên nguồn nhân 
lực, khoa học công nghệ gắn liền với bảo vệ 
môi trường khi đề ra phương án phát triển 
sản xuất, kinh doanh. 

- Có chính sách và giải pháp cụ thể định 
hướng cho các thành phần kinh tế đầu tư 
phát triển sản xuất theo kế hoạch. 

- Tỉnh kiến nghị với Nhà nước có chủ 
trương, chính sách ưu đãi bằng các nguôn 
vốn tín dụng trung và dài hạn với các thủ tục 
cho vay đơn giản, khuyến khích các thành 
phần kinh tế đầu tư cho phát triển sản xuất, 
nhất là khâu đổi mới công nghệ, dự trữ sản 


phâm hàng hóa nhăm bình ôn giá nông sản. 


Mười năm qua, mặc dù còn không ít 
những tôn tại, nhưng Sóc Trăng đã nỗ lực 
vươn lên, đứng vững và khẳng định vị thế 
của mình, tạo đà để tiến nhanh, tiến vững 
chắc trong các giai đoạn kế tiếp. 1 
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ĐA ĐÀI 9106... (WJMÖ 


NG Kh vẫn nhớ 

như in từng việc 

của gần 10 năm vừa 
qua. Trong cuộc đời hoạt 
động của ông có biết bao 
gian khổ, khó khăn, thử 
thách, ông đều vượt qua : đi 
bộ đội (cả chiến trường B và 
C), rồi làm công nhân, đi 
học có hai bằng đại học ... 
Ông phấn đấu và dần dần 
được đề bạt làm chủ tịch 
tính. Tỉnh ông là tỉnh nông 
nghiệp, tuy không lớn song 
nếu xét trên ba phương diện 
"thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa" thì lúc ông bắt đầu 
nhận chức đều có cả. Thứ 
nhất là "thiên thời" : lúc đó 
Đảng bắt đầu đưa luồng gió 
đổi mới vào nông nghiệp 
như "khoán 10”, "khoán 
100” bung ra, nhần dần nô 
nức hưởng ứng. Thứ hai là 
"địa lợi" : rõ ràng vị trí địa lý 
tính ông có cả "cận thị" và 
"cận giang”. Thứ ba là "nhân 
hòa" : ở tỉnh này, ông chỉ 
dưới một người, còn trên 
muôn người ; mọi cán bộ 
trên, dưới đều ủng hộ ông. 
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Nhưng, gần hai triệu cái 
miệng ăn và đời sống vật 
chất, tinh thần của tỉnh này 
trông mong một phần lớn 
vào ông... Vậy mà, sau gần 
hai khóa đảm trách công 
việc, nền kinh tế của tỉnh 
vẫn rất ì ạch, dẫm chân tại 
chỗ. Ông đang tự rút ra 
những bài học. 

Bài học thứ nhất : Trồng 
tỏi xuất khẩu, được diễn ra ở 
gần cuối khóa đầu của ông 
Kh, đó là việc quyết định 
chuyển 70% tổng diện tích 
nông nghiệp trồng màu của 
tỉnh sang trồng tỏi. Nhóm kỹ 
thuật chuyên của Viện K 
"ca" rất hay về hiệu quả của 
trông tỏi làm cho ông thích 
thú : 1 tỏi bằng 10 lúa, 1 tỏi 
bằng 10 khoai tây, 1 tỏi 
bằng 5 ngô v.v.. Trồng tỏi 
như thế, tỉnh ông sẽ xuất 
khẩu tỏi mạnh, có ngoại tỆ 
để đổi máy móc, đôi vật tư 
nông nghiệp mà trong nước 
chưa sản xuất được... và tỉnh 
ông nôi bật... Vậy mà kết 
quả cuối cùng do tỏi không 
có thị trương tiêu thụ nên đã 
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được "xuất khẩu tại chỗ" 
thành từng đống ở các sân 
kho địa phương ; tiền của, 
công sức của người dân bị 
đổ đi không ít. 

Rất may cho ông là sự sai 
lầm, lệch lạch đó có ở cả 
một số tỉnh lân cận cho nên 
"cái lỗi" không phải là của 
riêng ông. 

Bài học thứ hai : Trồng 
ngô vụ đông trên đất ướt, 
diễn ra ở đầu khóa thứ hai 
của ông. Lần này ông thận 
trọng hơn. Tìm hiểu khá chi 
tiết, tỷ mỷ công thức canh 
tác của cây vụ đông mới mẻ 
này. Trong 5 năm trước đó, 
ngành nông nghiệp của tỉnh 
báo cáo với ông ven vẹn có 
5 chữ L : lúa, lang, lạc, lợn, 
lỗ. Vậy, phương án trông 
ngô vụ đông trên đất ướt 
chắc là có lãi. Ông nghe lập 
luận : chi phí ít, nếu không 
trồng ngô đông thì đất đó 
cũng bỏ không, trồng sẽ 
tăng thêm diện tích vụ đông 
hơn hắn mọi năm, năng suất 
có thấp cũng hỗ trợ cho sản 
lượng thực từ bắp ngô thu 
được, thân ngô làm chất 
đun thay rạ hiện đang rất 
thiếu hoặc làm thức ăn cho 
trâu, bò... 

Ông quyết định phát 
động trồng hàng vạn ha... 
Đến cuối vụ đông năm đó, 
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do ngô đông chưa thích ứng 
trên nền đất ướt nên bắp 
không có, thân nhỏ như cây 
sậy, mà chi phí cũng không 
phải là ít, hàng chục tỉ 
đồng... 

Ông chua chát rút ra bài 
học, làm nông nghiệp thật 
khó, mọi biến cố luôn luôn 
rình rập và có thể xảy ra. 
Phải đổi mới cách làm, 
không đi vào vết xe đổ nữa. 


.Ong sẽ không đi vào nông 


nghiệp, vào các vụ đông rét 
đến run người ây nữa, Ông tự 
nhủ, nhất định phải đổi mới 
tư duy ... 


Bài học thứ ba : Cách đây 
hai năm, ông cho mời một 
số chuyên gia để nghiên cứu 
các phương án về chuyển 
dịch cơ cấu đầu tư kinh tế 
của tỉnh. Ông đi thăm quan 
một số nơi làm ăn khá ở 
trong nước, lên kế hoạch 
-công du" sang những nước 
châu Âu, châu Á có nền 
kinh tế phát triển ở mức cao. 
Ông choáng ngợp trước tốc 
độ phát triên như vũ bão về 
khoa học và công nghệ của 
các nước đó. Để lấy lại uy 
tín, ông tung ra một phương 
án táo bạo, đó là đầu tư vào 
sản xuất vật liệu xây dựng 
(VLXD). Đất nước đang 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nên rất cần đến VLXD. 
Tỉnh nào cũng cần, huyện 
nào cũng cần, nhà nào cũng 
cần, cả nước đều cần. Chắc 
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chắn đây sẽ là thị trường lớn 
để tỉnh ông có thể "hốt bạc" 
của thiên hạ... 

Ông cho tập trung huy 
động vay vốn, ngoại tệ, nội 
tệ từ nhiều nguồn khác 
nhau. Ông quyết định cho ra 
đời một loạt công ty sản 
xuất VLXD, ô ạt tuyển kỹ 
thuật, lấy công nhân. Sau 
một thời gian ngắn, ông đã 
có trong tay 5 công ty 
chuyên ngành sản xuất 
VLXD. Hàng loạt các máy 
móc, thiết bị ùn ùn đưa về 
tính, cái của châu Âu, cái 
của châu Á và có cái của cả 
Mỹ nữa. Ông nghĩ tỉnh mình 
sẽ trở thành một ” Window 
of the world " 
giới hay thế giới thu nhỏ... 
Chuyên gia ra vào rầm rập, 
xe cộ nườm nượp, nhin đã 
thấy sướng mắt, đã thấy 
công nghiệp hóa đến nơi rồi. 
Ông chắc mâm, chuyến này 
ta sẽ không sai nữa, “sẽ cất 
được mẻ vó to". Các tỉnh 
khác nô nức đến mà xem, 
mà học, mà trầm trô... 

Than ôi, giấc mộng của 
ông đã tan ra mây khói. 
Điều mà ông chưa học được 
cả ở sách vở lần thực tiễn đã 
phải trả cái giá quá đắt; đó là 
hầu hết các máy móc, thiết 
bị mua về để sản xuất ra 
VLXD đều rất lạc hậu, do 
đó không thể cho ra được 
sản phẩm như ông mong 
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muốn, như ông đã nhìn thấy 
ở Ma-đờ-rít, ở Rôm hay ở 
Tô-ki-ô, mà ông đã "cưỡi 
ngựa" để xem. Hàng vạn 
công nhân không có lương, 
hàng trăm tỉ đồng đang năm 
chênh ênh ra đấy, các ngân 
hàng đua nhau đòi nợ mà 
sản phâm của "thế giới thu 
nhỏ" thì bán không ai mua, 
còn cho thì không ai dâm 
lấy. 

Ông ốm thật hay không 
thi không ai rõ, nhưng ông 
đã vào viện đến ba tháng rồi. 
Không hiểu lúc này ông 
nghĩ gì ? Gần hai triệu dân 
sinh trong suốt một thập 
niên dưới "triều đại" của ông 
đang còn sống khá chật vật 
từ những sai lầm trong quyết 
sách đầu tư "lệch". Đương 
nhiên, trách nhiệm này 
không phải chỉ một mình 
ông. Nhưng ông là chủ tịch, 
trọng trách đặt lên vai ông. 
Không phải ông thiếu trách 
nhiệm, không phải ông 
không tận tụy, không thận 
trọng, càng không phải ông 
móc ngoặc, tham ô, hay 
tham nhũng ..., mà có le “cái 
tầm" của ông còn chưa tới 
chăng ? Giá như ông sớm 
biết được sức mình thì đỡ 
khô cho ông và cho một giai 
đoạn phát triển của tỉnh. Thế 
mới biết " sai một ly, đi 
hàng... chục năm” !{] 
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QUÂN ĐôI HHÂN DÂN LA0 
Œ⁄UM đ1A4 6M K4AM cễ 


UẤN đội nhân dân Lào là quân đội 

của nhân dân, vừa là đội quân chiến 

đấu, vừa là đội quân sản xuất và 
công tác. Chủ tịch Su Pha Nu Vông và 
Chủ tịch Kay Sốn Phôm Vi Hản đã từng căn 
dặn Quân đội nhân dân Lào : "Bộ Quốc 
phòng làm trung tâm kết hợp với các địa 
phương và các cơ quan, phải dựa vào các 
hướng. đã quy định có kế hoạch kết hợp các 
cấp, các ngành, xây dựng thế trận tại chỗ ở 
những vùng xây dựng kinh tế - xã hội kết 
hợp với quốc phòng - an ninh, g1aO thông 
vận tải, xây dựng tập đoàn kinh tế - xã hội 
gắn với xây dựng cụm dân cư thành thế trận 
liên hoàn, xây dựng vùng trọng điểm chiến 
lược và hậu phương” (), 

Với một đội ngũ trẻ, khỏe cùng hệ thống 
nhà máy, xí nghiệp quốc phòng, các công ty, 
tông công ty, các đơn vị quân đội tham gia 
làm kinh tế, lực lượng quân đội đã có những 
đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây 
dựng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Điều 
đó được thể hiện ở một số lĩnh vực như sau : 


1- Quân đội tích cực tham gia khôi 


phục các cơ sở kinh tế nhà nước sau chiến 
tranh. 

30 năm chiến tranh ác liệt, gian khô và 
lâu đài đã đề lại những hậu quả vô cùng to 
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lớn trên đất nước Lào. Chiến tranh đã tàn 
phá, hủy hoại nhiều thành phố, thị xã, khu 
công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp quan trọng, 
gây thiệt hại cho sự phát triển kinh tế. Sau 
chiến tranh, lực lượng quân đội đi tiên 
phong trong dò gỡ bom mìn, vật liệu nổ, 
gom dọn sự hoang tàn, đổ nát, trả lại sự an 
toàn, bình yên cho các khu dân cư ; xây 
dựng lại các cơ sở kinh tế, xã hội ; các nhà 
máy, xí nghiệp, các công trinh. Trong một 
thời gian ngắn đã làm sống lại tuyến đường 
thống nhất Bắc - Nam Lào ; tiếp tục hoàn 
thiện các hệ thống mạng lưới đường liên tỉnh 
chiến lược như đường xuyên Lào - Việt 
qua Lặc Xao ; phục hồi vận hành và khai 
thác có hiệu quả hệ thống thông. tin liên lạc 
hiện đại ; sửa chữa đường sá, cầu cống và 
nhiều công trình kinh tế quan trọng khác 
như câu, bến bãi, trụ sở cơ quan, sân bay... 
Mô hôi, xương máu của cán bộ, chiến sĩ 
trong những ngày đầu hòa bình đã góp phần 
to lớn cho sự ổn định cuộc sống của nhân 
dân, ổn định và phát triển sản xuất, xây 
dựng đất nước. 


* NCS Lào, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . 
(1) Nghị quyết 11/BCT, Viêng Chăn. I-6-199l 
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2- Quân đội tham gia mở mang các 
vùng, các cơ sở kinh tế mới, kết hợp phát 
triển kinh tế với quốc phòng - an ninh. 

Tiếp tục truyền thống vừa huấn luyện sẵn 
sàng chiến đấu, vừa sản xuất kinh tế, nhiều 
đơn vị quân đội đã bám trụ trên các địa bàn 
chiến lược, các vùng sâu, vùng xa bảo vệ 
chủ quyên đất nước. Ở cao nguyên Xiêng 
Khoảng, vùng hậu cứ Luông Pha Bang và 
các tỉnh Viêng Chăn, Xa Van Na Khết, 
Chăm Pa Sắc, Cao nguyên Bo Ly Viên... đã 
nhanh chóng trở thành khu kinh tế quốc 
phòng mạnh. 

Đứng chân làm kinh tế trên các địa bàn 
quan trọng, nhiệm vụ củng cố và xây dựng 
các công trình của quân đội vừa mang nội 
dung kinh tế, vừa mang nội dung chính trị 
sâu sắc, vừa có ý nghĩa cho việc phòng thủ 
từng khu vực, phòng thủ đất nước. Trong 
nhiều trường hợp, chính các đơn vị quân đội 
làm kinh tế đã trực tiếp phối hợp với các lực 
lượng trên địa bàn giải quyết những tranh 
chấp chủ quyền hoặc xâm lẫn vùng đất, 
quấy rối các vùng biên giới. 

Quân đội làm kinh tế còn có tác động sâu 
sắc đến hoạt động xã hội, ảnh hướng tốt đến 
phong. tục tập quản, đời sống văn hóa tinh 
thần của nhân dân ở các vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa. Tin vào quân đội, vào những kết 
quả mà các đơn vị lao động sản xuất của 
quân đội đem lại, đồng bào các dân tộc đã 
biết canh tác lúa nước, làm thủy lợi, thủy 
điện... và những hủ tục lạc hậu cũng dần dân 
được loại bỏ trong đời sống cộng đồng. 

Chính các cơ sở kinh tế do quân đội xây 
dựng, phần lớn được chuyển giao cho kinh 
tế nhà nước hoặc cho nhân dân địa phương. 
Quân đội thực sự là lực lượng xung kích tạo 
CƠ SỞ thành lập các khu kinh tế mới, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh mới. 


Quân đội còn là lực lượng tham gia các 
công trinh trọng điểm của Nhà nước như xây 
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dựng các hạng mục công trình thủy điện 
Nậm Thơn - Hỷýn Bun ; cầu Nậm Thơn và 
góp phần làm cầu vượt sông Mê Kông (tỉnh 
Chăm Pa Sắc), đường dây tải điện cao thế 
Viêng Chăn - Luông Pra Bang, đường liên 
tỉnh, thành phố... Ở đâu, công trinh nào, dù 
khó khăn gian khổ bao nhiêu, các đơn VỊ 
quân đội vẫn hoàn thành đúng tiến độ kỹ 
thuật, đạt chất lượng cao. 

3- Quân đội tham gia lao động sản 
xuất làm kinh tế là trực tiếp củng cổ quốc 
phòng và góp phân tăng nguôn thu cho 
ngân sách nhà nước. 

Hiện nay quân đội đá cung cấp một số 
lượng hàng hóa ngày càng nhiều, chủng loại 
phong phú, đa dạng, chất lượng tốt, hấp dẫn 
và cạnh tranh đứng vững trên thị trường nội 
địa. Khá nhiều mặt hàng của một số nhà 
máy, xí nghiệp quốc phòng Lào đang dân 
dần chiếm lĩnh thị trường khu vực và thế 
giới. Hiện nay quân đội tham gia vào hầu 
hết các ngành nghề của nền kinh tế quốc 
dân. Ngoài việc sản xuất, sửa chữa vũ khí 
trang bị cho quân đội có tính đặc thù riêng 
biệt, quân đội còn tham gia các mặt hàng gia 
dụng, sản xuất các bộ phận máy cái hoặc 
máy công cụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, 
động cơ điện và một số phụ tùng xe hạng 
nặng, sửa chữa xe máy v.v.. Quân đội có hệ 
thống các nông, lâm trường tham gia dịch 
vụ, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên. 
Hằng năm doanh thu của quân đội tăng 
nhanh, được dùng để mua sắm các thiết bị 
quân sự, đôi mới công nghệ, mở rộng sản 
XUẤT. 

Đối với các đơn vị thường trực tham 
gia làm kinh tế năm 1996 thu khoảng 
l 600 triệu kíp, trong đó dành ra khoảng 
1 100 triệu kíp để cải thiện đời sống bộ đội 
và giải quyết chính sách các loại. So với 
tiêm năng, quân đội chưa khai thác, sử dụng 
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hết nhưng trong điều kiện kinh tế chưa phát 
triển, sản xuất quốc phòng và làm kinh tế 
của quân đội đã có những đóng góp quan 
trọng, góp phần trực tiếp phục vụ các nhu 
cầu của các lực lượng vũ trang, giảm gánh 
nặng chi phí của Nhà nước và góp phần mở 
rộng, thúc đây sản xuất phát triểnÓ). 

Thực hiện chức năng kinh tế - quốc 
phòng quân đội chính là trực tiếp phục vụ 
nhu cầu của quân đội, của các lực lượng vũ 
trang. Với hệ thống 3 Tống công ty và 
gần 100 cơ sở sản xuất kinh doanh có mặt 
khắp cả nước, quân đội đã có khả năng cung 
cấp bảo đảm hậu cần cho hoạt động của 
mình, điều mà cách đây không lâu phải dựa 
vào viện trợ nước ngoài. Tuy chưa thể tự chế 
tạo sản xuất được các loại binh khí kỹ thuật 
lớn, hiện đại nhưng quân đội đã cải tiến, chế 
tạo được một sô vũ khí, trang bị phù hợp. 
Hơn nữa, có thể thấy rõ, qua hệ thống sản 
xuất quốc phòng, xây dựng kinh tế của quân 
đội với tổ chức chặt chẽ, cơ cấu hợp lý về 
ngành nghề, phân bố khá đồng đều trên các 
vùng lãnh thổ trở thành một bộ phận quan 
trọng hỗ trợ cho sự phát triên của kinh tế 
đất nước. 

4- Quân đội tham gia liên doanh, liên 
kết với các cơ sở kinh tế khác của Nhà 
nước và nước ngoài. 

Nhờ các kết quả nghiên cứu khoa học và 
công nghệ của quân đội đã cho phép các 
phát minh, sáng chế có tính chất lưỡng dụng 
được áp dụng một cách có hiệu quả trong 
các ngành kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, có 
những lĩnh vực kinh tế thực sự là thế mạnh 
riêng của quân đội. Những kiến thức, kinh 
nghiệm khoa học - kỹ thuật của quân đội 
trong chiến tranh như thông tin liên lạc, điện 
tử, sửa chữa, hậu cân, giao thông vận tải, 
xây dựng cơ bản tiếp tục được khai thác, 
nâng cao và phát huy có hiệu qua. Tính trội 
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đó cùng với sự nghiêm túc trong thực hiện 
các hợp đồng kinh tế, sự vững mạnh, trong 
sạch về tổ chức của quân đội đã tạo nên sức 
hấp dẫn đối với các cơ sở kinh tế của các 
thành phần kinh tế khác. 

Quân đội cũng là nơi tập trung đội ngũ 
các nhà chuyên môn kỹ thuật lành nghề bậc 
cao. Nhiều nhà máy quốc phòng có trình độ 
binh quân công nhân kỹ thuật cao ; cùng với 
nhiều chuyên gia đầu ngành đã cho phép sản 
xuất được nhiều mặt hàng có chất lượng. 
Các nhà máy đã liên doanh, liên kết với 
những nhà máy khác trong và ngoài quân 
đội như nhà máy sản xuất xi măng Lào 
Văng Viêng, Nhà máy Hữu nghị Lào - Việt 
đã sản xuất máy công cụ. và các sản phẩm 
thiết thực phục vụ sản xuất, đời sống. Hằng 
năm, số dự án liên doanh của các công ty 
nước ngoài với các nhà máy, xí nghiệp quân 
đội tăng lên 2-3 lần so với năm trước. Mối 
quan hệ làm ăn kinh tế với nước ngoài của 
quân đội được mở rộng hơn, đa dạng hơn. 
Ngoài các bạn hàng quen thuộc, đã có thêm 
một số bạn hàng mới ở các nước như : Hàn 
Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái Lan v.v.. 

* 
* * 


Để tiếp tục phát huy vai trò của Quân đội 
Nhân dân Lào trong việc tham gia làm kinh 
tế, cần thực hiện các biện pháp cơ bản sau : 

Một là, hoàn thiện hệ thống tổ chức lao 
động, quản lý quân đội tham gia làm kinh tế. 

Nghị quyết 11/BCT ngày 1-6-1996 của 


'Bộ Chính trị Lào đã chỉ rõ tham gia xây 


đựng làm ra của cải vật chất cho xã hội và tự 
giải quyết một phần các nhu cầu của quân 
đội theo đúng các chính sách, luật lệ của 
Nhà nước là một nhiệm vụ chiến lược 


(2) Xem : Nguồn tư liệu của Bộ Quốc phòng Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào, năm 1997 


Số 13 ( (háng 5Š năm 2002) 


kế giới : ấm đè, uc kiện 


lâu đài của quân đội. Trên cơ sở đó, Nghị 
quyết 625/BQP của Bộ Quốc phòng đã chỉ 
ra mục tiêu, hệ thống tổ chức, chủ trương, 
phương hướng, nhiệm vụ và chính sách, 
biện pháp quản lý đối với các doanh nghiệp 
quân đội. Quán triệt tỉnh thần Nghị quyết 
của Đảng ỦY Bộ. Quốc phòng và từ thực 
trạng sản xuất quốc phòng, làm kinh tế của 
quân đội, Bộ Quốc phòng đã có hướng dẫn 
số 1090/BQP của Bộ Quốc phòng quyết 
định ngày 17-10-1997 về tổ chức lực lượng 
quân đội làm kinh tế. Đây là bước ngoặt 
quyết định chất lượng, hiệu quả quân đội 
làm nhiệm vụ sản xuất kinh tế trong thời kỳ 
mới. 

Trên cơ sở đó, quân đội tổ chức quán 
triệt, thực hiện tốt trong các cấp, các đơn vị, 
đặc biệt cấp trực thuộc Đảng ủy Bộ Quốc 
phòng và trong các đơn vị cơ sở doanh 
nghiệp quốc phòng để nhận thức sâu sắc : 
Quân đội làm kinh tế đúng tính chất của 
doanh nghiệp quân đội, phân biệt tổ chức 
quản lý nhà nước với tổ chức kinh doanh, 
đánh giá đúng thực trạng ưu điểm - khuyết 
điểm, trước mắt và lâu dài để khẳng định sự 
tổn tại và phát triển của các loại doanh 
nghiệp quân đội theo lãnh thổ và ngành 
nghề, phù hợp với chiến lược kinh tế - quốc 
phòng, góp phần thực hiện mục tiêu ôn định, 
phát triển kinh tế xã hội đất nước. 

Hai là, sắp xếp lại các doanh nghiệp quân 
đội và tổ chức lao động sẳn xuất của các đơn 
vị thường trực có hiệu quả. 

Trước yêu cầu của kinh tế thị trường tăng 
khả năng cạnh tranh cần rà soát lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 
từng doanh nghiệp quân đội. Đối với các 
doanh nghiệp thực sự không đủ năng lực, 
làm ăn kém hiệu quả và tính chất không 
quan trọng - xét trên ý nghĩa kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, cân giải thể, sáp nhập hoặc 
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tô chức lại. Kiên quyết thu gọn các đầu mối 
doanh nghiệp cùng ngành nghề, trên cùng 
một địa bàn, thuộc cùng một đơn vị. Xây 
dựng mô hình tô chức hợp lý từ Bộ Quốc 
phòng đến cơ sở sản xuất theo nguyên tắc 
phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, 
giảm bớt khâu trung gian, tách chức năng 
quân lý điều hành sản xuất ra khỏi chức 
năng quản lý nhà nước của các doanh 
nghiệp, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, 
thống kê, báo cáo, thống nhất việc thu thuế 
và giao nộp ngân sách vào một đầu mối. 
Nhanh chóng hình thành các doanh nghiệp 
mạnh thuộc các ngành có ưu thế của quân 
đội như xây dựng cơ bản, dịch vụ bay, dịch 
vụ đường bộ, đường sông, khai khoáng, cơ 
khí, thuốc nổ công nghiệp, may mặc, thông 
tin liên lạc... Đối với các ngành nghề khác 
như thương nghiệp, dịch vụ khách sạn, du 
lịch... chỉ phát triên trên cơ sở tận dụng năng 
lực để không lãng phí cơ sở vật chất hiện có. 
Củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp 
quân đội theo quân lệnh số 625/BQP ngày 
5-7-1997 của Bộ Quốc phòng Quân đội 
nhân dân Lào là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm 
bảo cho các doanh nghiệp quân đội làm ăn 
có hiệu quả, thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ cả về kinh tế và quốc phòng. Đồng 
thời, đây cũng là một đòi hỏi khách quan, 
nhằm tăng cường khả năng kinh tế của một 
bộ phận doanh nghiệp nhà nước. Có thể 
khẳng định rằng tuy khả năng kinh tế của 
đất nước còn có nhiêu hạn chế, nhưng Đảng, 
Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư cho quân 
đội, cho công nghiệp quốc phòng. Chính 
khả năng tự lực, tự cường trong sản xuất vũ 
khí trang bị, kỹ thuật trong quân đội đã tạo 
ra sản phâm đáp ứng các nhu cầu quân sự, 
nâng cao SỨC mạnh quốc phòng là một trong 
những yếu tổ quan trọng đê giữ thế ôn định, 
hòa bình cho đất nước phát triên bền vững. 
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Ba là, tăng cường khả năng hợp tác, cạnh 
tranh trên thị trường của các doanh nghiệp 
quân đội. 

Các doanh nghiệp quân đội có vị trí độc 
lập tương đối đối với các doanh nghiệp khác 
của Nhà nước. Tuy nhiên về cách thức hoạt 
động đang có sự hội nhập nhất định. Các sản 
phâm hàng hóa của quân đội đang thâm 
nhập mạnh mềẽ và tham gia có hiệu quả cạnh 
tranh trên thị trường, thê hiện ở tính lưỡng 
dụng của sản phâm ; ở tổ chức liên doanh 
liên kết sản xuất kinh doanh với các doanh 
nghiệp trong và ngoài quân đội. Cần phân 
định rõ các doanh nghiệp phải hạch toán 
kinh tế và các doanh nghiệp bao cấp quốc 
phòng. Tuy hội nhập và cạnh tranh, nhưng 
trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp 
quân đội không thể chỉ chạy theo lợi nhuận 
thuần túy mà phải tập trung vào các ngành 
có hiệu quả kinh tế Cao, có ý nghĩa quốc 
phòng lớn như : kinh tế thủ công nghiệp, cơ 
khí quốc phòng, hóa nổ, điện tử tin học, sửa 
chữa, xây dựng công trinh, thông tin liên lạc, 
khai thác tài nguyên, tham gia dự ân sản 
xuất hàng dân sự khác. Hội nhập và cạnh 
tranh là yêu cầu khách quan và bức thiết đê 
quân đội làm kinh tế có hiệu quả, tăng 
nguôn thu trực tiếp cho quốc phòng, tận 
dụng khai thác các tiềm năng, thế mạnh về 
công nghệ, về kinh nghiệm, khoa học quản 
lý và năng lực sản xuất của các cơ sở kinh tế 
khác trong toàn quốc, cho phép các doanh 


nghiệp quân đội đa dạng hóa sản phâm, đa 


phương hóa phương thức liên doanh, liên kết 
và ngày càng tiếp cận được các yêu câu của 
kinh tế thị trường. 

Bốn là. nâng cao khả năng kết hợp sản 
xuất hang hóa quân sự và hàng hóa dân sự. 

Xu hướng làm kinh tế của quân đội nói 
chung. công nghiệp quốc phòng nói riêng 
của các nước trên thế giới là vừa sản xuất 
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các hàng hóa nhục vụ quốc phòng, vừa sản 
xuất các sản phâm phục vụ dân sinh và các 
hàng hóa lưỡng dụng. Ở Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào, thực tiễn chỉ ra rằng đối với 
các xí nghiệp quốc phòng khi kế hoạch sản 


xuất hàng quân sự phải kết hợp sản xuất 


hàng hóa dân dụng, phải duy trì ảnh hưởng 
từ dây chuyền và quy trình công nghệ, đến 
khả năng bảo toàn năng lực sản xuất, ổn 
định đời sống cho cán bộ, công nhân viên và 
nhất là giữ được đội ngũ các chuyên gia đầu 
ngành, các cán bộ kỹ thuật cao tiếp tục phục 
vụ trong nhà máy, các doanh nghiệp quân 
đội sản xuất ra hàng quân sự. Tổng cục Hậu 
cần, Cục Công nghiệp quốc phòng và Cục 
Quản lý kinh doanh Bộ Quốc phòng xác 
định và tính toán các mặt hàng quân sự cần 
được giữ ở mức công suất thích hợp với từng 
nhà máy, xí nghiệp quốc phòng. Ộ 

Ngoài việc giữ vững chất lượng các mặt 
hàng quân sự theo kế hoạch được giao ở 
từng dây chuyền công nghệ, từng nhà máy, 
đây còn là cơ sở để các doanh nghiệp quân 
đội từng bước cải tiến và tiến tới có khả 
năng sản xuất các loại binh khí kỹ thuật hiện 
đại hơn cho lực lượng vũ trang, cho phép 
các cơ sở sản xuất có điều kiện sản xuất 
hàng dân sự làm tăng thêm thu nhập, cải 
thiện đời sống cho cán bộ, công nhân viên, 
tạo động lực kích thích đôi mới công nghệ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả 
kinh tế. Quân đội cùng sản xuất các hàng 
hóa lưỡng dụng, kết hợp sản xuất hàng hóa 
quân sự và hang hóa dân sự là một giải pháp 
kinh tế tối ưu, tăng khả năng linh hoạt, thích 
ứng với mọi yêu cầu của sản xuất kinh 
doanh trong mọi tình huống, cả trong những 
điều kiện bình thường iẫn lúc có khó khăn 
của các lực lượng vũ trang nhân dân.L] 
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NÊN TẢNG SỨC MẠNH CỦA 


[ trí của Đảng Cộng sản trong xã 

"hội, vai trò lãnh đạo của Đảng 

trong cuộc đấu tranh cách mạng 

của quân chúng nhân dân được quyết định 
bởi tính đúng đắn của lý luận chủ nghĩa 
cộng sản khoa học, tính khoa học của 
đường lối chính trị và tổ chức hoạt động 
thực tiễn. V.L. Lê-nin từng nhấn mạnh 
răng, không thê có một đẳng vững mạnh 
nếu không có lý luận cách mạng. Lý luận 
cách mạng tạo nên nền tẳng tư tưởng của 
đảng. Đảng được thành lập trên nền tảng 
tư tưởng đó. Cương lĩnh hành động, đường 
lối chiến lược và sách lược của đảng được 
đề ra cũng dựa trên nền tảng tư tưởng đó. 
Không đồng tình với quan niệm cho rằng, 
đảng chỉ cần bắt đầu từ việc xây dựng tổ 
chức, Lê-nin đã đặt câu hỏi : "Có thể thống 
nhất việc xây dựng tổ chức không, nếu 
quan niệm về lợi ích và về nhiệm vụ của 
giai cấp không thống nhất ?*" và Người 
khẳng định rằng điều đó là không thể 
được. Trong tác phẩm "Làm gì ?", dẫn lại 
lời bàn của Áng-ghen về ý nghĩa của lý 
luận, Lê-nin viết : "Ăng-ghen công nhận 
rằng cuộc đấu tranh vĩ đại của đảng dân 
chủ - xã hội không phải chỉ có hai hình 
thức (chính trị và kinh tế)... mà có ba hình 
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thức, và xếp hình thức đấu tranh lý luận 
ngang với hai hình thức đấu tranh trên "°. 

Sự chú ý sâu sắc và thái độ nghiêm túc 
đối với lý luận xuất phát chính từ bản chất 
của Đảng Cộng sản với tư cách là một 
đẳng cách mạng, tiền phong, sáng tạo, biết 
giải quyết một cách khoa học những vấn 
đề phức tạp nảy sinh từ cuộc sống trên 
từng bước phát triển của mình. Chỉ dựa 
trên nền tảng lý luận Mác - Lê-nin, Đảng 
mới có thê nhận thức sâu sắc những quy 
luật khách quan của sự phát triển xã hội và 
bắt chúng phục vụ lợi ích của quần chúng 
nhân dân - người sáng tạo chân chính ra 
lịch sử, mới thúc đẩy nhanh hơn tiến trình 
phát triên của xã hội. 

Lý luận chủ nghĩa cộng sản khoa học 
khác về chất so với các trào lưu tư tưởng 
trước Mác và phi mác xít ở chỗ, lý luận 
này không chỉ giải thích thế giới một cách 
khoa học, bóc trần sự bất công xã hội ngự 
trị trong chế độ tư bản mà còn phân tích rõ 


*GS,TS 

** Nguôn : Tạp chí Đối thoại. số 2-2002 (tiếng Nga) 
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căn nguyên của sự bất công đó và chỉ ra 
con đường đấu tranh có hiệu quả nhằm 
kiến tạo một xã hội mới. Lý luận Mắc - 
Lê-nin đã giúp Đảng cộng sản xác định 
được nhiệm vụ chủ yếu của mình là lãnh 
đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
nhằm cải biến cách mạng xã hội, giành 
quyền lực chính trị vê tay glai cấp vô sản 
và thiết lập nền chuyên chính vô sản. Mục 
tiêu này chưa một lần được đề ra trong các 
cương lĩnh của các đảng dân chủ - xã hội 
ở châu Âu. Đúng như Lê-nin đã từng viết : 
"Lý luận đó đã chỉ rõ nhiệm vụ thật sự của 
một đảng xã hội chủ nghĩa cách mạng 
không phải là đặt ra những kế hoạch cải 
tạo xã hội, không phải là khuyên nhủ bọn 
tư bản và tôi tớ của chúng cải thiện đời 
sống cho công nhân, không phải là sắp đặt 
những cuộc âm mưu, mà là tổ chức cuộc 
đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và 
lãnh đạo cuộc đấu tranh đó, mà mục đích 
cuối cùng là giai cấp vô sản giành lấy 
chính quyên và tổ chức xã hội xã hội chủ 
nghĩa "”. Bởi vậy, đối với một chính đẳng 
thi lý luận khoa học và cách mạng là một 
trong những điều kiện cơ bản nhất cần 
thiết cho sự sống còn của đảng. Không 
phải ngẫu nhiên mà Lê-nin luôn nhấn 
mạnh răng, chỉ đảng nào được một lý luận 
tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng 
làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong. Được 
trang bị lý luận cách mạng, Đảng Cộng 
sản mới có thể làm cho cuộc đấu tranh của 
quần chúng nhân dân trở thành cuộc đấu 
tranh có mục đích rõ ràng, mang tính tự 
giác và có tính tô chức. 

Tuy nhiên, lý luận cách mạng không 
phải là sự phân ánh một cách thụ động 
thực tiễn của ngày hôm nay. Nó bao hàm 
sự tông kết kinh nghiệm lịch sử, đi sâu vào 
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bản chất của các sự việc, phát hiện ra tính 
quy luật của chúng, vạch ra những xu 
hướng khách quan, triển vọng phát triển 
của xã hội. Nói cách khác, lý luận cách 
mạng là sự tiên đoán khoa học. Sự tiên 
đoán khoa học này được thể hiện ở khả 
năng đảng xác định được những nhiệm vụ 
chính yếu cho từng giai đoạn cách mạng 
cụ thể trong những nghị quyết của mình. 
Nhắn mạnh tính tích cực, sáng tạo của lý 
luận, Lê-nin còn khẳng định rằng, trước 
hết và trên hết, lý luận là "kim chỉ nam cho 
hành động", là điều kiện quan trọng trong 
việc đưa những nghị quyết của đẳng vào 
thực tiễn cuộc sông một cách có hiệu quả. 


Bảo vệ sự trong sạch của lý luận Mác - 
Lê-nin khỏi sự công kích gay gắt từ phía 
những kẻ thù tư tưởng đủ loại là điều kiện 
quan trọng bảo đảm sức mạnh của Đảng 
Cộng sản. Đấu tranh chống những quan 
điểm thù địch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là một mặt quan trọng của cuộc đầu tranh 
tư tưởng. Người cộng sản chân chính 
quyết không thê có thái độ tự do chủ nghĩa 
trước những luận điệu của tư tướng tư sản, 
lảng tránh việc đấu tranh chống những 
quan điêm sai trái hay hùa theo những tư 
tưởng bảo thủ, lạc hậu ...Trong tình hình 
hiện nay, kết luận sau đây của Lê-nin lại 
càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bất cứ lúc 
nào : "... vấn đề đặt ra chỉ là như thế này : 
hệ tư tưởng tư sản hoặc hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. Không có hệ tư tưởng trung 
gian (vi nhân loại không tạo ra một hệ tư 
tưởng "thứ ba” nào cả)... Mfọ¡ sự coi nhẹ hệ 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa, mọi sự xa rời hệ 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều có nghĩa là 
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tăng cường hệ tư tưởng tư sản"“, Bất cứ sự 
xa rời nào những nguyên tắc cơ bản nhất 
của lý luận Mác - Lê-nin cũng đều dẫn đến 
việc làm biến chất đảng từ chính đảng 
cách mạng thành đảng cải lương. Nếu coi 
thường lý luận hay không có lý luận, như 
Lê-nin từng: cảnh báo, thì xu hướng cách 
mạng sẽ mất quyền tôn tại và sớm hay 
muộn nhất định sẽ rơi vào tình trạng phá 
sản về chính trị. 

Những kẻ theo đuôi chủ nghĩa xét lại 
cho rằng điều kiện mới của ngày hôm nay 
đã quá mâu thuẫn với học thuyết Mác - 
Lê-nin. Từ chỗ phủ nhận những luận điểm 
cơ bản của học thuyết khoa học và cách 
mạng này, họ mưu toan xét lại chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin núp dưới ngọn cờ "đổi mới" 
nó. Những kẻ giáo điêu, trên lời nói tuy 
cũng thừa nhận thực tiễn, nhưng chỉ là 
thực tiễn của ngày hôm qua, thì lại cố bám 
lấy những luận điểm cũ không còn phù 
hợp và không thể vận dụng vào hoàn cảnh 
cụ thể mới đã thay đối. 

Toàn bộ thực tiễn cách mạng cần phải 
dựa trên sự phân tích lý luận sâu sắc mọi 
mặt đời sống xã hội. Sự tác động trở lại 
của lý luận đối với thực tiễn thể hiện qua 
việc lý luận đưa ra những những luận cứ 
khoa học về những nhiệm vụ và mục tiêu 
cho hoạt động thực tiễn. Lý luận Mác - 
Lê-nin soi đường cho thực tiễn. Những nhà 
mác xít - lê nin nít luôn đặt trọng tâm vào 
hoạt động thực tiễn, đưa những nguyên tắc 
và luận điêm của lý luận cách mạng vào 
cuộc sống. Trong hoạt động của chính 
đảng kiểu mới, theo Lê-nin, "công tác lý 
luận và công tác thực tiễn sẽ hòa làm một 
công tác”®, Song, Người tuyệt đối không 
đồng nhất lý luận với thực tiễn. Khi viết về 
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sự "hòa làm một" của công tác lý luận và 
công tác thực tiễn, Lê-nin muốn nhấn 
mạnh đến việc làm phong phú và giàu 
thêm cho nhau một cách thường xuyên của 
lý luận và thực tiễn, đến sự thống nhất liên 
tục của hai loại công tác này trong hoạt 
động của một chính đảng. 

Trách nhiệm lịch sử của chính đảng 
kiểu mới, như Lê-nin đã chỉ ra, là đảng 
phải đưa những tư tưởng của lý luận chủ 
nghĩa xã hội khoa học vào sâu rộng trong 
các tầng lớp người lao động. Tư tưởng tự 
nó không thê tác động đến sự phát triển 
lịch sử và cải tạo hiện thực. Thế nhưng, tư 
tưởng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại và tác 
động mạnh mẽ đến đời sống xã hội một 
khi nó thâm nhập vào trong phong trào của 
quân chúng, động viên và tập trung họ lại 
trong cuộc đấu tranh giành những mục 
tiêu được đặt ra. Điều đó cắt nghĩa Vì sao 
Lê-nin đã dành sự chú ý rất lớn cho công 
tác giáo dục của đẳng trong quân chúng và 
đặt công tác giáo dục chính trị - tư tướng 
trong mối liên hệ trực tiếp với việc thực 
hiện vai trò lãnh đạo của đẳng trong sự 
nghiệp đấu tranh xây dựng một xã hội 
mới. " Không thể là một nhà lãnh đạo tư 
tưởng, - Lê-nin viết - mà lại không làm 
công tác lý luận... cũng như không thể là 
một nhà lãnh đạo tư tưởng mà lại không 
hướng công tác đó theo những nhu cầu của 
sự nghiệp, mà lại không tuyên truyền 
trong công nhân những kết luận của 
lý luận đó và không giúp đỡ họ tổ chức 
nhau lại), 
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Hiện nay, các đẳng phái theo đường lối 
cải lương cũng không hề lơ là việc tuyên 
truyền, tác động tư 'tưởng trong phong trào 
quân chúng. Họ cô gieo rắc vào các tầng 
lớp người lao động ảo tưởng về một sự 
thống nhất lợi ích căn bản trong xã hội còn 
tôn tại những mâu thuẫn giai cấp đối 
kháng gay gắt với tất cả những sự thối tha 
của chế độ đó. Những thứ "lý sự" giả tạo, 
phản khoa học đó đang được tuyên truyền 
không ngoài mục đích nào khác là làm cho 
quần chúng lao động xa lánh cuộc đấu 
tranh giai cấp và cô xúy cho cái gọi là "sự 
trường cửu", "bất di bất dịch" của chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Tuyên truyền tư sản rõ 
ràng là phi khoa học cũng như sự phi khoa 
học của hệ tư tưởng tư sản. Trong cuộc đấu 
tranh tư tưởng hiện nay, lời di huấn của 
Lê-nin càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc 
hơn : “Không được xao lãng một phút nào 
cái mục đích cuối cùng của chúng ta, phải 
luôn luôn tuyên truyền, bảo vệ khỏi mọi sự 
xuyên tạc và phát triển hơn nữa hệ tư 
tưởng của giai cấp vô sản - học thuyết của 
chủ nghĩa xã hội khoa học, tức là chủ 
nghĩa Mác"”“'. Công tác tư tướng - đó trước 
hết là hoạt động lý luận, là sự tiếp tục phát 
triển lý luận Mác - Lê-nin trên cơ sở tổng 
kết thực tiễn lịch sử - xã hội mới. Công tác 
tư tưởng còn bao hàm cả việc truyền bá hệ 
tư tưởng Mác - Lê-nin và khẳng định đạo 
đức cộng san chủ nghĩa, việc giáo dục 
chính trị thường ngày hướng tới những 
hoạt động phô biến đường lối của đảng và 
bảo đảm sự đồng tình ủng hộ đường lối đó 
từ phía các tầng lớp người lao động đông 
đảo. Đương thời, khi đề cập đến vấn đề 
giáo dục chính trị, Lê-nin đã nói rằng công 
tác này không phải chỉ hạn chế ở việc giải 
thích về tình trạng quần chúng lao động bị 
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áp bức chính trị, mà là phải làm công tác 
cô động mỗi khi có biểu hiện cụ thể của sự 
áp bức này. Tuy nhiên, Người nhấn mạnh 
răng đẳng không thê bị hạn chế bởi mỗi 
việc cô động đó. "Chỉ có thê "nâng cao 
tính tích cực của quần chúng công nhân" 

khi nào chúng ta không khư khư chỉ tiến 
hành "cổ động chính trị trên lĩnh vực kinh 
tế". Mà một trong những điều kiện chủ yếu 
để mở rộng cổ động chính trị đến mức cần 
thiết là tổ chức những cuộc tố cáo (oàn 
diện về chính trị. Vì chỉ có những cuộc tố 
cáo đó mới có thể rèn luyện được ý thức 
chính trị và tính tích cực cách mạng của 
quần chúng", Ý thức của quần chúng lao 
động sẽ không thể trở thành ý thức giai 
cấp đúng đắn, nếu họ không học tập việc 
vận dụng vào trong thực tiễn sự phân tích 
duy vật chủ nghĩa và sự đánh giá duy vật 
chủ nghĩa mọi mặt hoạt động và sinh hoạt 
của các giai cấp, các tầng lớp và các nhóm 
dân cư. _ 

Lý luận cách mạng cộng sản chủ nghĩa 
đã không lạc hậu và sẽ càng không thê lạc 
hậu, bởi những điều kiện và những vấn đề 
đã lôi cuốn nó vào cuộc sống không những 
vẫn tồn tại mà ngày càng còn trở nên gay 
gắt hơn trước. Do vậy, tính đúng đắn của 
học thuyết Mác - Lê nin và sự phát triển 
sáng tạo nó chính là cơ sở khách quan làm 
nên sức mạnh và sức sống của Đảng 
cộng sản - chiến sỹ tiền phong trong cuộc 
đấu tranh của quần chúng lao động vì 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 

NGUYÊN TIÊN NGHĨA 
(Lược dịch) 


(7) V.1. Lê-nin : Sđd, t 6. tr 336 
(8) V.I. Lê-nin : Sđd, t ó. tr 87 - 88 
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HỘI THẢO KIÊN TOÀN HỆ THỐNG TÔ CHỨC ĐẲNG 
RONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠNG ĐẶC BIỆT 


Ê triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đẳng 

khóa IX, ngày 22-4-2002, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức hội thảo 
về “Kiện toàn hệ thống tô chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt”. Dự hội 
thảo có các đồng chí : tông giám đốc, phó tông giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản 
trị, bí thư, phó bí thư đẳng ủ ủy các đẳng bộ thuộc 25 tông công ty nhà nước hạng đặc biệt ; đại 
diện các bộ, ban, ngành ở ' Trung ương, đại diện Ban. Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Ban tổ chức 
Thành ủy Hải Phòng... Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
đã dự và phát biểu ý kiến. 

Trong những năm qua, doanh nghiệp nhà nước nói chung, nhất ]à 25 doanh nghiệp hạng 
đặc biệt, đã chi phối được các ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm thiết yếu của nền kinh 
tẾ, góp phân chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội tăng thế và lực đất nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước cũng còn những 
mặt hạn chế, yếu kém. Một trong những nguyên nhân quan trọng của sự hạn chế, yếu kém là 
tô chức và phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước chậm 
được đôi mới. Hiện nay, trong 25 doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ, có 6 mô hình tổ chức đảng khác nhau. Một là, đảng bộ toàn doanh 
nghiệp trực thuộc Trung ương Đảng. Hai là, đẳng bộ toàn tông công ty trực thuộc Đẳng Ủy 
khối cơ quan kinh tế Trung ương. Ba là, đảng bộ văn phòng tông công ty (hoặc đảng bộ tổng 
công ty nhưng chỉ bao gôm các chi bộ cơ quan và một số tổ chức đảng trong các đơn vị thành 
viên ở gần văn phòng tông công ty), trực thuộc Đẳng ủy khối cơ quan kinh tế Trung ương. 
Bốn là, đàng bộ văn phòng tổng công ty (hoặc đảng bộ tông công ty nhưng chỉ bao gồm tô 
chức đảng ở cơ quan và một số tô chức đảng thuộc đơn vị thành viên ở gân trụ SỞ công ty) 
trực thuộc Đảng Ủy CƠ quan bộ chủ quan. Năm là, các tổ chức đàng trong tổng. công ty 
(bao gồm tô chức đảng ở cơ quan và một số tổ chức đảng thuộc đơn vị thành viên ở gần trụ 
sở tông công ty) trực thuộc đảng ủy khối của Thành ủy Hà Nội hoặc Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh. Sáu !à, ban cán sự đẳng tông công ty, trực thuộc Ban bí thư Trung ương Đảng. 

Trong những năm qua mỗi mô hình tổ chức đảng nói trên đều có những mặt thuận và chưa 
thuận, có cả mặt suôn sẻ lẫn vướng mắc, bất cập, hiệu quả cao và chưa cao. Vẫn đề đặt ra cho 
hội thảo là trên cơ sở đánh giá, sơ kết những mặt được và chưa được trong hoạt động của các 
tô chức đảng trong 25 doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, rút kinh nghiệm, đổi mới, hoàn 
thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tô chức đẳng trong các doanh nghiệp nhà nước. 

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung vào một số vấn đề cốt yếu đang đặt ra. 

- Có cần thiết lập Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương hay không 2 

_ Những điều kiện, lý do để thành lập đảng bộ toàn tông công ty ? Nếu thành lập đẳng bộ 
toàn tông công ty thì đảng ủy cấp trên trực tiếp của tô chức này là câp nào ? Ban Bí thư ? Đảng 
ủy khối doanh nghiệp Trung ương ? Đảng ủy khối cơ quan kinh tế Trung ương ? Tỉnh hoặc 
thành ủy 2 
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in koạt động l luân - thưc tiễn Tạp chí Cộng sản 


- Nếu lập đảng bộ cơ quan tông công ty thì phải có những điều kiện gì ? Nên sinh hoạt 
khối cơ quan kinh tế Trung ương hay Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, thành ủy, 
đẳng ủy cơ quan bộ chủ quản ? 

- - Loại hình doanh nghiệp nào thì cân thiết lập ban cán sự đảng ? Những căn cứ, cơ sở để 
thành lập ban cán sự đảng tổng công ty ? Cơ chế hoạt động của ban cán sự đảng ? 

- Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cần tập trung vào 
những vấn đề gì : Hệ thống chính trị của tổ chức đảng này tổ chức ra sao ? Làm thế nào 
để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc 
biệt ? 

- Trong quy chế phối hợp hoạt động của các tổ chức đảng cần chú trọng những mối quan 
hệ nào ? Giữa đảng ủy, ban cán sự đẳng với cấp ủy địa phương ? Giữa cấp ủy đảng với ban 
cán sự đẳng ? Giữa đảng ủy doanh nghiệp với đảng ủy cấp trên trực tiếp ? Giữa đảng ủy doanh 
nghiệp với hội đông quản trị ? .v.v. 

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách làm công tác đẳng ra sao ? Biên chế cán 
bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp hạng đặc biệt nên như thế nào 2... 

Qua những ý kiến thảo luận, nhiều nội dung trên đây đã được khẳng định và sáng tỏ. Nhiều 
mô hình hoạt động của tổ chức đẳng đem lại hiệu quả và đi vào nên nếp. Nhiều kinh nghiệm 
hay được phố biến, trao đối. Tuy nhiên, vẫn còn có những ý kiến khác nhau mà tập trung nhiều 
ở mô hình tổ chức đẳng trong tông công ty và cấp Ủy cấp trên trực tiếp. của tổ chức này. Với 
những kinh nghiệm, căn cứ thực tiễn, nhiều ý kiến của đại diện các tông công ty nhà nước 
hạng đặc biệt đề nghị nên thành lập đẳng bộ xuyên suốt toàn tống công ty, đồng thời tổ chức 
đẳng ở đâu thì hệ thống chính trị cũng phải được tổ chức theo hệ thống dọc và tương đương 
như thế. Trong những ý kiến đề nghị thành lập tô chức đảng toàn tổng công ty còn có những 
ý kiến khác xa nhau về xác định cấp ỦY cấp trên trực tiếp của tô chức này là cấp nào. Một số 
đại diện ban tổ chức thành ủy chứng minh cho những thành công, nền nếp, hiệu quả khi tổ 
chức đảng ở các doanh nghiệp được tô chức theo đảng ủy khối trực thuộc thành ủy, tỉnh ủy. 
Một số đại biểu các tông công ty đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức đảng như hiện nay nhưng 
phải hoàn thiện, thống nhất hơn nữa và xây dựng quy chế phù hợp, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu 
quả hơn. Điều mà tất cả các đại biêu dự hội thảo đều thống nhất là cần nhanh chóng kiện toàn 
tô chức đẳng trong 25 doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, từ đó rút kinh nghiệm để thực 
hiện ở tất cả các doanh nghiệp nhà nước hiện nay. 

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Trần Đình Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng, nhu 
câu bức thiết của việc kiện toàn hệ thống tổ chức đẳng trong các doanh nghiệp nhà nước hạng 
đặc biệt. Đông chí phân tích sâu sắc mối quan hệ chặt chẽ giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
với trách nhiệm của các tô chức đảng, đoàn thể, chính quyền ; quan hệ sản xuất kinh doanh 
với việc chăm lo nâng cao đời sống của người lao động ; quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ đạo theo 
ngành và theo lãnh thổ. Đồng chí Trần Đình Hoan cho rằng, hội thảo này là quá trình chuẩn 
bị để các tổng công ty nghiên cứu, lựa chọn, đối chiếu xem tổ chức đảng trong doanh nghiệp 
của mình nên kiện toàn, sắp xếp theo mô hình nào là phù hợp và hiệu quả hơn cả. Nhưng dù 
mô hình nào chăng nữa thì cũng không ra ngoài phạm vi 4 mô hình mà Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương ba khóa IX đã đề ra. 
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PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THỦY NGUYÊN 


Đ/C : THỊ TRẤN NÚI ĐÈO - THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG 
T: (031) - 874286 - 874375 
TRƯỞNG PHÒNG - NGUYÊN TRUNG ẨN 


+ 37 trường mầm non (Trong đó 2 trường Mầm non 
Quốc lập. 35 trường Mầm non dân ". 


+ 38 trường tiểu học 
+ 36 trường THCS 


+ 7 trường THPT (trong đó 4 trường THPT Quốc lập, 
1 trường THPT bán công và 2 trường THPT dân lập) 


+ 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên 
+ 1 Trung tâm dạy nghề 


Tổng cộng : 120 cơ sở trường học (năm 1996 - 1997 
toàn huyện chỉ có 107 trường học) 


Toàn huyện có 87 công trình trường học kiên cố 2 
tầng (năm 1996 là 42 trường). Trong đó 31 xã, thị trấn 
có từ 2 đến 4 công trình trường học 2 tầng. 

Toàn huyện đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu 
học. Thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học 
đúng độ tuổi năm 2000. 


Tháng 10/2001, huyện Thủy Nguyên được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục THCS. 


C Sở KỶ MIỆM Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo của các cấp 

Munmp IHIIM22 ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến các xã, thị 
trấn, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân về giáo dục - đào tạo, về thực hiện NQ TW 2 
(Khóa 8) đồng thời với việc phát huy sức mạnh của tập 
thể quần chúng nhân dân thông qua công tác xã hội hóa 
giáo dục, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo 
dục - đào tạo trên địa bàn huyện. Sự chuyển biến của. 
công tác giáo dục nằm trong sự tăng trưởng về kinh tế 
và ổn định về trật tự, an toàn xã hội, những năm qua. 
Đây là cơ sở nền tầng để phát triển giáo dục - đào tạo, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên 
và học sinh các trường là những nguyên nhân quan trọng tạo nên sự phát triển đi lên của công tác giáo 
dục - đào tạo. 

Có được những kết quả trên là cả một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành Ủy , HĐND, UBND thành 
phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và các ban ngành thành phố, của Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện, sự kết phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế 
- xã hội, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, của toàn dân chăm lo sự nghiệp “Trồng 
người”. 


_ nh... 


NHÀ MÁY SỬA CHỮA TÀU BIỂN 


KHI RA HÁN hà kời 


Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng 
Tel :  emskngjEuc mát 875128 - 875134. Fax : 84.31.8757. 


NHÀ MÁY SỬA CHỮA TÀU BIỂN PHÀ 
RỪNG là công trình hợp tác Việt Nam - 
Phần Lan. Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà 
Rừng được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, 
hướng dẫn khai thác với sự giúp đỡ : 
Chính phủ Phần Lan và các chuyên 
Phần Lan. ` 

Với trang thiết bị hiện đại, cộng: n( 
tiên tiến, các tàu được sửa chữa tại nhà 
n luôn đạt chất lượng cao với thời gian 
n 

Hoạt động từ năm † ron 
Gia công trục chân vịt trên máy tiện qua, uất Si -Âuykê Hửy Ân kảng bu 
biển trong nước và nước ngoài đã được sửa 
chữa tại nhà máy. 


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

S Sửa chữa tàu tại nhà máy. 

S1 Sửa chữa tàu tại các vùng neo đậu. 

Sửa chữa tàu và các dịch vụ Hàng hải tại các chi nhánh. sŠ 
© Gia công kết cấu thép và lắp đặt thiết bị cho các công trình. bái 
© Bốc dỡ hàng hóa tại cầu tàu nhà máy. KẺs: 

Máy hàn tự động © Cắt phá tàu cũ. _ I8 


Z7 TấÍM) CÔNG TY CUNG ỨNG & DỊCH VỤ HÀNG HÀNG HẢII 
MARINE SUPPLY & SERVICE COMPANY 
(MASERCO0) 


Địa chỉ : 8A đường Vạn Mỹ - Ngô Quyên - Thành phố Hải Phòng. 
Tel : (031) 766561 - (031) 751698. Fax : (031) 765621. 


Công ty Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải I là một doanh nghiệp thành viên 


trong Tống công ty Hàng hải Việt Nam. 

Đăng ký kinh doanh số : 108125 cấp ngày 7 tháng 5 năm 1983. 

Sản phẩm sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiều năm hoạt gai vừa - 
qua có uy tín đối với khách hàng về chất lượng và tiến độ. 

Ngành nghề SXKD chủ yếu của Công ty : 

- Dịch vụ khai thác bãi container. 

- Dịch vụ cung ứng tàu biển trong và ngoài nước 

- Dịch vụ sửa chữa tàu biển ngoài luồng. 

- Dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu. 

- Dịch vụ vận tải, kiếm đếm, bốc xếp và giao nhận hàng hóa. 

- Sửa chữa và đóng mới các phương tiện vận tải thủy từ 1.200 tấn trở xuống. 

- Sửa chữa ô tô, máy xếp dỡ các loại. 

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề 
năng động sáng tạo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 


Công ty chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ quí báu của Tổng 
công ty hàng hải Việt Nam, các doanh nghiệp thành viên và các bạn hàng 
trong năm 2001. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của quí 


vị trong thời gian tới. 
: (90; te N VĂN CƯỜNG 
jgitized by X5\2\27^1C 


Đ/C : 10A/319 đường Đà Nẵng - p. Vạn Mỹ - Hải Phòng 
ĐT : 031 - 751409 ; Fax 031 - 551044 
Hiệu trưởng : Đỉnh Công Toản 


IƯỲM 3Ì TM IẺ TW! 3W 1! Trường đào tạo nghề Thủy sản Hải Phòng được thành 
CHÚC MÙNG lập đã hơn 38 năm và đã đào tạo được hàng vạn CNKT cho 
NAY \ụ BI .IH NÂN phát triển ngành thủy sản thành phó. 
Công tác đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ chính trị 
của nhà trường từ chỗ : 


| ĐỂ l Sở dĩ có được thành tích luôn vượt kế hoạch và năm sau 
Thây Hiệu trưởng Đỉnh Côn ø Toản cao hơn năm trước là do nhà trường đã làm tốt công tác vận 
nhận hoa chúc mừng ngày 20/1 ] động, giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC-VC, phát huy 
Phan thực hiện triệt để qui chế dân chủ ở cơ sở. Mọi CBCC-VC 
luôn yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ đảng nhà 
trường. Nhà trường đã vận dụng đa dạng hóa loại hình đào 
tạo : đào tạo tại trường và xa trường (xuống tận xã huyện mở 
lớp) nhằm tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế đều có 
thể đi học được. Đa dạng hóa cấp đào tạo, phối kết hợp với 
Trường đại học Thủy sản mở được hai lớp đào tạo đại học 
hệ tại chức khóa l cho hai ngành chế biến và nuôi trồng thủy 
sản với số lượng 192 sinh viên đến nay đã học xong kỳ | của 
năm thứ nhất. Hiện nay số học sinh của nhà trường là 900, 
trong đó : 


Nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao trong CBCC-VC nhà trường nên với khối lượng lớn công việc hơn 16 tháng qua 

đã được tập thể giải quyết hoàn thành xuất sắc. Thông qua sự đoàn kết, các phong trào thi đua trong quần chúng, 

trong học sinh, sinh viên được hưởng ứng hãng. hái tham gia, mọi CBCC-VC có điều kiện hiểu và thông cảm với nhau 

_ hơn. Trên bước đường phát triển, nhà trường rất cần có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các 

đoàn thể, tổ chức quần chúng của thành phố, Sở Thủy sản, với khí thế mới nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. 
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Mô hình nhà trường đang vây dựng 


Là Chỉ nhánh lớn nhất trong hệ thống 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thực hiện 
các dịch vụ Ngân hàng : 
e® Huy động tiền gửi bằng đông Việt Nam và 

ngoại tệ mọi thành phân kinh tế và dân cư : 

tiên gửi tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu. 

® Thực hiện dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, 
chuyển tiên trong và ngoài nước thông qua hệ 
thống tài chính liên Ngân hàng toàn cầu 

(Swửf) ; là đại lý chính thức của tố chúc 

chuyển tiền nhanh quốc tế Money Gram. 
e® Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng đông 

Việt Nam và ngoại tệ với lãi suất ưu đãi. 

e Thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu chứng từ 
và bảo lãnh... 

® Thực hiện nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh 
ngoại tệ : Exchange, Spot, Forward và Swap 
các loại ngoại tệ mạnh. 

® Phát hành thê tín dụng Vietcombank — Visa, 

Vietcombank - MasterCard. Đại lý thanh 

toán các loại thẻ quốc tế : Visa, MasterCard, 

JCB, American, Express. 
® Thực hiện dịch vụ tiên tệ, kho quỹ và các dịch 

vụ ngân hàng khác. 


LUÔN MãNG ĐÊN CHO BẠN SỰ THðNH Đg 


_NGÂN HäNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM. 1 
__... CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. - 


cDjøicoinbank Hochiminh Citu Branch 


m 
Í 


Eì Trụ sở chính : 29 Bến Chương Dương, QI,' TP. HCM 
Điện thoại : (08) 8297245 - 8230311 - 82303 lữ. tàu 
_ 8231208 - 8295652, Fax : (08) 5297228. 


Telex : 811234, 811235 VCB-VT... _ 
Email ˆ : ncvcb@hcm.fpt.vn ÿ LÊN! 
Website : www.vcbhcm.com.vn 

Swửt Code  : BFTV VNVX 007 


Cì Chỉ nhánh cấp 2 : 
Chỉ nhánh Bến Thành, 69 Bùi Thị Xuân, OI. 
Điện thoại : 8359743 - 8359323 — Fax : 8325041 
Chỉ nhánh Tân Định - 72 Phạm Ngọc Thạch, 
Quận 3, TP. HCM Điện thoại : 8.206157 


Cì Phòng giao dịch và quây giao dịch : 
Phòng giao dịch số 2 : 108 Tây Thạnh, 
Quận Tân Bình, TP. HCM 


Điện thoại : 8152432 - Fax : 8152716 
Quây giao dịch số 8 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM 
Điện thoại : 8242867 
Quây giao dịch tại Khách sạn Rey : 

| 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM 
Điện thoại : 8228387 
Quây giao dịch tại Diamond Plaza : 

04 Phạm Ngọc Thạch, Q1, TP. Kỳ -- 

Điện thoại : 8233020 


Ogl€ 


0ÔN6 TY VÂN TÀI THỦY 4 


Địa chỉ: P. Hùng Vương - Q. Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng 
Điện thoại: (031) 850454 - 850326 * Fax: 031.850164 


Giám đốc: Ks. Nguyễn Văn Hằng 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

e Vận tải hàng hóa bằng đường thủy. 

e Đóng mới và sửa chữa phương tiện vận 
tải thủy. 

e Kinh doanh dịch vụ vật tư phụ tùng tàu 
thủy. | 

e Đại lý vận tải và làm các nhiệm vụ trục 
vớt phương tiện. 

` 1 e Xây dựng công trình thủy và cho thuê 

Trụ sở công ty cầu tâu, kho bãi. 


„ Công ty có đội tàu kéo, đẩy và sà lan có sức chở lớn với tổng trọng tải là 35 nghìn 
tấn, có khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng rời, hàng bao, vật liệu xây dựng, 
thiết bị phục vụ các công trình, container và hàng siêu trường siêu trọng. 

+ Các xí nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu của công ty có mặt bằng sản xuất rộng, 
hệ thống triên đà, trang thiết bị hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu đóng mới và sửa chữa 
phương tiện vận tải sông và biển pha sông. 


lờ) AB 30 £ sm Du, Hanol. I0 Le Loi, Vungtau 
“Td:(44)93 9825090 - 9325715 Tel : (84.4) 8228982 Tel : (84.64) 852929 


›v re 


Lˆ. 1S .f 
2»7,<42:s 


= 84 vảy 9326631 Fax : (84.4) 8220145 Fax : (84.64) 852500 


1. Xuất nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khí. 


2. _ nhập khẩu vật tư, thiết bị và các sản phẩm khác phục vụ trong và ngoài ngành. 
dầu khí. 


3. Dịch vụ thương mại cho các nhà thầu khí. NHI ) _ 


4. Giới thiệu và tư vấn các hoạt động thương mại và đầu tư phục vụ hoạt động: dầu 
tại Việt Nam. Ký các Hợp đồng xuất nhập khẩu do các đơn vị ngoài ngành dâu chí. 
Ủy thác. SN, 


5. Liên doanh liên kết với các cbifp ty, các đơn vị thương mại trong và ngoài nét V h 
triển khai các dự án về dầu khí cũng như các dự án khác tại Việt Nam hoặc nước. 
ngoài. SN 


6. Thực hiện các dự án lớn về dầu khí theo sự ủy quyền của Tổng Công B Dâu k khí Đào 
Nam. ` 


7. Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp. Su TÊN 
8. Vận tải dầu thô. Đại lý vận tải, môi giới và cung ứng tàu. biến vi hy ñụ thô... 


ĐC: -Thị xã Đô Sơn -TP. 1 Hải Phông - ` 
ĐT: :0Bk 861401 - 861400 - 861193; Fax : 031. 861802 —— 
_ Hiệu trưởng :NGỤT - - Nguyễn Hữu Mãi - = : 


-Trường Trung học Nghiệp v vự quần ng ting tế: “Thự T 
= Hắc được thành- lập trên: cơ sở sáp: nhập -hai: trường : _ 
- Trường Cán bộ Nghiệp vụ ở Hà Bắc và trưởng trung học Kỹ š 
thuật Muối Đồ: Sơn váo tháng: 8 năm 1981 và lấy tên là | 
| - Trường: Cán bộ Nghiệp vụ Công nghiệp: Thực phẩm ; đến - 
1 năm 1989 lại sáp nhập thêm trường Trung học Lương thực š 

ở Ninh Bình và đổi tên thành Trường 8n Đọc ` vụ: 
= - quản ý ETTP ngày. nay.----” sec ` 
==- Nhiệm vụ chính của nhà trưởng là giáo Sẻ: đào tạo đội | 

sa cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ quần lý kinh tế đáp: ứng yếu 

` cầu CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn và nhù cầu của xã. 
=1 hội. Với chỉ tiêu nhà nước giao, lưu lượng học sinh chính. quy: | 
sẵ = hàng năm: 800.- S00 bọc Si kệ 900 - Sàn: N2 =- 
l_ˆ tí chức bồidướng.-- ¬¬-——> 

1--- Từ một trường chỉ chuyên: đào to: lền bộ ngành lòng _ 

đ= nghiệp & PTNT, đến nay chuyển sang đào tạo đa ngành, đa: - 
--.n8hể, đa dạng hình thức đào tạo ; không chỉ: đào tạo tại 
Trường mà còn mở rộng liên thông, liên kết với các địa - 

¬›phương -éo sở mở lớp tại chỗ, vừa thu hút học sinh vàö- 

. .. trưởng, vừa tạo điều Kiện thuận lợi cho học sinh có nhu cầu 

—-ˆ học tập, giảm bớt khó khăn về kính tế: Nhờ CÓ Sự định hướng - 
-_.-: đúng đắn nảy mã nhà trưởng đã nhanh chóng vượt qua thời - 

Ấ1— kỳ không hoảng học sình khi nhà nước xóa bao cấp, các chỉ: 
6G. sõ6thực hiện chitiếu tuyển sinh - nhiệm vụ đão tạo Bán năm: 
14 lên tục tảng, nắm sau cao hơn năm tước: 
E.S Trãi qua 20 niăm xây dựng, nhờ sự đuan tâm của táo bà 
Ñ—— ban - ngành. nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều - 
->: thành tích đáng khích lệ và đã trưởng thành nhanh chóng. 

: Những thành quá đạt được hôm ríay là nhờ vào sự lãnh đạo 
đúng đắn của BCH Đảng bộ. sự chỉ đạo sát sao của Ban: 
--- giãm-hiệu nhà trường cùng với sự đoàn kết đồng tâm hiệp : 

==v đực, nỗ lực phấn đấu của các thế hệ CBCNV; giáo viên và - | 
ằĂ& ˆ học sinh và đã viết nên những trang sử vẻ vang, tô đẹp thêm | 
truyền-thống quí báu của nhà trưởng- Do đỏ; trong các năm - 
“qua nhà trường đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT;.UBND | 

-_ thành phố Hải Phòng, Sở GD & ĐT tặng cờ tiên tiến xuất sắc 
_- liên tục trong nhiễu năm ; Tổ chức cơ sở đắng của Trường 
luôn được đánh giá là trong sạch, vững mạnh, xuất sắc 10 
“”-.mâm liễn tục (1990 - 2000). Được Bộ Giáo dục và Đào 1ạo 

---:tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trảo “Kỷ cượng- -- 

- Tỉnh thương - Trách: nhiệm”-(1996 - 2000) và đặc biệt được 

— Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng:Ba năm 
1990, - hạng Nhĩ năm 1996 và hạng Điớc năm Tho: | 
_ v.. 1 
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m TW 25 thuộc Tổng Công Ì 
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_ ty Dược. 2y” 044 Ý Nam c thuê sẩn xuất kinh. 
eeeY- c mặt hàng thuốc tân dược, kháng sinh,. 
cảm sốt, vitamin... g Nhung, m, viên các. 
at , bột, NIỜ. 7w và các loại thuốc đông dược 
_ bằng dược liệu trong nước. Xí nghiệp Dược phẩm. 
_ TW 28 là đơn vị đã đầu tư trang thiết bị hiện. đại 
__ phục vụ cho quy trình sản xuất như : nhà x 
thiết bị 'dây chuyển _ xuất đã được công: nhận - ng xˆđ —` TÁD..Ồ 
_GMP đối với hai ¡ phân ' xưởng : không Bê - ta laclam, ` nh E .2001 Xí nghị 
đã đầu tư: hàng nội ấp hóa, một Pyiot hoàn chỉnh pho vụ tong hơn cứu khoa 
, đưa vào sản xuất 142 mặt hàng m 
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có 58 nạ hông tân dược, 77 mặt hàng đ ông dược được thị trường trong và ngo oài n hắc 


a thạo: 
q ĐT, 
bộ nể sở rong sạch vững. mạnh, là doanh nghiệp nhiều năm liền hoàn thành xuất s Tất &n 


ước tặng. thưởng: Huân. chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua tàn 
của Bộ \ km tố, Cờ xanh - sạch - e của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cờ hội 


_ sách đạt 168 ml nà đạt 1 10%. Đảng bộ xí nghiệp 8 năm liền được côn nhận 


` 


_..- 
§ _ quốc hòn ng, bằng khen của Bộ Y tế... 
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Càna CÍ 


CTY. CP THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG 


THIỊIEN HUONG FOOD JOINT SITIOCK COMIPPANY 


an Thói HHiecp$ Word - 2 I3isuict., Ho Chỉ Ninh Clv - VIETINAXM 


€—“CNG TY 


€) Jủớ Địa chỉ : 


Trụ sở chính : 12 - Lạch Tray - Hải Phòng 
Tel : 031 - 847003 Fax : (031 - 845180 
Email : sonhp.dung(®hn.vnn.vn 

Web site : www.sonhaiphong.com.vn 


Chỉ nhánh tại TP. HCM : 

149/1H Xô viết Nghệ Tĩnh - p. 25 - quận Bình Thạnh 
Tel : 08. 5106252 Fax : 08. 8997352 

Email : sonhpcn(@hem.vnn.vn 


Giám đốc Công ry 
KsNGUYÊNVANVIN Văn phòng tại Hà Nội : 38A Phan Bội Châu 
Tel:/4.82229% Fax : 04.8222997 


Được chuyển giao công nghệ của höng CHUGOKU MARINE PAINTS - 


- 120 loợi sởn phổm 


- Chốt lượng quốc tế lSO 9002 vò JIŠ Nhệ 
Bỏn. 


LINH VỰC PHỤC VỤ : 

- Tàu biển, công trình biến, giòn khoØfñ 
khi. 

- Công nghiệp năng : Nhờ móy lọc đều? 8Ñ 
móy điện, xi măng, giếy, đường, hóa eñấn4 

- Giao thông : Côu thép, chỉ giới giao †iðfđ“ 


- Cóc linh vực công nghiệp khóc võ 7Ø 
dựng, đôn dụng. 


| 


DỊCH VỤ : 


- Tư vốn lộp qui trình kỹ thuộ† vờ eñf Ø5IfRf kỹ 
thuộ† sơn cho các dự ón như : fÄ BẾN 
công trình biến, công trình ĐC nghiệp; 
cầu thép... 


Một sóc dây chuyên sản xuất sơn cao cấp - Cióm sót kỹ thuộ† & hướng dắn thì hicönE 


_ .“._. 
Hưw§2 Ỷ ã Lêi & Và h 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 


qUŨC HỘI 
KHÚA 


LÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÃI PHÒNG 


ĐỊA CHỈ: 233 TRẦN NGUYÊN HÃN - Q. LÊ TRÂN - HẢI PHÒNG 
ĐIỆN THOẠI: 031.856747- 780072 * FAX: 84.31.781538 


CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HAI PHÙNG 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUAN LÝ 6IA0 THÔNG ĐÔ THỊ 


Năm 2001 cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì, sửa chữa 
nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở giao thông đô thị, tổ chức triểnkhaihực | si 
hiện nhiệm vụ SXKD, tham gia dự thầu, nhận thầu thi công, tìm kiếm khaithác VNNNgg "5420/20; 
việc làm, Công ty còn được UBND thành phố - Sở GTCC giao nhiệm vụ làm chủ......... JHJ.ˆ^ N 
đầu tư quản lý các dự án 

Phát huy những thuận lợi sắn có, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công ty đã tập 
trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong từng khâu, tập trung triển khai việc tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ quản lý và SXKD: chỉ đạo lập các dự án đầu tư, dự thâu, 
nhận thầu thi công các công trình nguồn vốn đầu tư XDCB, tổ chức triển khai thị 
công các công trình nguồn vốn SNKT các công trình hạ tầng cơ sở giao thông 
đô thị. 

Với nhiệm vụ công tác quản lý bảo trì sửa chữa nâng cấp công trình giao 
thông đô thị, Công ty luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi 
sự chỉ đạo tập trung, với ý thức trách nhiệm cao; Đồng thời Công ty chủ động 
nhận những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất khi được Thành phố và Sở GTCC 
giao. 

Là một doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích, song với nguồn vốn SNKT 
cân đối cho công tác nhiệm vụ này chỉ đáp ứng được 20 đến 25% năng lực so 
với khả năng lao động, phương tiện thiết bị của Công ty. Do vậy, Công ty luôn 
chủ động tìm kiếm khai thác 75% đến 80% khối lượng công việc,nhằm đápứng 
tiềm năng lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty để đảm bảo chosựổn _ m„, công ống cấp nước treo D 600MM 
định phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm đời sống cho người laO _ qua cầu rảo 
động. 

Năm 2001 thông qua dự thầu, đấu thâu, chỉ định thầu, tìm kiếm khai thác, 
Công ty đã ký hợp đồng thi công 25 công trình với giá trị trên 20 tỉ đồng, trong đó 
có một số công trình lớn. 

Tính đến hết ngày 10/11/2001, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2001 của UBND Thành phố giao, về trước kế hoạch 50 ngày, với giá 
trị sản lượng 13.650 triệu đồng đạt tỷ lệ 105%. 

Đảng bộ Công ty thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quản lý - SXKD của Công ty, thực hiện các chủ trương, đường lối <<... ~ 
chính sách của Đảng và Nhà nước, các đảng viên trong Đảng bộ luôn tiên “^^. b. "%4 
phong gương mẫu, đi đầu trong lao động sản xuất và công tác, tận tụy, trách _ Lắp đặt dải phân cách mềm 
nhiệm với nhiệm vụ công tác được giao, có tinh thần quyết tâm hoàn thành _ đường giao thông 
nhiệm vụ cao. Những thành tích của Công ty đạt được trong năm 2001 là kết 
quả sự nỗ lực chung của Đảng bộ và toàn thể CBCNV Công ty. Năm 2001 Đảng 
bộ Công ty đã được Thành ủy tặng cờ "Đảng bộ vững mạnh trong sạch" 5 năm 
liên tục. 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2002, tuy còn có nhiều khó khăn trên một 
số mặt, song Công ty đã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ do 
UBND Thành phố, Sở Giao thông Công chính giao: 

- Tăng cường khai thác và quản lý Đô thị. 

- Tiến hành công nghệ giải bê tông appha đường phố 

- Báo cáo các cấp có thẩm quyền để chủ động trong việc tìm kiếm, huy nề 
động nguồn vốn tiến hành thực hiện các dự án: cải tạo đô thị; tăng cường Thiết bị xe máy phục vụ thi công các 
năng lực phát triển và quản lý đô thị công trình giao thông và cấp thoát nước 


THÁNG RA 3 KÝ 
Số 643 


14 
5-2002 
.e BỘ BIÊN TẬP : 
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'Ê từngày 6 tháng Giêng năm 1946, 

ngày mà cử tri cả nước đi bầu cử 

Quốc hội khóa đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, 
nước ta đã qua 10 nhiệm kỳ Quốc hội. Qua 
mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội đều ghi những 
dấu ấn đậm nét của mình trong việc xây 
dựng chính quyền cách mạng từ buổi đầu 
dựng nước, qua hai cuộc kháng chiến thần 
kỳ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ö ở miền Bắc, 
thống nhất đất nước và tiến hành công 
cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa I được bầu ra trong một hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, khi mà tiếng súng 
chống xâm lược Pháp đang lan rộng khắp 
Nam Bộ và đe dọa mở rộng ra trong cả 
nước. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Quốc hội khóa I đã thảo 
luận và thông qua hai bản Hiến pháp 
năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, đặt nền 
móng cho việc xây dựng Nhà nước của 
nhân dân, do nhân dân, vi nhân dân. Mặc 
dù là khóa Quốc hội đầu tiên nhưng hoạt 
động của Quốc hội khóa I đã thể hiện tỉnh 
thần dân chủ, không khí sôi nôi trong các 
phiên họp. Lịch sử Quốc hội Việt Nam 
1946 - 1960 đã ghi lại : 
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MAI THÚC LÂN * 


“Trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I 
từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 9 tháng I1 
năm 1946, các đại biểu đã chất vẫn 
Thường trực Quốc hội và Chính phủ nhiêu 
vấn đề về chính trị, kinh tế, tài chính, nội 

ụ... Trưởng ban Thường trực Quốc hội 
Nguyễn Văn Tố, các Bộ trưởng Huỳnh 
Thúc Kháng, Trương Đình Tri, Trần Đăng 
Khoa, Chu Bá Phượng, Võ Nguyên Giáp, 
Ca Văn Thỉnh, Vũ Đình Hòe, Lê Văn Hiến 
và Chủ tịch Hô Chí Minh đã trả lời nhiều 
câu hỏi do đại biếu Quốc hội nêu ra. 

Có buổi họp Chính phủ đã nhận được 
88 câu hỏi của đại biêu. ” 

Quốc hội khóa I cũng đã thông qua 
những đạo luật quan trọng : Luật Cải cách 
ruộng đất, Luật Hôn nhân gia đình, Luật 
Lao động, Luật về quyền tự do hội họp, 
Luật về quyền lập hội, Luật bảo đảm 
quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm 
phạm đối với nhà ở, đô vật và thư tín của 
nhân dân, Luật về chế độ báo chí. Có thể 
nói, khóa I của Quốc hội là một khóa đã có 
những hoạt động và đóng góp rất lớn về 
công tác lập pháp. 


* Phó Chủ tịch Quốc hội 
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Quốc hội các khóa II, II, IV đã dành 
nhiều thời gian, trí tuệ và năng lực để thể 
chế hóa đường lối Đại hội lần thứ III của 
Đảng về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. 
Trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc vô cùng khốc liệt của để 
quốc Mỹ, những kỳ họp của Quốc hội 
không thể kéo dài, nhưng trong các nhiệm 
kỳ này Quốc hội đã quyết định nhiều vấn 
đè quan trọng nhằm huy động nhân tài vật 
lực đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước và ổn định kinh tế xã 
hội ở hậu phương lớn. 

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước, nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa V hoạt động mới được một 
năm, nhưng do nguyện vọng của nhân dân 
cả nước, Quốc hội khóa V đã rút ngắn 
nhiệm kỳ của mình để tiến hành cuộc bầu 
cử Quốc hội khóa VI vào ngày 24 
tháng 4 năm 1976. Đó là Quốc hội của 
nước Việt Nam thống nhất với 492 đại 
biểu, đại diện cho tất cả mọi tầng lớp nhân 
dân trong toàn quốc, thể hiện ý chí độc 
lập, thống nhất của cộng đồng các dân tộc 
Việt Nam. Quốc hội khóa VI đã bầu ra các 
cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà nước 
Việt Nam thống nhất, mở ra một trang mới 
trong việc xây đựng và phát triên kinh tế xã 
hội ; đông thời kiên quyết đấu tranh với 
các thế lực thù địch để bảo vệ Tổ quốc. 

Quốc hội khóa VI cũng đã tiến hành 
việc thảo luận và thông qua Hiến pháp 
năm 1980, bản Hiến pháp đã kế thừa 
những quan điểm và những nội dung cơ 
bản trong hai bản Hiến pháp năm 1946 và 
1959, xác định nhiều nội dung mới trong 
xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 
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học kỹ thuật, an ninh quốc phòng, đối 
ngoại, quyền và nghĩa vụ công dân, cũng 
như việc tổ chức hệ thống Nhà nước từ 
Trung ương đến địa phương. 

Nối tiếp Quốc hội khóa VI, Quốc hội 
khóa VII hoạt động trong thời kỳ từ giữa 
năm 1981 đến giữa năm 1987, thời kỳ mà 
tình hình kinh tế xã hội trong nước đang 
lâm vào khủng hoảng ; mặt khác, trên lĩnh 
vực đối ngoại nước ta cũng phải đối phó 
với nhiều vấn đề quan hệ phức tạp. 

Đại hội lần thứ VI của Đảng họp vào 
cuối năm 1986 đã đánh giá những thành 
tựu và đặc biệt thắng thắn nhìn nhận 
những khó khăn và những khuyết điểm về 
sự lãnh đạo của Đảng, đưa đến tình hình 
kinh tế xã hội khó khăn gay gắt : sản xuất 
tăng chậm ; hiệu quả sản xuất và đầu tư 
thấp ; phân phối, lưu thông có nhiều rối 
ren ; đời sống nhân dân lao động còn 
nhiều khó khăn ; hiện tượng tiêu cực xảy 
ra ở nhiều nơi và có nơi nghiêm trọng. Từ 
đó, Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới, 
trước hết phải đối mới tư duy trong việc đề 
ra đường lối, chủ trương, chính sách cho 
phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở 
bảo đảm những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, khẳng định quyết tâm đối 
mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tỉnh 
thần cách mạng và khoa học. 

Tháng 4 năm 1987, cử tri cả nước đã đi 
bầu cử Quốc hội khóa VIII, khóa Quốc hội 
có trách nhiệm thể chế hóa đường lối đôi 
mới của Đảng, phát huy khả năng của các 
thành phần kinh tế, động viên toàn dân 
vượt qua những khó khăn và thách thức to 
lớn để xây dựng đất nước, ổn định xã hội, 
bảo vệ Tổ quốc, mở rộng quan hệ đối 
ngoại ; đồng thời, đối mới hoạt động của 
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Quốc hội. Trong nhiệm kỳ của mình, 
Quốc hội khóa VIII đã thảo luận và 
thông qua nhiều dự án Luật, đáp ứng 
những đòi hỏi bức xúc trong việc đổi mới 
hoạt động kinh tế, như các Luật Thuế, 
Luật Công ty và Doanh nghiệp tư nhân, 
Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Hàng không 
dân dụng, Bộ luật Hàng hải... và một số 
luật khác trong các lĩnh vực xã hội, văn 
hóa, tư pháp. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
mà Quốc hội khóa VIII đã thực hiện thắng 
lợi là thảo luận và thông qua Hiến Pháp 
năm 1992 trong kỳ họp cuối cùng của 
nhiệm kỳ. Hiến pháp năm 1992 là một văn 
bản luật cơ bản đã thể hiện đầy đủ đường 
lối đổi mới của Đảng, tạo cơ sở cho việc 
xây dựng hệ thống pháp luật cho các 
nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo, bảo đảm cho 
các ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp 
hoạt động có hiệu quả trong tình hình mới. 
Khóa VIII của Quốc hội cũng là khóa có 
nhiều đôi mới trong hoạt động, đặc biệt là 
những phiên họp cuối nhiệm kỳ, các đại 
biểu đã phát huy tỉnh thần dân chủ, thắng 
thắn, nghiêm túc trong thảo luận, tranh 
luận tại Hội trường về dự thảo Hiến pháp, 
về các dự án luật và các vấn đề quan trọng 
của đất nước làm cho các phiên họp trở 
nên sôi nôi, hào hứng ; tính hình thức được 
giảm hẳn. 

Trong nhiệm kỳ của Quốc hội 
khóa VIII, việc tổ chức lại Văn phòng 
Quốc hội và cải tiến hoạt động của Hội 
đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 
cũng được đặt ra và bước đâu đã có những 
đổi mới nhất định trong công tác giám sát 
cũng như trong việc phục vụ các ky họp 
của Quốc hội. 


Kế thừa và phát huy những kinh 
nghiệm trong hoạt động của các nhiệm kỳ 
trước, nhất là kinh nghiệm hoạt động của 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII, Quốc hội 
khóa IX và khóa X đã tiếp tục đối mới 
hoạt động của mình, đẩy mạnh công tác 
lập pháp, cải tiến công tác giám sát và 
quyết định các vấn đề quốc kế dân sinh 
quan trọng của đất nước, tăng cường hoạt 
động đối ngoại ; chú trọng công tác thông 
tin ; công khai, dân chủ trong các phiên 
họp, tạo sự tiếp cận cử tri cả nước đối với 
mọi hoạt động của Quốc hội. Hàng loạt 
các dự án luật đuan trọng đã được Quốc 
hội thảo luận và thông qua trong hai nhiệm 
kỳ này, tạo nên một chỉnh thể hệ thống 
luật pháp- của nước ta trong thời kỳ đối 
mới. Tuy chưa thật hoàn chính, nhưng 
những dự luật mới cũng như những dự luật 
được sửa đôi, bổ sung trong hai nhiệm kỳ 
này đã cơ bản bảo đâm cho việc điều hành 
và quản lý đất nước theo pháp luật. Đặc 
biệt, Quốc hội khóa X còn thảo luận, 
thông qua Nghị quyết về sửa đối, bố sung 
một số điều trong Hiến pháp năm 1992 
nhằm bảo đảm phát huy nội lực, tranh thủ 
nguồn lực ngoài nước trong xây dựng và 
phát triển kinh tế xã hội, bố sung quyên 
hạn cho Quốc hội và các cơ quan của 
Quốc hội, tạo cơ sở cho việc cải cách hành 
chính và cai cách tư pháp. Công tác giâm 
sát và quyết định những vấn đề quan trọng 
của đất nước như kế hoạch 5 năm ; nhiệm 
vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, đối 
ngoại, dự toán ngân sách hàng năm, đầu tư 
xây dựng các công trình trọng điểm quốc 
gia đã được Quốc hội dành nhiều thời gian 
thảo luận, tranh luận, chất vấn tại hội 
trường để đi tới biểu quyết thống nhất. 
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Trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Quốc 
hội khóa X, khi thảo luận Báo cáo Tổng 
kết công tác toàn khóa, các đại biểu Quốc 
hội đã khẳng định những ưu điểm và kết 
quả đạt được, nối bật là tính công khai, 
dân chủ trong hoạt động của Quốc hội 
được thể hiện ngày càng rõ nét, tính hình 
thức được giảm dần ; hầu hết các đại biểu 
Quốc hội đã quan hệ mật thiết với cử tri, 
lắng nghe và phân ảnh kịp thời các ý kiến, 
đề xuất của cử tri trong các kỳ họp của 
Quốc hội. Mặt khác, các đại biểu Quốc hội 
cũng đã thẳng thắn nêu lên những việc 
chưa làm được, những hạn chế và khuyết 
điểm trong hoạt động của Quốc hội, phân 
tích sâu sắc các nguyên nhân dẫn đến 
những hạn chế và khuyết điểm của Quốc 
hội khóa X ; đồng thời, kiến nghị những 
giải pháp cụ thể để Quốc hội nhiệm kỳ 
khóa XI rút kinh nghiệm cải tiến hơn nữa 
hoạt động của Quốc. hội, bảo đảm thực 
hiện tốt hơn nữa quyền hạn, trách nhiệm 
của cơ quan quyên lực cao nhất của Nhà 
nước. Đó là Chương trình xây dựng pháp 
luật còn thiếu tính chiến lược, tính khả thi 
nên cả Quốc hội khóa IX và khóa X đều 
không hoàn thành chương trình đã đề ra. 
Chất lượng các dự án luật nhìn chung chưa 
cao, không ít các dự án luật chưa đi vào 
Cuộc sống ; Việc trình các dự án luật cũng 
như việc thảo luận và thông qua các dự án 
luật của Quốc hội còn dàn trải, mất nhiều 
thời gian, nhiều lúc còn nặng về câu chữ ; 
cơ quan trình dự ân luật trong một số 
trường hợp còn bảo thủ, tiếp thu ý kiến của 
đại biêu Quốc hội còn gượng ép ; chủ tọa 
điều hành các phiên họp thông qua luật có 
lúc còn lúng túng trong việc thể hiện chính 
kiến của Đoàn Chủ tịch ; các văn bản 


hướng dẫn thi hành luật thường được ban 
hành quá chậm so với thời gian có hiệu lực 
thi hành của luật. 

Công tác giám sát của Quốc hội, của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội 
đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 
tuy có. được cải tiến, tăng cường nhưng 
hiệu lực, hiệu quả chưa cao, nhiều kiến 
nghị không được hồi âm nhưng chưa có 
chế tài xử lý ; công tác tổ chức giám sắt 
của các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa 
phương còn nhiều bất cập do chưa có 
những quy định cụ thể. Việc thảo luận, 
thông qua những vấn đề quan trọng của 
đất nước đã được Quốc hội chú trọng 
nhưng vẫn còn hình thức, nhất là việc 
thông qua đự toán và quyết toán ngân sách 
Nhà nước hằng năm. Trong một số phiên 
họp, số đại biểu Quốc hội còn vắng nhiều, 
nhất là các đại biểu giữ những cương vị 
chủ chốt ở Trung ương và địa phương nên 
chất lượng của các phiên họp đó còn hạn 
chế. 

Từ những khuyết nhược điểm, những 
hạn chế và những kinh nghiệm trong 
nhiệm kỳ hoạt động của mình, các đại biểu 
Quốc hội khóa X đã đề xuất với nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa XI sắp tới một số nội dung 
chủ yếu sau : Trong công tác lập pháp, 
điều trước hết là phải có chiến lược về 
chương trình xây dựng pháp luật, tránh tùy 
tiện, chắp vá. Cần xác định rõ hơn trách 
nhiệm của cơ quan trình dự án luật không 
phải chỉ là “đánh trồng ghi tên” mà phải 
nêu được sự cần thiết, nội dung cơ bản và 
bố cục ban đầu của dự án luật. Việc xem 
xét, thẩm tra để đưa ra các dự án luật vào 
chương trình xây dựng pháp luật hàng năm 
của Quốc hội phải căn cứ vào những điểm 
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trên chứ không phải chỉ căn cứ vào tên 
luật. Cần sửa đối, bổ sung Luật Ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật để bảo 
đảm cho Quốc hội thảo luận và thông qua 
các dự án luật được nhanh chóng hơn, có 
chất lượng hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội cần thành lập một tổ chức về kỹ thuật 
lập pháp để hoàn chỉnh các văn bản luật 
trước khi trình Quốc hội thảo luận, thông 
qua. Với số lượng đại biêu Quốc hội 
chuyên trách được tăng cường, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội khóa tới cần huy 
động tối đa lực lượng này vào việc tham 
gia thảo luận các dự án luật trước khi đưa 
ra Quốc hội. 

Luật Tổ chức Quốc hội được thông qua 
trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X đã 
bổ sung, xác định rõ hơn trách nhiệm, 
quyền hạn về công tác thẩm tra, giảm sát 
của Quốc hội cũng như các cơ quan của 
Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội. 
Vấn đề quan trọng là phải tổ chức công tác 
giám sát chặt chẽ có hiệu lực và hiệu quả 
thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, tránh 
dàn trải gây phiền hà cho địa phương và 
các cơ quan hành pháp, tư pháp. Cần 
nhanh chóng thảo luận, thông qua, ban 
hành Luật Giám sát, quy định rõ chế tài xử 
lý các vi phạm mà qua giâm sát các cơ 
quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội 
đã phát hiện, nêu ra. Chú trọng hơn nữa 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân 
dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu 
kiện tập thể gây mất ốn định xã hội. 

Chất vấn và trả lời chất vấn ở hội 
trường trong các phiên họp của nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa X qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, nhất là qua truyền 
hình trực tiếp của Đài Truyền hình 


Việt Nam đã được cử tri cả nước theo dõi 
và hoan nghênh. Tuy nhiên, vẫn cần phải. 
cải tiến hơn nữa đối với hoạt động này của 
Quốc hội, bảo đảm thiết thực và phải trên 
cơ sở các trả lời chất vấn của những người 
đứng đầu các cơ quan Nhà nước ; từ đó 
Quốc hội phải có những yêu cầu cụ thể 
trong giám sát việc thực hiện những điều 
mà họ đã hứa trước Quốc hội. 

Trong việc thảo luận, thông qua dự toán 
ngân sách và phân bổ ngân sách Trung 
ương hằng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội cần có tổ chức kiểm toán riêng (hoặc 
đưa Kiểm toán Nhà nước về trực thuộc 
Quốc hội) nhằm bảo đảm việc kiểm tra 
chặt chẽ các số liệu về ngân sách khi trình 
Quốc hội, để Quốc hội có cơ sở tin tưởng 
khi thông qua. các dự ân quan trọng này. 
Đây cũng là điều kiện để Quốc hội thực thi 
quyền hạn và trách nhiệm của mình một 
cách không hinh thức. 


* 


Gởi kQi 


Quốc hội khóa XI sẽ được cử tri cả 
nước bầu ra trong ngày 19 tháng 5 tới. Đây 
là một Quốc hội mở đầu thế kỷ XXI, một 
Quốc hội có số đại biểu nhiều hơn so với 
các khóa trước ; đồng thời, cũng có số đại 
biểu làm công tác chuyên trách khá lớn. 
Trên cơ sở quyền hạn và trach nhiệm được 
bổ sung trong Nghị quyết sửa đổi bổ sung 
một số điều Hiến Pháp năm 1992 và Luật 
Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) ; phát huy và 
kế thừa những kết quả, những ưu điểm, 
những kinh nghiệm hoạt động của Quốc 
hội các nhiệm ký trước, chắc chắn Quốc 
hội khóa XI sẽ hoạt động tốt hơn, thể hiện 


. rõ hơn quyên hạn và trách nhiệm của cơ 


quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Lì 
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RÊN thế giới có những nước tuyên 

bố răng : nhà nước là của dân, 

nhưng khi đã thu được những lá 
phiếu của dân rồi thì quên luôn điều đó. 
Những "đại biểu của dân" ấy sau lần tiếp 
xúc khi ứng cử thì không còn gặp dân nữa. 
Quốc hội như thế chỉ là một bộ máy làm 
luật đơn thuần đứng trên dân và chiếm gọn 
_ quyền lực mà nhân dân đã ủy thác cho họ. 
Đối với Nhà nước ta thì hoàn toàn khác. 
Mục đích của cuộc cách mạng mà Đảng ta 
lãnh đạo được xác định rõ ràng là : giành 
chính quyền về cho nhân dân, xác lập 
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng 
Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quốc 
hội của chúng ta là cơ quan đại biểu cao 
nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất. Quyền lực đó được nhân 
dân ủy thác để quản lý đất nước và bảo vệ 
lợi ích của nhân dân. Những đại biểu Quốc 
hội mà nhân dân bầu ra, gắn bó được địa 
bàn hoạt động với công việc cụ thể để vừa 
làm luật, vừa tham gia tổ chức thực hiện 
luật và giám sát việc thi hành luật. Những 
đại biểu đó luôn luôn phần đấu theo lời dạy 
của Bác Hồ là : "Phải ra sức giữ vững độc 
lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc 
cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực 
hiện câu : Vì lợi nước, quên lợi nhà. Vì lợi 
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chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng 
đáng với đồng bào, với Tổ quốc" và 
"không phải đại diện cho một đảng phái 
nào, mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân 
Việt Nam”. 

Suốt 56 năm qua, kể từ ngày đầu tiên 
nhân dân ta thực hiện quyền công dân 
thiêng liêng của mình, bầu ra các đại biểu 
Quốc hội khóa I đến nay, Quốc hội ta ngày 
càng mở rộng dân chủ, gắn bó với nhân 
đâần, được nhân dân tin yều. Quốc hội ta đã 
trưởng thành, phát triển, khẳng định vai 
trò, vị trí không thể thay thế được của mình 
về các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao 
và quyết định những vấn đề quan trọng của 
đất nước. 

Về hoạt động lập pháp : Đây là một 
trong những lĩnh vực hoạt động cơ bản nhất 
của Quốc hội, nhằm thể chế hóa đường lối, 
chính sách của Đẳng thành các quy định 
của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn - 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên cơ 
sở hoạt động lập pháp của Quốc hội, hệ 


(1) Văn phòng Quốc hội : Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
Quốc hội và Hội đông nhân dân, Nxb Chinh trị quốc gia, 
Hà Nội, 1998, tr 18 

(2)Sđd, tr 102 
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thống pháp luật xã hội chủ nghĩa của Nhà 
nước ta từng bước được hoàn thiện, góp 
phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định 
chính trị, đổi mới kinh tế và mọi mặt của 
CuỘc sống. 

Năm mươi sáu năm qua, Quốc hội đã 
thông qua 4 Hiến pháp, đánh dấu những 
mốc son quan trọng của lịch sử Nhà nước 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; thông qua 
hàng trăm luật, bộ luật, tạo nên cơ sở pháp 
lý quan trọng cho việc điều chỉnh các quan 
hệ xã hội. 

Quy trình xây dựng pháp luật ngày càng 
được cải tiến. Sự chuẩn bị, phối hợp giữa 
các cơ quan soạn thảo luật và cơ quan thấm 
tra luật đã có những bước tiến bộ rõ rệt. 

Việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về 
các dự án luật quan trọng ngày càng được 
đề cao và đã trở thành cuộc sinh hoạt chính 
trị sôi nổi, rộng khắp trong cả nước . 

Việc xem xét, thông qua các dự ân luật 
tại kỳ họp Quốc hội luôn luôn được cải 
tiến, chú ý tập trung nâng cao chất lượng 
văn bản, nên khi thông qua đã thuận lợi và 
nhanh chóng hơn. 

Chi tính riêng nhiệm kỳ khóa X, 
Quốc hội đã thông qua 34 luật, 39 pháp 
lệnh, 29 Nghị quyết có quy phạm pháp 
luật. Các luật, bộ luật được Quốc hội thông 
qua và ban hành đã quy định rõ các vấn đề 
cơ bản, quan trọng thuộc các lĩnh vực đối 
nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng của đất nước, những 
nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động 
của bộ máy Nhà nước, những quan hệ xã 
hội và hoạt động của công dân. Trước đây, 
hoạt động lập pháp của Quốc hội chủ yếu 
chỉ để phục vụ việc tổ chức bộ máy Nhà 
nước. Càng về sau, phạm vi điều chỉnh của 
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các luật mà Quốc hội ban hành càng vươn 
rộng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất 
nước, nhất là đổi mới về kinh tế. Bên cạnh 
những luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, 
xuất hiện ngày càng nhiều hơn các luật 
điều chỉnh những quan hệ xã hội trong lĩnh 
vực kinh tế như các vấn đề về doanh 
nghiệp ; chính sách đầu tư tín dụng ; ngân 
hàng ; cải cách chính sách thuế ; chống 
tham những, lãng phí ; hội nhập khu vực và 
thế giới..., tạo nên hành lang pháp lý thông 
thoáng hơn, thúc đấy sự phát triển của các 
thành phần kinh tế, nhằm thu hút tối đa 
nguồn lực trong nước, thu hút đầu tư nước 
ngoài, tăng thêm nhiều việc làm cho người 
lao động. Những luật điều chỉnh các vấn đề 
xã hội khác cũng được chú ý ban hành 
như : Luật Phòng chống ma túy ; Pháp lệnh 
Người cao tuổi, Pháp lệnh Người tàn tật ; 
Luật Giao thông đường bộ ; Luật Sĩ quan ; 
Luật Hôn nhân và Gia đình. Đặc biệt là 
việc ban hành và sửa đổi Bộ Luật Hình sự, 
Bộ Luật Tế tụng Hình sự đã góp phần quan 
trọng vào việc tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, phát huy dân chủ, giữ vững an 
ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, 
bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân. 

Nhìn chung những văn bản pháp luật mà 
Quốc hội thông qua đã tạo ra khuôn khô 
pháp lý phù hợp, bảo đảm điều chỉnh các 
quan hệ xã hội, đối mới hệ thống chính trị, 
giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy 
quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng 
của nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý 
của Nhà nước, lập lại kỷ cương, củng cố 
quốc phòng, an ninh, đây mạnh mở cửa, 
hội nhập kinh tế quốc tế ; đồng thời, giữ 
vững bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ vững 
chắc chủ quyền quốc gia. 
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Về hoạt động giám sát : Hiến pháp 
Nhà nước ta đã giao trọng trách cho Quốc 
hội thực hiện quyền giảm sát tối cao đối 
với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà 
nước. Phạm vi và nội dung giám sát của 
Quốc hội bao gồm nhiều vấn đề thuộc các 
lĩnh vực khác nhau như kinh tế - ngân sách, 
văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và 
thi hành pháp luật. Năm mươi sầu năm qua, 
Quốc hội đã tập trung giám sắt việc triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của Nhà nước, các vấn đề nối lên trong thu, 
chỉ ngân sách, kìm chế lạm phát, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, tháo gỡ khó 
khăn, tạo điều kiện cho các thành phần 
kinh tế phát triển. 

Quốc hội đã quan tâm giám sát việc thực 
hiện các giải pháp chống tham những, buôn 
lậu, chống các tệ nạn xã hội, lập lại trật tự 
kỷ cương trong các lĩnh vực, nhất là hoạt 
động tài chính, ngân hàng, đất đai, xuất 
nhập khẩu và hoạt động của các cơ quan 
bảo vệ pháp luật. 

Hoạt động giám sát của Quốc hội đã đạt 
được những thành tựu đáng kể, góp phần 
bảo đảm cho bộ máy Nhà nước hoạt động 
đúng chức năng, thực sự là Nhà nước của 
dân, do dân, vì dân ; bảo đảm Hiến pháp, 
pháp luật, và chính sách của Nhà nước 
được thi hành nghiêm chỉnh. Gần đây, 
Quốc hội đã tích cực cải tiến, tìm những 
hình thức thích hợp như giám sát theo 
chuyên đề, đi sâu khảo sát, theo dõi sát sao 
việc giải quyết, kiến nghị sau giám sắt về 
nhiều vấn đề đang sôi động trong đời sống 
kinh tế - xã hội. Nhiều chuyên đề giám sát 
đã mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, 
Quốc hội đã cùng với Chính phủ và các cơ 
quan hữu quan tìm giải pháp phù hợp góp 


phần giữ vững ôn định chính trị và trật tự 
an toàn xã hội, nhất là ở Tây Nguyên và - 
một số vùng ở các tỉnh miễn núi, biên giới. 
Quốc hội đã cố gắng kết hợp giữa việc 
giám sát tại kỳ họp với hoạt động giám sát 
trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, 
giữa việc nghe báo cáo với việc cử đoàn đi 
địa phương, cơ sở và làm việc với các bộ, 
ngành, tông công ty. Các đoàn giám sát đã 
đi đến hầu khắp các địa phương trong cả 
nước, đặc biệt là chú ý đi đến vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Hoạt động giám sát của Quốc hội được 
thực hiện tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp 
Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội thực hiện 
quyền giám sát thông qua việc nghe các cơ 
quan hữu quan báo cáo, ra nghị quyết về 
những vấn đề cụ thể. Giữa hai kỳ họp, 
Quốc hội thực hiện quyền giám sát của 
mình thông qua hoạt động của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và 
các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại 
biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. 

Chất vấn là hình thức quan trọng để thực 
hiện quyền giám sát của Quốc hội. Trong 
thời gian gần đây, các đại biểu Quốc hội đã 
sử dụng quyền chất vấn của mình như một 
công cụ giám sát hữu hiệu. Chất vấn và trả 
lời chất vấn đã trở thành một trong những 
nội dung sinh động của hoạt động Quốc 
hội, được nhân dân quan tâm theo dõi ; 
nhất là từ năm 1998, khi các buổi sinh hoạt 
này được truyền trực tiếp trên sóng truyền 
hình, phát thanh và tường thuật tỷ mỷ trên 
các báo in. Cùng với việc mở rộng dân chủ 
trong sinh hoạt của Quốc hội, chất vấn và 
trả lời chất vấn cũng từng bước được cải 
tiến. Trước đây, đại biêu Quốc hội ngại 
chất vấn hoặc ít chất vấn và phần lớn các 
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chất vấn được trả lời chủ yếu bằng văn bản. 
Việc trả lời trực tiếp chất vấn tại hội trường 
thường chỉ để giải đáp một số vấn đề 
chung. Tại các ky họp Quốc hội khóa X 
gần đây, tình hình đã khác, những buổi chất 
vấn và trả lời chất vấn trở nên sôi nổi và 
hấp dẫn hơn. Ý kiến chất vấn của đại biểu 
Quốc hội rất đa dạng, liên quan đến hầu hết 
các lĩnh vực quản lý Nhà nước, kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng, thi hành pháp 
luật, tô chức và hoạt động của các cơ quan 
nhà nước. Trung bình mỗi kỳ họp Quốc hội 
có khoảng 20 - 25% tổng số đại biểu Quốc 
hội nêu khoảng 150 - 200 ý kiến chất vấn. 
Hầu hết các chất vấn đều được trả lời. Thời 
gian trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường 
đã được bố trí nhiều hơn. Sau mỗi lần bộ 
trưởng trả lời chất vấn thì các đại biểu 
Quốc hội còn có thể phát biểu ý kiến, đối 
thoại về các vấn đề đó. 

Về việc quyết định những vấn đề 
quan trọng của đất nước : Phát huy vai 
trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất, cơ quan đại biêu cao nhất của nhân 
dân, Quốc hội đã thay mặt nhân dân quyết 
định những vấn đề quan trọng của đất 
nước. Quốc hội đã thực hiện tốt chức năng 
này bằng việc xem xét, quyết định nhiều 
vấn đề trọng đại của đất nước. Quốc hội 
các khóa đã quyết định kế hoạch và nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, phân 
bổ ngân sách, chính sách tài chính, tiền tệ 
quốc gia, chính sách dân tộc, điều chỉnh địa 
giới hành chính và thành lập các cơ quan 
cấp cao của Nhà nước, các chính sách cơ 
bản về đối nội, đối ngoại của Nhà nước... 

Thực chất quyền lực của Nhà nước là 
quyền quyết định các vấn đề kinh tế - ngân 
sách. Vì vậy, hoạt động của Quốc hội về 
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mặt này đã được tăng cường. Quốc hội đã 
quyết định kế hoạch kinh tế - xã hội dài hạn 
(5 năm) và nhiệm vụ kinh tế - xã hội hằng 
năm. Vai trò của Quốc hội và Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội ngày càng được thể 
hiện rõ hơn trong việc quyết định dự toán 
ngân sách, phân bổ ngân sách. 

Quốc hội cũng đã có những quyết định 
về các công trình quan trọng của quốc gia ; 
đã cho ý kiến về các công trình lớn như xây 
dựng cụm công nghiệp khí - điện - đạm ở 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Nhà máy lọc dầu số 1 
Dung Quất, Chương trình trồng 5 triệu ha 
rừng, quyết định chủ trương đầu tư dự án 
Nhà máy thủy điện Sơn La - một công trình 
phức tạp và lớn nhất nước ta. Quốc hội đã 
cho ý kiến về dự án đường Hỗ Chí Minh để 
Chính phủ và các cơ quan hữu quan tổ chức 
triển khai thực hiện. Quốc hội đã thông qua 
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước biên giới 
trên đất liền giữa nước ta và Trung Quốc ; 
về quan hệ thương mại giữa nước ta và 
Hoa Kỳ ; tạo cơ sở cho đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, mở rộng, đa phương hóa, đa 
dạng hóa của Nhà nước ta. 

Quốc hội đã quan tâm đến các chương 
trình xóa đói, giảm nghèo, chính sách đầu 
tư, phát triển ở các xã đặc biệt khó khăn ; 
xem xét, quyết định quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất đai trong cả nước. 

Nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề 
bức xúc của cuộc sống như thực hành tiết 
kiệm, đấu tranh chống tham những, buôn 
lậu đã có tác dụng thiết thực , được nhân. 
dân đồng tình. 

Nhìn chung, việc Quốc hội xem xét 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước ngày càng đổi mới và tiến bộ rõ rệt. 
Các nội dung cần xem xét, quyết định đều 
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được các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ 
quan hữu quan tập trung công sức, trí tuệ, 
tích cực chuẩn bị và được trình, thảo luận 
nghiêm túc, dân chủ, giảm dần tính hình 
thức. Những vấn đề được Quốc hội quyết 
định đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của Quốc hội ; đóng góp 
quan trọng vào việc xây dựng và kiện toàn 
bộ máy Nhà nước, thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
và đối ngoại, đưa đất nước vượt qua khó 
khăn, thử thách, từng bước phát triên. 
Ngoài 3 chức năng và nhiệm vụ chủ yếu 
nêu trên, Quốc hội đã hoạt động tích cực và 
có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực đối 
ngoại, tiếp. dân, giám sát việc giải quyết 
khiếu tố, tố cáo của công dân, kiến nghị 
của cử tri và giúp đỡ Hội đồng nhân dân 
các cấp hoạt động một cách hiệu quả. 
Chúng ta rất tự hào với những thành tựu 
mà Quốc hội đã đạt được, nhưng cũng phải 
nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của 
công dân, tập trung trí tuệ, công sức tham 
gia xây dựng, đổi mới các hoạt động của 
Quốc hội, cùng với Quốc hội khắc phục 
những thiếu sót của mình mà tại kỳ họp thứ 
11 nhiệm kỳ Quốc hội khóa X đã chỉ rõ. 
Nhìn lại suốt chặng đường phát triển 
hơn nửa thế kỷ qua, mặc dù còn một số 
điểm yếu đã được nhận rõ để nhanh chóng 
khắc phục, chúng ta rất đối tự hào vì Quốc 
hội không ngừng đổi mới, bám sát yêu cầu 
nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, 
nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của 
nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. 
Có được những thành tựu to lớn đó là do 
kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có một 
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yếu tố vô cùng quan trọng là chúng ta có 
một cách thức tổng tuyển cử, bầu Quốc hội 
đúng đắn và dân chủ. Nhờ đó mà nhân dân 
có thể dễ dàng lựa chọn được những đại 
biểu đủ tiêu chuẩn để gánh vác nhiệm vụ. 
Đó là bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, 
bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Cách 
thức này thực sự dân chủ, làm cho nhân dân 
dễ hiểu, dễ lựa chọn, dễ thực hiện, hoàn 
toàn khác với cách thức bầu cử phức tạp 
với những kiểu bỏ phiếu theo tỷ lệ, đơn 
danh, liên danh, với những cử tri phổ thông 
và đại cử tri mà ta đã biết. 

Bầu cử Quốc hội khóa XI lần này là một 
sự tiếp nối của những lần bầu cử Quốc hội 
khóa trước để cử tri cả nước lựa chọn bầu 
ra được các đại biều Quốc hội mới có đủ 
đức, tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân 
tham gia Vào cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất, giữ vững truyền thống VỀ Vang 
của Quốc hội ; tiếp tục đôi mới các hoạt 
động của Quốc hội, khắc phục mặt hạn chế, 
không ngừng đưa Quốc hội của chúng ta 
lên một tầm cao mới. Toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta hãy tổ chức tốt cuộc tông 
tuyên cử bâu Quốc hội khóa XI. Các cấp ủy 
Đảng cần lãnh đạo chặt chẽ cuộc bầu cử 
theo quan điêm chỉ đạo của Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng và các văn bản hướng 
dẫn cụ thể của Hội đồng bầu cử Quốc hội, 
làm cho cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
khóa XI tiến hành dân chủ, đúng Luật bầu 
cử đại biểu Quốc hội đã được ban hành. 
Với tình cảm cách mạng và tinh thần trách 
nhiệm cao, nhất định cử tri cả nước sẽ lựa 
chọn được những đại biểu Quốc hội 
khóa XI xứng đáng đề Quốc hội của 
chúng ta phát huy đầy đủ vai trò cơ quan 
quyên lực cao nhất của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. C1 
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VỀ tiêu chuãmn 
DAI BIỂU QUỐC HỘI 


NGUYÊN QUỐC THẮNG°'- NGUYÊN THỊ VY 


HỤC tiễn hoạt động của Quốc hội ngày. 


càng cho thấy, vấn đề tiêu chuẩn đại 

biểu Quốc hội có tầm quan trọng đặc 
biệt, là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của Quốc hội ; thể hiện 
dân chủ rộng rãi trong bầu cử, sự thống nhất ý 
chí của toàn dân trong việc lựa chọn những 
người đại diện thay mặt cho nhân dân trong cơ 
quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Vị trí của 
người đại biểu Quốc hội trong đời sống chính 
trị của đất nước và trong hệ thống tổ chức bộ 
máy nhà nước ngày càng được khẳng định và 
nâng cao. Nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội rất 
vinh quang nhưng cũng rất nặng nề. 

Nhưng làm thế nào đề lựa chọn được những 
người thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài để thay 
mặt nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp. Vấn đề này phụ thuộc vào 
một số yếu tố như : cơ chế để nhân dân lựa chọn 
người ra ứng cử ; tiêu chuân người ứng cử và 
tiêu chí để cử tri lựa chọn ; điều kiện bảo đảm 
hoạt động cho đại biểu Quốc hội ; sự giám sát 
của nhân dân đối với hoạt động của đại biểu. 

1. Vấn đề lựa chọn người ra ứng cử 

Nguyên tắc xây dựng Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh được 
khẳng định qua các Hiến pháp 1946, 1959, 
1980 và 1992. Vấn đề xây dựng Nhà nước thực 
sự của dân không chỉ thể hiện ở thể chế 
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Nhà nước, cách thức tổ chức bộ máy Nhà nước, 


quyên hạn nhiệm vụ, môi quan hệ giữa các cơ 


quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà điều 
hết sức quan trọng là phải tiến cử, tìm tòi, lựa 
chọn, bố trí và sử dụng những người hiền tài 
vận hành bộ máy Nhà nước, trong đó có việc 
lựa chọn những người đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất. Ngay từ khi 
thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn 
dặn : "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất 
là dân, vi dân là chủ. Trong bộ máy cách mạng, 
từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch một 
nước đều là phân công làm đây tớ cho dân"0). 
Làm chủ Nhà nước, nhân dân ta trước tiên thực 
hiện quyền làm chủ của mình thông qua Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Việc bầu cử, 
lựa chọn những người xứng đâng đại diện cho 
mình không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của 
người dân mà còn là trách nhiệm của người đại 
biểu. Vì vậy, người đại biểu phải luôn phấn đấu 
xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của dân. 
Mặt khác, phải nghiên cứu xác định cơ chế rõ 
ràng và tổ chức để dân có thể thực thi đầy đủ 
quyền hạn của mình : dân có quyền bầu cử thì 


*Th.s. Phó Tổng biên tập báo Người đại biểu nhân dân 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. Hà 
Nội, 1995, t6. tr 515 
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cũng có quyền bãi miễn những người phụ lại 
lòng tin đó... 

Một trong những bài học kinh nghiệm của 
Đảng ta rút ra từ công tác cán bộ là : "Phải có 
quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng 
cân bộ một cách khách quan, khoa học, công 
tâm. Xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa đức 
và tài, giữa giai cấp và dân tộc, giữa nghĩa vụ 
và quyền lợi, giữa cống hiến và đãi ngộ, giữa 
tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa năng lực thực tế và 
bằng cấp..."2). Trong thực tiễn hoạt động, 
Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện thắng 
lợi các cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Và 
trong các kỳ tông tuyên cử đó, các tổ chức 
Đảng đã lựa chọn và giới thiệu những người có 
đủ đức, tài ra ứng cử đại biều Quốc hội để gánh 
vác công việc của "quốc dân, đồng bào". 

2. Cở sở pháp lý 

Chúng ta tiến hành cuộc Tổng tuyển cử đầu 
tiên khi chưa có luật về bầu cử. Đây là thời 
khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Nhà nước 
ta. Trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc", với 
tầm nhìn xa, trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam 
vượt lên, giành cơ hội làm chủ vận mệnh 
dân tộc. "Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ 
chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân 
không kém phần chuyên chế, nên nước ta 
không có hiến pháp. Nhân dân ta không được 
hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải 
có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị 
Chính phủ tổ, chức càng sớm, càng hay cuộc 
TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phô thông đầu 
phiếu..."G). 

Ngày 8-9-1945, đúng một tuần sau ngày 
tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 
Sắc lệnh 14 quyết định tổ chức cuộc Tổng 
tuyển cử trong phạm vi toàn quốc. Có thể xem 
đây là văn bản pháp lý đầu tiên về bầu cử đại 
biểu Quốc hội. Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc 
hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Tổng 
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tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do 
lựa chọn những người có đức, có tài, để ra gánh 
vác , Công việc nước nhà. Trong cuộc Tông 
tuyển cử hẽ là những người muốn lo việc nước 
thì đều có quyền ra ứng cử ; hễ là công dân đều. 


có quyên ra bầu cử... Do Tông tuyên cử mà 


toàn dân bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra 
Chính phủ. Chính phủ đó thực sự là Chính phủ 
của toàn dân"), 

Cho đến nay, chúng ta đã tiến hành được 10 
cuộc bầu cử trên cơ sở của Hiến pháp, các luật 
Tổ chức Quốc hội và các luật về bầu cử đại 
biêu Quốc hội được ban hành năm 1959, 1980, 
1992 và 1997. Nhưng chỉ đến Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội năm 1992, vấn đề tiêu chuẩn đại 
biểu Quốc hội mới được đưa vào tại Điều 3. 
Đến năm 1997, khi sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 1992, 
thì vấn đề tiêu chuẩn một lần nữa được xem xét 
có những sửa đối, bổ sung phù hợp với yêu cầu 
và tình hình mới. Các quy định này là cơ sở 
pháp lý cho việc giới thiệu người ra ứng cử, cho 
quá trình hiệp thương của Mặt trận và sự lựa 
chọn dân chủ của cử tri. 

Tiến hành thành công cuộc Tổng tuyển cử 
đầu tiên và lựa chọn được những người thực sự 
xứng đáng tham gia Quốc hội có thể nói là một 
kỳ tích và để lại cho chúng ta nhiều bài học quý 
giá. Với cử tri, Bác căn dặn : “Những ai muốn 
làm quan cách mạng thì nhất định không bầu. 
Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân 
sẽ thực hiện quyền dân chủ”). “Ngày mai, dân 
ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng 
đáng thay mặt cho minh, và gánh vác việc 
nước... Những người trúng cử, sẽ phải ra sức 
giữ vững nèn độc lập của Tổ quốc... Vì lợi 


(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TƯ 
khóa VIH, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 30 

(3) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 8 

(4) Hồ Chí Minh : Sớd, t 4, tr 133 

(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 147 
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nước, quên lợi nhà ; vi lợi chung, quên lợi 
riêng. Người không trúng cử, cũng không nên 
ngã lòng... Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc 
hội, mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà. 
Lần này không được cử, ta cứ gắng làm cho 
quốc dân nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc 
dân nhất định cử ta... "(6). Tổng tuyên cử thực sự 
là cuộc vận động toàn dân đoàn kết, đấu tranh 
với thù trong, giặc ngoài, góp sức bảo vệ nên 
độc lập non trẻ của nước nhà. Ở Hà Nội, nơi 
Bác Hồ ứng cử, có 74 ứng cử viên, bầu chọn lấy 
6 đại biểu. Vậy mà nhân dân vẫn tinh tường lựa 
chọn được những người thực sự xứng đáng cho 
minh. 

Từ Quốc hội khóa VI, VI, VII, IX, X 
chúng ta tiến hành Tông tuyển cử trong cả 
nước. Trong hơn hai thập kỷ tiến hành xây 
dựng lại đất nước thống nhất, sau chiến tranh, 
thực hiện công cuộc đôi mới, vai trò, vị trí của 
Quốc hội ngày càng được khẳng định và nâng 
cao trong đời sống chính trị của đất nước và 
trên trường quốc tế. Yêu cầu đối mới tổ chức và 
hoạt động của Quốc hội thực sự trở thành vấn 
đề bức xúc trong tình hình xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyên Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, vấn đề bầu cử 
đại biểu Quốc hội, đặc biệt là vấn đề tiêu chuẩn 
đại biểu Quốc hội ngày càng được xem xét toàn 
diện và cụ thể hơn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm 
vụ của Quốc hội trong giai đoạn mới. 


Trên cơ sở đường lối, chủ trương, của Đảng 
về việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu 
Quốc hội và yêu cầu về tiêu chuẩn đại biểu 
Quốc hội, cuộc bầu cử Quốc hội năm 1992, vấn 
đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội đã được thể chế 
hóa tại Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội, với lý giải : "Luật hiện hành không quy 
định tiêu chuân đại biểu Quốc hội. Để phù hợp 
với tình hình hiện nay, nhiều ý kiến đề nghị cân 
nhắc thêm một điều nói về tiêu chuẩn đại biểu 
Quốc hội, để cử tri căn cứ vào đó mà lựa chọn 
và bầu những người xứng đáng làm đại biểu 
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Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đối mới hiện nay". 
Xuất phát từ tình hình hiện nay, hơn bao giờ 
hết, đại biểu Quốc hội phải là người trung thành 
với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn 
đấu thực hiện công cuộc đổi mới làm cho dân 
giàu, nước mạnh, có trình độ hiểu biết và năng 
lực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, 
tham gia quyết định các vẫn đề quan trọng của 
đất nước, có phâm chất và đạo đức tốt, gương 
mẫu chấp hành pháp luật, được nhân dân tín 
nhiệm. Trong chỉ thị về lãnh đạo cuộc bâu cử 
Quốc hội khóa IX, vấn đề tiêu chuẩn đại biểu 
Quốc hội được quan tâm, nhấn mạnh ngay từ 
khâu chuẩn bị ứng cử. Chuẩn bị cho cuộc bầu 
cử Quốc hội khóa X năm 1997, Quốc hội 
khóa IX đã tiến hành sửa đổi Luật bầu cử đại 
biêu Quốc hội 1992. Trong quá trình sửa đối có 
nhiều ý kiến đóng góp về tiêu chuân đại biểu 
Quốc hội. Có ý kiến đề nghị, cần quy định rõ 
hơn tiêu chuẩn về trình độ, năng lực của đại 
biêu Quốc hội. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, 
không nên quy định quá cụ thể vì như thế sẽ 
khó thực hiện đối với các tầng lớp dân cư có 
trình độ dân trí khác nhau và dân cư thuộc các 
vùng khác nhau. Tiếp thu ý kiến của các ngành, 
các cấp, trong lần sửa đối này, quy định về tiêu 
chuẩn đại biểu Quốc hội, được thể hiện mềm 
dẻo hơn, cụ thể thành từng khoản, tại Điều 3 
của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội. 

Xem xét các quan điêm chỉ đạo của Đảng, 
các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đại 
biếu Quốc hội qua các kỳ bâu cử cho thấy : 

+ Dù trong điều kiện, hoàn cảnh cách mạng 
cụ thể nào thì vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc 
hội luôn luôn được xem trọng, là nhân tố bảo 
đảm xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước 
vững mạnh, thực sự đại diện cho nhân dân, góp 
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ yêu cầu của 
cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn. 


(6) Hỗ Chí Minh : Sđữ, t4, tr 145 - 146 
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+ Vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 
không chỉ đặt ra cho cơ quan, tô chức giới thiệu 
người ứng cử mà còn là cơ sở, tiêu chí để cử tri 
lựa chọn và thực hiện tốt nhất quyền chính trị 
cơ bản của công dân. 

+ Đề cập đến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 
là đề cập đến cơ sở chung nhất về đạo đức và 
tài năng, mối quan hệ biện chứng giữa đức và 
tài làm tiêu chí cho việc xem xét, lựa chọn ; 
trong đó, hết sức nhấn mạnh phẩm chất chính 
trị, đạo đức cách mạng, trinh độ và năng lực 
thực hiện nhiệm vụ đại biểu. 

+ Vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội bị chỉ 
phối bởi yêu cầu phát triển của cách mạng Việt 
Nam trong mỗi thời kỳ, phụ thuộc vào điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội và trình độ làm 
chủ của nhân dân... Từ đó, trong mỗi cuộc bâu 
cử đại biểu Quốc hội, mỗi lần sửa đôi Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội đều chú trọng, sửa 
đối, bổ sung những quy định về tiêu chuẩn cho 
phù hợp với yêu cầu mới. 

+ Vấn đề tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội còn 
liên quan chặt chế với vấn đề cơ cấu đại biểu. 
Tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội là điều 
kiện cần nhưng chưa đủ, chưa bao hàm hết các 
yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội và yêu cầu 
của Quốc hội. Tuy nhiên, việc đáp ứng tiêu 
chuẩn đại biểu Quốc hội và cơ cấu như thế nào 
còn phụ thuộc vào sự đáp ứng yêu cầu của hoàn 
cảnh cụ thể trong mỗi thời kỳ, mỗi cuộc bầu cử 
và yêu cầu ở mỗi nơi bầu cử cụ thể... 

Vậy đâu là tiêu chí để các cơ quan, tổ chức 
và cử tri lựa chọn những người đủ tiêu chuân 
đại diện cho mình trong Quốc hội ? Điều 3 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 ghỉ 

rõ : "Đại biểu Quốc hội có những tiêu chuân 
sau đây : 

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
phần đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
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làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành 
pháp luật ; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu 
hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham 
nhũng và các hành vi vị phạm pháp luật. 

3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm 
vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các 
vấn đề quan trọng của đất nước. 


4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe 
ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của 
Quốc hội". 

Quy định trên chính là căn cứ pháp lý cơ bản 
làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá và lựa 
chọn đại biểu Quốc hội. Quy định này so với 
quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 1992 
có bổ sung, sửa đối theo hướng cụ thể, chặt chẽ 
hơn ; nhất là bổ Sung cụ thể tiêu chuẩn "có điều 
kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội". 
Đây là sự bố sung được xuất phát từ thực tiễn 
hoạt động của Quốc hội ngày càng thường 
xuyên hơn và có số đại biêu hoạt động chuyên 
trách đông hơn ; đồng thời, bảo đảm cho các 
đại biểu không chuyên trách cũng phái dành 
thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc 
hội. 

Cách quy định như trên là bao quát, hợp lý, 
đặt ra được yêu cầu cao đối với mỗi người cụ 
thể khi tham gia Quốc hội, lấy đó làm cơ sở xây 
dựng tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xem xét, 
đánh giá, lựa chọn trong mỗi bước đi của tiến 
trình bầu cử. Tuy nhiên, trong quá trình triên 
khai thực hiện, cách hiểu và vận dụng luật ở 
mỗi cấp, mỗi tô chức, cơ quan, mỗi vòng hiệp 
thương, mỗi đơn vị bầu cử, khu vực bầu cử có 
sự khác nhau nhất định. Tuy nhiên, cùng với 
tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã 
hội của đất nước, ý thức trách nhiệm của mỗi 
công dân ngày càng được nâng cao, cùng với 
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công tác tuyên truyền vận động bầu cử tốt ; 
sự đòi hỏi về tiêu chuân đối với mỗi người 
muốn trở thành đại biểu Quốc hội nhất định 
phải càng chặt chế, đáp ứng sát với các yêu cầu 
mà Luật quy định và đòi hỏi của cử tri. 

3. Vấn đề tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu 
Quốc hội 

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của 
nhân dân, nơi tập trung trí tuệ và sức mạnh 
đoàn kết của toàn dân. Vì vậy, không thể xem 
nhẹ vấn đề tiêu chuẩn và vấn đề cơ cấu đại biểu 
Quốc hội. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa vấn 
đề tiêu chuẩn và cơ cấu không chỉ nhằm đáp 
ứng tính truyền thống trong tổ chức và hoạt 
động của Quốc hội nước ta, mà còn không 
ngừng hướng tới giải quyết những yêu cầu ngày 
càng cao của công cuộc đôi mới đang đặt ra cho 
Quốc hội. 

Trong mỗi hoàn cảnh cụ thể của mỗi cuộc 
bầu cử, tất nhiên cần có sự quan tâm, nhấn 
mạnh đến các yêu cầu đặc thù. Nhưng, dù thế 
nào đi nữa, trong tình hình hiện nay, cần chú 
trọng sàng lọc kỹ về phẩm chất chính trị, đạo 
đức ; kiên quyết đưa ra khỏi danh sách giới 
thiệu những người ứng cử, khi quân chúng phát 
hiện chính xác về kinh tế bất minh hoặc có 
những biêu hiện tham nhũng, tiêu cực, cơ hội, 
bè phái của họ và được các cơ quan, tô chức, 
đơn vị có thẩm quyên kết luận. 

Có thể nói, ở bất cứ góc độ nào, tiêu chuẩn 
đại biểu Quốc hội quyết định chất lượng hoạt 
động của Quốc hội. Quốc hội chúng ta hiện nay 
vừa có đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, vừa có 
đại biểu Quốc hội chuyên trách. Nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa IX có 37 đại biểu Quốc hội hoạt 
động chuyên trách chiếm tỷ lệ 9,44% , nhiệm 
kỳ Quốc hội khóa X có 37 đại biêu Quốc hội 
hoạt động chuyên trách chiếm 8,07%. Nhiệm 
kỳ khóa IX có 15 đại biểu chuyên trách ở địa 
phương. Nhiệm kỳ khóa X đại biểu chuyên 
trách chủ yếu tập trung ở trung ương, chỉ có 
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2 đại biểu ở địa phương. Do đó, trong điều kiện 
Quốc hội hoạt động không thường xuyên hiện 
nay, cần bố trí hợp lý số đại biểu hoạt động 
chuyên trách ở trung ương với địa phương 
nhăm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động của Quốc hội. Tuy nhiên, để tránh việc 
phân biệt đại biểu trung ương và đại biểu địa 
phương, tạo điều kiện cho đại biểu Quốc hội 
hoạt động chuyên trách ở các địa phương nắm 
được các vấn đề vĩ mô, đại biểu chuyên trách ở 
trung ương tiếp cận thường xuyên với thực tiễn, 
nên bố trí kết hợp đại biểu chuyên trách ở địa 
phương kiêm nhiệm là thành viên một cơ quan 
của Quốc hội ; vừa làm việc trực tiếp ở địa 
phương, là cầu nối giữa các đại biểu ở địa 
phương với trung ương ; vừa tham gia các hoạt 


động của một cơ quan của Quốc hội. 


Đối với đại biểu chuyên trách, vấn đề tiêu 
chuẩn nên có những yêu cầu riêng để có thể họ 
đảm nhận được nhiều nhiệm kỳ. Đại biểu 
chuyên trách phải gắn với các ủy ban, kể cả 
chuyên trách ở Đoàn đại biểu Quốc hội địa 
phương. Có như vậy, mới tạo điều kiện thuận 
lợi nhất để các đại biểu này yên tâm hoạt động. 

Đối với đại biểu kiêm nhiệm, cần xác định 
rõ tỉ lệ trong tổng số đại biều Quốc hội theo các 
tiêu chí cụ thể như cơ cấu, thành phân, nghề 
nghiệp,... Tuy nhiên, đối với đại biểu kiêm 
nhiệm, trừ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của 
Đảng và Nhà nước, các thành viên của Chính 
phủ và đại diện các ngành thì các đại biểu này 
không nên kiêm nhiệm nhiều chức vụ trong 
chính quyền và tổ chức khác. Vì như vậy, thời 
gian để làm nhiệm vụ đại biểu của họ sẽ rất hạn 
chế. Từ sự phân tích trên và thực tế cho thấy, 
nếu tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội càng 
được xác định rõ ràng, cụ thể bao nhiêu thì 
chúng ta càng tạo nhiêu cơ hội đề đại biều hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình, và ở mức độ toàn 
cục, Quốc hội càng không ngừng vươn lên 
những tâm cao mới.L] 
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TƯ DUY BIỆN CHỨNG 
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ẠT nhân của tư tưởng Hồ Chí Minh 
IEI>. tư duy biện chứng. Người kể lại 

với chúng ta về quá trình phát triển 
tư tưởng của mình từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa cộng sản. Qua đó, chúng ta hiêu 
cả quá trình phát triển tư duy triết học Hồ 
Chí Minh từ tư duy triết học biện chứng 
truyền thống đến tư duy biện chứng khoa 
học. Đi theo con đường tìm tòi chân lý của 
C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin, với tỉnh 
thần phê phán và cách mạng, Hồ Chí Minh 
thực hiện một cuộc đột phá về lý luận cách 
mạng ở một nước thuộc địa, kết hợp giải 
phóng dân tộc với giải phóng xã hội ở nước 
ta và cách mạng vô sản ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, giải phóng toàn nhân loại. 

Tư duy triết học truyền thống của ta là tư 
duy thực tiễn, là triết học thực tiễn của quần 
chúng, không thành văn và cả thành văn, 
Song rất phong phú, thể hiện trong đời sống 
hằng ngày và trong đời sống chính trị của đất 
nước, xã hội. 

Từ lâu, người ta đã quen nhận thức về sự 
biến đổi : 
_ "Con vua thì lại làm vua, 
Con sãi ở chùa lại quét lá đa. 
Bao giờ dân nổi can qua 
Con vua thất thế lại ra quét chùa ". 
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- HOÀNG TÙNG" 


Hoặc 
“Ai giàu ba họ, ai khó ba đời”. 

Người minh có thói quen tranh luận, phản 
biện. Phản biện là phương pháp, là con 
đường tìm tòi chân lý. Nhờ con đường ấy mà 
Nguyễn Trãi - một nhà văn hóa lỗi lạc của 
dân tộc ta đã viết : "Trị quốc, ắt phải yên 
dân" ; "Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy 
trí nhân thay cường bạo” v.v... 

Từ thời niên thiếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
biết phản biện. Người sớm thấy rõ con 
đường của ba cụ Phan (Phan Đình Phùng, 
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh) đã lỗi thời. 
N BưỜi đọc Tân Thư, tìm hiểu công cuộc Duy 
Tân của Nhật Bản và nhận định : nguồn gốc 
của tư tưởng dân chủ là ở ngay các nước 
châu Âu, muốn tìm hiểu nó, phải đến tận nơi 
để quan sát, xem qua bản sao không đủ. Sau 
mười năm tìm hiểu đời sống chính trị, xã hội 
nhiều nước thuộc các châu lục khác nhau, 
Người trở lại nước Pháp, khi tại đây đang 
diễn ra phong trào đấu tranh sôi sục do ảnh 
hướng của cuộc cách mạng (tháng Hai) ở 
nước Nga. Người tiếp xúc với phong trào 
xã hội chủ nghĩa ở Pa-ri, tìm hiểu học 
thuyết của C. Mắc, tư tưởng của V.I. Lê-nin, 
gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, tham gia 


* Nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng 
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hoạt động quần chúng và những cuộc tranh 
luận chính trị. Nhà cách mạng trẻ tuổi của 
dân tộc ta hoàn toàn tán thành học thuyết 
phát triên lịch sử của các nhà sáng lập học 
thuyết Ấy. Song, Người sớm nhận thức rõ 
một điều quan trọng là cuộc cách mạng của 
glal cấp vô sản ở các nước tư bản châu Âu 
đánh đổ chế độ tư bản ở các nước ấy để giải 
phóng mình cũng đồng thời giải phóng toàn 
nhân loại mới chỉ là một bộ phận của cách 
mạng thế giới. Người đề xuất bộ phận thứ 
hai là cuộc cách mạng giải phóng hệ thống 
thuộc địa - những vùng đất mênh mông gồm 
hàng trăm nước, nơi nuôi sống và làm giàu 
cho giai cấp tư sản ở chính quốc. Nhân dân 
các dân tộc thuộc địa phải tự giải phóng 
mình. Hai loại cách mạng ấy, một ở chính 
các nước tư bản chủ nghĩa, một ở các nước 
thuộc địa phải phối hợp chặt chẽ với nhau, 
tiến hành đồng thời, không nên coi loại này 
quan trọng hơn loại kia. 

Trong các đảng cộng sản, và sau này, 
trong phong trào cộng sản quốc tẾ, người ta 
chỉ nói vê cách mạng xã hội, giai cấp và tất 
cả các nước đều tiến thắng vào chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản, coi lý luận về cách 
mạng dân tộc và chủ nghĩa dân tộc là lõi 
thời, là phản động. Khi đề xuất con đường 
cách mạng của nước ta, Hồ Chí Minh chỉ rõ, 
trước hết phải làm cách mạng dân tộc, dân 
chủ nhân dân. Sau khi hoàn thành cuộc cách 
mạng ấy, mới chuân bị làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Khi thống nhất ba tô chức cộng sản, 
Hồ Chí Minh viết Chính cương vấn tắt, Sách 
lược văn tắt. Người làm rõ quan điểm của 
mình về cương lĩnh tối đa và cương lĩnh tối 
thiểu, tức là phân biệt rõ chiến lược với sách 
lược. Chiến lược khẳng định rõ vai trò lịch 
sử của giai cấp công nhân, giai cấp nông 
dân. Sách lược nhấn mạnh vấn đề đoàn kết 
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các lực lượng yêu nước và dân chủ, tập trung 
vào nhiệm vụ trung tâm là giải phóng dân 
tộc. Khi đi vào thực hành, tuy Đảng ta quyết 
định thành lập Mặt trận phản đề, nhưng một 
số đồng chí lãnh đạo của Đảng lúc bấy giờ, 
do chịu những ảnh hướng của nước ngoài, lại 
tập trung phát động phong trào công - nông, 
chuẩn bị bạo động, đánh đổ thực dân, phong 
kiến, làm cách mạng ruộng đất. Thành phần 
xuất thân của tuyệt đại đa số đẳng viên lúc 
ấy là trí thức, tiêu tư sản, một số địa chủ. 
Thành viên ban lãnh đạo các cấp phần lớn là 
trí thức. Thế mà, khi cao trào Xô viết Nghệ - 
Tĩnh dâng cao, lại nêu lên và thực hành một 
cuộc “thanh đảng "dưới khẩu hiệu : "tr, phú, 
địa, hào, đào tận gốc, trốc. tận rễ". Trong 
phong trào cộng, sản quốc tế „ TRƯỜI ta nhận 
định răng, giải cấp tiểu tư sản, về bản chất là 
nghiêng ngả vê chính trị, không có vai trò 
lịch sử trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng, trong thực tế, ở nhiều nước 
thuộc địa, giai cấp tiểu tư sản, nhất là tầng 
lớp trí thức lại là ngòi nổ, là người lãnh đạo 
sự nghiệp đánh đô chủ nghĩa thực dân. Năm 
1930, ở nước ta, số công nhân công nghiệp 
cơ khí (chỉ có sửa chữa, chưa có cơ khí chế 
tạo) là 50 000 người. Ta gọi những người lao 
động làm thuê đều là vô sản, nhưng thực 
chất, họ là những người thợ lao động thủ 
công như : thợ mộc, thợ nề, cắt tóc, kéo xe. 
Ph. Ảng- ghen giải thích : giai cấp vô sản là 
sản phẩm của nên công nghiệp cơ khí. Mặc 
dù nhö bé, nhưng với tư duy biện chứng 
Hô Chí Minh, giai cấp công nhân Việt Nam 
đã cùng toàn dân tộc làm nên cuộc Cách 
mạng Tháng Tám vĩ đại. 

Các thế lực bên ngoài cũng ép ta phải 
chấp nhận phương án chia cắt đất nước, chấp 
nhận con đường chuyển hóa hòa bình, chờ 
đợi sự tự tiêu vong của chủ nghĩa thực dân 
mới. Phương án của ta đàm phán với Pháp là 
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ngừng bắn tại chỗ, ta chấp nhận sự có mặt 
của Pháp về kinh tế, văn hóa và thiết lập 
quan hệ hữu hảo với nước Pháp. 

Khi đế quốc Mỹ dùng áp lực buộc Pháp 
rút về nước, nhường lại miền Nam nước ta 
cho Mỹ làm thuộc địa kiểu mới và căn cứ 
quân sự, chúng ta kiên quyết cự tuyệt. Trong 
bối cảnh lịch sử hết sức phức tạp đó, để thực 
hiện mục tiêu giành độc lập dân tộc, chúng 
ta phải thực hành chính sách độc lập tự chủ 
khôn khéo để tranh thủ viện trợ. Trong hoàn 
cảnh các đảng cộng sản chia rẽ và xung đột, 
chúng ta không thiên về bên nào. Nếu ta 
đứng hắn về một phía thì không giữ được 
đoàn kết nội bộ để tiếp tục cuộc kháng chiến. 

Phong trào yêu nước ở nước ta từ khi 
nước nhà bị thực dân Pháp xâm lược và 
thống trị được mở đầu từ tầng lớp trên rồi 
từng bước mở rộng ra toàn dân như các 
phong trào : Văn Thân, Cần Vương, Quang 
phục, Khởi nghĩa Yên Thế, binh biến Thái 
Nguyên. Từ năm 1920, các phong trào yêu 
nước có đông đảo tầng lớp trí thức, thanh 
niên, con em tầng lớp trên. Bước ngoặt lớn 
bắt đầu mở ra từ khi có Hội Thanh niên cách 
mạng đồng chí đoàn kết với tư sản dân tộc, 
địa chủ. Năm 1930, Đảng ta có 200 đẳng 
viên ; thành phần xuất thân chủ yếu là trí 
thức, hào lý, cả con em một số quan lại. Từ 
năm 1936, Đảng ta chủ động thành lập Mặt 
trận dân chủ, tập hợp thêm nhiều lực lượng 
mới. Năm 1939, Đảng ta chủ trương gác lại 
vấn đề ruộng đất, tập trung lực lượng nhân 
dân vào nhiệm vụ chống đề quốc. 

Bước ngoặt thứ hai, là đề xuất những 
nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc, 
thay đổi chiến lược cách mạng, thành lập 
Việt Nam độc lập đồng minh Hội, tập hợp 
tất cả các lực lượng yêu nước làm cuộc cách 
mạng toàn dân, thành lập chính quyên nhân 
dân. Hồ Chí Minh kêu gọi các giới đồng 
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bào, sĩ, nông, công, thương, thân hào, thân sĩ 
tham gia Mặt trận thống nhất dân tộc. Người 
nói với các đồng chí lãnh đạo rằng, lúc này 
mà không tập hợp lực lượng toàn dân tộc, bỏ 
lỡ thời cơ nghìn năm mới có, thì vạn kiếp 
cũng không thể giải phóng giai cấp, giải 
phóng xã hội (1941). Chương trình Việt 
Minh thể hiện chính sách giải phóng dân tộc 
và các tầng lớp, giai cấp xã hội, khuyến 
khích phát triển mọi hình thức kinh tế. Mười 
điều ấy lại được thể hiện trong chương trình 
hành động của chính quyền cách mạng. 
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, khi soạn thảo, Hồ 
Chí Minh trích hai câu mở đầu Tuyên ngôn 
Độc lập của My và Tuyên ngôn Nhân quyên 
và Dân quyền của Pháp. Hai câu đó, thê hiện 
bản chất cuộc cách mạng của chúng ta là độc 
lập và dân chủ. Bản chất ấy còn thể hiện ở 
tiêu ngữ của Nhà nước ta': Độc lập - Tự do - 
Hạnh phúc. 

Một cuộc cách mạng nhân dân kiểu mới, 
một nhà nước nhân dân ra đời ở một nước 
nhỏ, giữa vòng vây của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phản động nước ngoài cùng các 
loại tay sai của các thế lực ấy, người lãnh 
đạo cách mạng nước ta ứng xử linh hoạt, táo 
bạo, khôn khéo, nhằm tránh cùng một lúc 
phải đương đầu bằng bạo lực với tất cả các 
thế lực hung bạo. Từng bước một, đây lùi 
từng kẻ thù, bảo vệ, phát triển lực lượng cách 
mạng, chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến 
đấu chính nghĩa chống một kẻ thừ nguy 
hiểm. Người xác định tư tưởng chiến lược 
quân sự của một nước nhỏ yếu chống một kẻ 
thù lớn mạnh. Đó là học thuyết chiến tranh 
nhân dân, lấy yếu thắng mạnh, chuyến cái 
mạnh của địch thành cái yếu của nó và các 
biện pháp của một cuộc chiến tranh yêu 
nước toàn dân, toàn diện, thu hút mọi giai 
cấp, tầng lớp xã hội nhăm cách mạng hóa 
mọi người, mang hết tỉnh thần, của cải, 
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xóa bỏ gông xiềng nô lệ, đưa đất nước tiến 
lên. Từ tư tưởng chính trị, quân sự truyền 
thống và của cuộc Tông khởi nghĩa Tháng 
Tám năm 1945, của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, chúng ta xác định chiến lược 
chính trị, quân sự, đánh thắng để quốc Mỹ 
xâm lược bằng sức mạnh tông hợp của mình 
kết hợp với sức mạnh của các lực lượng cách 
mạng, tiễn bộ trên toàn thế giới. Tránh chỗ 
mạnh ban đầu của địch, buộc chúng phân tán 
lực lượng, tốn thất ngày càng nhiều, cuối 
cùng, chúng phải chấp nhận thất bại. Đây là 
một cuộc chiến tranh chưa từng có tiền lệ và 
chưa được bàn tới trong sách vở, nó là sự 
sáng tạo của ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh 
hoa tư tưởng triết học Việt Nam với tư tưởng 
triết học mác xít, là tầm cao mới của tư 
tưởng Việt Nam. Hạt nhân của nó là tư duy 
biện chứng duy vật. Hồ Chí Minh đã nói, 
người Việt Nam hấp thụ tinh hoa văn hóa 
của nhiều dân tộc, song phải phù hợp với 
nhu cầu và phong cách văn hóa Việt Nam. 
Ta học ở chủ nghĩa Mác phương pháp biện 
chứng, học Khổng Tử nhân nghĩa, học Thích 
Ca lòng từ bị, bác ái, học Giê su Ki-tô đức 
hy sinh. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao quát 
những giá trị tỉnh thần của dân tộc xưa và 
nay, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và 
của các cộng sự của mình mà Người là một 
nhân vật trung tâm, nền tảng. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý 
luận của cách mạng giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội của nước ta phát triển dưới 
ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ truyền 
thống chống xâm lược lâu đời và nền văn 
hóa mà nền tảng là tinh thần dân tộc, ý thức 
cộng đồng, chủ nghĩa yêu nước. Tư tưởng ấy 
còn là hệ thống lý luận về con đường riêng 
của Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản. Nó hinh thành và phát 
triển qua các quá trinh cách mạng vô cùng 
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phức tạp của nhân dân và dân tộc ta. Khi đi 
đúng con đường của Hỗ Chí Minh, thì thắng 
lợi vẻ vang. Trái lại, khi bị chi phối từ bên 
ngoài, hoặc tự mình bắt chước nước ngoài, 
giáo điều, sách vở, thì y như là thất bại đau 
đớn, phải sửa sai, trở lại với tư tưởng độc lập, 
tự chủ của mình. Chân lý bao giờ cũng cụ 
thể, sáng tạo vì thời gian, không gian khác 
nhau. C. Mác, Ph. Áng-ghen, V.I. Lê-nin 
nhiều lần dạy như vậy : Mỗi đảng phải chủ 
động tim tòi con đường giải phóng dân tộc 
mình. Chúng tôi chỉ trình bày chân lý chung 
nhất và những giả thiết, xu thế phát triển của 
lịch sử. 

Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói với đông chí Lê Văn Lương rằng, 
Người không có gì phải ăn năn, chỉ tiếc chưa 
giải trừ được ảnh hưởng còn nặng nề của chủ 
nghĩa tả khuynh. Nếu vừa rồi, làm rõ đúng, 
sai, thì e rằng không có lợi cho việc đoàn kết 
trong, ngoài để tiếp tục cuộc kháng chiến 
cho đến thắng lợi cuối cùng. Nhiệm vụ này 
thuộc về các chú. Đồng chí Lê Văn Lương 
nói lại điều này với một số đồng chí, trong 
đó có tác giả bài viết này. 

Trong lịch sử của Đảng, lý luận cách 
mạng nước ta, có thể nói, đã trải qua ba cuộc 
đột phá lớn : Cuộc mở đầu là từ năm 1925 
đến năm 1930 nhằm xác định mục tiêu của 
cách mạng ; cuộc thứ hai từ năm 1941 đến 
năm 1950, với lý luận giải phóng dân tộc, 
dân chủ nhân dân ; cuộc thứ ba từ năm 
1986 - lý luận về đôi mới. Trong những giai 
đoạn ấy, chúng ta cũng đã kịp thời nhận ra 
những sai lầm, khuyết điểm và đã mấy lần 
phải tiến hành sửa sai. Bản chất tư duy của 
Đảng ta là cách mạng, năng động, sáng tạo, 
hăng hái tranh luận, phản biện, rất dũng cảm 
về lý luận. Đó cũng chính là hiện thân về sự 
học tập và phát triển tư duy cách mạng và 
khoa học của Hồ Chí Minh. 


Số 14 (tiáng 5 năm 2002) 


lần thứ f12 ngày tỉnh Öứ { 


Yạp chí Cộng sản 


NHƠỠ LƠI BẬC DẠY 


“À 1 Việc này mới khó chứ !” 

Đó là câu mà Bác Hồ viết trong "Thư 
gửi các đồng chí tỉnh nhà", chỉ nửa tháng sau 
ngày độc lập (17-9-1945). Nguyên trong thư, 
Bác viết : "Công việc phá hoại xong rôi. Nay 
bước đầu công việc dọn đẹp, sắp đặt, giữ gin, 
kiến thiết. A ! Việc này mới khó chứ ! Trong 
công việc phá hoại chống kẻ thù đòi độc lập 
thì dễ dàng kéo cả toàn dân. Trong việc kiến 
thiết thì khó kéo hơn, vì nó đụng chạm đến 
quyên lợi riêng của một đôi giai tầng trong 
nước. Vả lại chúng ta phải thật thà thừa nhận 
rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng 
chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiêu... 
trăm đầu nghìn mối, đều những việc mới lạ 
cho chúng ta... ". 

Nhìn nhận cái khó của công cuộc xây 
dựng chế độ mới, nhưng vị Chủ tịch của nước 
Cộng hòa trẻ tuổi đã vạch ra ngay cách thức 
để vượt qua cái khó ấy bằng tinh thần quyết 
tâm và cầu thị, Bác viết tiếp : "Khó thì khó 
thật, nhưng chúng ta quyết tâm ; chúng ta vừa 
làm vừa học .. . CỦng ‹ cô sự đoàn kết toàn dân ; 
sửa đối những khuyết điểm khắp các phương 
diện"°', 

1 - Ta đễ dàng nhận thấy hai cái nhân tố cơ 
bản để xây dựng đất nước được vị Chủ tịch 
của chúng ta tổng kết lại là : Đoàn kết toàn 
dân và sửa đôi những khuyết điểm. 

Giờ đây, ở vào thời điểm những năm đầu 
tiên của thế kỷ XXI, chúng ta đã có độ lùi hơn 
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nửa thế kỷ để nhìn nhận lại chặng đường 
dân tộc Việt Nam đã phấn đấu gian khổ và 
hy sinh to lớn như thế nào không chỉ để 
bảo vệ nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn 
chủ quyền lãnh thổ mà còn dũng cảm phấn 
đấu không biết mệt mỏi, chấp nhận cả những 
vấp ngã để làm bằng được cái mà năm xưa vị 
Chủ tịch nhà nước khai sáng ra nền Dân chủ 
Cộng hòa đã từng tiên lượng là một việc làm 
hết sức khó khăn. Cũng chính ở vào thời điểm 
sau Đại hội IX của Đảng, chúng ta đang tăng 
tốc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, ta hãy nhìn nhận lại cái thế kỷ XX vừa 
qua như một thế kỷ chống đói nghèo. Bản 
chất một cuộc cách mạng chân chính, nói cho 
cùng, là chống đói nghèo để mang lại tự do và 
hạnh phúc cho nhân dân. Ta cũng sẽ thấy rõ 
trong cái hiện thực sống động nhưng rất phức 
tạp của công cuộc xây dựng chế độ mới hai 
cái nguyên lý "đoàn kết toàn dân" và "sửa đối 
những khuyết điểm" có ý nghĩa như chiếc 
khóa vạn năng cho sự phát triển của dân tộc. 

2 - Có một thời điểm gân như chia đôi thế 
kỹ XX thay hai mảng thời gian cũng là hai 
mảng sáng - tối : đó là năm Ất Dậu (1945), 
tột cùng khổ nhục với cái chết của hai triệu 
đồng bào và tột cùng vinh quang với nên độc 


* Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 4, tr 20 
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lập giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa của 
toàn dân, như nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã 
khái quát một hình ảnh rất đúng : Dân tộc 
Việt Nam "rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. 

Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ 
lâm thời của nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tuyên bố : "Nước độc lập mà 
dân không hướng hạnh phúc tự do, thì độc lập 
cũng chẳng có nghĩa lý gì". Cái hạnh phúc ấy 
trước tiên phải thuộc về số đông của những 
người nghèo khổ, phải bắt đầu từ cái tưởng 
chừng rất đơn giản : "dĩ thực vi tiên". Người 
còn nhấn mạnh rằng : "Giặc đói là nguy hiểm 
nhất, cứu đói cho dân là quan trọng nhất". 
Tiếp đó mới đến giặc dốt và giặc ngoại xâm. 

Phải chăng chống đói nghèo và sự áp bức 
đối với những người đói nghèo của một dân 
tộc luôn đứng trước nguy cơ đói nghèo luôn 
mong vươn tới một xã hội có văn hiến chính 
là khát vọng, động lực của trường kỳ 
ngàn năm dựng nước và giữ nước, cũng như 
của thế kỷ XX này. 

Các nhà khảo cô hay nông học đều nhất trí 
cho răng Việt Nam là một trong những cái nôi 
của nên văn minh lúa nước. Các sưu tập trống 
đồng cho ta nhiều họa tiết liên quan đến cây 
lúa trong đời sống cư dân cổ. Sách "Vân đài 
loại ngữ của Lê Quý Đôn đã thống kê : riêng 
ở đông bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có tới 
32 giống lúa tẻ và 29 giống lúa nếp, vùng 
Thuận Quảng có 23 giông lúa té và 5 giông 
lúa nếp, Sài Gòn - Đông Nai cũng có 3 giông 
lúa tẻ và 5 giống lúa nếp ... Tài liệu của Mỹ 
còn cho biết Tô-mát Giê-phéc-xơn, vị tông 
thống thứ ba cũng là người chấp bút bản 
Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ 
là người rất quan tâm đến các loại lúa của xứ 
Nam kỳ nên khi làm công sứ ở Pháp đã 
trực tiếp đến gặp Hoàng tử Cảnh ở cung điện 
Véc-sai để hỏi xin các giống lúa của 
Việt Nam... 
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Nhưng đọc kỹ các bộ sử cũ, người ta cũng 
nhận ra rằng cái đói, mất mùa luôn đe dọa 
CuỘc sống của số đông dân cư là người nông 
dân. Những sự kiện như lụt lội, hạn hán, vỡ 
đê, sâu bọ phá hoại mùa màng và những nạn 
đói dẫn đến hiện tượng dân quê lưu tán, trộm 
cướp hay khởi nghĩa nông dân thường xuất 
hiện với một tần số khá cao. Những cuộc di 
dân, những công trình khai phá vùng đất mới 
hay lấn biến khẩn hoang luôn là nhịp điệu 
sống của dân tộc Việt Nam. 

Trong xã hội truyền thống, lễ tịch điền vua 
đi cày có từ rất sớm, Lê Đại Hành cày ở Núi 
Đọi (thế kỷ X) được ghi trong sử, bộ phâm 
phục của vua Minh Mạng mặc trong lễ trọng 
này vẫn lưu được ở bảo tàng. Còn trong dân 
gian, ngày hội mùa hay lễ mừng cơm mới ở 
đâu cũng là ngày hội vui nhất trong năm. 

Thực dân Pháp xâm lược nước ta rồi biến 
nước ta thành thuộc địa. Chúng hiểu răng để 
đối phó với sức chống đỡ của triều đình, 
chúng chỉ cần một đội quân không lớn có thê 
phá tan mọi thành quách. Nhưng đề bình định 
được một vùng nông thôn rộng lớn của quốc 
gia này, sức đề kháng của người nông dân là 
vô tận. Những gương mặt chống Pháp như 
Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám hay 
những căn cứ Bãi Sậy, Ba Đình, Yên Thế... 
luôn là những lực lượng, những căn cứ địa 
chống xâm lược mạnh mẽ. Bọn thực dân từng 
khái quát : Mỗi làng xã Việt Nam là một ổ đề 
kháng không dễ dẹp bỏ..., bên trong những 
người dân quê hiền lành kia bất kỳ lúc nào 
cũng trở thành một người nối loạn... 

Chính vì thế nhằm đàn áp, thống trị người 
nông dân, bóc lột triệt để sức lao động của họ, 
thực dân Pháp không chỉ áp dụng những 
chính sách khắc nghiệt về thuế khóa, phu 
phecn, tạp dịch... mà chúng còn khôn ngoan 
duy trì và lợi dụng thiết chế nông thôn cổ 
truyền, đầu tư không nhỏ cho các công trình 
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thủy lợi, đê điều. Tô chức các cuộc cải lương 
hương chính, nhằm tạo sự ôn định an toàn cho 
công cuộc khai thác thuộc địa... Hơn thế nữa, 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa còn 
tạo ra sự kích thích làm cho lúa gạo trở thành 
hàng hóa, nhất là ở Nam kỳ nơi đã sớm hình 
thành một cơ chế sản xuất và chế biến lúa gạo 
để biến thành hàng hóa cung cấp cho thị 
trường. Cuối thế kỷ XX, Đông Dương đã 
xuất khẩu được 70 vạn tấn gạo và cao nhất là 
năm 1936, Đông Dương xuất khẩu được gần 
1,7 triệu tấn. 

Hiện tượng xứ Đông Dương xuất khẩu gạo 
vào thời điểm ở Việt Nam dân số mới chỉ trên 
20 triệu người, ít được ai chú ý đến như một 
bài học lịch sử về tiềm năng của một nền sản 
xuất lớn được tổ chức có thể mang lại một 
khả năng xuất khẩu lúa gạo đáng kể. 
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
1929 - 1933, tiếp đó là cuộc chiến tranh 
thế giới đã làm cho nền kinh tế Đông Dương 
kiệt quệ. Thực dân Pháp đã phải vơ vét 
huy động cả triệu tần gạo cho phát xít Nhật 
(1942 : 1 125 904 tấn), và gạo vẫn từ 
Đông Dương được xuất khẩu tuy không bằng 
năm 1936 và năm 1945 thóc còn được dùng 
để đốt thay than ở Nam Bộ. 

Điêu cần nói là những tấn thóc xuất khẩu 
ây đi đôi với sự bàn cùng hóa tột độ người 
nông dân Việt Nam mà nạn đói năm 1945 là 
một bằng chứng, là biểu hiện sự tột cùng của 
tỘI ác. 

3 - Hiêu người dân quê, ý thức được vai trò 
và sức mạnh của người nông dân trong lịch 
_ sử, hơn ai hết là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Người đã sinh ra và lớn lên trong vùng quê 
Nam Đàn nghèo khô về vật chất mà giàu lòng 
yêu nước và chí khí chống áp bức ; đã chứng 
kiến nỗi cơ cực và sức mạnh phản kháng 
trong phong trào chống thuế của nông dân 
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Trung kỳ ; đã tham gia Ban Chấp hành và 
sáng lập Quốc tế Nông dân của Quốc tế Cộng 
sản. 

Hiểu biết sâu sắc về người nông dân, 90% . 
đông bào của mình, nên khi trở thành vị đứng 
đầu nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 
chương trình hành động đầu tiên của 
Chính phủ là cứu đói và tăng gia sản xuất ; 
tắm bằng khen đầu tiên được giành cho thành 
tích giữ đê chống lụt ; những sắc lệnh đầu tiên 
là bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; những 
văn bản ngoại giao đầu tiên phục vụ cho sự 
nghiệp kiến quốc là : "Sẵn sàng gửi 50 thanh 
niên Việt Nam ưu tú sang học hỏi kỹ nghệ 
canh nông của Hoa Kỳ"... (Thư gửi Tông 
thống Mỹ 11-1945). 

Người khẳng định : “Việt Nam là một 
nước nông nghiệp. Nên kinh tế của ta lấy 
canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây 
dựng nước nhà Chính phủ trông cậy vào 
người nông dân, trông cậy vào nông nghiệp 
một phân lớn". 

"Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông 
nghiệp thịnh thì nước ta thịnh" (I 1-4-1946). 

Nếu 90% người Việt Nam là nông dân thì 
90% người lính là nông dân. Sự nghiệp kháng 
chiến, kiến quốc trong suốt những năm chiến 
tranh của hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ 
đã tỏ rõ vai trò đó. Trong Di chúc, Người 
cũng nghĩ đến những người nông dân đã Hy 
sinh nhiều nhất cho cuộc chiến tranh giải 
phóng và cũng theo lệ thường của những triều 
đại thân dân trước kia, Người không quên đặn 
việc miễn thuế nông nghiệp, sau ngày chiến 
thắng. 

Cải cách ruộng đất dù có những sai lầm 
nghiêm trọng trong tổ chức thực hiện nhưng 
nó đã làm được cái mục tiêu hết sức quan 
trọng mà cách mạng đã nêu cao : “Ruộng đất 
cho dân cày”. - 


ĐẠo: 
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Nhưng ruộng đất vào tay người nông dân 
chưa phải là tất cả. Những năm tháng cả nước 
có chiến tranh, hình ảnh người nông dân vừa 
là người làm ruộng vừa làm người lính đánh 
giặc ở quê hương của mình trong các tô chức 
sản xuất tập thể hay trên chiến trường trong 
biên chế của quân đội thực sự là một bản anh 
hùng ca về lòng yếu nước, sức chịu đựng và 
sự hy sinh cao cả của người Việt Nam, dưới 
ngọn cờ của Đảng. 

Sau ngày thắng giặc Mỹ và thống nhất đất 
nước, người nông dân đứng trước thách thức 
mới. Trung thành với nguyên lý coi liên minh 
công nông là nên tảng của cách mạng, Đảng 
và Nhà nước đầu tư không ít cho nông 
nghiệp. Nông thôn luôn được quan tâm và 
thay đôi không ngừng với mong muốn có 
được một mô hinh của chủ nghĩa xã hội ưu 
việt hơn hắn cái nông thôn "bùn lầy nước 
đọng" thời phong kiến thực dân. 

Rất nhiều số liệu cho thấy dù còn rất 
nghèo, Nhà nước ta đã đầu tư cho nông 
nghiệp không nhỏ và luôn giành phần thiệt về 
mình bằng một chế độ bao cấp toàn diện. 
Trong chiến tranh ta phải nhập khâu gạo 
(1966 : 338 000 tấn ; 1974 : 1 544 000 tấn) 
bởi sự tàn phá của chiến tranh, những con đê 
bị ném bom, những chàng lực điền phải ra 
mặt trận, hạt gạo phải chia ba cho cả 
chiến trường miền Nam và cho bạn. Nhưng vì 
lý do gì 10 năm sau ngày chiến thắng, năm 
1985 cả nước vẫn phải nhập 447 300 tấn ; 
1986 : 534 000 tấn ; 1987 : 485 400 tấn ; 
1988 : 395 900 tấn... 

Rôi vì sao chỉ vừa bước qua cái “ngưỡng 
năm 1989” đầy cam go mà Việt Nam đã xuất 
khẩu gạo từ 1 372 567 tắn tới 1 953 922 tắn 
(1992) rôi qua 2 052 127 tắn (1995)... và đến 
nay đạt 4 triệu tấn. 

Cái gì đã làm nên một bước thân kỳ ấy ? 
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4 - Sau khi cách mạng đã đem lại cho 
người nông dân cái mơ ước ngàn đời : có 
được trong tay một thửa ruộng mà trước đó 
người nông dân cho rằng chỉ vì thiếu nó mà 
cuộc sống đói nghèo. Nhưng cách mạng cũng 
còn cho họ mơ ước tới một chân trời xa hơn, 
cao hơn là viễn cảnh của một lý tưởng xã hội 
mang đến hạnh phúc vĩnh viễn, mà bước đầu 
tiên để đi tới là một phương thức sản xuất tập 
thê và một sự phê phán nhiều giá trị truyền 
thống nay bị coi là lạc hậu. 

Mười lăm năm tiến hành công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa nông thôn ở miền Bắc 
(1960 - 1975), rồi tiếp đó thêm 5 năm ở cả 
nước (1976 - 1980) đã để lại một dấu ấn 
không phai mờ của một chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng về sức chịu đựng và sự hy sinh của 
người nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng. Những hình ảnh đầy hào hùng phấn 
khởi của người nông dân đem tất cả những 
phương tiện sản xuất của mình trong đó có cả 
những cái mà cách mạng vừa mang đến cho 
họ là ruộng đất để tham gia hợp tác xã, của 
sinh hoạt tập thể với những giá trị văn hóa 
mới : thư viện, nhà văn hóa, loa phóng thanh, 
chiếu bóng, văn nghệ ... và nhất là tiếng kéng 
bắt nhịp thời gian cho cuộc sống cộng đồng. 
Rồi những hình ảnh những đoàn trai làng lên 
đường làm nghĩa vụ quân sự, những phụ nữ 
thay nam giới trong "Phong trào ba đảm 
đang" cấy cày dưới bom đạn quân thù. Ngay 
trong chiến tranh, nhà nước đã đầu tư rất 
nhiều cho sản xuất nông nghiệp, tạo ra một sự 
bao cấp với cả một nông thôn rộng lớn. Từ 
hạt thóc giống, thuốc trừ sâu phát không đến 
thư viện, nền giáo dục không mất tiên ... 

Nhưng chúng ta vẫn còn những ký ức về 
một nông thôn bị mất dần sức sông không chỉ 
vì chiên tranh mà còn vì sự đánh mất một 
nguôn lực vốn tiêm tàng trong những làng xã 
Việt Nam tích tụ qua truyền thống trong 
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sản xuất và đời sống xã hội. Do vậy, khi 
chiến tranh đã căn bản kết thúc, kinh tế hợp 
tác xã càng trở nên tàn lụi, đây nền nông 
nghiệp Việt Nam. vào một nguy cơ khủng 
hoảng cho đến cuối những năm 80, trước khi 
mở ra công cuộc Đôi Mới. 


"Việc phân chia ruộng đất quê manh mún, 
tệ rong công phóng điểm, tình trạng phân 
phối lương thực và thu nhập bình quân, hợp 
tác Xã và xã viên, giành quá nhiều khoản bao 
cấp cho xã hội, bao cấp quá giá và nạn 
chuyên quyên, độc đoán, mất đoàn kết, mất 
dân chủ, tham ô, lợi dụng của cán bộ nhà 
nước đang làm cho nông dân xã viên thiếu 
phần khởi gây trở ngại cho sản xuất phát 
triển". Đó là nhận định của Nghị quyết 10 của 
Bộ Chính trị khi nhìn nhận lại nguôn gốc dẫn 
đến sự suy thoái phong trào hợp tác hóa cho 
đến những năm 80. Sự suy thoái đó cũng tác 
động đến thân phận người nông dân mà cho 
đến nay nó mới có cơ hội được đề cập tới 
trong những công trình nghiên cứu lịch sử 
kinh tế, tống kết lý luận hay được tái hiện 
trong các sáng tác nghệ thuật của một thời kỳ 
hào hùng gắn liền với cuộc chiến tranh giữ 
nước vĩ đại. 

Chỉ thị 100, ngày 13-1-1981, của Ban Bí 
thư được ra đời sau Hội nghị Trung ương 9 
(khóa IV) thực hiện khoán sản phẩm đến 
nhóm và người lao động đã tạo ra một động 
lực mới kích thích người nông dân tận tâm 
sản xuất hơn. 

Chính công cuộc Đổi Mới mở ra từ Đại 
hội VI (1986) với tỉnh thần "tự cởi trói" và 
thay đối cách tư duy đã dẫn đến Nghị quyết 
10 của Bộ Chính trị (5-4-1988) giao hắn đất 
canh tác đã được tập thê hóa cho hộ xã viên 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh, được làm chủ 
hoàn toàn số nông sản làm ra theo cơ chế 
kinh tế thị trường đã hình thành cùng với 
công cuộc Đổi Mới. 
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Có ruộng đất trong tay, người nông dân 
thể hiện sự thần kỳ của họ trước tiên bằng 
những giọt mô hôi rơi trên mảnh đất của 
mình. Chỉ sau một năm (1989) năng suất 
lúa đã tăng vọt lên 32,3 tạ/ha, sẵn lượng từ 
15,1 triệu tấn (1987) tăng lên 18,9 triệu tấn và 
1,4 triệu tấn đã được xuất khẩu. Cũng kể từ đó 
các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng không 
ngừng tăng. Năm 1992 xuất khẩu 1,9 triệu ; 
1993 ; 1,7 triệu ; 1994 tăng tới 2 triệu... Vào 
những năm 90, khi dân số nước ta đã vượt qua 
con số 70 triệu dân, sản lượng thóc tính theo 
đầu người (346 kg vào năm 1992) đã cao hơn 
hắn 1942 là 281 kg với dân số không bằng 1/3 
(21 triệu). Đó là cái khoảng cách thân kỳ của 
tròn nửa thế kỷ. 

Năm 1993, thêm một sự kiện nữa định 
hình cho một xu thế không thể đảo ngược. 
Quốc hội thông qua Luật Đất đai. Bộ luật này 
là sự thể chế hóa xác định đất đai tuy vẫn 
thuộc sở hữu toàn dân nhưng được giao cho 
người nông dân với một thời điểm tương đối 
lâu dài. Hiểu theo một nghĩa nào đó, Luật Đất 


- đai năm 1993 đã trở lại những nguyên lý 


truyền thống trong chế độ ruộng đất xa xưa 
của ông cha ta : Nhà nước là người thay mặt 
và sở hữu đất đai trong lãnh thổ toàn quốc gia, 
còn ruộng đất được giao cho các làng xã quản 
lý (công điền) và công nhận sử dụng có thừa 
kế đất đai (tư điền). 

Thời gian chưa đủ để đánh giá tác động lâu 
dài của bộ luật này, nhưng điều chắc chắn nó 
là cơ sở pháp lý bảo đảm cho quyên có ruộng 
đất của người nông dân, khẳng định sự trở lại 
với những nguyên lý muôn thủa của người 
Việt Nam trong quá khứ : Nông dân và ruộng 
đất là những nhân tố thường trực tạo nên sự 
vận động của lịch sử ở nước ta đặc biệt trong 
những thời điểm có tính chất quyết định cho 
vận mệnh của dân tộc. 
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Công cuộc Đôi Mới của đất nước còn dẫn 
tới một sự kiện quan trọng là việc phá bỏ cơ 
chế bao cấp, thực hiện tự do hóa giá cả theo 
CƠ chế thị trường (Š- 1289). Chính sách độc 
quyền thu mua BạO, chế độ tem phiếu, chế độ 
nhiêu giá được xóa bỏ tạo ra sự kích thích đối 
với người sản xuất, giao lại cho họ quyên làm 
chủ sản phẩm và giá cả mua bán. Tình trạng 
tích trữ lương thực, tâm lý "tích cốc phòng 
cơ" được giải tỏa đầy ra thị trường một lượng 
sản phẩm lúa gạo to lớn, chính sách bảo hộ 
giá cả mua lương thực càng kích thích sản 
xuất và lưu thông lúa gạo trên thị trường. 
Không phải ngẫu nhiên mà năm 1989 
Việt Nam xuất khẩu một con số đáng kinh 
ngạc l 372 567 tấn trong khi mới chỉ trước 
đó, 1988 chúng ta phải nhập 395 900 tấn gạo. 


Ngươi nông dân bắt đâu bước vào nên kinh tê 


thị trường như tìm thấy một nguôn sinh lực 
mới cũng là một thách thức mới. 

5 - Không thể phủ nhận một thực tế về 
những biến đối to lớn của bộ mặt nông thôn 
qua hơn một thập kỷ Đôi Mới vừa qua. Từ 
những công trinh công cộng, nhà cửa và trang 
thiết bị nội thất hay chất lượng sinh hoạt văn 
hóa tinh thân, trong đó có cả việc phục - 
một số giá trị văn hóa truyền thống... 
những thay đôi căn bản và to lớn. 


Nhưng trong một nông thôn đang, chuyền 
sang cơ chế thị trường, những vân đề xã hội 
nảy sinh như những cơn sốt vỡ da không kém 
phần dữ dội. Việc giao ruộng đất cho công 
băng, việc sử dụng các diện tích đất công, 
việc huy động sự đóng góp từ túi tiền chưa 
sung túc của người nông dân vào việc xây 
dựng các công trình công cộng, cũng như 
những mâu thuần phát sinh từ những người 
nông dân sản xuất tự do với bộ máy quản lý 
xã hội còn sơ cứng với những tập quán của 
thời bao cấp cũng như những lề thói quan 
liêu, cường hào của một bộ phận cán bộ thoái 
hóa đã dẫn đến những xung đột xã hội ở nông 


3 
Tạp chí Gộng san 


thôn mà giải pháp duy nhất là tăng cường yếu 
tố dân chủ. Rồi những hệ quả khó tránh khỏi 
trong quy luật cạnh tranh của cơ chế thị 
trường với sự phân hóa tài sản, ruộng đất và 
thu nhập dẫn tới một bộ phận giàu lên và một 
bộ phận khác phải rời bỏ ruộng đất, làng mạc 
ra các đô thị hoặc di dân lên các vùng đất 
mới. _ 
Quan tâm hơn nữa đến người nông dân, 
đến nông thôn và nông nghiệp chính là quan 
tâm đến vận mệnh của đất nước. Cái thành 
tựu lớn đạt tới ở cuối thế kỷ XX này trở thành 
một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng 
đầu đặt ra những câu hỏi phải được giải đáp ở Ở 
thế kỷ tới : vì sao vẫn có tình trạng thiếu ăn 
của một bộ phận không nhỏ những người đã 
làm ra hạt lúa, thân phận người nông dân 
càng trở nên lệ thuộc vào những gì không 
thuộc về tài sản và kinh nghiệm của họ, và 
thân phận của họ vẫn là những người đông 
nhất, bị thiệt thòi trong quan hệ trao đổi hàng 
hóa và số phận những người nông dân sẽ mất 
ruộng trong cuộc cạnh tranh, những dòng 
người phải rời xa quê hương ra các đô thị, 


những dòng di dân tự phát đi tìm vùng đất 


, s 


mới. 

Hỏi nhiều người nông dân trẻ về sự tha 
thiết với làng quê, thửa ruộng của mình tin 
chắc răng một tỷ lệ không nhỏ mong muốn ra 
đi, đến những thành phố, với mong muốn trở 
thành cái gì không phải nông dân là được. 
Một làng quê rất nghèo ở Sóc Sơn cách trung 
tâm Thủ đô không xa hay một làng quê vùng 
đất Mũi (Cà Mau) vẫn còn những gia đình 
nông dân nghèo khổ, thiếu ăn. 

6 - Dẫu còn biết bao khó khăn ở phía trước 
trên con đường chúng ta đi, nhưng có thê 
khăng định là bức tranh về sự thay đổi của 
nông thôn - nông dân và nông nghiệp đủ cho 


(Xem tiếp trang 32) 
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CÂU CHUYÊN THANG NĂM, 
[TY /J()/W/(J//1 


A hơn một thập kỷ qua đi, song, mỗi 
độ tháng Năm về, cứ đến dịp kỷ niệm 


ngày sinh của Bác, câu chuyện nhỏ 
này lại rạo rực trong tôi biết bao suy nghĩ, tình 
cảm sâu đậm lạ thường. 

Tôi nhớ mãi, khoảng thời gian từ 
25-4-1989 đến 20-5-1989, có một đoàn Vô 
tuyến truyền hình Anh hoạt động ở nước ta. 
Chín thành viên của đoàn gồm Au-brây 
Xinh-gơ, trưởng đoàn ; Gia-ni-na Ha-li-na, trợ 
lý sản xuất phim ; Mai-cơn Hao-đi, đạo diễn ; 
Mác-tin Prốc-tơ, trợ lý đạo diễn ; Phi-líp Giôn 
Gri-phít, người dẫn chuyện ; Smét-lây Eo-sơ, 
nhà quay phim v.v.. 

Được sự đồng ý của Tổng cục Chính trị, họ 
đến Xưởng phim Quân đội nhân dân khai thác 
tư liệu. 

Tôi được chỉ định tham gia trực tiếp, cùng 
với các anh ở Xưởng phim Quân đội tìm hiểu 
thêm về ý định và nội dung bộ phim sẽ làm. 

Vào việc, họ chỉ có mỗi một yêu cầu tha 
thiết là được xem bằng hết những thước phim 
có hình ảnh và hoạt động của Bác. 

Khi xem phim, họ chăm chú cao độ, phì 
chép, đánh dấu rất cân trọng, tỷ mỷ. Có lúc, họ 
xem một thôi liên tục ba tiếng đồng hồ liền mà 
vẫn phấn chấn. 


Số 14 (tháng 5Š năm 2002) 
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Một lần trong giờ giải lao, vào thời điểm 
vui vẻ cởi mở nhất, tôi thân mật hỏi đạo diễn 
Mai-cơn Hao-đi : 

- Anh sang Việt Nam nhiều lần chưa ? Là 
những người Anh, vì sao các anh lại làm phim 
về Bác Hô của chúng tôi ? 


Mai-cơn Hao-đi giơ bạ ngón tay và tươi 
cười trả lời : 

- Ba lần rồi. Lần đầu là vào cuối năm 1975. 
Lần ấy, tôi bị kích thích mạnh bởi cuộc 
đời hoạt động đầy lãng mạn, kỳ thú của 
Hồ Chí Minh và chiến thắng vĩ đại của Việt 
Nam. 

Thử nghĩ xem, ở độ tuổi mà chúng tôi còn 
ngôi trên ghế nhà trường, thì với hai bàn tay 
lao động của mình, Hồ Chí Minh đã đến cả 
châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... để tìm chân lý 
giải phóng con người. Thật cao đẹp vô ngần ! 
Con người ấy đã từng tham gia sáng. lập Đảng 
Cộng sản Pháp, lại có thời đã nấu bếp ở Luân 
Đôn, rồi lại được vợ chông luật sư Lô-giơ-bai 
cứu thoát khỏi tù ngục của Tưởng Giới Thạch. 
Một con người như vậy, đã cùng với nhân dân, 
đất nước nhỏ bé, nghèo nàn của mình đánh 
đuôi được cả Nhật, Pháp, Mỹ... giành được 


*® Đại tá, nguyên Trưởng phòng báo chí thông tấn 
quân sự. Cục Tư tưởng - Văn hóa. Tông Cục chính trị 
QÐbND VN 
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độc lập, tự do hoàn toàn. Quả thật, tôi không 
thể nào giải thích nôi. Tất cả đều như huyền 
thoại. Tôi thấy không thể không qua Việt Nam 
để tìm hiểu sự thật. 

Lần thứ hai tôi qua đất nước các bạn là vào 
năm 1985. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm 
về Hô Chí Minh, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người 
thuộc các lứa tuổi, đối tượng, thành phần xã 
hội, nghề nghiệp khác nhau. Có một điều 
rất lạ : Ở Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng 
Hồ Chí Minh hay ở khu vườn xanh có ngôi 
nhà gỗ đơn sơ của Người trong khu Phủ 
Chủ tịch ; ở làng Sen, Kim Liên hay Bến Nhà 
Rồng... đều không thấy mấy ai gọi Người bằng 
"Chủ tịch". Họ gọi bằng Bác một cách tự 
nhiên, dung dị, thành kính và yêu quý như một 
người thân thiết trong gia đình. Và có một điều 
rất đặc biệt là, khi trả lời phỏng vấn của tôi, 
trong đôi mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào. 
Nhắc đến tên Người, nói về Người là hầu như 
ai cũng tự nhủ mình phải sống tốt hơn, phải 
làm một việc gì đó tốt hơn lên, để đền đáp và 
sống xứng đáng với Người. Đây là những điều 
rất hiếm thấy ở những nước mà tôi đã đến. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với tôi : 
"Bác Hồ là người cha thân yêu của các lực 
lượng vũ trang...". Còn tôi khi hỏi một cháu bé 
ở Sài Gòn độ 4 - 5 tuổi gì đó về cái hoa giấy 
màu hông cài trên ngực áo, thì cháu bé che 
miệng và ngượng nghịu trả lời "Châu được 
phần thưởng Cháu ngoan Bác Hô...". 

Tôi xúc động thật sự. Cùng hòa chung niềm 
vui. Rất yêu mến và khâm phục dân tộc các 
bạn. 

Còn lần thứ ba này, như các bạn đã biết, 
chúng tôi cùng nhau dành dụm, tích lũy, nhờ 
bạn bè giúp đỡ, sang Việt Nam để làm phim về 
Hỗ Chí Minh. 

Vì sao chúng tôi làm phim Bác Hồ của các 
bạn ư ? 
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- Thế giới đã ca ngợi rất nhiều về Người là 
một vị anh hùng giải phóng dân tộc. Với tôi, 
điều này không khó hiểu lắm. Nhưng, đến khi 
UNESCO tôn vinh Người “Danh nhân văn 
hóa thế giới", thì nhiều suy luận ấp ủ thậm kín 
từ lâu trong tôi mới vỡ lẽ ra. Khó mà nói được 
đầy đủ về Người như ta hằng mong muốn. 
Nhưng có một điều, tôi có cảm giác rất chắc 
chắn rằng Hồ Chí Minh sẽ là một trong 
những con người vĩ đại nhất của thế kỷ XX 
của cả nhân loại chúng ta. 

Tôi cảm ơn và hỏi Mai-cơn Hao-đi : 

- Sinh thời, Bác Hồ chúng tôi thường nói 
Người là học (rò của Lê-nin. Vậy, anh đánh 
giá Lê-nin như thể nào ? 

Mai-cơn Hao-đi hào hứng đáp : 

- Lê-nin cũng vĩ đại lắm chứ ! Thậm chí, 
Người rất vĩ đại ! Nhưng tiếc thay, Người mất 
sớm quá... 

Còn Hồ Chí Minh, theo tôi được biết, 
Người đã được trao quyền cao nhất cả trong 
Đảng và Nhà nước ít nhất cũng 24 năm liền. 
Nhưng nếu không phải là duy nhất, thì Hồ Chí 
Minh là một trong những lãnh tụ cộng sản và 
nguyên thủ quốc gia trên thế giới chưa từng bị 
tha hóa vì quyên lực. 

Tôi cho đây là một nhân cách tuyệt vời cần 
phải có trước nhất của một nhà lãnh đạo đất 
nước và của một danh nhân văn hóa. Tất cả 
những ai trên thế giới đang nắm quyên, đều 
nên noi gương và học tập bài học quý báu vô 
giá đó của Hồ Chí Minh. 

Như các bạn đã biết, sang năm (tức là năm 
1990) theo Thông điệp của UNECSO, thế giới, 
sẽ tổ chức ky niệm trọng thể Danh nhân văn 
hóa thế giới Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm lần 
thứ 100 ngày sinh của Người. Tôi thấy không 
thể không làm một bộ phim về Người đề giới 
thiệu rộng rãi với nhân dân nước Anh. 
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Một lần nữa, tôi cảm ơn Mai-cơn Hao-đi và 
gỢI ý : 

- Anh có thể cho biết ý tưởng bộ phim của 
anh ? Và chúng tôi có thể giúp gì thêm cho 
anh ? 

Câu chuyện giữa chúng tôi mỗi lúc một 
thêm thú vị. 

Mai-cơn Hao-đi tiếp tục phát biểu : 

- Thông thường, khi người ta giữ một cương 
vị, chức vụ quan trọng quá lâu, rất đễ nấy sinh 
cá tính và lỗi lầm. Nhưng suốt gần 1⁄4 thế kỷ 
ở Việt Nam, Hồ Chí Minh được trao quyền 
lãnh đạo cao nhất mà không bị quyên lực tha 


hóa. Đây là một vấn đề có ý nghĩa xã hội 


và nhân văn lớn lắm. Hình như chúng ta 
chưa nghiên cứu, phân tích sâu bài học này. 
"Hồ Chí Minh và vấn đề quyên lực" là một 
ý tưởng lớn mà tôi muốn làm nổi bật trong bộ 
phim. Mong các bạn đồng nghiệp Việt Nam 
trao đối và làm rõ thêm. 

Tôi nói : 

- Quyên lực và sử dụng quyên lực là vẫn 
đề chúng tôi cũng thường quan tâm đến. Theo 
tôi, sở đi Bác Hồ chưa từng bao giờ bị tha hóa 
vì quyên lực, có lẽ là do một vài yếu tố dưới 
đầy. 

- Chắc là ngay từ những ngày đi tìm chân 
lý, Người đã chiêm nghiệm và thấu rõ bản chất 
của vấn đề này. Vì vậy, sau khi Cách mạng 
tháng 8-1945 thành công, ngay từ đầu, Người 
đã nói : Khi Đẳng giành được chính quyên và 
nắm quyên lãnh đạo là có điều kiện xuất hiện 
nguy cơ thoái hóa. Do đó, suốt cả một đời, 
Người luôn tâm niệm quyên lực tối cao là 
thuộc vê nhân dân, mà Người chỉ là người thừa 
hành. Người công khai tuyên bố rõ trước nhân 
dân răng Người làm Chủ tịch là làm đây tớ của 
nhân dân. Dân là gốc. 

Chính vì thế, Người luôn khuyên răn chúng 
tôi phải là người công bộc, người đây tớ thật 
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trung thành, tận tụy của dân. Phải lấy dân làm. 
gốc. Có thể nói Hô Chí Minh là hóa thân 
quyên lực của nhân dân. 

Quyên lực thuộc về ai ? và vì ai mà thực thi 
quyên lực ? Có lẽ đó là mẫu chốt của vấn đề, 
cân được đề cập trước hết. 

- Một nét tiêu biểu khác ở Người là với 
đồng chí, người cộng sự, Người luôn thành 
tâm chia šẻ quyên lực, chia sẻ trách nhiệm. 

Không bao giờ thấy ở Người hiện tượng 
tóm thâu quyên lực vào tay cá nhân, tạo uy 
quyền cho cá nhân, đặt quyền uy cá nhân lên 
trên tổ chức, tập thê. 

- Còn đối với bản thân Người không bao 
giờ đòi hỏi riêng cho mình bất cứ một đặc 
quyên, đặc lợi nào. Tài sản riêng lớn nhất của 
Người không có gì khác ngoài nhân dân và 
đất nước. 

Sinh thời, Người nói rằng : Tôi chỉ có một 
sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao 
cho nước (a được hoàn toàn độc lập, dân ta 
được hoàn toàn tự do, đông bào ai cũng có 
cơn ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 
Riêng phần tôi, thì làm một cái nhà nho nhỏ, 
nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, 
trồng rau, sớm chiêu làm bạn với các cụ già 
hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính gi tới 
vòng danh lợi. ì 

Phải chăng, do như vậy, nên trước mọi tình 
thế, dù thuận lợi hay khó khăn đến "ngàn cân 
treo sợi tóc", Hồ Chí Minh vẫn sử dụng quyền 
lực một cách sáng suốt, đúng đắn, làm cho 
quyền lực luôn trở thành ý nguyện của nhân 
dân, sức mạnh của niềm tin và chiến thắng... 

Tiếp lời tôi, Phi-líp Giôn Gri-phít vui vẻ 
nối : 

- Nhìn lại lịch sử đông, tây, kim, cổ ở 
thời nào, quốc gia nào, thì quyên lực cũng, là 
chiếc gươm thiêng của những người nắm 
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quyền thống trị. Chiếc gươm ấy được trao cho 
minh chủ, những người yêu nước, thương nòi 
những nhà nhân đạo chủ nghĩa, sẽ mang lại 
hạnh phúc cho nhân dân. Còn nếu nó rơi vào 
tay bạo chúa, những tên đao phủ, những nhà 
chính trị cơ hội thì sẽ gieo rắc thảm họa cho 
con người đến khôn lường. 

Đạo diễn Mai-cơn Hao-đi nói tiếp : 

- Có lần Ma-đờ-len Ríp-phô, một nữ nhà 
báo Pháp - kể chuyện rằng : nếu ai được Bác 
- Hồ tiếp, lúc đầu có thể hơi lo lắng, bối rối một 
chút vì phải trực diện với một nguyên thủ quốc 
gia, một nhân vật huyền thoại. Nhưng chỉ 
trong phút chốc thôi, mọi quyền uy đều tan 
biến hết. Chỉ còn lại sự uyên bác, lịch lãm, 
thân ái và giản dị đến mức không tưởng tượng 
được. Ta cứ ngỡ Người là người anh, người 
đồng nghiệp thật sự. Hoàn toàn có thể tin cậy 
ở Người. 

Điểm lại các nguyên thủ quốc gia, các nhà 
hoạt động chính trị có tên tuổi trên khắp các 
châu lục, quả không thấy mấy ai được tôn vinh 
Danh nhân văn hóa thế giới. Riêng với các 
lãnh tụ cộng sản thi "phương Tây" thường có 
cái nhìn thiên vị và sai lệch. Nhưng với Hồ 
Chí Minh thì không thể làm như thế. Đó là lẽ 
công bằng. 

Toàn bộ cuộc đời và nhiều năm tháng dài 
nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng Hồ Chí 
Minh luôn sống trong sáng, thanh bạch, 
không bị tha hóa vì quyên lực, có lẽ là do : 
Bên cạnh tài ba lỗi lạc và kinh nghiệm từng 
trải của một nhà hoạt động cách mạng chuyên 
nghiệp ; bên cạnh những cống hiến xuất sắc 
trên nhiều mặt trong lĩnh vực văn hóa, Người 
còn là một nhà nhân đạo chủ nghĩa bậc 
nhất trong những nhà nhân đạo chủ nghĩa bậc 
bậc nhất của nhân loại chúng ta. 

Câu chuyện thang Năm năm ấy, tôi nhớ 
mãi là như thế...) 
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NHỚ LỜI BÁC DẠY 
(Tiếp theo trang 28) 


chúng ta có được niềm tin để tiếp tục Vươn 
tới. Lại nhớ, cũng trong những năm đầu xây 
dựng chế độ Dân chủ Cộng hòa, nhiều lần 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi về khả năng 
thực hiện xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở 
Việt Nam. Vị lãnh tụ của cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc, cũng như là người đứng 


- đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trả lời 


một cách rất thành thực răng, chủ nghĩa cộng 
sản là một lý tưởng tốt đẹp, nhưng độc lập tự 
đo là nên tảng phải có trước ; và có lần Người 
trả lời : "Muốn cho chủ nghĩa cộng sản thực 


hiện được cân phải có kỹ nghệ, nông nghiệp 


và tất cả mọi người đều được phát triển hết 
khả năng của mình. Ở nước tôi những điều 
kiện ấy chưa đủ" (12-7-1946). Kỳ thực, về 
vấn đề này, ngay từ đầu những năm bốn mươi 
của thế kỷ XX Người đã nói rằng, đấy là 
chuyện 50 năm sau sẽ bàn. 

Năm mươi năm sau, nhưng lời dự báo ấy 
lại đúng vào thời điểm đất nước chúng ta 
đang chuyên mình với công cuộc đổi mới mà 
bài học năm xưa của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
đã vạch ra : "Đoàn kết toàn dân" và "Sửa đổi 
những khuyết điêm" lại trở thành những nhân 
tố thúc đây cách mạng tiến lên. Năm mươi 
năm ấy lại cũng giúp chúng ta nhìn chủ nghĩa 
cộng sản một cách biện chứng hơn mà mục 
tiêu đã được vạch ra từ ngày đầu xây dựng 
chế độ mới "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
cũng được học hành..." cho đến những mục 
tiêu phần đấu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh" vẫn không đi 
chệch lộ trinh đi tới một tương lai rất cao xa 
nhưng không phải là không hiện thực. Cl 
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UẤT phát từ quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh về vẫn đề dân tộc, 


Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặt vẫn đề 
dân tộc ở vị trí chiến lược và công tác dân 
tộc là bộ phận quan trọng của cách mạng 
Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời, với đặc 
điểm quốc gia có nhiều dân tộc anh em, 
Đảng ta đã xây dựng chính sách dân tộc trên 
nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn 
nhau giữa các dân tộc, nhằm giành độc lập 
cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi 
dân tộc. Thực hiện chính sách đó, hơn 
70 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, nhân dân các dân tộc nước ta luôn 
luôn được sự quan tâm, tạo những điều kiện 
thuận lợi, đã động viên được sức mạnh to 
lớn của đông bào các dân tộc, kết hợp với 
sức mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tông 
hợp, đưa cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ 
đến thắng lợi vẻ vang và ngày nay đang tiến 
hành thành công sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đồng bào các dân tộc thiêu số nước ta 
chủ yếu sinh sống ở miền núi, vùng sâu, 
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vùng xa, là nơi còn nhiều khó khăn và thiếu 
thốn. Vì vậy, trong những năm vừa qua, 
Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ 
trương, chính sách, đồng thời có các giải 
pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội ở 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi 
có Nghị quyết 22-NQ/TƯ ngày 27-1 1-]989 
của Bộ Chính trị,.Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 
72-HĐBT, ngày 13-3-1990, “ Về một số chủ 
trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - 
xã hội miễn núi”. Sau đó là một loạt các 
nghị quyết, chỉ thị, quyết định được 
ban hành như : Chỉ thị 68-CT/TƯ của Ban 
Bí thư; Quyết định 525/TTg ; Chỉ thị 
393/TTg, Quyết định 656/TTg, Quyết định 
960/TTg, Quyết định 135/QĐ/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ v.v.. Các văn bản này đã 


. đề cập đến những vấn đề quy hoạch phát 


triển từng khu vực miền núi, các chương 
trình phát triên trong từng giai đoạn cụ thể 
hoặc từng lĩnh vực trong nội dung phát triển 
toàn diện kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc 
thiêu số, miền núi. Nhìn chung những chủ 
trương chính sách đúng đắn đó đã đi vào 


* TS, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách 
Dân tộc và Miên núi, Ủy ban Dân tộc và Miền núi 


(giên eứu - rao đổi 


cuộc sống, phát huy tác dụng, góp phần làm 
thay đổi đáng kể diện mạo đời sống kinh tế - 
xã hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Trong 10 năm gần đây, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế tại vùng các dân tộc thiểu số 
và miền núi đạt mức bình quân từ 8 đến 
10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng : từ năm 1990 đến 1999, tỷ trọng 
nông - lâm nghiệp giảm từ 76% xuống còn 
58% ; công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng từ 
9% lên 16% ; thương mại - dịch vụ tăng từ 
15% lên 26%. Số hộ nghèo, đói hằng năm 
giảm từ 2 đến 3%. Sản xuất lương thực đã 
dần chuyển dịch theo hướng thâm canh, 
đầu tư khoa học - kỹ thuật, trước hết là 
giống mới, phân bón, kỹ thuật trồng trọt.... 
để tăng năng suất. Mức bình quân lương 
thực chung của khu vực miền núi tăng năm 
sau cao hơn năm trước (từ 230 lên 
300 kg/người/năm). Nhiều vùng cây chuyên 
canh đã được hình thành theo hướng sản 
xuất hàng hóa như : cây chè ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc ; cà phê ở các tỉnh Tây 
Nguyên ; cao su ở miền Đông Nam Bộ, Tây 
Nguyên ; cây điều, hạt tiêu ở Tây Nguyên và 
các tỉnh miền Trung, Nam Bộ ; cây quế, cây 
hồi ở Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 
Quảng Nam ; cây ăn quả ở Sơn La, Lào Cai, 
Bắc Giang... 

Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng 
phục vụ cho sản xuất và đời sống ở vùng các 
dân tộc thiêu số và miền núi phát triển 
nhanh chóng. Mạng lưới giao thông phát 
triển mạnh. Đến nay, về cơ bản, các huyện 
miễn núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã có 
đường ô tô, trên 95% số Xã trong cả nước có 
đường ô tô đến trung tâm xã. Đến năm 2000, 
các tỉnh Tây Nguyên không những có đường 
ô tô đến trung tâm xã mà còn đến phần lớn 
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các buôn, làng. Nhiều tỉnh phía Bắc với địa 
hình khó khăn, hiểm trở cũng đã có đường 
ô tô đến các xã trong tỉnh. Có huyện vùng 
cao, núi non hiêm trở như Điện Biên Đông 
(Lai Châu), Sĩ Ma Cai (Lào Cai)... cũng có 
đường ô tô đến tất cả các xã trong huyện vào 
mùa khô. Phần lớn các huyện miễn núi đã có 
đường nhựa đến khu vực trung tâm. 

Đến năm 1999, cả nước có 77,15% số 
xã ; 68,10% số hộ ở nông thôn được sử dụng 
điện lưới quốc gia. Ở các tỉnh miền núi phía 
Bắc, tỷ lệ chung là 44,80% số xã và 49,24% 
số hộ ; ở các tỉnh Tây Nguyên là 55,27% số 
xã và 41,0% số hộ. Đến nay, tất cả các 
huyện, thị ở các tỉnh miễn núi trong cả nước 
đã có truyền dẫn vi ba số ; 56% số xã được 
phủ sóng truyền hình ; 85% dân số sử dụng 
sóng truyền thanh và trên 70% số xã có điện 
thoại. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và 
tăng cường, các dịch vụ y tế đã đến với 
người dân vùng sâu, vùng xa. Đến nay 
không còn xã trắng về y tế, hệ thống y tế 
thôn bản được khôi phục và phát triển. Các 
huyện miền núi đều có bệnh viện, phòng 
khám đa khoa khu vực được xây dựng và 
tăng cường các trang, thiết bị, thuốc men 
phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Về cơ 
bản, y tế miền núi đã khống chế được các 


- bệnh dịch nguy hiểm, các bệnh lưu hành chủ 


yếu như : sốt rét, bướu cô, bệnh phong... 
Công tác chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em 
được quan tâm đúng mức, thực hiện có hiệu 
quả các chương trình y tế như : tiêm chủng 
mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng 
trẻ em... Đến năm 2000, tất cả các xã ở miền 
núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã 
CÓ trường tiểu học, một số xã hoặc liên xã đã 
có trường trung học phổ thông cơ sở, thu hút 
phần lớn con em đồng bào đến trường. 
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Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục 
trong độ tuôi và trong cán bộ cơ sở được đấy 
mạnh. Hệ thống trường phô thông dân tộc 
nội trú phát triên mạnh với 180 trường cấp 
huyện, 45 trường cấp tỉnh và 7 trường cấp 
trung ương quản lý, trong đó có 3 trường dự 
bị đại học là nơi tạo nguồn cân bộ dân tộc 
thiểu số phục vụ cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội ở những vùng này. 

Đội ngũ cân bộ các dân tộc thiểu số ngày 
càng lớn mạnh về số lượng cũng như chất 
lượng ; tất cả các dân tộc đều có đẳng viên ; 
gần 50 dân tộc thiểu số có người tốt nghiệp 
cao đẳng và đại học. Đến nay đã có 130 
người có trình độ trên đại học, 13 000 người 
có trinh độ đại học, cao đẳng, 78 000 người 
có trình độ trung học chuyên nghiệp và trên 
10 000 công nhân kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ 
trên đã và đang giữ những vị trí lãnh đạo chủ 
chốt trong các cơ quan đảng và nhà nước, 
các ngành từ trung ương đến cơ sở. 

Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, 
một lần nữa Đảng ta khẳng định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI là 
phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để 
thực hiện mục tiêu đó, trên cơ sở phân tích 
tình hình quốc tế và trong nước và từ thực 
tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xác 
định : "Động lực chủ yếu để phát triển đất 
nước là đại đoàn kết toàn dân", “Vấn đê 


dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn có vị trí 


chiến lược trong sự nghiệp cách mạng *? và 
Đảng ta chủ trương tiếp tục “thực hiện tốt 
chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ, giúp nhau cùng phát triên”®. Đại 
hội cũng đã xác định rõ ràng, cụ thể chủ 
trương về xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc 
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thiểu số : "... thực hiện công bằng xã hội 
giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền 
xuôi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó 
khăn... Tích cực thực hiện chính sách ưu tiên 
trong việc đào tạo, bôi dưỡng cán bộ dân tộc 
thiểu số "®, Vấn đề quan trọng hiện nay là 
nhanh chóng triển khai đưa Nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống, biến chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước thành hiện thực sinh động. 

Tuy có phát triển và đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng về nhiều mặt trong thời gian 
qua, song hiện nay khu vực miên núi và 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn là 
nơi khó khăn và lạc hậu nhất của nước ta. 
Khoảng cách phát triển giữa miền núi và 
miền xuôi, nhất là so với khu vực thành thị, 
còn khá lớn và có xu hướng ngày càng 
doãng ra. Vì vậy, muốn thu hẹp khoảng 
cách này, chúng ta cần tiếp tục triển khai 
thực hiện đồng bộ một số chính sách cụ thể 
về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi bao gồm : 

Chính sách đâu tư : Nhà nước ưu tiên đầu 
tư vốn theo hướng nâng cao tỷ trọng đầu tư 
trực tiẾp ‹ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và 
giải quyết vẫn đề bức xúc về mặt xã hội ở 
vùng các dân tộc thiểu số và miền núi. Ngân 
sách nhà nước cần được đầu tư có trọng tâm, 
trọng điêm và tập trung chủ yếu vào xây 
dựng cơ sở hạ tầng như : giao thông, điện, 
thủy lợi, nước sạch, trạm y tế, bệnh viện, 
trường học... Đông thời, Nhà nước cũng tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để thu hút và khuyến 
khích các nhà đầu tư trong nước và nước 


(1) Xem : Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 86 

(2) và ) : Văn kiện đã dẫn, tr 127 

(4) : Văn kiện đã dẫn, tr 127 - 128, 
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ngoài, các tổ chức kinh tế, tư nhân đầu tư 
phát triển kinh doanh ở vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. Để chính sách đầu tư vào 
khu Vực miên núi và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số phát huy hiệu quả, bên cạnh VIỆC 
tiếp tục đầu tư cho khu VỰC này, VIỆC tổng 
kết rút ra những bài học kinh nghiệm cả 
trong việc hoạch định chính sách lần trong 
việc tổ chức thực hiện chính sách là một 
việc làm quan trọng và cân thiết. 

Chính sách tài chính - tín dụng : Nhà 
nước thực hiện chính sách ưu đãi về thuế 
như : thuế nông nghiệp, thuế tiêu, thủ công 
nghiệp, thuế lưu thông hàng hóa và một số 
loại thuế khác ở vùng dân tộc, miền núi, kể 
cả thuế thuê đất sử dụng phục vụ mục đích 
sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện, 
điều chỉnh và hoàn thiện chính sách hỗ trợ 
- vốn cho doanh nghiệp, thương nghiệp nhà 
nước hoạt động ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi. Có chính sách trợ 
cước, trợ giá thu mua nông sản, lâm sản và 
bán hàng hóa thiết yếu như : muối, dầu hỏa, 
thuốc chữa bệnh, giấy viết, phân bón, thuốc 
trừ sâu, giống... cho đồng bào. Đi đôi với 
việc cho vay vốn tín dụng ưu tiên hỗ trợ phát 
triên nông - lâm nghiệp, xóa đói, 
giảm nghèo với lãi suất thấp thì việc nâng 
cao trỉ thức sử dụng vốn phục vụ Sản xuất 
cho đồng bào các dân tộc thiểu số là khâu 
hết sức quan trọng hiện nay. Đối tượng 
người nghèo, đói, Nhà nước có cơ chế cho 
vay riêng đê giúp đỡ phát triển sản xuất 
không trả lãi hoặc thông qua chương trình 
xóa đói, giảm nghèo. 

Chính sách phát triển các thành phần 
kinh tế : Phát huy sức mạnh tổng hợp của 
các thành phần kinh tế, khuyến khích phát 
triên kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện để 
các hợp tác xã miền núi phát triển với quy 
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mô và hình thức thích hợp. Các thành phần 


'kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, là 


"bà đỡ" trong sự phát triên kinh tế - xã hội 
miền núi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 
đầu tư kinh doanh ở những vùng này. 
Chính sách phát triển rừng : Nhà nước 
khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát 
huy tiềm năng lao động, đất đai, vật tư, tiền 


vôn vào việc bảo vệ và phát triên rừng. 


Người được giao rừng được vay vốn tín 
dụng với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển 
rừng và được hưởng các nguôn lợi từ rừng, 
được miễn thuế sử dụng đất trong chu kỳ sản 
xuất theo quy định. Nhà nước hỗ trợ giống 
cây đặc sản cho các hộ gia đình trồng rừng 
ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đầu 
nguôn xung yếu. Tiếp tục thực hiện và có cơ 
chế, chính sách phù hợp hơn trong việc giao 
đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc chăm 
sóc, bảo vệ và khai thác, tạo điều kiện thuận 
lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số có thể 
yên tâm sống bằng nghề rừng. 


Chính sách phát triển nguôn nhân lực : 
Thực hiện chính sách ưu tiên tạo nguồn, đào 
tạo, bôi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiểu số, có cơ chế thỏa đáng, phù 
hợp nhằm khuyến khích cán bộ miền xuôi 
lên công tác ở vùng dân tộc, miền núi. Tiếp 
tục thực hiện các chính sách ưu đãi đối với 
cán bộ đang công tác tại miền núi như : phụ 
cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt và một số chế 
độ khác, nhất là chính sách phụ cấp sinh 
hoạt cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng thôn, 
trưởng bản. Tăng cường nguồn nhân lực cho 
miền núi, quy hoạch, sắp xếp lại dân cư theo 
hướng phát triên bền vững phù hợp với quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương. Cần đầu tư thỏa đáng để có một 
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chiến lược tạo nguồn nhân lực cho miền núi 
và vùng đồng bào dân tộc thiêu số. Chỉ có 
làm tốt công tác đầu tư cho nguồn nhân lực 
mới tạo ra yếu tố quyết định để có thê khắc 
phục được một cách cơ bản những thiếu hụt 
và bất cập về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội miễn núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số trong giai đoạn tới. 

Chính sách phát triển khoa học và 
chuyển giao công nghệ : Nhà nước thực hiện 
chính sách ưu tiên đầu tư các thiết bị công 
nghệ phục vụ cho các ngành trồng trọt, chăn 
nuôi và chế biến nông - lâm sản, chính sách 
chuyển giao công nghệ ứng dụng các tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật về giống cây trồng, vật 
nuôi, kỹ thuật thâm canh, kỹ thuật canh tác 
trên đất dốc, phương thức nông - lâm kết 
hợp, kỹ thuật tưới tiêu, bảo vệ thực vật, thú y 
và các công nghệ chế biến nông - lâm sản. 
Khuyến khích các cơ quan, tô chức nghiên 
cứu khoa học, các trường đại học, trường 
đào tạo cân bộ, cá nhân các nhà khoa học 
nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học 
và công nghệ mới ở vùng dân tộc, miền núi. 
Tuy nhiên, trong khi triển khai các chương 
trình khoa học, công nghệ cân chú trọng đến 
hình thức, nội dung, thời gian cho phù hợp 
với đặc điểm từng vùng, từng nhóm dân tộc. 

Chính sách giáo dục : Có chính sách ưu 
tiên đầu tư xây dựng các cơ sở trường lớp, 
cung cấp trang, thiết bị dạy, học ; đào tạo 
giáo viên phục vụ sự nghiệp phát triên giáo 
dục ở vùng dân tộc, miền núi. Thực hiện có 
hiệu quả công tác xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiêu học, mở rộng hệ thống các 
trường phổ thông cấp tiểu học và trung học 
CƠ SỞ, trường phô thông dân tộc nội trú ; các 
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trường dạy nghề ; các lớp dự bị dành riêng 
cho học sinh dân tộc thiểu số. Thực hiện 
chính sách ưu tiên trong tuyên sinh, trợ cấp, 
học bông đối với học sinh người dân tộc 
thiểu số vào học các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề... ; 
chính sách miễn học phí, cho mượn sách 
giáo khoa, giúp đỡ giấy viết đối với con em 
đồng bào dân tộc thiểu số và con em gia 
đình miền xuôi lập nghiệp tại miền núi mà 
đời sống có nhiều khó khăn và một số chế 
độ chính sách khác cho giáo viên ở vùng 
dân tộc, miền núi. 

Chính sách y tế : Nhà nước ưu tiên đầu tư 
cho xây dựng và củng cố hệ thống y tế cơ sở, 
xây dựng trạm y tế, phòng khám đa khoa 
khu vực, tăng cường các dịch vụ y tế phục 
vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Ưu tiên thuốc chữa bệnh thông thường, 
thuốc phòng, chống dịch bệnh cho vùng 
cao, miền núi, tiếp tục thực hiện chế độ cấp 
thuốc sốt rét, thuốc phòng chống bướu cổ, 
giảm giá bán muối trộn iốt cho nhân dân. 
Thực hiện chế độ miễn viện phí cho đồng 
bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng 
đặc biệt khó khăn. 

Chính sách văn hóa - thông tin : Có cơ 
chế, chính sách đầu tư kinh phí xây dựng các 
trạm tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 
Truyền hình Việt Nam, thực hiện chương 
trình phủ sóng vùng lõm, tăng cường các 
phương tiện thông tin đại chúng, chính sách 
hỗ trợ thông tin, trợ giá máy truyền thanh, 
truyền hình, cấp không thu tiền một số báo, 
chí. Thực hiện chính sách bảo tôn, phát huy 
các di sản văn hóa dân tộc, ưu tiên kinh phí 
cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền 
thống ; tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa 
các dân tộc trong nước và quốc tế. 
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Giỏi phớp tòi chính 
để phút triển 

KINH TẾ - XÃ HỘI 
ĐẤT NƯỚC 


ĐĂNG VĂN THANH° 


AI chính là công cụ quản lý kinh tế 

vĩ mô, không chỉ có nhiệm vụ tạo 

| dựng, nuôi dưỡng, phát triển các 

nguồn lực, mà còn tổ chức lưu chuyển các 

dòng vốn, các luồng vốn, phân bổ nguồn 

tài nguyên, nguôn vốn, quản lý và sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ 

tốt nhất các nhiệm vụ chính trị trong mọi 
giai đoạn cách mạng của đất nước. 

Nhiệm vụ mang tính chiến lược của nền 
kinh tế trong kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) 
là tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, 
nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa (CNH, HĐH). Muốn vậy, ngành tài 
chính phải có tiềm lực đủ mạnh, có hệ 
thống giải pháp và chính sách đồng bộ, chủ 
động, tích cực đề phát triên và huy động tối 
đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguôn lực. 

Năm 2001, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
và thách thức (thiên tai diễn ra trong phạm 
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VI TỘng, ác liệt ; kinh tế thế giới tiếp tục suy 
giảm và diễn biến phức tạp ảnh hưởng 
không. nhỏ tới kinh tế trong nước) Song nên 
kinh tế đất nước vẫn ôn định, phát triển và 
đạt tốc độ tăng trưởng 6,8 1%. Nông nghiệp 
có bước tiến mới về chuyên dịch cơ cấu, 

công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao và 
hoạt động dịch vụ tăng nhanh. Vốn đầu tư 
toàn xã hội tăng 16% (chiếm gần 31% 


- GDP). Tình hình tài chính vẫn bảo đảm ổn 


định, đáp ứng nhu cầu đầu tư và nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách 
Nhà nước vượt 13% dự toán, tăng 8,4% so 
với năm 2000, đạt mức động viên 19,9%, 
đâm bảo kịp thời các khoản chỉ (năm 2001, 
chi ngân sách Nhà nước tăng 6,7% so với 
dự toán, tăng 13,5% so với năm 2000), 
giảm bội chỉ so với dự kiến (chỉ bằng 5% 
GDP). 

Nhìn tông quát, thu chỉ ngân sách Nhà 
nước năm 2001 đã tăng cao hơn tốc độ tăng 
trưởng kinh tế và vượt dự toán, góp phần 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng, kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp 
xã hội tăng, bội chi ngân sách Nhà nước 
giảm, tiềm lực tài chính được tăng cường, 
có dự trữ, có tích lũy... 

Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 
còn chậm, có nơi làm chưa tốt, ảnh hưởng 
nhất định đến tăng trưởng kinh tế và nguồn 
thu ngân sách Nhà nước. Thu từ khu vực 


* PGS, TS, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài 
chính 


Số 14 (tháng 5 năm 2002) 


He .. .7Ỷ—_p 7" HN †⁄Ỷm  YCQGề ". 


(Xgiiên cứu - rao đổi 

kinh tế dân doanh có vượt dự toán, nhưng 
chỉ tăng khoảng 12%, trong khi kinh tế dân 
doanh tăng trưởng 19,2%. Thất thu nhiêu, 
đặc biệt là trong hoạt động mua bán, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà 
ở ; nhiều gian lận trong hoàn thuế giá trị 
gia tăng. Bố trí và điều hành vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản còn nhiều tôn tại. Chi tiêu 
ngân sách Nhà nước và công quỹ còn lãng 
phí, thất thoát. Một số địa phương chưa 
thật sự đề cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, 
tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính, 
điều hành ngân sách ; còn trông chờ, ÿ lại 
và thụ động. Có thể nói, tiềm lực tài chính 
chưa đủ mạnh, chính sách và giải pháp tài 
chính chậm đổi mới, thụ động, còn nặng 
tính tình thế, năng lực và hiệu lực của hệ 
thống kiếm tra, giám sát còn yếu... là 
những nguyên nhân của thực trạng trên. 

Năm 2002, mặc dù có nhiều thuận lợi, 
nhưng nên kinh tế vẫn ở trình độ phát triển 
thấp, năng lực cạnh tranh kém trong khi 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và 
đang diễn ra ngày càng khẩn trương, diễn 
biến kinh tế thế giới khá phức tạp, ân chứa 
nhiều bất trắc... Mục tiêu kinh tế năm 2002 
là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và 
bền vững, tăng năng, lực cạnh tranh, chuyên 
dịch cơ cấu sản xuất. Tốc độ tăng trường 
GDP phải đạt được khoảng 7 - 7,3%, tông 
kim ngạch xuất khâu đạt 17,2 tỉ USD, tăng 
10%. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 175 000 tỉ 
đông, tăng 17% và bằng 32% GDP. 

Muốn đạt được mục tiêu trên, tài chính 
phải huy động mạnh nguôn lực trong nước 
và ngoài nước, phân bô và tô chức luân 
chuyên hợp lý, sử dụng có hiệu quả cho 
nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội năm 202, 
thu ngân sách Nhà nước tăng 7,7%, 
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chi tăng 8%, bội chi ngân sách Nhà 
nước không quá 5% GDP. Tăng tỷ lệ tiết 
kiệm trong nước lên 28 - 29% GDP, ty lệ 
động viên vào ngân sách Nhà nước 19 - 
20% GDP. Tài chính Việt Nam phải là một 
nên tài chính có tiềm lực mạnh, thị trường 
tài chính năng động và phát triên. Thiết lập 
hệ thống chính sách tài chính chủ động, 
tích cực, đủ sức để phát huy mọi nguồn lực, 
huy động tối đa, sử dụng và quản lý có hiệu 
quả mọi nguôn lực tài chính quốc gia. Tạo 
lập và duy trì môi trường tài chính vĩ mô ổn 
định, bảo đảm nền tài chính lành mạnh, 
mọi nguôn lực tài chính được kiểm tra, 
kiểm soát, năng lực cạnh tranh của nên 
kinh tế được tăng cường. Vị thế tài chính 
Việt Nam trong quan hệ quốc tế và khu vực 
được xác lập, ngày càng củng cố và nâng 
cao. Để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi 
phải lựa chọn các giải pháp tài chính để tạo 
lập môi trường kinh tế - xã hội lành mạnh, 
thông thoáng, giải phóng các nguôn lực sản 
xuất, bôi dưỡng và mở rộng nguôn thu, tạo 
động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Mặt 
khác, duy trì các cân đối lớn của nên kinh 
tế : cân đối ngân sách, cân đối giữa tích lũy 
và tiêu dùng, cân đối vay nợ và trả nợ, cân 
đối xuất nhập khâu v.v.. Chính sách tài 
chính sẽ gắn kết đông bộ với chính sách 
kinh tế, chính sách xã hội để định hướng và 
khuyến khích các doanh nghiệp, nhân dân 
tiết kiệm, dành vốn cho đầu tư, kinh doanh. 
Các nguyên tắc công khai, công bằng, hiệu 
quả phải được tôn trọng và thê hiện thật rõ 
nét trong chính sách động viên, phân phối 
và phân phối lại thu nhập quốc dân. 

Để chính sách tài chính thực sự phát huy 
tác dụng tích cực, chủ động và có hiệu quả 
trong đời sống kinh tế - xã hội, cần lựa 
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chọn và triển khai đồng bộ các giải pháp 
Sau : 

Thứ nhất : Tiếp tục đối mới, phát triển 
và hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính 
theo hướng tích cực, chủ động. Tài chính 
phải bảo đảm đủ nguôn lực, đủ tiềm năng 
để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 
trị, đạt cho được scác mục tiêu phát triên 
kinh tế - xã hội của năm 2002 và các năm 
tiếp theo. Các tổ chức tài chính, tiền tệ phi 
ngân hàng và các quỹ đầu tư, các trung 
gian tài chính được thiết lập và phát triên 
mạnh để động viên và sử dụng có hiệu quả 
các nguôn lực tài chính cho phát triển kinh 
tế - xã hội. Công tác xã hội hóa các hoạt 
động sự nghiệp được đấy mạnh hơn, huy 
động mọi nguôn lực, trí tuệ của xã hội (kể 
cả trong nước và ngoài nước) tham gia hoạt 
động công ích, tham gia các hoạt động sự 
nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp văn hóa, giáo 
dục, y tế. Người lao động, người nghèo 
được bảo đảm các phúc lợi cơ bản. Đáng 
chú ý là dành nguôn vốn ngân sách cho đầu 
tư phát triển. 

Thứ hai : Đôi mới và cơ cấu lại ngân 
sách Nhà nước theo hướng tích cực, bảo 
đảm cơ sở vững chắc cho nguôn thu, tập 
trung ưu tiên cho các mục tiêu chiến lược, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Tập trung ngân sách đầu tư cho 
lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp (đầu tư cho 
khâu giống, đào tạo, huấn luyện, phổ biến 
kỹ thuật canh tác, nuôi trồng thủy sản, kỹ 
thuật bảo quản, chế biến, hỗ trợ chuyển đối 
một số vùng trông lúa, vườn tạp sang nuôi 
trông thủy sản, cây ăn quả, cây công 
nghiệp có hiệu quả cao...). Tài chính cần 
góp phân thúc đây nhanh quá trình chuyển 
đối cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghê, CƠ 
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câu lao động trong bản thân ngành nông 
nghiệp ; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
nông, lâm, ngư nghiệp. Tăng chi phát triển 
nguôn lực, tăng vôn xóa đói giảm nghèo, 
hỗ trợ sản xuất, kinh doanh mặt hàng và 
lĩnh vực trọng điêm. Hiệu quả đầu tư được 
nâng cao, kiểm soát chi ngân sách theo 
phương thức cấp phát trên cơ sở gắn hiệu 
quả quản lý với kết quả đầu ra. Thực hiện 
chống lãng phí trong ch¡ ngân sách cho đầu 
tư xây dựng cơ bản từ xác định chủ trương, 
lập và duyệt đến thực hiện dự án. Các vùng 
kinh tế trọng điểm được đầu tư thích đáng 
làm động lực phát triển cho cả nền kinh tế, 
từ đó tạo điều kiện đầu tư tốt hơn cho các 
vùng khó khăn, cho việc phát triển kinh tế - 
xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách ngân 
sách tích cực, lành mạnh và tiết kiệm. 
Đôi mới chính sách tài trợ cho giải quyết 
việc làm, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà 
nước, hỗ trợ và phát triên doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. 

Cơ chế phân cấp quản lý tài chính và 
ngân sách tiếp tục được đôi mới, đảm bảo 
tính thống nhất của hệ thống tài chính quốc 
gia và vai trò chủ đạo của ngân sách trung 
ương. Mạnh dạn giao thêm quyên và nghĩa 
vụ thu chi cho các địa phương có điều kiện 
nhằm phát huy cao độ tính chủ động, năng 
động, sáng tạo của địa phương và các 
ngành trong việc điều hành tài chính và 
ngân sách. Thay đôi quy trình lập, chấp 
hanh ngân sách Nhà nước, thực hiện chị 
ngân sách theo dự toán, kiên quyết khắc 
phục những tôn tại cản trở việc giải ngân 
vốn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 
CƠ bản, chương trinh mục tiêu, sự nghiệp 
kinh tế, nghiên cứu khoa học. Giao quyên 
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chủ động và trách nhiệm sử dụng ngân 
sách cho các đơn vị thụ hưởng, gắn lợi ích 
đơn vị người lao động với hiệu quả sử dụng 
ngân sách Nhà nước. Thủ trưởng đơn vị thụ 
hướng ngân sách chịu trách nhiệm quản lý, 
sử dụng ngân sách Nhà nước theo đúng chế 
độ tiêu chuẩn, thực hành tiết kiệm và có 
hiệu quả. Củng cố ngân sách xã trên cơ sở 
mở rộng phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ 
chỉ, tạo điều kiện tăng nguồn lực tại xã để 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật tài 
chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, 
kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm. 

Thứ ba : Tiếp tục cải cách và hoàn thiện 
hệ thống thuế, phù hợp tình hình đất nước 
và các cam kết quốc tế. Hoàn thiện thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu 
nhập cao, thuế tiêu thụ đặc biệt. Sửa đổi bổ 
sung chế độ quản lý đối với thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu : giá tính thuế theo hợp 
đồng, giá tính thuế tối thiểu đối với một số 
mặt hàng... Xây dựng và ban hành mới 
Luật thuế sử dụng đất thay thế cho Luật 
thuế sử dụng đất nông nghiệp và Pháp lệnh 
thuế nhà đất. Triển khai xây dựng đề án 
Luật thuế thu nhập cá nhân. Từng bước 
tăng tỉ trọng thuế trực thu trong tống số thu 
về thuế. Nghiên cứu xây dựng chính sách 
thuế tự vệ trong hội nhập kinh tế. Đơn giản 
hóa các sắc thuế, thủ tục tính, kê khai, nộp 
và quyết toán thuế. Ban hành mới quy định 
về quản lý hóa đơn và chứng từ. Từng bước 
xây dựng và áp dụng hệ thống thuế thống 
nhất cho các loại hình doanh nghiệp, hiện 
đại hóa công tác thu thuế của Nhà nước. 
Ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn và 
tổ chức thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí. 
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Thực hiện thống nhất việc quản lý, thu và 
sử dụng các loại phí, lệ phí trong nên kinh 
tế quốc dân. 

Thứ tư : Tiếp tục đối mới chính sách tài 
chính ấp dụng cho doanh nghiệp, tăng 
quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm, 
hợp tác, cạnh tranh bình đẳng của doanh 
nghiệp trong đầu tư, trong kinh doanh, 
trong phân phối và sử dụng kết quả tài 
chính. Khuyến khích doanh nghiệp thuộc 
các thành phân kinh tế tiết kiệm, mở rộng 
đầu tư phát triển kinh doanh có hiệu quả, 
tăng xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 
người lao động. Đối mới cơ chế quản lý tài 
chính doanh nghiệp Nhà nước. Tách biệt 
tài chính Nhà nước và tài chính doanh 
nghiệp Nhà nước. Thực hiện cơ chế đầu tư 
và quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
thông qua công ty đầu tư tài chính Nhà 
nước. Thực hiện định mức lại vốn điều lệ 
doanh nghiệp Nhà nước, bỏ thu sử dụng 
vốn, tăng khẩu hao, tăng tỉ lệ tích lũy từ lợi 
nhuận sau thuế, hỗ trợ sau đầu tư, hoặc đầu 
tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp làm ăn có 
hiệu quả... cơ cấu lại và sắp xếp lại doanh 
nghiệp Nhà nước. Sửa đổi bổ sung các quy 
định về cơ chế chính sách tài chính để thúc 
đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp Nhà nước. Thành lập công ty mua 
bán nợ để xử lý nợ khó đòi. Nghiên cứu xây 
dựng và ban hành cơ chế quản lý và xử lý 
nợ đối với doanh nghiệp Nhà nước. Xây 
dựng hệ thống các giải pháp ngăn chặn tái 
phát nợ. Ban hành tiêu chí đánh giá hiệu 
quả, cơ chế điều tiết, giám sát tài chính đối 
với doanh nghiệp Nhà nước. Ban hành cơ 
chế tài chính đối với doanh nghiệp dân 
doanh, thực hiện công khai tài chính 
doanh nghiệp. 
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Thứ năm : Mớỡ rộng hoạt động tài 
chính, tạo điêu kiện triên khai mạnh các 
công cụ tài chính, các trung gian tài chính 
hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt là sự hoạt 


động với nội dung mới, phong phú hơn, 


nhiều hàng hóa hơn của thị trường chứng 
khoán, của Quỹ đầu tư, thị trường bất động 
sản, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, 
kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, thuê mua 
tài chính. Gắn kết chặt chẽ có hiệu quả thị 
trường tiền tệ, thị trường tài chính, bảo đảm 
hoạt động an toàn, lành mạnh trong cơ chế 
thị trường thống nhất có sự quản lý của 
Nhà nước. Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng 
thương mại, các quỹ và trung gian tài 
chính. Xử lý tích cực nợ khoanh, nợ xóa, 
nợ khê đọng, nợ khó đòi. Thành lập công ty 
quản lý nợ và khai thác tài sản để xử lý nợ 
và tài sản thế chấp. Tăng tiến độ huy động 
vốn và tấng dư nợ tín dụng bảo đảm vốn 
cho sản xuất, kinh doanh. 

Thứ sáu : Chủ động, tích cực hội nhập 
quốc tế về kinh tế, tài chính trên cơ sở giữ 
vững độc lập, chủ quyền quốc gia và bảo 
đảm an ninh tài chính. Các giải pháp tài 
chính cho hội nhập được triển khai có chủ 
định, có hiệu quả, có trọng tâm nhằm phát 
huy nội lực nâng cao sức cạnh tranh của 
nên kinh tế. Mở rộng quan hệ tài chính 
quốc tế, đẩy mạnh hoạt động song phương, 
đa phương, tranh thủ sự ủng hộ, tranh thủ 
vốn vay viện trợ phát triển của nước ngoài 
(ODA) ; viện trợ gắn liên với tăng cường 
kiêm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn. Hoàn thiện cơ chế tài chính và 
thủ tục giải ngân đối với các dự án sử dụng 
vốn vay. Thiết lập các lộ trinh và triên khai 
thực hiện các cam kết quốc tế về thuế, về 
các dịch vụ tài chính, thực hiện lộ trình hội 
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nhập với Hiệp hội các nước Đông - Nam Á 
(ASEAN), Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại 
thế gIỚI (WTO), Quỹ tiên tệ thế giới (ME), 
Ngân hàng thế giới (WEB)... Triên khai thực 
hiện các cam kết về tài chính của Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Thiết lập 
các chuẩn mực an toàn tài chính và cơ chế 
giám sát tài chính đối với các hoạt động 
hợp tác và tài chính quốc tế, bảo đảm và 
giữ gìn an ninh tài chính quốc gia. Tăng 
cường chống buôn lậu, chống gian lận 
thương mại và thiết lập các biện pháp tự vệ 
trong quá trình hội nhập. Tăng cường, mở 
iệc xúc tiến thương mại. Môi trường đầu 
tư sẽ được cải thiện thêm với các chính 
sách tài chính linh hoạt, thu hút nguồn lực 
từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế. 
Thứ bảy : Hệ thống kiểm tra, kiểm kê, 
kiêm soát và giám sát tài chính đối với toàn 
bộ nền kinh tế - xã hội được thiết lập, vận 
hành và nâng cao hiệu lực. Hiệu lực, hiệu 
quả của hệ thống giám sát nội bộ bằng 
nghiệp vụ, bằng tô chức, hiệu lực thanh tra, 
kiêm tra từ bên ngoài được tăng cường. 
Thực hiện công khai tài chính, nâng cao 
trách nhiệm và độ tin cậy của thông tin tài 
chính. Thanh tra, kiêm tra phải góp phân 
tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu 
quả mọi nguôn lực. Tăng cường kiểm soát 
thu, kiểm soát chỉ qua Kho bạc nhà nước, 
bảo đảm thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách 
Nhà nước, chi đúng chế độ mọi khoản chi 
tiêu, mua sắm tài sản, có thái độ cương 
quyết đối với các trường hợp chi tiêu, mua 
sắm tài sản, thiết bị xây dựng trụ sở trái quy 
định của Nhà nước. Mọi khoản chi tiêu 
ngân sách Nhà nước cần được kiểm soát, 
được đánh giá và sử dụng có hiệu quả. 
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KINH TẾ VÀ LAO ĐỘNG 


NÔNG THÔN 


NGUYÊN SINH CÚC" 


1. THỤC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN 
ĐÉ ĐẶT RA 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động 
nông thôn là xu hướng có tính quy luật của 
các quốc gia đã và đang tiến hành công 
nghiệp hóa (CNH). Thực chất của xu hướng 
này là quá trình chuyển đôi cơ cấu kinh tế 
nông thôn từ thuần nông là chủ yếu sang đa 
ngành : nông nghiệp, công nghiệp và dịch 
vụ để tạo thêm việc làm, tăng năng suất lao 
động, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn. 
Chuyên đổi cơ cấu kinh tế nông thôn là quá 
trình giảm tỷ trọng nông nghiệp (mở rộng), 
táng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong 
tông giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm Ở 
khu vực nông thôn. Quá trình đó gắn kết với 
chuyển đối cơ cấu lao động nông thôn theo 
hướng giảm số lượng tuyệt đối và tỷ trọng 
lao động nông nghiệp, tăng số lượng tuyệt 
đối và tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch 
vụ trên địa bàn nông thôn. Nội dung cơ bản 
của quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế và 
lao động nông thôn theo hướng CNH là giải 
phóng lao động ở ngành có năng suất thấp 
(nông nghiệp) sang các ngành có năng suất 


cao hơn (công nghiệp và dịch vụ), từ đó tạo. 
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ra nhiều của cải vật chất và sản 
phẩm dịch vụ, tiến tới hiện đại 
hóa (HĐH) kinh tế nông thôn 
trên cơ sở cơ câu đa ngành, đa 
sản phẩm. 

Kinh nghiệm của các nước 
châu Á như Trung Quốc, Thái 
Lan, Đài Loan... cho thấy, khi 
tiến hành CNH đất nước, nhất 
thiết phải xây dựng chiến lược 
chuyển dịch cơ câu kinh tế và 
lao động nông thôn theo hướng tiến bộ. 
Chiến lược đó có mục tiêu là chuyển từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông 
thôn là thước đo kết quả của quá trình CNH 
đất nước, là hiệu quả của các chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo 
ngành là chủ yếu. 

Ở nông thôn cần phát. triển mạnh các 
ngành công nghiệp chế biến nông sản, tiểu 
thủ công nghiệp truyền thống sản xuất các 
mặt hàng phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu, 
những hoạt động dịch vụ, vận tải, thu gom 
nông sản, thương mại trên cơ sở kinh tế hộ 
gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Các hoạt động này sẽ tạo ra thị trường mới, 
thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp, 
biến lao động thuần nông, giản đơn thành 
laó động phi nông nghiệp có kỹ thuật. 

Trong nội bộ ngành nông nghiệp mở 
rộng, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ 
cũng được thực hiện theo hướng tăng số 
lượng và tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản ; 
giảm số lượng và tỷ trọng nông nghiệp. 


-* PGS, TS, Vụ trưởng, Tổng cục Thống kê 
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Kết quả là tạo ra nền nông nghiệp đa ngành 
có cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện đất 
đai, rừng, biển, địa hình, khí hậu và trình độ 
dân cư ; xóa bỏ tính thuần nông trong nội bộ 
ngành nông, lâm, thủy sản. 

Trong nội bộ ngành nông nghiệp thuần 
túy, quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành thực 
hiện theo hướng táng tỷ trọng chăn nuôi và 
giảm tỷ trọng trồng trọt ; xóa bỏ tính độc 
canh cây lương thực, phát triển các cây trồng 
có BIÁ trị làm nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến và xuất khẩu. Một nền nông nghiệp 
hiện đại theo hướng CNH ở bất cứ nước nào 
cũng đòi hỏi tính cân đối hợp lý giữa chăn 
nuôi và trồng trọt. Do vậy, chuyển dịch lao 
động trồng trọt sang chăn nuôi làm CƠ SỞ 
cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu 
kinh tế là một nội dung của quá trình CNH 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động 
nông thôn theo ngành. 

Việt Nam là một nước nông nghiệp đang 
ở thời kỳ đầu của quá trình CNH. Năm 2001, 
khu vực nông thôn chiếm 76% dân số và 
74% lao động xã hội. Những năm qua, Đảng 
và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính 
sách nhằm thúc đấy quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn, nhăm 
xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập và 
cải thiện đời sống nông dân. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VII, năm 1993 đã 
xác định vị trí, tầm quan trọng của chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước. Triển khai các Nghị quyết của 
Đẳng, các ngành, các cấp từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở đã có nhiều giải pháp 
thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ ở 
nông thôn đi đôi với đa dạng hóa nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn 
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với thị trường. Do đó, cơ cấu kinh tế và lao 
động nông thôn đã chuyển dịch theo 
hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, 
giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tuy nhiên, đến 
năm 2000, trên phạm vi cả nước, quá trình 
chuyển dịch này diễn ra quá chậm so với 
yêu cầu và khả năng thực tế, không đáp ú ứng 
được yêu câu của sự nghiệp CNH, HDH nên 
kinh tế. Vì vậy, từ cuối năm 2000, nhất là 
đầu năm 2001, Chính phủ đã có nhiều chủ 
trương, giải pháp để khắc phục và bước đầu 
đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động 
nông nghiệp đã có bước chuyển đổi tích cực 
và rõ nét. 

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao 
động từ nông nghiệp sang công nghiệp và 
dịch vụ trên địa bàn nông thôn đã diễn ra 
trên phạm vi cả nước, nhất là các vùng nông 
thôn ven đô thị, ven các khu công nghiệp và 
các vùng có nhiều ngành nghề truyền thống, 
vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. 
Ở vùng Đông Nam Bộ, do quá trình CNH và 
đô thị hóa nhanh, các khu công nghiệp và 
khu chế xuất phát triển mạnh, có khu kinh tế 
trọng điểm phía Nam nên quá trình và kết 
quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động 
nông thôn diễn ra nhanh hơn các vùng khác. 
Năm 1994, cơ cầu ngành nghề của lao động 
nông thôn vùng này là 61% nông nghiệp, 
59% công nghiệp và dịch vụ. Năm 2001, cơ 
cầu này có tỷ lệ tương ứng là 40% và 60%. 
Cơ cấu kinh tế nông thôn, tính theo giá trị 
sản xuất cũng chuyển dịch theo hướng tiến 
bộ : tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 57% 
xuống còn 35%, tỷ trọng các ngành phi nông 
nghiệp tăng từ 43% lên 65%. Ở các vùng sản 
xuất nông sản hàng hóa lớn đã hình thành 
các trung tâm công nghiệp chế biến và dịch 
vụ ở nông thôn : các nhà máy xay xát, đánh 
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bóng gạo xuất khẩu ở Cần Thơ, An Giang, 
Tiên Giang ; chế biến hạt điều ở Bình 
Dương ; chế biến đánh bóng cà phê ở Tây 
Nguyên ; sơ chế cao su ở Đông Nam Bộ. 
Cụm công nghiệp nông thôn xã Hòa An 
(Chợ Mới, An Giang) với gần 50 nhà máy 
chế biến lúa gạo xuất khẩu đã thu hút 70% 
số lao động nông nghiệp sang làm công 
nghiệp và dịch vụ. Các tỉnh vùng đồng bằng 
sông Hồng với hơn 200 làng nghề truyền 
thống, những nắm gân đây được khôi phục 
và phát triển mạnh, giải quyết việc làm phi 
nông nghiệp cho hàng chục vạn lao động 
nông thôn, góp phần tạo ra nhiêu sản phẩm 
hàng hóa và dịch vụ phi nông nghiệp, trực 
tiếp tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế và lao động nông thôn. Mô hình 
làng nghề dệt lưới ở xã Hải Thịnh (Hải Hậu, 
Nam Định) có kỹ thuật kéo sợi PE, thu hút 
gần 1 000 lao động nông nghiệp đệt lưới bán 
cho cả khu vực. Mô hình chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế và lao động nông thôn ở xã Minh 
Khai (Hoài Đức, Hà Tây) với ngành nghề 
chế biến nông sản, thu hút 67% số lao động 
nông thôn và tạo ra 80% thu nhập của xã. 
Kết quả và sự khởi sắc về chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn của các vùng, các địa 
phương tuy có khác nhau nhưng đều có mục 
đích chung : giảm số lượng và tỷ trọng lao 
động nông nghiệp, tăng số lượng và tỷ trọng 
lao động phi nông nghiệp ; từ đó tăng năng 
suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời 
sống vật chất, tỉnh thần của các hộ nông 
thôn. Đến nay, CƠ cấu kinh tế, lao động nông 
thôn đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi 
nông nghiệp với tốc độ 1 đến 1,5%/năm. 
Năm 1994, cơ cầu kinh tế nông thôn : 
71% nông nghiệp và 29% công nghiệp và 
dịch vụ ; đến năm 2001, các tỷ lệ trên là 
62% và 38%. Tỷ trọng lao động nông nghiệp 


Số 14 (tháng 5 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


giảm từ 80% xuống 70% và lao động phi 
nông nghiệp tăng từ 20% lên 30%. 

Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và lao động trên vẫn rất chậm. Đến 
nay, kinh tế nông thôn về cơ bản vẫn là nông 
nghiệp. Lao động nông thôn chưa được giải 
phóng khỏi ruộng đất, đàn gia súc nên năng 
suất lao động, tỷ suất hàng hóa và thu nhập 
của họ còn thấp và tăng chậm. Ờ vùng đồng 
bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung và 
miền núi phía Bắc, cơ cấu kinh tế và lao 
động chuyển dịch với tốc độ chậm hơn. Tình 
trạng sản xuất nhỏ, manh mún, tự phát, tự 
cung tự cấp vẫn còn phổ biến. Sản xuất hàng 
hóa và ngành nghề dịch vụ phi nông nghiệp 
vẫn phát triển chậm chưa tạo ra thị trường để 
thu hút lao động nông nghiệp. Do Vậy, tỷ lệ 
lao động nông thôn thiếu việc làm vẫn cao 
(gần 30%) và chưa có khả năng giảm. Tính 
vững chắc, ổn định và hiệu quả của chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn 
còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu CNH, 
HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta. Vị 
Vậy, Nhà nước cần có sự chỉ đạo tập trung 
bằng nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ. 

II CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YÊU 

Một là : Phát triên nông nghiệp. và kinh tế 
nông thôn toàn diện và vững chắc gắn vỚi 
công nghiệp chế biến và thị trường xuất 
khẩu nông sản. Quán triệt tinh thần Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX về đẩy 
nhanh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. 
Muốn vậy, cần đôi mới quan điểm và nhận 
thức về vai trò và vị trí của mặt trận nông 
nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc dân thời kỳ 
đẩy mạnh CNH, HĐH, phải gắn phát triển 
công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản 
với chuyển đổi cơ cầu sản xuất ngành. 
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Hai là : Tăng đầu tư cho nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn ở mức 25%. Trong cơ cấu 
đầu tư, cần dành tỷ lệ hợp lý cho dạy nghề 
bao gồm đào tạo nghề mới, đào tạo lại, bồi 
dưỡng ngắn hạn kiến thức và kinh nghiệm 
sản xuất của các ngành nghề nông nghiệp và 
công nghiệp dịch vụ. Ưu tiên đào tạo nâng 
cao dân trí và trình độ nghề nghiệp của các 
hộ nghèo. Đâu tư cho phát triển công nghiệp 
chế biến tại các vùng nguyên liệu, công 
nghiệp nông thôn. Ưu tiên vốn và đầu tư cán 
bộ kỹ thuật cho các làng nghề truyền thống, 
nhất là chế biến nông, lâm, thủy sản. 

Ba là: Hoàn thiện quy hoạch tông thể về 
sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế 
biến nông sản làm cơ sở cho kế hoạch hóa 
và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 
Ưu tiên các vùng miền núi, vùng có nhiều 
trang trại, vùng sản xuất tập trung cây công 
nghiệp, cây ăn quả. Đây là giải pháp hết sức 
quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và lâu dài. 
rong quy hoạch cần quan tâm đến các vùng 
sản xuất nông sản hàng hóa lớn phục: vụ xuất 
khẩu, các ngành công nghiệp chế biến nông 
sản và những ngành công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp như điện, cơ khí, chế biến 
nông, lâm, thủy sản ; quy hoạch hệ thống 
trạm, trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển 
giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông 
nghiệp, nông dân. Thực hiện các biện pháp 
khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư. Cần coi trọng quy hoạch vùng 
nông sản xuất khẩu có chất lượng cao, quan 
tâm đúng mức đến vùng kinh tế mới, vùng 
nghèo để thu hút các hộ nghèo vào quá trình 
sản xuất hàng hóa xuất khâu, phát triển công 
nghiệp chế biến quy mô vừa và nhỏ ở vùng 
nguyên liệu. 

Bốn là : Thực hiện giải pháp "kích cầu" 
bằng các chính sách "khoan sức dân" ở nông 
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thôn như bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp. 
Mở rộng diện miễn giảm các loại thuế cho 
các cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến 
nông sản, lâm sản và thủy sản. Thu hút vốn 
FDI để mở rộng thị trường thu hút lao động 
nông nghiệp.: - 

Năm là : Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân ; gắn nông nghiệp với công nghiệp 
chế biến theo hướng tích cực hơn và hiệu 
quả hơn. Nhân rộng mô hình sản xuất nông 
nghiệp kiểu mới, nhất là mô hình kinh tế 
trang trại, tổ hợp tác tự nguyện của các hộ, 
tổ hợp công nghiệp chế biến nông sản, liên 
doanh với nước ngoài về chế biến nông sản. 
Tô chức sơ kết, tống kết để rút kinh nghiệm 
và nhân rộng các mô hỉnh hợp tác xã nông 
nghiệp (HTXNN) chuyển đôi từ HTXNN 
kiểu cũ ; HTXNN mới thành lập và tổ hợp 
tác giản đơn, ưu tiên các HTX làm công 
nghiệp chế biến. Tăng cường vai trò quản lý 
của Nhà nước thông qua việc ban hành các 
nghị định, chính sách khuyến khích và hỗ 
trợ các HTXNN kiểu mới, nhất là các chính 
sách hỗ trợ về vốn và cán bộ ; giúp HTXNN 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và kiện 
toàn bộ máy quân lý phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ dịch vụ cho kinh tế hộ nông dân 
sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường 
theo hướng CNH, HDH. ,K¡nh tế hợp tác, 
HTX kiểu mới và kinh tế trang trại là các 
hình thức tổ chức sân xuất kiểu mới, là môi 
trường tạo việc làm mới và tăng thu nhập 
cho nông dân. Hiện cả nước có 70 000 trang 
trại, hằng năm giải quyết việc làm cho 
30 vạn lao động và tạo ra hàng ngàn tỉ đồng 
giá trị nông sản. Đó là giải pháp tích cực để 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp 


(Xem tiếp trang 72) 


Số 14 (tháng 5 năm 2002) 


‹ơ 
5 


"3 ~a 5 


qe 


~— 


ỷ_.... 4“. m7ïức C2} ) 


bu. . 7. 


(giiên cứ - rao đổi 


Ệ thống cấu trúc hành chính - lãnh thổ 
nước ta theo quy định tại Điêu 118 


Hiến pháp năm 1992 gồm 4 cấp : 
Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Trong hệ thống 
tổ chức hành chính 4 cấp này, xã là đơn vị 
hành chính thấp nhất, có vai trò, vị trí đặc 
biệt quan trọng không chỉ trong cơ cấu tổ 
chức quyền lực nhà nước mà còn là yếu tố chỉ 
phối mạnh mẽ đời sống chính trị, kinh tế, 


Một số uấn đề đđặẶ! ra. 


Iừỳ (bực tiên tổ cÌÍc Uà Joạf độr;g 
của chính quyền cấp) xã JiÊn 12 - 


LÊ MINH THÔNG "* 


văn hóa, xã hội của các cộng đông dân cư. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : "Cấp xã là 
gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành 
cnính. Cấp xã làm được việc thì mọi công 
việc đều xong xuôi"®', 

Theo thống kê của Ban Tổ chức - Cán bộ 
.Chính phủ, tính đến cuối năm 2000, nước ta 
có 10 511 xã, phường, thị trấn ; trong đó, xã 
là 8 930, chiếm 85%. Hơn mười lăm năm 
qua, công cuộc đổi mới đất nước đã và đang 
làm biến đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn Việt 
Nam. Các tiềm năng phát triển tại các địa 
phương được "đánh thức” và phát huy. Nông 
thôn Việt Nam đã vượt ra khỏi các khuôn khổ 
và trật tự cũ để tìm các cơ hội và điều kiện 
phát triên. Sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội đã và đang khắc phục tình trạng trì trệ 


vôn có tại làng, xã. Cùng với các xu thê tìm 


đường phát triên, các vân đề dân sinh, dân trí, 
dân quyền, dân chủ trở thành nhu câu nội 
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sinh của các cộng đồng dân cư tại các làng, 
xã nông thôn nước ta. 

Tuy nhiên, do chậm được nghiên cứu đổi 
mới tô chức và hoạt động nên chính quyền cơ 
sở ở nhiều nơi đã không còn phù hợp với tính 
chất và nhu cầu phát triển. Các bất cập trong 
tổ chức, kém hiệu quả trong hoạt động của 
chính quyền cơ sở ngày càng bộc lộ. Chính vì 
vậy, những "bức xúc” trong làng, xã không 
- được chú ý, chủ động 

giải quyết theo đúng 
luật pháp đã dẫn đến 
tình trạng khiếu kiện 
tràn lan, tạo thành các 
điểm "nóng". Sự kiện 
ở Thái Bình và một số 
địa phương trong 
những năm trước đây 
cho thấy sự yếu kém 
của chính quyên cơ sở 
ở các địa phương 
trước các "biến cố" trong các làng, xã không 
chỉ do sự hạn chế của đội ngũ cán bộ cơ sở 
mà còn là sự bất cập của mô hình tổ chức và 
cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở 
nói chung và của bản thân chính quyền cơ sở 
nói riêng. Những bất cập trong tổ chức và 
hoạt động của chính quyên cơ sở cấp xã có 
thể khái quát ở các điểm sau đây : 

Thứ nhất, Hội đông nhân dân cấp xã thực 
chất vẫn là cơ quan nặng về hình thức và 
không thực quyên. 

Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã tuy đã 
được Hiến pháp, Luật Tổ chức HĐND và 
Ủy ban nhân đân (UBND) khẳng định là cơ 


* PGS, TS, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Nhà nước 
và Pháp luật, Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn 
quốc gia 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 371 
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quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại 
diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm 
chủ của nhân dân nhưng trên thực tế vẫn 
không khẳng định được vị trí của mình trong 
thực tiễn hoạt động. 

Điều này thể hiện khá rõ trên phương diện 
tổ chức và hoạt động của HĐND. Về tổ chức, 
HĐND xã không có cơ cấu tổ chức thích hợp, 
khả đĩ đủ khả năng và điều kiện để thực hiện 
đầy đủ các nhiệm vụ và quyên hạn của mình. 
HĐND xã mặc dù có đủ chủ tịch, phó chủ tịch 
nhưng lại không được hình thành bộ phận 
thường trực, không có các ban như ở cấp 
huyện và cấp tỉnh. Về hoạt động của HĐND 
xã là các kỳ họp. Theo luật HĐND họp 
thường lệ mỗi năm hai kỳ. HĐND xã tuy cũng 
họp hai kỳ theo luật định nhưng mỗi lần 
thường chỉ là một ngày, với các thủ tục khai 
mạc và bế mạc có tính hình thức chiếm nhiều 
thời gian, nên thời gian dành để các đại biểu 
thảo luận các vấn đề thuộc chương trình nghị 
sự của kỳ họp quá ít. Do vậy, chất lượng các 
kỳ họp nhìn chung là hạn chế và hình thức. 
Qua khảo sát thực tế cho thấy, HĐND xã thảo 
luận và quyết định các vấn đề thuộc thấm 
quyên luật định nhưng về thực chất là thảo 
luận và quyết định các vấn đề mà đảng ủy đã 
thảo luận và quyết định. Nhiều nghị quyết của 
HĐND xã là sự viết lại nghị quyết của đẳng 
ủy. Uy tín và ảnh hướng của HĐND xã trong 
đời sống làng xã khá thấp. Qua kết quả khảo 
sát "Hệ thống chính trị cấp xã nhìn từ góc độ 
người. dân" cho thấy, giữa ba thiết chế trong 
hệ thống chính trị là HĐND, UBND xã và 
Đảng ủy xã, người dân tỏ ra gần gũi nhất với 
cân bộ UBND. Còn với HĐND là cơ quan đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích người 
dân trong làng, xã thì dân lại ít quan hệ. 


Thứ hai, tính chất hình thức của các nghị 
quyêt do Hội đông nhân dân xã thông qua đã 
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không tạo ra được các cơ sở thực tiễn đối với 
việc chấp hành của Ủy ban nhân dân. 

Khả năng kiểm soát của HĐND xã đối với 
hoạt động của UBND là rất hạn chế. Mặt 
khác, là cơ quan hành chính Nhà nước ở cơ 
sở, UBND xã lại hoạt động gần như chủ yếu 
làm theo các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. 

Chính quyền cấp xã về mặt hình thức 
pháp lý, quyền hạn và trách nhiệm dường như 
rất nhiều nhưng hầu hết lại không được xác 
định cụ thể. Đặc biệt chưa có sự phân biệt 
giữa hai nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của 
chính quyền cơ sở là quản lý Nhà nước và 
quyền tự quản cơ SỞ. Chính sự lần lộn giữa 
nhiệm vụ và quyền hạn giữa quản lý nhà 
nước và tự quản ở cơ sở đã không phát huy 
được vai trò của chính quyền cơ sở về 
phương diện quản lý Nhà nước và phương 
diện tự quản. 

Thứ ba, đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay ở 
nước ta rất đông nhưng lại không mạnh, vừa 
thừa lại vừa thiếu. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay cả 
nước có khoảng hai triệu cán bộ xã. Bình 
quân mỗi xã có khoảng 190 cán bộ, trong đó 
90 cán bộ trong diện quy định của Chính phủ, 
100 cán bộ do các bộ, ngành ở trung ương và 
tỉnh quy định ®, Nhiều cán bộ chủ chốt ở xã 
là bộ đội xuất ngũ (44,26%), cân bộ về hưu 
(6,05%). Nếu tính chung trong cả nước hiện 
vẫn còn tới 50% số cán bộ chủ chốt ở xã có 
trình độ văn hóa tiểu học và trung học cơ sở. 
Hầu hết cán bộ ở cơ sở chưa được đào tạo cơ 
bản về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản 
lý hành chính Nhà nước. Ở một số xã, đặc 
biệt là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
cán bộ không biết xây dựng các chương trình, 
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kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn. Cán bộ xã khá lúng túng trong triên khai 
hoạt động, thụ động chờ đợi sự hướng dẫn 
của cấp trên, do vậy giải quyết công việc kém 
hiệu quả, nhiều khi không đúng luật pháp. 

Thứ tư, sự xuất hiện chức danh "trưởng 
thôn" làm biến đôi khá lớn các mối quan hệ 
giữa các yếu tố trong hệ thống Gướng trị ở 
CƠ SỞ. 

Thôn, bản là khu vực được hình thành 
theo địa lý tự nhiên và truyền thống văn hóa 
trong cộng đông làng, xã Việt Nam. Trưởng 
thôn chịu trách nhiệm thực hiện một số 
nhiệm vụ quan trọng trong phạm vi do 
UBND xã giao. Thôn, bản không phải là một 
cấp chính quyên nhà nước. Thời gian qua, để 
đáp ứng công cuộc đôi mới, nhiều địa 
phương khôi phục chức danh trưởng thôn với 
hình thức là cánh tay nối dài của UBND xã. 
Từ khi có chức danh trưởng thôn, việc truyền 
đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước đã 
nhanh chóng xuống được tới dân và việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính quyền đề ra kịp thời 
hơn, có hiệu quả hơn. 

Trong thời gian qua, các xã đã biết phát 
huy tác dụng của trưởng thôn để giúp cho 
việc quản lý nhà nước ở thôn, bản tốt hơn. 
Hằng tháng, trưởng thôn định kỳ báo cáo 
công tác cho UBND xã và phải chịu trách 
nhiệm trước UBND xã về công việc được xã 
giao. Trưởng thôn được tham gia các cuộc 
họp do cấp trên triệu tập và phối hợp với 
đoàn thể trong địa bàn xã cũng như các thành 
viên UBND xã được phân công theo dõi cụm 
thôn, bản để hoàn thành tốt các công việc 
được giao. Nhưng do chưa có những văn bản 
quy định cụ thê các mối quan hệ giữa trưởng 
thôn và UBND xã nên hoạt động của trưởng 
thôn, bản còn lúng túng. Việc truyền đạt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách và 


Số 14 (tháng 5 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


pháp luật của Nhà nước có nhanh gọn hơn, 
nhưng đo trình độ hiểu biết và tiếp cận văn 
bản còn hạn chế nên việc truyền đạt rất khó 
khăn. Tiêu chuẩn, chế độ của trưởng thôn là 
80 000 đồng/tháng. Với số phụ cấp ít như vậy 
nên các trưởng thôn ngoài phần công việc 
được giao còn phải tham gia sản xuất để đảm 
bảo đời sống nên chất lượng công việc không 
cao. Trong xử lý công việc được giao, một số 
trưởng thôn do thiếu kiến thức về luật pháp, 
nên việc giải quyết một số việc cụ thể còn 
lúng túng, chưa phát huy được sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chính trị trên địa bàn thôn 
xóm. Đôi khi trưởng thôn, trưởng bản làm sai 
pháp luật. 

Thứ năm, chính quyên xã là cấp chính 
quyên cơ sở hoàn chỉnh nhưng lại chưa thực 
sự là một cấp có ngân sách đây đủ. 

Trên thực tế chính quyền xã hoạt động 
trên cơ sở một chế độ tài chính công không 
tương thích. Tuy Luật N Ngân sách Nhà nước 
đã quy định chính quyền xã có ngân sách 
được phân. cấp nguôn thu, nhiệm vụ chị, 
nhưng nguôn thu không tạo khả năng thúc 
đây nỗ lực của chính quyền Xã nhăm cải thiện 
tinh trạng ngân sách. Sự bao cấp có tính bình 
quân của Nhà nước đối với ngân sách xã đã 
tạo tâm lý đợi chờ" được cấp phát ó ở không 
ít chính quyền cơ sở. Do vậy, kế cả những nơi 
có điều kiện phát triển kinh tế tốt, lẫn những 
nơi ít có điều kiện phát triên kinh tế, chính 
quyền xã chưa thật sự chủ động phát huy nội 
lực, tạo các điều kiện để nhân dân phát huy 
sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho 
ngân sách xã theo phương thức "làm nhiều 
hưởng nhiều, làm ít hưởng ít". 

Tính không hoàn chỉnh về cấp ngân sách 
của chính quyền cơ sở, sự yếu kém về tổ chức 
bộ máy và năng lực cán bộ làm cho công tác 
điều hành ngân sách xã rất lúng túng và khó 
khăn. Chế độ tài chính công ở cấp chính 
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quyền cơ sở không phù hợp với nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn hiện nay. Vấn 
đề đặt ra là phải nghiên cứu tìm giải pháp cải 
cách chế độ tài chính công ở cấp hành chính - 
lãnh thổ cơ sở ở nước ta, nhằm tạo ra cơ sở 
tài chính thích hợp để thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ quản lý Nhà nước cũng như các 
nhiệm vụ tự quản trên địa bàn. 

Tình trạng bất cập trong tổ chức và hoạt 
động của chính quyên cơ sở nói Chung, 
của chính quyền xã nói riêng là hậu quả 
của nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. 

Về mặt khách quan, nông thôn Việt Nam 
vẫn chưa vượt qua tình trạng lạc hậu về kinh 
tế, văn hóa, xã hội. Gánh nặng của hậu quả 
chiến tranh và cơ chế kinh tế tập trung, quan 
liêu bao cấp trước đây vẫn còn chỉ phối các 
mặt của đời sống nông thôn. Sự lúng túng của 
_ kinh tế nông thôn trước các quy luật của kinh 
tế thị trường đang làm cho đời sống của hàng 
triệu nông dân còn khó khăn. Trong bối cảnh 
như vậy chính quyền cơ sở rất khó thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ của mình. Mặt 
khác, tính chất, đặc điểm truyền thống của 
các làng xã Việt Nam với các phong tục, tập 
quán "đất lê, quê thói”, các quan hệ phức tạp 
về dòng họ, về các loại lợi ích... đã tác động 
không ít đến cơ cầu tô chức và hoạt động của 
hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung, của 
chính quyền xã nói riêng. 

Về nguyên nhân chủ quan, có thể nói 
trong nhận thức và thực tiễn lâu nay, chính 
quyền cơ sở được quan niệm là cấp chính 
quyền thấp nhất, là "cấp dưới" của các cấp 
chính quyên địa phương khác. Trong thực tế, 
chính quyền cơ SỞ: là "cái phêu”, thu, hứng 
các công việc từ cấp trên đề triên khai, giải 
quyết bằng các phương tiện, sức lực ở cơ sở. 
Chính vì thế, không ít chính quyền cơ sở lại 
rơi vào tình trạng "trăm dâu đổ đầu tăm", là 
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nơi mà tất cả các cấp đều gõ tới, là công cụ 
mà các cấp đều sử dụng để thực hiện các 
nhiệm vụ, chức trách của mình. Chính quyên 
cơ sở với bộ máy tô chức, đội ngũ cán bộ hạn 
chế về nhiều phương diện, ngân sách không 
có khả năng tự cân đối lại phải hứng chịu 
gánh nặng của các hoạt động nhằm thực hiện 
chỉ thị, mệnh lệnh và cả trách nhiệm của cấp 
trên nên khó có thể hoàn thành được nhiệm 
vụ một cách thực tế và hiệu quả. 

Các chính quyên cấp trên đều nhắn mạnh 
đến vai trò quản lý hành chính nhà nước của 
chính quyền cơ sở, xem chính quyền cơ sở là 
công cụ thực thi quyền lực nhà nước ở địa 
bàn cơ sở. Do vậy, HĐND xã vẫn tiếp tục 
được khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà 
nước ở địa phương, chứ không phải là cơ 
quan tự quản ở cơ sở. Do chỉ nhấn mạnh đến 
vai trò thực thi công quyền của bộ máy chính 
quyền xã, trong nhận thức, suy nghĩ của dân 
chúng làng, xã, chính quyền xã là bộ máy 
công cụ Nhà nước cấp trên được lập ra để 
quản lý họ. Họ xem chính quyền xã là hình 
ảnh thu nhỏ của Nhà nước, công cụ bảo đảm 
lợi ích của Nhà nước, chứ không phải là 
phương thức để nhân dân thực hiện tự quản 
cộng đồng. 

Các quy định pháp luật hiện hành về chính 
quyền địa phương chưa được đổi mới, đã 
không tạo được các hành lang pháp lý phù 
hợp cho từng cấp chính quyền, đặc biệt cho 
chính quyền cơ sở ở nông thôn hoạt động. 
Thật ra sự lúng túng, kém hiệu quả của chính 
quyền địa phương nói chung, của chính 
quyên cơ sở ở nông thôn nói riêng có nguồn 
gốc từ các bất cập trong bản thân pháp luật về 
HĐND và UBND các cấp. Chúng ta chưa có 
các đạo luật cụ thể cho từng câp chính quyền 
địa phương. Cả ba câp chính quyền địa 
phương đều được tổ chức và hoạt động trên 
cơ sở một đạo luật chung về HĐND và UBND. 
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Các quy định của pháp luật về chính quyền 
địa phương đã nhất thể hóa tính chất, cơ cầu 
tô chức, nhiệm vụ, chức năng ở chính quyền 
địa phương các cấp. Đối với chính quyền cơ 
sở, sự phân biệt giữa xã, phường, thị trấn về 
mô hình tổ chức, nhiệm vụ, chức năng chưa 
rõ ràng. Nhiều chức năng, nhiệm vụ của 
chính quyền cơ sở chưa có sự định lượng và 
định tính cụ thể. Quyền hạn của chính quyền 
địa phương trong việc thực thi quyền lực nhà 
nước trên địa bàn và trong lĩnh vực thực hiện 
quyền tự quản của cộng đồng dân cư vẫn còn 
lẫn lộn, gây lúng túng trong thực tiễn hoạt 
động. Nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị 
Ở cơ sở chưa phát huy được vai trò, vị trí 
của mình trong cuộc sống làng, xã. Đảng ủy 
xã lúng túng trong nội dung hoạt động, 
phương thức lãnh đạo chính quyên. Có nơi 
Đảng ủy bao biện làm thay chính quyền, lại 
không ít nơi vai trò lãnh đạo của Đảng ủy bị 
lu mờ trước vai trò của chính quyền. Các tổ 
chức chính trị, xã hội ở xã như Mặt trận Tổ 
quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 
Nông dân được tô chức và hoạt động rập 
khuôn theo lối "hành chính" và hầu như đã 
"hành chính hóa" lệ thuộc vào chính quyền, 
mất chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động 
của chính quyền. 

Bên cạnh đó, một vấn đề đáng được lưu 
tâm đà CƠ SỞ vật chất cho hoạt độn 8 của chính 
quyên cơ sở vẫn còn quá lạc hậu, yếu kém 
cộng với phong cách làm việc của cán bộ xã 
còn luộm thuộm, tùy tiện, giải quyết công 
việc theo lối hành xử trong gia đình, dòng 
họ, đã không tạo ra một diện mạo của công 
quyền theo yêu cầu của một nền hành 
chính công quyền chính quy, hiện đại và có 
hiệu lực. 
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Nông thôn Việt Nam đang trong quá trình 
vận động, đổi mới với nhiệm vụ đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Tìm kiếm các giải pháp phát triển 
thích hợp đối với các vùng nông thôn Việt 
Nam không chỉ là nhiệm vụ của các cấp 
hoạch định chính sách, mà là nhiệm vụ của 
mỗi cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là 
chính quyên cơ sở. Xây dựng cấp chính 
quyền cơ sở đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước và tự quản cộng đồng tại 
cơ sở đang là một trong những nhiệm vụ 
trung tâm của chiến lược phát triển nông thôn 
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Mấu chốt 
của vấn đề xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả của tổ chức và hoạt động của chính 
quyền cơ sở ở nông thôn là khắc phục một 
cách kiên quyết những bất cập đang đặt ra 
trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của 
chính quyền xã, trên cơ sở đó xây dựng một 
mô hình chính quyên cơ sở thích hợp, góp 
phần quyết định đưa nông thôn Việt Nam bắt 
kịp nhịp điệu phát triển chung của đất nước 
trong những năm tiếp theo. Việc cần làm 
ngay là nghiên cứu, xây dựng và ban hành 
một đạo luật về chính quyên cơ sở. Đạo 
luật về chính quyền cơ sở cụ thể hóa các quy 
định của Hiến pháp hiện hành về chính quyên 
địa phương, phù hợp với môi trường hoạt 
động ở cơ sở. Có thể nói, nội dung cơ bản của 
đạo luật về tô chức và hoạt động của chính 
quyền cơ sở bao quát các phương diện sau : 
các chức năng, nhiệm vụ của chính quyên, 
tính chất của chính quyên cơ sở ; các nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động của chính quyên cơ 
sở ; mối quan hệ giữa chính quyên cơ sở với 
chính quyên cấp trên, với các thiết chế trong 
hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là với các 
cộng đông dân cư trên địa bàn ; chế độ tài 
chính - ngân sách của chính quyên cơ sở...) 
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1- Luật tục của các dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên với nhiều 
tên gọi khác nhau như Phạfkdi 
hay Ö/đuê của người Ê Đê, 
Phạtkđuôi của người M Nông, 
Tơlơidjuat hay Tơlơiphian của 
người Gia Rai, Ađatmuca của 
người Ra Giai, Dâytơrônkới của 
người Mạ, rỉ của người S Rê... 
được coi là sự biểu hiện thái độ 
ứng xử của con người với môi 
trường tự nhiên và cộng đồng xã 
hội. Bên cạnh mặt hạn chế, nhìn 
chung các bộ luật trên trong một 
chừng mực nhất định, vẫn phát 
huy tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh các 
quan hệ xã hội. 

Luật tục đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau 
trong đời sống tộc người từ môi trường tự nhiên, 
quan hệ sản xuất và sở hữu, tổ chức và các 
quan hệ xã hội, phong tục tập quán, hôn nhân và 
gia đình... 

2- Trước hết phải thấy rằng, xã hội truyền 
thống của các dân tộc Ê Đê, M Nông, Gia hai... 
là xã hội mẫu hệ. Dòng họ mẹ thống trị mọi mặt 
trong đời sống xã hội như quyền thừa kế tài sản, 
hôn nhân và gia đình. Do vậy, luật tục là công cụ 
hữu hiệu để bảo vệ xã hội mẫu hệ, khẳng định vai 
trò của dòng họ nữ, khẳng định vị trí to lớn của 
người phụ nữ trong xã hội. 

Trong luật tục Ê Đê, mọi của cải trong gia đình 
do người phụ nữ quản lý, giữ gìn cho tổ tiên dòng 
họ. Luật tục nói rõ : "Dù là cái chén sứ con, cái bát 
đồng nhỏ hay những đồ lặt vặt cũng không được 
cả gan đem bán đi để ăn mà phải mãi mãi cất giữ. 

Từ những cái gùi Gia Rai (có nắp đậy) đến 
_ những cái sọt, cái túi, cái nải và những đồ lặt vặt, 
người chị cả đại diện cho người mẹ là người có 
nhiệm vụ chăm nom, giữ gìn. 

Tất cả những cái bát vỏ bầu, cái thúng đựng 
tro, cái hòn để mài, các cái trã đề luộc rau, người 
chị cả là người phải bảo quản. 


S3 


Yạp chí Cộng sản 


LUÂT TỤC 

các dân tộc Tây Nguyên 
với quyền bình đẳng 
cua phụ nữ và tre em 


VÕ QUANG TRỌNG ° 


Các ché tuk đỏ, các ché êbak Mnông, các 
vòng đeo tay, các chén bát đẹp bằng bạc bằng 
vàng là những của cải quý giá do tổ tiên xưa kia 
giàu có để lại, chính người chị cả là người phải 
giữ gin" (1). 

Tài sản trong gia đình đều thuộc về quyền 
quản lý của người mẹ hay người đại diện cho mẹ 
là chị cả. Việc thừa kế tài sản chỉ thực hiện theo 
dòng họ nữ. Khi vợ chết, mọi của cải và cả con cái 
đều thuộc về phía gia đình vợ (dì, bà ngoại) 
quản lý, còn người chồng phải trở về sinh sống 
với cha mẹ minh mà không được mang theo tải 
sản và con cái. Trong trường hợp người chồng 
được gia đình bên vợ cho nổi dây (lấy em vợ) thì 
cùng với vợ tiếp tục quản lý con cái và tài sản đó. 

Công việc quản lý và phân chia tài sản được 
tiến hành như sau : nếu gia đình có nhiều chị em 
sống chung với nhau, thì số tài sản, của cải đó do 
người con gái lớn nhất quản lý. Trường hợp có 
người đi lấy chồng và ra ở riêng thì mới phân chia 
cho họ một phần. Các anh em trai đều không 
được chia phần trong số tài sản đó. Nếu không có 


*TS. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân 
gian 

(1) Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn : Luật tục Ê Đê, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 187 - 188 
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các con gái thì các con trai về ở với bà ngoại hoặc 
các dì và số tài sản do mẹ để lại thuộc về bà hoặc 
các di. 

Như vậy, luật tục Ê Đê về thừa kế tài sản có 
phần ưu ái với phụ nữ mà không bình đăng giữa 
chồng và vợ, giữa trai và gái, gia đình chồng và 
gia đình vợ. Quy định nảy không phù hợp với 
pháp luật dân sự hiện hành. 

3. Ở các dân tộc Ê Đê, M Nông, Gia Rai... 
quan hệ hôn nhân theo chế độ mẫu hệ. Theo tập 
tục này, người phụ nữ đóng vai trò chủ động cưới 
chồng, người chồng sinh sống bên nhà vợ và con 
cái sinh ra mang họ mẹ. Nhìn chung, quan hệ hôn 
nhân của các dân tộc thiểu số kể trên là tự 
nguyện. Trai gái đến tuổi trưởng thành tự do yêu 
đương, tự do tìm hiểu người bạn đời của mình mà 
không phải chịu sức ép nào cả. Đây là nét tiến bộ 
quan trọng trong quan hệ hôn nhân. Luật tục đã 
chỉ rõ điều đó : "Trâu bò không ai ép thừng, trai 
gái không ai ép duyên. Nếu hai người ưng nhau 
muốn lấy nhau thì vòng cứ đặt trên chiếu, tự họ họ 
sẽ cầm lấy, không một ai cầm trao cho họ" (2). 

Họ là đôi trai gái không ai ép phải nhận vòng 
đồng, chuỗi cườm của nhau. Ngay cả những 
người làm mai mối cũng không có quyền ép 
buộc : "Nếu anh bằng lòng lấy người ta thì cái 
vòng đồng để trên chiếu anh hãy cầm lấy. Chúng 
tôi là người hỏi người mối, chúng tôi không cầm 
trao tận tay anh đâu kéo mai kia anh lại bảo 
những người mối kia ép anh" 6). 

Nhìn chung, hôn nhân trong xã hội mẫu hệ 
theo chế độ một vợ một chồng. Thế nhưng trong 
cuộc sống, những kẻ có thế lực, giàu có lại muốn 
lấy nhiều vợ. Trong trưởng hợp này, người chồng 
phải thực hiện việc đền bù vật chất cho vợ cả : 

Ché tặng bên vợ phải đủ 

Của tặng bên vợ phải đủ 

Của chuộc vợ phải đầy đủ (4) 

Người phụ nữ có quyền đòi người chồng nộp 
đầy đủ của cải đền bù về việc vi phạm phong tục 
truyền thống của minh. 

Ở người Ê Đê, tục "nối nòi" (chuê nuê) được 
luật tục bảo vệ nghiêm ngặt, cũng giống như : 
"Dầm nhà gãy thì phải thay, dát sản nát thì phải 
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thế. Chết người này thì phải nối bằng người 
khác"(). Theo đó, khi chồng chết, người đàn bà 
có quyền đòi hỏi nhà chồng một người em trai 
chồng để nối nòi. Ngược lại, người vợ chết, chồng 
bà ta có thể lấy em gái vợ để nối nòi. 

Cũng có khi tục nối nòi truyền thống vượt ra 
ngoài phạm vi hôn nhân chị em vợ và hôn nhân 
anh em chồng. Chẳng hạn, khi cậu (amiêt) chết 
thì nối lại bằng cháu (a muôn), bà (a chuôn) chết 
cũng được nối lại bằng cháu. 

Tập quán của người Gia rai không để cho 
người đàn bà chịu cảnh góa bụa, bất hạnh suốt 
đời mà cho họ đi bước nữa "để nối lại sợi dây bị 
đứt", "không để bếp lò rạn nứt, ngôi nhà bị thủng", 
"không để nỗi buồn trùm lấp" : 

Khi Bút chết, phải lấy Bang 

Khi ngôi nhà lợp tranh dong đổ, phải dựng ngôi 
nhà lợp tranh ... 

Nếu cậu chết, phải lây cháu 

Những chiếc xà đỡ lây sản 

Những chiếc xà đỡ lấy mái (6) 

Luật tục Gia Rai cho phép người đản bà có 
chồng chết được quyền lấy cháu ruột của người 
chồng đó. Việc lấy trong dòng họ tạo nên mối 
quan hệ bền chặt của dòng họ đó, cũng giống như 
mối quan hệ giữa các thanh xà với sàn nhà và mái 
nhà trong một ngôi nhà. Đó là quyền được duy trì 
nòi giống, huyết thống, duy trì sự tổn tại của 
dòng họ. 

Tuy nhiên, tính khắt khe của tập tục nối nòi đã 
khiến cho nhiều người phụ nữ rơi vào tình trạng 
bất hạnh, chịu cảnh khốn khổ về chênh lệch tuổi 
tác. Đây quả là vấn đề hết sức phức tạp. Nếu 
không chịu "nổi nòi" thì vi phạm luật tục, nhưng 
nếu chấp nhận "nối nòi" mà quá chênh lệch tuổi 
tác thì vi phạm pháp luật nhà nước hiện hành. 


(2) Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn : Sđd, tr ! 14 

(3) Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn : Sớd, tr 127 

(4) Ngô Đức Thịnh (chủ biên), Luật tục M Nông. 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1998, tr 368 

(5) Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn : Sđữ, tr !15 

(6) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Nxb Chính trị 
quôc gia. Hà Nội, 1999, tr 182 
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Do đó phải có biện pháp hữu hiệu nhằm tuyên 
truyền giải thích để hạn chế tình trạng này là việc 
làm cần thiết. 

Trong hôn nhân, sống thủy chung là đòi hỏi 
chính đáng : "Đã lấy vợ thì phải ở với vợ cho đến 
chết, đã cầm cần mời rượu thì phải vào cuộc cho 
đến khi rượu nhạt, đã đánh cổng thì phải đánh cho 
đến khi người ta giữ tay lại"ữ). 

Tập quán của các dân tộc thiểu số thường 
bênh vực, bảo vệ các cuộc hôn nhân hợp với 
phong tục, trị tội những kẻ làm trái, làm cản trở 
hôn nhân, đồng thời lên án, phê phán quyết liệt 
những cuộc hôn nhân không theo phong tục như 
cưới xin không báo cho buôn làng, không nộp đủ 
đồ lễ cưới... Còn nếu người chồng có ý định ly hôn 
thì việc đầu tiên anh ta phải nộp của cải, đền bủ 
vật chất theo nguyên tắc một đền hai : 

Kẻ nào gây ra việc này 

Phải đền thịt, rượu cần, lễ cưới 

Đồ vật một nó phải trả hai 

Chém con trâu làm lễ ly hôn 

Đối với những người chồng lười biếng, không 
chăm sóc vợ con, thi luật tục cho phép người vợ 
có quyền đi lấy chồng khác và tất nhiên, mọi của 
cải thuộc về người phụ nữ : 

Lợn cưới sẽ mất 

Ché cưới sẽ mất 

Nhà chồng không được thắc mắc 

Nhà chồng không được bắt tội 

Sau đó vợ có quyền đi lấy chồng khác ®) 

Lễ trao vòng (ba kông hay dịa kông) của người 
Gia Rai tương tự như lễ dạm hỏi của người Kinh 
(Việt), nhưng có ý nghĩa quan trọng hơn. Lễ này 
do nhà gái tiến hành, chủ động sang phía nhà trai 
dạm hỏi. Sau lễ trao vòng, đôi trai gái đã có thể ở 
với nhau với điều kiện không được có con trước 
khi tổ chức lễ cưới chính thức. Việc trả vòng đồng 
nghĩa với việc từ chối đám cưới và lúc này, hai bên 
có thể tự do tìm bạn tình mới, giao ước hôn nhân 
giữa hai gia đình coi như được xóa bỏ. Luật tục 
bênh vực quyền lợi chính đáng của người phụ nữ : 

Của cải tôi sẽ lấy lại 

Trâu bỏ lấy lại hết 
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Để tìm vợ tìm chồng không ai nói nữa 

Tôi gặp ai yêu thương tôi 

Tôi phải lấy làm chồng t9) 

Nếu người con trai đơn phương không thực 
hiện lời giao ước sau lễ trao vòng, anh ta phải bồi 
thường danh dự cho cô gái đó, mức bồi thường có 
khi là cả một con bỏ. 

Trường hợp hai vợ chồng đã có con với nhau 
nhưng vì lý do nào đó người chồng bỏ vợ, tập tục 
Gia Rai bênh vực quyền lợi của người phụ nữ 
trong việc đền bủ vật chất của cải và xử phạt 
người chồng rất nặng vì anh ta không phải nuôi 
con : 

Hai vợ chồng đã có một hai đứa con 

Nếu chồng bỏ vợ 

Đần cho mỗi đứa con một con bò 

Đền cho vợ một bộ chiêng (10) 

Hay : 

Nay anh đã dâm chân lên chiếu 

Đã bước chân qua đầu tôi 

Anh muốn lấy người khác 

Anh sẽ phải đền 

Bao nhiêu ché rượu, bao nhiêu heo anh phải 
trả (11) 

Những quy định xử phạt nặng của luật tục đối 
với người chồng đã hạn chế tình trạng bỏ bê vợ 
con, chếnh mảng công việc làm ăn, hạn chế tỉnh 
trạng ly hôn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số 
ở Tây Nguyên. Điều đó có tác động tích cực trong 
việc củng cố quan hệ vợ chồng, gia đình, bảo vệ 
lợi ích của người phụ nữ. 

Luật tục các dân tộc thiểu số có nhiều điều 
bênh vực quyền và lợi ích của người phụ nữ. Điều 
này thể hiện rất rõ trong những vụ xét xử có liên 
quan đến người phụ nữ, thì ý kiên của họ thưởng 
được khoa phạt kới (người xử kiện) coi trọng. 


(7) Ngô Đức Thịnh : Luật tục Ê Đẻ, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1996, tr I25 

(8) Ngô Đức Thịnh : Luật tục Mnông, Sđdd. tr 476 

(9). (10), (11) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Sđd, 
tr 315, 324, 40I 
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Luật tục Ê Đê có câu : "Êbuh mniô dịê ôkei" 
(con gái ngã là con trai chết). Theo đó, nếu người 
phụ nữ đã khai thì dù có hay không, người đàn 
ông cũng bị quy tội là đã có quan hệ bất chính với 
chị ta. Tiếp đó, nếu người đàn ông có vợ sẽ bị vợ 
phạt. Nói chung, người ta tin lời nói của người phụ 
nữ, mặc dù có khi sự thật là không có. Trong vấn 
đề ly hôn, lỗi của người phụ nữ bao giờ cũng được 
đánh giá nhẹ hơn so với đàn ông. Khi giải quyết 
các vụ kiện ly hôn, người ta vẫn có những quy 
định ưu tiên quyền lợi của phụ nữ. 

Tập tục của người Ê Đê, Gia Rai cho phép 
người phụ nữ có quyền "đi bước nữa" trong trường 
hợp người phụ nữ đó có chồng đi vắng lâu năm, 
không còn chờ đợi được nữa. Trường hợp khác, 
khi người chồng bị cầm tù hay bị bắt làm nô lộ, 
luật tục không bắt buộc người vợ phải chờ mà có 
thể đi lấy chồng khác. Điều này được luật tục Êđê 
biện luận như sau : "Chị ta đã mòn mỏi trông chờ, 
đã giả đi, công việc nương rấy lại không có người 
làm. Chòi không có ai đi thăm, rẫy không có ai đi 
phát, con két, con vẹt không có ai xua đuổi. Chị ta 
đã chờ hết năm này qua năm khác, hết mùa khô 
này đến mùa khô khác. Đã đến lúc phải thôi đi 
những năm tháng đợi, phải để chị ta kiếm người 
chồng khác, một đời chồng thứ hai" (12). Phong tục 
cho phép người phụ nữ đó mời họ hàng đến 
để thưa chuyện và sau đó được quyền đi lấy 
chồng khác. 

4- Tập quán của nhiều dân tộc thiểu số rất 
quan tâm đến trẻ em bởi trẻ em là hình ảnh ngày 
mai của mỗi dân tộc. Do đó, nhiều tập tục thể 
hiện sự quan tâm đặc biệt đối với lớp người nhỏ 
tuổi này. Luật tục phê phán những ông bố bà mẹ 
không biết nuôi dạy, chăm sóc con cái, thậm chí 
còn bỏ rơi hoặc đẩy những đứa trẻ đáng thương 
ra ngoài đường: 

Chúng còn nhỏ còn bé 

Anh chị bỏ rơi nó 

Anh chị không thương chúng - 

Chúng nó đâu phải là dê con, là bỏ con mà chỉ 
biết ăn cô 

Vì sao anh chị lại đuổi chúng ra ngoải 
đường (13) 
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Trách nhiệm của cha mẹ là phải làm lụng để 
nuôi dạy con cái nên người, chăm sóc chúng đến 
khi trưởng thành. Trong trường hợp trẻ con chưa 
có khả năng tự chủ, nuôi sống bản thân mà chẳng 
may cha mẹ mất sớm hoặc không có khả năng 
chăm sóc, nuôi dưỡng, thì trách nhiệm đó thuộc 
về anh chị em ruột của người đó. Nếu không có 
anh em ruột hoặc có nhưng còn nhỏ thì bà con họ 
hàng bên phía mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc, 
rồi đến họ hàng của bố. Trong trường hợp họ 
hàng không còn ai thì buôn làng vận động người 
khác nhận làm con nuôi. Điều đó thể hiện sự quan 
tâm của gia đình và cộng đồng làng buôn đổi với 
trẻ em. Quy định này của tập quán là phù hợp với 
pháp luật hiện hành, cần được khuyến khích. 

Trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc trẻ em là 
bổn phận của bậc làm cha mẹ, gia đình và cộng 
đồng làng buôn. Tập quán của đồng bảo các dân 
tộc phê phán những ông bố, bà mẹ không làm 
trọn bổn phận của mình, thậm chí còn bỏ rơi con 
trẻ : 

Ống cháo sao bỏ bãi cỏ 

Ống cá sao bỏ giữa buôn 

Có con sao bỏ cho ai 

Cha mẹ bỏ rơi con, có tội (14) 

Đối với những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ do 
nhiều hoản cảnh khác nhau xô đẩy, có thể do cha 
mẹ chúng vô trách nhiệm, không thể nuôi nổi 
chúng vì quá nghèo khổ hoặc rơi vào hoàn cảnh 
éo le cha mẹ không may bị mất sớm khi tuổi 
chúng hãy còn nhỏ dại, luật tục cho phép quyền 
được nhận con nuôi : 

Tôi thấy chuột ở ngoài rừng 

Thấy kỳ nhông ở ngoài làng 

Thây mang ở trong bụi cây 

Thấy rái cá ở trong nước 

Thấy vượn ở trên núi 

Đến cửa nhà tôi 

Tôi phải nuôi nãng chúng thôi (15) 

(12) Ngô Đức Thịnh : Luật tục É Đê, Sđd, tr 149 
(13) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gra Rai, Sđd, tr 348 


(14) Ngô Đức Thịnh : Luật tục M Nông, Sđd, tr 490 
(15) Phan Đăng Nhật : Luật tục Gia Rai, Sđd, tr 356 
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Luật tục cho phép mọi người dân có quyền 
nhận người khác lảm con nuôi hoặc được người 
khác nhận làm con nuôi mà không phân biệt họ 
hàng dòng tộc. Việc nhận con nuôi chỉ cần có sự 
thỏa thuận giữa bà con họ hàng đôi bên và mặc 
nhiên được buôn làng chấp thuận. Con nuôi có đủ 
các quyền và nghĩa vụ như con đẻ, được tôn trọng 
và đối xử bình đẳng, kể cả quyền được nhận tải 
sản thừa kế : 

Nếu nó sống hiền lành tử tế 

Biết làm vựa lúa, làm rây tốt 

Của cải tiền nong, sáp ong của người ta 

Sẽ được chia cho nó (16) 

Nhận con nuôi không phải để bắt chúng làm 
việc như người hầu, đứa ở trong nhà, càng không 
được bán hoặc đổi lấy lúa, đổi lấy muối, mà phải 
đổi xử tử tế, phải chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến 
chốn, vì nuôi trẻ mồ côi không tứ tế là mang tội. 
Luật tục khuyên bảo những người có lòng tốt hãy 
ra tay làm phúc cứu vớt những trẻ mồ côi. Theo 
quan niệm dân gian, nếu nuôi những đứa trẻ mồ 
côi thì điều may mắn, tốt lành sẽ đến với người 
làm phúc. 

Ta xem thường người mồ côi là có tội 

Ta từ chối con nuôi sẽ nghẻo 

Ta đem nó về nuôi sẽ giảu 

Ta đem nó về nuôi sẽ sang (17) 

Có thể nói luật tục quy định về con nuôi là khá 
cụ thể và phù hợp với pháp luật hiện hành. Điều 
đó thể hiện trách nhiệm chung của cộng đồng 
làng buôn, của gia đình đối với trẻ em. 

Một trong những tội bị luật tục lên án gay gắt 
nhất, mạnh mẽ nhất là tội hãm hiếp trẻ con và 
được khép vào loại tội lớn nhất, dơ dáy nhất mà 
không một vật chất nào đền bù thỏa đáng : 

Hãm hiếp trẻ con là tội lớn 

Trả bằng trâu chưa khớp 

Trả bằng ché chưa đúng 

Trả bản thân cũng chưa xong 

Luật tục coi tội hãm hiếp trẻ con là tội không 
thể xóa sạch : Hãm hiếp trẻ con xóa không 
sạch (18), 
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5- Tập tục truyền thống của các dân tộc có 
nhiều điều đề cập đến quyền của người phụ nữ và 
trẻ em. Nhiều điều quy định đến nay vẫn có giá trị 
và phù hợp với pháp luật Nhà nước. Tuy nhiên, 
bên cạnh những điều luật đề cao và bênh vực 
người phụ nữ thì còn không ít những tập tục tỏ ra 
không phủ hợp, thậm chí lạc hậu. Có những tập 
tục xử phạt người phụ nữ quá nặng như tội ngoại 
tỉnh, loạn luân, hay quan hệ tình dục trước hôn 
nhân. Chẳng hạn, dân tộc Xê Đăng cư trú ở huyện 
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum quy định, nếu phụ nữ có 
thai trước khi cưới sẽ bị phạt heo và rượu để cả 
buôn làng cùng uống. Còn theo tập quán của 
người Xê Đăng ở huyện Kon Plông, nếu người 
phụ nữ có thai trước khi cưới thì gia đỉnh, họ 
hảng, buôn làng không giúp đỡ mà hai người tự tổ 
chức lấy, trường hợp không cưới sẽ bị phạt một 
con bỏ và 10 ché rượu (19). 

Trong những năm đổi mới, đời sống kinh tế - 
xã hội ở vùng đồng bảo các dân tộc thiểu số đã 
có những chuyển biến tích cực. Nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần đang dần dần tác động và 
thay thế nền kinh tế nương rây tự nhiên. Việc giao 
lưu văn hóa có ảnh hưởng nhất định đến lối sống, 
phong tục tập quán, tạo nên những biến đối trong 
đời sống. Điều đó đã và đang tác động mạnh mẽ 
đến luật tục, làm cho một số điều luật không còn 
tác dụng hoặc bị thay đổi. Vấn đề đặt ra hiện nay 
là cần phải điều chỉnh luật tục cho phủ hợp với 
pháp luật Nhà nước hiện hành. Việc điều chỉnh 
luật tục phải trên cơ sở phong tục và truyền thống 
văn hóa của mỗi cộng đồng tộc người, nhằm bảo 
đảm sự bình đẳng về mọi mặt cho phụ nữ và trẻ 
em phủ hợp với tình hinh hiện nay. Có như vậy, 
việc điều chỉnh mới có tác dụng và luật pháp mới 
thực sự đi vào cuộc sống. | 


(16) Sdd, tr 356 

(17) Ngô Đức Thịnh : Luật tục M Nông. Sđở. tr 512 

(18) Ngõ Đức Thịnh : Luật tục M Nông. Sdở. tr 446 

(19) Luật tục và phát triên nông thôn hiện nay ở 
Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. tr 1048 
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VỚI VIỆC THUÊ HIÊN CÁC N@HI QUYẾT CỦA ĐÁNG 
VỀ PHÁT TRIỂN &/M TẾ 


ỘT trong những bài học cơ bản 
làm nên thành công của Yên Bái 
là chủ động, sáng tạo thực hiện 


các nghị quyết của Đảng. Những năm càng 
gần đây, Tỉnh ủy Yên Bái càng làm tốt điều 
đó. Trong điều kiện của mình, Yên Bái 
không ngừng quán triệt sâu sắc nội dung 
từng nghị quyết, trong đó có các nghị quyết 
về kinh tế của Trung ương Đảng, tìm tòi 
những bước đi phù hợp nên đã tiến những 
bước phát triển khá vững chắc. Dưới đây, 
xin giới thiệu một số kết quả và hướng phát 
triển kinh tế ở Yên Bái theo tinh thần đó. 

1. Về phát triển nông nghiệp 

* Sản xuất lương thực : Liên tục tăng cả 
về diện tích, năng suất và sản lượng. Những 
năm qua, Yên Bái đã đưa thêm I1 800 ha 
ruộng một vụ lên sản xuất hai vụ, tăng 
32,7% và đưa 2 900 ha ruộng hai vụ lên ba 
vụ, tăng 2 42; tập trung đầu tư thâm canh, 
Sử dụng giống mới và ứng dụng kỹ thuật 
tiên tiến vào sản xuất, đưa năng suất lúa 
hai vụ đạt 86 tạ/ha, tăng 7,5% ; mở rộng 
diện tích và thâm canh các loại cây màu. 
Do đó, kết thúc năm 2000, tổng sản lượng 
lương thực quy thóc đạt 197 000 tấn (sản 
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lượng lương thực có hạt 166 700 tấn), tăng 
2 000 tấn ; bình quân lương thực đầu người 
đạt 292 kg/năm, tăng 22 kg so với mục tiêu 
do Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh đề ra. 
Nhất là, đã xây dựng được một số vùng lúa 
cao sản với diện tích gần 4 000 ha. 

Phát huy kết quả đó, Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XV xác định : Tông sản lượng 
lương thực năm 2005 đạt 187 000 tấn (thóc 
161 000 tấn, ngô 26 000 tấn), bình quân 
đầu người đạt 250 kg/ năm ; năng suất lúa 
hai vụ đạt 90 tạ/ha, vùng lúa cao sản đạt 
120 tạ/ha ; năng suất ngô đạt từ 24 tạ/ha trở 
lên. Cơ bản đưa hết ruộng một vụ lên sản 
xuất hai vụ ở những nơi có điều kiện ; đưa 26 - 
30% diện tích ruộng hai vụ lên sản xuất ba 
vụ. Xây dựng vùng sắn cao sản 1 500 ha ở 
Văn Yên. Phát triển mạnh các loại cây màu 
khác. 

* Câ y công nghiệp và cây ăn quả tiếp tục 
được mở rộng về diện tích và sản lượng : 

Diện tích cây chè hiện có 10 128 ha, 
tăng 30% so với năm 1995 và tăng 12% ; 
năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha, tăng 15% 


* Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 
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so với mục tiêu. Điểm đáng chú ý M là, giống 
chè mới có chất lượng, năng : suất cao từng 
bước được đưa vào sản xuất. Thực hiện 
bước chuyển đối cơ cấu cây trồng, những 
năm qua, tính đã phát triển được 1 770 ha 
cà phê catimor ; nâng diện tích cây ăn 
quả lên 5 470 ha, với sản lượng quả tươi 
đạt 20 300 tấn. Bước đầu hình thành một số 
vùng cây ăn qua khá tập trung : cam, quýt 
(Yên Binh), hồng (Lục Yên), nhãn (Văn 
Chấn, Văn Yên)... Tỷ trọng cây công 
nghiệp và cây ăn quả đạt 25% tông giá trị 
ngành trồng trọt. 

Tới năm 2005, toàn tỉnh phấn đấu trồng 
mới 2 000 ha, đưa tổng diện tích cây chè 
lên 12 000 ha ; đưa giống chè có chất 
lượng, năng suất cao vào trồng mới và thay 
thế dần những diện tích chè chất lượng xấu ; 
đưa giống chè Shan vào trồng ở vùng cao ; 
đồng thời, nâng diện tích cây cà phê lên 
3 000 ha với quyết tâm đạt sản lượng 1 500 
tấn cà phê thóc. Cùng với việc trồng mới 
2 000 ha cây ăn quả với các giống có chất 
lượng cao, tỉnh tập trung phát triển nhãn, 
vải ở vùng đã quy hoạch ; chọn lọc đưa 
giống cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế 
cao vào kinh doanh ; cải tạo vườn tạp thành 
vườn cây ăn quả hàng hóa. 

* Chăn nuôi và thủy sản : Bước đầu tạo 
ra khối lượng thực phâm và sức kéo đáp 
ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong 
tính. Đàn trâu tăng bình quân 1,8%, đàn bò 
tăng 2,8%, đàn lợn tăng 4,3%, đàn gia cầm 
tăng 4,2%/năm ; riêng đan trâu bán ra 
ngoài tỉnh mỗi năm từ 3 000 - 4 000 con. 
Tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong tông giá trị 
sản xuất nông nghiệp đạt 24,5% bằng 70% 
mục tiêu. Các trại cá quốc doanh sản xuất 
được 20 triệu cá giống, đáp ứng phần lớn 
nhu cầu cá giống cho các gia định nuôi 
ca thịt. 
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Giai đoạn 2001 - 2005, Yên Bái xác 
định chăn nuôi phải trở thành ngành sản 
xuất quan trọng với chỉ tiêu : đàn trâu tăng 
2%, đàn bò 3%, đàn lợn 4,5%, đàn gia cầm 
tăng 4,5%/năm. Nâng cao chất lượng sản 
phẩm chăn nuôi và trọng lượng xuất 
chuông. Chú trọng phát triên đàn Bia súc 
lớn ở vùng cao, trên cơ sở đưa giống mới 
vào lai tạo và quản lý con giống tốt. Phát 
triển mạnh nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
tỉnh. Các cơ sở sản xuất cá giống bảo đảm 
cung cấp phần lớn cá giống cho các hộ nuôi 
cá thịt. Chú ý phát triển nuôi trồng và khai 
thác thủy sản trên hồ Thác Bà và các hồ 
thủy lợi có mặt nước lớn. 

* Về lâm nghiệp : Tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo mọi câp, mọi ngành, mọi người 
cùng tham gia xây dựng vôn rừng ; đây 
mạnh công tác giao đất, khoán rừng, bảo 
vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và tích cực 
trồng rừng mới. Năm năm qua, nhờ đó, 
diện tích rừng tự nhiên tăng 62 000 ha, 
trông mới 52 000 ha, tăng 4% so với mục 
tiêu ; đưa tống diện tích rừng toàn tỉnh lên 
275 317 ha. Tông diện tích quế 20 000 ba. 
Độ che phủ của rừng là 40%, đạt mục tiêu 
của Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh ; 
và tăng hơn 10% so với năm 1995. Làm tốt 
công tác kiểm tra bảo vệ rừng, không để 
xảy ra các vụ cháy rừng, phá rừng ; giảm 
hẳn tình trạng buôn bán, và vận chuyển lâm 
sản trái phép. 

Thực hiện chương trình trồng mới 
5 triệu ha rừng của Chính phủ, trong 5 năm 
tới, tập trung bảo vệ 266 000 ha, khoanh 
nuôi 50 000 ha rừng tái sinh và trồng mới 
40 000 ha rừng. Nghiên cứu sớm hình thành 
tập đoàn cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh 
tế cao, tăng độ phì cho đất.Vào năm 2005, 
tông diện tích rừng đạt 330 000 ha (rừng 
tự nhiên là 215 000 ha) và độ che phủ của 
rưng đạt 48%. 
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* Công tác thủy lợi : Coi trọng và tập 
trung phục vụ hiệu quả cho phát triển nông 
nghiệp. Riêng huyện Yên Bình đã đầu tư 
5,468 tỉ đồng xây dựng mới và nâng cấp 
bảy công trình thủy lợi. Tiếp tục sửa chữa, 
nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có, 
chú trọng các công trình trọng điểm, phát 
triển mạnh thủy lợi nhỏ ở vùng cao. Nghiên 
cứu, xây dựng các dự án làm mới các công 
trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu vững chắc 
cho 70 - 75% diện tích. Những năm đầu kế 
hoạch, tập trung xây dựng một số công 
trình thủy lợi trọng điểm. Thực hiện kiên cố 
hóa kênh mương và có chính sách quản lý 
công trình thủy nông hiệu quả. 

Về cơ bản, sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp phát triên khá toàn diện. Bước đầu 
đã lựa chọn công nghệ và âp dụng các biện 
pháp canh tác hiệu quả, tạo ra những sản 
phẩm hàng hóa sạch. Nhất là kinh tế trang 
trại từng bước đôi mới, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và tăng cường hợp tác 
giữa các chủ trang trại trong sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm theo các chính 
sách của Chính phủ trên địa bàn. Nhìn 
chung, kinh tế nông thôn chuyển một Dước 
quan trọng từ thuần nông sang kinh tế đa 
dạng, găn với phát triển tiêu - thủ công 
nghiệp, cơ khí sửa chữa, vận tải cơ giới nhỏ 
và thô sơ ; mở rộng các loại dịch vụ ở nông 
thôn nhằm khai thác tiềm năng về tài 
nguyên, khoảng sản, lao động vào sản xuất, 
nhằm giải quyết việc làm, cải thiện đời 
sống cho đồng đão nông dân. Song rõ ràng, 
Ở "Yên Bái, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
vân chưa tương xứng với tiềm năng thể 
mạnh của địa phương, nhất là tiềm năng về 
đất đai và lao động. 

2. Về phát triển các thành phần kinh tế 


* Kinh tế hợp tác : Kết thúc năm 2001, 
đã chỉ đạo 100 hợp tác xã chuyên đôi, 
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thanh lập mới theo Luật. Trong đó, riêng 
huyện Yên Bình đã xây dựng mới, chuyển 
đối được 18 hợp tác xã và tổ chức hoạt 
động theo Luật Hợp tác xã. Các hợp tác xã 
này đều hoạt động đúng hướng, từng bước 
nâng cao chất lượng dịch vụ cho kinh tế hộ, 
giải quyết thêm nhiều việc làm, tăng sản 
phâm cho tiêu dùng, xuất khẩu. Các hình 
thức hợp tác giản đơn giúp nhau sản xuất 
kinh doanh được phát triển rộng khắp trong 
tinh. Tuy nhiên, do việc: chỉ đạo phát triển 
kinh tế hợp tác của các cấp, các ngành chưa 
được chú ý đúng mức, nên không ít hợp tác 
xã còn lúng túng trong hoạt động, vốn ít, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. 

* Các doanh nghiệp Nhà nước từng bước 
được sắp xếp, đôi mới cả về phương thức 
quản lý và trình độ sản. xuất kinh doanh ; 
thực hiện cô phần hóa được bốn doanh 
nghiệp. Giá trị tài sản cố định các doanh 
nghiệp địa phương không ngừng được đầu 
tư, tăng 22,4 lần so với trước đây. 

Giai đoạn 2001 - 2005, tiếp tục phát 
triển doanh nghiệp Nhà nước theo hướng 
tăng đầu tư, đôi mới thiết bị công nghệ, 
tăng doanh thu và lợi nhuận, bảo đảm giữ 
vai trò chủ đạo trong nên kinh tế ; đồng 
thời, đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện cổ 
phần hóa, hoặc bán, khoán kinh doanh đối 
với các doanh nghiệp theo hướng dân của 
Trung ương. Thành lập mới các doanh 
nghiệp với các hình thức sở hữu hợp lý, khi 
đủ điều kiện. Xử lý kịp thời và đứt điểm các 
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài và tình 
trạng tài chính không lành mạnh. 

* Kinh tế cá thể, kinh tế hộ không ngừng 
được khuyến khích phát triển dưới nhiều 
hình thức, nhất là kinh tế trang trại. Tỉnh 
tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển 
kinh tế trang trại, kinh tế tư nhân, kinh tế 
tư bản Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư 
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nước ngoài... Sự phát triển các thành phần 
kinh tế này đã thúc đấy sản xuất hàng hóa, 
cung cấp nhiều nguyên liệu cho công 
nghiệp chế biến, hàng hóa cho tiêu dùng, 
góp phần tích cực giải quyết việc làm... 
Nhưng phải thừa nhận răng, các thành phần 
kinh tế này số lượng còn ít, đang trong quá 
trình phát triển, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh chưa cao. 

3. Về tài chính và đầu tư phát triển 

* Về tài chính - ngân hàng : Đẩy nhanh 
tiến độ thu ngân sách, thực hiện thu đúng, 
thu đủ, chống thất thu. Nhờ kinh tế phát 
triển nên thu trên địa bàn tăng bình quân 
6,15%/năm, vượt kế hoạch Trung. ương 
giao. Năm năm qua, tổng nguôn vốn thu 
hút cho vay phát triển kinh tế đạt 2 715 tỉ 
đồng, riêng các ngân hàng thu hút trên 
2 552 tỉ đồng, trong đó vôn tại địa phương 
chiếm 72%. Ở các đơn vị hành chính, 
doanh nghiệp, các ngành đề cao kỷ luật về 
tiết kiệm chị, công khai tài chính và có sự 
kiểm tra, giám sát theo Quy chế dân chủ ở 
cơ sở. Hoạt động tín dụng, ngân hàng mở 
rộng đối tượng phục vụ, trong đó có 86% 
sô hộ nông dân được vay vôn trung hạn và 
dài hạn, tăng 37%. Hội nghị lần thứ 5 của 
Tỉnh ủy quyết tâm hoãn việc mua sắm các 
thiết bị đắt tiền, xây dựng công sở, và dãn 
hoãn một số công trình khác đề tập trung 
vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm 
và CƠ SỞ. 

Tiếp tục theo hướng đó, đến năm 2005, 
Yên Bái nâng tông số vốn cho vay tăng 
1/7 - 1,8 lần so với năm 2000. Giải quyết 
tích cực nợ tồn đọng của các thành phần 
kinh tế; quan tâm chỉ đạo đê đưa hoạt động 
các quỳ tín dụng nhân dần đúng hướng, 
hiệu quả và bảo đảm an toàn vốn. 


* Đâu tư xây dựng : Đã phát triển đúng 
hướng, có trọng điêm, tập trung vào lĩnh 
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vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, lĩnh 
vực sản xuất và gắn với an ninh quốc 
phòng. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, 
thực hiện tốt phương châm Nhà nước và 
nhân dân cùng làm. Tập trung khai thác có 
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn. 
Điều chỉnh cơ cấu đầu tư, tập trung cho 
phát triển giao thông, thủy lợi, điện phục 
vụ cho các vùng thâm canh, chuyên canh 
cao sản và các khu vực công nghiệp tập 
trung. Tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 1996 - 2000 đạt 2 050 tỉ 
đồng, tăng 2 lần so với 5 năm trước, trong 
đó vốn đầu tư cho lĩnh vực xã hội chiếm 
hơn 40%. Qua đầu tư, nhiều năng lực sản 
xuất mới được tăng thêm, phục vụ có hiệu 
quả cho kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều 
công trình phúc lợi được nâng cấp và xây 
dựng mới, trong đó có trên 50% số phòng 
học được xây kiên cố. Về giao thông, đã 
đầu tư làm mới 53 cầu ô tô và cầu treo, 
1 146 km đường và đến nay đường ô tô đã 
vươn tới 86,8% số xã. Đẩy mạnh phát triển 
cả điện lưới quốc gia và thủy điện nhỏ ; đưa 
điện lưới quốc gia tới 100% huyện, thị và 
trên 60% số xã. 

Tuy nhiên, tổng. mức đầu: tư còn thấp, 
mới đạt 60% yêu cầu đề ra. Ở một sô lĩnh 
vực đầu tư còn dàn trải, thời gian đầu tư kéo 
dài, chất lượng một số công trình thấp. 
Phấn đấu tỷ lệ đầu tư phát triên kinh tế - xã 
hội bằng 30% GDP, với các nguồn : vốn 
ngân sách, vốn bộ, ngành Trung ương, vốn 
tín dụng, vốn hỗ trợ và đầu tư nước ngoài, 
vốn nhân dân và các thành phần kinh tế, 
trong đó huy động nhân dân tham gia 
từ 12 - 14%. Tỷ lệ đầu tư cho phát triển 
hạ tầng kinh tế - xã hội là 65 - 70%, và 30 - 
35% cho sản xuất kinh doanh. Đảm bảo 
thông tuyến và nâng cấp các tuyến đường 
dọc hai bên sông Hồng, và hệ thống 
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giao thông nông thôn... Phấn đấu 95% số 
xã có đường ô tô, số xã còn lại là đường dân 
sinh. Xây dựng một số cầu mới. 

* Phát triển kinh tế vùng : Xác định 
vùng I là trọng điểm phát triển của tỉnh, 
bao gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa 
Lộ và các thị trấn của huyện Trấn Yên, Yên 
Bình. Những năm qua, vùng này phát triên 
với tốc độ khá nhanh.Trong giai đoạn 2001 - 
2005, sẽ mở rộng các cơ sở công nghiệp 
hiện có, xây dựng mới một SỐ cơ Sở công 
nghiệp. Vùng II bao gồm các huyện Văn 
Yên, Lục Yên và các xã vùng thấp của 
huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình. 
Vùng III bao gồm hai huyện Trạm Tấu, Mù 
Cang Chải và các xã vùng cao khác. Phát 
triển vùng III gắn với chính sách phát triển 
vùng cao. 

* Đâu tư phát triên khoa học công nghệ 
theo hướng gắn với phát triển kinh tế, phục 
vụ đời sống và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, 
đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông 
nghiệp, công nghiệp và tăng cường công 
tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, bảo vệ 
quyên lợi chính đáng người tiêu dùng. 

4. Phát triển công nghiệp và kinh 
doanh 

* Sản xuất công nghiệp phát triền đúng 
hướng, tập trung, trọng tâm là phát triển 
công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng 
sản để khai thác lợi thế của địa phương. 
Hình thành một số khu vực sản xuất công 
nghiệp. tập. trung, phát triển công nghiệp 
chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Trong 
phát triền công nghiệp, kịp thời đề ra những 
chủ trương, giải pháp tình thế, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn. Trong 5 năm qua, giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng 8,87%/năm, trong 
đó công nghiệp địa phương tăng 
19,3%/năm (công nghiệp quốc doanh tăng 
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22,6%, công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 
12,3%). Một số năng lực sản xuất mới được 
tăng cường, và các sản phẩm công nghiệp 
chủ yếu hàng năm đều tăng. 

Giai đoạn 2001 - 2005, Yên Bái tập 
trung phát triển mạnh các lĩnh vực công 
nghiệp mà tỉnh có lợi thế so sánh. Phấn đấu 
công nghiệp địa phương chiếm 65 - 70% 
giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. 
Trong công nghiệp địa phương, công 
nghiệp quốc doanh chiếm 65 - 70%. Hình 
thành vững chắc một số khu vực sản xuất 
công nghiệp tập trung. Xây dựng các cơ sở 
công nghiệp quy mô nhỗ gắn VỚI Vùng sản 
xuất nguyên liệu. Phát triển mạnh công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc 
doanh, nhất là khu vực nông thôn, tạo thành 
mạng lưới công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp rộng khắp. 

* Kinh tế dịch vụ : Thúc đấy nhanh sự 
hình thành kinh tế thị trường. Năm năm qua, 
kinh tế dịch vụ tăng trưởng bình quân 
12,93%/năm. Toàn tỉnh có gần 6 000 hộ 
kinh doanh thương nghiệp, trên 80 chợ 
nông thôn và thị tứ. Các vụ buôn lậu, gian 
lận thương mại lớn ít xây ra. Trong khi 
thương nghiệp ngoài quốc doanh phát triên 
khá thì thương nghiệp quốc doanh còn 
nhiều lúng túng, chậm thích ứng với cơ chế 
thị trường. Mối liên kết giữa các ngành dịch 
vụ chưa chặt chế, du lịch kém phát triển và 
chưa được đầu tư đúng mức. Giai đoạn 
2001 - 2005, Yên Bái đặt mục tiêu phát 
triển kinh tế dịch vụ đa dạng, trong đó 
thương mại của doanh nghiệp Nhà nước 
chiếm tỷ trọng 45%, các thành phần kinh tế 
khác chiếm 55%. Đến năm 2005, tông mức 
bán lẻ tăng hơn hai lần và tổng mức bán 
buôn tăng 1,8 lần so với năm 2000. 
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5. Về hội nhập kinh tế quốc tế 

Tỉnh tạo môi trường và điều kiện thuận 
lợi để thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức 
trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình 
đẳng, cùng có lợi. Đồng thời mở rộng quan 
hệ với các tỉnh bạn để đấy mạnh giao lưu 
hàng hóa, phát triên du lịch. Đối với xuất 
khẩu, hướng vào các mặt hàng tỉnh có lợi 
thế, như chè, quế, khoáng sản... 

Quý 1-2002, trong hoạt động xuất khẩu 
đã ước đạt tổng kim ngạch toàn tỉnh là 
1 476 000 USD tăng 30,74% so với cùng 
kỳ năm trước ; đặc biệt, đã xuất khẩu trực 
tiếp được 690 000 USD, đạt 19,1% kế 
hoạch năm, tăng 54,36% so với cùng kỳ 
năm trước và chiếm 46,7% tổng kim ngạch 
xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu đều 
tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước, như 
chè các loại tăng 131,36%, sứ biến áp tăng 
107,58%, đá hạt tăng 10,62%. Đây là năm 
đạt tổng kim ngạch xuất khẩu quý I cao 
nhất trong 5 năm. Phẫn đấu giai đoạn 2001 - 
2005 thu hút nguồn vốn ODA, vốn FDI 
tăng 2 - 3 lần so với giai đoạn 1996 - 2000. 
Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu để đáp 
ứng được nhu câu của thị trường và tăng 
khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm 
cùng loại trên thị trường xuất khẩu. 

* 


* * 


Nhìn lại tình hình kinh tế Yên Bái 
trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng có khá 
nhưng chưa đạt mục tiêu, chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế chậm, chưa tương xứng với tiềm 
năng. Chất lượng hàng hóa còn kém, chưa 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Nhưng 
tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vừa 
qua là tích cực, đúng hướng. Nhiều năng 
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lực sản xuất mới được tăng thêm. Sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định, 
liên tục và đã hình thành một số vùng sản 
xuất hàng hóa có khối lượng lớn, chất 
lượng cao. Công nghiệp phát triển, bước 
đầu hình thành một số khu vực sản xuất 
công nghiệp tập trung, gắn cơ sở chế biến 
với vùng nguyên liệu ; công nghiệp địa 
phương tăng khá, nhất là công nghiệp chế 
biến nông, lâm, khoáng sẵn. Trong đầu tư 
phát triển, tỉnh kịp thời điều chỉnh phương 
hướng sản xuất và cơ cấu đầu tư phù hợp, 
có hiệu quả. Các loại địch vụ cơ bản đều đã 
đạt và vượt mục tiêu Đại hội. 

Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại 
hội VII, IX của Đảng, nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, căn cứ 
8 chương trình kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy đã 
ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm ; các nghị quyết chuyên đề về đôi 
mới và phát triển kinh tế hợp tác ; về phát 
triển kinh tế - xã hội vùng cao ; về đây 
mạnh công tác xuất - nhập khẩu ; các 
chương trinh hành động thực hiện Nghị 
quyết các Hội nghị 2, 4, 5 và 6 (lần 1) của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII... 
Mặc dù còn một số khó khăn song Tỉnh ủy 
quyết tâm lãnh đạo công cuộc đổi mới, 
trước hết là xây dựng kinh tế - xã hội, phát 
huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực trong, 
ngoài tỉnh, thúc đấy sự phát triển kinh tê - 
xã hội đảm bảo đúng định hướng, trong thế 
đi lên vững chắc, phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh cụ thê địa phương. Trong giai 
đoạn 2001 - 2005, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục khắc 
phục hiệu quả những hạn chế nhằm phát 
triển toàn điện, mạnh mẽ, đưa Yên Bái trở 
thành tỉnh ngày càng giàu đẹp. Cì 
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Để công nghiệp giấy 
trở thành ngành 
kinh tế chủ lực 

CỦA CÔNG NGHIỆP 

VIỆT NAM 


TBẦN QUANG HẢI 


HỦ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
“Quy hoạch tổng thể phát triên 


ngành giấy Việt Nam đến năm 20107” 
theo Quyết định số 160/QĐ-TTg, ngày 
4-9-1998. Sau hơn 5 năm thực hiện kế hoạch 
sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển, 
ngành giấy Việt Nam đã có nhiều chuyên 
biến khá rõ nét. Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng cũng đã chỉ rõ : 
phát triển ngành giấy gắn với phát triên trồng 
rừng nguyên liệu giấy nhằm ổn định sản 
xuất, bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện 
tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa. 
Tuy nhiên, cũng còn một số điều kiện khách 
quan và chủ quan ảnh hưởng đến mục tiêu kế 
hoạch phát triển cần được điều chỉnh và bổ 
sung. Tìm hiểu thực trạng tiêm năng và xu 
hướng phát triển ; nhất là các điều kiện 
tiên quyết để công nghiệp giấy có thể trở 
thành ngành kinh tế chủ lực của công nghiệp 
Việt Nam là mục tiêu của bài viết này. 
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NGÀNH GIẦY - TIỀM NĂNG VÀ XU 
HƯỚNG PHÁT TRIÊN 

Nhu cầu về giấy trong xã hội rất lớn. 
Hiện tại, nước ta mới chỉ sản xuất được 
500 000 tấn giấy/năm, bình quân đang ở 
mức 7 đến 8 kg giấy/người/năm ; trong khi 
đó, các nước trong khối ASEAN hiện đã đạt 
từ 30 - 50 kg/người/năm ; các nước tiên tiến 
đã là 200 kg/người/năm. Gần đầy, người ta 
thường nhắc đến việc sử dụng các phương 
tiện tin học trong thông tin và lưu trữ, có thể 
ảnh hưởng đến việc sử dụng giấy trong đời 
sống. xã hội. Tuy nhiên, giây luôn có một vai 
trò rất lớn bởi nó là một sản phẩm thiết yếu 
không thể thay thế được, nhât là trong phục 
vụ việc học tập, in ấn báo chí, văn học, hội 
họa v.v... Và khi nền kinh tế mỗi quốc gia 
càng phát triển, công nghiệp giấy được sử 
dụng làm bao bì cho các sản phẩm công 
nghiệp khác sẽ ngày càng lớn. Rồi đây, khi 
nước ta đáp ứng được nhu cầu giấy như các 
nước trong khu vực hiện nay (bình quân 
40 kg/người/năm) thì chỉ với sô dân hiện tại 
sẽ cân tới 3 triệu tấn giấy/năm. Trong 10 - 
20 năm tới, nếu nước ta đạt mức sử dụng 
giấy như các nước công nghiệp thì nhu câu 
giấy sẽ lên đến từ 10 đến 12 triệu tắn/năm. 
Như vậy có thể khẳng định : ngành giẫy 
Việt Nam có một thị trường tiềm tàng to lớn. 


Nước ta năm ở vùng khí hậu nhiệt đới gió 
mùa nên tốc độ tăng trưởng của cây nguyên 
liệu giấy rất phù hợp. Đât đai trông rừng 
nguyên liệu giây theo quy hoạch cũng còn 
rât nhiều. Theo số liệu của Viện Điều tra 
quy hoạch rừng thì rừng trồng nguyên liệu 
giây nước ta hiện có 803 000 ha, trong đó 
có 618 000 ha rừng tự nhiên, I&§5 000 ha 
rừng trồng các loại. Theo quy hoạch của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
giai đoạn 2001 - 2010 đã được Quốc hội 
thông qua, cả nước sẽ trồng mới 1 140 000 ha 
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rừng cây nguyên liệu giấy trong Chương 
trình 5 triệu ha rừng. Như vậy bình quân mỗi 
năm sẽ trồng khoảng 100 000 ha, đến 
năm 2010 sẽ hoàn thành mục tiêu trên. Và 
nếu có được giống tốt, kỹ thuật canh tác phù 
hợp, tốc độ tăng trưởng cây nguyên liệu giấy 
sẽ đạt khoảng 30 đến 40 Immha/năm. Mặt 
khác, nêu công. nghiệp giấy được gắn với 
công nghiệp trồng rừng thì sẽ giải quyết 
được công ăn việc làm ôn định cho hàng 
triệu lao động ở vùng núi, vùng đặc biệt khó 
khăn. 

Gần đây, Đảng và Nhà nước ta cũng đã 
chú ý nhiều hơn cho việc phát triển ngành 
giấy gắn với vùng nguyên liệu. 


Như vậy là, ba yếu tố có tính quyết định 
cho việc phát triển ngành giấy gồm thị 
trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, các cơ 
chế chính sách chúng ta đã có - đây chính là 
những “điều kiện cần”. Nhưng để ngành 
giấy thực sự phát triển, “điều kiện đủ” là còn 
phải có các bước đi phù hợp, mà quan trọng 
nhất là phải chuẩn bị cho được nguôn nhân 
lực dồi dào, có trình độ, có tay nghề để có 
thể đi kịp với sự phát triển đó. 

Về xu hướng phát triển, trong giai đoạn 
được coi là khởi đầu cho các chương trình 
phát triển (1996 - 2000), ngành giấy đã đạt 
được những thành quả đáng khích lệ. 

- Gia tăng sản lượng giấy toàn ngành 
gấp 3,15 lần SO VỚI giai đoạn trước đó 
(từ 113 606 tần lên 380 000 tắn/năm), tốc độ 
phát triển bình quân là 16%/năm. 

- Chất lượng sản phâm được cài thiện rõ 
rệt. Các mặt hàng giấy in, giấy viết, giấy báo 
thông thường hoàn toàn đáp ứng được nhu 
cầu trong nước. Đã chấm dứt hiện tượng sốt 
giấy trước những mùa khai giảng năm học. 
Một số mặt hàng khác như giấy vệ sinh, 
khăn giấy ăn, bao bì các tông v.v... đã phát 
triên nhanh, đáp ứng phân lớn nhu cầu trong 
nước, cao hơn dự bão năm 1996, 
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- Vấn đề môi trường được quan tâm hơn 
tuy chưa phải là đã giải quyết được căn bản. 
Phần lớn các nhà máy lớn thuộc Tổng công 
ty giấy Việt Nam đã có những biện pháp ' và 
đầu tư giải quyết khá tốt việc giảm ô nhiễm 
môi trường. 

- Nguyên liệu cây lá rộng được cung cấp 
khá ổn định (thời điểm hiện nay “cung” đã 
vượt “cầu”). Trồng rừng nguyên liệu giấy đã 
trở thành nhu cầu rong kế hoạch chuyển 
dịch cơ cẫu cây trồng ẻ ở nhiều địa phương 
trong nước. 

- Riêng Tổng công ty giấy Việt Nam, có 
thể nói đã khẳng định được vai trò là thành 
phần kinh tế chủ đạo. Bằng chứng là Tổng 
công ty đa cung cấp hơn 80% các mặt hàng 
sản phẩm có ý nghĩa . chính trị, kinh tẾ, xã 
hội như giấy báo, giấy. in, giấy viết. Đến 


` nay, Tổng công ty đã trồng được 21 461 ha 


rừng, thành lập 8 vườn ươm sản xuất hơn 
50 triệu cây giống/năm. Tổng công ty cũng 
là chủ đầu tư của những công trình lớn nhất 
về công nghiệp giây như dự án dây 
chuyên giấy bao bì công nghiệp Việt Trì 
(35 triệu USD) ; dự án mở rộng Công ty giây 
Bãi Bằng giai đoạn 1 lên 100 000 tân/năm 
(54 triệu USD) ; xây dựng nhà máy bột giấy 
Kon Tum công suất 130 000 tấn/năm 
(244 triệu USD) ; hoàn thành khả thi nhà 
máy bột và giấy Thanh Hóa giai đoạn 
(50 000 tấn bột, 60 000 tân giấy/năm) ; đang 
lập báo cáo khả thi và tiền khả thi các dự 
án giai đoạn 2 nhà máy giấy Bãi Bằng 
(200 000 tấn bột giấy/năm) ; nhà máy bột 
giây Bắc Kạn (50 000 tần/năm) ; nhà mây bột 
giây Nghệ An (100 000 tân/năm) ; nhà mây 
bột giấy Lâm Đông (200 000 tân/năm) v. v.. 


VẤN CÒN ĐÓ NHỮNG TRĂN TRỞ 


Mãi đến khoảng thời gian những 
năm 1996 - 2000, mới được xác định đây là 
giai đoạn khởi đầu cho các chương trình 
phát triên đầu tư ngành giấy kế từ khi đất nước 
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ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tuy là ngành cũ 
nhưng lại “mới mẻ”, hiện tại vẫn đang phải 
giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm. 

Thứ nhất, là thực trạng của ngành giấy : 

Theo báo cáo tổng kết đánh giá 
năm 2001 của Tổng công ty giấy Việt Nam, 
có thể tóm lược hiện trạng của ngành giấy 
như sau : | 

- Về hệ thông và cơ cấu : toàn ngành hiện 
có 145 đơn vị sản xuất, trong đó có _100 đơn 
vị sản xuất giấy, 45 đơn vị sản xuất bột và 
giấy. 

- Về năng lực sẵn xuất : sản xuất giấy các 
loại 455 000 tấn/năm (trong đó Tổng công 
ty giấy Việt Nam : 173 000 ; ngoài Tổng 
công ty : 282 000 tấn). Sản xuất bột giây 
200 000 tắn/năm (Tổng công ty : 114 500 tấn ; 
ngoài Tổng công ty : 85 500 tấn). 


- Về quy mô sản xuất : công suất sản xuất 
trên 50 000 tấn/năm có 2 đơn vị (Bãi Bằng, 
Tân Mai) ; công suất trên 10 000 tân/năm có 
2 đơn vị (Đồng Nai, Newtoyo) ; công suất 
trên 5 000 tần/năm có 12 đơn vị. 

Cũng theo báo cáo của Tổng công ty giấy 
Việt Nam thì trong những tồn tại của ngành 
giấy hiện nay nối lên ` vấn đề đáng chú ý. 
Một là, quy mô sản xuất nhỏ và vừa là chủ 
yếu (chiêm hơn 98% số đơn vị, 66% năng 
lực của toàn ngành). Hai là, thiết bị cũ và lạc 
hậu còn phổ biến ; công nghệ hạn chế nên 
định mức tiêu hao nguyên liệu và giá thành 
sản xuất cao. Chi phí vốn đầu tư lớn, suất 
đầu tư là (1 800 - 2 200 USD/tấn bột giấy từ 
cây nguyên liệu và l 000 - I 200 USD/tấn 
giây từ bột giấy). Ba là, khả năng thu hôi 
vốn chậm, lợi nhuận thấp. Hiệu suất thu hồi 
nội bộ trong khoảng 11 - 12%/năm đối với 
các dự án đầu tư mới. Nếu không có những 
chính sách đặc thù riêng thì rủi ro sẽ rất lớn. 
Bốn là, chi phí để xử lý môi trường cao, đặc 
biệt các dự án đều nằm ở thượng nguôn nên 
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chỉ phí đầu tư hệ thống xử lý môi trường 
theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam chiếm 
khoảng 20 - 25% tổng chi phí đầu tư. 
Năm là, chu kỳ kinh doanh trồng cây 
nguyên liệu dài (thường từ 7 - 9 năm với cây 
nguyên liệu sớ ngăn và 15 - 20 năm VỚI cây 
nguyên. liệu sớ dài). Từ đó có thể thấy đầu tư 
trông cây nguyên liệu giấy cũng cần nhiều 
vốn và chứa nhiều rủi ro. 

Thứ hai, xoay quanh sự phát triển của 
ngành giấy, hiện vẫn còn không ít những 
quan niệm khác nhau, thậm chí là trái ngược 
nhau, thể hiện tập trung ở hai vấn đề là quy 
hoạch vùng nguyên liệu giấy và quy mô sản 
xuất giấy. 

Về quy hoạch vùng nguyên liệu giấy : 
Theo đồng chí Phan Quý Kỳ- Chủ tịch Hiệp 
hội giây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tông 
công ty giấy Việt Nam thi : Quan niệm phô 
biến hiện nay là coi cây nguyên liệu giấy là 
loại cây để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. 
Nói cách khác là trông ở những nơi mà các 
loại cây khác không thể trồng được (các 
chương trình 327, 235). Từ đó cho rằng : 
nên quy hoạch cây trồng nguyên liệu BỈẦy 
chủ yếu xa quốc lộ. Cũng còn không Ít ý 
kiến nhận định, cây gì mà chẳng làm được 
giấy ! Vì thế, một số TIEƯỜI đến đâu cũng 
khẳng định đất này, đất kia đều trồng được 
cây nguyên liệu giấy. Một thời cả nước rộ 
lên phong trào trồng cây nguyên liệu giấy 
sau khi cao su, cà phê, dâu tăm trở nên ế âm. 
Lúc ấy, một sỐ địa phương coi trồng cây 
nguyên liệu giấy như là một cứu cánh nên 
vận động dân đổ xô đi trông, kết cục là 
chẳng đâu vào đâu. 

Về quy mô sản xuất giấy : Đây cũng là 
vấn đề đang có nhiều tranh cãi, nhưng chung 
quy lại, có hai ¡quan điểm chính. Quan điểm 
thứ nhất cho rằng : đất nước ta vốn hẹp, địa 
hình lại bị phân tán, nên nhiều địa phương 
thì sẽ phải có nhiều nhà máy giấy và bột 
giấy ; quy mô nhỏ hơn thì xử lý môi trường 
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dễ hơn. Quan điểm thứ hai gần như trái 
ngược : răng các nhà máy giấy cần phải tập 
trung lại đê tiện dân cư, tiện vận chuyên, 
tiêu thụ và chống được ô nhiễm môi trường. 

Thứ ba là những thách thức từ bên ngoài 
và cả thị trường trong nước. 

Ngành giấy cần thấy rõ những vấn đề to 
lớn đặt ra khi chúng ta thực hiện các cam kết 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sản 
phẩm giấy và bột giấy của chúng ta phải 
cạnh tranh được với giấy của các nước trong 
khu vực và ngoài khu vực. Vả chăng, hiện 
nay những khách hàng tiêu thụ giấy đang 
đòi hỏi rất cao về chất lượng và giá cả các 
loại giấy. Nếu không có những biện pháp 
thích hợp, sản phâm giấy của chúng ta khó 
có thể cạnh tranh được với giây nước ngoài 
ngay tại thị trường trong nước. 


ĐỀ CÔNG NGHIỆP GIẤY. TRỞ 
THÀNH NGÀNH KINH TÊ CHỦ LỰC 
CỦA CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 
2001 - 2010, ngành giấy đã xác định ba mục 
tiêu cụ thê. Một là, gia tăng sản lượng giấy 
và bột giấy, đáp ứng nhu cầu trong nước 
đang gia tăng mạnh mẽ, tiến tới xuất khẩu 
giây và bột giây. Hai hà, đây mạnh trông cây 
nguyên liệu giây đê chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Ba là, thúc đây 
đầu tư để.mở rộng năng lực sản xuất, đa 
dạng về chủng loại, mặt hàng ; mở rộng thị 
trường và tăng ưu thế cạnh tranh của sản 
phẩm. Về các mục tiêu cụ thể, ngành giấy 
đang phân đấu để đến năm 2010 sẽ đạt tông 
sản lượng giấy là 1 260 000 tấn/năm (tăng 
3,15 lần so với năm 2000) ; sản lượng bột 
giấy là 2 255 000 tấn/năm (tăng 11,2 lần so 
với năm 2000). Xuất khẩu 1 000 000 tấn 
bộư/năm. Đầu tư phát triển ngành công 
nghiệp giấy và bột giấy theo các mục tiêu 
trên, không những mang lại hiệu quả kinh tế 
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trực tiếp mà còn BÓp phần đắc lực thúc 
đây quá trình chuyển dịch cơ cầu kinh tẾ 
(trong đó thay đôi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế 
công - nông - lâm nghiệp của các vùng. nằm 
trong địa bàn xây dựng nhà máy bột giây và 
giấy) đồng thời thực hiện được chủ trương 
của Nhà nước phát triển kinh tế khu vực 
miền núi và vùng dân tộc, hình thành các 
vùng nguyên liệu chuyên canh, đấy nhanh 
tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Để 
đạt được các mục tiêu trên, bản thân ngành 
giấy đã có những quan điểm và kiến nghị 
khá cụ thể. 


Một trong những điều kiện tiên quyết để 
phát triển ngành "giây là phải tạo cho được 
khả năng cung cấp nguyên liệu ổn định. Để 
có vùng nguyên liệu giấy, tất yếu , phải 
hình thành các khu rừng công nghiệp. Ở các 
nước có ngành giấy phát triên, rừng nguyên 
liệu giấy được giao luôn cho các nhà mây tự 
trông, bảo quân và khai thác. Mặt khác, rừng 
của họ liền khoảnh bạt ngàn và tương đối 
bằng phắng ; các khâu từ sản xuất giông đến 
trồng, khai thác đều được cơ giới hóa. 
Nhơ vậy, việc xây dựng những nhà máy có 
công suất lớn từ trên 400 000 đến hơn I triệu 
tắn/năm là hoàn toàn có khả năng thực hiện. 
Còn ở nước ta, do rừng nguyên liệu phân 
tán, lại nằm ở những vùng quả sâu, xa ; được 
trồng trên những vùng đôi núi trọc, đất bạc 
màu và dốc đứng nên việc trồng, bảo 
quản và khai thác chủ yếu bằng lao động thủ 
công, năng suất thấp là điều dễ hiểu (thế 
giới : 365 000 ha rừng cho 2 triệu tấn 
nguyên liệu ; Việt Nam : 1 triệu héc ta rừng 
mới được 2 triệu tân nguyên liệu). 


Về quy mô sản xuất giấy, các nhà mây 
giấy cần phải tập trung lại, bởi lẽ, đặc 
thù của công nghiệp giây cho thấy, một nhà 
máy dù có qui mô lớn hay nhỏ đều phải trải 
qua các giai đoạn chế biến gỗ, sản xuất bột 
giây và giây, sản xuất năng lượng điện, nước 
sạch, xử lý hóa chất, nước thải v.v... 
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đê đảm bảo được những công đoạn đó thì 
phải đầu tư lớn cho thiết bị và công nghệ. 
Do vậy, nếu công suất không đủ lớn thì sản 
xuất sẽ không hiệu quả (vì định phí quá 
cao). Không phải do tính nghiêm khắc của 
tiêu chuẩn mà do chính hiệu quả kinh doanh 
mang lại trong quy trình sản xuất bột giấy. 
Đầu tư cho hệ thống này chiếm khá lớn 
trong vốn thiết bị, quy mô càng lớn thì chi 
phí đầu tư trong mỗi tấn sản phẩm (tức định 
phí). sẽ giảm. Với công nghệ tiên tiến và tiêu 
chuẩn về môi trường của Việt Nam hiện 
nay, quy mô tối thiêu phải là 50 000 tắn/năm. 
Đi kèm theo nó là vùng nguyên liệu được 
quy hoạch khoảng 80 000 ha. Trong khi thế 
giới đang có xu hướng phổ biến dạng nhà 
máy có công suất bình quân 400 000 tấn/năm 
(thấp nhất 200 000 tấn : cao nhất từ 1,5 đến 
2 triệu tấn/năm) thì ở ta đang có xu hướng 
phổ biến xây dựng dạng nhà máy có công 
suất bình quân 50 000 tấn/năm ; trong đó 
không ít địa phương đang chủ trương xây 
dựng nhà máy có công suất 10 000 tấn/năm 
(cao nhất cả nước về công suất như nhà máy 
giấy Bãi Bằng hiện cũng mới chỉ đạt đến 
73 000 tắn/năm). Nếu như vậy thì rồi đây, cả 
nước sẽ là những bãi thải không lỗ nằm rải 
rác. Quan điềm cần phải tập trung sản xuất 
giấy ở một số địa phương theo quy hoạch đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Tông công ty giấy thống nhất đã 
trình Chính phủ từ tháng 11-2001, là 
phương án khả thi và có sức thuyết phục. 
Thực tế cho thấy, không CÓ rừng nguyên 
liệu giấy thì không thể có công nghiệp gIây. 
Việc quy hoạch đầu tư các nhà mây giây găn 
bó với phát triền vùng sản xuất nguyên liệu 
SẼ gÓP phân. quan. trọng vào quả trình phủ 
xanh đât trống đôi núi trọc, cải tạo môi 
trường, bảo vệ sinh thái v.v... Vì thế, trong 
tờ trình về “chương trình phát triển ngành 
giấy gắn với vùng nguyên liệu đến năm 2010” 
gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp 
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đã đưa ra một số kiến nghị cụ thể đối với kế 
hoạch phát triển rừng nguyên liệu giấy. 

1. Nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn lập quy hoạch vùng 
nguyên liệu giây trên phạm vi toàn quôc để 
có cơ sở thiết lập các dự án đầu tư. Trong 
quy hoạch phải hình thành những vùng 
tương đối rộng, liên tục cho trồng rừng 
nguyên liệu giấy để có thể thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp 
trồng rừng. 

2. Lãi suất vay vốn trồng rừng chỉ nên 
bằng 50% lãi suất ưu đãi hiện hành. 

3. Miễn thu thuế trông rừng ở chu kỳ đầu 
và giảm 50% ở chu kỳ thứ hai. 

4. Dự án được sử dụng nguồn vốn ngân 
sách cấp để thực hiện giao đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất làm lâm 
nghiệp vào mục đích trồng rừng ; đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, trường 
học, trạm y tê...) 

5. Đề nghị Nhà nước cấp vốn ngân sách 
cho nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đầu tư 
cho công trình nghiên cứu cải tạo giống cây 
trông cho năng suất cao. 

6. Nhà nước có những cơ chế cụ thể cho 
VIỆC giải quyết nguôn nhân lực đề đáp ứng 
và đi kịp với yêu cầu của các dự án đầu tư 
xây dựng mới với quy mô lớn và hiện đại. 

Tóm lại, để đạt được những mục tiêu và 
kế hoạch to lớn về phát triên ngành công 
nghiệp giấy như đã trình bày Ở trên, củng 
vỚI nô lực của minh, ngành giấy đang rất 
cần được sự quan tâm đúng mức của Chính 
phủ bằng những cơ chế đặc thù riêng cho 
VIỆC đầu tư phát triển. Chỉ có như vậy, 
ngành công nghiệp giấy mới hội đủ các điều 
kiện cần thiết để ốn định và phát triển, sớm 
thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực của 
công nghiệp Việt Nam, góp phần vào 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. L] 
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Phân đâu đề QUẢNG NAM 
tHỜ thànD 1HÔI tín 
GIẦU MANH 


UANG Nam vừa tái lập (7/1997) 

và là tỉnh chịu nhiều hy sinh mất 

mát rất lớn sau hai cuộc kháng 
chiến. Nhưng năm giữa “khúc ruột miền 
Trung”, Quảng Nam có cơ sở hội đủ các yếu 
tố tự nhiên và kinh tế - xã hội để ổn định và 
phát triển. Phát huy truyền thống đơn vị anh 
hùng, với tiêm năng thế mạnh của mình, thực 
hiện sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đẳng bộ và nhân dân Quảng Nam 
đang chung sức chung lòng hướng tới 
mục tiêu : đưa Quảng Nam trở thành một 
tính giàu và mạnh toàn diện, hòa nhập với 
khu vực và cả nước. Nhân chuyến công 
tác tại miễn Trung, phóng viên Tạp chí 
Cộng sản đã có cuộc phỏng vấn đông chí 
Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Nam. Dưới đây là nội dung cuộc 
phỏng vấn. 

- Hỏi : Thưa đông chí Chủ tịch, được biết 
Quảng Nam đang chuẩn bị tổ chức trọng thể 
kỹ niệm 5 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1997 - 
1/7/2002), đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng 
Nam đã nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích 
chào mừng sự kiện này. Trước hết, xin đồng 
chí vui lòng cho biết đôi nét về những thành 
tựu nôi bật của tỉnh nhà trong năm 2001 ? 

Trả lời : Năm 2001, tình hình kinh tế - 
xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những 
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chuyển biến tích cực. 
Kinh tế ổn định và tăng 
trưởng khá, giá trị tông 
sản phẩm (GDP) tăng 
8,5 lần so với năm 
2000, giá trị sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp 
tăng 3,7% (vượt 0,2% 
so với Nghị quyết 
HĐND tỉnh đề ra), sản lượng lương thực có 
hạt đạt trên 366 000 tấn, vượt 4,6% kế 
hoạch ; đã đưa giống lúa lai và các giống lúa 
đạt chất lượng cao vào sản xuất ; tạo được 
vùng nguyên liệu đối với 3 loại cây chủ lực 
là mía, sắn và dứa, cung cấp ổn định cho các 
nhà máy tại địa phương. Nhờ có cơ chế 
khuyến khích ưu đãi cho người nông dân, 
nên kinh tế trang trại, kinh tế vườn và nuôi 
trồng thủy sản cũng như công tác khai hoang 
gắn với thủy lợi nhỏ ở miền núi đều được 
triển khai có hiệu quả. Giá trị sản xuất toàn 
ngành công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp 
đạt 1 262 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 
trước, vượt 2% so với kế hoạch xây dựng. Đã 
có nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài 
nước như : hải sản đông lạnh, gạch Ceramic, 
gạch Tuynen, hang may mặc, giày da v.v... 
Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đã 
cơ bản hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng với đầy đủ 
tiện ích cho 145 ha giai đoạn l1 ; đã có 20 
dự án triển khai với tống vốn đầu tư gần 
I 000 tỷ đông. Thương mại, du lịch và dịch 
vụ giữ được nhịp độ tăng trưởng l1,8% ; 
riêng hoạt động du lịch đạt doanh thu 70 tỷ 
đồng, tăng 61% và với số lượt khách tăng 
26% so với năm trước. Công tác đầu tư xây 
dựng cơ bản tiếp tục được đẩy mạnh, tổng 
vốn cho đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 
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I 500 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. 
Đặc biệt, năm 2001 có thể nói là Quảng Nam 
“được mùa” về phát triển giao thông nông 
thôn. Toàn tỉnh đã có l 300 km đường nông 
thôn được bê tông hóa. Về văn hóa - xã hội, 
tỉnh tập trung chỉ đạo tích cực và đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ hộ đói 
nghèo từ 16,8% (năm 2000) đến hết năm 
2001 đã giảm xuống còn 13,3% (theo tiêu 
chí cũ) ; hàng năm tỉnh dành gần 10 tỷ đồng 
cho việc đào tạo con em các dân tộc miền 
núi, vùng cao theo học cử tuyến tại các 
trường cao đẳng sư phạm, dạy nghề, y tế, 
nông, lâm nghiệp... Phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi 
vào chiều sâu ; công tác lao động - thương 
binh - xã hội thường xuyên được chú trọng ; 
an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững. 

- Hỏi : Xin được chia sẻ với tỉnh nhà và 
các đồng chí về những thành tích đó. Vậy 
đâu là những bài học bổ ích được rút ra từ 
thực tiễn công tác lãnh đạo và điều hành ở 
địa phương thời gian qua 2? 

Trả lời : Với những thành tựu đạt được 
sau 5 năm tái lập tính, đặc biệt là từ những 
kết quả khả quan của năm 2001, chúng tôi đã 
thống nhất rút ra 5 bài học cơ bản sau đây. 

Một là, muốn phát triển, Quảng Nam phải 
luôn gắn với tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội chung của cả nước, đặc biệt là gắn với 
khu vực duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên. 
Đó là mối quan hệ hữu cơ không tách rời. 

Hai là, phải có hệ thống cơ chế, chính 
sách thông thoáng nhằm triệt để khai thác nội 
lực mà trước hết là nguôn lực con người. 
Quảng Nam là vùng đất có truyền thống hiểu 
học. Nhưng đáng tiếc là trước đây, có rất 


nhiều người giỏi đã ra đi, nhiêu thê hệ được - 


đào tạo bài bản ít chịu về lại tỉnh. Để khắc 
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phục tình trạng này, Quảng Nam đang rất 
chú ý đến chính sách thu hút nhân tài với 
những chủ trương rất cụ thể nhằm tăng hiệu 
quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý cũng như 
lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, văn 
hóa, tỉnh thần của địa phương. 

Ba là, sở đi thời gian qua Quảng Nam có 
được những thành tựu như đã nêu, ngoài nỗ 
lực của mình thì đẳng bộ và nhân dân Quảng 
Nam đã tranh thủ được sự hỗ trợ rất lớn của 
Trung ương và sự phối hợp của các tỉnh bạn. 

Bốn là, trong sự chủ động đổi mới cơ chế 
chính sách, Quảng Nam mạnh dạn đưa cải 
cách thủ tục hành chính vào chiều sâu, tạo 
hành lang pháp lý thuận lợi để người dân tin 
tưởng, đồng lòng với chính quyền, yên tâm 
bỏ vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm là, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ 
đạo của Đảng. Một mặt, Quảng Nam chú 
trọng công tác tuyển chọn và bố trí cần bộ, 
đảng viên ; đâm bảo đúng người đúng việc, 
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh 
những cán bộ đăng viên vi phạm kỷ luật như 
tham nhũng, sách nhiễu, biến chất v.v... 
nhằm tạo lòng tin cho nhân dân, từng bước 
kháng định quan điểm của Đảng : chính 
quyền phải thực sự là của dân, do dân và vì 
dân ; mặt khác, từng bước đổi mới cơ chế 
lãnh đạo, chỉ đạo trong đó lấy cơ sở và thực 
tiễn làm đối tượng đề điều hành, xử lý và xây 
dựng các Nghị quyết, quy chế v.v... 

-= Hỏi : Trên cơ sở những thành tựu của 
năm 2001, Quảng Nam đang chủ động đây 
nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội. 
Xin đồng chí cho biết những mục tiêu cơ bản 
của năm 2002 và những nhiệm vụ trọng tâm 
để thực hiện những mục tiêu đó ? 

Trả lời : Phương hướng, mục tiêu tông 
quát về kinh tế -xã hội năm 2002 là : Phát 
huy sức mạnh toàn dân, tập trung khai thác 
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mọi tiềm năng và thế mạnh, tạo sức bật mới 
trong phát triển kinh tế - xã hội ; đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; ưu tiên phát triển 
nông nghiệp nông thôn toàn diện, vững chắc, 
tạo tiền đề cho công nghiệp và dịch vụ phát 
triển ; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo 
việc làm cho người lao động, xóa hộ đói, 
giảm hộ nghèo, nâng cao dân trí và đời sống 
nhân dân ; củng cố an ninh quốc phòng, giữ 
vững ổn định chính trị xã hội. Một số chỉ tiêu 
chủ yếu mà Quảng Nam phấn đấu để đạt 
được trong năm nay là : giá trị tông sản phẩm 
(GDP) tăng 9% ; giá trị sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp tăng 3,5% ; sản xuất công nghiệp 
tăng 22% ; giá trị các ngành dịch vụ tăng 
13% ; tông nguồn vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội tăng 30% so với năm 2001 ; giải quyết 
việc làm cho 27 000 lao động. Để thực hiện 
các chỉ tiêu nói trên, tỉnh đang tập trung vào 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây : 

- Phát triển nông nghiệp nông thôn, được 
xác định là mục tiêu hàng đầu, do đó sẽ chủ 
động tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho 
lĩnh vực này. Năm 2002 được xác định là 
năm phát triển vùng nguyên liệu. Tỉnh đã có 
cơ chế khuyến khích, ưu đãi để người sản 
xuất thực sự có lãi. 

- Tập trung sức tạo cho được những bước 
chuyển quan trọng đối với các vấn đề miền 
núi mà khâu đột phá là phát triển kinh tế gắn 
với ốn định về chính trị và an ninh quốc 
phòng. 

- Thực hiện tốt việc lông ghép các chương 
trình quốc gia với các chương trình của tỉnh 
trên từng địa bàn cụ thể để tạo nguôn lực 
tông hợp đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo. 

- Nỗ lực tạo bước phát triển về du lịch, 
dịch vụ, công nghiệp, kinh tế đối ngoại và 
xuất khẩu. 
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- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, 
kiên quyết không để xuất hiện “điểm nóng”. 

- Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, 
tạo cơ chế thông thoáng, giảm phiền hà cho 
đoanh nghiệp và cho nhân dân, tạo điều kiện 
thu hút đầu tư. Xem thu hút đầu tư là hướng 
ưu tiên chủ yếu trong những năm tới. 

- Đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với cơ chế 
linh hoạt để thu hút lao động có trình độ cao. 

- Hỏi : Xin đồng chí vui lòng nói rõ hơn 
về những tiềm năng thế mạnh kinh tế của 
Quảng Nam ? Tỉnh có những giải pháp nào 
để có thể khai thác có hiệu quả các tiềm năng 
thế mạnh đó ? 

- Trả lời : Về kinh tế, tỉnh chúng tôi có 
những thế mạnh cơ bản sau đây. 

Quảng Nam là một trong những địa 
phương có nhiều tài nguyên khoáng sản, nhất 
là vàng và than đá. Theo kết quả thăm dò thì 
trên địa bàn Quảng Nam hiện có hàng chục 
tỷ mét khối mêtan, có từ 1 300 - 1 500 triệu 
mét khối cát trắng chất lượng tốt (SiO› 
chiếm trên 99%, có nơi thành phần hạt thạch 
anh - quart chiếm trên 99%). Bên cạnh nhiều 
mỏ đá vôi có trữ lượng rất lớn ở A Sờ, Thạnh 
Mỹ và Lâm Tây, Quảng Nam còn có 20 mỏ 
nước khoáng, trong đó có những mỏ có chất 
lượng tốt như Phú Ninh, Tây Viên. Quảng 
Nam có 125 km bờ biển với gần 10 000 ha 
bãi triều với dòng hải lưu tốt, hàng chục ngàn 
ha eo biển, rất thuận lợi cho việc nuôi trông 
thủy, hải đặc sản. Diện tích ngư trường của 
tỉnh rộng trên 40 000 km2, có trữ lượng 
gần 90 000 tấn hải sản các loại, trong đó 
có khoảng từ 4 000 - 6 000 tấn tôm, 10 000 - 
12 000 tấn mực, ngoài ra còn có các loại 
nhuyễn thể, rong tảo, đặc biệt là nguôn yến 
sào ở Cù Lao Chàm. 

Quảng Nam có hai di sản Văn hóa thế giới 
là tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An cùng với 
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225 di tích lịch sử. Về cơ sở hạ tầng - giao 
thông, tỉnh có sân bay Chu Lai với diện tích 
2 300 ha (gần gấp 3 lần sân bay Đà Nẵng, 
gấp 2 lần sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất) 
có yếu tố tĩnh không tốt. Cảng biển Kỳ Hà 
gần sân bay Chu Lai là một cảng kín, không 
phải đắp đê chắn sóng, có bể quay tàu rộng 
trên 5 km2, là điều kiện lý tưởng để phát triển 
thành cảng lớn. Quảng Nam cũng là địa 
phương có hệ thống giao thông thuận lợi, 
trong đó có quốc lộ 1, quốc lộ 14, đường sắt 
xuyên Việt cùng với các trục đường 14B, 
14D, 14E và đường 24 là những tuyến “giao 
thông ngang” rất quan trọng trong hệ thống 
đường Đông - Tây xuyên Á. 

Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã 
thấy được những thế mạnh đó. Vì thế, trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã 
chủ động xây dựng những giải pháp thực 
hiện, trong đó có sự phân kỳ đầu tư trước mắt 
và lâu dài, kết hợp nội lực và ngoại lực, địa 
phương và Trung ương v.v... cụ thể là : 

- Xem tài nguyên con người là nguôn lực 
quan trọng, có cơ chế chính sách phù hợp để 
thu hút nhân tài và ưu đãi thiết thực đối với 
đội ngũ chuyên gia đầu ngành, những nhà 
quản lý giỏi. Trước mắt tập trung bế trí 
những chuyên gia giỏi để trực tiếp điều hành 
và khai thác có hiệu quả các dự án đã xây 
dựng. 

- Cai cách thủ tục hành chính, vận dụng 
cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư ; đồng 
thời sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư, trong 
đó đây mạnh công tác xã hội hóa, sử dụng và 
kết hợp có hiệu quả các hình thức đầu tư. 

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, chuẩn 
bị và xúc tiến đầu tư ; khai thác thị trường, áp 
dụng công nghệ hiện đại ; củng cố và xây 
dựng nên kinh tế nhiều thành phần. Chú 
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trọng đúng mức đến các doanh nghiệp nhà 
nước và kinh tế tập thể. 

- Đề nghị Trung ương cho phép thực hiện 
triển khai Khu kinh tế mở Chu Lai trong 
thời gian sớm nhất. Chu Lai sẽ là một trong 
những động lực thúc đấy sự phát triển của 
Quảng Nam và cả miền Trung. 

- Hỏi : Quảng Nam là một tỉnh phải gánh 
chịu nhiều hậu quả đau thương nhất qua hai 
cuộc chiến tranh, đồng thời lại là địa phương 
được cả nước đánh giá thực hiện có hiệu quả 
chính sách xã hội cho các đối tượng chính 
sách, đồng chí có thể cho biết cụ thể vấn đề 
này ? 

Trả lời : Là một trong những tỉnh chịu 
nhiều hy sinh, mất mát trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và Mỹ, toàn tỉnh Quảng 
Nam hiện có 59 907 liệt sỹ, 24 535 thương, 
bệnh binh (trong đó có 20 248 thương binh) ; 
8 358 người và gia đình có công giúp đỡ cách 
mạng ; 2 554 người tham gia kháng chiến bị 
địch bắt tù, đày, 5 797 Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng... Tổng số đối tượng chính sách chiếm 
khoảng 15% dân số toàn tỉnh và đây là tỷ lệ 
cao nhất trong cả nước. 

Nhân dân Quảng Nam vốn có truyền 
thống tương thân, tương âI, nhất là đối với 
các gia đình đã chịu nhiêu hy sinh mất mát 
trong chiến tranh. Vì vậy, nhiều phong trào 
đã được xây dựng, phát động và được nhân 
dân nhiệt tỉnh hướng ứng như : “Chăm sóc 
gia đình thương binh, đỡ đầu con liệt sỹ”, 
“Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, 
“Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Xóa nhà tạm”, “Hỗ trợ 
vốn giúp gia đình chính sách xóa đói giảm 
nghèo”... Chúng tôi xác định rằng, trong điều 
kiện thực tiễn của Quảng Nam, làm tốt chính 
sách xã hội chính đê thực hiện “an dân” và là 
một biện pháp động viên toàn dân phát huy 
nội lực. 
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Sau 5 năm kể từ ngày chia tách tỉnh đến 
nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trên 25 tỷ đồng 
để sử dụng vào các mục tiêu : xây dựng nhà 
tỉnh nghĩa (gần 10 tỷ đông) ; tặng quà vào 
các dịp Tết cổ truyền (8,74 tỷ đồng) ; trợ cấp 
nhân ngày 27-7 hàng năm (7,8 tỷ đồng)... 
Ngoài ra, tính còn duy trì chương trình 
khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ; 
miễn giảm học phí cho con em các đối tượng 
chính sách ; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho gần 
300 cán bộ lão thành cách mạng với kinh phí 
trên 13 tỷ đồng. Kết hợp các nguồn lực của 
Nhà nước, nhân dân và bản thân các đối 
tượng chính sách, đến nay tỉnh đã xây dựng 
được 7 929 nhà tình nghĩa, tặng 8 264 số tiết 
kiệm, mua 207 662 thẻ bảo hiểm y tế, xây 
dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 
trên 16 tỷ đồng ; đã quy tập vào nghĩa trang 
56 709 mộ liệt sỹ. Bằng những việc làm thiết 
thực đó đã góp phần nâng cao mức sống cho 
các đối tượng chính sách : từ 6% hộ chính 
sách thuộc diện đói nghèo năm 1997, đến 
nay chỉ còn 1,2%. 

Tóm lại, để Quảng Nam trở thành một 
tỉnh giàu mạnh của miền Trung cũng như cả 
nước, chúng tôi nhận thấy răng, củng với 
việc khai thác có hiệu quả những thế mạnh 
riêng có của mình, Quảng Nam xác định còn 
phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Phải biết huy 
động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo “an 
dân” ; đồng thời phải có sự năng động, nhạy 
bén trong chỉ đạo và tô chức thực hiện. Sự 
phối hợp hài hòa đó, cộng với sự quan tâm 
giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành 
Trung ương ; sự hợp tác thiết thực của các 
tỉnh bạn trong khu vực và cả nước, nhất định 
đẳng bộ và nhân dân Quảng Nam sẽ thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xứng đáng 
với danh hiệu là tỉnh anh hùng trong chiến 
đấu bảo vệ tô quốc. 
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gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thủy sản. 

Sáu là : Giải quyết tốt vấn đề thị trường 
tiêu thụ và giá cả nông sản. Ưu tiên đầu tư 
vốn và khoa học - kỹ thuật để phát triển sản 
xuất nông sản hàng hóa trong từng thời kỳ 
phù hợp với quy hoạch phát triển nông 
nghiệp cả nước. Từ năm 2002, cần đối mới 
kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng 
gắn quy mô sản xuất với thị trường tiêu thụ 
trong và ngoài nước, lấy chất lượng và hiệu 
quả làm mục tiêu. Vẫn đề trợ giá, trợ cước 
và miễn giảm thuế doanh thu cần được 
nghiên cứu và hoàn thiện theo hướng có lợi 
cho cả người giàu và người nghèo, khuyến 
khích phát triển công nghiệp chế biến nông 
sản. 

Bảy là : Thực hiện sự phối hợp giữa các 
bộ, ngành trong việc chỉ đạo chương trình 
phát triển công nghiệp chế biến nông, lầm, 
thủy sản gắn VỚI chuyển dịch cơ cầu sản 
xuất, cơ cầu cây trồng, vật nuôi, Cơ cấu vùng 
lãnh thổ, vùng sản xuất hàng hóa. Vai trò 
của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Công nghiệp, 
Bộ Thương mại có ý nghĩa quyết định đối 
với thành công của chương trình này. 

Để đảm bảo tính khả thi của bẩy giải 
pháp trên đây, cần tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng và chính quyền các cấp từ 
Trung ương đến địa phương và cơ sở, đồng 
thời phát huy sức mạnh của các thành phần 
kinh tế, các loại hình doanh nghiệp nhất là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp 
chế biến nông sản phẩm. 


Số 14 (tháng 8 năm-2002) 


lÌ &- 


ca. m2 C3; ŒQœc h5 rhe©€6 8` 


_==Ấ« 


Sinh họat tư tưởng 


??ˆ402 42 I 


ÙNG công tác với nhau ở 
tỉnh mấy chục năm, tôi 
biết rõ hai anh : anh T và 


anh L. Trong công tác mỗi người 
có hoàn cảnh và điều kiện khác 
nhau, nhưng cả hai anh đều 
trưởng thành. 


Anh T học trung cấp lâm 
nghiệp, tốt nghiệp. ra trưởng 
được tổ chức phân công làm việc 
tại phòng kỹ thuật ở một lâm 
trường. Anh chăm chỉ làm việc, 
không ngại khó khăn, gian khổ. 
Vừa công tác anh vừa theo học 
tại chức khoa lâm sinh Trường 
đại học lâm nghiệp. Tốt nghiệp 
ra trường, anh được tổ chức đề 
bạt làm trưởng phòng kỹ thuật, 
rồi phó giám đốc lâm trường, sau 
đó làm hiệu phó Trường trung 
cấp nông - lâm nghiệp của tỉnh. 

Quá trình công tác của anh T 
là sự nỗ lực bền bỉ. Ở vị trí công 
tác nào anh cũng làm việc nhiệt 
tỉnh, với tinh thân trách nhiệm và 
hiệu quả cao. Anh sống giản dị, 
thân ái với mọi người, luôn quan 
tâm đến bạn bè, đối xử với cấp 
trên, với đồng nghiệp, cấp dưới 
đúng mức. Lúc còn công tác, 
anh T luôn chân thành giúp đỡ 
mọi người, gần gũi, gắn bó với 
tập thể nên được đồng nghiệp, 
bạn bè gần xa quý mến, nể 
trọng. Khi hoàn thành nhiệm vụ, 
về nghỉ hưu, gia đình anh là nơi 
nhiều người về hưu cũng như 
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VĂN CHINH 


đương chức thường lui tới thật 
vui vẻ, thân tình. 

Còn anh L có điều kiện và 
hoàn cảnh công tác khá thuận 
lợi. Học xong đại học, anh được 
nhận về làm việc ở Sở Tài chính 
của tỉnh. Anh công tác ở mức 
trung bình, không có gì đáng chê 
trách. 

Điều mà mọi người dễ thấy ở 
anh là đối với cấp trên anh luôn 
mềm mỏng, nhã nhặn, bảo sao 
làm vậy, việc gì cũng tận tụy. Vì 
vậy, anh thường được cấp trên 
chú ý, nâng đỡ, cất nhắc. Chỉ 
trong một thời gian ngắn, anh 
được đề bạt từ cấp phòng: lên 
phó giám đốc rồi ¡ giám đốc sở. Ở 
cương vị giám đốc sở, anh L vẫn 
giữ cách làm việc để vừa lòng 
cấp trên. Nhưng đối với cấp dưới 
thì hoàn toàn khác. Anh hay ra 
lệnh, sai bảo mọi người, thiếu tôn 
trọng, luôn cho mình nói gi cũng 
đúng, việc gi minh làm cùng hay. 
Ai góp ý, phê bình anh bỏ ngoài 
tai. Khi làm việc, anh chỉ quan 
tâm đến những người cùng 
"cánh hấu". 

Đối với cán bộ dưới quyền khi 
họ để đạt nguyện vọng anh 
thường lãng quên. Những khi họ 
sơ suất dù nhỏ, kể cả phó giám 
đốc là bị anh mắng gay gắt, 
nhiều lúc dùng cả những lời lẽ 
xúc phạm đến họ. 
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Ở chức danh giám đốc Sở 
Tài chính với quyển cấp phát 
ngân sách đến từng đơn vị, cơ 
quan, anh L được nhiều người 
vị nể. Cuộc sống vật chất của 
anh L và gia đình khá sung túc. 

Nhưng thời gian công tác của 
anh L cũng không thể kéo dài 
mãi. Đầu năm vừa rồi, anh nhận 
quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60, 
theo chế độ. 

Thế rồi, chỉ một thời gian sau 
đó, người ta thấy anh kém vui. 
Gặp tôi, anh phàn nàn rằng, đời 
sống vật chất tuy chẳng có gì 
thiếu thốn, nhưng anh cảm thấy 
rất cô đơn. Từ khi anh về nghị, 
bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới, 
cấp trên, kể cả những người 
cùng "cánh hấu" không thấy mấy 
ai đến chơi với anh. Anh có đến 
chơi gặp một số người cũng 
không thấy ai tay bắt, mặt mừng 
với anh như là với mấy đồng chí 
đã về hưu khác tuy chức vụ của 
họ thấp hơn anh. 

Câu chuyện thực tế của hai 
người bạn kể trên làm tôi suy 
nghĩ rất nhiều. Ở đời, người ta 
sống với nhau cần có tình, có 
nghĩa chứ đâu phải quyền lực, 
vật chất. Sống vì mọi người, biết 
thương yêu, tôn trọng nhau thị 
dù lúc làm việc, hay khi nghỉ hưu 
cũng đều được mọi người yêu 
mến, kính trọng, cuộc sống luôn 
cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh 
phúc. Anh T bạn tôi là một 
trường hợp như thê. 

Còn anh L, anh đang cảm 
thấy buồn, cô đơn cũng không 
thể trách ai. Có lẽ trước khi trách 
người, anh phải tự trách mình. 
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HỮNG năm gần 

đây, Đảng ta chú 

trọng tổng kết 
việc thực hiện các Nghị 
quyết mà Đảng đã đề ra. 
Về mặt lý luận, thực tiễn, 
đây không phải là vấn đề 
mới, nhưng khi đi vào tổ 
chức thực hiện, thực tế đã 
nảy sinh những vấn đề 
đáng quan tâm. 

Thường thì khi có chủ 
trương từ trên xuống, các 
cấp ủy đảng mới tập trung 
chỉ đạo sơ kết, tổng kết. 
Các địa phương nhanh 
chóng xây dựng kế hoạch, 
phân công cán bộ đi cơ sở 
nắm số liệu và thực trạng 
tình hình ; chỉ đạo các 
ngành báo cáo kết quả thực 
hiện ; phân công cân bộ 
nghiên cứu tài liệu, tổng 
hợp thông tin, xây dựng 
báo cáo ; tô chức hội nghị 
_ sơ kết, tông kết ; gửi báo 
cáo cho cấp trên. Cách làm 
phô biến hiện nay là như 
vậy, nhưng không ít địa 
phương, đơn vị do gặp 
nhiều khó khăn dẫn đến 
VIỆC SƠ kết, tổng kết còn 
mang tính hình thức, qua 
loa, chiếu lệ, đánh giá 
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Nên có quy định cụ thể 

về thời øian tổ chức thực hiện, 
sơ kết, tổng kết các 

Nehị quyết, chỉ thị của Đảng 


chung chung như : "tiến 
thêm một bước" ; "đạt được 
nhiều thành tích đáng 
kể"..., thiếu những dữ liệu, 
số liệu chứng minh cụ thể. 

Tình hình trên do nhiều 
nguyên nhân trong đó có 
nguyên nhân các cấp ủy 
không được chủ động vẻ kế 
hoạch, thời gian. Cấp càng 
nhỏ, mức độ bị động càng 
lớn. Trung ương chỉ đạo 
cho tỉnh (thành), tỉnh chỉ 
đạo cho huyện (thị), huyện 
chỉ đạo cho xã (phường) và 
bao giơ, thời gian dành cho 
cấp cơ sở cũng ít hơn. 
Điều ai cũng biết là : ở xã 
(phường) công việc rất 
nhiều, "thượng vàng, hạ 
cám" đều phải thực hiện. 
Kết quả là : 


NGÔ VĂN TRỌNG°" 


- Một số địa phương vì 
bị động thời gian, đôi khi 
phải đối phó với sức ép, 
nên cấp ủy phân công một 
vài cán bộ, nghiên cứu nghị 
quyết đã ban hành, bô sung 
một số kết quả của phong 
trào địa phương hình thành 
nên báo cáo, trình cấp ủy 
thông qua (thiếu khâu cơ 
bản là khảo sát, đánh giá 
thực trạng tỉnh hình). Tuy 
cấp ủy thấy nội dung còn 
nhiều thiếu sót, chưa đánh 
giá đúng thực trạng tình 
hình của địa phương, 
nhưng rồi phải thông qua 
vì thời gian quá gấp. 

- Có những chỉ thị, nghị 
quyết sau nhiều năm thực 


* Văn phòng Tĩnh ủy Quảng Ngãi 
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hiện mới được sơ kết, tổng 
kết. Do vậy, khi tiến hành 
sơ kết, tổng kết không ít 
nơi cán bộ, đảng viên, 
thậm chỉ là cân bộ lãnh đạo 
chủ chốt của cấp ủy không 
còn nhớ đó là chỉ thị, nghị 
quyết gì ; chủ trương ; nội 
dung ra sao ; cấp mình đã 
triển khai, thực hiện như 
thế nào ? Có những địa 
phương do công tác văn 
phòng của cấp ủy còn yếu 
để tài liệu thất lạc, khi đến 
thời gian sơ kết, tổng kết 
thì tài liệu các chỉ thị, nghị 
quyết đó không còn nữa, 
mới đề nghị cấp trên cung 
cấp lại tài liệu để bắt đầu 
triển khai. 

- Cá biệt có những địa 
phương khi triển khai thực 
hiện không làm, hoặc làm 
không đầy đủ nhưng trong 
báo cáo sơ kết, tông kết 
không thiếu nội dung nào. 

Sơ kết, tổng kết là nhằm 
đánh giá đúng thực trạng 
kết quả đã làm được, những 
việc chưa làm được, phát 
hiện những cách làm tốt để 
nhân rộng ; những khó 
khăn trong quá trình thực 
hiện, những vướng mắc cần 
tháo gỡ ; những vấn đề mới 
cần tiếp tục làm rõ hơn về 


lý luận và phương thức tổ 


chức thực hiện... Từ đó 
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đánh giá tính khoa học và 
cách mạng của chỉ thị, nghị 
quyết ; loại bỏ những vấn 
đề không còn phù hợp, bổ 
sung những nhiệm vụ mới 
sát với yêu cầu của tình 
hình ; rút ra được những 
kinh nghiệm tốt cho việc tổ 
chức thực hiện nghị quyết 
ở từng cấp trong thời gian 
tiếp theo. Nếu không xuất 
phát từ mục đích này thì 
việc sơ kết, tống kết mất đi 
ý nghĩa chính trị của nó. 
Tình hình trên do nhiều 
nguyên nhân và tất nhiên là 
có nhiều giải pháp để khắc 
phục những hạn chế. Trong 
những giải pháp đó, tôi cho 
rằng : nên chăng các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, 
nhất là các nghị quyết 
chuyên đề và các nghị 
quyết của các cấp ủy đảng 
ở địa phương cần có quy 
định cụ thể về thời gian tổ 
chức thực hiện, thời gian sơ 
kết, tông kết. Làm như vậy 
có mấy điều lợi sau đây : 
Một là : Các cấp ủy sẽ 
chủ động tổ chức quán triệt 
học tập và tổ chức thực 
hiện nghị quyết theo kế 
hoạch của mình khi có đủ 
điều kiện (nhất là điều kiện 
về báo cáo viên, tài liệu 
học tập) ; không nhất thiết 
phải chờ hướng dẫn hoặc 


chờ cấp trên tổ chức hội 
nghị quán triệt rồi cấp dưới 
mới làm, giảm được thời 
gian hội họp và thủ tục 
giấy tờ, kịp thời đưa nghị 
quyết vào cuộc sống. 

Hai là : Các cấp ủy đảng 
sẽ chủ động hơn trong việc 
xây dựng chương trình 
công tác, vừa bảo đảm thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm 
của mình, vừa gắn VỚI VIỆC 
cụ thể hóa chỉ thị, nghị 
quyết cấp trên vào tình 
hình địa phương. Nhờ đó 
việc tổ chức thực hiện, 
đánh giá sơ kết, tổng kết 
các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng ở các cấp càng mang 
tính thống nhất cao ; góp 
phần khắc phục cách làm 
sự vụ, tách biệt, phiến diện 
như ở nhiều nơi hiện nay. 

Ba là : Khi đã có kế 
hoạch, chủ động về thời 
gian, cấp ủy có điều kiện tổ 
chức, phân công cán bộ 
phụ trách, kịp thời tham 
mưu tổ chức thực hiện, 
tránh chồng chéo hoặc thả 
trôi không thực hiện đến 
nơi đến chốn. Kết quả việc 
thực hiện được theo dõi, 
tông kết có hệ thống, do 
vậy sẽ khắc phục có 
hiệu quả bệnh báo cáo 
hình thức, qua loa, thiếu 
thực tế. 
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Iới: Vấn đề, sự kiện 
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Triển vọng họp tác kinh tế và an ninh 


KHI U[t CHÂU íI - 


AU chiến tranh lạnh, ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương cũng như 
trên phạm vi toàn câu xuất hiện hai 
xu thể cơ bản : phát triển kinh tế và bảo 
đảm an ninh. Trong giai đoạn mới, khái 
niệm an ninh đã mỡ rộng từ lĩnh vực chính 
trị, quân sự sang lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, tài 
nguyên, văn hóa, xã hội, khoa học - công 
nghệ và thông tin. Phương hướng chi đạo 
chiến lược an ninh quốc gia và an ninh khu 
vực từ chú trọng ứng phó với nguy cơ từ 
bên ngoài đã mở rộng đến cả các nhân tố 
không ổn định trong nước như : ứng phó 
với các mầm mống và hình thức rối loạn, 
xung đột, phá hoại, hoạt động khủng bố. 
Từ thập niên cuối cùng của thế kỷ XX 
cho đến nay, tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, nhin chung chính trị tương 
đối ổn định, kinh tế nhiều năm liền tăng 
trưởng với tốc độ cao. Khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương tiếp tục là bộ phận cấu 
thành quan trọng của cục diện chiến lược 
thế giới. Tuy nhiên, tại khu vực này đã 
xuất hiện những động thái mất ôn định về 
kinh tế, chính trị và an ninh. Vì vậy, bảo vệ 
hòa bình lâu đài, giữ vững ôn định chính 
trị, xã hội và đấy mạnh phát triển kinh tế 
đã trở thành vẫn đề quan tâm hàng đầu 
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THII DINH DƯƠNG 


TRẤN BÁ KHOA 


của các nước trong khu vực và cộng đông 
quốc tế. 

1 - Vai trò ngày càng quan trọng của 
các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Nga, Án Độ và ASEAN trong cục diện 
chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương. 

Châu Á - Thái Bình Dương là nơi đan 
xen lợi ích và quan hệ phức tạp giữa các 
nước lớn : Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, 
Ấn Độ và ASEAN. Giữa các nước này hình 
thanh các cặp quan hệ hai bên, ba bên, vừa 
có chung lợi ích vừa mâu thuần, cạnh tranh 
kiêm chế lẫn nhau, thường xuyên không 
cân bằng và biến động. 

Chính sách của mỗi nước và quan hệ 
giữa các nước này là nhân tố chủ yếu quyết 
định cơ cấu lực lượng, sự hình thành và 
diễn biến cục diện hòa bình, ôn định, hợp 
tác kinh tế và an ninh trong khu vực. Mặc 
dù mối quan hệ giữa các nước lớn trong 
khu vực đầy mâu thuẫn, thậm chí một số 
mâu thuân mang tính chất đối kháng, 
nhưng từ sau chiến tranh Việt Nam, khu 
vực này về tổng thể liên tục phát triển trong 
hòa bình và tương đối ôn định. Cùng với xu 
thế toàn cầu hóa, việc tăng cường hợp tác 
nhăm tạo lập sự ốn định và phôn vinh đã 
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Chế giới : (án đè, tự kiện 


trở thành mục tiêu chung của các nước 
trong khu vực. 

Trong quan hệ giữa các nước lớn, quan 
hệ đồng minh quân sự Mỹ - Nhật không 
ngừng gia tăng, quan hệ đối tác chiến lược 
Trung - Nga tiếp tục phát triển, quan hệ 
Trung - Mỹ, Nga - Mỹ có lúc thăng trầm. 
Quan hệ Mỹ - Ấn Độ, Trung Quốc - Ân Độ 
và Mỹ - Nga gần đây được cải thiện. Quan 
hệ giữa các nước lớn với ASEAN không 
ngừng được mở rộng. Trong bối cảnh các 
nước lớn tranh giành quyết liệt vai trò chủ 
đạo ở châu Á - Thái Bình Dương, ASEAN 
øôm 10 nước trung bình và nhỏ với chính 
sách mềm dẻo, linh hoạt, quan hệ "cân 
bằng", tiếp tục được xem là trung tâm thúc 
đấy đối thoại và hợp tác an ninh nhiều 
kênh, nhiều tầng nắc trong khu vực. 

Sau "sự kiện 11-9”, My gia tăng mạnh 
mề ngân sách quân sự (tài khóa 2003 thêm 
45 t, tổng cộng là 378 tỉ USD), mở rộng 
triển khai quân sự tại 140 nước (thêm 
7 nước so với trước đây)... khiến cho tình 
hình an ninh quốc tế phức tạp hơn. Nhìn từ 
thực lực tông thể, địa vị siêu cường của Mỹ 
không thay đối. Liên minh châu Âu, Nhật 
Bản vẫn có thực lực kinh tế, khoa học - 
công nghệ mạnh. Nga vẫn là nước duy nhất 
trên thế giới có thể đối kháng với Mỹ về 
quân sự và có tiềm lực to lớn. Thực lực kinh 
tế, khoa học - công nghệ của Trung Quốc 
cũng gia tăng nhanh chóng, ảnh hướng 
quôc tẾ ngày càng được mở rộng. Quan hệ 
kinh tế giữa các nước lớn mở rộng hơn, lợi 
ích tồn tại song song với mâu thuẫn. Nhìn 
chung cục diện cơ bản của thế giới và khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương không thay 
đổi. Hòa bình và phát triển vẫn là xu thế 
chính của thế giới hiện nay. 
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2 - ASEAN + 3 (Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc) gia tăng liên kết hợp tác 
kinh tế, tiền tệ, hướng tới hình thành 
khu vực mậu dịch tự do Đông Á. 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự 
tăng trưởng kinh tế năng động của châu Á - 
Thái Bình Dương là Đông Á và mới đây cả 
Nam Á duy trì được hòa bình và ổn định 
tương đối. Tại đây, an ninh ổn định và phôn 
vinh kinh tế có liên hệ mật thiết với nhau. 
Từ sau Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 
châu Á, các nước trong khu vực đã tiến 
hành cải cách cơ cấu kinh tế, tài chính, 
ngân hàng ; đẩy mạnh liên kết hợp tác 
chính trị, kinh tế, tiền tệ. Đồng thời, tìm 
biện pháp thu hẹp khoảng cách phát triển 
giữa các quốc gia thành viên để giảm bớt 
đói nghèo và những mất cân đối về kinh tế - 
xã hội trong khu vực, tạo thuận lợi cho hội 
nhập kinh tế của các quốc gia. ASEAN đã 
xúc tiến việc hoàn thành giai đoạn đầu của 
việc giảm thuế quan (CEPT) và thiết lập 
khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). 
Các nước thành viên cũ của ASEAN đã cơ 
bản hoàn thành giảm thuế quan xuống còn 
0 đến 5% (riêng Xin-ga-po đã hoàn tất 
trong năm 2001). Các nước thành viên 
mới sẽ cắt giảm tối đa xuống còn 0 - 5% 
vào năm 2003 đối với Việt Nam, 2005 đối 
với Lào và Mi-an-ma, 2008 đối với 
Cam-pu-chia. ASEAN cũng đã thống nhất 
sẽ xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á từ 
Xin-ga-po qua Thái Lan, Cam-pu-chia, 
Việt Nam và Lào tới Côn Minh ; thỏa thuận 
xây dựng đường dây dẫn điện và hệ thống 
đường ống dẫn khí đốt xuyên Đông 
Nam Á. Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế 
øiữa các nước thuộc lưu vực sông Mê Công 
cũng ngày càng được cụ thể hóa. Việc hợp 
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tác liên khu vực châu Á - châu Âu (ASEM) 
từ năm 1997 tiếp tục được thực hiện. Việc 
hợp tác phát triển giữa 2 lưu vực sông Mê 
Công và sông Hằng cũng đã đi vào năm đối 
thoại thứ hai. Hai nước Ô-xtrây-li-a và 
Niu Di-lân cũng đề nghị có sự hợp tác giữa 
ASEAN và các nước này. 

Sau khủng hoảng tiền tệ châu Á, cơ chế 
“ASEAN + 3” về chính trị và kinh tế đã 
bước đầu hình thành trên cơ sở hội nghị cấp 
cao ASEAN hằng năm. Các nước này đều 
có chung nhận thức, chỉ có tăng cường hợp 
tác trong khu vực Đông Á mới có thể ngăn 
chặn được những tác động tiêu cực do toàn 
câu hóa mang lại, bảo đảm lợi ích chung để 
không bị thiệt hại và duy trì kinh tế phát 
triển liên tục. Vì vậy, các nước Đông Á và 
ASEAN đã vượt qua những mâu thuẫn và 
bất đông. Cuộc họp cấp cao ASEAN + 3 ở 
Ma-ni-la (Phi-líp- -pn) tháng 11-1999 đã ra 
tuyên bố chung về xúc tiến hợp tác trên các 
lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, khoa học - công 
nghệ giữa 10 nước Đông Nam Á và 3 nước 
Đông Bắc Á, "đánh dấu cột mốc lịch sử 
châu Á" (tuyên bố của Tổng thư ký 
ASEAN), có thể dẫn tới hình thành "một 
thị trường chung Đông Á, một đồng tiền 
chung Đông Á, một cộng đồng Đông Á" 
(tuyên bố của Tống thống Phi-líp-pin). Tại 
Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 5 tại 
Bru-nây (11-2001), Thủ tướng Trung Quốc 
Chu Dung Cơ kiến nghị lập Khu vực mậu 
dịch tự do Trung Quốc - ASEAN trong 
10 năm tới. Để chạy đua với Trung Quốc, 
trong chuyến thăm 5 nước Đông Nam Á 
mới đây (1-2002), Thủ tướng Nhật Ban 
G. Côi-dư-mi đã kỹ Hiệp định mậu dịch 
tự do với Xin-ga-po (13-l) và nêu vấn 
đề thiết lập Cộng đồng hợp tác kinh tế 
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với ASEAN ; có thể mở rộng, gồm cả 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và 
Niu Di-lân, theo hình mẫu tự do mậu dịch 
đã thỏa thuận với Xin-ga-po. Không chịu 


_thua kếm Trung Quốc và Nhật Bản, tại 


cuộc họp với các bộ trưởng kinh tế ASEAN 
ở Băng Cốc ngày 5-4-2002, đại diện 
thương mại Mỹ đã đưa ra chương trình mở 
rộng hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - 
công nghệ, đào tạo nhân lực... với ASEAN 
và khẳng định Mỹ sẽ ký Hiệp định tự do 
mậu địch với ASEAN. 

3 - Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) 
và triển vọng hợp tác an ninh Châu Á - 
Thái Bình Dương. 

Xét từ kinh nghiệm lịch sử và địa - chính 
trị, quan hệ giữa các nước lớn trong khu 
vực mang tính cạnh tranh. Trong những 
điều kiện nào đó, mối quan hệ này có thể 
dẫn tới đối kháng và trong những điều kiện 
cụ thể khác lại tạo ra thời cơ hợp tác, hoặc 
vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Thực tế, các 
nước trong khu vực có sự khác nhau về 
trình độ phát triên kinh tế, hình thái chính 
trị, truyền thống văn hóa và lịch sử ; lợi ích 
kinh tế của môi nước cũng không hoàn toàn 
giống nhau. Ở đây đang tập trung những 
lực lượng chủ yêu của thể giới, hội tụ 
những mâu thuẫn chủ yếu của thế giới ; 
chứa đựng nhiều nguy cơ, thách thức do 
những biến đối mau lẹ, phức tạp của tình 
hình khu vực và quốc tế. Bên cạnh những 
vấn đề phức tạp do lịch sử để lại (khó có 
khả năng giải quyết trong thời gian ngắn) 
như : tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển 
đảo, xung đột tôn giáo, dân tộc, là những 
vấn đề mới đặt ra trong quá trình toàn cầu 
hóa như : khoảng cách phát triên gia tăng, 
môi trường ô nhiễm, nạn khủng bố, 
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tội phạm, buôn lậu, HIV/AIDS, ma túy, 
tin tặc... Những vẫn đề an ninh phi truyền 
thống này ngày càng mang tính toàn câu và 
trở thành những vấn đề quan trọng trong an 
ninh quốc tế và khu vực. Những năm gần 
đây, xung đột mang màu sắc dân tộc, tôn 
giáo tăng lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
an ninh khu vực và quốc tế. 

Để đối phó với những tranh chấp , nguy 
cơ và thách thức nói trên, các nước trong 
khu vực đã triển khai toàn diện việc đối 
thoại và hợp tác chính trị, kinh tẾ và an 
ninh. 

ASEAN là lực lượng chính trị khu vực 
phát triển nhanh chóng trong thời kỳ sau 
chiến tranh lạnh, được các nước lớn và các 
nước trong khu vực chấp nhận đóng vai trò 
đặc thù - động lực của đối thoại và hợp tác 
chính trị, an ninh toàn khu vực. 


Tại hội nghị ARF lần thứ 8 ở Hà Nội 


(7-2001), các bộ trưởng đã tiến hành các 
cuộc trao đôi về những vấn đề quan trọng 
có ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định của 
khu vực và thế giới ; các vấn đề liên quốc 
gia và một số điểm nhạy cảm như bán đảo 
Triều Tiên, biển Đông, In-đô-nê-xi-a ; 
đánh giá rằng, sau 7 năm tổn tại và phát 
triển, ARF đã chứng tỏ được sức sống và 
giá trị thực của mình, trở thành diễn đàn 
ngày càng quan trọng để đối thoại, tăng 
cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa 
các nước thành viên. 

Hội nghị nhất trí răng, hoạt động của 
ARF đang được mỡ rộng và từng bước đạt 
kết quả khích lệ ; hòa bình và phát triển tiếp 
tục là vấn đề cấp bách và then chốt nhất đối 
với tất cả các nước và khu vực. ARF cân ưu 
tiên cho xây dựng lòng tin, coi đó là động 
lực chính xuyên suốt tiến trình ARF. Trong 
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khi tiền tới ngoại giao phòng ngừa, cân tiếp 
tục tăng cường và làm sâu sắc các biện 
pháp xây dựng lòng tin để củng cố và nâng 


'cao sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác 


trong AREF. Hội nghị nhất trí rằng, ARF 
tiếp tục phát triển với nhịp độ phù hợp với 
điều kiện cụ thể của. tất cả các nước thành 
viên trên nguyên tắc đồng thuận, thống 
nhất trong đa dạng của ASEAN. Hội nghị 
cũng ủng hộ ASEAN tiếp tục đóng vai trò 
là động lực chính trong tiến trình ARF. Một 
số văn kiện quan trọng đã được Hội nghị 
thông qua như : tăng cường vai trò của chủ 
tịch ARF; đăng ký chuyên gia ARF, khái 
niệm và nguyên tắc ngoại giao phòng, ngừa. 

Cùng với Diễn đàn hợp tác kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC) và cơ chế 
ASEAN + 3, Diễn đàn an ninh khu vực 
(ARF) với quan điểm an ninh toàn diện 
(quân sự, chính trị, kinh tế), trong tương lai 
sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, có ảnh hưởng 
lẫn nhau với các cơ chế hợp tác khu vực 
khác ; thúc đẩy mạnh mẽ đối thoại, hợp tác 
chính trị, kinh tế và an ninh ; tạo ra sự hiểu 
biết, tăng thêm lòng tin, giảm bớt mâu 
thuần chính trị giữa các nước ; tăng cường 
hòa bình, hợp tác, phôn vinh và hữu nghị 
trong toàn khu vực. Trong xu thế chung đó, 
một số vấn đề an ninh nổi lên, về cơ bản 
được làm dịu và bị khống chế. 

Việt Nam có vai trò địa - chính trị quan 
trọng, là cầu nối giữa Đông Nam Á và 
Đông Bắc Á - hai khu vực phát triển năng 
động nhất thế giới. Việt Nam đã và sẽ tham 
gia tích cực cho sự thành công của các 
chương trình nghị sự hợp tác kinh tế và an 
ninh, góp phân xứng đáng cho việc duy trì 
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của 
khu vực và thế giới. 
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XU HƯỚNG CẢI CÁCH BỘ MÁY CHÍNH PHỦ 
trên thể giới 


Ê từ thập niên 70 của thế kỷ XX, 

J& > tiêu chung của việc cải cách bộ 
máy chính phủ (BMCP) trên thế giới 

là chuyển đổi chức năng chính phủ, nới lỏng 
quản lý, làm cho BMCP thích ứng với nhu 
cầu kinh tế thị trường. Đó thực chất là tìm 
biện pháp điều hành có hiệu quả. Để đạt được 
mục tiêu chung đó, việc cải cách BMCP ở các 
nước phương Tây thể “hiện xu hướng như sau. 
Từ tập trung quyên lực cao độ đến phân 
quyên, giao quyên. Thể chế tập trung quyền 
lực cao độ vào chính phủ trung ương được 
thực hiện từ thời kỳ công nghiệp hóa, do nhu 
câu phải quản lý nền đại công nghiệp mới 
xuất hiện. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, để 
khôi phục và phát triển kinh tế, các nước 
phương Tây ra sức tăng cường BMCP. Chính 
phủ không chỉ vạch ra các chế độ và quy tắc 
nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường, mà 
còn trực tiếp cung ứng dịch vụ và sản phẩm. 
Do vậy, hinh thành các nhà nước phúc lợi 
chung với quy mô to lớn. Nhưng kể từ 
năm 1980, kinh tế - tài chính các nước phương 
Tây bắt đầu suy thoái, dân chúng ngày càng 
bất bình với công tác dịch vụ của chính phủ. 
Vì vậy, các nước này bắt đầu đôi mới bộ mây 
và cải tiến cơ chế hoạt động của chính phủ. 
Đó gọi là phong trào "cải tô chính phủ" nhằm 
mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả điều 
hành của BMCP. Một trong các biện pháp lớn 
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để đạt mục tiêu đó là chuyển từ tập quyền cao 
độ sang phân quyên, g1aO quyên. 

Phân quyên và giao quyền sẽ tạo điều kiện 
cho cấp dưới được linh hoạt xử lý các tình 
huống thích hợp với hoàn cảnh cụ thể từng 
nơi, từng lúc. Phân quyên sẽ có hiệu suất cao 
vì cấp dưới sát thực tế cụ thể, hiểu rõ tình 
hình, sẽ có biện pháp nhanh nhất và hiệu quả 
nhất đề độc lập xử lý. Phân quyền sẽ phát huy 
được tỉnh thần tích cực, sáng tạo của nhiều 
người. Những biểu hiện cụ thể của phân 
quyền và giao quyên là : 

Chính phủ làm chức năng câm lái chứ 
không chèo thuyên. Trước đây, chính phủ chỉ 
làm chức năng một cách đơn phương, tức là 
cung ứng dịch vụ và thu thuế. Ngày nay, cách 
làm đó đã lạc hậu. Bởi vì, trong xã hội hiện 
đại, chính phủ chỉ cầm lái mà không đứng ra 
chèo thuyền ; chỉ giữ vai trò điều hành (trị lý), 
không trực tiếp cung ứng dịch vụ. Ngày nay, 
một chính phủ có hiệu lực, không phải là một 
chính phủ gôm những người (thừa hành, mà 
gôm những người biết điều hành, biết trị lý, 
biết quyết định và chỉ đạo ; còn việc thừa 
hành, thực hiện và cung ứng dịch vụ thì giao 
cho những người khác và các tô chức xã hội. 
Cầm lái là nắm vững phương hướng, ra quyết 
định, tức là trị lý, điều hành. Đó là trách 
nhiệm căn bản của chính phủ. Trong việc cải 
tô chính phủ ở phương Tây, phân biệt việc ra 
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quyết định với việc cung ứng dịch vụ ; phân 
biệt việc quản lý ở cấp cao và việc thao tác cụ 
thể. Như vậy, các bộ óc trong bộ phận quản lý 
cấp cao có thể tập trung vào ki ra quyết 
định và chỉ đạo. 

Xã hội hóa dịch vụ công cộng là một xu 
thế lớn trong việc cải cách BMCP. Thực tế, 
các nước phương Tây đã thực hiện quá trình 
này từ rất lâu. Các nước này đã sớm nhận ra 
rằng giữa chính phủ và doanh nghiệp có một 
sự phân công. Đó là, chính phủ đảm trách các 
dịch vụ công, cung ứng sản phẩm công cộng ; . 
còn doanh nghiệp cung mg. sản phẩm tư 
nhân. Nhưng lại nảy sinh vấn đề : có phải một 
mình chính phủ phải cung ứng toàn bộ sản 
phẩm công cộng ? Các tổ chức xã hội và dân 
sự có được tham gia vào việc cung ứng sản 
phẩm công cộng hay không ? 

Trên thực tế, xã hội càng phát triển, chủng 
loại sản phẩm công cộng ngày càng nhiều, rất 
đa dạng và phong phú. Ngày nay, các sản 
phâm công cộng được cung ứng cho công dân 
bao gôm cả văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo 
dục, bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì trật 
tự trên thị trường, tạo lập một trường cạnh 
tranh công bằng, xây dựng các công trình cơ 
sở hạ tầng, cứu tế xã hội, phúc lợi xã hội... 
Phạm vi của sản phẩm công cộng hầu như bao 
trùm hết mọi thứ có thể đáp ú Ứng nhu cầu Cuộc 
sống con người "từ lúc còn ở trong nôi cho 
đến lúc xuống mô". Trong tình hinh đó, con 
đường tất yếu là các tổ chức xã hội và các 
doanh nghiệp phải cùng tham gia cung Ứng 
sản phẩm công cộng, xã hội hóa dịch vụ công 
cộng, thị trường hóa sự nghiệp công cộng, xã 
hội đảm trách sự nghiệp xã hội. 

Thị trường hóa sự nghiệp công cộng thực 
chất là thực hiện cơ chế kinh doanh và quản 
lý theo cơ chế thị trường đối với việc cung 
ứng sản phâm công cộng, trong đó, có cơ chế 
"người tiêu dùng trả lệ phí sử dụng". 


Số 14 (tháng Š năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


Cơ chế để "người tiêu dùng trả lệ phí sử 
dụng" có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau : đường bộ, cầu, phòng văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, sân vận động, viễn 
thông, vệ sinh môi trường, xanh hóa (trồng 
cây), dịch vụ hậu cần của các cơ quan, mua 
sắm của chính phủ, chăm sóc sức khỏe người 
già, phúc lợi xã hội... Nói chung, những sản 
phẩm không thuần túy công cộng (chỉ mang 
tính chất nửa công cộng), đều có thể thực hiện 
cơ chế "người tiêu dùng trả lệ phí sử dụng" để 
huy động vốn trong xã hội, làm tăng sản 
phẩm xã hội, thúc đây tăng trưởng kinh tế. 

Đương nhiên, sau khi xác định những dịch 
vụ công cộng có thê chuyển giao cho doanh 
nghiệp tư nhân kinh doanh, chính phủ phải 
tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ; phải 
quy định các tiêu chuẩn cụ thể để xác định 
những doanh nghiệp tư nhân có thể đảm trách 
dịch vụ công cộng ; đông thời, lại có biện 
pháp đề phòng doanh nghiệp tư nhân đi đến 
độc quyên. Việc tăng cường vai trò giám sắt 
và kiêm tra của chính phủ là cốt để bảo đảm 
cơ chế "người tiêu dùng trả lệ phí sử dụng" 
phát triển đúng hướng, làm cho chính phủ 
ngày càng giảm bớt gánh nặng trong việc trực 
tiếp làm dịch vụ công cộng, thúc đấy công 
cuộc xã hội hóa dịch vụ công cộng, thúc đây 
cải cách BMCP. 

Có những lĩnh vực dịch vụ rất khó thực 
hiện cơ chế cạnh tranh giữa doanh nghiệp 
công cộng và doanh nghiệp tư nhân, như 
ngành giáo dục : các trường tiểu học và trung 
học thường tuyến sinh theo tuyến, như vậy là 
thủ tiêu cạnh tranh. Chính phủ Mỹ phát cho 
mỗi trẻ đến tuôi đi học một "cổ phiếu giáo 
dục" (chứng khoán có giá trị), coi đó là giấy 
chứng nhận để đến học bất cứ trường tiểu học 
nào mà phụ huynh học sinh muốn. Bất cứ 
trường tiểu học nào cũng đều có thể nhận 
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những học sinh có "cổ phiếu giáo dục" ấy 
vào học. Nhà trường sẽ đưa những "cổ phiếu 
giáo dục" ấy đến cơ quan hữu quan đề nhận 
kinh phí. Nước Anh không thực hiện chế độ 
cổ phần chứng khoán như vậy, mà việc này do 
cơ quan chủ quản ban hành một hệ thống chỉ 
tiêu ; yêu cầu các nhà trường dựa vào các chỉ 
tiêu đó để công bố thực trạng thành tích và 
hiệu quả giảng dạy của mình. Cơ quan chủ 
quản sẽ căn cứ kết quả đó để xếp hạng các nhà 
trường, tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh 
lựa chọn nơi học. Cơ chế này được thực hiện 
rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, bảo đâm xã 
hội, dịch vụ khu dân cư ... 

Việc thực hiện cơ chế cạnh tranh trong 
dịch vụ công cộng là một xu hướng quan 
trọng trong cải cách hành chính ở phương 
Tây. Trong cao trào cạnh tranh đó, kinh tế tư 
nhân đã giành giật thị phần với các doanh 
nghiệp công cộng ; trường công đang nhường 
thị phần cho trường tư, cục bưu chính nhà 
nước đang nhường địa bàn cho công ty dịch 
vụ nhanh của tư nhân ; cơ quan cảnh sát nhà 
nước cũng chuyển giao dịch này cho công ty 
bảo vệ tư nhân. Tại Mỹ, 2/3 tông số nhân viên 
cảnh sát của cả nước là thuộc các công ty bảo 
vệ tư nhân. 

Một trong những mục tiêu quan trọng của 
việc cải cách BMCP là xây dựng một chính 
phủ hiện đại, có hiệu lực, phù hợp với một xã 
hội phát triên, hiện đại. Một chính phủ toàn 
năng, có quyền lực vô hạn, sẽ không đưa đến 
một xã hội phát triển, tự chủ, hiện đại. Một xã 
hội phát triển, tự chủ, hiện đại bao giờ cũng 
có vai trò hạn chế quyền lực của chính phủ. 
Một trong các mục tiêu của việc cải cách 
BMCP là chuyển giao một phần khá lớn chức 
năng quản lý xã hội của chính phủ sang cho 
xã hội. Những nước kém phát triên và đang 
chuyển đối cơ chế, trình độ tô chức và tính tự 
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tiếp nhận một lượng lớn chức năng quản lý xã 
hội do chính phủ chuyển giao. Nhưng như vậy 
không có nghĩa cứ duy trì một chính phủ bao 
biện hết thảy. Cần tích cực phát triển và nâng 
cao trình độ tổ chức của xã hội ; bồi dưỡng và 
xây dựng nhiều tô chức xã hội, để xã hội từng 
bước đảm đương chức năng quản lý xã hội. 
Việc cải cách BMCP tạo điều kiện để xây 
dựng và phát triển các tổ chức xã hội. Mặt 
khác, sự phát triển của các tổ chức xã hội lại 
hỗ trợ đắc lực cho việc cải cách BMCP. Đó là 
hai quá trình diễn ra đồng thời và làm điều 
kiện cho nhau. 

Xu hướng chủ đạo trong việc cải tổ chính 
phủ ở các nước phương Tây là chuyên hướng 
từ quan niệm thống trị - cai trị (government) 
sang quan niệm quản lý - điêu hành - chỉ đạo - 
hướng dẫn (governance). Kể từ thập niên 90 
của thế kỷ XX đến nay, theo cách hiểu ở 
phương Tây, thống trị và điều hành khác nhau 
rất xa, thậm chí là khác nhau căn bản. Trong 
cơ chế thống trị, chủ thể nhất định là chính 
phủ ; còn chủ thể điều hành không nhất thiết 
là cơ quan chính phủ, mà có thể là một tô 
chức tư nhân, hoặc là một tổ chức hợp tác giữa 
cơ quan công cộng và tổ chức tư nhân. Trong 
cơ chế thống trị, chính phủ là trung tâm ; toàn 
bộ xã hội đều đặt dưới sự quản lý của chính 
phủ, đều phục vụ chính phủ. Trong cơ chế 
điều hành, công dân là chủ nhân của việc điều 
hành xã hội ; còn chính phủ là một công cụ 
mà công dân có thê sử dụng đề điều hành xã 
hội ; chính phủ là phương tiện đề giải quyết 
các vấn đề mà công dân cân giải quyết. Cơ 
chế điều hành là sự hợp tác giữa nhà nước và 
xã hội công dân, hợp tác giữa chính phủ và 
phi chính phủ, hợp tác giữa cơ quan công 
cộng và cơ quan tư nhân, hợp tác giữa cưỡng 
chế và tự nguyện. 
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Trong cơ chế thống trị, chính phủ dựa vào 
uy quyền của mình để chỉ huy và ra lệnh, để 
xác định chính sách và thực thi chính sách, 
và đơn phương quản lý mọi sự việc công cộng 
trong xã hội. Cơ chế điều hành là quá trình 
quản lý ; trong đó có sự tác động qua lại từ 
trên xuống ; là quá trình quản lý các sự việc 
công cộng trong xã hội chủ yếu bằng quan hệ 
hợp tác, hiệp thương, đối tác bình đẳng, cùng 
chung mục tiêu và tin cậy lẫn nhau. Trong cơ 
chế thống trị, việc sử dụng quyền lực luôn 
luôn từ trên xuống - còn điều hành thì dựa vào 
quyền uy của mạng lưới hợp tác ; phương 
hướng sử dụng quyền lực trong điều hành là 
đa chiều và tác động tương hỗ. 

Trên đây mới là những nét rất đại cương về 
xu hướng cải cách BMCP ở một số nước trên 
thế giới. Tuy nhiên, việc cải cách này là tùy 
thuộc đặc điểm kinh tế - xã hội trình độ phát 
triển của mỗi nước. Việc giao lưu và tham 
khảo kinh nghiệm trong thời đại ngày nay là 
cân thiết song không vì thế mà sao chép, mô 
phỏng cứng nhắc. Đặc biệt, các nước tư bản 
phát triển tiến hành cải cách BMCP của họ là 
nhằm thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường 
và quy luật cạnh tranh tự do tư bản chủ nghĩa, 
trong đó kinh tế tư nhân giữ vai trò thống trị 
trong nên kinh tế quốc dân. Đó là một trong 
những đặc trưng quan trọng nhất, có sự khác 
biệt về bản chất so với một nền kinh tế lấy 
kinh tế nhà nước làm chủ đạo và xây dựng cơ 
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có 
sự quản lý của nhà nước. 

Một trong những nội dung quan trọng của 
việc cải cách BMCP ở các nước tư bản phát 
triển là nâng cao hiệu suất và chất lượng của 
dịch vụ hành chính công cộng, giảm bớt khó 
khăn tài chính cho chính phủ. Vì vậy, họ chú 
trọng giảm bớt chức năng xã hội của chính 
phủ. Đó là một chiêu hướng đúng. Nhưng họ 
đã cắt giảm quá nhiều nhiệm vụ xã hội trong 
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chính sách vĩ mô. Trong khi đó, các nước 
đang phát triển nói chung và các nước xã hội 
chủ nghĩa nói riêng, vừa phải cải cách BMCP, 
vừa phải bảo đảm xóa đói giảm nghèo, cải 
thiện và nâng cao đời sống cho đông đảo nhân 
dân lao động. Công bằng xã hội là một trong 
những mục tiêu quan trọng trong mục tiêu 
tổng thể của Đảng ta là "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

Trong quá trình cải cách BMCP, các nước 
tư bản phát triển thường đặt pháp luật lên trên 
hết. Chúng ta cũng đặc biệt coi trọng pháp 
luật, nhất là trong thời kỳ đầu chuyển đổi cơ 
chế. Tuy nhiên, Nhà nước Việt Nam là Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp luật 
của chúng ta là sự hiện thực hóa chủ trương, 
đường lối của Đảng. 

Các nước tư bản chủ nghĩa đặc biệt coi 
trọng vai trò của chuyên gia, thậm chí chính 
phủ của họ là chính phủ chuyên gia. Trong 
thời đại ngày nay, không ai có thể phủ 
nhận vai trò cực kỳ quan trọng của chuyên 
gia. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, 
V.I. Lê-nin đã khẳng định vai trò của chuyên 
gia tư sản trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và phát triển kinh tế của Nhà 
nước Xô viết. Tuy nhiên, trong công cuộc 
quản lý hành chính vĩ mô cũng như vi mô, 
chúng ta không chỉ chú trọng và đề cao vai trò 
chuyên gia mà chúng ta còn coi trọng và đề 
cao sự tham gia quản lý của đông đảo quần 
chúng nhân dân, thực hiện nguyên tắc "dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Một bộ 
máy hành chính khoa học, hiệu quả, ngày 
càng phục vụ tốt hơn nhu câu của nhân dân, 
góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; - đó chính 
là mục tiêu mà chúng ta xây dựng. Để đạt 
được mục tiêu đó, chúng ta cần tham khảo 
kinh nghiệm cải cách BMCP của các nước 
trên thế giới. 
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_THIHUAT N8 Lƒ LUẬN - fHỤP TIỀN - 


tAát T—- Su y5~v' d2 re Art VkÊ se k 


CHÍNH PHỦ HQP PHIÊN THƯỞNG KỶ, THÁNG 4 - 2002 


GÀY 24 và 25 tháng 4, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ, dưới sự chủ trì của 
Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Chính phủ đã thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) Về đấy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn thời kỷ 2001 - 2010 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông: thôn trình). Về mục tiêu 
chương trình, Chính phủ khẳng định nhiệm vụ xây dựng một nền sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả 
và bền vững ; có năng suất, chất lượng Và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu 
khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ; xây dựng nông thôn 
ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 
phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại. Về nội dung chương trình 
hành động, Chính phủ nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản như : hoàn thiện công tác quy hoạch ; 
nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ ; xây dựng các đề án công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn ; phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ ; phát triển kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội nông thôn ; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ; xây dựng đời sống văn hóa - xã hội 
nông thôn ; sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách. 

Chính phủ tập trung thảo luận về một số chính sách, biện pháp khuyến khích xuất khẩu năm 
2002 (do Bộ Thương mại trình). Chính phủ nhận định : tăng trưởng GDP quý Ì năm 2002 đạt 6,6%. 
Nhiều chính sách đang đi vào cuộc sống. Quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đặc biệt là nông 
nghiệp, bước đầu có tác dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cho dân với giá 
có lợi, gắn kết người làm công tác xuất khẩu với người nông dân. Vị thế quốc tế nước ta được nâng 
cao, thị trường được mở rộng. Tuy nhiên, thực tế còn không ít khó khăn. Kinh tế và thương mại 
thế giới đầu năm 2002 chưa được cải thiện đáng kể. Sức mua yếu, giá cả hàng hóa chậm phục 
hồi. Quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn hạn chế, nhất là về nguồn hàng xuất khẩu. 
Môi trường cạnh tranh gay gắt, thị trường đòi hỏi chất lượng cao, xuất hiện nhiều hàng rào kỹ thuật 
mới. Bối cảnh đầu năm 2002 phần nào khả quan hơn so với những tháng cuối năm 2001, nhưng 
còn chứa đựng nhiều thách thức và yếu tổ khó lường. Quý l năm nay ít khó khăn về thị trường 
song lại có khó khăn trong nước : lượng hàng giảm, giá thu mua cao, thậm chí còn cao hơn cả giá 
quốc tế. Do đó, thay vì hỗ trợ cho nông dân, cần hướng nỗ lực vào việc duy trì mức giá hợp lý 
trong nước, hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể có lãi. Cần đặt mạnh vấn đề hạ giá thành sản phẩm, 
quan tâm tỷ giá đồng Việt Nam. Về quy chế chung để khuyến khích xuất khẩu, Chính phủ nhấn 
mạnh việc tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ tài chính, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và nâng 
cao thu nhập cho nông dân ; có các biện pháp hạ giá thành và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng 
xuất khẩu ; tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao vai trò của các tổ chức xúc tiến 
thương mại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các rào cản bất hợp lý đang cản trở 
hoạt động xuất khẩu. 

Chính phủ xem xét, đánh giá tỉnh hình thực hiện kế hoạch tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2002 
củng một số vấn đề tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong các tháng tới (do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư trình). Trong tháng 4, những khó khăn mà nền kinh tế phải hứng chịu tử quý ! vẫn chưa 
giảm. Sản xuất nông nghiệp chưa khắc phục tốt các hậu quả do hạn hán gây ra ; môi trưởng: Ở 
đồng bằng sông Cửu Long bị ô nhiễm nặng do nạn cháy rừng, nhiều vấn đề xã hội bức xúc vẫn 

tái diễn. Chính phủ nêu rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới là, đẩy mạnh 
sản xuất công nghiệp ; phát triển các ngành dịch vụ ; nhanh chóng khắc phục hạn hán ; kích cầu 
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đầu tư bằng cách đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch và nguồn vốn bổ sung ; 
thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ách tắc nhằm đạt mức kim ngạch xuất khẩu 
cao nhất ; xử lý một số vấn đề xã hội bức xúc. 

Về một số giải pháp cấp bách nhằm ổn định thị trường giá cả nhà đất (do Bộ Xây dựng trình). 
Chính phủ nhận định : thị trường nhà đất trong tháng 4 đã có dấu hiệu lắng xuống, giá cả bước 
đầu đã giảm từ 10 - 20 %. Nguyên nhân là, do thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triển khai các 
giải pháp về ổn định thị trường nhà đất của Chính phủ, nhất là nghiêm cấm việc chuyển đổi đất 
tùy tiện, trái mục đích sử dụng, không đúng quy hoạch ... Về công tác thanh tra giải quyết khiếu 
nại, tố cáo quý I năm 2002 (do Thanh tra Nhà nước trình), Chính phủ yêu cầu các địa phương, bộ, 
ngành triển khai, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Một số 
vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay". Tập trung xem 
xét, kết luận, giải quyết các vụ khiếu nại đông người phức tạp và giải quyết khiếu tố, phục vụ tốt 
cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI... 

Phát biểu tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh đến nhiệm vụ thúc đẩy 
xuất khẩu hàng hóa. Thủ tướng nêu rõ, điều cốt lõi phải nỗ lực hạ giá thành sản phẩm để tăng sức 
cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và ngoài nước. Thủ tướng yêu cầu 
các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chủ động 
hơn nữa trong việc tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu. Thủ 
tướng chỉ rõ, các đơn vị thu mua, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu thực hiện chủ trương của 
Đảng và Nhà nước ký hợp đồng với người sản xuất nguyên liệu và yêu cầu thủ trưởng các cấp 
kiểm tra việc thi hành chủ trương này. Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho người lao động vay 
vốn để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu ; khen thưởng các doanh nghiệp làm ăn có lãi ; không 
dùng ngân sách Nhà nước bù lỗ đại trà cho các doanh nghiệp, mà chỉ bù lỗ cho doanh nghiệp làm 
ăn có trách nhiệm nhưng gặp khó khăn do khách quan. Thủ tướng nêu đích danh một số doanh 
nghiệp yếu kém và yêu cầu Thanh tra Nhà nước, Bộ Công nghiệp kiểm tra, xử lý. Về giải pháp 
bình ổn giá cả thị trưởng nhà đất, Thủ tướng biểu dương Ủy ban nhân dân thủ đô Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh triển khai kịp thời Chỉ thị của Thủ tướng, đã có nhiều biện pháp hữu hiệu chống 
lại cơn sốt thị trường bất động sản. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành, các cấp triển khai mạnh 
mẽ Chương trình 135, kịp thời cứu đói cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa thiếu lương thực 
- đẩy lùi tệ nạn ma túy, buôn lậu, ngăn ngừa tai nạn giao thông ; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, 
kêu gọi sự đóng góp của toàn dân, nhất là các doanh nghiệp vào phong trào kiên cố hóa phòng 
học, trạm y tế, trước mắt thay thế 70 000 phòng học bằng tranh, tre, nứa, lá trong cả nước bằng 
những phòng học khang trang, kiên cố. 


HỘI THẢO VỀ BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THẢNH PHỐ 
KHU VỰC ĐÔNG BẰNG DUYÊN HAI BẮC BÔ 


RONG hai ngày 26 và 27 tháng 4 năm 2002, cuộc Hội thảo về báo Đảng các tỉnh, thành 

phố khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ khai mạc tại Nam Định, với chủ đề “Báo Đảng 

địa phương vỚi việc tuyên truyền phát huy bản sắc văn hóa địa phương, góp phần 
xây dựng, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đến dự Hội thảo có 
đại diện các cơ quan hữu quan Trung ương, các báo, tạp chí của Đảng ở Trung ương và 14 đoàn 
đại biểu báo Đảng địa phương khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, khu vực miền Trung và miền 
núi phía Bắc ; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Hai mươi báo cáo, 
tham luận đã được trình bày tại Hội thảo. 
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Hội thảo xác định chủ đề lĩnh vực văn hóa rộng lớn là xuất phát từ yêu cầu vừa cụ thể, vừa cấp 
bách của việc nâng cao chất lượng tuyên truyền văn hóa trên báo Đảng ở địa phương, thiết thực 
góp phần phát huy nội lực địa phương cùng với nội lực của đất nước trong công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; trước xu thế giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng. Hội thảo 
khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong việc xây dựng và phát huy nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, để thực hiện được chủ trương đó, Hội thảo 
cho rằng, có nhiều lực lượng, trong đó báo chí nói chung, báo Đảng ở địa phương nói riêng là một 
lực lượng có những ưu thế riêng cần đi sâu nghiên cứu để phát huy. Báo Đảng ở địa phương là 
cơ quan ngôn luận của Đảng, là phương tiện thông tin đại chúng phổ cập, góp phần quan trọng, 
trực tiếp vào việc xây dựng, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Hội thảo nêu rõ, báo Đảng ở địa phương tham gia giữ gìn, phát huy nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phải tích cực tuyên truyền để mỗi người dân địa phương hiểu 
biết, tự hào và không ngừng phát huy truyền thống văn hóa của quê hương mình, làm giàu truyền 
thống văn hóa đất nước. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội 
nhập, giao lưu, cùng với báo chí cả nước, báo Đảng ở địa phương phải tăng cường tham gia đấu 
tranh chống văn hóa lai căng, độc hại, xa rời các giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam, chống âm 
mưu “diễn biến tư tưởng văn hóa” của kẻ thù ; đồng thời, góp phần chống sự tha hóa trước cám 
dỗ bởi những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, làm tổn hại đời sống tinh thần xã hội. Trong việc 
xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển thống nhất trong đa dạng, báo Đảng ở địa phương phải 
tăng cường hợp tác, trao đổi, giới thiệu đặc điểm, truyền thống văn hóa, lịch sử của các tỉnh, thành 
phố bạn một cách thường xuyên, hiệu quả, nhất là kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo Đảng ở địa phương phải tích cực tuyên truyền giáo 
dục cho mọi tầng lớp nhân dân địa phương truyền thống yêu nước, thương nỏi, sẵn sàng hy sinh 
quyền lợi cá nhân để bảo vệ sự tồn vong của dân tộc ; không cam chịu đói nghèo, lạc hậu ; thực 
hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chú trọng 
tuyên truyền những quan điểm lý luận, tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, giáo dục 
tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng ; xây dựng nếp sống văn minh, làng văn 
hóa. Đi sâu phát hiện, phản ánh, nhân rộng những điển hình tiên tiền, nhân tố mới, gương người 
tốt, việc tốt... trong đời sống hằng ngày. Đây chính là những giá trị văn hóa tiên tiến nảy sinh trên 
nền tảng văn hóa truyền thống, làm nên động lực của sự phát triển đất nước. 

Hội thảo khẳng định, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần xây dựng và phát 
huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trước hết phải chăm lo xây dựng 
toàn diện tờ báo. Từ việc chọn nội dung đưa lên báo đến sắp xếp chuyên trang, chuyên mục, cách 
trình bày, ảnh, màu sắc... sao cho gần gũi, hấp dẫn bạn đọc. Phản ánh cuộc sống của nhân dân 
một cách có định hướng và nâng cao nhận thức của người dân. Xây dựng phong cách viết báo 
ngắn gọn, cô đọng để người đọc dễ hiểu ; phải có cách nói, cách viết bằng ngôn ngữ của nhân 
dân nhưng lại chuyển tải được nội dung lớn về khoa học và tư tưởng. Đa dạng hóa các hình thức 
để báo gắn với đời sống nhân dân ; chú trọng phản ánh và phát hành báo đến tận miền núi, vùng 
sâu, vùng xa. Điều quan trọng là phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với 
báo chí, nhất là cung cấp thông tin, định hướng hoạt động, tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho 
những người làm báo hoàn thành nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên 
báo Đảng ở địa phương về trình độ lý luận Mác - Lê-nin, lý luận báo chí, về chuyên môn nghiệp 
vụ, phẩm chất đạo đức, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp báo chí để họ cống hiến tốt hơn nữa trên 
lĩnh vực tư tưởng - văn hóa tại địa phương. 
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KRe loa c3 mông CA eo: 
Quận Kiến An - Thành phố moi hước (Men C 
PÐ nh teen nÂn tuyết mê Phụo  ụ sự nghiệp 
pháttriển kinh tế xã hội của Thành ước . Ngay 
“/pareeteoaudrSnesSrrtEedl. ch len =8 sự 
tạo 8 nghề: Mộc; Nề; Cốt thép; Hàn; Bê tông: Vận hành máy; 
Điện; Cấp thoát nước, Trường là một trong những cơ sở đào tạo 

trong việc đổi mới mục tiêu và phương pháp đào tạo 
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động. 

Ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch "Muốn xây dựng XHCN thì 
phải có con người XHCN". Muốn có con người XHCN thì phải 
qua đào tạo, đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung 
Ương II (doá VI và Nơi quyết Đại hội IX của Đảng: " Tăng 
quy mô học nghề bằng mọi hình thức, đào tạo nghề phải theo 
sát chương trình KT - XH của từng vùng, phục vụ cho việc 
chuyển đổi cơ cấu lao động, cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp nông thôn", từ nay đến năm 2005 phải giảm: "fỉ lệ 
lao động nông nghiệp còn khoảng 50%, nâng tỉ lệ người lao 
động qua đào tạo lên khoảng 30%. Phấn đấu đến năm 2010 
đưa số lao động ởnông thôn lên 28 triệu người", cho nên Trường 
Đào tạo nghề Xây dựng Hải Phòng đã ngừng đổi mới quy 
trinh đào tạo, phương pháp giảng dạy và cải tiến chương trình, 
giáo trình, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. 
Số lượng tuyển sinh 600 - 700 học sinh/năm và thời gian đào tạo 
18 tháng, với những nỗ lực không mệt mỏi, đội ngũ cán bộ giảng 
lì) ốnv0iÁcld is AE và s4 n môn mà còn 

vriệ Đô ngghh koi-evha ĐHhvoV: p cận với thực tế 
dụng công nghiệp ở các nhà máy, xí nghiệp khu 
meiifrriev Ái chất rắn lăng - của Trường ngày một đáp 
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Xu SỐ NÉT ùôi TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO TRƠN 28 bàng SuUẦ BH « 


TY ly Ất độn Lrdc pilvtMgkriE chopln Lo, 1v Ko: 
Trong khi đó, cái khó nay là chưa gắn chặt 
đực vơ oinhec hen Enbdolosdirvi viưn 


thiếu dự báo, tong Noi nhị câu ý động của NNỆ nh 


tháng 
-200.000 đông hãng côo con nhọ la nội 


dễ gì lo được. 
cwy c thù ng h xây d nhân làm 
TỆng So Ti ong n 


Kiên tội trú 
15.000đồng/tháng/học sinh), điề ¡ nấy đã ảnh hưởng bực iếp 
đến nguồn kinh phí hoạt động của Trường, Để khắc phục khó 


kenteag rtxbpa, U20. rán) dựn góp phần 
vào công cuộc xây dựng đất nước. 

Với bề dày trên 30 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đảo tạo 
được 13.000 công nhân kỹ thuật đa số là con em nông dân 
nghèo, Trường Đào tạo nghề Xây dựng Hải Phòng đã và đang 
góp phần nhỏ bé của mình vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động 
nông nghiệp - nông thôn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 


Khu nhà làm việc của CBGVCNV Trường 


ĐƠN VỊ TỰ GIỚI THIỆU 


Địa chỉ: 54 Đinh Tiên Hhệng - Hải Phỏng 


Điện thoại: 031.745377 * Fax: 031. 823748 * E.moơil: hpwsco.dxil@hn.vnn.vn 


Lễ ký kết hiệp định 
vay vốn Ngân hàng 
Thế giới cho dự án 
cấp nước TP. Hải 
Phòng (Dự án 1A) 


lột Tết nức nh cụ nữ tí báo đái nế? dĩ dị ghi ni nỉ ti 


ông ty Cấp nước Hải Phòng là một doanh nghiệp Nhà 
ước hoạt động công ích, trực thuộc Sở Giao thông công 
chính. Công ty có 738 CBCNV với 18 phòng ban phân xưởng, 01 
Ban quản lý chương trình cấp nước & vệ sinh Hải Phòng. Nhiệm 
vụ chính của Công ty là khai thác, sản xuất và cung cấp nước đạt 
tiêu chuẩn chất lượng cho các nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp, 
thương mại, du lịch, dịch vụ... trên địa bàn thành phố. Khảo sát, 
thiết kế thi công và lập các dự án cấp nước để cải tạo, mở rộng hệ 
thống cấp nước Thành phố. Xây dựng các kế hoạch phát triển hệ 
thống cấp nước để phục vụ nước sạch cho các Quận, Huyện, Thị 
trấn và các khu dân cư thuộc địa bàn Hải Phòng. 

Vào những năm đầu thập niên 1990, tình hình cấp nước của 
Thành phố Hải Phòng vô cùng khó khăn, yếu kém, tình trạng 
thiếu nước, cấp nước không ổn định ở nhiều khu vực dân cư đã 
làm đảo lộn sinh hoạt của nhân dân Thành phố. Một trong những 
nguyên nhân được kể trên là cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sản xuất 
và phân phối nước tại các nhà máy và mạng lưới truyền dẫn 
xuống cấp, việc đầu tư chắp vá, thiếu đồng bộ, không theo quy 
hoạch nên không cải thiện được tình hình cấp nước. Mặt khác, cơ 
chế quản lý và phương thức dùng nước khoán, giá nước bao 
cấp... đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Công ty. 

Trước thực trạng như vậy, được sự quan tâm của các bộ, 
ban, ngành Trung ương, địa phương của Chính phủ Phần Lan và 
của Sở Giao thông công chính Hải Phòng, Công ty Cấp nước 
Hải Phòng quyết tâm tìm ra giải pháp mới, đổi mới phương thức 
quản lý sản xuất, áp dụng tiến bộ công nghệ mới, đặc biệt là đã 
tìm ra giải pháp chống thất thu, thất thoát nước bằng mô hình 
"Quản lý kinh doanh nước máy theo địa bàn phường". Mô hình 
này được nghiên cứu triển khai ở Hải Phòng từ năm 1990, đến 
nay đã được nhân rộng trên địa bàn toàn Thành phố và đang 
phát huy hiệu quả một cách vững chắc, đồng thời được áp dụng 
cho nhiều công ty Cấp nước tại các tỉnh thành phố trong cả nước. 
Đến nay Công ty đã cải tạo xoá khoán được 35/38 phường trong 
nội thành và một số khu vực giáp gianh, đồng thời đã lắp đặt gần 
115 nghìn đồng hồ đo nước cho các hộ tiêu thụ với khoảng 500 
nghìn người đã được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước của 
Thành phố. Tổng số khách hàng của Công ty tăng từ 15 nghìn hộ 
(1993) lên 120 nghìn hộ (2002). Tại các khu vực lắp đồng hồ xoá 
khoán, nước thất thoát giảm hẳn từ 70% trước đây xuống còn 

15%, chất lượng nước luôn đảm bảo ( trong đó có nhiều tiêu 
chuẩn vượt các chỉ tiêu của Việt Nam), áp lực nước tốt, doanh thu 
tiền nước đạt 99%...Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ , áp dụng 


tiến bộ kỹ thuật mới trong công tác quản lý, sản xuất, Công ty 
Cấp nước Hải Phòng được đánh giá là đơn vị tiên phong trong 
lĩnh vực này. Công ty ứng dụng thành công hệ thống Telemetry 
để kiểm tra điều hành lưu lượng, áp lực từ xa. Sử dụng hệ thống 
(CNMS, GIS) để quản lý mạng lưới và khách hàng, xây dựng hệ 
thống hoá đơn và các tài khoản phải thu, ứng dụng nhiều công 
nghệ mới trong sản xuất và áp dụng phương pháp thiết kế mới 
theo tiêu chuẩn Quốc tế. 

Trong nhiều năm qua, Công ty Cấp nước Hải Phòng luôn 
hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố và 
Sở Giao thông công chính, mức tăng trưởng bình quân trong 
nhiều năm là 10%, doanh thu từ lúc chỉ đạt có 9 tỷ đồng (1990) 
đến nay đã đạt 65 tỷ đồng. Các phong trào thi đua lao động sản 
xuất của CBCNV Công ty luôn diễn ra sôi nổi, phong phú thiết 
thực. Đảng bộ Công ty không ngừng được củng cố, phát triển 
vững mạnh, các tổ chức Công đoàn, Thanh niên phát huy 
truyền thống đoàn kết, đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính 
quyền trong mọi phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến 
cải tiến...Với những thành tích đã đạt được, tập thế CBCNV 
Công ty đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý 
của Nhà nước, Thành phố, các Bộ, Ngành Trung Ương và Địa 
phương. 

Hiện nay, Công ty đang tiến hành Dự án cấp nước 1A bằng 
nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để cải tạo, nâng cấp và mở 
rộng hệ thống cấp nước nội thành Hải Phòng. Dự án được khởi 
công từ tháng 6/1999 đến tháng 12/2002. Sau khi kết thúc dự án 
toàn bộ 3 Quận Hồng Bàng - Lê Chân - Ngô Quyền sẽ được sử 
dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước mới, nước được cấp đến 
từng hộ gia đình với mức độ dịch vụ tốt nhất. Dự kiến sau khi 
hoàn thành Dự án cấp nước 1A, Công ty sẽ triển khai thực hiện 
tiếp Dự án cấp nước 2A để hoàn thiện hệ thống cấp nước của 
Quận Kiến An, khu dân cư và khu công nghiệp Vật Cách, khu du 
lịch Cầu Rào - Đồ Sơn. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Thành 
phố năm 2002 là năm doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thành phố Cảng, Công ty đang 
tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công tuyến ống 
cấp nước cho dân cư và khu công nghiệp mới Vĩnh Niệm, khu 


. công nghiệp Đồng Hoà - Quán Trữ. Giải quyết những khu vực 


khó khăn trước mắt về cấp nước tại Quận Kiến An. Đẩy nhanh 
việc lập báo cáo khả thi Dự án xây dựng Nhà máy nước Phấn 
Dũng để phục vụ nhu cầu cấp nước cho khu dân cư, khu công 
nghiệp và khu du lịch đường 14 Hải Phòng - Đồ Sơn. 


...® Chiểu dài quản lý là 237,5km đường sông. Số báo hiệu. triển khai là 632 báo hậu ong 
_® Sản xuất, lắp đặt, quản lý báo hiệu, sửa chứa tung tiện, khảo sái thiết kế duy tu công s 
. -® Thị công các công trình chỉnh trị, trục vớt thanh thải chướng ngại vật. 


định 40/CP của Chính phủ. : 
CÁC Pa V Tho THuộC : : _ | 
Trạm QLĐS Thái Bình GưduÏNG ss Q0 BE” 
-(Xã Hoàng Diệu - thí xã Thái Bình) B8 im sácủ Ị ¬«h xế chua cơ 
Trạm QLĐS Triểu Dương _ ựng công 
_ (ân Lễ - Hưng Hà - Thái Binh) (Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình) _— 
m QLĐS Hưng Yên * Văn phòng gồm 4 phòng ban nghiệp vụ : 


£.t Châu - thị xã Hưng Yên) (Phòng: Kế hoạch, Tài vụ, Kĩ np tổng 


__ (Hồng Minh - Hưng Hà - Thái Bình) 
(Thái Đó - Thái Thụy - Thái Bình) 


__ đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa, thực hiện Nghị định 40/CP của 


- đựng các tuyến mẫu, trạm mẫu phục vụ tốt cho nhu cầu của vận tải thủy. 


__ vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần đáng kể thúc đẩy sự phát triển 
_ Của ngành. 


-được UBND các địa phương Thái Bình, Hưng Yên và Bộ GTVT, Ủy ban 


_= 
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ĐƠN VỊ TỰ GIỚI THIÊU 
CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM. 
ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 9 
* Địa chỉ : Đường Tây Thành - Phường Quang Trung - Thị xã Hưng Yên 


* Điện thoại : 0321862559  % Fax : 0321862537 
* Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy : Ks. PHẠM VĂN KHOA 


.® Đơn vị được Cục Đường sòng Việt Nam giao quản lý, đảm bảo ATGT đường thủy trên 
4 tuyến sông chính là : sðng Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý và Sông Hóa. Phạm vi quản 
lý thuộc địa bản các tính Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Naff: Định, Hả 
Nam, Hà Tây. 
đó có 401 báo hiệu điện. 
trình. Điều tiết khống chế điao thông tại các cầu và nút giao thông đường thủy.- 


® Điều tra hướng dẫn cấp phép hoạt động các bến so đây nội đ tuyên truyền thực hiện Nghị 


Trạm QLĐS Phú Nha 


Trạm QLĐS La Tiến hợp, Nhân h hinh) ` GIÁM. w Đốc PHẠM VĂN KHOA BÁO CÁO VỚI THỨ 
Bàu ¿200 h 21 S#" Cừ - ng Yên) CC TS S7” TRƯỞNG NGUYÊN VIỆT TIẾN NHÂN DỊP THỨ 
ToutrBieonn te Nd NHI" ĐI SE ca — __ TRƯỞNG VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ ĐẦU 

Trạm 0LĐS. nh ¡Giang : TS v^ - XUÂN NHÂM NGỌ- 

(An TH 0 Quỳnh An Thái Bình) ke HdGGãố.ỐốỐốaăaăay A 6ẽ 


Trạm QLĐS Trà Lý 


Là một đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong linh vực 
Chính phủ. Đội ngũ cán bộ, công nhán lành nghề. Đoạn đã chỉ đạo xây 
Được sự quan tâm của Cục Đường sông Việt Nam, Bộ Giao thông Vận 
tải, cơ sở vật chất và kĩ thuật được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện để đơn 

Với thành tích đã đạt được năm 2001 và nhiều năm qua đơn vị đã 
ATGT Quốc gia, Công đoàn GTVT tặng cờ và bằng khen. Năm 1997, 1998 


được tặng cờ luân lưu của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng chính 
phủ. Năm 2000 đợc! Nhà nước An Huân TƯ lao Cuản hạng . 


— — thun - c— — — Naĩĩ 


ĐẠI IHỘI CÔNG NHÂN VIENC CHỨC NI 2001 
ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 2 


HỘI THỊ 
TẤU TỐT, 
TÂU ĐẸP, 
TÂU AN 
TOÀN 

_— NĂM 2001 


Lớp, T 
he: nh 
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ĐƠN VỊ TƯ GIỚI THIÊU 


0ŨNG TY THƯƠNG MAI DỊLH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 


HAI PHÙNG 


HAI PHONG TRADING IMPORTEXPORT AND SERVICES CORPORA TION 


(TRADIMEXCO) 


Địa chỉ : Số 19 Ký Con, Hải Phòng, Việt Nam 
Điện thoi : (84-31) tSàoidá bi46s6x,akxsoisocbrseiitdiei e Fox : (84-31) 838154/839159 


Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng 
là doanh nghiệp Nhà nước được phép kinh doanh xuất nhập khẩu 
trực tiếp và làm các dịch vụ sau : 

1. Xuất nhập khẩu : Nguyên phụ liệu, nông lâm sản, thực phẩm, 
hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, hàng tiêu 
đùng, máy móc phục vụ công, nông nghiệp và xây dựng, phương 
tiện giao thông vận tải. 

2, Dịch vụ : Tạm nhập tái sản xuất, chuyển khẩu, dịch vụ kho 
ngoại quan, kinh doanh hàng miễn thuế ; kinh doanh du lịch, khách 
sạn và văn phòng đại diện. 

3. Gia công hàng may mặc xuất khẩu, sản xuất hàng nội thất cao 
cấp, gia công sửa chữa và tân trang xe ô tô, xe máy. 

á, Đầu tư, liên doanh trên nhiễu lĩnh vực : sản phẩm từ dầu mỏ, 
sản xuất hàng tiêu dùng, kinh doanh văn phòng và căn hộ cho thuê ; 
đại lý hàng hóa cho các hãng và tập đoàn nước ngoài. 

Š, Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế ; kinh doanh 
khách sạn, siêu thị và nhà hàng. 


c 


TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
HẢÀI PHÒNG TOWER TRỰC 
THUỘC CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. 
Năm ở ngay trung tâm thành 
phố, Trung tâm là một tòa nhà 
11 tâng sang trọng với kiểu 
dáng kiến trúc, thiết bị và tiên 
nghi hiện đại. Chúng tôi hân 
hạnh được giới thiệu đến Quý 
khách các tiện nghi và dịch vụ 
như Sau : 

Văn phòng và căn hộ cho 
thuê. 

Dịch vụ du lịch và khách san. 
Siêu thị. 

Dịch vụ cung ứng lao động. 
Dịch vụ giải trí. 

Kinh doanh xuất nhập khẩu. 


“ÊÁ côNG TY Hóá CHậT VộT LIỆU ĐIỆN Hải PHÒNG 


Địa chỉ : 20 Lê Quýnh - Quận Ngô Quyên - Hải Phòng 
Điện thoại : (84.31) 826968 - 859535 - 836725 


Fax : 84.31 836254 


Công ty hóa chất vật liệu điện Hải Phòng thuộc Bộ Thương mại là đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu các 
loại hóa chất công nghiệp, vật liệu điện và dụng cụ cơ khí với các phương thức : 


- Xuất nhập khẩu qua L/C 
- Hàng đổi hàng. 


- Liên doanh hợp tác đầu tư, đại lý tiêu thụ. 


z2 CÔNG TY HOÁ CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN HẢI PHÒNG 
HAIPHONG ( HEMI AL AND KLECTRM'AI MATERMIALS COMPAXY 


I.NHẬP KHẨU : 
1. NaOH (xút rắn). 
2. Na.CO;, (Sôđa) 
3. Hóa chất công nghệ. 
- Hóa chất cho các ngành sản xuất : Cao su, thủy tinh, giấy, ngành 
dệt, mạ điện, luyện kim. 
- Hóa chất cho sản xuất sơn và các loại hóa chất công nghệ khác. 
4. Các loại hạt nhựa, bột nhựa (HDPE, LDPE, PP, PVC bột, PVC hạt)... 
và phụ gia cho sản xuất nhựa. 
5. Vật liệu điện. 
- Cáp dẫn điện hạ thế (bọc cao su, PVC) ; Cáp hàn các loại. 
- Dây điện, bóng điện, pha đèn các loại. 
- Thiết bị kiểm tra, đóng ngắt điện hạ thế và vật liệu cách điện. 
IIL XUẤT KHẨU : 
- Các sản phẩm và nguyên liệu hóa chất công nghiệp. 
- Cao su, giấy vàng mã. 
Ngoài ra Công ty còn làm nhiệm vụ chuyến khẩu, tạm nhập tái xuất, 
dịch vụ xuất nhập khẩu các loại hóa éhất,,vật tư. 


ĐƠN VỊ TƯ GIỚI THIÊU 


CÔNG TY VậN Tải THUỶ SÔ 3 


GIÁM ĐỐC: KS. LÊ CÔNG TRỌNG 


“.rSxS ra... 


| là Ý IÑ 1; I4 ị _ 
MỸ 


T s Công nang _ 
¬".Ắ.__ 


2Ô tàu kéo, äấy với công suất: 550i CV; 26. ö@Ð tấn phương: tiện sà lan 


Kinh doanh vận tải sông. Đặc biệt có đội tàu vận chuyên các thiết. bị nặng siêu 
trườna; siêu trọng và CoritAinér ( hội S14) theo 0 yêu cầu của khách hàna. 


- Tầu đổy 800 tấn 8: Đóng mới tâu 


CÔÑG TY BẢO HIỂM QUẲNG NAM 


Địa chỉ : 24 Phan Bội Châu - TX. Tam Kỳ - T. Quảng Nam 


Điên thoại ; 


(05.10) 852659 - 852660 


Giám đốc : Nguyễn Xuân Phươïfỹ 


T104 ~ 
tan - 


BAq# — an NAM 


kL- 209G. >>“ - 


SAU 5 NĂM TRĂNH LẬP VÀ TRƯỞNG THÀNH 


Cùng với việc tái th*ữh lập tỉnh Quảng Nam, 
Bảo Việt Qwâng:Nam cũng được Bộ Tài Chính ra 
Quyếtđịnh thành lập ngày 15/1/1997. Trên cơ sở 
2 pHòng Bảo Hiểm của Công-ty Bảo Hiểm 
Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, đối nhiệm vụ kinh 
doanh các nghiệp vụ Bảo Hiểm và giám định tổn 
thất cho các đơn vị bạn. Từ bước đầu cơ sở Vật 
chất:chỉ là khu nhà trệt cũ nát với đội ngũ cán bộ 
14 người..Thị tếường Bảo Hiểm tỉnh Quảng Nam 
cũng còñ rất nhỏ ®é¿do. đời sống nñân dân khó 
khăn, các đơj 9‡ đoanh nghiệp ít ỏi, các nghiệp 
vụ đôi chưa 66 lại phải kinh doanh trong môi 
trường cạnh ffanh gay sắt. 

Nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 
Tổnế Công ty và Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, trực tiếp 
là Chi bộ Ban Giám Đốc Công ty đã định hướng 


đúng cho Phương hướng hoạt động phù hợp với 
xư thế phát triển chung, phù hợp với nhu cầu và 


tiễm năng, nắm bắt được thị hiếu của thị trường ‹ 
cộng với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Công! 


ty trên dưới một lòng; 


Nhờ đó trong 5 năm qua, Bảo Việt Quảng Ì 


Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Từ 
năm 1997 doanh thu bảo hiểm£Ðhí nhân thọ chỉ ¿ 
hơn 6 tỷ thìđến năm 20047 đöanh thu đã đạt hơn 
I2 tỷ 3, gần øấp đôi doafth thu năm 1997, tốc độ 


Z..= RB‹1% 67 E =- 


—- 
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| 


tăng trưởng Hằng năm bình quân hơn 15%, với 16 Í' 


loại hình bảo hiểm ban đầu thì nay đã triển khai 
gần 30 nghiệp vụ, với những năm đầu tiên kinh 
doanh không hiệu quả do chi phí trang bị quá lớn 
thì 3 năm liên tiếp sau này đều kinh doanh có 
hiệu quả. Thực hiện nghĩá vụ đối với ngân sách 


ĐƠN VỊ TỰ GIỚI THIỆU 


năm sau cao hơn năm trước, nộp thuế năm 2001 
hơn 500 triệu. Hàng năm Bảo Việt Quảng Nam đã 
giải quyết gần 30.000 vụ tai nạn lớn nhỏ góp phần 
trong việc ổn định tài chính, khắc phục khó khăn 
cho khách hàng. Điển hình như đã bôi thường cho 
- thiệt hại đường ĐT 604 và các công trình khác như 
lũ lụt năm 1998 hơn 1 tỷ đông, bồi thường thiệt 
hại các công trình đê điều và xây dựng cơ bản của 
2 trận lũ lụt năm 1999 với số tiền hơn 1 tỷ đồng, 
bồi thường sự cố cầu Hiệp Đức hơn 300 triệu 
đồng, bồi thường vụ chìm tàu QNa... gần 100 triệu 
đông, thiệt hại vụ tai nạn xe 92K... gần 100 triệu 
đông, và thiệt hại đê sông..., đường..., khách sạn 


Victorya Hội An do đợt lũ lụt năm 2001 vất; K. 


thường khoảng 400 triệu đồng. 


Để phục vụ cho đối tượng hưu trí, những : zư 
có công cách mạng, Bảo Việt Quảng Nam đã trì 


khai nghiệp vụ bảo hiểm sinh mạng cho đối tượng . T gi qng Bá 
- Vị xuất sắc Nn 2000, 3 Bằng khen của UBND 


- này và đã được sự ủng hộ nhiệt tình. Đến nay đã có - 
hơn 20.000 đối tượng này tham gia bảo hiểm. Và 

gần đây, để phục vụ cho đối tượng nông dân, 

_ chiếm đại đa số ở tỉnh Quảng Nam, Bảo Việt đã ký 
kết liên tịch với Hội Nông Dân tỉnh Quảng Nam để 
triển khai bảo hiểm tai nạn cho. đối tượng này và 
bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ. - 


Về nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, đây là 
nhóm nghiệp vụ vừa mang tính bảo hiểm vừa 
mang tính tiết kiệm, mặc dù mới triển khai từ cuối 


năm 1997 nhưng đến nay đã có hơn 20.000 hợp - 


đồng bảo hiểm với doanh thu năm 2001 đạt 25 Sh 
đồng, tốc độ. ă 


ca) Si X: VN `. ni ấm 
tổng mức trách nhiệ .sinh xấp x 300 0 tỷ 
| .h. ... HN 38A 02 Vua S8 EES cà lu đạn Lai Ki gue vn 
L ” llHHI1 - XJ€ cNgg li,.. : Ơ M*£ gai VI: xã Hộ) “SN 
Ð Là Và l9 Êo (ft 


M7) T3 29/015tÈ TM, Š HH 2XV XÂY T 
)% b "đ). dpa 2 há € 
- \ “Í H biết 
¿ tì E- 11_- 11. n đã Lên ND Vy Nế Ti ¿cần và Kứ, pm 
“ vi v2} ` Vy 9270 V/ Van 
đit ch hy I4 .. 
í XU + Â4 1 


MT -¡ ki x° Biển L 4eE: 
Án it Lư .x tý tủ 
S0 hà À. ĐẾ lộ 

` ¿} ; 
»- 


cán bộ gắn 60 Trời cùng với sản 300 nhận viên 
khai thác trải khắp các xã phường trong toàn tỉnh, 
trình độ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, 85% 
có trình độ Trung, Đại học của các chuyên ngành, 
có hệ thống máy vi tính hiện đại với những 
chương trình quản lý ứng dụng vào công tác quản 
lý. Đời sống CBCNV từng bước được nâng lên, ổn 
định nơi ăn chốn ở, tư tưởng an tâm công tác, cá 


biệt có đồng chí lập gia đình và sinh sống tại nơi 
đây. 


Với mục tiêu “Tăng trưởng và hiệu quả”, với 
phương châm “Phục vụ khách hàng tốt nhất để 
phát triển”, Bảo Việt Quảng Nam không ngừng 
phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động, coi 
trọng công tác giám định, bôi thường chính xác, 
phục vụ khách hàng tận tình, coi trọng chất lượng 
phục vụ để uy tín, tăng lòng tin của khách đối với 
Bảo Việt. Nhờ vậy trong thời gian không có vụ 
khiếu kiện nào xảy ra. 


Không những trong lĩnh vực kinh doanh, các 


__ mặt hoạt Ki. ml của “te ty lànj được coi 


B. ¿ tạo điề ện phát triểi Õ trợ, tạo một 

' lực tổng th nể để phát tri Ộ của đơn vị 
ve đủ tí bôẾi đi 

\ liên £ dượ "CC r % nhận trong sạch 


gi SƠN, 


: Bằng khen đơn 


tỉnh. Đoàn Thanh niên và công đoàn luôn được 
công nhận là đơn vị khá và xuất sắc. Bên cạnh đó, 
việc tham gia tích cực các hoạt động:xã hội, công 
tác đền ơn đáp nghĩa cũng luôn được coi trọng. 
Đơn vị hiện đang nhận phụng dưỡng suốt đời : 3 
“Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, xây dựng tặng 3 
ngôi nhà tình nghĩa, tặng nhiều sổ tiết kiệm cho 
các thương binh nặng, tài trợ cho các phong trào 
thể dục - thể thao như giải đua xe đạp “Về nguồn”, 


_=giải đua thuyền tỉnh Quảng Nam, giải bóng đá 


Điện Bàn, giải bóng chuyên nông dân tỉnh... Hàng 
m đen Vị | đầy Jích gây dựng tử thuốc SƠ cấp cứu 
% là 


Bảo Việt X'Óuảng Nam tự hào hiền Ì tại chiếm 
hơn 80% thị phần bảo hiểm phí nhân thọ, hàng 
năm nhận bảo hiểm cho hơn 300.000 người, 
4000 xe ô tô 15.000 xe máy, 500 tàu thuyền và 
toàn bộ Đội tàu đánh bắt xa bờ, nhận bảo hiểm 
hầu hết các công trình xây lắp trọng điểm của tỉnh 
nhà, và chiếm hơn 90% giản phần bảo hiểm nhân 
thọ trong toàn tỉnh. -, sử CC" OOole 


an m.= Nha. CC Ohg..Ố ốuA.T....... Ty. "— ——.—_—èừ—èễèễèễTEƑET—.BAEBTTTxễ=œxx 


ĐƠN VỊ TỰ GIÓI THIÊU 


CỤC ĐƯỜNG SÓNG VIỆT NAM 


0ÄN6 VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC lễ 


TRỤ SỞ : 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội - ĐIỆN THOẠI : (04). 5111063 
'GIÁM ĐỐC : Ks. Nguyễn Văn Dậu 


Lẻ khởi còng xây dựng Trụ sở chính tại Hà Nội, Công trình 
Chào mừng kỷ niệm 10 năm tái thành lập cụm Đường sông Việt Ệ 
Nam và 5 năm ngày thành lập Cảng vụ ĐTNĐ khu vực H | 


Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực lI được thành lập 
theo QĐ số 537 QĐ/TCCB-LĐ ngày 13-3-1997 của Bộ 


trưởng Bộ GTVT. 
CHỨC NĂNG 

Thừa hành chức năng quản lý Nhà nước về chuyên 
ngành ĐTNĐ tại khu vực vùng nước Cảng bến thủy nội 
địa trên các tuyến sông do Trung ương quản lý gồm : Hà 
Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái 
Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái, 
Phú Thọ, Vĩnh Phúc. 

NHIỆM VỤ 

1. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát đối với mọi tổ 
chức, cá nhân hoạt động trong khu vực trách nhiệm 
nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường. 

2. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy. 

3. Kiểm tra và làm thủ tục ra, vào cảng, bến thủy nội 
địa cho phương tiện thủy. 

4. Kiểm tra an toàn cầu bến, luồng lạch, phao tiêu 
báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong khu 
vực trách nhiệm, thông báo cho các cơ quan có trách 
nhiệm xử lý kịp thời. 

5. Tổ chức tìm kiếm, cứu nạn người, hàng hóa, 
phương tiện thủy trong khu vực trách nhiệm. 

6. Giám sát việc khai thác, sử dụng của cảng, bến 
thủy nội địa để bảo đảm theo đúng qui định của pháp 
luật. 

7. Thông báo tình hình luồng lạch cho phương tiện 
vào, ra cảng bến thủy nội địa trong từng thời gian qui 


ï +3 


8. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của cảng vụ V)Ÿ 


thủy nội địa với cơ quan quản lý cấp trên. 


9. Quần lý và sử dụng hiệu quả tài sản, kinh phíhoạt { 
động do ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện đúng chế độ 


tài chính, kế toán và lập kế hoạch tài chính hàng năm 
báo cáo cấp trên theo qui định. 
QUYỀN HẠN 


1. Kiếm tra các giấy chứng nhận của phương tiện 
thủy và bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn của thuyền 


viên ; 


bảo điều kiện an toàn hoạt động hoặc chưa thanh toán 
xong các khoản nợ, tiền phạt (nếu có) ; 

3. Tạm giữ phương tiện thủy theo yêu câu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ; việc thực hiện quyền hạn 
này của cảng vụ thủy nội địa phải tuân thủ đúng qui định 


của pháp luật và phải kịp thời báo cáo lên cấp trên quản 


lý trực tiếp ; 

4. Huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu 
vực cảng, bến để tham gia cứu người, phương tiện, hàng 
hóa trong trường hợp khẩn cấp và xử lý sự cố nhiễm môi 
trường ; 

5. Lập biên bản, tham gia kết luận nguyên nhân các 
vụ tai nạn, sự cố xảy ra trong khu vực trách nhiệm, yêu 
cầu các bên có liên quan khắc phục hậu quả tai nạn theo 
thời hạn nhất định ; 

6. Yêu cầu giám đốc cảng, bến thủy nội địa tạm 
ngừng khai thác cầu, bến khi xét thấy có ảnh hưởng tới 
an toàn người, phương tiện hoặc công trình và phải báo 
cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của cảng vụ thủy nội 
địa. 

7. Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản tiền khác theo 
qui định. 


2. Tạm giữ giấy tờ của phương tiện do không đảm 


câ. 


ĐƠN VỊ TÙ GIOI THI}U 


ter=< ` (IÑJIIJIIIIIIIITIIUỦf/@IYÏUIDDIE? 
| ĐON VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG 


XUẤT KHÂU, NHẬP KHÂU VÀ UNG CẤP CÁC 
LũAI HÀNG HÚA : 


® Sản phâm (lầu mú TPVN chất lượng ca0: 
xăng A92. A95, tiầu f0, D0, tầu hủa, dầu mỡ nhỏn... 


Hàng nũng lâm san : 0à phê, c40 su, ga0, trà... 
Hàng thuy hai san. 


Máy múc, phương tiện thiết l, 
nguyên vật liệu sản xuất . 


ĐẦU TƯ LIÊN KẾT TRŨNG LĨNH VỰC ý .‹ ⁄Ì ca ` ew 


® Tài chính, ngân hàng, g "`. 
hảo hiếm, vận tải. 


e Hệ thống bán lẻ xăng tiâu. 
® Phế biến hàng hóa xuất khâu. 


Y 


TRỤ SỞ CHÍNH : 
194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, 
QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH 


TEL : (08) 9303299/9303633/9303984/ 
9303524/9304136/9304438 


FAX : (08) 9305686/9305991 
CÁC CHÍ NHÁNH, XÍ NGHIỆP TRỰU THUỘC PETEG E-mait : Petecionghop @ hcm.vnn.vn 
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Đồng chí Thượng tá, L thạc s $, Nhà giáo ưu tú : Trân Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Biên ng | 


Xuân Tịnh — Hiệu trưởng - Trường ÐĐ.H.B.P Đọc báo khóa XV nhiệm kỳ 2001 - 2002 


cáo tổng kết công tác NCKH năm 2001 và phương hướng 
công tác NCKH năm 2002 


Trường Đại học Biên phòng (tiền thân là trường Sĩ quan Công an 
Nhân dân Vũ trang ; Trường Sĩ quan Biên phòng). Ngày 20/5/1963 khai 
giảng đào tạo sĩ quan quân chính khóa 1. Từ đó đến nay ngày 20/5 trở 
thành ngày truyền thống nhà trường. Có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ các cấp và nghiên cứu khoa học cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

Trải qua 39 năm đào tạo xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, mỗi 
bước đi lên của Trường đều gắn liền với nhiệm vụ cách mạng vẻ vang 
của Đảng, của dân tộc, sự trưởng thành và chiến thắng của các lực lượng 
vũ trang nhân dân, của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Chính phủ và 
Hồ Chủ tịch mà trực tiếp là Đảng, Đoàn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ từng bước của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, sự giúp đỡ tận tình có hiệu quả của các cấp, các ngành, các đơn 
vị bạn và cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương. Nên Nhà trường luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang và đang trên đà phát triển chung 
của cách mạng. 

39 năm là một chặng đường phấn đấu kiên trì để vươn lên, vượt qua 
những khó khăn thử thách của từng giai đoạn cách mạng. Từ lúc sơ khai 
nhỏ bé ban đầu đến qui mô phát triển như ngày nay, dù trong thời bình 
cũng như thời chiến, khi tập trung lúc phân tán ở Bộ Công an hay Bộ 
Quốc phòng vẫn luôn phát huy ý chí và trách nhiệm phấn đấu thực hiện 
nhiệm vụ huấn luyện đào tạo bồi dưỡng cán bộ Biên phòng đáp ứng yêu 
cầu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. 
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Tiết mục “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” do đội 
tuyên truyền văn hóa Trường ĐHBP trong buổi giao lưu văn nghệ 
tới các cơ quan, đơn vị, địa phưc?: ö trên địa bàn chào mừng thành 
=âmss đai hÀi F)áno tẲoàn doc  .: - ÍX 


Đồng chí Đại úy Hoàng Hồng Tuấn —- Phó khoa Văn hóa ngoại ngữ 


Trường ĐHBP hướng dân học viên thực hành trên máy vì tính 


39 năm qua, Nhà trường đã và đang đào tạo : 

26 khóa đào tạo sĩ quan 3 năm 

15 khóa đào tạo sĩ quan Biên phòng hệ đại học 5 năm 

7 khóa đại học Biên phòng Hệ Cử tuyển 

2 khóa Thạc sĩ khoa học Biên phòng 

21 khóa đào tạo và bổ túc cán bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh, hàng chục 

khóa bổ túc đồn trưởng, đồn phó chính trị, đào tạo giáo viên 

7 khóa đào tạo Trung học và nhiều khóa đào tạo trung cấp, sơ cấp, . 

chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ Biên phòng. 
39 năm được Đảng, Nhà nước tặng thưởng : 

3 huân chương Quân công (hạng nhì, hạng ba) 

1 huân chương lao động 

2 lẵng hoa của Bác Hồ, Bác Tôn 

5 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an 

3 lần nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng. 

4 lần nhận cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bằng khen của 

Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

4 giáo viên, học viên do nhà trường đào tạo được Nhà nước tuyên dương 

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

12 giáo viên cán bộ được phong tặng Nhà giáo ưu tú. 

25 đồng chí được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục. 

Hàng nghìn lượt cá nhân được tặng huân chương, huy chương, danh hiệu 

CSQT; CSTĐ, bằng khen, giấy khen. 
Nhà trường hiện có 22 loại hình đào tạo với đội ngũ giáo viên hầu hết đã có 
trình độ đại học ; 8 Tiến sĩ ; 4 đồng chí đang nghiên cứu sinh ; 52 Thạc sĩ và 
46 đồng chí đang học Cao học đã góp phần/(nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa 
học các cấp, biên soạn 19 chương trinh môn'học, hàng trắm tài liệu nghiệp vụ 
chuyên ngành. 
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ĐỊA CHỈ: KM 5 - QUỐC LỘ 5 - PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG QUẬN HỒNG BÀNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
ĐIỆN THOẠI: 031 850500 - FAX: 031 749712 


GIÁM ĐỐC : NGUYÊN VĂN THÂU 


Đúc cấu kiện và cọc bê tông, xử lý móng công trình _ Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản - Côn Đảo 


ông ty Thiết bị và Xây lắp là Doanh nghiệp thành viên 
hạch toán độc lập của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - 
Bộ Xây dựng. 


1. Công ty là đơn vị có đầy đủ các thiết bị phục vụ thi 
công cho xây dựng các công trình kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, 
công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp - thuỷ lợi, năng 
lượng, thuỷ sản, quốc phòng 


- Các thiết bị thi công xứ lý nền móng cọc có khả năng 
xử lý đạt độ sâu đến 80 m, đường kính cọc và kích thước tới 
2000 mm, sức chịu tải của cọc đến 1.500 tấn cọc. 

- Các thiết bị cẩu chuyển có khả năng: Nâng chuyển 
vật nặng đến 100 tấn; lên cao tới 130 m; tầm với xa được 60 m 
và di chuyển tùy theo yêu cầu của công trình. 

- Các thiết bị sản xuất bê tông được sản xuất từ Nhật 
Bản, Liên Bang Đức, Liên Bang Nga, Trung Quốc, có khả 
năng cung cấp bê tông đến 1000 m3/ngày; có khả năng bơm 
bê tông lên cao tới 100 m. = . 

- Có thiết bị thi công đồng bộ để phục vụ cho công tác Thiết bị cấu - chuyển thí công Nhà 
thi công, chủ động thi công các công trình đủ mọi tầm cỡ. máy Xĩ măng Sao Mai - Hà Tiên 

- Đáp ứng cho các đơn vị thi công khác về nhu cầu thuê 
thiết bị thi công với giá hợp lý. 

2. Công ty có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động trong công 
việc, có sự hiểu biết cao đáp ứng các yêu cầu của thị trường 
trong nước và Quốc tế. 


3. Công ty đã từng thi công hầu hết các nhà máy xi 
măng như: Hoàng Thạch, Bút Sơn, Chỉnh Phong, Sao Mai, 
Nghi Sơn, Hoàng Mai; Các công trình như: Cầu Trịnh Xá, Cầu 
Lạch Tray, Cầu An Dương II, Cầu Niệm; Các công trình cảng 
như: Cảng Điền Công, Cảng Hoàng Thạch, Cảng Côn Đảo, 
Cảng xuất Chinh Phong, Cảng Chùa Vẽ, Nhà máy đúc gang 
VJE, Cáp điện LG - VINA, Sàng tuyển than Uông Thượng, Hi - 
Lex, ASTY NOMURA, PROCONCO Đình Vũ; Các tuyến 
đường Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và một số tuyến 
đường nội thành Hải Phòng, đường Khu công nghiệp 

4. Công ty mong có sự hô trợ, hợp tác của các đối tác, 
các bạn đồng nghiệp, các đơn vị cung cấp các vật tư, điều 
kiện kỹ thuật để Công ty ngày càng trưởng thành hơn đáp 


ứng nhu cầu thị trường Đóng cọc, xửlý nền móng cầu 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
L Nguyễn Thượng Hiền, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 


..._ Điện thoại : (04) 9422 061 
Fax: (04) 8222 846 


eCơ: quan thường môi: 
tại miền Nam : 
___19 Phạm Ngọc Thạch, 
Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 225 768 
Fax: (08) 8231 664 - 


e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/AWM. tapchicongsan.org.vn 
Email: Đbttccs@hn.vnn. vn. 
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ƯA NGHỊ QUYẾT BẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀ0 bUỘC SỐNG 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG : Tổng kết thực tiễn - một nhiệm vụ 
trọng yếu của công tác lý luận hiện nay 
VÕ NGUYÊN GIÁP : Thấm nhuần hơn nữa quan điểm thực tiễn, 
phát triển sáng tạo lý luận, đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, 
vững mạnh hơn 


NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI 

HÀ XUÂN TRƯỜNG : Chung quanh công tác tư tưởng, lý luận 
PHẠM HỒNG THANH : Góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
tư tưởng, lý luận 

NGUYÊN VĂN NINH - TÔ THỊ TÂM : Đổi mới và nâng cao hiệu 
lực quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với thị trường 

NGUYÊN THỊ HỒNG MINH : Liên kết doanh nghiệp để mở rộng 
thị trường xuất khẩu thủy sản | 
NGUYỄN ĐÌNH NHÃ : Tăng cường quản lý hoạt động xuất bản 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

LÂM CHÍ VIỆT : Các giải pháp mang tính đột phá để Kiên Giang 
tăng tốc 

VŨ QUỲNH : Đồng bằng sông Cửu Long rộng mở những tiềm 
năng 

TRẦN KIM DUNG : Để thủy sản là thế mạnh của đồng bằng 
sông Cửu Long 


SINH H0AT TƯ TƯƠNG 
NAM DŨNG : Nỗi niềm cơ sở 


THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 
NGUYÊN HUY CƯỜNG : Bệnh thụ động 


THẾ GIỨI : VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN 

NGUYÊN LỘC : Luật pháp quốc tế về quyền của các dân tộc 
thiểu số và quyền dân tộc tự quyết 

PHẠM QUỐC TRỤ - NGUYÊN MINH VŨ : Vấn đề thương mại và 
môi trường trong vòng đàm phán đa phương mới của Tổ chức 
Thương mại thế giới 
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Hí YEH œY HOHï: O6oGLuaTs npakTrwxeCkyIO ñ©eñTenbHOCTb — ñ€DBOCTeT6HHAñ 3anawa TeopeTwdeCKOW 
pa6oTbi Ha naHHOM 2rane. BO H[YEH XAII: Hawu6onee rnyGOKO OCO3HATb TO4KM 3D©HM3 O nDAKTWKe, 
DA3BWBATb TeOD€TW4©CKO€ TBOPM€CTBO, CnoCoÔCTBYy1 CTpaHe€ GbICTDe© M HACTOlWBe€ IDORBMHYTbCñ Bnepẽn. 
XA CYAH HbIOHI: Bokpyr npoB6neM oÕ wneonorwdecKoOU W TeopeTrwudeckow pa6ore. ®AM XOHI” TXAHE: 
t†ro6bI nñoBbiLaTb 2Ð©KTMBHOCTb Wñ©O7IOrW©eCKOlH MW TeopeTrwdeckoủ pa6oTni. HFYEH BẠH HMHb - TO TXM 
TẠM: OGHoBnaeTcna w yCWWBaeTrcn neÚCTB€HHOCTb rOCyRADCTB€HHOrO ynpaB"eHWwfa MaKpO-DpbiHKOM. H['YEH 
TXM XOHI MMHb: AkTWBW3WDy©TCñR WHTerDpAaLWñ npDennpwsaTwử C Lieb!iO DaCUIWD€HWñ 32KCTOPTHOFO DbIHK4. 
Hí YEH RñMHb HbA: Ycwunupaerca ynpapneHue W3narenbcKo/Ú neaTenbHoCcTbiô. HỈ YEH ƒIOK: MexayHaponHoe 
ñpaBo O npaBaX HapO/HbIX M@HbLUJWHCTB WM O nDaBe HauWl Ha caMoonpeneneHwue. ®AM KYOK HY - H[FYEH 
MMHb BY: Bonpocoi KOMM©DLIMWM W OKDYXaIOLI€U CD€/bi B KDyr© HOBbIX MHOTOCTODOHHMX neperogopop BTO. 


CONTENTS 


NGUYÊN PHÚ TRONG: Generalisation of the practices - a key task of the theoretical work nowadays. 
VÕ NGUYÊN GIÁP: To be more penetrated with pragmatic standpoints, to promote theoretical initiation, to 
cause the country to advance more rapidly and steadily. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Around the Ideological, 
theoretical work. PHAM HỒNG THANH: For the enhancement of the ideological, theoretical work. NGUYÊN 
VĂN NINH - TÔ THỊ TÂM: To renovate and enhance the management efficiency of the State towards 
macroscopic market. NGUYÊN THỊ HỒNG MINH: To push up enterprises' alignment for expanding exports 
market. NGUYÊN ĐÌNH NHÃ: To strengthen management of publication activiy. NGUYÊN LỘC: 
International laws regarding rights of the minor nationalities and the right of national selí-determination. 
PHAM QUỐC TRỤ - NGUYÊN MINH VŨ: The trade and environment problem in the new round of 
multilateral negotiations of WTO. 


SOMMAIRE 


NGUYÊN PHÚ TRONG: Faire le bilan de la pratique — une tãche importante du travail théorique à heure 
actuelle. VÕ NGUYÊN GIÁP: Mieux appréhender des points de vue pratiques et développer la création 
théorique pour faire avancer le pays plus rapidement et plus fermement. HÀ XUÂN TRƯỜNG: Autour du travail 
idéologique et théorique. PHẠM HỒNG THANH: Pour améliorer I'efficacité du travail idéologique et théorique. 
NGUYÊN VĂN NINH - TÔ THỊ TÂM: Renouveler et rehausser l'efficacité de la gestion étatique du marché au 
niveau macro. NGUYỄN THỊ HỒNG MINH: Renforcer la coordination des entreprises pour élargir le marché 
des exportations. NGUYỄN ĐÌNH NHÃ: Pour une meilleure gestion des activités éditoriales. NGUYỄN LỘC: 
La loi internationale sur les droits des ethnies minoritaires et le droit dautodétermination nationale. PHAM 
QUỐC TRỤ - NGUYÊN MINH VŨ: Les questions commerciales et environnementales dans le nouveau tour 
des négociations multilatérales de FOMC. 


SUMARIO 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG: Recapitulación de la práctica - una tarea importante del trabajo teórico de la 
actualidad. VÕ NGUYÊN GIÁP: Penetrar mejor en los criterios prácticos y desarrollar la creación teórica para 
llevar el pais hacia delante con mejor rapidez y solidez. HÀ XUÂN TRƯỜNG: A cerca del trabajo ideológico y 
teórico. PHAM HỒNG THANH: Para mejorar la eficacia del trabajo ideologico y teórico. NGUYÊN VĂN NINH 
- TÔ THỊ TÂM: Renovar y elevar la eficacia del trabajo ideológico y teórico. NGUYÊN THỊ HỒNG MINH: 
Reforzar la asociación de las empresas para ampliar el mercado de exportación. NGUYÊN ĐÌNH NHÃ: 
Intensificar la gestión de las actividades editoriales. NGUYÊN LỘC: La ley internacional sobre los derechos 
de las minorias étnicas y el derecho de autodeterminaciỏn nacional. PHAM QUỐC TRỤ - NGUYÊN MINH VŨ: 
Las cuestiones comerciales y circunstancias en la nueva ronda de negociaciones multilaterales de OMC. 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 

khóa IX “Về nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới"' đã chỉ rõ : Trong những năm tới 
phải tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận, góp phân làm sáng tỏ 
hơn nữa nhận thức vê chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Hội nghị nhấn mạnh : Phải coi trọng tông 
kết thực tiễn trong nghiên cứu lý luận và cả 
trong hoạt động của các cấp ủy đẳng, coi 
tổng kết thực tiên là nhiệm vụ thường xuyên 
của các cấp, các ngành, găn nghiên cứu thực 
tiễn Việt Nam với tiếp thu có chọn lọc 
những thành tựu khoa học của nhân loại. 
Đây là một nội dung rất quan trọng, một 
nhiệm vụ trọng yêu của công tác lý H luận 


trong ø1aI đoạn hiện nay. 
* 


Chúng ta đều đã biết, con người khác con 
vật ở chỗ, làm việc gì cũng phải có ý thức, 
có sự suy tính, định hướng trước, cao hơn 
nữa là phải có sự dẫn dắt của lý luận. Làm 
cách mạng là đối cái cũ ra cái mới, là một 
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loại hoạt động khó khăn phức tạp, ở trình độ 
cao, cho nên lại càng cần phải có lý luận soi 
đường. V.I. Lê-nin khẳng định : "Không có 
lý luận cách mạng thì không thê có phong 
trào cách mạng”, "chỉ đang nào được một lý 
luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả 
năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong". 
Hồ Chí Minh nói : Đảng mà không có lý 
luận dẫn đường thì "cũng như người không 
có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam". 
Tuy nhiên, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng, mọi lý 
luận chân chính đều bắt nguôn từ thực tiễn, 
phân ánh đúng thực tiến và trở lại phục vụ 
thực tiền. Lý luận, xét tới cùng, là từ thực 
tiễn mà đúc kết, khái quát lên. Không có 
thực tiến thì không có lý luận. Lý luận và 
thực tiễn có mối quan hệ hữu cơ biện chứng, 
luôn luôn gắn bó với nhau và thường xuyên 
tác động qua lại lẫn nhau, trong đó thực 
tiên đóng vai trò là cơ sở. Bởi vì, thực tiễn, 
hiểu một cách khái quát nhất, đó là hoạt 


* PGS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Hội đông Lý luận Trung ương 
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động của con người nhăm bảo đảm cho xã 
hội tôn tại và phát triên ; đó là quá trình 
khách quan của hoạt động sản xuất vật chất 
với tính cách là cơ sở của đời sống con 
người, đông thời đó cũng là hoạt động cải 
tạo - cách mạng của các lực lượng xã hội 
nhằm làm biến đổi thế giới. 

Còn lý luận là cái phản ánh thực tiễn ; lý 
luận được thể hiện dưới dạng hệ thống 
những tri thức đã được khái quát, tạo ra 
những quan niệm tương đối hoàn chỉnh vê 
các mối liên hệ cơ bản và các quy luật của 
hiện thực khách quan. Nói cách khác, lý 
luận là kinh nghiệm thực tiễn đã được khái 
quát trong ý thức của con người, là hệ thống 
tương đối độc lập của các tri thức có tác 
dụng tái hiện trong lô-gíc của các khái niệm 
cái lô-gíc khách quan của hiện thực mà nó 
phản ánh. 

Thực tiễn còn là tiêu chuẩn của chân lý, 
là căn cứ để kiểm chứng tính đúng đắn của 
lý luận. Mọi lý luận rốt cuộc đều phải đối 
diện với thực tiễn và được kiêm chứng trong 
thực tiễn. Tác dụng và sức sống của lý luận 
phụ thuộc vào khả năng của chính nó trong 
việc khái quát bản chất của hiện thực khách 
quan từ vô số các hiện tượng cụ thể ; phụ 
thuộc vào chỗ nó tạo ra sự tiễn bộ của lịch 
sử, sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội, và tựu trung lại là để tạo ra cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho con người. 

Lý luận phân ánh hiện thực khách quan 
và được nảy sinh trong những điều kiện lịch 
sử nhất định, cho nên các khái niệm, các 
phạm trù lý luận đều mang tính lịch sử ; sự 
phát triển của hiện thực và sự thay đôi của 
điều kiện lịch sử tất yếu đòi hỏi lý luận cũng 
cần được bổ sung và phát triên theo ; và nhờ 
thế mà lý luận khoa học sẽ ngày càng trở 


Yạp chí Cộng sản 


nên phong phú hơn, chính xác hơn. Không 
nên biến các nguyên lý lý luận thành các 
giáo điều khô cứng, máy móc ; điều cơ bản 
nhất là rút ra từ đó những giá trị về phương 
pháp luận. Nếu coi những khái niệm, những 
mệnh đẻ lý luận là khuôn mẫu của mọi hiện 
thực để từ đó bắt hiện thực phải vận động 
theo một cách máy móc thi sẽ phạm những 
sai lầm tai hại. Nó không những chỉ làm cho 
lý luận bị thui chột, trở nên khô héo mà có 
khi còn kìm hãm, thậm chí kéo lùi sự tiến bộ 
của lịch sử. Căn cứ để xây dựng và phát triển 
lý luận chính là thực tiễn, phải tìm trong 
thực tiễn và thường xuyên tổng kết thực tiễn. 
Hồ Chí Minh nói : "Thực tiễn mà không có 
lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù 
quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực 
tiễn là lý luận suông". 

Nhìn vào sự phát triển của đất nước trong 
những thập kỷ gần đây, chúng ta có thể 
khẳng định : Nếu không xuất phát từ thực 
tiễn, không tông kết thực tiễn thì chắc chắn 
không thể có lý luận đôi mới, không thể có 
đường lối đôi mới đúng đấn ; cũng giống 
như nếu không có sự chỉ đạo của lý luận, 
không có lý luận đổi mới đúng đắn thì 
không thê có thực tiễn đổi mới thành công. 

Nước ta đã từng lâm vào cuộc khủng 
hoảng kinh tế - xã hội hết sức trầm trọng 
trong những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập 
kỷ 80 của thế kỷ XX : sản xuất đình đốn, 
lạm phát tăng vọt, đất nước bị bao vây cắm 
vận về kinh tế, đời sống nhân dân hết sức 
khó khăn, lòng tin của quần chúng đối với 
sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của 
các cơ quan nhà nước giam sút. Tình trạng 
đó một phần là do những nguyên nhân 
khách quan ; song về chủ quan là do trong 
thơi gian đó, chúng ta đã phạm những sai 
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lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, 


chính sách lớn, về chi đạo chiên lược và tô 


chức thực hiện. Căn nguyên của những sai 
lầm ấy là bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý 
chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, 
nóng vội,. sự âu trĩ, lạc hậu về nhận thức lý 
luận, không chú ý đầy đủ việc tổng kết thực 
tiễn. Điều may mắn cho chúng ta là, chính 
trong những năm tháng cực kỳ khó khăn ấy, 
quân chúng nhân dân đã có những việc làm 
sáng tạo và Đảng ta đã nắm bắt, tổng kết 
được những kinh nghiệm thực tiễn của quần 
chúng, từ đó có sự đổi mới tư duy, đổi mới 
nhận thức, từng bước đề ra được những chủ 
trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, 
từng bước hình thành lý luận và đường lối 
đổi mới đúng đắn ở nước ta. 

Chúng ta nhớ lại Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IV), tháng 8-1979, với những chủ 
trương làm cho sản xuất "bung ra" ; Chỉ thị 
100-CT/TW của Ban Bí thư rung ương 
Đăng (khóa IV), năm 1981 về khoán sản 
phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao 
động trong các hợp tác xã nông nghiệp ; các 
quyết định 25/CP, 26/CP của Thủ tướng 
Chính phủ, năm 1982 về nhiều nguồn cân 
đối và về "Kế hoạch ba phân" ; Nghị quyết 
Đại hội V (tháng 3-1982) với việc xác định 
lại thứ tự ưu tiên trong phát triển kinh tế, 
khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban 
Chấp hành Trung ương Đăng. (khóa V), 
tháng 6-1985, về BIẢ, lương, tiên ; và đặc 
biệt là Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V), 
tháng 8-1986, về ba vấn đề kinh tế lớn. Đó 
chính là những kết quả của sự tông kết thực 
tiễn, đôi mới tư duy của Đảng ta, là những 
viên gạch đầu tiên đặt nên móng cho đường 
lối đối mới đất nước. 
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Đại hội lần thứ VI (tháng 12-1986) là 
cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng 
về nhận thức lý luận của Đảng ta. Với 
phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội đã 
đề ra đường lối đối mới toàn diện đất nước. 
Nghị quyết Đại hội VI nhấn mạnh : "Đổi 
mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của 
Đảng và Nhà nước là công việc cấp bách, 
đồng thời là việc thường xuyên, lâu dài. 
Tính bảo thủ, sức ỳ của những quan niệm cũ 
là trở ngại không nhỏ, nhất là những quan 
niệm ấy lại gắn chặt với những người mang 
nặng chủ nghĩa cá nhân và óc thủ cựu. 
Cần tạo những điều kiện xã hội thuận lợi 
cho quá trình đổi mới tư duy : bầu không khí 
dân chủ trong xã hội, nhất là trong sinh hoạt 
Đảng, trong nghiên cứu khoa học ; tỉnh thần 
tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý ; hệ 
thống thông tin chính xác ; tự phê bình và 
phê bình được tiến hành một cách thường 
xuyên và nghiêm túc, v.v.. Điều quan trọng 
là \ phải coi trọng công tác lý luận nhằm cung 
cấp nội dung khoa học cho việc đổi mới tư 
duy". Từ việc tổng kết thực tiễn, Đại hội đã 
đưa ra những nhận thức mới về cơ cấu kinh 
tế, về công nghiệp hóa trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội, thừa nhận sự tôn tại của sản xuất 
hàng hóa và thị trường, phê phán triệt đề 
cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp và 
kháng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh 
doanh. Đại hội chủ trương phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần với những hình 
thức kinh doanh phù hợp ; coi trọng việc kết 
hợp lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội ; chăm 
lo toàn diện và phát huy nhân tố con người, 
có những nhận thức mới về chính sách 
xã hội, v.v.. 


Đại hội lần thứ VII của Đảng (tháng 
6-1991) tiếp tục tổng kết thực tiễn, tông kết 
kết quả thực hiện đường lối đổi mới, trên cơ 
sở đó đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 
Chiến lược ôn định và phát triên kinh tế - xã 
hội đến năm 2000. Cương lĩnh đã xãc định 
sáu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và bây 
phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ 
ở nước ta. Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ của Đảng (tháng 1-1994) đã đây 
tới một bước tông kết thực tiễn, đề ra những 
biện pháp nhăm đây mạnh việc thực hiện 
công cuộc đôi mới, đồng thời chỉ ra bốn 
nguy cơ lớn đối với nước ta (nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tế ; nguy cơ đi chệch hướng 
xã hội chủ nghĩa ; nạn tham nhũng, quan 
liêu ; âm mưu, hành động "diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch). 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng (tháng 
6-1996) đã đánh giá, phân tích thấu đáo tình 
hình đất nước và rút ra kết luận : Nước ta đã 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, cơ bản 
hoàn thành nhiệm vụ của chặng đường đầu 
của thời kỳ quá độ, đất nước chuyên sang 
thời kỳ phát triên mới - thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội nhận 
định : “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta ngày càng được xác định rõ hơn " 
"xét trên tông thể, việc hoạch định và thực 
hiện đường lối đối mới những năm qua về 
cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa". 

Đại hội lần thứ IX của Đảng (háng 
4-2001) trên cơ sở tông kết thực tiễn của đất 
nước sau l5 năm đôi mới đã bô sung, làm 
sáng tỏ thêm một số vấn đề, hoàn thiện thêm 
một bước những nhận thức về chủ nghĩa xã 


hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Mục tiêu của cách mạng nước ta 
được xác định là : "Độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh". Con 
đường đi lên của nước ta là phát huy sức 
mạnh Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triên nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
tăng nhanh lực lượng sản xuất, đông thời 
từng bước xây dựng và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất phù hợp, bảo đảm công bằng xã 
hội ; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đi đôi 
với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ; xây 
dựng một hệ thông chính trị thật sự dân chủ, 
kỷ cương, năng động, trong sạch. 

Như vậy, rõ ràng là cho đến Đại hội lần 
thứ IX, nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta theo tinh thần đôi mới đã từng 
bước được xác lập và không ngừng hoàn 
thiện. Đó là kết quả của công tác tổng kết 
thực tiễn và nghiên cứu lý luận, xuất phát từ 
thực tiễn và cuộc sống của xã hội Việt Nam, 
dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh. Có thể nói, sự 
đổi mới tư duy, đi sâu vào tông kết thực tiễn 
là khâu đột phá của Đảng ta trong công tác 
lý luận. 


* 


Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta đang ra sức phần đấu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lân thứ IX của Đảng nhằm 
đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, từng bước đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triên, trở thành một 
nước công nghiệp hiện đại theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công tác 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 


lý luận tuy đã đạt được những thành tựu 
quan trọng, cung cấp nhiều luận cứ khoa 
học cho việc xây dựng, bổ sung và phát triển 
đường lối của Đảng ; trình độ lý luận của 
Đảng ta đã có bước tiến bộ rõ rệt ; nhưng 
phải thừa nhận là công tác lý luận vẫn còn 
lạc hậu, việc tông kết thực tiễn vẫn còn yếu 
kém, chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu 
của cách mạng. Nhận thức của chúng ta về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta mới dừng lại ở những 
nét khái quát chung, còn không ít vấn đề cụ 
thể đặt ra từ thực tiễn nhưng chưa có lời giải 
đáp hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết phục. 
Nhiều cán bộ, đảng viên nhận thức về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
còn giản đơn, hiểu biết về chủ nghĩa tư 
bản hiện đại cũng chưa sâu sắc, có mặt còn 
lệch lạc ; phương pháp tư duy vẫn chưa 
vươn tới tầm biện chứng, còn dừng lại ở 
trình độ cảm tính, ở chủ nghĩa kinh nghiệm 
hoặc phân nào còn mang tính thực dụng. 
Rất nhiều vấn đề chúng ta vẫn chưa kết 
luận được. 

Chẳng hạn, nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có quan hệ 
như thê nào với những quy luật phổ biến của 
kinh tế thị trường nói chung ? Tình trạng 
kém hiệu quả của hệ thống doanh nghiệp 
nhà nước kéo dài từ nhiều năm nay bắt 
nguồn từ những nguyên nhân nào ? Tại sao 
việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
diễn ra chậm và chưa mang lại kết quả như 
mong muốn ? Làm thế nào để vừa khuyến 
khích kinh tế tư nhân phát triền, vừa hạn chế 
được sự phân hóa giàu nghèo, bảo đảm được 
công bằng xã hội ? Cân có những cơ chế, 
chính sách, giải pháp gì để kinh tế nhà nước 
thực sự phát huy được vai trò chủ đạo ? Kinh 
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tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và hợp tác 
xã sẽ phát triển như thế nào ? Căn nguyên 
của đói nghèo và các giải pháp khắc phục ? 
Bằng cách nào để thúc đấy sự hình thành, 
phát triển và hoàn thiện các loại thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
là thị trường hàng hóa sức lao động, thị 
trường bất động sản, thị trường khoa học và 
công nghệ ? Làm thế nào và bằng cách nào 
để chủ động tham gia quá trình toàn cầu 
hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và để 
rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở Việt Nam ? Xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà 
nước của dân, do dân, vì dân như thế nào ? 
Làm thế nào để giải quyết hợp lý và khoa 
học quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với tính tối 
cao của pháp luật ? Cần có những cơ chế cụ 
thể như thế nào để bảo đảm thật sự phát huy 
được dân chủ xã hội chủ nghĩa, chống được 
quan liêu, tham nhũng, có được bộ máy lánh 
đạo, quản lý trong sạch và mãn cần trong 
điều kiện một đảng cầm quyền 2... 

Những vấn đề đó sớm hay muộn cũng 
cần được trả lời xác đáng. Đương nhiên, đây 
là công VIỆC rất phức tạp, khó khăn, không 
thể giải quyết ngay được trong một sớm một 
chiều. Điều quan trọng, như Đại hội lần 
thứ IX của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã chỉ ra, là phải tiếp tục đi sâu tổng kết thực 
tiễn đê phát triển lý luận và dùng lý luận để 
hướng dẫn và cắt nghĩa những vấn đề do 
thực tiên đặt ra. 

Tông kết thực tiễn là phương pháp căn 
ban trong hoạt động lý luận để phát triển, bổ 
sung và cụ thê hóa Cương lĩnh, đường lối 
chung của Đảng ; để tìm câu trả lời cho 
những vấn đề do thực tiễn đặt ra hoặc lý 


(ưu (Xghị quyết “Đại hội I[X eua (Đảng sàô cuộc tổng 


luận còn chưa sáng tỏ ; để phát huy, nhân 
rộng những điển hình tiên tiến, những việc 
làm hay ; phát hiện, uốn nắn, sửa chữa 
những việc làm chưa đúng ; nâng cao trinh 
độ lý luận và năng lực lãnh đạo của Đảng, 
khắc phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa 
kinh nghiệm. Tổng kết thực tiễn, nhất là 
những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh, là cách 
tốt nhất để phát triển lý luận, làm cho lý luận 
thật sự có sức sống để hướng dẫn và thúc 
đẩy thực tiễn không ngừng đi lên. 

Nói tổng kết thực tiễn quan trọng như vậy 
nhưng đó không phải là công việc dễ dàng. 
Bởi vì, tông kết thực tiễn không phải là 
"chụp ảnh", mô tả tình hình, kiểm điểm, liệt 
kê những ưu điểm, khuyết điểm ; cũng 
không phải chỉ là đưa ra sự thừa nhận, đánh 
giá chung chung hay những kết luận đơn 
giản về những hiện tượng đã và đang diễn 
ra. Tông kết thực tiễn là xuyên qua những 
tình hình, những hiện tượng mà phát hiện 
được, đúc rút được những vẫn đề cơ bản có 
tính cốt lõi, tìm ra được bản chất và quy luật 
vận động của thực tiến, từ đó đề xuất được 
những biện pháp. giải quyết đúng đắn. Vì 
vậy, muốn tông kết được thực tiễn, phải nắm 
vững những vấn đề lý luận cơ bản, có quan 
điểm nhìn nhận thực tiễn đúng đắn, có 
phương pháp luận khoa học trong đánh giá 
và giải quyết các vấn đề, tức là phải nắm 
vững những nguyên lý cơ bản và phương 
pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. Thực tế có những người 
do không nắm vững lý luận cơ bản (nhưng 
lại ngộ nhận cho mình cái gì cũng biết) cho 
nên không có quan điểm và phương hướng 
nhất quán, nhìn nhận vấn đề dễ lệch lạc, 
nhảy cực, nhiều khi không phân biệt được 
đúng, sai. Như vậy thì khó có thê tông kết 
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được thực tiễn theo đúng nghĩa của nó. Tới 
đây, chúng ta lại thấy yêu cầu rất cao về sự 
thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực 
tiền, giữa thực tiền và lý luận. 

Gắn liền với yêu cầu đó, trong quá trình 
tông kết thực tiễn cần tránh khuynh hướng 
coi nhẹ nghiên cứu lý luận cơ bản, trượt 
theo chủ nghĩa thực dụng, đồng nhất hiện 
thực khách quan với kinh nghiệm, lấy 
những kinh nghiệm hời hợt làm tiêu chuẩn 
của chân lý, coi tính có ích của thực tiền chỉ 
là ở chỗ làm thỏa mãn những lợi ích chủ 
quan, trước mắt của cá nhân hay của một 
nhóm người. 

Tình hình trong nước hiện nay, những 
diễn biến tiếp theo của công cuộc đổi mới 
cùng với những tác động của quá trình toàn 
câu hóa, của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ hiện đại và của hàng loạt nhân tổ 
khác đến nước ta đòi hỏi phải đẩy mạnh 
tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận (kể 
cả nghiên cứu cơ bản) theo hướng tiếp tục 
làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) tiếp 
tục chỉ rõ : "Từ nay đến Đại hội X, cần tập 
trung nghiên cứu những vấn đề sau : kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; đối 
mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ; xây 
dựng, chình đốn Đảng trong điều kiện mỚI ; 
phát triên văn hóa, con người và nguồn nhân 
lực ; đặc điểm, nội dung của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ hiện đại và sự 
phát triển của kinh tế tri thức ; những tác 
động nhiều mặt của quá trình toàn cầu hóa ; 
dự báo các xu thế phát triên chủ yếu của thế 
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gIỚI và khu vực ; những vấn đề lý luận phục 
vụ quốc phòng, an nỉnh, đối ngoại, đấu 
tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch". Toàn bộ 
những vấn đề đó liên quan trực tiếp đến 
nhiệm vụ của các chương trình, đề tài khoa 
học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 2001 - 
2005. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) 
cũng yêu cầu các cơ quan lãnh đạo và các 
cấp ủy Đảng phải đặc biệt quan tâm công 
tác lý luận, thường xuyên tổng kết thực tiễn, 
đúc kết lý luận, giáo dục, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên. 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư phải trực tiếp làm công tác lý 
luận và chỉ đạo công tác lý luận, tổng kết 
thực tiến. 

Các cơ quan nghiên cứu khoa học, các 
chương trình, các đề tài cần bám sát phương 
hướng, yêu cầu nghiên cứu mà Trung ương 
đã đề ra, đi sâu tông kết thực tiễn, hướng vào 
giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn, dự 
báo các xu thế phát triển, cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc hoạch định đường lối, 
chủ trương, chính sách ; sớm làm rõ và 
trả lời những vấn đề bức xúc nảy sinh từ 
thực tiễn ; tiếp tục bổ sung, phát triển đường 
lối, chính sách của Đảng ; bảo vệ quan điểm 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hồ Chí Minh ; đấu tranh với những quan 
điểm và tư tưởng sai trái. Mỗi chương trình, 
đề tài cần cố gắng đưa ra những thông tin 
mới, tư liệu mới, đề xuất mới, bảo đảm chất 
lượng, tránh trùng lắp, nhắc lại quá nhiều 
những điều đã biết. 

Cần đổi mới phương pháp và cách thức 
tổng kết thực tiễn, đi sâu vào cuộc sống, vào 
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các mặt hoạt động của đất nước mà tiếp 
nhận thông tin, phân tích, khái quất thành lý 
luận ; đồng thời, nhạy bén nắm bắt những 
diễn biến mới và những vẫn đề mới của thế 
giới, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu 
khoa học của nhân loại. Cố gắng để tiếp 
nhận được những thông tin, những tư liệu, 
số liệu trung thực, khách quan theo phương 
châm nhìn thắng vào sự thật, nói đúng sự 
thật. Khắc phục trình trạng đi theo lối mòn, 
chỉ dựa vào những kết luận đã có trong sách 
vở đề luận giải trừu tượng theo lối kinh viện, 
¡t đưa ra được những cái mới phù ĐẸP với 
thực tiễn cuộc sống. 


Cần có những hình thức, phương thức 
huy động rộng rãi các nhà khoa học, các nhà 
hoạt động thực tiễn cùng tham gia nghiên 
cứu, tổng kết thực tiễn, phát huy đến mức 
cao nhất trí tuệ tập thể, thực hiện dân chủ 
trong nghiên cứu khoa học. Trong quá trình 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, do tính chất 
phức tạp của nó, có thể có những cách nhìn 
và ý kiến khác nhau, đó là điều bình thường. 
Cần mở rộng dân chủ, _phát huy tự do tư 
tưởng, khai thác mọi tiềm năng và sự suy 
nghĩ sáng tạo, khuyến khích thảo luận, tranh 
luận, không nên có những định kiến, mặc 
cảm với những ý kiến trái với những kết 
luận hiện hành. Trong nghiên cứu, thảo luận 
dù ý kiến của thiểu số cũng phải được tôn 
trọng, xem xét một cách nghiêm túc. Điều 
quan trọng là mọi cách nhìn, mọi ý kiến, 
mọi cuộc tranh luận phải xuất phát từ động 
cơ trong sáng, xây dựng, góp phần thúc đây 
thực tiễn đôi mới đi tới thành công và phải 
lấy kết quả thực tiễn trong quá trình đổi mới 
làm căn cứ để phân biệt đúng sai. 


(Xem tiếp trang 30) 


(Đưa (Xghị quyết (Đại hội IX của Đảng sào euôe tổng 
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THẤM NHUÂN HữN HỨA QUAN ĐIỂM THỤC TIỀN, 
.. PHINTTRIÊN §ÄN6 TẠ0 LÝ LUẬN, 
DA ĐẤT NUỚt TIÊN LÊN NHANH HữN, VỮNG MIẠNH HữN 


VÖ NGUYÊN GIÁP 


Lời Bộ Biên tập : Để quán triệt toàn diện, sâu sắc và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về nhiệm vụ chủ 
yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, nhân dịp ký niệm 
l12 năm ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đã gặp gỡ và 
phỏng vân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau 


đây là nội dung cuộc phóng vân : 


* Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Thưa 
Đại tướng, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 112 
ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, xin Đại tướng 
vui lòng cho biết cảm tưởng của mình về 
việc Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã đề cập 
đến tư tưởng Hồ Chí Minh. 

* Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Bác Hồ 
là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, một 
vĩ nhân của nhân loại trong thế kỷ XX, từ lúc 
mới trưởng thành Người đã sớm thể hiện rõ 
lòng yêu nước thương dân, có chí lớn tìm 
đường cứu nước. Người đã đi khắp bốn biển 
năm châu, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tìm con đường cứu nước. 

Với Chính cương văn tắt, Sách lược vắn 
tắt do Người khởi thảo, lấy tên Đảng là Đảng 
Cộng sản Việt Nam, được Hội nghị thành lập 
Đảng thông qua, trở thành Cương lĩnh đầu 
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tiên của Đảng, từ đó tư tưởng Hô Chí Minh 
về con đường cách mạng Việt Nam được 
hình thành. Qua quá trình cách mạng, tư 
tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung, 
hoàn thiện và đi vào thực tiễn cách mạng 
Việt Nam, trở thành ngọn cờ lãnh đạo, ánh 
sáng soi đường đưa cách mạng nước ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò vị trí và 
nội dung tư tưởng Hô Chí Minh trong đường 
lối cách mạng của Đảng ta phải trải qua cả 
một quá trinh. 

Như chúng ta đã biết, trước đây chúng ta 
chỉ nói chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nên tảng 
tư tưởng, là kim chỉ nam của Đảng. Đối với 
Hồ Chí Minh, chủ yếu chúng ta chỉ nói nhiều 
đến học tập đạo đức, tác phong của Người. 


Số 15 (tháng 5Š năm 2002) 


(ÐĐwa (gi quyết (Đại hội IN eua (Đảng øà6 euộe tổng 


Đến Đại hội VII, trước sự biến động và 
phát triển của cách mạng nước ta và thế giới, 
Đảng ta thấy cần phải nêu rõ : Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động của 
Đảng. Nói như vậy là phản ánh đầy đủ, chính 
xác thực tiễn cách mạng Việt Nam, được 
toàn Đảng, toàn dân đồng tình và tạo thêm 
sức mạnh để vượt qua khó khăn, khủng 
hoảng, đưa đất nước tiến lên. Đây là một 
bước phát triển mới quan trọng tư duy lý luận 
của Đảng ta. 

Từ đó, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh được coi trọng và trở thành một 
chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà 
nước. Trong nhiều ngành, nhiêu địa phương 
cùng tổ chức đi sâu nghiên cứu tư tưởng 
của Người. Có thể nói, nêu cao tư tưởng 
Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng 
của Người đã trở thành một phong trào quân 
chúng khá sâu rộng trong công cuộc đổi mới. 


Nhiều thành tựu nghiên cứu về tư tưởng 
Hồ Chí Minh đều đã được Đại hội lần thứ IX 
của Đảng chính thức đưa vào Văn kiện một 
cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Văn kiện đã 
khẳng định : “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một 
hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng 
Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát 
triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triên 
các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại” ; và, 
“tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc 
đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là 
tài sản tỉnh thần to lớn của nhân dân ta”. 
Văn kiện còn nêu lên những nội dung cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Có thể nói, đây là lần đầu tiên văn kiện 
Đại hội Đảng toàn quốc đã chính thức nêu 
lên một cách đầy đủ hơn vị trí và nội dung 
của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi rất vui mừng 


Yạp chí Cệng sản 


Đại hội IX của Đảng tiếp tục nêu cao và quán 
triệt thêm một bước tư tưởng Hồ Chí Minh - 
ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Tuy nhiên tôi cũng nghĩ răng, những gì 
mà chúng ta đã nghiên cứu, tổng kết, nêu lên 
về tư tưởng Hồ Chí Minh vừa qua là rất quý 
giá, song chưa phải chúng ta đã nhận thức 
thật đầy đủ, thật sâu sắc tư tưởng và con 
người Hồ Chí Minh. Vì vậy, quán triệt quan 
điểm của Đại hội IX, tiếp tục nghiên cứu, 
vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới vẫn là 
một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư 
tưởng, lý luận của Đảng ta. 

* Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Thưa 
Đại tướng, để thực hiện thắng lợi công cuộc 
đổi mới xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng, vấn đề mà Đại tướng 
quan tâm nhất trong việc vận dụng quán triệt 
tư tưởng Hồ Chí Minh lúc này là gì ? 

* Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Trên cơ 
sở nắm vững mục tiêu lý tưởng cách mạng 
mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã 
chọn là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
vẫn đề mà tôi cho răng chúng ta cần đặc biệt 
quan tâm trong việc vận dụng tư tướng 
Hô Chí Minh lúc này là phải luôn nắm vững 
quan điêm thực tiễn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn coi 
trọng thực tiễn, luôn gắn lý luận với thực 
tiễn, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam đề tiếp 
thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những tư 
tưởng tiễn bộ của nhân loại ; coi trọng đi vào 
thực tiễn để phát triên lý luận nhằm phát hiện 
quy luật, làm cho lý luận thật sự có tính chất 
tiên phong, giải đáp đúng những yêu cầu của 
thực tiễn, không chủ quan giáo điều, bảo thủ. 

Nhìn lại quá trình cách mạng, chúng ta thấy, 


- trước mỗi bước ngoặt lịch sử, Hồ Chí Minh 


đã xuất phát từ thực tiễn để xác định mục tiêu 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 


1] 


(Đưa (gi quyết Đai kội VN eua Đang nào cuậe tổng 


cách mạng đúng đắn và để đề ra chiến lược 
và sách lược cách mạng một cách sáng tạo. 

Năm 1924 và những năm hoạt động trong 
Quốc tế Cộng sản, nhờ xuất phát từ thực tiễn 
Việt Nam và các nước thuộc địa, Người đã 
thấy động lực to lớn của nhân tố dân tộc, chủ 
trương những người Xô - viết phải nắm lấy 
ngọn cờ dân tộc và thấy được các dân tộc bị 
áp bức có khả năng to lớn, có thể tự đứng lên 
“đem sức ta mà giải phóng cho ta”, không ỷ 
lại, trông chờ vào cách mạng ở chính quốc. 

Năm 1930, do xuất phát từ thực tiễn kinh 
tế, chính trị, xã hội Việt Nam, Người đã vận 
dụng Nghị quyết Quốc tế Cộng sản một cách 
sáng tạo, đề ra Chính Cương văn tắt, Sách 
lược vấn tắt đúng đắn, gắn nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, dân 
tộc với quốc tế, không những đoàn kết công - 
nông mà còn chủ trương lôi kéo cả tiểu tư 
san, trí thức, phú nông, tư sản dân tộc, trung, 
tiểu địa chủ yêu nước, tạo nên sức mạnh, tập 
trung lực lượng chống đề quốc và đại địa chủ 
phong kiến tay sai. 

Năm 1941, do xuất phát từ thực tiễn tình 
hình thế giới và trong nước lúc bấy giờ, 
Người và Trung ương Đẳng ta đã chủ trương 
thực hiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 
một cách kiên quyết, nêu cao vấn đề dân tộc, 
chủ trương lập Mặt trận Việt Nam Độc lập 
Đông Minh nhằm tập hợp mọi tầng lớp, giai 
cấp, dân tộc, tôn giáo, cá nhân yêu nước, tập 
trung lực lượng tiến hành cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc, đánh đổ một đối tượng là 
để quốc và phong kiến tay sai, không phải 
tiến hành cuộc cách mạng tư sản dân quyền 
để giải quyết hai vấn đề phản để và điền địa. 
Đồng thời, phân tích đúng tình hình thực 
tiễn, kịp thời đề ra chủ trương chuẩn bị vũ 
trang khởi nghĩa giành chính quyền, đi từ 
khởi nghĩa từng phần, tiến lên Tổng khởi 
nghĩa khi thời cơ xuất hiện, nên đã đưa Cách 
mạng Tháng Tám đến thành công. 
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Trong cuộc kháng chiến thần thánh chống 
thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, do xuất 
phát từ thực tiễn đất nước, con người 
Việt Nam, âm mưu của kẻ thù, Người và 
Trung ương Đảng ta đã hạ quyết tâm : “Thà 
chết chứ không chịu làm nô lệ” ; “Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do” và đề ra đường lối 
kháng chiến đúng đắn sáng tạo, phát huy cao 
độ sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại, đánh thắng hai để 
quốc to. Điều mà thế giới nghĩ rằng chúng ta 
không thể làm nổi. 

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cả nước, hơn 
10 năm đầu, chúng ta đã phạm sai lầm giáo 
điều, chủ quan, duy ý chí nên đất nước lâm 
vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đại hội VỊ 
của Đảng đã nhìn thắng vào sự thật, đi 
vào thực tiễn, phân tích tông kết tình hình 
thực tiễn, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đề ra đường 
lối đôi mới đầy dũng cảm và sáng tạo. Tiếp 
đến Đại hội VII, Đại hội VII và các Hội nghị 
Trung ương đã tiếp tục phát triển đường lối 
đổi mới. Vừa qua, Đại hội IX đã nhìn lại 
sự phát triển của thế giới và nước ta trong 
thế kỷ XX, dự báo thế kỷ XXI, đặc biệt là 
tông kết 15 năm đổi mới, đã có những phát 
triển mới về lý luận thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, đánh dấu một 
bước phát triển mới lý luận về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội theo đặc điểm của 
Việt Nam. 

Tuy nhiên như chúng ta đã biết, lý luận về 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
vẫn chưa phải đã được đề ra rõ ràng và xác 
định đầy đủ, còn nhiều vấn đề thực tiễn đặt 
ra đang đòi hỏi lý luận giải đáp. Đúng 
như Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VỊI trình Đại hội IX 
của Đảng đã nhận định : “Công tác lý luận 
chưa theo kịp sự phát triên của thực tiễn 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 
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và yêu cầu của cách mạng, chưa làm sáng tỏ 
nhiều vẫn đề quan trọng trong công cuộc đổi 
mới”. Theo tôi, sự trì trệ vê lý luận phân nào 
đang làm chậm sự phát triển của đất nước, 
chưa phát huy thật mạnh mẽ mọi tiềm năng 
và sức sáng tạo to lớn của cả đân tộc ta. 
Nguyên nhân của sự chậm trễ về lý luận ấy, 
một phân là do vẫn còn tư tưởng giáo điều, 
bảo thủ. 

Vì vậy, hơn lúc nào hết phải tiếp tục thấm 
nhuân tư tưởng Hô Chí Minh vê quan điểm 
thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn, tổng 
kết thực tiễn, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm 
cho lý luận thể hiện vai trò tiên phong thúc 
đẩy công cuộc xây dựng đất nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội có bước phát triển nhanh và 
vững. V.L. Lê-nin đã từng dạy : Chủ nghĩa xã 
hội ở ngay trong thực tiễn... Không nên chỉ 
có dựa vào kinh nghiệm để bàn về chủ nghĩa 
xã hội... Cái thời đại dựa vào sách vở để 
tranh luận cương lĩnh chủ nghĩa xã hội đã 
qua rồi. Ngày nay tất cả đều do thực tiễn... 
lý luận được thực tiễn cung cấp sức sống, 
được thực tiễn sửa đổi và thực tiễn kiểm 
nghiệm. Ph. Ăng-ghen cũng đã từng nói : 
Một dân tộc muốn đứng ở đỉnh cao khoa học 
thì từng giờ từng phút không thể thiếu tư duy 
lý luận... Tư duy lý luận của mỗi thời đại 
khác nhau, tư duy lý luận của thời đại chúng 
ta là sản phâm của lịch sử, thời đại khác nhau 
có hình thức rất khác nhau và từ đó có nội 
dung rất khác nhau. 

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
một thời đại có nhiều biến đổi sâu sắc và 
nhanh chóng chưa từng thấy trong lịch sử: Sự 
phát triển siêu tốc của cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại đặc biệt là cách mạng 
thông tin đã thúc đây mạnh mẽ quá trình xã 
hội hóa và quốc tế hóa lực lượng sản xuất, 
đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội. Cùng với quá trình toàn cầu 


hóa, sự ra đời của In-tơ-nét đã dẫn đến “cái 
chết của không gian và thời gian”. Nhân loại 
đang từng bước quá độ từ thời đại kinh tế 
Má¬ nghiệp sang thời đại “kinh tế tri thức” 

“nền văn minh trí tuệ”. Trên thế giới, bên 
Kể xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác và 
phát triên thì các cuộc đấu tranh dân tộc, giai 
cấp, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, 
chiến tranh cục bộ và chạy đua vũ trang với 
vũ khí công nghệ cao vẫn diễn ra gay gắt, 
phức tạp. Khoảng cách về kinh tế, tri thức, 
công nghệ và mức sống giữa các nước phát 
triển và các nước đang phát triển s càng 
mở rộng thêm... 

Thời đại ngày nay có nhiều điều thời 
C. Mác chưa có, ngay thời Bác Hồ cũng có 
những điều chưa có. Hai mươi lăm năm sau 
khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời, 
C. Mác đã nói, bây giờ tình hình có nhiều 
điểm khác trước, nếu ngày nay mà viết lại thì 
những biện pháp cách mạng nêu ra trong 
cuối chương II của Tuyên ngôn có 
nhiều điểm phải viết khác đi. Từ năm 1924 
Nguyễn Ái Quốc đã nói : Chủ nghĩa Mác xây 
dựng lý thuyết của mình trên triết lý của lịch 
sử châu Âu. Dù sao cũng không thể cắm bổ 
sung “cơ sở lịch sử” chủ nghĩa Mác bặng 
cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà 
C. Mác ở thời mình không thể có được. 

Đất nước ta lại xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong đặc điểm to nhất mà Bác Hồ đã từng 
nói, là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu, sẵn xuất nhỏ là chủ yếu, tiến thắng lên 
chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát 
triển chế độ tư bản chủ nghĩa, chứ không 
phải ta làm cách mạng xã hội chủ nghĩa từ 
một nước tư bản phát triên cao như C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen đã dự báo. Vì vậy nhiệm vụ 
quan trọng nhất, chủ yếu nhất của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nước ta là phải chiến thắng 
lạc hậu và nghèo nàn, sớm thoát khỏi là nước 
kém phát triển, xây dựng đất nước ngày càng 
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Yạp chí Cộng sản 


giàu mạnh, thật sự mang lại hạnh phúc muôn 
đời cho nhân dân ta, con cháu chúng ta, như 
Bác Hồ mong muốn. 

Đảng ta đã nêu lên mục tiêu cách mạng 
rất sáng tạo là xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nhăm thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh”. Mọi hoạt 
động của Đảng và nhân dân ta xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đều phải xoay quanh mục tiêu 
ấy, lấy mục tiêu ấy làm thước đo cao nhất. 
Làm thế nào để đạt mục tiêu ấy thì phải đi 
vào thực tiễn mà tổng kết kinh nghiệm, sáng 
tạo ra những hình thức, biện pháp thích hợp, 
phải “dĩ bất biến ứng vạn biến”. 


Đi vào thực tiễn sẽ tìm ra qui luật phát 
triển, đề ra chủ trương phù hợp để làm nên 
những điều kỳ diệu mới, đất nước ta nhất 
định có những bước phát triển vượt bậc. 
Trong thực tế công cuộc xây dựng đất nước 
vừa qua có những lĩnh vực phát triển với tốc 
độ nhanh cần được đi sâu phân tích tổng kết 
như : 

- Với một cơ chế khoán phù hợp thực tiễn 
chúng ta đã tạo nên bước nhảy vọt trong sản 
xuất lương thực từ nước thiếu ăn trở thành 
nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới. 

- Với cơ chế chính sách khuyến khích 
xuất khâu phù hợp đã làm cho kim ngạch 
xuất khẩu trong một thời gian ngắn tăng lên 
vượt bậc. 

- Với chủ trương xóa đói giam nghèo 
đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn chỉ 
trong mẫy năm tỷ lệ đói nghèo nước ta giảm 
đi một nửa. 


- Với một Luật doanh iigiiiễp phù hợp 
thực tiền chỉ trong hơn một năm đã làm cho 
kinh tế dân doanh phát triển gấp đôi. 

- V.V và V.V. 

Tôi nghĩ răng, hãy đi vào thực tiễn, gắn lý 
luận với thực tiễn với tỉnh thần khách quan, 
khoa học, cách mạng, không để chủ nghĩa cá 
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nhân, tư tưởng thực dụng chỉ phối thì nhất 
định chúng ta sẽ tìm ra các phương sách đề 
đưa nền kinh tế xã hội nước ta phát triển 
nhanh hơn, vững mạnh hơn, có thể tạo nên 
tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn 7 - 8%. Nếu 
không đổi mới mạnh mẽ, còn giáo điều, bảo 
thủ, xa rời thực tiến, thì 7% cũng khó lòng 
đạt được và như vậy tụt hậu sẽ còn kéo dài so 
với các nước trong khu vực. Ngay các nước 
xung quanh ta có nước có thời kỳ đã đạt 
tốc độ tăng trưởng GDP gấp đôi chỉ trong 
ba năm, năm năm. Trung Quốc là nước hơn 
một tỷ người đã có thời kỳ tạo nên tăng 
trưởng GDP đạt tới 9 - 10% trong hàng chục 
năm. Chúng ta là nước xã hội chủ nghĩa, 
Đảng ta thật sự dựa vào dân, lấy dân làm gốc, 
phát huy cao độ tỉnh thần làm chủ, cách 
mạng, sáng tạo của toàn dân tộc, không lý 
nào chúng ta lại không thể tạo nên được 
những bước phát triển cao như vậy để sánh 
vai cùng các nước trên thế giới. 


Với tỉnh thần nói trên, tôi cho răng, chúng 
ta cần đấy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, 
nhằm giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt 
ra mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 
và đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã 
nêu lên. Việc nghiên cứu cân phải quán triệt 
sâu sắc hơn nữa quan điểm thực tiễn của 
Bác Hô, hết sức coi trọng nghiên cứu thực 
tiễn, tổ chức thực nghiệm, tổng kết thực tiễn, 
rút ra những kết luận, phát triển sáng tạo lý 
luận đúng đắn để hướng dẫn thực tiễn phát 
triền, chứ không chỉ dựa vào những lý luận, 
nguyên lý có sẵn trong sách vở bắt thực tiễn 
phải khuôn theo một cách giáo điều, không 
đem lại hiệu quả. Chúng ta làm như vậy, 
cũng là theo đúng lời dạy của V.I. Lê-nin : 
“Thực tiễn là tiêu chuân của chân lý”, 

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Xin 
cảm ơn và kính chúc Đại tướng mạnh khỏe ! 
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Chung quanh 
CÔNG TÁC TƯ TUỨNG, LÝ LUẬN 


I. PHẠM VI RỘNG LỚN CỦA CÔNG 
TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN 

Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng 
trước hết là sự nhận thức thực tiễn khách 
quan trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho mọi người 
tin rằng con đường mà đất nước đang đi là 
đúng đắn mà phấn đấu đến cùng để đạt được 
mục tiêu đề ra. Công tác tư tưởng, lý luận 
bao giờ cũng là công tác hàng đầu của Đảng, 
không thể bàn một lần mà phải bàn nhiều 
lần. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VIII) đã tập trung bàn vê 
văn hóa, trong đó một phần quan trọng đã 
dành cho tư tưởng, chủ yếu là tư tưởng chính 
trị. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VIII) cũng đã bàn đến 
tình hình tư tưởng của cân bộ đảng viên. Tuy 
vậy ở cả hai Hội nghị công tác lý luận vẫn 
chưa được đề cập. Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) vừa 
qua ra Nghị quyết về "Nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư tưởng, lý luận trong tình 
hình mới" đã dành một phần quan trọng cho 
công tác lý luận. Nghị quyết đã làm sáng tỏ 
và bao quát mối quan hệ hữu cơ giữa công 
tác tư tưởng và công tác lý luận. Trên 
phương hướng chung và các quan điểm 
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chung của Nghị quyết, các ngành, đặc biệt 
là các ngành khoa học cần xác định được 
phương hướng phát triển và nhiệm vụ cụ thể 
của mình. 

Trong khoa học (xã hội và tự nhiên), 
trong văn học, nghệ thuật phải có trường 
phái khác nhau thì sự nghiệp chung mới 
phát triển đa dạng, phong phú. Do đặc điểm 
của nước ta, chính trị ở nước ta là chính trị 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, lẫy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nên tảng tư tưởng. Lịch sử cách mạng nước 
ta đã chứng minh sự đúng đắn của quyền 
lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Làm lu mờ nét đặc thù Ấy của xã 
hội ta là rơi vào chủ nghĩa cơ hội, dẫn đến 
hỗn loạn, làm suy vong chế độ và mất nước. 
Nhưng trên địa hạt khoa học thì phải cho 
phát triển đa dạng, khuyến khích các trào 
lưu, trường phái lành mạnh sáng tạo cái mới. 

Nói đến tư tưởng, lý luận thì tất yếu phải 
nói tới hệ tư tưởng. Những nhà tư tưởng tư 
sản phương Tây cho răng sau khi Liên Xô 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, "chiến 
tranh lạnh" châm dứt thì cuộc đẫu tranh ý 
thức hệ không còn nữa, mà chỉ còn sự thống 
trị vĩnh viễn của chủ nghĩa tư bản. Những gì 
đã diễn ra hơn thập kỷ qua chứng tỏ không 
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phải như thế. Chủ nghĩa tư bản còn tiềm 
năng nhưng vẫn không tránh khỏi những 
bế tắc cố hữu. Chủ nghĩa xã hội rút kinh 
nghiệm những thất bại, nhận thức lại mình 
khẳng định chân lý mà C. Mác đã phát hiện, 
tiếp tục đi tới. Cuộc đấu tranh ý thức hệ với 
những hình thái khác nhau vẫn tôn tại. 
Chúng ta có thể kể ra vô vàn ví dụ để chứng 
minh cuộc đấu tranh ấy đang diễn ra ngày 
càng phức tạp và từng nơi, từng lúc không 
kém phân quyết liệt. Trong nội dung của 
công tác tư tưởng, lý luận, không thể không 
phân tích cuộc đấu tranh ấy trên cả hai bình 
diện trong nước và quốc tế. Phân tích cuộc 
đấu tranh đó một cách khách quan, khoa 
học là góp phần nâng cao, đổi mới công tác 


tư tưởng, lý luận của Đảng, tạo cho nó một : 


sức sông thực sự phục vụ đặc lực cho công 
cuộc đôi mới đât nước. 


I. BÔI CẢNH CÚA CUỘC ĐẦU 
TRANH TƯ TƯỞNG HIỆN NAY 

1- Thế giới ngày nay đang chuyển nhanh 
và mạnh mẽ theo xu hướng được gọi là 
"toàn cầu hóa". Với sự phát triển của các 
phương tiện khoa học kỹ thuật cao, sự giàu 
có của thế giới tăng lên gấp nhiều lần, đồng 
thời khoảng cách giàu nghèo giữa các khu 
vực, giữa các tầng lớp nhân dân cũng ngày 
càng mở rộng. Chỉ riêng Hàn Quốc năm 
1996 so với 35 năm trước đó, GDP tăng gấp 
100 lần, từ 100 USD/người năm 1962 đã 
tăng lên 10 000 USD/người năm 1996 trong 
lúc cuộc đấu tranh vì đời sống và chống 
tham nhũng của nhân dân lao động vẫn 
thường xuyên xây ra. Đặc biệt với công 
nghệ thông tin, viễn thông hiện đại, xu thế 
toàn cầu hóa càng đi sâu vào mọi lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Xu thế đó 
làm mờ cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra 
hết sức phức tạp giữa chủ nghĩa tư bản và 
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Tạp chí Cệng sản 


chủ nghĩa xã hội. Trong lúc đó, các nước tư 
bản phát triển lợi dụng ưu thế về khoa học 
và kỹ thuật tiên tiến một mặt duy trì và 
đè nặng sự thống trị về kinh tế lên các nước 
kém phát triển, mặt khác truyền bá tư tưởng 
và lỗi sống của họ, truyền bá cái mà họ gọi 
là "đấu tranh cho nhân quyền và tự do 
tư tưởng" để can thiệp vào nội bộ nước khác 
không chịu chấp nhận cái gậy chỉ huy của 
họ. 

Vẫn đề không phải là chống toàn cầu 
hóa, vì đó là một xu thế khách quan của sự 
phát triển. Vấn đề là nhận thức rõ cục diện 
của thế giới mà Đại hội IX đã có những 


- nhận định cơ bản, để khai thác tối đa mặt 


tích cực của hợp tác và hội nhập quốc tế, 
tranh được đến mức tối đa các mặt tiêu cực 
của xu thế toàn cầu hóa. Trong bối cảnh thế 
giới đa diện, đa chiều ấy công tác tư tưởng, 
lý luận phải phát hiện được những mưu đồ 
đen tối của những lực lượng chống đối, 
trước hết là những: thế lực chống chủ nghĩa 
xã hội. 

Thật không ngẫu nhiên hai vị giáo sư nổi 
tiếng của Mỹ cùng một thời gian (sau khi 
Liên Xô sụp đô) đưa ra hai thuyết để bảo vệ 
và làm đẹp cho chủ nghĩa tư bản. Đó là Phơ- 
ren-xit Phu-ku-y-a-ma (Francis Fukuyama) 
với tác phẩm "Sự kết thúc của lịch sử" xuất 
bản năm 1992, và Xa-moen P. Hăn-tinh-tơn 
(Samuel P.Hungtington) với tắc phâm "Sự 
đụng độ giữa các nền văn minh" xuất bản 
năm 1994. Theo ông Phu-ku-y-a-ma thi 
nhân loại không có con đường nao khác 
ngoài con đường dân chủ tự do tư bản chủ 
nghĩa do nền văn minh phương Tây tạo nên. 
Theo ông, nền dân chủ tự do phương Tây là 
"điểm tiến hóa tận cùng của tư tưởng nhân 
loại", "hình thức cuối cùng của quản lý nhân 
loại và với tư cách ây nó là tận cùng của lịch 
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sử". Còn ông Hăn-tinh-tơn thì cho rằng, sau 
chiến tranh lạnh "nguồn gây xung đột trong 
thế giới mới này chủ yếu sẽ không phải là 
những vấn đề tư tưởng hay kinh tẾ nữa... 
nguồn gây xung đột chủ yếu sẽ là vấn đề văn 
hóa... Ranh giới giữa các nền văn minh sẽ là 
chiến tuyến trong tương lai". Cái sai của ông 
Phu-ku-y-a-ma thì khỏi phải nói, nhiều 
người đọc nhận ra ngay từ khi quyển sách 
của ông ra đời. Còn ông Hăn-tinh-tơn thì sự 
phân tích của ông quá giản đơn, ông đánh 
đồng khái niệm nền văn minh với một nhóm 
sắc tộc, ông không thấy sự phức tạp của các 
cuộc xung đột trên thế giới ngày càng tăng 
lên vì sự bất bình đẳng nảy sinh do quá trình 
toàn cầu hóa, hơn nữa ông không thấy, sự 
bất bình đẳng, sự nghèo khổ trên thế giới mà 
nguyên nhân của nó là sự thống trị của chủ 
nghĩa tư bản, đó là miếng đất màu mỡ cho 
các nhóm tôn giáo cực đoan, cho chủ nghĩa 
khủng bố hoành hành. Chung quy cả hai ông 
Phu-ku-y-a-ma và Hăn-tinh-tơn đều sai lầm. 
Nhưng điều đáng nói ở đây là hai ông rất 
nhạy cảm với thời cuộc làm tốt chức trách 
của người làm công tác tư tưởng, lý luận bảo 
vệ chủ nghĩa tư bản phương Tây. Sự kịp thời 
Ấy của hai nhà tư tưởng này đáng cho chúng 
ta rút kinh nghiệm trong công tác tư tưởng, 
lý luận của mình. Không vì đẩy mạnh sự hội 
nhập và hợp tác quốc tế mà mất cảnh giác 
trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong cuộc 
đầu tranh này chúng ta thường làm quá 
chậm và bị động, thường là chờ đối phương 
nói trước rồi ta mới nói sau. Thông thường 
người khôn là người nói sau. Nhưng trong 
đấu tranh tư tưởng người nói sau thường là 
người phải chịu thiệt thòi. 

2- Đất nước ta đang ở trong thời kỳ 
chuyển động lớn lao chưa từng có trong lịch 
sử. Để hòa nhập mà không hòa tan, hơn một 
phần tư thế kỷ của dân tộc dưới sự lãnh đạo 
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của Đảng đã tự nhìn lại mình. Có thể nói từ 
Đại hội IV, đặc biệt từ Đại hội VI là cả một 
quá trình tự nhận thức của Đảng và của dân 
tộc. Ta là ai ? Ta đang đứng ở đâu ? Phải 
làm gì ? Và làm thế nào để đưa đất nước ta 
thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu. Các Đại hội 
Đảng đã lần lượt trả lời những câu hỏi đó. 
Tự nhận thức là tự đấu tranh, cuộc đấu tranh 
nội bộ, trước hết là đấu tranh về tư tưởng, 
tranh luận về quan điểm là chuyện bình 
thường. Trước những vấn đề lớn và phức tạp 
đã và đang đặt ra cho chúng ta mà không cô 
mâu thuẫn, không có ý kiến khác nhau mới 
là chuyện lạ. Điều đáng nói là, chúng ta ít 
tranh luận quá. Có những chuyện cứ úp úp 
mở mở, không dứt khoát, rành mạch làm 
phân tâm quần chúng. Chúng ta tổ chức 
nhiều hội thảo, nhưng nói chung các hội 
thảo của chúng ta như dư luận đông đảo 
đánh giá "có hội mà không có thảo". 

3- Bên cạnh những thành tựu đạt được rất 
to lớn và rất quan trọng, chúng ta đã phạm 
những khuyết điểm trong quản lý, trong tổ 
chức và điều hành làm cho nạn quan liêu và 
tham những trở thành "quốc nạn” mà chưa 
thấy biện pháp ngăn chặn nào có hiệu quả. 
Nhiều bất công xã hội chưa được giải quyết 
tốt, khoảng cách giàu nghèo càng mở rộng... 
làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng. Trong hoàn cảnh như thế, công tác tư 
tưởng, lý luận trước hết phải là sự nêu gương 
của cân bộ, lời nói đi đôi việc làm, nói ít làm 
nhiều. Từ thực tế của việc sửa chữa, đấu 
tranh khắc phục những mặt tiêu cực trong 
Đảng, trong bộ máy Nhà nước và ngoài xã 
hội mà khôi phục lòng tin của quần chúng 
như xưa đối với Đảng và Nhà nước, nâng 
cao uy tín, trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên làm cho cán bộ, đẳng viên tốt tự tin hơn 
đối với lý tưởng mà mỗi người theo đuổi. 
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II. VÀI Ý KIÊN VỀ BIỆN PHÁP 
NÂNG CAO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, 
LÝ LUẬN 

Về mặt tổ chức, cần phân biệt tổ chức của 
Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tôn trọng tự 
do tư tưởng, lắng nghe mọi ý kiến khác 
nhau, thậm chí trái nhau, thuộc về phương 
pháp chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận. 
Nhưng những việc làm đó không được lẫn 
lộn trong tổ chức. Tổ chức công tác tư 
tưởng, lý luận của Đảng nhất thiết phải bao 
gôm những người. ngoài năng lực ra, phải là 
những người nhất trí với đường lối của 
Đảng. Trong lúc Nhà nước, Mặt trận có thể 
có những tổ chức bao gồm những thành 
phần rộng rãi hơn, không đòi hỏi sự nhất trí 
cao đối với đường lối của Đảng. 

Hiện nay, ngoài Tạp chí Cộng sản từ 
tháng 1-2002 ra ba kỳ một tháng, có nhiều 
tạp chí làm công tác tư tướng và lý luận 
thuộc các tổ chức của Đảng. Nên rà soát lại, 
có sự phân công, phân nhiệm để tăng hiệu 
lực cho công tác tư tưởng, lý luận. Sự trùng 
lặp, những bài hô hào suông còn nhiều ở các 
tạp chí, tập san thuộc quản lý trực tiếp của 
trung ương hoặc các ban ngành trung ương. 

Hiện nay viện, học viện, trung tâm có 
chức năng đào tạo, nghiên cứu cũng rất 
nhiều, tôi nghĩ cũng nên rà soát lại để tránh 
trùng lặp, lãng phí sức người sức của. 

Thống nhất và phân cấp trong công tác tư 
tướng, lý luận. Công tác tư tưởng, lý luận 
phải thống nhất từ trên xuống dưới, thống 
nhất không có nghĩa là đơn điệu, tẻ nhạt, 
mọi người nói như nhau, nghĩ như nhau làm 
mất tính sáng tạo của người làm công tác tư 
tưởng, lý luận, làm mất tính sôi động của 
công tác này. Cấp nào làm công tác tư 
tưởng, lý luận của cấp đó, ngành nào làm 
công tác tư tướng, lý luận của ngành â Ấy, phát 
huy tính chủ động của từng cấp. 
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Để đuổi kịp thế giới trong thời đại bùng 
nô thông tin, bất cứ lĩnh vực hoạt động nào 
cũng phải tổ chức tốt việc nắm bắt thông tin 
kịp thời liên quan đến hoạt động của mình. 
Chúng ta coi trọng hệ tư tưởng, nhưng 
không bó minh trong hệ tư tưởng, mà phải 
mở rộng ra, tiếp xúc, giao lưu với các luồng 
tư tưởng khác, cọ xát, tranh luận, tiếp nhận 
những yếu tố hợp lý làm cho tư tưởng của ta 
phát triển phong phú. Nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác mà chỉ đóng khung trong những gì Mác 
đã nói sẽ không hiểu được chủ nghĩa Mác. 
Công tác tư tưởng, lý luận là công tác lâu dài 
và cơ bản, nhưng cũng là một công tác đòi 
hỏi sự kịp thời, chủ động. Muốn vậy phải tổ 
chức thông tin tư tướng, lý luận cho tốt. 

Muốn công tác tư tưởng, lý luận trở thành 
khoa học thực thụ, phải tôn trọng Ì hai nguyên 
tắc : kiểm nghiệm trong thực tiễn và phản 
biện. Một vấn đề phải được lật đi lật lại 
nhiêu lần. Cần tạo được không khí thảo luận 
dân chủ để có thể nhìn nhận một vấn đề từ 
nhiều phía, nhiều góc cạnh, từ một vấn đề có 
nhiều cách diễn đạt khác nhau. Công tác tư 
tưởng, lý luận mà không huy động được 
nhiều người tham gia, cùng suy nghĩ, trao 
đối, phản bác sẽ thành nhàm chán, chung 
chung, một chiều. Trong kinh tế chế độ bao 
cấp đã chặn con đường phát triển, thì trong 
tư tướng, lý luận "chế độ bao cấp" sẽ là một 
tai họa, bóp chết mọi sáng tạo. 

Công tác tư tưởng, lý luận còn phụ thuộc 
vào dân trí nói chung của xã hội và đặc điểm 
của từng đối tượng khác nhau trong xã hội. 
Ở đây, nó liên quan đến công tác văn hóa, 
giáo dục và công tác dân vận của Đảng. Tôi 
nghĩ, cần có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa 
các tô chức của các hoạt động này để tạo 
điều kiện cho công tác tư tưởng, lý luận đi 
sâu vào đông đảo quần chúng. C1 
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UÁN triệt quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin : cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, không có lý 
luận cách mạng thì không có phong trào 
cách mạng ; hơn 70 năm qua, Đảng ta luôn 
xác định công tác tư tưởng, lý luận là một 
trong những hoạt động trọng, yếu. nhất nhằm 
xác lập, củng cố vững chắc nền tảng tư 


Góp phân nâng cao hiệu quả 
ÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, IÝ LUẬN 


PHẠM HỒNG THANH “ 


tưởng của Đảng, làm cho hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa ngày càng thấm sâu vào đời sống 
xã hội ; giáo dục, động viên cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi 
gian khổ hy sinh, thử thách, làm nên những 
thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Công tác tư 
tướng, lý luận là bộ phận hữu cơ trong toàn 
bộ công tác xây dựng Đảng để bảo đảm 
Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức ; làm cho Đảng thực sự tiêu biểu về 
bản lĩnh, đạo đức, trí tuệ của giai cấp công 
nhân và của dân tộc, có đủ năng lực đề ra 
đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn, 
sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam vững 
bước đi lên. 

Thực tiễn phong phú sinh động của cách 
mạng Việt Nam cho chúng ta nhiều bài học 
lớn về công tác tư tưởng, lý luận. Đó là 
bài học phải tập trung xây dựng Đảng về 
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chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên 
định những nguyên tắc cơ bản của Đảng ; ¬ 
trên cơ sở đó mà "dĩ bất biến, ứng vạn biến" 

trong mọi tình thế, giữ vững định hướng 
phát triển của đất nước. Đó là bài học luôn 
luôn chủ động, tích cực tiến công trên mặt 
— trận tư tưởng, lý luận ; bài 
học gắn chặt lý luận với 
thực tiễn, kết hợp chặt chẽ 
công tác tư tưởng với 
công tác tổ chức, công tác 
kiểm tra ; bài học phát 
huy sức mạnh tổng hợp 
của các binh chúng công 
tác tư tưởng, lý luận v.v. 
Những kinh nghiệm quý 
báu đó cần được vận dụng 
và phát huy mạnh mẽ trong điều kiện mới. 

Hiện nay, công tác tư tưởng, lý luận đang 
đứng trước những thuận lợi mới, đồng thời 
phải đối mặt với những khó khăn thách thức 
to lớn. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu sụp đổ, phong trào cách 
mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, 
cục diện chính trị thế giới thay đối, chủ 
nghĩa tư bản hiện đại đang tìm cách chi phối 
đời sống chính trị, kinh tế thế giới. Mỹ và 
các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh "diễn 
biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ với 
những thủ đoạn và biện pháp vừa trắng trợn 
vừa tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa;-xã 
hội... mưu toan xóa bỏ sự lãnh đạo của 
Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 


* Thiếu tướng Cục trưởng Cục Tư tưởng - Văn hóa, 
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 
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Đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị 
núp dưới chiêu bài "đi tìm con đường phát 
triển cho đất nước" đang lớn tiếng công kích 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, 
phủ định quá khứ, xuyên tạc lịch sử, bóp 
méo sự thật, thổi phồng yếu kém, khuyết 
điểm của ta, gây phân tâm, nghi ngờ trong 
nội bộ Đảng và nhân dân. Bọn phản động lợi 
dụng tôn giáo, các phần tử dân tộc cực đoan 
ráo riết hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết 
dân tộc, kích động vượt biên, biểu tình 
chống đối, gây mất ổn định chính trị. 

Cơ chế thị trường, một mặt làm cho mỗi 
con người trong xã hội tích cực, năng động, 
nhạy bén hơn ; mặt khác nó cũng kích thích 
chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng nảy 
nở, phát triển, mà đặc điểm nổi bật của nó là 
chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất đơn thuần, 
coi nhẹ giá trị tinh thân, chỉ coi trọng lợi ích 
cá nhân cục bộ bản vị, coi nhẹ lợi ích cộng 
đông, ch¡ỉ quan tâm lợi ích nhất thời, trước 
mắt, coi nhẹ lợi ích cơ bản, lâu dài. 

Đất nước mở cửa, thực hiện đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế diễn ra 
mạnh me. Hội nhập kinh tế, giao lưu văn 
hóa là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh 
rất quyết liệt, vừa có mặt tích cực, vừa có 
mặt tiêu cực không thể xem thường. Những 
quan điểm chính trị phản động, lối sống thực 
dụng phương Tây có điều kiện xâm nhập 
vào nước ta nếu không có những giải pháp 
phòng ngừa, sẽ lam băng hoại các giá trị 
đạo đức, gây tốn thương bản sắc văn hóa 
dần tộc. 

Thực trạng tư tưởng trong Đảng và trong 
xã hội, bên cạnh những chuyển biến tích cực 
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đáng mừng, vẫn còn những biểu hiện rất 
đáng lo ngại. Điều đáng quan tâm là niềm 
tin của không ít người vào lý tưởng cao đẹp, 
vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng bị 
giảm sút ; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cân bộ 
trung cao cấp chưa được khắc phục. Tâm 
trạng bất bình, thiếu tin vào khả năng chống 
tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ, làm 
trong sạch bộ máy nhà nước còn khá phổ 
biến. Thái độ thờ ơ về chính trị, bàng quan 
trước thời cuộc có xu hướng lan rộng. Hiện 
tượng "nhạt Đảng, khô Đoàn, chân chính 
trị" không phải là cá biệt. Các hoạt động tâm 
linh, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội khắc 
đang rộ lên ở nhiều nơi và đang bị lợi dụng 
như là một "mũi tiến công" vào các vấn đề 
chính trị hiện nay. 

Tình hình và những đặc điểm trên nói lên 
tính phức tạp, tính quyết liệt không khoan 
nhượng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đòi 
hỏi những chiến sĩ trên mặt trận này phải có 
bản lĩnh để xử lý đúng và giành thắng lợi 
trong mọi tình huống. 

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công 
tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới, 
cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau : 

Một là, đây mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận, tông kết thực tiễn. 

Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là 
một hoạt động có vai trò hết sức quan trọng, 
nhằm cung cấp các luận cứ khoa học để 
Đảng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo 
đúng đắn, kịp thời và giáo dục cho cán bộ, 
đàng viên nhận thức lý luận, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ cách mạng. 
Thành tựu lý luận (bao gồm phát triển và 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
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Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng 
mác xít gắn với tổng kết thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các 
kinh nghiệm cách mạng thế giới...) là tiền đề 
quan trọng đầu tiên để nâng cao hiệu quả 
công tác tư tưởng. Nghiên cứu lý luận, tổng 
kết thực tiễn hiện nay không chỉ tiếp tục làm 
rõ hơn những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta ; khẳng định và làm sáng tỏ những 
nguyên tắc cơ bản, những vấn đề cần nhận 
thức lại, những vấn đề cần bổ sung phát triên 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; những vấn 
đề về thời đại, về chủ nghĩa tư bản hiện 
đại v.v, mà còn phải góp phần lý giải những 
vấn đề bức xúc nảy sinh trong cuộc sống. 
Tính thuyết phục của công tác tư tưởng, lý 
luận là ở chỗ không chỉ giải đáp những vấn 
đề rất cơ bản mà còn trả lời đúng, trúng và 
kịp thời những vấn đề cụ thể đang đặt ra 
như: ở xã hội ta có biện tượng bóc lột 
không, thế nào là bóc lột ? Vấn đề đảng 
viên làm kinh tế tư bản tư nhân ? Làm thế 
nào để chống được tham nhũng ? Làm thế 
nào để không bị chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa ? v.v... 

Điều cần thiết hiện nay là, phải xây dựng 
một hệ thống chuẩn giá trị xã hội làm thước 
đo đánh giá và làm tiêu chí xây dựng bộ 
máy, tổ chức, con người. Trước đây chúng ta 
đã từng khái quát các mô hình "đẳng viên 
bốn tốt", "thanh niên ba sẵn sàng", "phụ nữ 
ba đảm đang" ; nêu gương các lá cờ đầu thi 
đua bằng những cái tên có tác dụng thôi thúc 
như "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", 
"Cờ Ba Nhất", "Trống Bắc Lý" ... Ngày nay, 
xây dựng hình tượng con người Việt Nam 
mới như thế nào, thể hiện trong các tiêu 
chuẩn, quan niệm, trong thực tiễn cuộc sống 
ra sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học tập, noi 
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theo là những điều chúng ta phải dày công 
suy nghĩ. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn, công tác tư tưởng phải chủ động 
tham gia ngay từ đầu quá trình hoạch định 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực, 
tạo sự thống nhất cao trong quá trình tổ chức 
thực hiện. 

Hai là, đổi mới chương trình, phương 
pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng 
hiệu quả sinh hoạt chính trị, nghiên cứu 
quán triệt nghị quyết của Đảng. 

Đây là một trong những nhiệm vụ trung 
tâm, thường xuyên của công tác tư tưởng 
nhằm truyền bá hệ tư tưởng, xây dựng thế 
giới quan, nhân sinh quan cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, hình thành niềm tin cộng 
sản, biến tư tưởng tiến bộ thành lực lượng 
vật chất để thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm 
cho hệ tư tưởng của Đảng chiếm địa vị 
thống trị trong đời sống xã hội. Hiện nay 
hơn bao giờ hết, phải đặc biệt coi trọng việc 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Phải tạo cho được bước tiến bộ mới về 
chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong 
hệ thống trường Đảng, trường đại học, cao 
đẳng. Muốn vậy, phải quan tâm xây dựng 
đội ngũ giáo viên ; phải đổi mới chương 
trình, phương pháp giáo dục cho phù hợp 
với từng đối tượng. Lâu nay trong giáo dục 
tại chức hay tập trung, chúng ta thường trình 
bày các vấn đề bắt đầu từ nguyên lý, từ quan 
điểm rồi đi đến vận dụng và chứng minh 
trong thực tiễn cách mạng nước ta. Nên 
chăng bên cạnh phương pháp truyền thống, 
đối với một số đối tượng cụ thể, chúng ta 
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cần áp dụng cả phương pháp đặc thù, bắt 
đầu từ những vấn đề chính trị thực tiễn nóng 
hồi, rồi qua nhiều khâu của quá trình nhận 
thức để người học tiếp cận chân lý khoa học. 
Cần tránh lối thuyết giáo một chiều, áp đặt, 
mà áp dụng nhiều hơn các phương pháp đối 
thoại, thảo luận, tranh luận để cùng tìm tòi 
chân lý, cùng tranh luận làm rõ đúng sai, 
thống nhất nhận thức. Trong tình hình hiện 
nay, cần tăng cường sức chiến đấu trên mặt 
trận chính trị, tư tưởng ; đặc biệt là đấu tranh 
chống địch phá hoại về chính trị, tư tưởng, 
văn hóa. 

Ba là, phối hợp chặt chẽ các binh chủng 
làm công tác tư tưởng ; đầy mạnh giáo dục 
chủ nghĩa yêu nước gắn với phong trào thi 
đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư". 

Trong công tác tư tưởng, mỗi binh chủng 
có vai trò quan trọng của nó. Nếu như công 
tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò to 
lớn trong việc xây dựng nên tảng chính trị 
cơ bản, lâu dài, thì công tác thông tin tuyên 
truyền cổ động có vai trò rất quan trọng 
trong tác chiến, trong "xây" và "chống" 
hằng ngày. Các phương tiện truyền thông 
hiện đại : báo chí, phát thanh, truyền hình... 
cũng như hệ thống báo cáo viên tuyên 
truyền miệng là những công cụ sắc bén 
trong việc tuyên truyền, giáo dục những 
quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước ; hướng dẫn sự 
suy nghĩ và hành động của toàn dân theo 
nghị quyết của Đảng ; động viên, cổ vũ mọi 
người, mọi tầng lớp tích cực thực hiện 
những nhiệm vụ đã đề ra. Yêu cầu mới của 
giai đoạn cách mạng hiện nay đòi hỏi chúng 
ta phải cải tiến mạnh mẽ về phương pháp 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
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từng binh chúng (lý luận và giáo dục lý luận, 
tuyên truyền cổ động, thông tin đại chúng, 
văn hóa - văn nghệ) ; đồng thời hiệp đồng 
chặt chẽ các binh chủng, tạo sức mạnh tổng 
hợp của công tác tư tưởng. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư" chính là tạo động lực tinh thần cách 
mạng, xây dựng môi trường trong sạch và 
đời sống văn hóa lành mạnh cho sự phát 
triển của con người. Để thúc đẩy phong trào 
thi đua phải kịp thời phát hiện, biểu dương, 
tôn vinh và nhân rộng những nhân tố mới, 
những điển hình tiên tiến ; kết hợp chặt chẽ 
công tác thi đua với công tác khen thưởng ; 
tránh khuynh hướng dễ dãi hoặc cầu toàn 
trong khen thưởng, thi đua. 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có ý 
nghĩa và tác dụng to lớn. Cần tập trung chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động 
này, nhất là ở cơ sở. Có biện pháp thu hút 
mọi thành phần kinh tế, động viên mọi công 
dân tự giác tham gia xây dựng đời sống văn 
hóa ; từng bước xây dựng cơ sở vật chất cho 
văn hóa, củng cố các thiết chế văn hóa, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sáng tạo và 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Cán bộ, 
đảng viên phải gương mẫu, vận động toàn 
xã hội cùng thực hiện. Xây dựng nếp sống 
văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang ; 
bài trừ hủ tục, mê tín, tệ nạn xã hội ; chống 
sự thấm lậu của các loại văn hóa xấu, 
độc hại. 

Bốn là, đôi mới phương thức và nâng cao 
tính thuyết phục trong công tác tư tưởng. 

Đối tượng công tác tư tưởng là con người. 
Công tác tư tưởng tác động vào tâm lý, 
tình cảm, nguyện vọng, ước mơ, sở thích 
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của mỗi con người. Đời sống tâm lý, tình 
cảm của con người rất phong phú, nhạy 
cảm, tinh tế và luôn luôn biến đổi bởi hoàn 
cảnh khách quan và nhận thức chủ quan. Do 
đó, công tác tư tưởng phải hiểu rõ các đối 
tượng khác nhau (về tôn giáo, dân tộc, giai 
cấp, lứa tuổi, học vấn, nghề nghiệp, giới 
tính...), trên cơ sở đó lựa chọn nội dung, 
hình thức, giải pháp tác động phù hợp với 
từng loại đối tượng. Xây dựng tác phong 
quân chúng ; chống bệnh quan liêu, chung 
chung hời hợt trong công tác tư tưởng. 

Mục tiêu của công tác tư tưởng là giải 
phóng con người khỏi "vòng kim cô của 
những tư tưởng, tập quán lạc hậu, truyền bá 
hệ tư tưởng tiến bộ, cách mạng, hình thành 
niềm tin cộng sản, khơi ¡ dậy và phát huy cao 
độ tính tự giác của mỗi con người, hướng 
dẫn họ hành động một cách tích cực nhất, 
đóng góp nhiều nhất sức lực, trí tuệ của 
mình cho sự nghiệp chung. Như vậy, công 
tác tư tưởng là một khoa học và là một nghệ 
thuật nắm bắt, cảm hóa lòng người, dẫn dắt 
con người hành động theo mục tiêu đã xác 
định. Kinh nghiệm cho thấy công tác tư 
tưởng không thê áp đặt mà phải kiên trì, 
khêo léo tuyên truyền gIÁO dục thuyết phục 
bằng lý lẽ đối với từng đối tượng với một 
phương pháp khoa học, thông qua trao đổi, 
đối thoại thẳng thắn đồng thời với việc tăng 
cường thông tin có định hướng ; thực hiện 
dân chủ hóa quá trình tư tưởng, phải đặc biệt 
phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Hướng về cơ sở, làm chuyển biến tình 
hình cơ sở, giải quyết tư tưởng từ cơ sở là 
một yêu cầu cấp bách hiện nay. Mọi đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước có thực hiện được 
hay không, nhất định phải thông qua phong 
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trào hành động cách mạng của quần chúng 
bắt đầu từ cơ sở. Trận địa lòng người có 
vững chắc hay không, phải dựa trên nên tảng 
là cơ sở. Phải thừa nhận rằng, những vụ lộn 
xộn, những "điểm nóng" diễn ra ở các địa 
phương vừa qua có nguyên nhân ở chỗ 
chúng ta buông lỏng hoặc xem nhẹ công tác 
tư tưởng ở cơ sở. Trong tình hình hiện nay, 
sâu sát cơ sở, am hiểu cơ sở, tập trung cho 
cơ sở là mục tiêu hàng đầu của công tác tư 
tưởng. Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác 
tư tưởng ở cơ sở là : Sự ổn định chính trị ; 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ; sự 
nhất trí về chính trị, tỉnh thần và đời sống 
của nhân dân địa phương. 

Công tác tư tưởng là công tác của toàn 
Đảng và lôi cuốn toàn dân tham gia, hưởng 
ứng nhưng trước hết đó là nhiệm vụ của bí 
thư, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
nòng cốt là đội ngũ cán bộ chuyên trách 
công tác tư tưởng, lý luận. Hơn 70 năm qua, 
lớp lớp cán bộ tư tưởng, lý luận luôn xứng 
đáng là những chiến sĩ cách mạng trên mặt 
trận tư tưởng, là người đồng đội tin cậy, 
người bạn chiến đấu, người hướng dẫn tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân. 

Đề đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, 
những người làm công tác tư tướng, lý luận 
nỗ lực vượt bậc, không ngừng tu tâm dưỡng 
trí, rèn đức luyện tài để có đủ khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. Có quy hoạch, 
đào tạo và đào tạo lại, quan tâm chăm lo đời 
sống và sự tiến bộ trưởng thành của đội ngũ 
cán bộ tư tưởng, lý luận ; đồng thời cần đầu 
tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
các hoạt động công tác tư tưởng, văn hóa 
ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao 
hơn. ¡ 
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HỈ trong vòng 10 năm chuyển đổi, cơ 
| | chế thị trường ở nước ta đã phát huy 

tác dụng tích cực, to lớn đến sự phát 
triên kinh tế - xã hội. Nó chẳng những không 
đối lập mà còn là nhân tố khách quan cần 
thiết của việc xây dựng và phát triển đất nước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đánh giá 
thành tựu kinh tế - xã hội 1991-2000, Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng 
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giấy 16 000 tấn, phân bón 100 000 tấn, thép 
400 000 tần, xi măng 700 000 tấn ; vật liệu 
xây dựng, nhóm hàng văn hóa - giáo dục, 
dược phẩm, nhất là lương thực, thực phẩm 
cũng năm trong tình trạng đó. Thực trạng trên 
tiếp tục phát triển và nặng hơn nhiều vào 
năm 1999. Lượng than tồn kho vào tháng 
6-1999 lên tới 4,8 - 4,9 triệu tấn, XI măng 
1 triệu tấn (kể cả clinke) ; : giấy tồn kho vào 
tháng 10-1999 là 15 186 tấn ; đường tồn kho 


Đối tới tà trâng cao biên lực 
QUẢN LÝ VĨ MÔ CỦA NHÀ NUỚC 
ĐÔI VỚI THỊ TRƯỞNG 


NGUYÊN VĂN NINH ° - TÔ THỊ TÂM"" 


định : "Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp đã chuyển sang cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa" và chính nó đã 
có vai trò quyết định đưa : "Đời sống các tầng 
lớp nhân dân được cải thiện. Đất nước đã ra 
khói khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua 
được cơn chấn động chính trị và Sự hãng hụt 
về thị trường... ; phá được thế bị bao vây cầm 
vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tẾ, không để bị 
cuốn sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính - 
kinh tế ở một số nước châu Á..."(!). 

Phân tích tình hình thị trường, chúng ta có 
thể thấy một số điểm cân lưu ý như sau : 

1. Ngay từ 1996 đã có hiện tượng ứ đọng 
hàng hóa ở diện rộng và kéo dài, nhiều mặt 
hàng công nghiệp có lượng tôn kho lớn, như 
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vào tháng 6 -1999 : 300 000 tấn (bằng 3 lần 
tồn kho năm 1998) ; gạch ốp lát so với nhu 
cầu thừa khoảng 40% ; phích nước Rạng 
Đông chưa tiêu thụ 715 000 chiếc (bằng sản 
lượng sản xuất trong 3 tháng). Công suất SỬ 
dụng của nhiều doanh nghiệp rất thấp : 

Phân đạm Hà Bắc chỉ đạt 20-40%, sản xuất 
thép chỉ đạt 50-60% ; sản lượng vận chuyền 
của nhiều ngành vận tải giảm sút ; các dịch 
vụ du lịch, khách sạn cũng thừa "cung". 
Tổng lượng tôn kho 1999 vượt quá 10% GDP 
(khoảng gần 10 000 tỉ đồng). Sang năm 2000, 
tình hình trên đã được cải thiện, nhiều mặt 


* PGS 

** TS, Giáo viên Trường đại học Giao thông - Vận tải 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 18 - 19 
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hàng công nghệ phâm kể cả vật liệu xây dựng 
như sắt, thép, xi măng và hàng tiêu dùng cần 
thiết khác tăng được khả năng tiêu thụ. Nhưng 
nhiều mặt hàng vẫn còn lượng tồn kho lớn 
như sắt, thép, than (1, 4 triệu tần), XI măng, 
phân bón hóa học, giây dép, hàng may mặc ; 
lương thực quy gạo dư 500 000 - 800 000 tấn, 
đường khoảng 150 000 - 200 000 tấn, cà phê, 
thịt lợn cũng vậy, sản lượng tiếp tục táng, 
nhưng thị trường bán hạn chế. Vào nửa đầu 
năm 2001, thực trạng trên tiếp diễn. Sản 
lượng phân bón tuy giảm 8,Ì% so với cùng kỳ 
năm 2000, nhưng lượng tồn kho lên tới 
200 000 tấn (tức là 1/3 sản lượng), xi măng, 
clinke có lượng tồn kho là 1 167 000 tân 
(tăng 21% so với cùng kỳ năm 2000). Xuất 
khẩu : hàng giầy dép giảm 3,7%, đầu tư, máy 
tính giảm 20,5%, hàng thủ công mỹ nghệ 
giảm 13,2% (2). Nhìn chung, giá trị tôn kho 
năm trước chuyển sang năm sau, trong những 
năm gần đây ngày càng tăng. Năm 1998 là 
5 020 tỉ đồng, năm 1999 là 7324 tỉ đồng, 
năm 2000 là 7 704 tỉ đông, năm 2001 là 
8 970 tỉ đồng. 


Như vậy, từ năm 1996 đến năm 2001, trên 
thị trường liên tục diễn ra hiện tượng tổng 
cung lớn hơn tổng cầu. Đây là đặc trưng nôi 
bật, xuất hiện ngay khi có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao cũng như trong tỉnh trạng tốc độ 
tăng trưởng tổng cung và tổng cầu đều giảm. 

2. Thị trường xuất khẩu tăng nhanh liên tục 
suốt 10 năm, trong khi đó thị trường trong 
nước giảm sút. nghiêm trọng. Trong 5 nắm 
1991-1995, xuất khâu tăng 17,37%, trong các 
năm 1996-2000 tăng 21,30% ; nhưng thị 
trường trong nước, biểu thị ở tông mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ lại giảm từ 
44/81% (1991-1995) xuống còn 12,6% 
(1996-2000). Năm 2001, tổng kim ngạch xuất 
khẩu chỉ đạt mức tăng trưởng là 8% so với 
năm trước và không đạt kế hoạch xuất khâu 
cả năm @). Đối với tông mức bán lẻ hàng hóa 
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và dịch vụ tám tháng đầu năm 2001 chỉ đạt 
mức tăng trưởng là 8, l7 SO VỚI cùng kỳ năm 
2000, song so với số thực hiện của cả năm 
2000 thì có mức tăng trưởng là 9,1%. Tuy 
nhiên, với mức tăng trưởng rất thấp này đã 
chỉ rõ sức mua xã hội vẫn rất thấp và cũng 
có nghĩa là thị trường trong nước đến tháng 
9-2001 tiếp tục giảm so với thị trường ngoài 
nước. Mặt khác, thị trường nước ta chịu tác 
động khá mạnh của thị trường bên ngoài. Đấy 
là một hiện tượng không phù hợp với lôgic 
phát triển của thị trường theo định hướng 
XHCN. 

3. Giá cánh kéo giữa công nghệ phẩm và 
nông sản phẩm ngày càng mở rộng. Từ năm 
1995 đến năm 2001, theo báo cáo của Văn 
phòng Chính phủ, giá hàng công nghiệp tăng 
24%, trong khi giá hàng nông sản liên tục hạ. 
So với năm 1999 thì đến cuối năm 2001, giá 
lương thực giảm 7,9%, thực phẩm giảm 
0,98%, cà phê giảm 80%, thấp hơn chỉ phí sản 
xuất 33-38%, lợn hơi giảm 12,25% ; điện đã 
5 lần điều chỉnh tăng, ở nông thôn giá bán 
buôn là 360 đ/kWh, nhưng tới người nông dân 
giá bán lên tới 700 đ - 1000 đ/kWh. Giá xăng 
dầu tăng, giá vật liệu xây dựng tăng 4,7% 
(trong đó giá xi mắng tắng liên tục, xi mắng 
Hoàng Thạch từ 210 đ/kg năm 1990 lên 900 - 
940 đ/kg vào năm 1994, nay tăng 89%), giá 
dược phẩm y tế tăng 3,6%, giáo dục tăng 
4,1%, bưu điện tăng 1,9%, giá phân bón NPK 
tăng từ 300 - 400 đ/kg. 

4. Giá tiêu dùng có xu thế liên tục giảm từ 
năm 1996-2001 ; giá hàng xuất khẩu cũng 
vậy, nên lạm phát 1995 la 12,7%, 1996 : 
4,5%, 1997 : 3,7%, 1998 : 9,2%, 1999 : 0,1%, 

(2) Xem Thời báo Kinh tế Việt Nam, số ra ngày 
18-7-2001 


(3) Xem thêm : Bốn tháng đầu năm xuất khẩu chưa đạt 
yêu câu, bào Hà nội mới, sô ra ngày 3-5-2002 
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2000 : - 6%. Sáu tháng đầu năm 2001, giá tiêu 
dùng giảm 0,7%, do giá lương thực vẫn tiếp 
tục giảm ; tháng 6-2001 giảm 0, 8%, 6 tháng 
đầu 2001 giảm 3, 7%. Chín trong số 15 mặt 
hàng chủ lực xuất khẩu có giá xuất khâu giảm 
binh quân tới 15,4%, làm cho kim ngạch xuất 
khẩu giảm. Trong đó, gạo giảm 17,4%, cà phê 
giảm 20,2%, hạt tiêu giảm 47,4%, thủ công 
mỹ nghệ giảm 9,8%, giầy dép giảm 1,6%, hạt 
điều giảm 15,6%, lạc giảm 47,1%, chè giảm 
26,9%, cao su giảm 0,6% so với 6 tháng đầu 
năm 2000 (4). Ngoài ra, giá các mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực khác như dệt may, giày dép, điện 
tử, máy tính cũng giảm. Sơ bộ tính toán cả 
năm 2001, giá xuất khẩu bình quân giảm trên 
10%. Theo "báo cáo cập nhật về cải cách kinh 
tế của Việt Nam" của WEB, thì lạm phát chính 
được đo bằng hàng phi lương thực, nên thực 
ra đã tăng khoảng 2% trong năm 2000 và 
1,2% trong 5 tháng đầu năm 2001, do đó 
không có yếu tố giảm phát. Nhưng họ cũng 
thừa nhận lương thực chiếm 60% trong, chỉ số 
giá tiêu dùng hiện tại (trong đó gạo chiếm hầu 
hết trong số hàng lương thực) và giá lương 
thực tiếp tục giảm trong năm 2001. Cụ thể là 
chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2001, chỉ tăng 
khoảng 1%. 

Hiện tượng trên làm cho giá cánh kéo giữa 
hàng công nghiệp, dịch vụ và nông phâm 
ngày càng doäng ra. Quá trình này kéo dài 
suốt 6 năm, đến nay vẫn có xu hướng tiếp 
diễn. Đây là một hiện tượng không bình 
thường của thị trường và càng trái với xu 
hướng XHCN. Mặt khác, giá tiêu dùng có xu 
hướng giảm, mức lạm phát do Nhà nước định 
hướng năm 2001 là 5% không thực hiện được. 
Sức mua có khả năng thanh toán của dân cư 
tăng thấp làm thị trường tiêu thụ sản phẩm 
khó khăn, ảnh hưởng bất lợi đối với sự tăng 
trưởng kinh tế. 
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5. Thu nhập bình quân đầu người có sự 
chênh lệch khá lớn giữa khu vực thành thị và 
nông thôn, giữa người nông dân và người 
trong khu vực công nghiệp và dịch vụ ở đô 
thị. 
Theo Tổng CỤC Thống kê, thu nhập binh 
quân một người một tháng từ khu vực công 
nghiệp và dịch vụ ở đô thị tăng từ 198 000 đ 
(1996) lên 345 000 đ (1999), thì ở nông thôn 
so cùng kỳ chỉ nhích từ 31 000đ lên 33 300đ. 
Năm 1996 thu nhập từ công nghiệp và dịch 
vụ ở đô thị của dân cư đô thị cao gấp 6,36 lần 
dân cư nông thôn, năm 1999 tăng vọt lên 
10,37 lần. Khoảng cách về thu nhập giữa hai 
khu vực dân cư doãng rộng ra từ 2,71 lần năm 
1996 lên 3,7 lần năm 1999, năm 2000 khoảng 
cách này còn rộng hơn nữa. Đầu năm 2001, 
theo các chuyên gia, khoảng cách chênh lệch 
thu nhập giữa 20% số hộ có thu nhập cao nhất 
so với 20% số hộ có thu nhập thấp nhất lớn 
gấp hơn 10 lần. Nếu chỉ so sánh giữa 5% hai 
loại hộ ấy thì mức chênh lệch là 17 lần, và lên 
tới 30 lần nếu chỉ lấy 2% hai loại hộ ấy để 
So sánh. 

Mặt khác, tỷ trọng tiêu dùng trong GDP 
giảm mạnh, dù tốc độ tăng quỹ tiêu dùng cuối 
cùng tính theo giá so sánh có cao hơn tốc độ 
tăng dân số. Ví dụ, năm 1996 có tốc độ tăng 
tông tiêu dùng cuối cùng là 8,92% trong khi 
tốc độ tăng dân số là 1,61%. Nhưng tốc độ 
tăng này giảm dần, năm 1996 : 8,92%, năm 
1997 : 5,72%, 1998 : 4,34%, 1999 : 1,79%, 
2000 : 3,75%, năm 2001 thấp hơn năm 2000. 
Tức là tiêu dùng ca nhân được phân ảnh trong 
sự tăng trưởng của tông mức bán lẻ liên tục 
giảm sút trong ba năm 1997, 1998, 1999, tới 
năm 2000 bắt đầu được phục hôi, thì đầu năm 
2001 tông mức bán lẻ đã chững lại, do giá hàng 


(4) Xem báo Đâu tư, thắng 5-2001 
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nông sản giảm sút, làm cho thu nhập của 
nông dân giảm và do đó làm chậm nhu cầu 
đối với hàng tiêu dùng. Tuy quý II1/2001, giá 
tiêu dùng có tăng so với quý II/2000, nhưng 
còn ở mức rất thấp. 

Hiện tượng trên đã phản ảnh rõ : Một hà, 
chính sách công bằng xã hội của Đảng và Nhà 
nước, xu hướng tất yếu của định hướng 
XHCN chưa được thực hiện có hiệu quả. Xu 
hướng phân hóa giàu nghèo quá mức - mặt 
trái của thị trường đang chỉ phối quan hệ phân 
phối, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh khắc 
phục. Hz¡ l2, xu hướng "cầu" giảm sút, thị 
trường trì trệ vẫn tiếp diễn, chưa được phục 
hồi làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ năm 2001 chỉ đạt 8%. Hệ 
số giữa tốc độ tăng xuất khẩu và tốc độ táng 
GDP ngày càng giảm, năm 1999 là 4,8 lần, 
năm 2000 là 3,6 lần và năm 2001 chưa đạt tới 
1 lần. Hơn nữa, giá xuất khẩu giảm mạnh nên 
GDP chỉ có tốc độ tăng là 6,8% và kế hoạch 
năm 2002 chỉ đặt ra là 7 - 7,3%. 

6. Giá trị đồng tiền Việt Nam từ năm 1995 
đến nay liên tục từ từ mất giá. Dao động với 
mức 11 000 đ/1USD năm 1995 ; 13 000 
đ/1USD năm 1998 ; 14 000 đ/1USD năm 
1999 ; cuối năm 2000 là 14 500 đ/1USD và 
tháng 8-2001 xấp xỉ 15 000 đ/1USD. Hiện 
tượng này diễn ra trong lúc giá tiêu dùng liên 
tục giảm, mức lạm phát rất thấp. 

Từ quý II-2001, xảy ra nạn khan hiếm 
VND trong lưu thông, mặc dù mức cung ứng 
tiền năm 1999 tăng 39,3% so với năm 1998 
và năm 2000 tăng 26,5% so với năm 1999 và 
doanh số thực hiện khoảng trên 2000 tỉ đồng. 
Đến 31-8-2001 tông phương tiện thanh 
toán tăng 13,7% so với thời điểm 31-12-2000 
và xấp xỉ tốc độ tăng cùng kỳ năm 2000. 
Hơn nữa, mức tăng trưởng cung ứng tiền 
như vậy đã cao hơn nhiều so với các nước 
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như In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a và SO VỚI 
lý thuyết mức tăng trưởng cung ứng tiền phải 
ngang bằng với mức tăng trưởng kinh tế và tỷ 
lệ lạm phát cộng lại ®). 


1999 
- Tăng trương GDP (%) 
- Tỷ lệ lạm phát 


- Mức tăng trưởng cung ứng tiền (M2) 
so với năm trước (%) 


(M2 = Tiên mặt lưu thông ngoài ngần hàng + 
tiên gửi ¡ không kỳ hạn + tiên gửi có kỳ hạn + tiên 
gửi tiết kiệm ) 


Ở In-đô-nê-xi-a, năm 1990, có chỉ số tăng 
trưởng GDP là 0,2%, tỷ lệ lạm phát là 20,5% 
và có mức tăng trưởng cung ứng tiền (M2) là 
11,9%. Năm 2000, các con số đó là 4%, 6% 
và 13%. Ở Ma-lai-xi-a, năm 1999, các con số 
ây là 5,4%, 2,8% và 8,3% và năm 2000 là 6%, 
3,3% và 12%. Tình trạng USD hóa tăng 
nhanh. Tiên gửi bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng 
ngày càng lớn trong cung ứng tiền M2. Năm 
1999, tiền gửi ngoại tệ tăng tới 54,5% so với 
năm trước ; năm 2000 tăng 4ó% so với năm 
1999. Việc tích lũy tiền phổ biến được thực 
hiện bằng ngoại tệ. Năm 2000, tốc độ tiền gửi 
ngân hàng bằng USD tăng nhanh gấp 3 lân 
tăng tiền đồng và chiếm 40% tông số dư tiền 
gửi. Trong khi đó, cho vay bằng USD giảm. 
Một số lượng lớn USD được các ngân hàng 
thương mại Việt Nam gửi ra nước ngoài để 
hưởng lãi suất trong lúc chính phủ và doanh 
nghiệp phải vay vốn bằng USD ở nước ngoài. 

Nếu xem xét thực trạng trên về phương 
diện lý thuyết, thể chế và việc quản lý vĩ mô 
nên kinh tế và thị trường nói riêng thì có thể 
có các nguyên nhân sau đây : 

- Một la, việc xác định tương quan giữa 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế và phát triên 


(5) Xem tạp chí Ngân hàng, số 7-2001 
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thị trường, nhất là thị trường tiêu thụ có sự 
lệch lạc : thiên về tăng trưởng, nhẹ về thị 
trường, về lưu thông phân phối và tiêu dùng. 
Điêu đó do chưa đánh giá đúng vai trò quyết 
định của thị trường, của thương mại đối với 
sản xuất hiện nay. Do đó, việc đầu tư cho 
nghiên cứu, phát triển thị trường cả về mặt lý 
thuyết và thực tiễn chưa đúng mức, cơ chế 
phân phối thu nhập chậm đổi mới, mức tăng 
tiêu dùng xã hội không tương ứng với mức 
tăng trưởng và phát triển kinh tế, để tốc độ 
tăng tổng câu luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng 
cung, nguyên tắc công bằng xã hội chưa được 
bảo đảm. 

- Hai là, các thể chế của cơ chế thị trường 
tuy luôn được xây dựng và bao quát mọi lĩnh 
vực, nhưng trong thực tiên tính tập trung quan 
liêu, bao cấp của bộ máy hành chính nhà nước 
vẫn tôn tại và khá nặng nề, nhất là ở khu vực 
kinh tế nhà nước, nên đã hạn chế sự vận động 
khách quan của cơ chế thị trường. Trong đó, 
nối lên : Một là, nhiều chủ thể thị trường, yếu 
tố then chốt của thị trường, chưa thật sự có 
quyền tự chủ, chủ động sản xuất kinh doanh. 
Hai là, tính bao cấp, nhất là bao cấp về tài 
chính tín dụng trong đầu tư phát triển và hoạt 
động xuất nhập khẩu. Một thứ trưởng Bộ Tài 
chính đã nhận xét : "Một số giải pháp tài 
chính của ta còn mang nặng tính bao cấp, tạo 
nên sự ý lại của các doanh nghiệp theo hướng 
đòi bảo hộ” (6), 

- Ba là, tính độc lập tự chủ của nên kinh tế 
trong mối quan hệ với tính phụ thuộc lẫn nhau 
của kinh tế thế _ BIỚI chưa được xác định đây 
đủ trong thực tiễn quy hoạch và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội. Không giải quyết tốt 
mối quan hệ này, tính phụ thuộc sẽ gia tăng 
cùng với tiến trình hội nhập và thị trường luôn 
chịu những biến động từ bên ngoài như tác 
động của cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ 
Ở Thái Lan giữa năm 1997, 1998 và suy thoái 
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kinh tế ở các nước Đông Á gần đây, dẫn đến 
tốc độ tăng trường giảm dần, thị trường đầu tư 
và tiều dùng giảm sút, trì trệ. Trong khi đó, 
nên kinh tế Trung Quốc vẫn vững tiền với tốc 
độ cao, tỉ giá không bị biến động, đồng nhân 
dân tệ không bị mất giá. Còn ở ta, VIỆC quản 
lý vĩ mô thị trường thường. bị động đối phó 
VỚI sự mất giá của đông tiền, của hàng hóa 
xuất khẩu, của đầu tư nước ngoài giảm sút, 
của "cầu" giảm nhanh, hàng hóa ứ đọng, thị 
trường trì trệ, VND khan hiếm và tình trạng 
đôla hóa. Rút kinh nghiệm ở Xin-ga-po, 
do nên kinh tế quá lệ thuộc vào thị trường 
bên ngoài nên đang bị tụt dốc. Thủ tướng 
Gô Chốc Tông nói : "Vấn đề mà chúng ta 
đang phải đối mặt chính là hệ quả của việc 
Xin-ga-po là một nên kinh tế nhỏ bé, mở và lệ 
thuộc nhiều vào các hoạt động ngoại thương 
cũng như vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta 
không có một thị trường trong nước đủ lớn đề 
săn sàng chống chọi lại với những cơn gió 
ngược của môi trường bên ngoài" 0). 

- Bốn là, khoa học, nghệ thuật, thể chế 
quản lý của bộ máy nhà nước còn nhiêu hạn 
chế, đạo đức trong quản lý và trong các chủ 
thê thị trường chưa được xây dựng, kỷ cương 
lỏng lẻo đã làm cho nhiều hoạt động trên thị 
trường thiếu lành mạnh, cẩn trở hiệu quả của 
sự quản lý của nhà nước. 

Đề khắc phục thực trạng trên, cần có một 
số giải pháp cơ bản, từ việc nghiên cứu lý 
thuyết đến việc xác lập quan điểm về thị 
trường trong nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, tổng kết thực tiễn quản lý vĩ 
mô thị trường, điều hành thị trường, không 
ngừng hoàn thiện thể chế và tổ chức thị 
trường, phát triên thị trường phù hợp với 
điều kiện cụ thể ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay. 


(6) Xem báo Thương Mại, số ra ngày 4-8-2001 
(7) Báo Đâu Tự, số ra ngày 23-8-2001 
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Trước hết, nghiên cứu và xây dựng lý 
thuyết về thị trường theo định hướng XHCN 
một cách có hệ thống làm cơ sở tư tưởng cho 
phát triển và hoàn thiện cả hệ thống thị 
trường. Ở đây bao gôm hai phần : một là, vận 
dụng những thành tựu ngày càng phong phú 
của môn khoa học này trên thế giới, thông qua 
việc thường xuyên tổng kết kinh nghiệm quản 
lý thị trường của các nước trên toàn thế giới, 
của các tổ chức kinh tế quốc tế ; hai là, nghiên 
cứu và tông kết thực tiễn thị trường ở nước ta, 
nhất là quá trình chuyển đối cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường và 
sự phát triển thị trường những năm gần đây. 
Vấn đè này, Trung Quốc đã có những nghiên 
cứu rất cơ bản, ví dụ đã vận dụng lý luận giá 
trị của C. Mác đề nghiên cứu mô hình thị 
trường XHCN Trung Quốc. GS.TS Văn Tiềm 
xác định : "Thực chất của thị trường XHCN là 
thị trường hàng hóa có kế hoạch", nó thể hiện 
"là thị trường bên bán, thị trường bên mua và 
thị trường thế cân đối". Ông cho rằng : "học 
thuyết giá trị của C. Mác là cơ sở lý luận vững 
chắc để nghiên cứu và sáng tạo mô hình thị 
trường XHCN"®). Hơn nữa, Trung Quốc còn 
xuất bản cuốn Đại từ điển Kinh tế thị trường 
(2022 trang). Ở nước ta, lý luận về vấn đề này 
hiện chưa có hệ thống, việc tông kết thực tiễn 
chuyên sâu về thị trường trong những năm đổi 
mới cũng chưa được đề cập đúng mức, chưa 
cơ bản, chưa có tầm chiến lược dài hạn, mà 
chỉ dừng lại ở việc tìm tòi các biện pháp tình 
thế, đối phó với những diễn biến bức xúc nhất 
xây ra. 

Thứ hai, cần quán triệt mục tiêu chung và 
mục tiêu quản lý, điều tiết vĩ mô thị trường là 
bảo đảm sự cân đối thích hợp giữa tống cung 
và tông cầu xã hội. Cụ thể là, trong từng 
thời kỳ kế hoạch, cần xây dựng một mức tăng 
trưởng kinh tế (GDP) hợp lý, cân đối với mức 
tăng tích lũy và tiêu dùng cuối cùng. Điều đó, 
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đòi hỏi vừa có mức tăng trưởng cao, vừa nâng 
cao chất lượng và đôi mới phương thức. Tăng 
trưởng phải được phân bố đồng đều hơn cho 
khu vực nông thôn, cho vùng còn nhiều người 
nghèo, nhất là tăng mức phân bố về cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ xã hội, tăng đầu tư nhà nước, 
tăng thu nhập cho nhân dân các vùng đó ; 
thông qua các hoạt động của thị trường hàng 
hóa, dịch vụ, xuất nhập khâu, đầu tư, tài 
chính, tín dụng, tiên tệ nhằm thực hiện "công 
bằng trong phân phối, bình đẳng trong quan 
hệ xã hội”. Tránh tình trạng đặt mức tăng 
trưởng quá cao so với mức tiêu dùng và sự 
phân bố tăng trưởng bất hợp lý. 

Thứ ba, các chủ thể thị trường là những 
nhân tố cơ bản của kinh tế thị trường, quyết 
định sức mạnh của nên kinh tế và năng lực 
cạnh tranh thị trường. Do đó, cần tổ chức hệ 
thống các chủ thể thị trường phù hợp với cơ 
câu thị trường như những nhà chuyên doanh 
lớn, có ý nghĩa quyết định cho sự thành công 
kinh tế. Thực tế cho thấy, sự thành công kinh 
tế ở các nước Đông Nam Á như Xin-ga-po là 
nhờ vào các tập đoàn quốc gia, Trung Quốc 
nhờ các liên doanh, Hàn Quốc nhờ các công 
ty lớn trong nước, còn Đài Loan lại nhờ các 
công ty nhỏ. Thông báo của Hội nghị lần thứ 
ba Ban Chấp hành Trung ương khóa IX khẳng 
định việc hình thành một số tập đoàn kinh tế 
mạnh là một giải pháp hay. Mặt khác, phải 
bảo đảm cho họ thực sự tự do, tự chủ, chủ 
động, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh 
doanh. DNNN phải thực sự hoạt động theo cơ 
chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cạnh tranh và hợp tác với doanh nghiệp. thuộc 
các thành phân kinh tế. Điều này gắn liền với 
việc "kiên quyết xóa bỏ bao câp”, tức là chỉ có 
thực hiện cơ chế thị trường đầy đủ, mới tháo 


(8) Mô hình thị trường Trung Quốc, Nxb Thống kê, 
Hà Nội. 1995, tr 171, 173, 218 


Số 15 (tháng Š năm 2002) 


29 


(gkhiên eœu - Crao đÍ ổi 


gỡ được những bức xúc trên thị trường hiện 
nay. Đối với ngành ngân hàng, tiếp tục "xây 
dựng hệ thống ngân hàng thương mại thành 
doanh nghiệp tiền tệ tự chủ đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường”. 

Thứ tư, thị trường hoạt động đúng hướng 
hay không, phát triên tích cực hay tiêu cực, 
phụ thuộc vào hiệu lực quản lý vĩ mô thị 
trường của Nhà nước. Việc này lại được quyết 
định ở thể chế chính sách của Nhà nước đối 
với thị trường. Do đó, việc tiếp tục bố sunø, 
đổi mới, phát triển và hoàn thiện hệ thống thể 
chế vẫn là một giải pháp tông quát cho việc 
quản lý điều hành, khắc phục các xu hướng 
lệch lạc hiện có trên thị trường. Gắn liền với 
hiệu lực, hiệu quả của các thể chế ấy vẫn là 
khắc phục nạn quan liêu, tham nhũng, tình 
trạng đặc quyền, phân tán, "cát cứ" trong bộ 
máy nhà nước, ở các ngành, các cấp, để thể 
chế thị trường được thống nhất, thông suốt 
đến các chủ thể thị trường. Những thể chế ấy 
cần tập trung vào lĩnh vực tín dụng, ngân 
hàng, thương mại, sự chỉ tiêu công nhằm bảo 
đảm cho các nhân tố giá trị, giá cả, cung câu, 
tỷ giá, tiền tệ, vận động theo những quy luật 
khách quan là cơ sở chủ yếu để thị trường 
hoạt động lành mạnh và tích cực. Mặt khác, 
hiệu lực quản lý của Nhà nước còn phụ thuộc 
vào tính năng động, linh hoạt, trong việc vận 
dụng thể chế xử lý các động thái trên thị 
trường của Nhà nước cùng với cơ sở vật chất, 
nguôn tài chính và hàng hóa của mình. 

Có thể coi việc giải quyết vẫn đề thị 
trường hiện là một khâu đột phá quan trọng 
trong lĩnh vực kinh tế để tạo ra động lực 
mới cho sự phát triển như Thông báo của 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX đã đề cập. 


L2 kả 
Tạp chí Cộng san 


TỔNG KẾT THỰC TIỀN... 


(Tiếp theo trang 9) 


Đề đáp ứng được những yêu câu, nhiệm 
vụ nghiên cứu lý luận, tông kết thực tiễn nói 
trên, vẫn đề mẫu chốt quyết định là phải xây 
dựng được một đội ngu cán bộ chuyên làm 
công tác lý luận có phẩm chất chính trị vững 
vàng, có bản lĩnh khoa học và trình độ lý 
luận cao, có tư duy độc lập, đủ sức nghiên 
cứu lý luận và tổng kết thực tiễn ; đồng thời, 
phải có chế độ chính sách thích hợp, tạo mọi 
điều kiện và môi trường thuận lợi cho đội 
ngũ này hoạt động sáng tạo. Đặc biệt chăm 
lo đào tạo, bôi dưỡng những cán bộ đầu đàn, 
những chuyên gia giỏi, có học vẫn uyên bác 
và gắn bó với hoạt động thực tiễn. 

Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, chặt chế 
của các cấp ủy Đảng, trước hết là Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
có cơ chế gắn kết, phối hợp hoạt động giữa 
các cơ quan lãnh đạo quản lý với các cơ 
quan nghiên cứu khoa học, giữa các cán bộ 
lãnh đạo quản lý với các cán bộ lý luận, bảo 
đảm thường xuyên cung cấp thông tin, 
thông báo những chủ trương, yêu cầu của 
Đảng cũng như những kết quả nghiên cứu lý 
luận, để gợi ý, bổ sung cho nhau, phát huy 
sức mạnh tông hợp trong nghiên cứu lý 
luận, tông kết thực tiễn; đồng thời, cũng là 
cách bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cả 
cán bộ lý luận và cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quan lý. 

Đang, Nhà nước và nhân dân ta đang đòi 
hỏi và trông chờ vào những kết quả nghiên 
cứu lý luận, tông kết thực tiễn, tìm ra lời giải 
đáp có sức thuyết phục cho các vấn đề mà 
cuộc sống đặt ra.L) 
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1. Bài học kinh nghiệm về xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam 

Nhìn từ giác độ hội nhập kinh tế quốc tế 
cũng như liên kết doanh nghiệp, có thể chia 
quá trình phát triên của xuất nhập khẩu thủy 
sản Việt Nam thành hai giai đoạn : 

- Giai đoạn trước năm 1996, Đây là thời 
kỳ sản xuất và thương mại thủy sản phát 
triển theo hướng "trọng thương", chú trọng 
thương mại và dựa vào khai thác tài nguyên 
tự nhiên là chính, trong đó chủ yếu là khai 
thác tài nguyên vùng ven bờ. Công nghiệp 
khai thác thủy sản chưa đủ năng lực vươn ra 
xa bờ ; nuôi trồng thủy sản xuất khẩu chưa 
được chú trọng. Quy mô sản xuất nhỏ, manh 
mún cả trong khu vực sản xuất nguyên liệu 
và chế biến xuất khẩu. Các cơ sở khai thác, 
doanh nghiệp chế biến và xuất khâu thủy 
sản có trình độ công nghệ thấp, khả năng 
cạnh tranh của hàng hóa thủy sản thấp. Chưa 
hình thành được sự liên kết, hợp tác từ sản 
xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ theo 
định hướng phát triên chung và chiến lược 
sản phẩm. cụ thê phù hợp VỚI yêu câu thị 
trường. Kết quả xuất khâu thủy sản tuy tăng 
hằng năm, nhưng sản phẩm đơn điệu, chủ 
yếu là chế biến thô, xuất khẩu thủy sản gần 
như lệ thuộc hoàn toàn vào thị trường Nhật 
Bản và các nước châu Á. 

- Giai đoạn sau năm 1996. Đây là thời 
kỳ ngành thủy sản bắt đầu xác định rõ 
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hướng phát triển, tập trung đẩy mạnh nuôi 
trồng thủy sản phục vụ xuất khẩu và phát 
triển khai thác hải sản xa bờ. Xuất khẩu 
được coi là mũi nhọn ; vừa là định hướng, 
vừa là động lực cho sự phát triển. 

Để phát triển xuất khẩu, bán được hàng 
ra thị trường thế giới, hàng hóa thủy sản 
phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt 
khe vê an toàn vệ sinh, về chất lượng sản 
phẩm, về nhãn mác và bao bì đồng gÓI. 
Trong thời kỳ này, hàng loạt các quyết định, 
quy định của Ủy ban Liên minh châu Âu 
(EC) đã bắt đầu có hiệu lực, đòi hỏi hàng 
thủy sản nhập khẩu phải được sản xuất trong 
các cơ sở chế biến đủ điều kiện an toàn vệ 
sinh thực phẩm, được quản lý chặt chế theo 
những tiêu chuẩn xác định. Chính phủ Mỹ 
cũng ban hành quyết định bắt buộc hàng 
thủy sản nhập khẩu vào Mỹ phải được sản 
xuất trong các cơ sở sản xuất ấp dụng hệ 
thống quản lý an toàn vệ sinh theo “hệ thông 
phân tích và kiểm soát mối nguy" 
(HACCP'). 

Những yêu cầu đó đòi hỏi doanh nghiệp 
muốn vào các thị trường này phải đầu tư 
nâng cấp nhà xưởng, đổi mới công nghệ, đối 
mới quản lý ; phải thực hiện "lột xác” thật sự 
để thay đổi các thói quen, các lề lối cũ của 


* TS, Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội 
Chê biên và Xuât khâu thủy sản 
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toàn bộ các đối tượng trực tiếp tham gia sản 
xuất từ đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp 
đến từng người công nhân. Những yêu câu 
đó còn đòi hỏi các nước muốn xuất khẩu vào 
Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ phải thay 
đối cơ bản hệ thông các tiêu chuẩn, các văn 
bản quản lý từ các cơ quan quản lý vĩ mô. 
Điều đó, cũng đặt ra việc thực hiện hệ thống 
quản lý xuyên suốt "từ ao nuôi đến bàn ăn" 

đối với mỗi sản phẩm cụ thể; nghĩa là yêu 
cầu hàng vạn nông dân, ngư dân phải áp 
dụng các tiêu chuân, các quy tắc thực. hành 
sản xuất mới nhằm đảm bảo yêu cầu về 
vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ khâu 
đầu tiên. 

Những quy định của các thị trường EU và 
Mỹ thực sự là những yêu cầu rất cao. Không 
it băn khoăn, trăn trở, nghi ngại từ phía 
doanh nghiệp và các nhà quản lý của ngành 
thủy sản về tính hiệu quả của chủ trương 
này. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, họ 
không thể thỏa mãn được các tiêu chuẩn 
quốc tế đó. Nhưng đến nay, có thể khẳng 
định rằng chủ trương quyết tâm đổi mới theo 
yêu cầu của thị trường là hoàn toàn đúng 
đắn, thể hiện qua các chỉ số phát triển xuất 
khẩu cả về lượng cũng như về chất của 
ngành thủy sản trong những năm vừa qua. 

Nếu năm 1996, kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản mới đạt 670 triệu USD thi 
năm 2001 đã đạt xấp xi 1,8 tỉ USD, tăng gấp 
gần ba lần. Cơ cấu thị trường thay đối theo 
hướng cân. đối và vững chắc hơn : năm 
1997, cơ cấu thị trường xuất khâu là : Nhật 
50%, Trung Quốc 14%, EU 10%, Mỹ 5%, 
thị trường khác 21% ; năm 2001, tỷ lệ trên 
là : Mỹ 28%, Nhật 26%, Trung Quốc 18%, 
EU 6%, thị trường khác 22%. Cơ cấu sản 
phẩm cũng đã thay đối tích cực : năm 1997, 
tôm đông lạnh 54%, cá đông lạnh 14%, mực 
và bạch tuộc 15%, hàng khô 8%, sản phẩm 
khác 9% ; năm 2001, tôm đông lạnh 44%, 
cá đông lạnh 17%, hàng khô 11%, sản phẩm 
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khác 21%. Tỷ trọng sản _ phẩm giá trị gia 
tăng, sản phẩm chế biến sẵn và sản phẩm ăn 
liền chiếm khoảng 32%. 

Việt Nam đã được EU công nhận trong 
danh sách các nước xuất khẩu thủy sản vào 
thị trường này, với số doanh nghiệp không 
ngừng tăng lên (hiện nay là 68§ doanh 
nghiệp). Chương trình kiểm soát dư lượng 
và Chương trình kiểm soát độc tố sinh học 
vùng nuôi nhuyễn thê hai mảnh vỏ cũng đã 
được EU công nhận. Hiện đã có trên 100 
doanh nghiệp ấ ap dụng HACCP, đủ khả năng 
xuất khâu vào thị trường Mỹ. Đến nay, có 
thể khẳng định, chủ trương đổi mới theo yêu 
cầu của thị trường đã góp phần hết SỨC quan 
trọng để mở rộng thị trường, phát triển xuất 
khâu, thúc đấy quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nhiều vùng nông thôn trong 
Cả nước. 

Người Việt Nam có câu nhập gia tùy 
tục". Tục ngữ châu Âu cũng có câu "nếu bạn 
ở Rô-ma, hãy cư xử như người La Mã". Bài 
học kinh nghiệm là phát triển thủy sản phải 
hội nhập và để hội nhập, trước hết phải tự 
đổi mới các quy chế, luật lệ và nên sẵn xuất 
trong nước đê có thể tham gia vào một "s 
chơi chung” và thực hiện cùng một “luật 
chơi" đã được quy định. 

Mặt khác, quá trinh hội nhập là quả trinh 
cạnh tranh gay gắt. Để bảo vệ sản xuất trong 
nước, một số nước nhập khẩu có những quy 
định (thực chất là hàng rào phi thuế quan) 
không phù hợp với thực tiễn, thiếu căn cứ 
khoa học, thậm chỉ đi ngược lại tập quán 
thương mại. Do đó, bên cạnh việc chủ động 
và tích cực đấu tranh bằng nhiều hình thức 
thông tin tuyên truyền, thương mại, ngoại 
B1aO, chính trị... thì việc chủ động xây dựng 
nên kinh tế có thực lực mạnh, với các doanh 
nghiệp có tính cộng đồng, sản phẩm có khả 
năng cạnh tranh cao là điều kiện tiên quyết 
đê giữ vững độc lập tự chủ trong quá trình 
hội nhập. 
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2. Những vấn đề đặt ra hiện nay 

Những kết quả bước đầu nêu trên đã tạo 
tiền đề và nền tảng hết sức quan trọng, 
nhưng sự phát triển của ngành thủy sản 
trong thời gian tới cũng đặt ra nhiều thách 
thức mới. 

1. Tính chất công nghiệp và quy mô sản 
xuất lớn tuy đã bắt đầu thể hiện ở nhiều cơ 
sở sản xuất và ở một số vùng sản xuất 
nguyên liệu ; nhưng nhin tổng thể, sự phát 
triển này phổ biến là tự phát và manh mún. 
Thường xuyên xảy ra việc thừa hoặc thiếu 
nguyên liệu, giông... ; năng lực sản xuất 
nguyên liệu không theo kịp năng lực chế 
biến xuất khẩu ; mức tăng trưởng đầu tư vào 
sản xuất một số sản phẩm thường nhanh hơn 
khả năng phát triển thị trường. Chất lượng 
sản phẩm nhìn chung chưa đồng nhất, kể cả 
những sản phẩm truyền thống, chỉ riêng 
Việt Nam mới có như nước mắm, cá tra, 
cá basa... 

Như vậy, tuy thị trường đã được mở rộng 
nhưng sản phẩm thủy sản xuất khẩu của 
Việt Nam chỉ mới tiếp cận đến các nhà nhập 
khẩu qui mô nhỏ và trung bình. Nhiều sản 
phẩm Việt Nam chưa có thương hiệu riêng, 
các sản phẩm xuất khẩu đều mang thương 
hiệu của các nhà nhập khẩu. Phần lớn các 
doanh nghiệp vẫn dựa vào nhà nhập khẩu để 
phát triển thị trường. Đa số người tiêu dùng 
ở các nước nhập khâu chưa biết đến thương 
hiệu của sản phẩm Việt Nam. Hiện tượng 
cạnh tranh không lành mạnh, đẩy giá mua 
nguyên liệu lên cao, giam giá bán xuống 
mức quá thấp hoặc hạ thấp chất lượng sản 
phẩm để cạnh tranh lẫn nhau đã tạo điều 
kiện để các nhà nhập khẩu nước ngoài lợi 
dụng gây thiệt hại lớn cho sản xuất trong 
nước, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa 
thủy sản Việt Nam, như trường hợp tôm 
bơm chích tạp chất hoặc việc giảm giá bán 
cá tra, cá basa. 
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2. Với khối lượng sản phẩm xuất khẩu 
lớn, 358 000 tấn trong năm 2001, giá trị xuất 
khẩu xấp xỉ 1,8 tỉ USD, Việt Nam đrỠ thành 
đối thủ cạnh tranh VỚI nhiều nước 
xuất khẩu ; một số sản phẩm là đối thủ cạnh 
tranh ngay tại nước nhập khẩu như trường 
hợp cá nheo Mỹ. Các nước nhập khẩu luôn 
sử dụng các quy định về kỹ thuật, về an toàn 
vệ sinh, về nhãn mác, về tên gọi xuất xứ như 
các hàng rào phi thuế quan để bảo hộ sản 
xuất trong nước. 


3. Sự thay đối cơ bản về chất và về lượng 
của xuất khâu thủy sản đòi hỏi phải có cách 
nhin nhận mới, cách tiếp cận mới trong hoạt 
động xúc tiến thương mại, phát trên thị 
trường xuất "khâu. Nhiều vấn đề phát sinh 
trong thực tế xuất khẩu thủy sản đã vượt ra 
khỏi khuôn khổ của từng doanh nghiệp. Xử 
lý các vấn đề trên cần sự liên kết của cộng 
đồng các doanh nghiệp và phối hợp chặt chế 
giữa cộng đồng, doanh nghiệp VỚI cơ quan 
quản lý nhà nước các câp. Cân khẳng định 
răng, trong nền kinh tế thị trường, nhiều Việc 
từng doanh nghiệp không thể giải quyết mà 
phải dựa vào sức mạnh của cộng đông và 
Nhà nước (như vẫn đề tranh chấp thương 
mại hoặc vẫn đề phát triển thị trường chung, 
thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng để bảo 
vệ uy tín sản phẩm và bán hàng với quy mô 
lớn) ; nhưng cũng có nhiều việc Nhà nước 
không thê làm thay doanh nghiệp (như việc 
chủ động điều chính quy mô sản xuất phù 
hợp với sự phát triển thị trường)... 

Kinh nghiệm ở các nước kinh tế thị 
trường phát triển cho thấy, có rất nhiều hình 
thức liên kết doanh nghiệp, như liên kết phối 
hợp cả theo chiều đọc và chiêu ngang nhằm 
bảo vệ, phát triển một tên sản phẩm ; thống 
nhất giá bán giữa các doanh nghiệp cùng sản 
xuất một loại sản phẩm như trường hợp rượu 
cô-nhắc hay rượu vang của Pháp ; liên kết 
phối hợp theo chiều đọc xuyên suốt cả 
quá trình sản xuất một sản phẩm theo 
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phương châm “từ ao nuôi đến bàn ăn” giữa 
các doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản 
phẩm như sản phẩm "label đỏ", sản phẩm 
sinh thái nhằm bảo đảm sản xuất sản phẩm 
có chất lượng cao, sạch, bền vững về 
môi trường ; hoặc liên kết thông qua các hội 
nghề nghiệp để bảo vệ và phát triển sản 
phẩm. của một quốc gia như trường hợp 
Hội đồng xuất khẩu thủy sản Na Uy... Sự 
phối hợp, liên kết đó diễn ra trên nhiều mặt 
của quá trình sản xuất, như phối hợp về mặt 
quản lý, về quy trình sản xuất và tiêu chuẩn 
sản phẩm, về thông tin và phát triển 
thị trường... 

Trong ngành thủy sản, từ 1998, Hiệp hội 
Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) đã được thành lập. Hiệp hội đã 
cùng các doanh nghiệp thực hiện các hoạt 
động phát triển thị trường như : tô chức công 
tác thu thập, xử lý thông tin, phát hành các 
tạp chí và bản tin thị trường, tổ chức các hội 
chợ trong nước và tham gia các hội chợ 
quốc tế, tổ chức các hoạt động đào tạo cần 
bộ quản lý doanh nghiệp, đại diện cho 
doanh nghiệp trong quan hệ với các cơ quan 
nhà nước... 

Hiệp hội đã đồng VaI trò quan trọng trong 
việc giải quyết các khó khăn liên quan đến 
các vụ tranh chấp thương mại ; chủ động 
phối hợp với hiệp hội các nước xuất khâu 
đấu tranh chống lại việc ap đặt các hàng rào 
phi thuế quan của các nước nhập khẩu. Dưới 
sự chỉ đạo và tô chức của Hiệp hội, các 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra, cá 
basa đã liên kết thành lập Câu lạc bộ các 
doanh nghiệp chế biến ; từng doanh nghiệp 
chế biến cũng liên kết với các hộ nuôi cá, tô 
chức các câu lạc bộ riêng nhằm chủ động 
giảm bớt sự phát triên tự phát, thống nhất giá 
và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với sự 
giới thiệu và giúp đỡ của Hiệp hội, sau hai 
năm xây dựng theo những tiêu chuân rất 
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cao, vừa qua sản phẩm tôm của 1 117 hộ 
nông dân tại Lâm - Ngư trường 184 
(Cà Mau) đã được tổ chức Na-tu-lan của 
Đức công nhận là sản phẩm sinh thái và mô 
hình này đang được mở rộng ra nhiều địa 
phương khác, mở ra một hướng phát triển 
mới cho thủy sản Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, Hiệp hội là hình thức 
tô chức phù hợp để hỗ trợ, liên kết và xây 
dựng tinh thần cộng đồng của các doanh 
nghiệp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. 
Các hoạt động này đã góp phân hết sức tích 
cực vào việc tăng nhanh kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản trong thời gian vừa qua. 

4. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng 
gay sắt của kinh tế thế gIỚI, việc liên kết 
giữa các doanh nghiệp để mở rộng thị 
trường xuất khẩu đã trở thành yêu cầu tất 
yếu khách quan. Để mối quan hệ liên kết 
được thực hiện có hiệu quả, cân thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ sau đây : 


- Mở rộng các hình thức liên kết đa dạng, 
phong phú trong nên kinh tế thị trường, như 
liên kết thông qua các hội nghề nghiệp, bảo 
vệ và phát triên một sản phẩm cụ thê với 
một tên gọi chung hoặc việc cùng tham gia 
một tô chức kinh doanh ... Các doanh nghiệp 
tham gia liên kết phải tự nguyện thực hiện 
những quy tắc hoặc luật lệ chung. 

- Nhà nước cần có các quy định công 
nhận địa vị pháp lý của các tô chức liên kết 
của doanh nghiệp (hiệp hội, hội nghề 
nghiệp, câu lạc bộ doanh nghiệp...), nhằm 
pháp chế hóa các quy tắc, luật lệ của các 
tô chức liên kết bảo vệ quyên lợi hợp pháp, 
chính đáng của các tô chức này khi bị 
vi phạm. 

- Nâng cao vai trò của các tô chức liên 
kết trong việc điều chỉnh quy mô sản xuất 
phù hợp với khả năng phát triên thị trường, 


(Xem tiếp trang 46) 
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UA gần 5 năm thực hiện 

Chỉ thị 22/CT-TW, ngày 

17-10-1997, của Bộ Chính 
trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VIII về "Tiếp tục đổi 
mới và tăng cường sự lãnh đạo, 
quản lý công tác báo chí - xuất 
bản", hoạt động xuất bản đã đạt 
được những bước tiến khá mạnh mẽ và vững 
chắc. Nhiều vấn đề nêu trong Chỉ thị được 
tích cực triển khai thực hiện hướng vào nội 
dung cơ bản là : phát triển báo chí - xuất 
bản phải đi đôi với quản lý tốt. Trên thực 
tế ` công tác quản lý có nhiêu tiền bộ nhưng 
vẫn chưa đáp ú ứng kịp với yêu cầu phát triển 
của ngành, nhiều vân đề nêu trong Chi thị 
còn rất thời Sự, cần tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả hơn. Do đó, Chỉ thị 22/CT-TW 
vẫn đang có vai trò chỉ đạo và định hướng 
quan trọng cho hoạt động báo chí - xuất bản 
nước ta trong thời gian tới. Việc nhin nhận 
và đánh giá khách quan toàn diện các hoạt 
động về xuất bản (bao gồm cả ba lĩnh vực 
xuất bản, ïn, phát hành sách và xuất nhập 
khẩu sách báo), thời gian qua sẽ tạo cơ sở 
và động lực tiếp tục thúc đây sự nghiệp xuất 
bản phát triền trong thời kỳ mới. 

Hoạt động xuất bản đã vượt qua những 
khó khăn, thử thách ; bước đầu thích ứng 
với cơ chế thị trường, ứng dụng nhiều tiến 
bộ về khoa học kỹ thuật vào sản xuất và 
quản lý, tạo nên sự phát triển mới của 
toàn ngành. 

Có thể khăng định rằng, chưa bao giờ sự 
nghiệp xuất bản phát triên toàn diện như vài 
năm gần đây. Sách và văn hóa phẩm đã đạt 
mức tăng đáng kể cả về số lượng và chất 
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lượng, đa dạng về đề tài, phong phú về nội 
dung. Kỹ thuật làm sách ngày càng cao, quy 
trinh làm sách nhanh, hình thức ngày càng 
mới mẻ, hấp dẫn hơn. Đây cũng là thời kỳ 
ngành xuất bản có nhiều tác phẩm hay, 
nhiều bộ sách quý đô sộ, nhiều công trình 
nghiên cứu có giá trị thuộc tất cả các lĩnh 
vực được công bố rộng rãi. Thông qua sản 
phẩm chính là sách, hoạt động xuất bản đã 
góp phần tích cực thúc đây sự nghiệp đổi 
mới, phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục 
và khoa học kỹ thuật, nâng cao dân trí, 
đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của toàn 
xã hội. 

Những năm vừa qua là thời gian kết thúc 
thế kỷ XX và mở đầu thế kỷ XXI, là những 
năm Đảng, Nhà nước và dân tộc ta có nhiều 
ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại. Đó là cơ hội 
lớn cho ngành xuất bản có điều kiện phát 
triên. Nhiều bộ sách mang tâm tổng kết thế 
kỷ XX trên các lĩnh vực khác nhau đã ra 
mắt độc giả. Số lượng xuất bản phẩm tăng 
khá nhanh. Nếu năm 1997 cả nước xuất 
bản 8 254 tên sách với 161 triệu bản, thì 
năm 2000 số lượng xuất bản được nâng lên 
tới gần 11 ngàn tên sách với 200 triệu bản, 


* TS. Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa - Thông tin 
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nâng bình quân đầu người từ 2,2 bản 
năm 1997 lên hơn 2,6 bản hiện nay. Đây là 
con số rất có ý nghĩa. Lần đầu tiên chúng ta 
xuất bản được trên mười ngàn đầu sách một 
năm và bình quân đầu người cũng tăng cao 
nhất từ trước đến nay. 

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng, nội 
dung đề tài, cơ cấu, tỉ trọng giữa Các mảng 
sách cũng đạt được bước tiễn mới ; khắc 
phục dần sự mất cân đối trước đây. Máng 
sách chính trị - xã hội đã nâng lên đạt gần 
20% cơ cấu đầu sách, tập trung vào các bộ 
sách kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, các bộ sách tông 
kết công tác lý luận, văn kiện Đảng, sách 
tổng kết các cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc... 

Sách khoa học - kỹ thuật chiếm hơn 15% 
là chỉ báo cho thấy nhu cầu của người đọc 
nước ta đang phát triên theo hướng tích cực, 
phù hợp với tiến trình phát triển chung của 
thế gIỚI, trỰC tiếp phục vụ cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
tương lai với một nền kinh tế tri thức. 

Sách nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ và 
sâng tác văn học - nghệ thuật chiếm hơn 
24% với số lượng bản ngày càng tăng. Các 
bộ sách "Tổng tập văn học Việt Nam" 
(42 tập), "Văn học Việt Nam thế kỷ XX", 
"Các nhà văn Việt Nam”, các bộ sách có nội 
dung phát triển nền văn hóa Việt Nam 
đậm đà bản sắc dân tộc phục vụ cho việc 
triên khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp. hành Trung ương (khóa VI)... 
đã đánh dấu bước tiến mới của ngành xuất 
bản nước ta trong việc xuất bản các bộ sách 
đồ sộ, công phu, nhiều tập. 

Các mảng sách giáo khoa, giáo trình, 
sách tham khảo, sách phục vụ thanh thiếu 
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niên, sách in tiếng các dân tộc thiểu số, sách 
ngoại văn, sách dịch... đều tăng cả về số 
lượng đầu sách, số bản ; chất lượng nội 
dung và trinh bày mỹ thuật. Bên cạnh sách 
in truyền thống, bước đầu xuất bản sách 
điện tử, tạo bước ngoặt trong kỹ thuật làm 
sách. Qua các cuộc triển lãm sách trong 
nước và quốc tế cho thấy sách của nước ta 
đã có một diện mạo hoàn toàn mới, có nhiều 
bộ sách được trình bày, in với chất lượng 
không thua kém sách của các nước trong 
khu vực và thế giới. 

Ngành ïn đã cơ bản xác định đúng 
hướng đổi mới công nghệ, có bước đi thích 
hợp với hoàn cảnh của đất nước ; đã biết bỏ 
qua một số bước trung gian để tiến thẳng 
vào thời kỳ ứng dụng công nghệ hiện đại và 
đông bộ, được đánh giá là một trong những 
ngành công nghiệp có tốc độ phát triển cao. 

Trong những năm qua, mặc dù có rất 
nhiều biến động và thách thức của nền kinh 
tế, sản lượng sản phẩm toàn ngành in nước 
ta vẫn đạt mức tăng bình quân hơn 10% một 
năm. Tổng sản phẩm chủ yếu của ngành in 
hiện đạt gần 300 tỉ trang ¡n (tiêu chuẩn) tăng 
gấp rưỡi so với năm 1996. Doanh thu đạt 
khoảng 2 200 tỉ đồng/năm. Hình thành 
2 trung tâm in tương đối hiện đại là Hà Nội 
và TP Hồ Chí Minh. Hiện nay ngành in 
nước ta có khả năng đáp ứng mọi nhu câu in 
của xã hội cả về số lượng và chất lượng ấn 
phẩm. Nếu mở rộng thị trường và tìm được 
đối tác thì có thể tham gia xuất khẩu đưới 
hình thức gia công in cho nước ngoài. 

Ngành phát hành xuất bản phẩm sau 
những biến động lớn do thay đối về tổ chức 
và cơ chế chính sách trong thời kỳ đầu của 
nên kinh tế thị trường đã từng bước đi vào 


36 


Số 15 (tháng Š năm 2002) 


(Xáglưên cứu - rao đổi Yạp chí Cộng sản 


hoạt động có hiệu quả và ổn định. Thực 
hiện xã hội hóa hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm bằng cách khuyến khích các 
thành phần ngoài quốc doanh tham gia vào 
lĩnh vực này theo định hướng của Nhà nước. 

Các Công ty phát hành sách luôn bám sát 
và phục vụ tốt những nhiệm vụ chính trị, 
phục vụ công cuộc đổi mới đất nước, tự đối 
mới nhằm thích nghỉ với cơ chế thị trường, 
tổ chức thành công các cuộc hội chợ, triển 
lãm sách ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và ở 
nhiều địa phương ; bước đầu đã mở rộng 
giao lưu quốc tế, tham gia các hội chợ, triển 
lãm sách quốc tế ở nhiều nước trên thế giới. 

Được Nhà nước hỗ trợ về cước phí vận 
chuyển, ngành phát hành sách đã đưa hàng 
chục triệu bản sách do Nhà nước tài trợ, đặt 
hàng tới các thư viện, trường học, vùng núi, 
biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, tiến 
tới xóa dần các vùng trắng về sách và góp 
phần nâng cao đời sống văn hóa tỉnh thần 
cho đông bào các dân tộc. 

Hoạt động xuất nhập khẩu sách đạt 
được những tiến bộ đáng kể, đáp ứng nhu 
cầu học tập, nghiên cứu của người đọc trong 
nước và thông qua những xuất bản phẩm 
xuất khẩu để giới thiệu với cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế 
về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta trong công cuộc đôi mới ; giới thiệu 
và quảng bá về tinh hoa văn hóa Việt Nam, 
gÓP phần quan trọng vào công tác thông tin 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 


Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được, hoạt động xuất bản vẫn tôn tại 
một số thiếu sót, khuyết điểm cân được 
xem xét nghiêm túc để có biện pháp khắc 
phục kịp thời : 
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- Những hiện tượng chạy theo lợi ích 
kinh tế đơn thuần trong hoạt động xuất bản, 
¡n, phát hành sách với nhiều biểu hiện khác 
nhau, coi nhẹ chức năng chính trị và giáo 
dục, chạy theo thị hiếu tầm thường của một 
bộ phận bạn đọc, đang cần được. chấn 
chỉnh, khắc phục. 

- Một số cuốn sách có nội dung thiếu 
lành mạnh, không phù hợp với truyền thống 
văn hóa Việt Nam, thậm chí lệch lạc về 
quan điểm chính trị, để cho các thế lực thù 
địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, phá 
hoại sự nghiệp. cách mạng của nhân dân ta ; 
sách có yếu tố mê tín dị đoan ; sách cho 
thiếu nhi mang tính bạo lực, ma quái ; sách 
viết về tình dục, giới tính quá giới hạn, quá 
nhiều sách tham khảo, đọc thêm không thiết 
thực... đã bị dư luận phê phán. 

- Việc chấp hành những quy định của 
pháp luật trong hoạt động xuất bản chưa 
nghiêm, chưa thực hiện đúng quy định trong 
quy chế liên doanh về in và phát hành sách. 

- Do phát triển không có quy hoạch nên 
việc đầu tư trang thiết bị của một số cơ sở in 
còn tùy tiện, gây lãng phí, nhiều cơ sở thiếu 
việc làm, không khai thác hết công suất 
máy in, dẫn đến hiện tượng hạ giá, tạo ra sự 
cạnh tranh thiếu lành mạnh. Có những cơ sở 
in quy mô nhỏ bé, trang thiết bị lạc hậu, 
hiệu quả hoạt động thấp vẫn tồn tại đã gây 
ra tình trạng mất ồn định. 

- Thị trường xuất bản phẩm chưa được 
quản lý chặt chẽ. Nhiều sách cắm lưu hành, 
có nội dung xấu, sách mê tín đị đoan, nhập 
lậu được bày bán công khai mà việc kiểm 
tra xử lý không kịp thời, kém hiệu quả. 

- Tổ chức bộ máy hệ thống phát hành 
sách không ổn định, thiếu đồng bộ. Công 
tác phát hành chủ yếu còn tập trung ở các 
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thành phố, thị xã lớn, khu vực đông dân cư ; 
Vùng núi, biên giới, hải đảo sách đến còn 
chậm và ít, thậm chí có vùng chưa có cơ sở 
phát hành xuất bản phẩm. 

Những thiếu sót và khuyết điểm trên đây 
do nhiều nguyên nhân. Có vấn đề cần được 
khắc phục, giải quyết ngay trong nội bộ 
ngành xuất bản - Bộ Văn hóa - Thông tin. 
Nhưng cũng có vấn đề ở bên ngoài tầm với 
của ngành, cần sự hỗ trợ của các ngành hữu 
quan, các địa phương, các cơ quan liền quan 
và phải được triển khai thực hiện đúng với 
nội dung chỉ đạo định hướng của Chỉ thị 
22/CT-TW và các nghị quyết khác của 
Đảng mới có thê khắc phục được. Các 
nguyên nhân cơ bản dẫn đến những thiếu 
sót, tồn tại là : 

- Một số cơ quan chủ quản của các nhà 
xuất bản, cơ sở in và phát hành xuất bản 
phẩm chưa nhận thức rõ vị trí, tầm quan 
trọng và sự phức tạp của hoạt động xuất 
bản, in và phát hành sách trong cơ chế thị 
trường nên chưa đề ra được những biện 
pháp đông bộ, có hiệu quả nhằm tăng cường 
công tác quản lý. Ờ một số cơ quan chủ 
quản còn coi nhà xuất bản, cơ sở in và phát 
hành sách như những cơ sở làm kinh tế đơn 
thuần, thiểu quan tâm đến hiệu quả chính 
trị, xã hội của hoạt động này. 

- Hệ thống pháp luật, chính sách của ta 
đang trong quá trinh hoàn thiện, còn nhiều 
bất cập đối với hoạt động xuất bản. Tình 
trạng thiếu ốn định và nhất quán về mặt 
pháp lý, thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt 
là chưa có chính sách. thỏa đáng đầu tư ưu 
đãi về vốn vẫn còn tôn tại, có nơi có lúc 
mang tính phô biến. 

- Mô hình tổ chức đang có những biến 
đôi, bộ máy quản lý chưa theo kịp sự biến 
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đối đó. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quân lý chưa thật sự nhạy bén về chính trị, 
còn tôn tại tư tưởng chỉ chú trọng đến kết 
quả kinh tế mà thiếu quan tâm đúng mức 
đến hiệu quả chính trị, tư tưởng vốn là mục 
tiêu trọng yếu của hoạt động xuất bản. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ xuất bản vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, 
bất cập so với yêu cầu, chưa chăm lo, bồi 
dưỡng đầy đủ về phẩm chất chính trị và 
trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức 
của ngành. 

- Bộ máy quản lý Nhà nước về xuất bản 
chưa đồng bộ từ trung ương đến địa phương, 
chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa quản 
lý ngành với quản lý theo địa bàn lãnh 
thổ, giữa quản lý của Nhà nước với quản lý 
của cơ quan chủ quản theo quy định của 
luật pháp. 

Để tiếp tục phát triển ổn định và đạt được 
thành tựu mới trong những năm đầu của thế 
kỷ XXI, với góc độ quản lý nhà nước về 
xuất bản, chúng tôi xin đề xuất và kiến nghị 
một số điểm sau : 

Một là, về nhận thức, cần khẳng định vị 
trí, vai trò của hoạt động xuất bản là công 
cụ quan trọng phục vụ công tác tư tưởng - 
văn hóa của Đảng và Nhà nước ; hoạt động 
xuất bản là hoạt động thuộc lĩnh vực tư 
tưởng - văn hóa không phải là hoạt động 
đơn thuần kinh doanh. Phải lẫy hiệu quả 
chính trị, tư tưởng làm mục tiêu hàng đầu 
của hoạt động xuất bản. Không ứng xử với 
các doanh nghiệp xuất bản, in, phát hành 
sách như với các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh thông thường khác. Phải coi sản 
phẩm của hoạt động xuất bản, sách, báo, 
văn hóa phâm là hàng hóa đặc biệt, từ đó có 
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một hệ thống chính sách đông bộ phù hợp 
với đặc thù của hoạt động xuất bản. 

Hai là, sớm xây dựng quy hoạch ngành 
xuất bản, in, phát hành sách đến năm 2010, 
trong đó nêu rõ hệ thống tổ chức, mạng 
lưới, hướng đầu tư công nghệ, định hướng 
sản phẩm chủ yếu, hệ thống đào tạo và đề 
xuất một số giải pháp khả thi để phát triển 
ngành. Luật Xuất bản đã ban hành được 
8 năm nên nhiều điều của Luật không còn 
phù hợp. Đề nghị Chính phủ trình Quốc hội 
đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung một 
số điều Luật Xuất bản vào năm 2003. Trước 
mắt, để đáp ứng kịp VỚI sự thay đối, cần 
sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị 
định 79/CP ngày 7-7-1993 quy định chi tiết 
thi hành Luật Xuất bản. 

Ba là, Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp 
với các ngành hữu quan nghiên cứu đề xuất 
với Nhà nước để có một hệ thống cơ chế, 
chính sách đồng bộ, nhất quán trong hoạt 
động xuất bản, tạo điều kiện cho hoạt động 
xuất bản, in và phát hành sách phát triển 
mạnh mẽ nhưng đúng định hướng và lành 
mạnh. Cần xem xét tác dụng của Luật Thuế 
giá trị gia tăng. Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp, chủ trương cổ phần hóa, xã hội hóa 
để tránh những tác động tiêu cực đến hoạt 
động xuất bản, ngăn chặn hiện tượng 
thương mại hóa đang phát sinh trong hoạt 
động này. 

Bốn là, sắp xếp lại hệ thống tổ chức của 
ngành xuất bản, ¡n và phát hành sách. Đồng 
thời VỚI Việc tăng cường năng lực các nhà 
xuất bản chuyên ngành, đầu tư cho một số 
nhà xuất bản trọng điểm, nghiêm túc xem 
xét, xử lý, nếu cần thì đình chỉ hoạt động, 
giải thể một số nhà xuất bản có những sai 
phạm nghiêm trọng và kéo dài. Hệ thống 
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các cơ sở in nội bộ cân có biện pháp giải 
quyết dứt điểm, phù hợp với tình hình thực 
tế. Tập trung củng cố hệ thống phát hành 
sách, đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố ít nhất có 
một cơ sở phát hành sách nhà nước và coi 
đây là một trong những thiết chế văn hóa 
quan trọng, không nên căn cứ vào hiệu quả, 
quy mô để giải thể hay sáp nhập một cách 
tùy tiện. Có thể chuyển nội dung hoạt động 
của đơn vị sang sự nghiệp có thu để nhà 
nước có điều kiện đầu tư, làm cho sách báo, 
tiếng nói của Đảng và Nhà nước, ánh sáng 
văn hóa đến được với các vùng dân tộc ít 
người, vùng xa xôi, hẻo lánh, biên giới, hải 
đảo, góp phần nâng cao dân trí và giữ gìn an 
ninh chính trị của đất nước. 

Năm là, củng cố và tập trung hóa hệ 
thống đào tạo của ngành xuất bản. Cần tổ 
chức lại hệ thống đào tạo, nâng cao chất 
lượng chương trình giảng dạy. Có chiến 
lược đào tạo lâu dài, đa dạng hóa các loại 
hình đào tạo, cả ngắn hạn, dài hạn, đào tạo 
lại, đào tạo trong nước và dành một nguôn 
kinh phí để đào tạo ở nước ngoài một số 
chuyên gia ở khâu then chốt của hoạt động 
xuất bản, nhất là chuyên ngành in. 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX đã ra Nghị quyết về 
"Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, 
lý luận trong tỉnh hình mới". Hơn bao giờ 
hết, hoạt động xuất bản - một lĩnh vực hết 
sức quan trọng trong công tác tư tưởng, lý 
luận của Đảng càng phải nhận thức sâu sắc 
tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 
và có những giải pháp khoa học, đồng bộ 
nhăm đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào 
cuộc sống, làm cho hoạt động xuất bản phát 
triển ngang tầm với yêu cầu đối mới và phát 
triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. 
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CÁC GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỘT PHÁ 
để 74772⁄V Œ/.4./VŒ tăng tốc 


IÊN Giang là một tỉnh phát triển 
jK rất năng động của vùng cực Nam 

Tổ quốc. Những năm vừa qua, 
đẳng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang 
không những đi đâu trong sự nghiệp đổi 
mới do Đẳng khởi xướng, mà còn đóng góp 
rất nhiêu kinh nghiệm quý báu vào việc góp 
phân khai thác tiêm năng và lợi thế của 
cả khu vực. Nhân dịp vê công tác tại Kiên 
Giang, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã 
có cuộc phỏng vẫn đồng chí Lâm Chí Việt, 
Bí thư Tỉnh ủy. Sau đây là nội ăn Cuộc 
phỏng vấn. 

Hỏi : Là một trong những tỉnh giàu 
tiềm năng của khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, những năm qua đảng bộ và nhân dân 
Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu 
trong công cuộc đôi mới. Xin đồng chí vui 
lòng cho biết đôi nét về kết quả đạt được 
trong năm 2001 ? 

Trả lời : Năm 2001 vừa qua là năm đầu 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của 
đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Trong bối cảnh 
khó khăn chung của cả nước, là tính nông 
nghiệp, tuy bị thiên tai liên tiếp nhiều năm 
liên, song đảng bộ và quân dân trong tỉnh 
đã nỗ lực phấn đấu đạt sản lượng và bình 
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quân lương thực đầu người cao nhất khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đạt 6,8% ; trong đó nông 
nghiệp tăng 3,4%, công nghiệp, xây dựng 
tăng 12,6%, dịch vụ tăng 9,3%. Đời sống 
nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm xuống còn 10,13%. Giáo dục, 
y tế, văn hóa... đều có bước phát triển. An 
ninh quốc phòng được giữ vững và tăng 
cường. 

Là tỉnh đồng bằng nhưng có rừng, núi, 
biển, hải đão, nhiều danh lam thắng cảnh, 
di tích lịch sử - văn hóa. Vị trí, địa thế đó đã 
tạo cho Kiên Giang tiềm năng đa dạng 
phong phú, có lợi thế về kinh tế nông - lâm 
nghiệp, kinh tế biển - đảo, công nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế 
biến nông thủy sản và dịch vụ du lịch. Với 
vị trí cửa ngõ ở phía Tây Nam nước ta, 
Kiên Giang còn có lợi thế về kinh tế cửa 
khâu, hàng hải và mậu dịch quốc tế với các 
nước khu vực ASEAN. Bên cạnh những lợi 
thế, Kiên Giang cũng còn nhiều hạn chế. 
Đó là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và mặt 
bằng dân trí thấp ; địa bàn rộng, bị chia cắt, 
lại ở xa các trung tâm đô thị lớn và trung 
tâm khoa học kỹ thuật của cả nước, hằng 
năm thường bị lũ lụt... Những hạn chế đó 
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đang là lực cản, và là thách thức trên con 
đường phát triển của tỉnh. Đây cũng là một 
trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng 
đến tốc độ tăng trưởng của Kiên Giang. 
Chính vì thế, ngay năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, Kiên Giang chỉ 
mới đạt mức bình quân chung của cả nước 
(6,8%) trong khi kế hoạch đề ra là từ 9% 
trở lên. 

Hỏi : Để vượt qua được những hạn chế 
và khó khăn, Kiên Giang cần phải có những 
giải pháp mang tính đột phá. Vậy thưa đồng 
chí giải pháp nào được lãnh đạo tỉnh đề ra 
trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2002 và những năm tiếp sau. 

Trả lời : Năm 2001 tốc độ tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh chỉ đạt ở mức thấp. Đâu 
năm 2002 vừa qua Kiên Giang lại xuất hiện 
nạn cháy rừng, một tốn thất lớn đối với 
Kiên Giang và cả khu vực ; vì thế, Kiên 
Giang đang rất cần những giải pháp lớn có 
tính đột phá. Trước mắt trong năm 2002, 
Kiên Giang phấn đấu đạt tăng trưởng 10% 
GDP. Đó là một trong những mục tiêu quan 
trọng để tạo thế thực hiện tốt nhiệm vụ của 
giai đoạn 2001 - 2005. Trên cơ sở tham 
khảo kinh nghiệm của các địa phương trong 
cả nước, hướng phát triên sắp tới của Kiên 
Giang là tập trung đầu tư khai thác những 
lợi thế riêng có của tỉnh. Phân tích và đánh 
giá đúng tiềm năng, thế mạnh của mình, 
Kiên Giang đã xác định đầu tư vào một số 
các lĩnh vực sau đây : 

- Về các ngành kinh tế : Tập trung vào 
các trọng điểm công nghiệp chế biến nông, 
thủy hải sản ; công nghiệp sản xuất vật liệu 
xây dựng ; nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, 
nhất là thủy sản xa bờ, phát triển du lịch và 
dịch vụ... 
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- Về quy hoạch : Xây dựng hai khu kinh 
tế trọng điểm nằm trong hai trục tam giác 
mà thị xã Rạch Giá là trung tâm : Rạch Giá - 
Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Tắc Cậu 
(Tắc Cậu là của huyện Châu Thành, nơi có 
cảng cá trung tâm của tỉnh, là cửa ngõ giữa 
hai vùng Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau 
thuộc Kiên Giang) - Thứ Bảy (trung tâm 
của huyện An Biên thuộc bán đảo Cà Mau, 
nơi đây dự định sẽ hình thành một trung 
tâm đô thị mới). Đây là những địa bàn trọng 
điểm về quy hoạch phát triển. Tỉnh sẽ dồn 
sức chỉ đạo và tập trung đầu tư. Phấn đấu để 
hai khu trung tâm kinh tế này trở thành khu 
kinh tế động lực, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
và môi trường đầu tư thông thoáng ; có sức 
thu hút lớn các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước vào khai thác tiềm năng lợi thế của 
vùng này. Ạ 

Đi đôi với quy hoạch ngành và vùng 
kinh tế trọng điểm, tỉnh đã đề ra bốn giải 
pháp mang tính đột phá nhằm tạo động 
lực mạnh méế đối với sự phát triển của 
Kiên Giang. 

Thứ nhất, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, nhất là thủy lợi, giao 
thông, cảng biên, điện, nước ngọt..., trên cơ 
sở quy hoạch chung và chỉ tiết, theo các dự 
án đầu tư. Trong đó, ưu tiên tập trung cho 
các ngành trọng điềm và địa bàn trọng điểm 
để tạo điều kiện “mở đường” thu hút nhiều 
thành phần kinh tế vào đầu tư, 

Thứ hai, tập trung chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thời gian 
qua, việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất còn 
chậm, có mặt tự phát. Do đó, tỉnh đã tiến 
hành rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch 
phát triển nông - lâm nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2001, 
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làm cơ sở đề các ngành và địa phương lập 
quy hoạch chi tiết và đự án đầu tư cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật phục vụ cho các vùng chuyên 
đổi. Hướng điều chỉnh quy hoạch là giữ ôn 
định diện tích lúa hai vụ có năng suất cao 
để đâm bảo an ninh lương thực trên địa bàn 
tinh, gÓp phần tăng cường an ninh lương 
thực quốc gia và hướng mạnh vào xuất 
khẩu (duy trì sản lượng khoảng hai triệu 
tấn), khai thác sử dụng diện tích đất hoang 
hóa, chuyển diện tích lúa hiệu quả thấp 
sang nuôi trồng thủy sản hoặc những cây 
trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, hình 
thành các vùng chuyên canh, tạo nguồn 
nguyên liệu ôn định cho công nghiệp chế 
biến và xuất khẩu. 

Thứ ba, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, 
đổi mới thiết bị, công nghệ, nhằm tăng 
năng suất, chất lượng, hạ giá thành và nâng 
cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của các sản 
phâm hàng hóa. Tỉnh đã có chương trình 
hành động thực hiện Chi thị 63 của Bộ 
Chính trị về đấy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và công nghệ phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. 

Thứ tư, giải quyết tốt thị trường tiêu thụ 
trong nước và xuất khâu, Tỉnh đã triển khai 
thành lập Trung tâm xúc tiến Thương mại 
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp về thông tin 
thị trường và công tác xúc tiến thương 

. đông thời, chỉ đạo từng bước hình 
thành mô hình hợp đồng kinh tế giữa doanh 
nghiệp Nhà nước với hợp tác xã, tô kinh tế 
hợp tác và hộ nông dân. 

Bốn giải pháp trên phải tiến hành đồng 
bộ ; trong đó, giải pháp về đầu tư kết cấu 
hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng 
khoa học kỹ thuật - công nghệ đi trước 
một bước. 
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Hỏi : Xin đồng chí cho biết rõ hơn về 
vai trò đặc biệt quan trọng của hai khu kinh 
tế cửa khẩu Hà Tiên và thị trấn Dương 
Đông huyện Phú Quốc ? 

Trả lợi : Là cửa ngõ phía Tây Nam nước 
ta, hai khu kinh tế cửa khẩu này đã được 
Chính phủ cho phép Kiên Giang áp dụng 
một số cơ chế, chính sách đặc biệt (gần đây, 
Chính phủ cho mở rộng khu kinh tế cửa 
khẩu thị trần Dương Đông thêm 3 000 ha) 
để mời gọi đầu tư nước ngoài, xây dựng khu 
đô thị mới, khu công nghiệp kỹ thuật cao và 
các dịch vụ tài chính, thương mại, du lịch... 
Do đó, tương lai chắc chắn cả hai khu kinh 
tế cửa khẩu trên không chỉ là địa bàn trọng 
điểm của tỉnh mà còn là cửa ngõ và cầu nối 
quan trọng trong giao thương quốc tế của 
Kiên Giang và các tỉnh vùng Tây Nam Bộ, 
và là của nước ta đối với các nước trong 
khối ASEAN. 

Hỏi : Để tổ chức thực hiện thắng lợi các 
chủ trương và giải pháp trên, công tác cán 
bộ được xác định là yếu tố có ý nghĩa quyết 
định. Nhưng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ 
cơ sở như đông chí cho biết, hiện đang còn 
hụt hãng, yếu kém về trình độ và năng lực... 
Đảng bộ Kiên Giang sẽ làm gì để nâng cao 
năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cần 
bộ ở cơ SỞ, nhăm đáp ứng yêu cầu tăng tốc 
phát triển của tỉnh ? 

Trả lời : Thực tiễn những năm vừa qua 
đều cho thấy, công tác tổ chức, cán bộ luôn 
không theo kịp nhu cầu. Đội ngũ cán bộ ở 
xã, phường, thị trần ở tỉnh chúng tôi cũng 
đang trong tỉnh trạng như vậy. Đảng bộ 
Kiên Giang tích cực triển khai Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) nhằm tăng 
cường đôi mới và nâng cao chất lượng hệ 
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thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn ; 
trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý 
điều hành có kết quả của đội ngũ cán bộ ở 
cơ sở. Tỉnh ủy Kiên Giang đã tiến hành 
kiểm điểm, liên hệ, đánh giá đúng thực chất 
tỉnh hinh, trên cơ sở đó, xây dựng chương 
trình hành động thực hiện nghị quyết này, 
hướng sự tập trung làm tốt các vấn đề chủ 
yếu sau : 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ ở cơ sở về lý luận chính trị, quản lý 
Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và công 
tác vận động quần chúng. Trên cơ sở quy 
hoạch cán bộ, tỉnh đặc biệt chú trọng hơn 
đối với vùng sâu vùng xa, những nơi đang 
có khó khăn, hụt hãng nhiều về cán bộ. 
Quan tâm tuyển chọn từ nguôn tại chỗ, các 
đối tượng trẻ, nữ, dân tộc thiêu số đi đôi với 
đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt việc đánh 
giá, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ 
theo các quy định. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về 
tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức 
lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị 
thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VIII). Đội ngũ cán bộ chủ chốt 
phải làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết, có 
năng lực lãnh đạo, quản lý và vận động 
quân chúng, tổ chức thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách và 
luật pháp của Nhà nước. 

- Thực hiện tốt các chính sách đối với 
cán bộ cơ sở. Rà soát các quy định của tỉnh 
liên quan đến chế độ chính sách cán bộ cơ 
sở, đề chủ động điều chỉnh phù hợp với chủ 
trương mới của Trung ương và tình hình 
thực tế của địa phương. Có chính sách ưu 
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đãi để thu hút cán bộ và những người đã 
được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về 
công tác cơ sở. 

Tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá 
chính sách, công tác tuyển chọn và sử dụng 
cán bộ ở cơ sở, phải là : Kinh tế phát triển, 
đời sống nhân dân phải được nâng lên, nội 
bộ phải đoàn kết, an ninh chính trị xã hội 
phải ôn định. 

Hỏi : Thưa đồng chí, nếu được kiến nghị 
với Trung ương, đồng chí sẽ đề xuất những 
vẫn đề gì nhằm tạo sức bật mới cho tỉnh ? 

Trả lời : Kiên Giang có bề dày lịch sử 
hào hùng, giàu truyền thống cách mạng ; có 
vị trí chiến lược quan trọng và có nhiều 
tiềm năng lớn chưa được khai thác... Những 
cơ sở đó cho phép chúng ta hy vọng vào 
tương lai Kiên Giang sẽ khởi sắc, sẽ giàu 
đẹp trong cuộc sống và sẽ vững mạnh về an 
ninh quốc phòng. Nếu được Trung ương có 
chính sách tăng cường đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ; có cơ chế, 
chính sách thông thoáng, tốt và hấp dẫn 
hơn chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư trong 
và ngoài nước đến Kiên Giang, đặc biệt là 
đối với hai khu vực kinh tế cửa khẩu (Hà 
Tiên và thị trấn Dương Đông - Phú Quốc). 
N guôn lực Ấy sẻ tạo ra “động lực” cho Kiên 
Giang khơi dậy và phát huy tốt hơn nữa các 
lợi thế của tỉnh. Mặt khác, chúng tôi mong 
muốn rằng, dựa trên những định hướng 
chiến lược và mục tiêu phát triển chung, 
Trung ương cho phép các địa phương có 
quyền chủ động hơn trong phạm vi quyền 
hạn của mình. Nếu được như thế, chắc chắn 
Kiên Giang sẽ tiếp tục tạo ra sức bật mới, 
phấn đấu xứng đáng với sự quý trọng và tin 
yêu của đông bào cả nước. 
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Hợp lực của vùng đất chín dòng sông 

Nếu như An Giang có thế mạnh về sản xuất 
lương thực với 2,5 triệu tấn hằng năm và là nơi 
dẫn đầu về xuất khâu thủy sản thì Kiên Giang 
nhiều gạo không kém. Nếu An Giang có rừng 
vàng biển bạc và là quê hương của vật liệu xây 
dựng trên toàn vùng thì Cần Thơ xứng danh là 


triển kinh tế phù hợp với thực tế trong vùng, 
trong nước và yêu cầu của thị trường quốc tế 
để mỗi khi lũ về, dân miền Tây đón lũ chứ 
không phải chạy lũ. Trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội từ năm 2000 - 2010 của 
toàn vùng được Chính phủ phê chuẩn đã xác 
định là : Song song với phát triển nông nghiệp 
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trung tâm công nghiệp thương mại của vùng 
đất miệt vườn ; Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 
Trà Vinh có nguôn hải sản dồi dào nhất nước, 
CÓ gạo ngon, rừng ngập mặn và vô số loại đặc 
sản Nam Bộ nôi tiếng. Lại nữa, Vĩnh Long, 
Bến Tre, Tiền Giang, Đông Tháp "bốn chàng 
ngự lâm pháo thủ" của vùng sông nước lại 
lừng danh với quanh năm hoa thơm trái ngọt. 

Nếu như ở Cà Mau, Bạc Liêu có khu du 
lịch Đầm Dơi, Vườn Chim thì Kiên Giang 
vượt lên tất cả về địa danh du lịch đẹp đề và 
hoang sơ như Mũi Nai, Thạch Động, Hòn 
Chông, Hòn Phụ TỬ... An Giang cũng không 
kém phân hấp dẫn với Núi Sam, Núi Tô, Chùa 
Bà và hàng chục cù lao xanh bên dòng sông 
Hậu, sông Tiên, Đông Tháp, Bến Tre, Tiền 
Giang, Cần Thơ xứ sở của miệt vườn hoa thơm 
trái ngọt giữa đất trời sông nước rộn rã khách 
đến tham quan du lịch với số lượt người ngày 
càng tăng trong toàn vùng. Mỗi năm ba tháng 
mùa lũ về có năm lũ về thấp, có năm tăng cao, 
song con đường người dân đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) lựa chọn là sống chung 
với lũ và vượt lũ đã được khẳng định đúng đắn. 
Vượt lên trên lũ băng những con đường, bằng 
các khu dân cư, thị trấn mới, bằng cơ cấu phát 
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toàn diện là phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và dịch vụ. Phát triển hệ thống 
giao thông thủy bộ, các cụm cảng đường biển, 
đường sông và đường hàng không. Xây dựng 
cơ sở hạ tầng, bảo đảm nước sạch và giữ vệ 
sinh môi trường, rừng phòng hộ. Lấy Cần Thơ 
làm trung tâm và xây dựng các cụm kinh tế 
trọng điểm khác hình thành những vùng 
chuyển tiếp của trục nối Thành phố Hồ Chí 
Minh với ĐBSCL đã làm nên một điện mạo 
mới cho vùng châu thổ này. 

Giao thông và công nghiệp dịch vụ - 
bước đột phá đầu tiên đã mở 

Gắn chặt với chuyển đối cơ cấu kinh tế từ 
thuần nông sang công nghiệp hóa nông ngư 
nghiệp, đây mạnh đầu tư khai thác chế biến hải 
sản và nông sản, toàn vùng phần đấu tạo ra 
lượng sản _phẩm nông thủy sản đáp ứng cho 
mọi nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ngày 
càng tăng, hạ mức tiêu thụ sản phẩm thô và sơ 
chế xuống thấp nhất và đưa tỷ trọng công 
nghiệp lên 20% so với năm 2000 MS trước. 
Điều quan trọng là, ĐBSCL đang cần đầu tư 
cho công nghiệp chế biến sau thu hoạch để 
hàng hóa có sức cạnh tranh cao và giải quyết 
lực lượng lao động dư thừa. Cho nên cánh cửa 
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đầu tư đã mở rộng, với điều kiện hai bên cùng 
có lợi. Song song và gắn chặt với chương trình 
phát triển công nghiệp, dịch vụ, các tỉnh 
ĐBSCL phát triển hệ thống giao thông thủy 
bộ, phát triển hệ thống cụm cảng trong toàn 
vùng. Tuyến đường thủy Thành phố Hồ Chí 
Minh - Hà Tiên, Cần Thơ - Cà Mau, tuyến 
sông Tiền, sông hậu và hệ thống cảng sông, 
cảng biển mở rộng cho tàu một vạn tấn trở lên 
vào các cảng Cần Thơ - Mỹ Thới (An Giang), 
Hòn Chông - Tắc Kậu (Kiên Giang). Quốc lộ 1 
từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau đã ngày 
- thêm vững chãi ; cầu Mỹ Thuận nối ¡ nhịp đã rút 
ngắn thời gian về miền Tây. Khi cầu Cần Thơ 
bắc qua sông Hậu vào Cần Thơ được khởi 
công và sẽ hoàn thành vào năm 2005 thì con 
đường về chín dòng sông ngày càng rộng mở 
hơn, đi lại thuận tiện, nhanh chóng hơn nhiều. 

Vấn đề bức xúc nhất nhất ở ĐBSCL là đầu 
tư cho thủy lợi, thủy nông. Cái rốn của lũ nằm 
ở Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên 
Giang và bao đời người dân ở vùng này đã 
sống chung với lũ. Thủy lợi ở đây không đơn 
thuần giải quyết nước cho khâu tưới tiêu, thau 
chua, rửa mặn mà đã được xác định là trọng 
điểm xây dựng cơ sở kinh tế - xã hội. Ở 
ĐBSCL đã và đang tiến hành xây dựng hệ 
thống giao thông nội hạt nối liền các tiểu vùng 
kinh tế và hệ thống giao thông thủy bộ lưỡng 
tiện này đã đánh thức các vùng kinh tế phát 
triển mang lại ấm no như tứ giác Long Xuyên, 
Đồng Tháp Mười... Không những vậy nó còn 
mang giá trị bảo vệ môi trường sinh thái và 
quan trọng hơn nữa là hệ thống chống lũ bảo 
vệ sản xuất để người dân sống chung được an 
toàn và trọn vẹn. Những trận lũ lớn trong các 
năm qua đã buộc các tỉnh không chần chừ 
trong công cuộc thủy lợi hóa để chinh phục 
con sông Mê Công, bắt nó phải hiền hòa khi lũ 
về ở mảnh đất chín dòng sông này. Chính điều 
đó đã nâng sản lượng lương thực ở vùng này 
năm 2000 đạt được trên 20 triệu tấn. Vì vậy, 
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đến nay 2002 này ĐBSCL không tăng thêm 
diện tích trồng lúa mà chuyên dần diện tích 
trồng lúa gạo có giá trị xuất khẩu không Cao, 
sang sản xuất gạo xuất khẩu có giá trị cao và 
chuyển đổi nhiều vùng đất sang nuôi trồng 
thủy sản và các loại cây trồng khác có giá trị 
kinh tế cao. Người dân ở vùng đất phương 
Nam này đã hẹn hò với chín dòng sông răng, 
không thể để cho đất này nghèo nàn và lạc 
hậu. Trên bản đồ kinh tế toàn vùng, bước phát 
triển về nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp 
chế biến đã tăng lên và trải rộng. 

Chính phủ đã xác định Cần Thơ là thành 
phố công nghiệp và dịch vụ của các tỉnh Nam 
Bộ. Quy hoạch tổng thể tỉnh Cần Thơ năm 2000 
và 2010 đã hoàn thành, trong đó có ba cụm 
kinh tế - xã hội. Đó là khu công nghiệp Trà 
Nóc, chế biến nông sản, may mặc và luyện cán 
thép, điện tử..., cụm kinh tế phía nam Cân Thơ 
hinh thành khu công nghiệp giao thông cảng 
sông, hệ thống kho bãi khu trung chuyển, sản 
xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến 
lương thực - thực phẩm - thủy sản và cụm kinh 
tế ở thị xã Vị Thanh chủ yêu phục vụ chế biến 
nông - thủy sản. Gần 20 doanh nghiệp nước 
ngoài từ Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan... đã 
vào đầu tư ở các khu công nghiệp này. Mai 
này Cần Thơ là điểm dịch vụ và trung tâm giao 
dịch đầu mối của các tỉnh đồng bằng và cũng 
là nơi tập trung các nguồn hàng nông - thủy 
sản của các tính chuyển tới các vùng khác 
trong nước và xuất khẩu. Kim ngạch hàng hóa 
xuất nhập khẩu ngày càng tăng ở các cảng Cần 
Thơ và quan trọng hơn sau này hàng hóa sản 
xuất trong vùng đất này, không phải vận 
chuyển lên TP Hồ Chí Minh để chế biến và 
xuất khẩu. 

Vùng nguyên liệu và các khu công 
nghiệp hành lang đã hình thành trên các 
trục lộ 

Vùng nguyên liệu lúa, mia đường đã có 
vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười 
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cho sản lượng lớn. Vùng nguyên liệu thủy sẵn 
ở các tinh có ngư trường lớn như Kiên Giang, 
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và 
Tiên Giang đã đẩy mạnh việc đầu tư đánh bắt 
xa bờ. Mục tiêu 3,5 triệu tấn hải sản xuất khẩu 


hăng năm cho toàn vùng đồng bằng châu thổ 


này có một ngư trường đặc biệt không cao 
nhưng đạt được mục tiêu đó không đơn giản. 
Lượng hàng thủy sản của các tỉnh này hiện 
nay còn xuất thô và sơ chế. Có hàng hóa mà 
xuất thô thì quá uống, tác hại cho nền kinh tế 
không nhỏ cho nên việc hình thành các khu 
công nghiệp chế biến trên các trục quốc lộ 
phục vụ sau thu hoạch ở các hành lang vùng 
nguyên liệu. Từ đó các nhà máy chế biến hải 
sản có công suất cao đã ra đời đều khắp ở các 
tỉnh, ven các trục lộ giao thông. Cũng từ các nhà 
máy chế biến hải sản này hàng triệu tấn thủy 
sản được xuất khẩu mang về gần 2,5 tỉ USD 
năm 2001. 

Đói nghèo đã giảm đi nhiều, người dân 
ĐBSCL đã bằng lòng với mảnh đất của mình, 
đã làm nên sản lượng lương thực, thủy sản cao 
nhất nước. Hàng vạn căn nhà mới sẽ mọc lên 
đủ sức sống chung với lũ. Tuy vẫn còn nhiều 
nhà tạm và nước sinh hoạt chưa sạch, song 
thời kỳ khó khăn nhất đã qua. Mười tỉnh 
ĐBSCL, mười cánh cửa đã mở rộng mời gọi 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài về 
với vùng châu thổ đất phương Nam bằng tấm 
lòng hào hiệp bởi các dự án đầu tư và sản xuất 
có tính hấp dẫn cao. 

Trước mỗi thuận lợi đều có khó khăn, song 
với tính cách hào hiệp, sự thông minh và cần 
cù, siêng năng của người dân ĐBSCL, chắc 
chấn theo nhịp mỗi năm, vùng châu thổ này 
giàu hơn, đẹp hơn, mạnh hơn. Tiềm năng đang 
vây gọi những ai có chí làm giàu hãy đến 
ĐBSCL và còn ai đã hẹn hò với mảnh đất chín 
dòng sông ấy, hãy hành quân về vùng đất 
tuyệt vời này.C] 
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Yạp chí Cộng sản 


ĐẨY MANH... 
(Tiếp theo trang 34) 


bảo vệ và phát triển sản phẩm thông qua 
vai trò tự kiểm soát và giảm sát việc thực 
hiện các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, các 
quy tắc, luật lệ của từng tổ chức. Nhà nước 
không cần can thiệp sâu vào hoạt động của 
các tổ chức liên kết, mà cần tăng cường các 
hoạt động định hướng, trọng tài và những 
điều chỉnh, hướng dẫn và có những hỗ trợ 
kịp thời thông qua hệ thống cơ chế, chính 
sách, luật pháp phù hợp. 

- Cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ 
giữa nhà nước và các tổ chức liên kết đề giải 
quyết các tranh chấp thương mại và đấu 
tranh khắc phục các hàng rào phi quan thuế 
cản trở thương mại nhằm bảo hộ sản xuất 
trong nước. 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành nghị 
quyết quan trọng về kinh tế hợp tác. Chúng 
ta tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận và 
những giải pháp thực tiễn để phát triển các 
phương thức liên kết kinh tế, thông qua các 
hình thức như hiệp hội, hoặc thông qua viỆC 
cùng sở hữu, bảo vệ và phát triển những giá 
trị tài sản vô hình như tên _gỌI sản phẩm, 
chứng nhận xuất xứ và chỉ dẫn địa lý, uy tín 
hoặc đẳng cấp sản phẩm (các hình thức sở 
hữu trí tuệ). Từ đó góp phần hình thành cơ 
sở pháp lý và các chuẩn mực cho việc xây 
dựng tính thần cộng đồng trong doanh 
nghiệp, xây dựng mối quan hệ liên kết mật 
thiết giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất 
một sản phẩm hoặc hoạt động trong cùng 
ngành hàng và giữa các ngành hàng để 
phát triển sản xuất và xuất khẩu, góp phần 
hữu hiệu vào việc xây dựng nền kinh tế 
Việt Nam độc lập, tự chủ. 1 
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luwe tiễn - Xinh nghiệm 


Tạp chí Cộng sản 


Đề thủy sản là thế mạnh 
ŒỦH ĐÔN& BẰNG sôH& ŒửU Lòrl& 


HEO thống kê của Liên hợp quốc, 
môi năm thê giới mât đi 7 triệu ha đât 


canh tác do dân số tăng quá nhanh. 
Dự báo, đến năm 2025, thế giới sẽ mất đi 
khoảng 70 triệu ha đất canh tác do bị ngập 
mặn hoặc bị chìm trong nước biển. Do đó, 
những dự án khai thác biển, biến biển cả 
thành nơi phát triển nông nghiệp đang được 
các chuyên gia quan tâm nghiên cứu. 

Sau hơn 15 năm đổi mới, nông nghiệp, 
nông thôn nước ta đã đạt được những thành 
quả đẳng khích lệ, góp phần quan trọng đưa 
đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội, tạo tiền đề thực hiện những bước phát 
triển mới toàn diện trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Trong 5 năm qua, ngành 
thủy sản đã đầu tư gần 10 000 tỉ đồng cho 
nuôi trông, khai thác và chế biến. Công tác 
tiếp thị, mở rộng thị trường cũng được xúc 
tiền mạnh mẽ. Năm 2000, sản lượng thủy sản 
đạt trên 2 triệu tấn (tăng 9%-10% ; giá kim 
ngạch xuất khâu đạt 1,475 tỉ USD). Năm 
tháng đầu năm 2001, tổng sản lượng khai 
thác và nuôi trồng đạt 880 830 tấn ; trong 
6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 
530 triệu USD (tôm vẫn là mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực). Hàng thủy sản của nước ta đã 
có mặt ở trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, lĩnh 
VỰC này cũng đã bộc lộ không ít khó khăn, 
yếu kém. Tài nguyên thủy sản đang đứng 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 


TRẤN KIM DUNG 


trước nguy cơ cạn kiệt. Nuôi trồng thủy sản 
gặp nhiều rủi ro do ảnh hưởng của sự tàn phá 
môi trường sinh thái, nhất là rừng ngập mặn. 
Năng suất, chất lượng nhiều loại thủy sản 
xuất khẩu chưa cao, hiệu quả cạnh tranh còn 
thấp so với nhu cầu hội nhập... 

1 - Nuôi trồng và vươn ra khai thác 
xa bờ - những mục tiêu lớn của ngành 
thủy sản Việt Nam 

- Nuôi trông thủy sản ở nước ta tuy chất 
lượng chưa cao, nhưng rất phong phú và đa 
dạng. Theo điều tra sơ bộ của ngành thủy 
sản, riêng cá nước ngọt đã có tới 544 loài ; cá 
nước lợ, nước mặn có 186 loài. Phương thức 
nuôi trồng cũng rất đa dạng, tạo cho sản 
phẩm thêm phong phú. Khác với trước đây, 
nuôi trồng thủy sản hiện nay hướng tới hàng 
hóa xuất khẩu. Ngoài hiệu quả kinh tế, lợi ích 
xã hội về môi trường của ngành nuôi trông 
thủy sản ít ngành nào sánh kịp. Sản lượng 
nuôi trông thủy sản những, năm 1996 - 1999 
chiếm khoảng 30% tông sản lượng thủy sản 
cả nước. Ở nông thôn đã xuất hiện nhiều hình 
thức kết hợp trông trọt và nuôi thủy sản với 
các mô hinh : lúa - tôm, cá - lúa ; huy động 
được hàng triệu nông dân, lao động nhàn rỗi, 
lao động thời vụ tham gia. Nhiều người 
không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành 
tỉ phú. 

Từ cuối năm 1999, Chính phủ đã phê 
duyệt Chương trình phát triển nuôi trông 
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thủy sản đến năm 2010, vì thế diện tích nuôi 
trồng thủy sản tăng mạnh. Vừa qua, Chính 
phủ lại tiệp tục ban hành chính sách cho phép 
chuyển đổi cơ cấu đất trông kém hiệu quả 
sang nuôi trông thủy sản. Năm 2000, cả nước 
có khoảng 600 000 ha nuôi trông, đến nay đã 
tăng lên hơn một triệu ha với các loại hình 
nuôi tôm rất phong phú : nuôi tôm rừng ; 
nuôi tôm ruộng lúa ; nuôi tôm mương, vườn ; 
nuôi xen tôm với các giống cá ăn thực vật 
và ăn tạp ; nuôi tôm chuyên... ; công nghệ đa 
đạng : nuôi bán thâm canh, thâm canh, nuôi 
công nghiệp... Phần lớn các cơ sở chế biến 
thủy sản cũng đã đôi mới công nghệ, nâng 
câp, đắp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực 
phẩm và thực hiện chương trình quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn của thị trường các nước 
Âu - Mỹ. 

Điều đáng lo ngại là khâu quy hoạch vùng 
nuôi chưa được chuẩn bị đầy đủ, nhất là ở 
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ; hệ 
thống thủy lợi phục vụ còn chắp vá, chưa đáp 
ứng với nhịp độ phát triển. Chính sách _BlaO 
đất chưa được thực hiện đúng, một số nơi 
chưa bảo đảm thời gian ổn định từ 20 năm trở 
lên cho người nuôi trồng, vì thế nông dân 
chưa yên tâm đầu tư sản xuất. Do phát triên 
một cách ô ạt, thiếu quy hoạch nên ở nhiều 
nơi, người dân đã tàn phá rừng ngập mặn 
hoặc các kênh đập ngăn nước mặn, vừa lây 
nhiễm mặn đất vừa gây ô nhiễm môi trường. 
Nguồn vốn đầu tư và xây dựng CƠ SỞ hạ tầng 
còn rất hạn chế. Phát triển nuôi trồng. thủy 
sản với nhịp độ nhanh đặt ra nhu câu rất lớn 
về con giống. Mạng lưới sản xuất giống thủy 
sản hình thành từ nhiều năm trước chưa đáp 
ứng kịp với nhu cầu ngày càng tăng cả về số 
lượng và chất lượng. Tôm, cá giống chưa đủ 
tuôi, không đạt tiêu chuẩn vẫn được lưu 
thông. 

Các tỉnh Nam Bộ chiếm phần lớn diện 
tích nuôi tôm của cả nước (gần 200 000 ha), 
60% diện tích này tập trung ở các tính 
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Cà Mau, Bạc Liêu. Việc chuyên đối đất trồng 
lúa sang nuôi trồng thủy sản trong thời gian 
qua ở nhiều nơi còn mang tính tự phát. 
Cà Mau có 98 000 ha, Bạc Liêu - 38 678 ha, 
Kiên Giang - 21 100 ha đất trồng lúa đã được 
chuyển sang. nuôi tôm. Theo Bộ Nông nghiệp 
và Phát triên nông thôn, trong năm nay, 
10 tỉnh thuộc ĐBSCL sẽ được phép chuyển 
đôi 190 000 ha trồng lúa sang nuôi trồng thủy 
sản và năm sau sẽ chuyển tiệp 50 000 ha nữa 
để cắt giảm số lượng 8o xuât khẩu từ 4 triệu 
tấn xuông_ còn 3 triệu tấn trong vòng 5 năm 
tới. Chuyển đổi ö ạt từ trồng lúa sang nuôi 
tôm dẫn tới tình trạng cơ sở hạ tầng không 
theo kịp ; khan hiếm tôm giống. Với diện tích 
nuôi tôm như hiện nay, riêng vùng ĐBSCL 
mỗi năm cần hai tỉ con tôm giống, nhưng các 
trại tôm quốc doanh chỉ cung cấp được một 
số lượng hạn chế. Phần lớn lượng tôm giống 
và giá cả do tư nhân chỉ phối. Tôm sú bồ - mẹ 
(nuôi sinh sản) thi phụ thuộc vào biển Đông. 
Gặp lúc khan hiếm, giá một cặp tôm bố - mẹ 
có khi lên tới 15 triệu đồng. 

Công tác khuyến ngư tiến hành chưa đồng 
bộ, nhất là ở câp huyện và. xã. Đội ngũ cán 
bộ thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, kém 
về phương pháp. Nội dung hoạt động còn 
đơn điệu, chưa hiệu quả ; kinh phí còn hạn 
hẹp. Do thiêu kinh nghiệm, vôn hạn chê, 
chưa được hướng dẫn về kỹ thuật nên hiệu 
quả nuôi trồng chưa cao, độ rủi ro lớn. Nhiều 
nơi tôm chết hàng loạt do dịch, bệnh, thời tiết 
bất thường và do cả người dân thiếu kiến thức 
khi chuyển đối Sang nuôi trồng loại sản phẩm 
mới. Ở một số địa phương, nông dân vùng 
nước ngọt lại đưa tôm sú về nuôi trong khi 
tôn sú không thể sống được trong môi 
trường nước ngọt có độ mặn băng 0. Có nơi 
lại dẫn nước mặn vào rồi ngọt hóa dần để 
nuôi tôm, điêu đó cũng gây những thảm họa 
khó lường cho sản xuất nông nghiệp. 

Thị trường đầu ra giá cả bấp bênh. Vụ tôm 
năm nay, giá tôm thương phẩm liên tục rớt 
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không có điêm dừng. So với thời điêm đâu 
năm, người nuôi tôm trong cả nước đã thua lỗ 


hàng nghìn tỉ đồng do rớt giá, đó là chưa kể 


lỗ do tôm chết hàng loạt. 

Chuyển đất lúa năng suất thấp sang sản 
xuất những loại câ trông, vật nuôi khác, 
trong đó có nuôi trông thủy sản là một nội 
dung quan trọng trong quá trinh chuyển dịch 
cơ câu nông nghiệp và nông thôn. Để khắc 
phục tỉnh trạng chuyền dịch tự phát, thiếu 
quy hoạch, phải làm tốt việc điều tra, khảo 
sát và quy hoạch nuôi trồng thủy sản phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh kinh tế - xã 
hội của từng địa phương và bảo đảm quy 
hoạch an ninh lương thực chung. Trong quá 
trình chuyển đối, công tác khuyến ngư cân 
được tăng cường. Khuyến ngư là hình thức 
chuyển giao công nghệ hữu hiệu và đào tạo 
không chính quy để nâng cao kiến thức và kỹ 
thuật nghề cá cho nông, ngư dân. Qua công 
tác này, người dân có được thông tin toàn 
diện vê chủ trương, chính sách, định hướng 
phát triên nghề cá. 

Tuy có nhiều điều kiện thuận lợi về nguồn 
nước ngọt, mặn và mặt nước nuôi trồng thủy 
sản, nhưng nhiều năm qua, con tôm càng 
xanh chưa phát triển được ở ĐBSCL. Điều 
này do những nguyên nhân chủ quan và 
khách quan trong sản xuất giống do giá thành 
cao nên không khuyến khích được người 
nuôi, mặc dù trong khu vực nước ngọt, con 
tôm Càng xanh vẫn là đối tượng hấp dẫn cho 
nuôi trồng, vì nó mang lại hiệu quả. kinh tế 
cao hơn nhiều so với nuôi cá. Gần đây, 
Viện Nghiên cứu Nuôi trông thủy sản H đã 
tiếp tục tiến hành thử nghiệm chuyển giao 
công nghệ sản xuất tôm giông quy mô nông 
hộ ở tính Trà Vinh. Kết quả thử nghiệm đã 
khẳng định, người nông dân nghèo ở vùng 
sâu ĐBSCL hoàn toàn có khả năng nuôi 
được tôm càng xanh. Viện đang cùng SỞ 
Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh 
Trà Vinh tiếp tục nhân rộng ra nhiều hộ nông 
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dân trên cơ sở hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ 
thuật. Đây là bước khởi đầu rất CÓ § nghĩa 
cho chương trình phát triển thủy sản trong 
những năm tỚI. 

Theo khảo sát của Viện nghiên cứu nuôi 
trồng thủy sản II, triển khai nuôi tôm công 
nghiệp thành công phải bảo đảm đúng quy 
trình : 67% nuôi ở các ao đất thịt, 33% là đất 
thịt pha cát. Các công trình đều có cống cấp 
thoát riêng với khâu độ biến động từ 0,2 đến 
1,5m, việc sên, vét và phơi aO đũng kỹ thuật : 
sử dụng phân NPK, lân và DAP với các mức 
độ khác nhau tùy theo con giống. Con giống 
được lựa chọn kỹ lưỡng và có nguồn gốc từ 
Ninh Thuận, Phan Thiết, Khánh Hòa, 
Vũng Tàu. Mật độ thả từ 10 đến 12 con/m!. 
Dùng thức ăn công nghiệp, hoặc kèm thức ăn - 
tự chế ở mức độ khác nhau theo từng giai 
đoạn. Không để thức ăn dư thừa lãng phí và 
gây ô nhiễm nước. Vụ nuôi chủ yếu bắt đầu 
từ mùa khô và thu hoạch chớm sang mùa 
mưa, khoảng 4 - 5 tháng. 

Chương trình khai thác hải sản xa bờ ở 
ĐBSCL khá phong phú và phát triển nhanh, 
rộng khắp, góp phân giảm áp lực khai thác 
nguôn lợi hải sản gần bỜ ; tạo thêm VIỆC làm 
và thu nhập cho ngư dân, chuyển đối cơ cấu 
nghề nghiệp, tàu thuyền ; vực dậy các cơ sở 
cơ khí ; tăng sản lượng, khai thác hải sản cho 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ; bảo đảm 
an ninh - quôc phòng, khẳng định chủ quyền 
vùng biển. Sau hơn bốn năm, 1283 tỉ đông | 
vôn tín dụng đã được. đầu tư để đóng mới và 
nâng câp 1 300 chiếc tàu có công suất từ 
90 mã lực trở lên, đưa tông số tàu đánh bắt xa 
bờ của cả nước hiện nay lên 6 000 chiếc ; giải 
quyết việc làm cho 50 000 lao động, nâng 
sản lượng khai thác xa bờ đạt 400 000 tấn. 
Nhiều tỉnh ĐBSCL đã sử dụng quỹ xóa đói, 
giảm nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn cho nhân dân vay vốn 
lãi suất thâp đề chuyển đôi nghề, không đánh 
bắt thủy sản bừa bãi. Tổng số vốn đầu tư toàn 
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xã hội cho ĐBSCL trong 5 năm tới khoảng 
35 000 tỉ đông trong đó 1/3 dành cho giao 
thông, bởi giao thông sẽ góp phân thúc đẩy 
nhiều khâu, từ chế biến, vận chuyển, đến hệ 
thống kho hàng, tiêu thụ sản phẩm... 

Bên cạnh đó, việc triên khai đánh bắt xa 
bờ vẫn đang còn không ít những mặt hạn chế 
như : đầu tư chưa đồng bộ các khâu từ điều 
tra nguồn lợi, dự báo ngư trường, đào tạo 
nguôn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ 
chức sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm ; công tác quản lý tàu thuyền và thu 
phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều thiếu 
sót... Hiện số tàu khai thác có lãi chưa tới 
50%, tỉ lệ trả nợ chỉ đạt 19,6% so với kế 
hoạch. Nhiều tài công, thợ máy có kinh 
nghiệm, quen sông nước nhưng trình độ văn 
hóa quá thấp. Trong 5 năm gần đây, Trường 
Đại học Thủy sản Nha Trang đào tạo 200 kỹ 
sư khai thác (chiếm khoảng 5% số sinh viên 
tốt nghiệp), song, hầu hết số kỹ sư này cũng 
không trực tiếp tham gia hoạt động đánh, 
bắt ; một phần do không đáp ứng được 
yêu cầu nghề nghiệp, thiếu kinh nghiệm sông 
nước. 

Về thị trường xuất khẩu : Trước ngày 
Hoa Kỳ bị khủng bố (11-9), xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam tăng trưởng khá. Sau sự kiện 
này, hoạt động xuất khẩu giảm đi rõ rệt. 
Không riêng gì thị trường Hoa Kỳ, ở tất cả 
các thị trường khác, sự lưu chuyên hàng thủy 
sản đều chậm. Tháng 10-2001, xuất khẩu 
thủy sản đạt trên 160 triệu USD,vượt xa con 
sẽ các chuyên gia trong ngành dự đoán. 
Nhưng các hợp đồng mới đều có khối lượng 
nhỏ, sức mua của các thị trường lớn đều yếu. 
Xu hướng thị trường thế giới trong vài năm 
tới giá sẽ không tăng. Hiện nay, thủy sản Việt 
Nam cũng đang phải đối mặt với dự kiến tăng 
thuế xuất - nhập khẩu mặt hàng tôm đông 
lạnh (từ 1-1-2002) của EU. Theo các chuyên 
gia, việc tìm thị trường mới đang là vẫn đề 
bức bách. Trong khi đó, vụ tôm thứ 2 ở 
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ĐBSCL sắp bắt đầu. Do tiêu thụ tôm nguyên 
liệu trong vụ trước chậm, phần lớn các doanh 
nghiệp hiện nay không đủ vốn lưu động để 
mua trữ tôm của nông dân nên có thể giá tôm 
nguyên liệu trong thời gian tới sẽ giảm đáng 
kê. 

2 - Giải pháp cụ thể của ngành thủy 
sản cho những năm tới 

Trong 10 năm tới, hướng đầu tư mạnh hơn 
sẽ tiếp. tục nhằm vào phát triển nuôi trồng 
thủy sản, nhất là nuôi ven biển và giúp 


:chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo 


đảm một năng lực vững chắc và đồng bộ cho 
khai thác xa bờ, khai thác hợp lý tuyến ven 
bờ, nâng cao năng lực tiếp thị, đẩy mạnh xuất 
khẩu và có đột phá trong tiêu thụ nội địa, 
nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng cơ sở nghề cá 
theo kịp với yêu cầu. Đầu tư cho lĩnh vực 
nuôi trồng cần 33 686 tỉ đồng phát triển theo 
hướng đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất, 
hạ giá thành sản phẩm. Về hệ thống kết cấu 
hạ tầng và công nghệ chế biến, đầu tư hơn 
3 200 t đồng theo hướng toàn diện, tạo ra 
nguôn thủy sản phong phú về chúng loại, đáp 
ứng nhu câu nội địa và xuất khẩu, đạt kim 
ngạch xuất khẩu 1,8 tỉ USD trong năm 2001 ; 
2,5 tỉ USD vào năm 2005 và 3,5 tỉ USD vào 
năm 2010. Hoàn thiện hệ thống trại thủy sản 
quốc gia ; hình thành các khu sản xuất giống 
theo quy hoạch tại các tỉnh ven biển miễn 
Trung, phía Nam ; triển khai quy hoạch vùng 
sản xuât giông thủy sản tại Các địa phương ; 

cùng các địa phương làm tốt hơn việc điêu 
phối giống tôm, cá, quản lý, kiểm soát chặt 
việc buôn bán, lưu thông, giống thủy sản ; 

thông nhất trong toàn quôc về chất lượng ; : 
nâng cấp các cơ sở sản xuất thức ăn công 
nghiệp, bảo đảm trong những năm tới, nguồn 
thức ăn trong nước sẽ chiếm tới 60 - 80% thị 
phân ; khuyến khích các thành phân kinh tế 
đầu tư cho nuôi trông thủy sản ; áp dụng các 
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Sinh họat tư tưởng : 


NỖI NIÊM ©Ơ SỞ 


ĂM, bảy năm rồi tôi 

mới có dịp về quê thăm 

người bạn cũ bây giờ 
đang ià Phó Chủ tịch xã kiêm 
bí thư chỉ bộ thôn. Bạn tôi vào 
chuyện : Anh xa quê lâu rồi, lại 
toản bàn chuyện vĩ mô, nhưng 
cũng nên nghe chuyện nhỏ Ở 
xã. Xã ta hiện nay còn nhiều 
chuyện phức tạp lắm, nhưng 
"nổi cộm" nhất là chuyện cục 
bộ, bè phái dòng họ vả 
chuyện tìm cách làm ăn để 
giàu lên. 


Cả xã có năm thôn, thì ba 
thôn thường được sự 'ưu tiên" 
trong việc phân chia vốn của 
cấp trên. Thôn ông Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thì đườn 
làng trải nhựa đến tận cuối 
xóm. Thôn ô ông Bí thư Đảng Ủy 
được sửa phòng học ” xịn" nhất 
xã trong lúc nhà trẻ của hai 
thôn kia còn cấp bách phải 
sửa chữa hơn nhiều. Thôn ông 
Chủ nhiệm hợp tác xã nông 
nghiệp thì được hệ thống cột 
và đường điện vào đến từng 
nhà ; còn hai thôn kia "xin chờ 
vốn cấp trên cấp tiếp"... Thế 
là cán bộ bị dân ca thán, cán 
bộ chủ chốt của xã giữ thế thủ 
với nhau, „tích tụ mãi đâm ra 
bực bội, rồi sinh tư tưởng, kéo 
bè, kéo cánh và bắt đầu có 
"chiến tranh ngầm”. Hễ động 
bản công , to, việc lớn trong 
Đảng ỦY, Ủy ban là không ai 
nói hết, chăng ai bàn thật, 
nói thật. Như vậy, thì anh tính 


NAM DŨNG 


sao mà bàn việc chung cho cả 
xã được ? Còn chuyện bè 
phái dòng: họ thi xã ta đứng 
vào loại tốp đầu của huyện. 
Cả Ủy viên Thường vụ huyện 
ỦY phụ trách xã củng cán bộ 
tỉnh về “chỉ đạo mả chưa dứt 
điểm nổi. Đảng bộ ta có hơn 
90% đảng viên đã trên 60 tuổi, 
số đảng viên trẻ quá ít, năng 
lực lãnh đạo lại có hạn, chưa 
thể "cầm cân nảy mực" được. 
Trước Đại hội đảng bộ mà có 
người dám tuyên bố, "để" hay 
"gạt" ai trong danh sách bầu 
cử Ban Chấp hành là do họ K 
quyết định. Chỉ gián đơn vì, 
phần nửa đảng viên trong 
đảng bộ là người họ Ì K ; và đau 
đầu nhất là đang tồn tại một 
cái "luật" bất thành văn rằng, 
chỉ cần "ông trùm" họ K "đưa 
mắt" về ai là người đó "thắng 
cử". Chính từ thế lực "ngầm" 
như vậy mà mọi người luôn 
kiểng nể "ông trùm" ấy. Miệng 
ông ta nói còn "thiêng" và có 
"gang" có "thép" hơn cả Chủ 
tịch xã. Anh thấy có phải 
là "chuyện thật như đủa" 
không ”l 

Từ những chuyện lủng 
củng đó nên cán bộ không 
mấy chú trọng đến đời sống 
kinh tế của dân. Xã ta có gần 
vạn dân, thu nhập bình quân 
tính chi ly cả thóc lúa, hoa 
màu, chăn nuôi... chỉ được 
trên 30 000 đồng một người, 


mỗi tháng. Đấy là chưa kể lũ 
lụt, sâu bệnh, thiên tai bất ' chợt 
xảy ra, có khi mất trắng cả vốn 
lẫn công. Tôi buột miệng : Thu 
nhập thế thì khó khăn quá ; 
mình không làm thêm nghề 
phụ gì à ? Có. Cũng làm rồi ; 
nhưng bây giờ "vạn người bán, 
trăm người mua", đã làm thử 
vài nghề song lãnh đạo mỗi 
người một ý nên việc đầu tư 
cho học nghề theo kiểu "bóc 
ngắn cắn dài", sản phẩm làm 
ra xấu quá không bán được 
nên lỗ chỏng gọng. Còn 
chuyện thâm canh thi ruộng 
đất bây giờ ngày càng co lại 
vì người mỗi năm một thêm 
đông, thanh niên lớn lên 
không còn quỹ ruộng đất để 
chia nữa. Ruộng thì "khoán" 
nhà ai nấy làm, chăn nuôi thì 
"tự lực" nhà ai nấy chăm ; 
muốn phát triển nghề phụ thì 
dân không dám vay tiền, sợ bị 
lỗ không có tiền trả. Cứ loay 
hoay, bản ra tính vào mà chưa 
giải được bài toán kinh tế. Anh 
tính, tình hình như vậy, đời 
sống như vậy sao nói đến 
chuyện phát triển văn hóa - xã 
hội và những nhu cầu khác 
của dân sinh nữa ? Và, giọng 
của anh bạn tôi chủng hắn 
XuỐng : Không hiểu nỗi niềm 
khó khăn này có ở nhiều nơi, 
nhiều cấp không ? Như được 
dịp " xả hơi" bạn tôi tiếp tục : có 
một số cán bộ trên về thì hứa 
nhiều, làm ít nên mất thiêng. 
Dân kêu : trên chỉ hứa, chỉ ra 
nghị quyết nghe rất đúng, rất 
hay nhưng tính khả thi để thực 
hiện, để đưa nghị quyết 
vào cuộc sống còn ít quá. 
Cơ sở như "chiếc túi đựng", 
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mọi chủ trương, chính sách 
đều dồn xuống cơ sở "sống 
chết mặc bay" thì sao mà làm 
nổi ? Chả thế mà người ta ví 
không ngoa rằng, cơ sở như 
chiếc kim giây đồng hồ, chạy 
miết mải, chạy ròng rã, nhưng 
khi hỏi thì người ta chỉ hỏi mấy 
giờ rồi, chứ mấy ai đã hỏi mấy 
giây rồi đâu. 


Tôi cắt ngang lời anh bạn 
và tranh luận : Những điều 
anh vừa nêu không phải cơ sở 
khác không có, nhưng tại sao 
cũng khó khăn, thậm chí phức 
tạp hơn mà họ vân vượt qua 
và làm tốt. Chuyện bon chen, 
kèn cựa, cục bộ, bè cánh thi 
không ít nơi vẫn có, điều quan 
trọng là cán bộ nơi đó phải biết 
xử lý sao cho đúng lý, hợp 
tình, trên hiểu, dưới thông. 
Còn chuyện làm ăn, tuy không 
phải là chuyện dê, nhưng có 


biết bao điển hình ở các địa 
phương làm ăn rất giỏi. Họ làm 
được sao mình không làm 
được ? Từ trước đến nay 
Trung ương có nhiều quyết 
sách bàn về nông nghiệp, 
nông thôn và nông dân. Mới 
đây, Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm của Trung ương đã 
dành hẳn hai nghị quyết về 
phát triển kinh tế tập thể, về 
hệ thống chính trị ở cơ sở ; 
trong đó, bàn rất căn cơ việc 
đảo tạo cán bộ có trình độ đại 
học cho xã ; chế độ, chính 
sách cho cán bộ xã ; nhất là 
việc miễn thuế đất nông 
nghiệp trong hạn điền cho 
nông dân 10 năm liền ... Vậy 
rõ ràng, cái khó trong khuôn 
khổ của xã ta phải chính do 
cán bộ và dân xã ta tự tháo gỡ 
chứ sao phải cứ trông chờ ở 
trung ương, tỉnh, huyện. 


Yạp chí Cộng sản 


Trầm ngâm một lát, bạn tôi 
hạ giọng : Có lẽ anh nói đúng. 
Tôi cũng đã suy nghĩ lung lắm. 
Mấu chốt của mọi vấn đề vẫn 
là khâu cán bộ. Cổ nhân có 
câu : "Thiên quân dị đắc, nhất 
tướng nan cầu" - Ngàn quân 
dễ có, một tướng khó cầu. Dân 
xã ta cơ bản là rất tốt, chỉ cần 
có cán bộ giỏi, công tâm, hết 
lòng vì dân và biết đoàn kết thì 
sẽ được dân ủng hộ và như 
thế nhất định mọi việc sẽ được 
giải quyết. 

Tôi nói phụ họa : Cổ nhân 
cũng có câu là, ý chí của hai 
người biết đoàn kết có thể 


- xuyên thủng đá núi. Ban chấp 


hành đảng bộ xã ta có mười 
một người kia mà. Nếu đoàn 
kết thì một núi chứ đến cả chín 
ngọn núi, ta có ngại gì. 

Cả hai chứng tôi cùng cười. Cì 


ĐỀ THỦY SẢN... 
(Tiếp theo trang 50) 


hình thức vay vốn ưu đãi cho nông dân ; tăng 
cường công tác khuyến ngư ; đào tạo cán bộ 
kỹ thuật, kỹ sư, thuyên viên theo kịp với yêu 
cầu của phát triên đánh bắt xa bờ. 

Để cải thiện tình hình tiêu thụ sản phẩm, 
trong thời gian tới sẽ cố gắng duy trì những 
thị trường lớn là EU, Nhật Bản, Hoa Kỷ ; tích 
cực tham gia các hội chợ quốc tế. Cùng với 
đó, sẽ nỗ lực tìm thị trường mới, đặc biệt chú 
trọng là Trung Quốc - một bạn hàng lớn và 
gần với Việt Nam. Hiện nay, thị phần Trung 
Quốc, Hồng Công chiếm trên 20% thị phần 
và có thể xuất khẩu với nhiều chủng loại 
khác nhau, giá cả khác nhau. Tiếp tục hỗ trợ 
tháo gỡ những thủ tục hành chính không cần 
thiết, tạo hành lang thông thoáng hơn trong 
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xuất khâu. Tăng CƯỜng ` hơn nữa lượng tiêu 
thụ nội địa. Giải pháp đối mới công nghệ chế 
biến, nhất là công nghệ kho lạnh ; đầu tư hệ 
thống chợ thủy sản trung tâm tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Hà Nội và các chợ thủy sản 
khu vực để thực hiện mua, bán theo phương 
thức đấu giá như đã làm tại Bạc Liêu, Khánh 
Hòa đang được gấp rí rút tiến hành. Hiệp hội 
Chế biến và Xuất khẩu thủy sản đã bắt đầu 
triển khai kế hoạch giúp doanh nghiệp xúc 
tiến mở rộng thị trường ; thực hiện vay tín 
dụng ưu đãi trung hạn và ngắn hạn. Trước 
mắt, có các biện pháp hỗ trợ các doanh 
nghiệp mua hết hàng nguyên liệu cho bà con 
ĐBSCL. 

Sau cây lúa, thủy sản - thế mạnh kinh tế 
nông nghiệp thứ hai của đất nước giàu. tiêm 
năng sông, biển như nước ta cần được đầu tư 
đúng hướng, gÓp phần làm dân giàu, nước 
mạnh, phát triển không ngừng bên vững. 1 


Số 15 (tháng 5. năm 2002) 
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Í<5£nhi thụ đũng 


GÂY còn chiến tranh, trong quá trình 
N»“ bị đánh trận, cấp chỉ huy và ban 

tham mưu đặt ra mọi tình huống, trong 
đó có cả tình huống xấu nhất, dự cảm sẵn sàng 
cả những vị trí phải thay thế nếu những cán bộ 
chủ chốt phải hy sinh. Do đó, , những người lính 
vào trận với lòng tự tin và quyêt tâm cao, 
thường giành chiên thắng. 


Cách nghĩ, cách làm chủ động đó, thật tiếc 
trong công cuộc xây dựng một xã hội mới, 
chúng ta không duy trì được như xưa. 

Đầu những năm 80, trò hụi hè đã gõ cửa 
đâu đó ở nhiều địa phương phía Nam, báo chí 
đã nêu nhưng mưởi năm sau, nó tắc oai tác 
quái ghê gớm. Năm 1993, 1994 nó vẫn cả gan 
mò về ngay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
quét sơ sơ đã vài trăm tỉ. Ta thụ động đón 
nhận. 

Trận đầu đánh thắng, xem ra lực lượng 
chống đối (lúc nà y đã yêu về nhiều mặt) người 
bà con của hụi hè là sô đề, lại vòng ra miên 
Bắc, sau khi tác oai, tác quái ở miền Nam hàng 
chục năm, vơ thêm vài trăm tỉ nữa, rồi từ từ rút. 
Từ trước chí sau, ta luôn thụ động ! 

Ma túy, thực chất không phải loại hình 
hoạt động kín như người 'ta tưởng, cũng như 
mại dâm, nó luôn ở thế “hở” để mời gọi, để 
phát triển, và ngay lập tức tròn vòng ba bốn 
năm, nó âm ầm tiến bước. Nếu một tên giản 
điệp vào hoạt động, bị phát hiện, dù chỉ là một 
cái đầu lọc thuôc lá hay cái khăn tay lạ bỏ lại 
trong thùng rác; các chiến sĩ an ninh của ta 
cũng tóm gọn ngay ; phát hiện triệt “anh” ma 
túy không hẳn là khó hơn việc tóm cổ tên gián 
điệp. Thê là ta đang thụ động. 

Đô thị hôm nay, đang hứng chịu áp lực của 
sự ø1a tăng dân sô, cái tôt nó mang lại cũng 
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nhiều, nhưng cái không khí gay gắt, hầm hập 
nó gây ra đang ở mức khó chịu, chuyện đó, ta 
hoàn toàn biêt trước, nhưng bởi thụ động, ta 
chưa có bài gì chống đỡ hữu hiệu, hài hòa. 
Ngay lúc này, các thành phố đang sốt lên vì 
ách tắc B1aO thông, nhưng tại những khu vực 
đang “Tên” như ngoại vi Tân Bình, Bình 
Chánh, quận I1, quận 2 v.v.., loại “đô thị” của 
nên văn minh bốn mét vẫn phát triển tính giờ 
với đặc trưng : nhà bốn mét, đường hai mét, 
cao độ mặt bằng tông. thể : tự do, nước dùng : 
tự do, phương án chống chây : không `, !,. cập 
thoát nước : không !, cơ sở văn hóa cộng đồng: 
không !. Phát triên đô thị kiểu đó chỉ cân có 
tâm lòng, ta hoàn toàn có thể dự báo được điều 
ØÌ sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng rất tiếc ta 
chưa làm tốt. Chuyện bằng cử nhân BIẢC hoặc 
bằng thật học giả cả đến cấp thạc sĩ, tiến sĩ, 
báo chí kêu nhiều mà vẫn tiệp tục xảy ra. Ta 
cũng hoàn toàn thụ động 

Nạn xe dù, gây nhốn nháo và thất thu thuế, 
gây, nhiều nguy hại cho người đi đường, nó 
chiếm tỷ trọng trên 50% sô xe tham gia chở 
khách, nêu một ngày kia, cơ quan công an vào 
cuộc thật tích cực, cùng với các ngành chức 
năng dẹp sạch sành sanh, chắc chắn trăm phân 
trăm người dân sẽ rất vui lòng. Thật tiếc, vẫn 
rất thụ động. 


Những ví dụ trên đây, nói lên động thái : 
'*“THỤ ĐỌNG”, mà nguyên do của nó là lề thói 
làm việc trì trệ, thiếu nhạy cảm, là sự yếu kém 
về khả năng, dự báo, là sự thiếu tích cực, kém 
quyết tâm. 


(Xem tiếp trang 64) 


* TP Hồ Chí Minh 


S, 


Z Thế giới: Vấn đề, sự kiện 


Tạp chí Cộng sản 


LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 
về quuêền của các dân tộc thiểu số 
và quuên dân tộc tự quuết 


UẬT pháp quốc tế dành một sự quan 
tâm cho vấn đề bảo vệ quyền con 
người nói chung, quyên dân tộc tự 
quyết và quyền của các dân tộc thiểu số nói 
riêng. Những quy định trong hệ thống luật 
pháp quốc tế nhằm bảo vệ những quyền này 
được các lực lượng tiến bộ trên thế giới 
quan tâm, không ngừng đấu tranh, từng 
bước xây dựng. Những quy định này chiếm 
một số lượng khá lớn các văn bản chính trị 
và pháp lý của Liên hợp quốc (LHQ), đặt 
nền móng cho việc hình thành những căn cứ 
và nguyên tắc pháp lý vững chắc có tính 
quốc tế. 
I. Bảo vệ quyên của các dân tộc 
thiểu số 
Quyên con người và bảo vệ quyền con 
người là một trong những nội dung chủ yếu, 
chiếm vị trí quan trọng trong luật pháp quốc 
tế. Sự phát triển nhanh chóng và phong phú 
những nội dung này là thành quả đấu tranh 
không mệt mỏi của các dân tộc và các lực 
lượng tiến bộ trên thế giới. Quyền của các 
nhóm thiểu số, đặc biệt quyền của các dân 
tộc thiêu số, là một bộ phận quan trọng của 
luật pháp quốc tế về quyên con người. Mối 
quan tâm ở mức độ quốc tế về vấn đề quyền 
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của các dân tộc thiểu số đã được nêu lên 
trong Hiến chương của Hội Quốc. Liên". 
Nhưng phải đến khi luật quốc tế về quyền 
con người được hình thành và phát triển 
nhanh chóng sau sự ra đời của Tổ chức LHQ 
thì vấn đề bảo vệ quyền của các dân tộc 
thiểu số mới được pháp điển hóa một cách 
rộng rãi. Công ước quốc tế về quyền dân sự, 
chính trị (năm 1966) trang trọng ghi nhận 
quyền dân tộc thiểu số tại điều 27. Điều này 
đòi hỏi các quốc gia bảo đảm cho các cá 
nhân thuộc các nhóm thiểu số quyên được 
hưởng nên văn hóa, ngôn ngữ, trong các 
điều kiện đặc thù của mình. 

Bên cạnh việc ghi nhận quyền của các 
dân tộc thiểu số, luật pháp quôc tẾ còn quy 
định trách nhiệm pháp lý quốc tế của các 
quốc gia phải xóa bỏ mọi phân biệt đối xử 
trên cơ sở chủng tộc, dân tộc thiểu số (sắc 
tộc), ngôn ngữ, màu da... đề từ đó xác lập 
các điều kiện bình đắng trong hưởng thụ 
quyền con người. Các quy định này được 
nêu một cách khái quát trong Tuyên ngôn 


* Th.S, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 

(1) J. Sy-mô-ni-đet : Quyên con người : Khái niệm 
và những tiêu chuân, Nxb UNESCO, Pa-ri 2000, tr 7 
(tiếng Anh) 
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nhân quyền thế giới (1948) và được trình 
bày một cách cụ thể trong các văn kiện như 
Công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức 
phân biệt chủng tỘC (điều l, khoản 1), Công 
ước quốc tế về các quyên kinh tế, xã hội và 
văn hóa (điều 2, khoản 2), Công ước quốc tế 
về quyền trẻ em (điều 2, điều 17, điều 29, 
điều 30) và một số Công ước khác của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tô 
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 
LHQ (UNESCO). 

Đặc biệt, năm 1992, Đại hội đồng LHQ 
đã thông qua Tuyên bố về quyền của những 
người thuộc các nhóm thiểu số ngôn ngữ, 
tôn giáo, dân tộc thiểu số (sắc tộc) và quốc 
gia. Đây là văn bản đầu tiên của LHQ được 
thông qua chỉ duy nhất với mục đích nêu lên 
các :. quyên của những người thuộc các nhóm 
thiểu số được hưởng những điều kiện phù 
hợp với đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ, tôn 
giáo của họ trong quá trình hưởng thụ quyền 
con người nói chung. Mặc dù không phải là 
một văn bản pháp lý ràng buộc, nhưng bản 
Tuyên bố 1992 này đã đánh dấu một bước 
ngoặt mới về những nỗ lực và cam kết 
chính trị - pháp lý của các quốc gia, cộng 
đồng quốc tế đối với VIỆC bảo đảm quyên 
cho các nhóm thiểu số, trong đó có nhóm 
thiểu số dân tộc (sắc tộc). Văn kiện này đòi 
hỏi các quốc gia phải đưa ra và thực hiện 
những cam kết chính trị trong việc bảo đảm 
sự phát triển bình đẳng về mọi mặt và hưởng 
thụ bình đẳng về quyền con người cho các 
nhóm thiêu số ở quốc gia của mình. 

2. Nguyên tắc và nội dung của quyền 
dân tộc tự quyết 

Khái niệm quyên dân tộc tự quyết được 
chính thức đề cập lần đầu tiên trên bình diện 
luật pháp quốc tế nằm trong giai đoạn xây 
dựng và thông qua Hiến chương LHQ. 
Điều 1, khoản 2 của Hiến chương nêu rõ : 
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"Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Các 
dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc 
quyền bình đẳng và tự quyết của các dân 

tộc”. Tuy nhiên, quyền dân tộc tự quyết 
"xế nêu ra Ở dây nắm trong mối liên hệ với 
các mục đích và nguyên. tắc của LHQ. Chì 
đến khi Công ước quốc tế về các quyên dân 
sự và chính. trị (1966) và Công ước quốc tế 
về các quyền kinh TẾ, xã hội và văn hóa 
(1966) ra đời thì quyền dân tộc tự quyết mới 
được ghi nhận với nội dung là những quyên 
của một dân tộc (Khái niệm dân tộc ở đây. có 
nghĩa là một dân tộc nói chung, bao gồm 
nhiều nhóm dân tộc thiểu số. Do vậy, nó 
hoàn toàn khác với khái niệm dân tộc thiểu 
số thường hay được dùng). Điều 1 của cả hai 
Công ước nói trên đều khẳng định quyền 
dân tộc tự quyết với tư cách là quyên độc lập 
của mỘt quôc gia - dân tộc như một điều 
kiện tiên quyết cho việc thực hiện các quyền 
cá nhân tôn tại bên trong quốc gia đó. 


V.I. Lê-nin chính là người đầu tiên đã 
nêu lên nguyên tắc về quyền dân tộc tự 
quyết trong quan hệ quốc tế hiện đại trong 
tác phẩm "Luận Cương vỆ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và quyên tự quyết của các 
dân tộc" của Người. Những quan điểm của 
V.I. Lê-nin sau đó đã được đại diện các nước 
xã hội chủ nghĩa, mà đứng đầu là Liên Xô, 
cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước 
thế giới thứ ba chuyển hóa vào trong các văn 
bản pháp lý quan trọng của LHQ. Những 
quy định về quyên dân tộc tự quyết của hai 
Công ước quôc tế cơ bản năm 1966 nói trên 
chính là kết quả đấu tranh không mệt mỏi 
của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và 
các nước thế giới thứ ba. 

Nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết còn 
được khẳng định trong các văn bản không 
mang tính ràng buộc pháp lý của LHQ được 
Đại hội đồng LHQ thông qua như : Tuyên 
bố về trao trả độc lập cho các nước và các 
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Chế giới : (Uân đè, tuể kiện 


dân tộc thuộc địa (14-12- 1960); Nghị quyết 
về chủ quyền bèn vững đối với các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên (1962) ; Tuyên bố 
về các nguyên tắc của Luật quốc tế điều 
chính quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các 
quốc gia phù hợp với Hiến chương LHQ 
(24- 10-1270) và nhiều văn bản khác. 

3 Quyên của các dân tộc thiểu số và 
quyền dân tộc tự quyết - hai vấn đề khác 
nhau | 

Những quy định về quyền của các dân 
tộc thiểu số trong luật pháp quốc tế là hoàn 
toàn độc lập với các quy định về quyền dân 
tộc tự quyết. Từ việc Xem xét các quy định 
pháp lý quôc tế về quyền của các dân tộc 
thiểu sỐ với sự tham chiếu và so sánh đến 
quyền dân tộc tự quyết, có thể. rút ra những 
kết luận như sau : 

- Thứ nhất : : Quyền của các dân tộc thiểu 
số là một. quyền mang tính pháp lý được luật 
pháp quốc tế ghi nhận và có cơ chế thực 
hiện. Về bản chất, quyên của các dân tộc 
thiêu số là quyền. của các cá nhân được 
hưởng thụ các quyên con người trên cơ sở 
những đặc điểm chung về văn hóa, xã hội, 
ngôn ngữ... của các nhóm thiêu số mà những 
cá nhân này là thành viên. Chủ thể hưởng 
thụ quyền của các nhóm dân tộc thiêu số là 
các cá nhân. Các quốc gia thành viên LHQ 
có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo đảm những 
quyền đó trên cơ sở điều kiện cụ thể của 
nước minh. 

- Thứ hai : Quyền dân tộc tự quyết được 
phâp điển hóa trong luật quốc tế, mà cụ thể 
là qua hai Công ước , quyên con người 
năm 1966, chính là quyền của các dân tộc, 
của nhân dân các nước thuộc địa, các nước 
bị chiếm đóng, các lãnh thổ Ủy trị và Chưa 
tự quản (theo quy định ở chương XI và 
chương XII, Hiến chương LHQ) được 
hưởng tự do "quyết định thê chế chính trị 
của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội 
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và văn hóa" ; đồng thời, "các dân tộc đều có 
thể tự do định đoạt tài nguyên thiên nhiên và 
của cải của mình mà không làm phương hại 
= các nghĩa vụ phát sinh từ hợp tác quốc 

. Chủ thể "dân tộc" hưởng. quyền tự 
quế được nói đến trong luật quốc tế mang 
một ý nghĩa rộng lớn hơn và hoàn toàn khác 
VỚI chủ thể "dân tộc thiểu số" (hay còn gọi 
là sắc tộc thiểu số) như một bộ phận trong 
dân tộc”. Do vậy, chủ thể hưởng thụ quyền 
dần tộc tự quyết là tập thể một dân tộc 
chứ không phải cá nhân hay một dân tộc 
thiểu số. 

- Thứ ba : Quyền của các dân tộc thiểu số 
với nội dung được quy định như trên hoàn 
toàn không hàm ý là quyền dân tộc tự quyết. 
Đây là hai loại quy định hoàn toàn khác 
nhau trong luật pháp quốc tế với hai loại chủ 
thể cũng hoàn toàn khác nhau. Không có bất 
kỳ một điều khoản nào của luật pháp quốc tế 
quy định rằng, một nhóm dân tộc thiểu số ở 
một quốc gia nào đồ có quyền được ly khai, 
được thành lập quốc gia độc lập với quốc gia 
được quốc tế công nhận mà họ đang tôn tại 
trong đó. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân 
quyên của Công ước quyền dân sự chính trị 
lưu ý khi giải thích nội dung quyền của các 
nhóm thiêu số được ghi nhận trong điều 27 : 
Công ƯỚC chỉ ra một sự khác Điệt giữa 
quyền tự quyết dân tộc và các quyền được 
bảo hộ theo quy định của điều 271% Hơn 
nữa, Ủy ban còn nhấn mạnh răng "việc 
hưởng thụ các quyền liên quan đến điều 27 
không được lam thiệt hại đến toàn vẹn lãnh 
thô và chủ quyền của bất cứ quốc gia thành 
viên nào (của Công ước) "®), 


(2) Giải thích chung. về Điều 27 được Ủy ban nhân 
quyên của Công ước quyền dân sự chính trị thông qua ngày 
6-4-I994. đoạn 3. l (tiếng Anh) 


(3) Tài liệu đã dẫn, đoạn 3.2 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 


Chế giới : (ấn đè, tứ kiện 


Trong khi kêu gọi các quốc gia dành sự 
quan tâm hơn nữa đến quyền con người của 
những người thuộc các nhóm thiểu SỐ, 
Tuyên bố của LHQ năm 1992 về quyền của 
những người thuộc các nhóm thiểu SỐ. ngôn 
ngữ, tôn giáo, dân tộc (sắc tộc) và quốc gia, 
đã khẳng định mạnh mẽ : "Không có quy 
định nào trong Tuyên bố này có thể được 
giải thích như là cho phép bất kỳ hành vi nào 
trái với mục đích và nguyên tắc của LHQ, 
bao gôm cả nguyên tắc bình đẳng chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập 
chính trị của các quốc gia"(điều 8, khoản 4) 


Trong quá trình phối hợp củng các quốc 
gia thực hiện nội dung Tuyên bô 1992, Báo 


cáo viên đặc biệt của LHQ về quyên của các 


nhóm thiểu số đã xây dựng một báo cáo 
khuyến nghị mang tên "Những thỏa thuận 
quốc gia mang tính xây dựng". Báo cáo thể 
hiện rõ quan điểm của LHQ, rằng : "Các 
thành viên của các nhóm thiêu số phải thừa 
nhận và tôn trọng nghĩa vụ của mình đối với 
toàn thể xã hội... Các thành viên của các 
nhóm thiểu số đồng thời phải tuân thủ 
nghiêm túc những quy định nghiêm cấm 
hoạt động tuyên truyền và các hình thức tổ 
chức nhằm cố gắng biện minh hoặc thúc đây 
hằn thù chủng tộc, dân tộc (sắc tộc) và trốn 
tránh trách nhiệm về những hành vi kích 
động bạo lực chống lại những nhóm người 
khác. Sựủ ủng hộ từ bên ngoài, thông qua các 
tổ chức cá nhân và Các quôc BIa, cho những 
nhóm thiểu số để tiến hành các hoạt động 
bạo lực chống lại những nhóm dân tộc (sắc 
tộc) và chủng tộc khác phải bị nghiêm 
cấm", Báo cáo khuyến nghị yêu câu các 
quốc gia phải "nghiêm cấm công dân của 
mình tham gia vào các cuộc xung đột bạo 
lực, nhóm hoặc kích động bạo lực ở những 
quốc gia khác, đồng thời phải truy tố một 
cách có hiệu quả những người vị phạm 
những quy định cầm đó"®) 
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4. Việt Nam kiên quyết bảo vệ quyên 
của các dân tộc thiểu số và quyên dân tộc 
tự quyết 

Các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc 
mà nhân dân Việt Nam đã tiến hành trong 
suốt nhiều thập niên của thế kỷ XX chính là 
vì mục tiêu giành lấy và bảo vệ quyền tự 
quyết thiêng liêng của mình. Với tư cách là 
chủ thể thực hiện quyền dân tộc tự quyết đó, 
Việt Nam hiện là thành viên tích cực của 
LHỌQ, là quốc gia thành viên của nhiêu Công 
ước cơ bản về quyền con người, trong đó có 
các quy định bảo vệ quyên của người dân 
tộc thiểu số. Đặc biệt, Việt Nam hiện đang 
là thành viên của Ủy ban nhân quyền của 
LHQ, có trách nhiệm cùng với các quôc gia 
khác khuyến khích, thúc đẩy việc bảo đảm 
quyên con người trên thế giới. 

Vì vậy, hơn ai hết, chúng ta nhận thức rõ 
và tận tâm tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý 
và những cam kết chính trị - pháp lý quốc tế 
về bảo đảm quyền con người nói chung, 
quyền của các đân tộc thiểu số nói riêng. Ở 
Việt Nam, quyền bình đẳng và các quyền cơ 
bản khác của đồng bào dân tộc thiểu số trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã 
hội được xác lập và bảo đảm với tư cách là 
những quyền hiến định và được cụ thể hóa 
bằng luật. Việc thực hiện những quyền này 
còn được thể hiện qua nhiều chính sách 
kinh tế - xã hội quan trọng của Nhà nước 
Việt Nam. Văn kiện Đại hội lần thứ IX của 
Đảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa 
khẳng định : "Thực hiện tốt chính sách các 
dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp 
nhau cùng phát triển (...) chăm lo đời sống 


(4) Những thỏa thuận quốc gia mang tính xây dựng, Tài 
liệu của LHQ, số ký hiệu : E/CN.4/Sub, 2-1993/34/Add.4, 
đoạn 20 

(5) Tài liệu đã dẫn, đoạn 6 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 
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vật chất và tinh thần, xóa đói, giảm nghèo, 
mở mang dân trí, ø1ữ gìn, làm giàu và phát 
huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp 
của các dân tộc”®', 

Có thể nói, hệ thống pháp luật và chính 
sách của Việt Nam thể hiện nhất quán 
nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm quyền của 
các dân tộc thiểu số. Đó là những quyền và 
lợi ích thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Các 
quy định pháp lý và các cam kết chính trị - 
pháp lý quốc tế liên quan đến quyên của các 
dân tộc thiểu số đã được Việt Nam tuân thủ 
một cách nghiêm túc và kiên quyết bảo vệ 
không chỉ vì đó là trách nhiệm pháp lý quốc 
tế mà còn là mục đích của Nhà nước Việt 
Nam nhằm mang lại ngày càng nhiều sự 
hưởng thụ quyền con người cho mọi công 
dân của mình ; đồng thời, chính là hành 
động thiết thực nhất để góp phần mình vào 
việc giữ gìn hòa bình, ốn định và phát triển 
ở khu vực và trên thế giới. 

Nghiên cứu và đối chiếu với những quy 
định pháp lý và những văn bản khác của 
LHQ liên quan đến quyền của các dân tộc 
thiêu số, bất kỳ ai cũng có thể thấy một cách 
rõ ràng rằng, luật pháp quốc tế nghiêm cắm 
các hành vị bạo lực hay xúi giục bạo lực, 
kích động hăn thù dân tộc, đặc biệt là kích 
động tư tướng ly khai của các nhóm dân tộc 
thiểu số. Ở Việt Nam, các lực lượng thù địch 
từ bên ngoài, bằng cách thâm độc là xây 
dựng cái gọi là một "Nhà nước Đề Ga độc 
lập” ở Tây Nguyên và họ tự cho nó là một 
quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số, 
thị không còn phải nghi ngờ Ø1, họ đang 
Xuyên tạc một cách nguy hiêm và trắng trợn 
nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết, cố tinh 
đánh lận các nội dung cơ bản của quyền dân 
tộc tự quyết và quyền của các dân tộc thiểu 
số được quy định trong luật pháp quốc tế. 
Rõ ràng, những hoạt động như vậy là những 
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hành vi chà đạp nghiêm trọng lên các 
nguyên tắc và mục đích đã được xác định 
trong Hiến chương LHQ, báng bổ các 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, đặc 
biệt là các quy định pháp lý quốc tế về 
quyền dân tộc tự quyết và quyền của các dân 
tộc thiểu số. Trên bình diện quốc gia, những 
hành vi đó đang trắng trợn chống lại Nhà 
nước Việt Nam, chống lại quyền tự quyết 
của nhân dân Việt Nam, gây tổn hại đến chủ 
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của 
Việt Nam vốn được pháp luật quốc tế thừa 
nhận và bảo vệ. 

Với tư cách là một quốc gia có chủ 
quyên, là một trong những chủ thể của pháp 
luật quốc tế, Nhà nước Việt Nam kêu gọi và 
đòi hỏi các quốc gia khác tôn trọng các quy 
định pháp lý về quyền dân tộc tự quyết và 
quyên của các dân tộc thiểu số, như đã nói 
trên. Đông thời, yêu cầu các quốc gia khác 
có nghĩa vụ ngăn chặn và truy tố công dân 
của họ, những người đã và đang lợi dụng 
vấn đề dân tộc thiểu số đê tiến hành các hoạt 
động lôi kéo, kích động bạo lực, phá hoại 
chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn 
lãnh thô của Nhà nước Việt Nam, vi phạm 
các quy định của pháp luật quốc tế. Đến lượt 
minh, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, với 
quyết tâm không øì lay chuyến nổi, với tất 
cả sự nỗ lực cần thiết và bằng hành động 
mạnh mẽ trên thực tế, kiên quyết đấu tranh 
và giáng trả đích đáng bất cứ lực lượng nào 
đi ngược lại những cam kết vê chủ quyền 
quốc gia đã được luật pháp quốc tế thừa 
nhận, làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn 
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Q 


(6) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quôc gia, Hà Nội. 2001, tr 46 


Số 15 (tháng SŠ năm 2002) 


Chế giới :(Uân đè, tự kiện 


ÙNG với sự phát triển của quá trình 

toàn cầu hóa, nhiều vấn đề liên quan 

đến thương mại được đặt ra, trong 
đó có vấn đề môi trường trong thương mại 
quốc tế. Vấn đề này ngày càng trở thành mối 
quan tâm chung của thế giới và gây ra không 
It tranh cãi tại nhiêu diễn đàn quốc tế. rong 
khuôn khổ Tô chức Thương mại thế giới 
(WTO), mặc dù vấn đề quan hệ giữa thương 
mại và môi trường đã được các thành viên 
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Thứ nhất, đề phát triên sản xuất và 
thương mại, người ta phải khai thác các 
nguôn tài nguyên thiên nhiên và gây nhiều 
tác động xấu tới môi trường. Các hoạt động 
này trong nhiều thế kỷ qua, đặc biệt là từ vài 
thập kỷ trở lại đây, được tăng cường bởi 
quá trình tự do hóa và thuận lợi hóa thương 
mại trên phạm vi khu vực và toàn cầu, 
đã làm trầm trọng thêm sự cạn kiệt của 
các nguôn tài nguyên thiên nhiên, gây ra 


J}Ö! 7912)2 


TR0NG VỦN6 ĐÀM PHÁN ĐA PHƯƠNG Múi 
tỦA Tổ CHỨC THƯƠNG MAI THẾ GIÚI 


PHAM QUÔC TRỤ" - NGUYÊN MINH VŨ" 


quan tâm tới từ lâu, nhưng do bất đồng về 
lợi ích và cách tiếp cận, nên mãi tới Hội 
nghị Bộ trưởng lần thứ tư của WTO họp tại 
Đô-ha tháng 11-2001, vấn đề này mới được 
chính thức đưa thành một trong tám chủ đề 
đàm phán của Vòng đàm phân đa phương 
mới (còn gọi là Vòng đàm phán thiên niên 
kỷ) dự kiến sẽ hoàn tất vào trước năm 2005. 

Quan hệ thương mại - môi trường và 
vị trí của nó trong WTO 

Thương mại là động lực của sản xuất, 
phát triên kinh tế và đến lượt nó, sản xuất 
phát triển lại thúc đây các hoạt động thương 
mại. Sự phát triển của sản xuất và thương 
mại có tác động to lớn tới môi trường. Đáng 
tiếc, tác động này lại chủ yếu mang tính 
tiều cực : 


Số 15 (tháng 5 năm 2002) 


ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh 
thái, đe dọa cuộc sống an toàn của con người 
và hệ động thực vật trên trái đất. Theo một 
số nguôn thống kê, kể từ năm 1970 tới nay, 
các hoạt động phát triển của con người đã 
tiêu hủy 30% nguồn tài nguyên thiên nhiên 
trên trái đất. Các quy trình sản xuất ô nhiễm 
đá gÓp phân làm xuống cấp không khí, 
nguồn nước và đất, gây ảnh hướng rộng lớn, 
vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Lượng chất 
thải công nghiệp và chất thải rắn đạt đến 
mức báo động, làm trầm trọng hơn hiệu ứng 
nhà kính, hủy hoại nghiêm trọng tầng ô-dôn 
che chở sự sống trên trái đất. 

Thứ hai, trong số các hàng hóa được trao 
đổi và tiêu dùng trên thị trường, có nhiều 


* Bộ Ngoại giao 
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loại hàng hóa mà quy trình sản xuất không 
bảo đảm vệ sinh, không tôn trọng các quy 
định về bảo vệ môi trường, bản thân chúng 
chứa đựng những yếu tố độc hại cho sức 
khỏe của người tiêu dùng hoặc khi sử dụng 
gây ô nhiễm môi trường. 

Như vậy, quá trinh tự do hóa, thuận lợi 
hóa thương mại làm mất đi những rào cần 
thương mại (thuế quan, các biện pháp phi 
thuế quan, hàng rào kỹ thuật) và tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
thương mại, đầu tư giữa các nước, thúc đây 
sản xuất, tăng trưởng kinh tế trong các quốc 
g1A. Nhưng, quá trinh này cũng lại chứa đựng 
môi đe dọa hủy: hoại môi trường. Điêu này 
xuất phát chủ yếu từ phương thức sản xuất 
thiếu bên vững mà nhiêu nước áp dụng. Đó 
là những mô hình phát triển bằng bất cứ giá 
nào, không quan tâm thích đáng tới vẫn đề 
môi trường. Đây là một thực tế nhiều nước 
mắc phải. Do đó, từ những năm gần đây, các 
quốc gia dành quan tâm ngày càng lớn hơn 
đối với vấn đề môi trường. Trong WTO, vai 
trò của việc coi thương mại là công cụ điều 
chỉnh môi trường để vừa thúc đây thương 
mại vừa bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự 
phát triển bền vững cũng dần dần tìm được 
vị trí của nó trong chương trình nghị sự của 
các cuộc thảo luận tại diễn đàn này. 

Năm 1994, Hiến chương thành lập WTO 
(Hiệp định Ma-ra-két) đã đưa vấn đề môi 
trưởng vào ngay trong lời nói đầu : "Cần 
phải giải quyết mối quan hệ giữa thương mại 
với môi trường để nâng cao mức sống, bảo 
đảm việc làm đầy đủ, tăng thu nhập và nhu 
câu, mở rộng sản xuất và trao đổi hàng hóa 
và dịch vụ, đồng thời cho phép sử dụng tối 
ưu các nguôn lực của thế giới phù hợp với 
mục tiêu phát triển bền vững nhằm bảo vệ và 
bảo tồn môi trường". 

Từ quá trình phát triển nhận thức về mối 
quan hệ giữa thương mại và môi trường 
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trong GATT/WTO, có thể rút ra những nhận 
XÉt Sau : 

Thứ nhất, ý chí chính trị trong việc giải 
quyết vẫn đề môi trường của các nước thành 
viên đã tăng lên rõ rệt theo thời gian. Nếu 
như trong những năm 70, đa số các nước 
thành viên của GATT chỉ thuần túy lo ngại 
các biện pháp về môi trường có thể gây cản 
trở đối với thương mại thì vào những năm 
gần đây không ít nước có những quan tâm 
ngược lại, đòi hỏi phải điều tiết các hoạt 
động thương mại nhằm giảm thiểu ảnh 
hưởng tiêu cực đến môi trường. 

Thứ hai, do mối quan tâm đến vấn đề môi 
trường ngày càng tăng theo sự tăng trưởng 
nhanh của thương mại thế giới, nên các nước 
thành viên đã hình thành một cơ chế chính 
thức về thương mại và môi trường. Sau hai 
mươi năm gần như gián đoạn hoạt động, 
Nhóm EMTT đã trở lại với vai trò của mình. 
Đặc biệt, ngay sau khi WTO được thành lập 
thay thế GATT năm 1995, Ủy ban Thương 
mại và Môi trường đã được thành lập nhằm 
thúc đấy việc đạt được các thỏa thuận đa 
phương về thương mại và môi trường. Các 
nghiên cứu và thảo luận do ủy ban này tiến 
hành đã đi đến kết luận quan trọng là, nếu 
thiếu các chính sách và thể chế về môi 
trường, thi tự do hóa thương mại sẽ gây tác 
động tiêu cực đến môi trường. 


Đồng thời với sự phát triển nhận thức về 
quan hệ giữa thương mại và môi trường, 
WTO đã từng bước đạt được tiến bộ trong 
việc đưa ra các quy định nhằm điều chỉnh 
mối quan hệ này. Những quy định đó được 
ghi nhận trong một số văn kiện quan trọng 
sau : 

- Hiệp định chung về thuế quan và thương 
mại (GATT-1947) : Tại điều XX về "các 
ngoại lệ chung”, đoạn b) và E) cho phép các 
nước thành viên có quyền tiến hành các biện 
pháp chính sách trái với GA TT trong trường 
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hợp "cân thiết" nhằm bảo vệ sức khỏe và đời 
sống con người, động thực vật (môi trường 
nói chung) hoặc nhằm bảo tôn nguồn tài 
nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Ngoài quy định 
chung đó, “Hiệp định không đưa ra những chì 
tiết cụ thê về việc áp dụng nguyên tắc này. 
Đây chính là một trong những nguyên nhân 
gây ra nhiêu vụ tranh chấp thương mại giữa 
các thành viên trong thời gian tôn tại của 
GATT. 


- Hiệp định chung về thương mại dịch vụ 
(GATS): Tại điều XXIV, Hiệp định này lây 
lại công thức vê các ngoại lệ chung nhằm 
bảo vệ môi trường trong các trường hợp cần 
thiết như trong Hiệp định GATT đã ghi. 

- Hiệp định WTO về các hàng rào kỹ 
thuật đối với thương, mại (TBT) cũng có điều 
khoản cho phép các nước thành viên có 
quyền áp dụng các biện pháp và quy định kỹ 
thuật phù hợp nhằm bảo vệ môi trường. 

- Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch 
tế (SPS) cho phép các quốc gia áp dụng các 
quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật phủ hợp 
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe 
con người và động thực vật. 

- Hiệp định về các khía cạnh thương mại 
liên quan đến quyên sở hữu trí tuệ (TRIPS) 
có điều khoản quy định không cấp bằng phát 
minh sáng chế đối với một số loại công 
trình, vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc cuộc 
sống con người, động thực vật. 

- Hiệp định về nông nghiệp quy định việc 
cải cách nông nghiệp theo hướng bảo vệ môi 
trường. Theo hiệp định này, một số biện 
pháp hỗ trợ trong nước có tác động không 
đẳng kế đối với thương mại được phép duy 
trì và không nằm trong cam kết cắt giảm 
(các biện pháp thuộc hộp xanh). 

Nhìn chung, các quy định liên quan 
đến môi trường như đã được thể hiện trong 
các hiệp định quan trọng của WTO còn 
khá chung chung, mới chỉ nêu nguyên tắc 
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căn bản đặt nền tảng pháp lý cho việc hạn 
chế thương mại trong một số trường hợp 
nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe con người 
và động thực vật. Các quy định trên chưa đủ 
để có thê điều chỉnh toàn diện mối quan hệ 
giữa thương mại và môi trường trên cơ sở 
vừa bảo vệ được môi trường vừa không gây 
ra những cẩn trở không thật sự cần thiết đối 
với thương mại quốc tế. Chính đặc tính còn 
sơ khai và dễ gây tranh cãi của các quy định 
hiện thời về thương mại có liên quan đến 
môi trường là nguôn gốc của nhiều tranh 
chấp thương mại nổ ra giữa các thành viên 
của WTO. 

Tranh chấp thương mại - môi trường 
giữa các thành viên GATT/WTO 

Quy trinh áp dụng các biện pháp dưới 
danh nghĩa bảo vệ môi trường (gọi chung là 
biện pháp xanh) có nhiều vấn đề gây tranh 
cãi và bất đồng trong WTO. Theo quy định 
hiện hành của Hiệp định SPS, trong khi chờ 
đợi bằng chứng khoa học để kết luận một sản 
phẩm nhập khẩu có hại đối với môi trường 
hay không, các nước có quyền Áp dụng 
nguyên tắc "thận trọng", tạm thời cấm nhập 
khẩu hàng hóa đó. Vấn đề là ở chỗ, không có 
chuẩn mực chung hoặc không có cơ quan 
đánh giá có đủ năng lực và thẩm quyền để 
phân xét những kết luận khoa học được đưa 
ra. Hơn nữa, việc tạm thời cấm nhập khẩu 


một hàng hóa còn đang trong diện xem xét 


gầy tác động ngay lập tức đối với các quốc 
gia xuất khẩu. Bởi vậy, nhiều người đã lên 
tiếng phê phán các quy định hiện thời về thủ 
tục là bất hợp lý, tạo kẽ hở để một số thành 
viên khi cần thiết có thể lợi dụng nhằm áp 
đặt phương thức bảo hộ xanh đối với các 
thành viên khác. | 

Quả thật trong khoảng một chục năm trở 
lại đây, số vụ tranh chấp thương mại có liên 
quan đến môi trường đã tăng lên nhanh 
chóng trong WTO và cả giữa các nước thành 
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viên WTO với các nước không là thành viên 
của tổ chức này. Trong số những vụ tranh 
chấp gần đây, đáng kể nhất là : 

- Vụ cá ngừ - cá heo trong những năm 
1991-1994 giữa Mỹ và một số nước xuất 
khẩu sản phẩm cá ngừ vào thị trường Mỹ. 
Mỹ đã cắm nhập khẩu (trong một thời gian) 
cá ngừ được đánh bắt bằng các phương pháp 
mà các phương pháp này đã làm chết một số 
lượng lớn cá heo trong đại dương. 

- Vụ tôm và rùa biển liên quan đến việc 
Mỹ cấm nhập khâu tôm được đánh bắt bởi 
các quốc Bia không, sử dụng lưới đánh bắt an 
toàn đối với rùa biển. 

- Vụ kiện cáo kéo đài gần một chục năm 
giữa Mỹ và EU liên quan đến việc EU hạn 
chế nhập khẩu thịt bò được nuôi bằng hóc 
môn tăng trưởng với lý do là loại thịt này gây 
nguy hiểm cho sức khỏe con người. 

Ngoài việc phản ánh mối quan tâm nhiều 
hơn của các nước tới môi trường, các vụ 
tranh chấp thương mại nói trên cũng đồng 
thời rung tiếng chuông cảnh báo về sự nổi 
lên của biện pháp bảo hộ xanh khi mà quá 
trinh tự do hóa thương mại trên các phạm vi 
khu vực và toàn cầu đang tước bỏ dần công 
cụ bảo hộ thuế quan và phi thuế quan của 
các chính phủ. 

Mâu thuẫn không dễ dung hòa giữa 
các nước phát triển và các nước đang phát 
triển 

Sự phát triển của xu hướng bảo hộ xanh là 
một nguy cơ đối với thương mại quốc tế. 
Chính các nước đang phát triển phải gánh 
chịu nhiều thiệt thòi do các biện pháp quá 
khắt khe dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường 
mà nhiều nước phát triên áp dụng. Do vậy, 
đây là một vấn đề gây bất đồng và chia rẽ 
sâu sắc giữa các thành viên phát triển và các 
thành viên đang phát triển của WTO. Nhìn 
chung, các nước đang phát triển không muốn 
đưa vấn đề môi trường vào nội dung đàm 
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phán của WTO, vì lo ngại rằng với sức ép 
mạnh mẽ của phong trào bảo vệ môi trường 
trong các nước phát triển và nhu câu bảo hộ 
đối với các ngành mà nhiều nước phát triển 
khó cạnh tranh với các nước đang phát triển, 
các nước phát triển sẽ tìm cách đưa vào 
những thỏa thuận mới của WTO các quy 
định mang tính bảo hộ xanh cao hơn và bất 
lợi cho các nước đang phát triển. Cuối cùng 
thì các thành viên WTO cũng phải chấp 
nhận thỏa hiệp tại Hội nghị Đô-ha, các nước 
phát triển chấp nhận một số yêu cầu của các 
nước đang phát triển và ngược lại các nước 
đang phát triển cũng phải thỏa mãn một số 
đòi hỏi của các nước phát triển, trong đó có 
việc đưa vấn đề thương mại - môi trường vào 
chương trình nghị sự của Vòng đàm phán 
thiên niên kỷ. Tuy nhiên, việc chấp nhận đưa 
vấn đề vào đàm phán không có nghĩa là vấn 
đề sẽ mặc nhiên được giải quyết. Xem ra, 
đây sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề hết 
sức gai góc của Vòng đàm phán, do mâu 
thuẫn lợi ích giữa các thành viên, nhất là 
giữa các thành viên phát triên và các thành 
viên đang phát triên. Về cơ bản, giữa họ có 
ba bất đồng lớn : 

Thứ nhất, các nước đang phát triển không 
tin tưởng vào những cam kết hỗ trợ của các 
nước phát triển trong việc giải quyết vấn đề 
môi trường. Sự thất vọng và thiếu tin tưởng 
của các nước đang phát triển đối với các 
nước phát triển liên quan đến môi trường 
càng được củng cố hơn bởi việc các nước 
phát triển đã thực hiện không nghiêm chỉnh 
Chương trình nghị sự 21. Chương trình này 
được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh 
Trái đất Ri-ô năm 1992, nhằm thúc đây quan 
hệ đối tác Bắc - Nam hướng tới sự phát triển 
bền vững thông qua việc chuyển giao công 
nghệ thân thiện với môi trường và hỗ trợ tài 
chính cho các nước đang phát triển. Họ cho 
rằng, chừng nào mà những vấn đề hỗ trợ 
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phát triển và bảo đảm công bằng chưa được 
thực hiện thì chừng đó việc tập trung đàm 
phán sâu vẫn đề môi trường sẽ chỉ làm 
chương trình nghị sự đàm phán thêm mất cân 
bằng và không khả thi. 

Thứ hai, các nước đang phát triển không 
chấp nhận đề nghị sửa đổi điều XX của 
GATTT cho phù hợp với các hiệp định môi 
trường đa phương (MEA). Các nước đang 
phát triển cho rằng, việc gắn các quy định 
thương mại của WTO vào các MEA chỉ 
làm tăng nguy cơ bảo hộ xanh đối với hàng 
nhập khâu từ các nước đang phát triển 
vào các nước phát triển. Hơn nữa, chỉ 
khoảng 20 trong số 200 MEA hiện nay có 
liên quan đến thương mại và các hiệp định 
này vẫn có hiệu lực đầy đủ mà không cần có 
sự tham gia của WTO. 


Thứ ba, các nước đang phát triển phản đối 
việc áp dụng các biện pháp hạn chế nhập 
những mặt hàng mà quy trinh và phương 
pháp sản xuất ra mặt hàng đó (chứ không 
phải chính mặt hàng đó) gây nguy hại đến 
môi trường và sức khỏe. Quyết định năm 
1998 của Cơ quan phúc thấm của WTO cho 
phép Hoa Kỳ áp đặt lệnh cắm nhập khẩu tôm 
từ những nước sử dụng lưới làm chết rùa 
biển trong quá trinh đánh bắt tôm thực sự là 
một tiền lệ gây lo ngại cho các nước đang 
phát triển (đặc biệt là Thái Lan, Ma-lai-xi-a 
và Pa-ki-xtan). Các nước đang phát triển coi 
quyết định này là sự vi phạm đối với nguyên 
tắc tự do hóa thương mại và phân biệt đối xử 
của WTO vi hai nguyên nhân. Một là, không 
có lý gì mà sản phẩm tôm bị cấm vào thị 
trường Mỹ khi chính chất lượng và đặc tính 
của sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn. Hai là, 
Hoa Kỳ không có thẩm quyền áp dụng các 
biện pháp "trị ngoại pháp quyên" (quá trình 
khai thác tôm diễn ra ngoài lãnh thô Hoa 
Kỳ) để cấm nhập khẩu tôm. 
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Mặc dù có nhiều bất đồng, song các nước 
phát triển và đang phát triển vẫn có lợi ích 
chung trong việc cùng nhau đàm phân xử lý 
vấn đề thương mại liên quan đến môi trường, 
vì lợi ích của tất cả các nước thành viên dù 
là đã phát phát triên hay đang phát triển. Có 
ba nguyên nhân giải thích điều này. Thứ 
nhất, các nước đang phát triển đều nhận thấy 
rằng sự phát triển bền vững được bảo đảm và 
phúc lợi xã hội được tối ưu hóa khi và chỉ khi 
đáp ứng cả hai mục tiêu : thương mại và môi 
trường. Thứ hai, việc xử lý một cách hiệu 
quả mối quan hệ giữa thương mại và môi 
trường sẽ góp phần duy trì động. lực tự do 
hóa thương mại trong bối cảnh các tổ chức 
vận động vê môi trường đang ngày càng phát 
triển mạnh ở các nước phát triển, gây cản trở 
đến tự do hóa thương mại. Thứ ba, các nước 
đang phát triên nên đàm phân để gây ảnh 
hưởng đến hướng giải quyết vấn đề môi 
trường thông qua đàm phán trực tiếp. Thay 
vì điều đó, việc chờ đợi những phân quyết xử 
lý vấn đề môi trường của cơ chế giải quyết 
tranh chấp chỉ đem lại nhiều thiệt thòi cho 
các nước đang phát triên. Liên quan đến môi 
trường, Vòng đàm phán mới của WTO sẽ tập 
trung thảo luận vấn đề trợ cấp thủy sản trên 
cơ sở tính đến tầm quan trọng của ngành này 
đối với các nước đang phát triên, đến tự do 
hóa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ 
môi trường trên cơ sở xác định rõ khái niệm 
hàng hóa và dịch vụ môi trường, tính đến 
môi quan hệ giữa các quy định của WTO với 
các mghĩa vụ thương mại được đặt ra trong 
các hiệp định môi trường đa phương, và tính 
đến cơ chế trao đối thông tin và điều phối 
giữa các ban thư ký của Hiệp định Môi 
trường đa phương VỚI CậC Ủy ban liên quan 
của WTO. Nếu các nước đang phát triển và 
các nước phát triển cùng nhau hợp tác, đàm 
phán trên cơ sở hiểu biết, bình đăng, cùng có 
lợi, thì cơ hội đều có thể mở ra cho tất cả các 
thành viên. 
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Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa 
thương mại và môi trường sẽ giúp cho sự 
phát triển bền vững của các nước. Thiên lệch 
về một bên sẽ đưa lại hậu quả bất lợi và làm 
phức tạp mối quan hệ quốc tế. Các tô chức 
môi trường thường cho rằng tự do hóa 
thương mại làm hại đến môi trường. Chính 
vì thế, trước sức ép của các tô chức này, các 
nước phát triển đôi khi tiến hành các biện 
pháp hạn chế thương mại để bảo vệ môi 
trường. Đây là một cách làm cần xem xét lại. 
Tự do hóa thương mại ở một góc độ nhất 
định có thể đem lại lợi ích cho môi trường, 
đặc biệt đối với các nước đang phát triển. 
Ở các nước này, đói nghèo lại chính là một 
nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm, tạo 
nên các phương thức sinh sống không bền 
vững như chặt phá rừng. Trong bối cảnh đó, 
tự do hóa có thể là một biện pháp góp phần 
tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, 
giúp họ từ bỏ những phương thức sản xuất 
thô sơ và không bền vững. Việc tự do hóa 
các hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi 
trường còn giúp các nước đang phát triển có 
thể sử dụng những công nghệ thân thiện với 
môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đấy là 
chưa kể đến một khi các nước đang phát 
triển ngày càng thịnh vượng lên nhờ thương 
mại thì ý thức về môi trường của họ sẽ ngày 
càng tăng. Do đó, việc sử dụng các biện 
pháp môi trường gây cản trở đến tự do hóa 
thương mại nhiều khi "lợi bất cập hại". Vấn 
đề đặt ra hiện nay là, WTO cần điều chỉnh 
các quy định thương mại nhằm bảo vệ môi 
trường sao cho các biện pháp điều chỉnh đó 
không tạo ra những cản trở không cần thiết 
đối với khả năng tiếp cận thị trường của các 
nước đang phát triển. Quan điểm này cần 
phải là nguyên tắc hợp tác giữa các nước 
đang phát triển và các nước phát triển trong 
Vòng đàm phân đa phương mới của WTO.O 
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BỆNH THỤ ĐỘNG 
(Tiếp theo trang 53) 

Trong dịp họp Quốc hội vừa qua, chúng ta 
rất vui vì hình ảnh dân chủ thật sự qua những 
cuộc chất vấn công khai được truyện hình trực 
tiếp, nhưng coli kỹ lại, thấy có nhiều vấn đề 
cần phải bàn thêm để những kỳ họp sau hy 
vọng sẽ tốt hơn. Những vướng mắc mà đại 
biểu chất vấn thoải mái các bộ trưởng lại có cả 
những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính 
mình, của địa phương mình ; nói một cách 
khác, là ở cương vị họ, nếu tích cực, sẽ tạo nên 
những chuyển biến tốt. Có thể nói, phần lớn 
các đại biểu đều giữ những vai trò đáng kế tại 
khu vực của mình sinh sông, công tác, và nếu 
chủ động chiến đấu, những tiêu cực, ách tắc sẽ 
suy giảm. Chính họ nếu chủ động sẽ góp phần 
cùng Trung ương điều chỉnh các chính sách 
cho phù hợp. Một đất nước có dân số vào loại 
cao, đang ‹ đối mặt với những khó khăn gay gắt, 
không thể đòi hỏi ở Chính phủ một cách cầu 
toàn, hay coi Chính phủ như một cơ quan khu 
biệt, phải chịu trách nhiệm về đủ mọi thứ, xảy 
ra ở mọi nơi, mọi lúc được. Tư duy đó cũng là 
thụ động. 

Chúng tôi lấy làm tiếc, mỗi lần chất vấn 
phần đông đại biểu chỉ lấy “quyền để hạch” là 
chính, ít thấy đại biểu đề ra hướng giải quyết 
hợp lý, giúp bộ chủ quản một cách chủ động, 
kịp thời tháo gỡ, chỉ thấy ý kiến, kiến nghị 
và... chờ trả lời !. Cũng là thụ động ! 

Đã đến lúc cử tri không những chỉ muốn 
nghe chất vẫn, mà còn muốn từ diễn đàn trang 
trọng nhất này, Quốc hội nên khởi phát một 
tỉnh thần mới, thay cho việc chỉ ra những cái 
sai, cái còn thiếu, còn yếu, bằng cách kêu gọi, 
khuyến khích các đại biểu chuẩn bị, thắng 
thắn và nhiệt tình nêu những đối sách khả thi. 
Được như vậy, con đường đổi mới sẽ mau tới 
đích hơn. 

Trong những kế sách đây nhanh quá trình 
đổi mới, đòi hỏi tính chủ động nơi đội ngũ cán 
bộ mọi cấp, tránh thụ động trong tư duy, hành 
xử, thực sự là một tiêu chuẩn cần thiết. C1 
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Hị Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Thủy sản, tong °° Hỗ 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thành uỷ, UBND Thành phố Hải [ˆ ” 
Phòng mà trực tiếp là Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng | “ 
đồng thời với sự đoàn kết phấn đấu của cán bộ giáo 
ì viên, công nhân viên, Trường Trung học Kỹ thuật Thủy — 
u sản l đã vượt qua được những khó khăn , hoàn thành 
¡ ƒ nhiệm vụ đào tạo do cấp trên giao, quy mô đào tạo tiếp. 
ục được mở rộng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trường 
| tiếp tục được tăng cường, từng bước hoàn thiện hơn về 
môi trường, cảnh quan xanh-sạch-đẹp, tạo môi trường 
thuận lợi cho công tác giáo dục và đào tao. 
f Năm 2001, mặc dù Trường được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Thủy sản giao chỉ tiêu tuyển sinh mới cao hơn 
nhiều so với năm 2000, nhưng với sự phấn ‹ đấu tích cực 
của đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên và với kinh hụ 
. nghiệm của nhiều năm được tích lũy nên công tác đào ° | : " : _ 
-Ÿ ` tạo năm 2001 đã hoàn thành tốt cả về số lượng và chất _ = 2kz= To 
lượng: 
_* Trếng năm 2001, nhà trường đã tổ chức thi tốt nghiệp 
-} cho 14 lớp với 472 học sinh, trong đó 467 học sinh được Nghị quyết TW2 khóa VIll và Nghị quyết IV của ThànhPhố 
-} tốt nghiệp, vượt 1 9% so với chỉ tiêu, tỷ lệ học sinh tốt Hải Phòng về giáo dục đào tạo, Nghị quyết đại hội IX của 
| nghiệp loại khá giỏi đạt 14% Đảng và định hướng phát triển của ngành, năm 2002, với tư 
_ Tổ chức thi lên lớp cho 682 học sinh, trong đó có652 tưởng chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường là: "Tích cực, chủ -. 
được lên lớp đạt tỷ lệ 95,6%, vượt 3,6% so với chỉ tiêu,tỷ - động, sáng tạo, giữ vững đoàn kết, phấn đấu hoàn thành ': 
lệ học sinh xếp loại khá giỏi là 4,7% thắng lợi các chỉ tiêu đào tạo với chất lượng cao hơn, vững . 
Sau hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng chắc hơn" .Đồng thời Trường luôn quan tâm đến việc nâng - 
chỉnh đốn Đảng, nhận thức chính trị của cán bộ, đáng cao chất L lượng đào tạo toàn diện coi trọng giáo dục dạo ' 
viên đã có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết cán bộ trong lý, lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội, đạo đức lối sống và 

__ Đảng bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinhthẩn nềnếpsinhhoạt có vănhóa cho học sinh. 

:_ trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tin tưởng và Lãnh đạo Trường đang quyết tâm tìm mọi biện pháp để 
nhất trí cao với quan điểm, đường lối của Đảng. Đảngbộ nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng sự nghiệp công 
nhà trường nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Kết quả đạt được trong 
dân chủ và mớ rộng công khai và phấn đấu hoànthành năm qua của đảng bộ nhà trường là cơ sở thuận lợi đê 
tốt nhiệm vụ đào tạo giáo ‹ dục và rèn luyện học sinh, bước vào năm 2002.. Nhà trường tin tưởng rằng năm 2002, 
nhất là trong công tác tuyển sinh với số lượng đông nhấtđịnh hoànthành tốt các chỉ tiêu và kế họach đã đề ra, 

_ hơn nhiều so với các năm trước. quyết tâm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường 
Trên cơ sở quán triệt những quan đêm cơ bản của ngày càngổn định và uy triển. _ 
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CHỨC NĂNG -NHIỆM VỤ: | 

Trực tiếp nhộp khẩu. các loại vật 1ư, móy 
móc thiết bị, phương tiện vộn tải phục vụ cho 
cóc đơn vị trong ngoời ngành Hòng Hỏi.. 

- Xuốt khẩu các loại hàng thực phẩm, nông 
thổ sản. - 

- Trọng tôm: kinh doanh xuốt nhộp khổu 
nhiên liệu cho các đơn vị và cho tàu biển, 
tàu biển Việt Nam chọy tuyến nước ngoài. 

- Tạm nhộp tới xuốt sang Campuchia, Lòo.... 

* MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG GỒM CÁC CHI 
NHĂNH: `.” 

Hỏi Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Quỏng Nơm, 
Vũng Tỏu.. 
* KẾT QUÁ KINH DOANHNĂM 2001: 

- Doanh thu tăng 78% so với KH vò tăng 89% 


với KH vò so với năm 2000 tăng 1ó5%. 
* KẾ HOẠCH NĂM 2002: | 

- Đồng mới 1 tàu 1 200 DWT giá ị khoảng? tỷ ˆ 
đồng. 
- 1 kho bồn 10.000 M giá tị khoởng l0. 
đồng. 
- Xôy dựng kho gió trị khoởng 2 tỷ ở Quảng ˆ 
Nam 
*CÁC THÁNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 
- Đỏng bộ Công ty luôn là Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh trong 5 năm. | 
- Năm 2000, Công ty được Bộ Thương mới 
tặng bằng khen về thònh tích xuốt khẩu 
- Năm 2001 được Tổng Công ty tặng cỡ thi. 
đug xuốt sắc. Đồng chí Bí thư kiêm Giúm đốc 


so với năm 2000, nộp ngôn sóch tăng 71%$O - được Bộ Giaothông Vệntỏi tặng _. khen 


N6 TY ĐÔNG TRÌNH BƯỜNG HỦI - 


ss ÉP _ Địa chỉ : Nhà I-15 Thái Hà - Hà Nội 
_ Điện thoại : 844 8561482 - 8561483 Fax: . 844. 8562197. 
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29 ĐMCC 
Công ty Công trình 
ẾÔ đường thủy thành lập ' 
Ñ' ngày 1/7/1972 thuộc 
Tổng Công ty xây dựng 
đường thủy (Bộ Giao 
thông Vận tải) : Công ty 
gồm 8 đơn vị, 1000 Cán 
bộ Công nhân viên hoạt 
| động trên địa bàn cả nước (4 đơn vị miền 
| Bắc, 4 đơn vị miền Nam) Cty có 104 Kỹ 
| sư - 119 Cán bộ trung cấp - 977 Công nhân 
| các ngành. Thiết bị : 500 chủng loại gồm 
| thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận tải 
thủy bộ. 


. “ 


m đốc : 
| KS. Ngyện Hữu Minh 


r 3 “: 
' —` ~—. 


Công trình câu cảng Cát Lái Thi«ðhp lồng TÔ “_ 
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CÔNG TY ỆUNE ỨN6 TẦU BIỂN - THƯƠNG MỊI - DU LỊth VÀ 
DICH VỤ HẢI PHÙNE ` 


- Địa chỉ : 13 Trần Quang Khải - Hải Phòng - Việt Nam 
Tel : 84.31.845735 / 745738 091.241267 Fax : 84.31.823726 / 745738 
E-Mail : hpshipch@hn.vnn.vn Web site : www.hpshipchanco.eom.vn 
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cải thP4w _ Ẵ 1. Kinh doanh lữ hành Quốc 
— s: „ _—£* . tế. 


(2 Kinh doanh khách sạn 


nhà hàng. 
Xi 3. Kinh doanh tàu cao tốc 

Tống giám đốc c® chở khách. 
TRẤN ANH HOÀNG | "mm 4.Dịch vụ cung ứng hàng 


hóa, máy móc thiết bị, 
— nguyên nhiên liệu và sửa 
' § chữa cho các tàu thuyền 
__. 3Š *.„#BS P! vgkd, seo brho 
5. Kinh doanh XNK, chuyển 


: án Xsp >— cengg Phòng thăm hội chợ do thấu và đầu tư liên 
& doanh trong ngoài nước. 


^ “.. 


No v 6. Kinh doanh hàng miễn thuế. - 
7. Kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí, câu lạc bộ thủy thủ. 

8. Tổng đại lý dầu bôi trơn Hàng hải của Anh Quốc Castrol. 
¬x 9 Tổ chức hộ chợ Thương mại quốc tế khu vực kinh tế các vùng 
Duyên hải và cảng biến Việt Nam hàng năm vào tháng 11 
(Hải Phòng EXPO) 


Dịch vụ cung ứng tàu biển tại cảng Hải Phòng 


Công ty đại lý vộn tới quốc tế phía bắc 
NORTHERN FREIGHT COMPANY 


INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDEE 


Ạ RELIABLE PARTNER IN VILTNAM 


We have been offering following services : Các dịch vụ : 
® Airfreight - Ocean Freight ® Vận chuyển đường biển, hàng không 
® Project handling ® Vận chuyển hàng công trình 
® C ustoms broker, Door to door services ® Làm thủ tục hải quan, các dịch vụ từ cửa đến cửa. 
® Cônsolidation, CY/CFS operator ® Gom hàng lẻ, khai thác và vận hành CY/CFS 
® Shipping Agency ® Đại lý hàng hải. 
® Transit cargo arraneement from/to China, Laos & *® Thu xếp, vận chuyển hàng quá cảnh sang Trung Quốc, 
Cambodia Lào, Campuchia và ngược lại. 
Halphong Head Office Hanoi Office HCMC Office 
25 Dien Bien Phụ Str.. Northfreight Hanoi Northfreight Saigon 
Ngo Quyen Dist., Haiphong 65 Nguyen Truong To Str.. 39 Nguyen Truong To Str., 
Tel : 84-31-551501 (12lines) Ba Dinh Dist, Hanoi Dist 4, Ho Chỉ Minh 
Fax : 84-31-551502 (2lines) Tel : 84-4-7164041/7164042 Tel : 84-8-8261461 
Email : NFC@netnam.org.vn Fax : 84-4-7164379 Fax 8Ä-8-9281874 


= 


Email : Northreigl ' -)hn.vnn.vị ¿ _ Email: NFHAN@netnam,org.vn maif: NESGN ®rietname .©ig.vn_ 
————=- t ——.. ° 
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® Tổ chức xây: dựng, quấn Hi vÑ r1 
hành, bảo dưỡng, khai thác, phát 
triển `. bao và kinh doanh. bi 


“GIỆN ý xử gi ; T5 


viễn thông. 


Óông ty Điện thoại luôn đạt tốc độ phát triển thuê bao cố định RẰïg năm — : 


xv\f š 


khoảng 10 %, mạng lưới điện thoại nội hạt gồm: Hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật. “`. | 


số, Hệ thống vô tuyến cố định CDMA, các vòng truyền dẫn cáp quang tốc No. cao _ 
và mạng ngoại vi rộng khắp đến tận khách hàng. 


1 TY | 


Zÿên cạnh việc thực hiện các dịch vụ điện thoại chủ yếu như lắp đấu; di 
dịch, sang tên ... và các dịch vụ cộng thêm, dịch vụ ISDN cũng được cung cấp đến nộ 
các khách hàng khi có yêu cầu. Ngoài ra Công ty Điện thoại thực hiện việc lắp đặt - Số 
và bảo dưỡng các tống đài điện thoại nội bộ, mạng nội bộ, máy fax cho khách hàng _ " 
với chất lượng, uy tín và giá cả hợp lý. _.N 


` ị 

HỒỘ 
$ 

"`. 


cởới đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân kinh nghiệm, năng ng, - : BI 
sáng tạo và không ngừng học tập, nắm bắt kỹ thuật mới, Công v luôn vươn _ p bị & 


triển bền vững hội nhập khu vực và thế giới. 
L:> hRT 
(ãw¿ £¿ T2dệu £/aa¿ - lan kalfglgd ng sdg sec — _ 


Địa chỉ : 02 Hùng Vương, Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh 
Tel : (84-8) 8.399999 “ Fax: (84-8) 8396688 * Email: htc.pt@hhcm.vnn.vn 
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-#bz TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM 
UŨNG TY MAY NHA BE 


NHABE GARMENT CÔOMPANY 


Văn phòng : Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hô Chí Minh - Việt Nam 
Điện thoại : (848) 8720077 ; Fax : (84.8) 8729937. 
E.mail : nhabeco(®hcm. fpt.vn ; website : ht(p://www,nhabe-textile,com. 
Giám đốc : ông Vũ Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dệt 
may Việt Nam. 


NHÀ BECCO 


* hức năng : Chuyên sản xuất - kinh doanh các sản phẩm may mặc cao 
cấp. Các loại áo Jacket, áo coat, áo sơ mi, T-shirt ; bộ đồ thể thao, trượt 
tuyết ; các loại quần ; áo quần thun ; thời trang... 

“,  'Nănglựcsảnxuất: 

- Trên 4.200 các loại thiết bị hiện đại đặc chủng chuyên dùng được sản 
xuất từ Nhật, Y, Đức 
- Gần 6.000 CBCNV (13 phòng nghiệp vụ, 15 xí nghiệp thành viên) 
- Mặt bằng sản xuất : 90.000m' (trong đó 40.000m' nhà xưởng, 50.000m 
sân bãi container) 
- Mỗi năm sản xuất và xuất khẩu 5.000.000 áo Jacket, coat ; 5.000.000 sơ 
mi ; 3.000.000 quần áo thời trang ; 250.000 bộ veston... 

* Thị trường tiêu thụ : Các nước thuộc khối EC, các nước thuộc khối Đông Âu ; 
Châu Phi ; Liên Bang Nga, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, 
Canada, Úc. 


Doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ lSO 9002 ; được bình chọn 
Hàng Việt Nam Chất lượng cao. 


s 


| 


* " s 
Ẳ Xà vệ! 
Chị “S8 /00/. - NỂ mm +:i 


S20: 2n (¿TY KIIIIMAW & PHÍT TRIẾN NIÌ (UÌN TÌN BÌNH 


...^A LCAIÁI li. 


F Ha. 


Địa chỉ : 205 - 207 - 209 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình - Thành phố Hô Chí Minh 
Điện thoại : 008.8640129 Fax : 08.86553290 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
- Xí nghiệp Vật liệu xây dựng & bảo trì nhà. “ 


- Xí nghiệp Quản lý nhà & tư vấn địa ốc 
- Xí nghiệp Công trình giao thông. 
- Xưởng thiết kế xây dựng. 


- Các đội công trình xây dựng. 


Xây dựng và kinh doanh các loại nhà dân Thực hiện việc khảo sát thiết kế các loại công 
dụng, công nghiệp. trình dân dụng ; Quy hoạch chi tiết nhóm nhà 
Xây dựng và nâng cấp các loại công trình giao ở: Thiết kế, cải tạo và trang trí nội thất... 
thông, mở đường mới, làm nên mặt đường với Sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây 
các loại kết cấu và quy mô xây dựng. dựng. 


ĐƠN VỊ TỰ GIƠI THIỆU 
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Thành lập năm 1981, Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Tàu biển Hải 
Phòng (CODITAB) đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, và cho tới 
nay Công ty đang tiếp tục khẳng định mình bằng những bước đi vững chắc 
được ghi nhận bảng nhiều thành quả đáng khích lệ trong công tác nghiên 
cứu thị trường, chủ động tìm kiếm các đối tác và đa dạng hóa các loại hình 
hoạt động kinh doanh. | Vệ | 

Trên lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh XNK và thương mại, 
CODITAB chuyên nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị cung cấp cho cá 
ành sản xuất trong nước, xuất khẩu nông sản. Hoạt động của Công ty bao 
lĩnh vực dịch vụ tầu biển và phá dỡ†ầu cũ tận thu thép phế liệu cho công 
. nghiệp cơ khí và luyện kim. 

Trong lĩnh vực hợp tác liên doanh, năm 1995 CODITAB cùng các đối tác 
Đài Loan thành lập Công ty Liên doanh Dầu khí Đài Hải, chuyên kinh danh 
khí gas hóa lỏng. Sau 6 năm höạt động, sản phẩm của Đài Hải đã dành được 
uy tín trên thị trường và chiếm tới 20% thi phần khu vực phía Bắc. Công ty đã 
và đang tập trung mở rộng thị trường ra các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, 
Thanh Hóa, Vinh, Bắc Giang, Hưng Yên ... và xây dựng thêm hệ và liên 
nạp tại Hà Nội. Nhằm chủ động trong lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng về tt 
kiệm ngoại tệ mỗi năm từ việc nhập khẩu vỏ bình, năm 1996 CODITAB #r 
dạn hợp tác với một đối tác là Công ty SCIENTOP (Đài Loan) thành lập Côn 
ty Năng lượng Bình An sản xuất vỏ bình gas và những công cụ vàn 
tăng nhanh sử dụng, tiểu thụ gas. Khi ngành công nghiệp cơ khí bắt đãi 
dùng khí gas trong công nghệ hàn cắt kimloại, CODITAB không bởlỡ cơ hội, 
hợp tác với tập đoàn Messer của Đức hình thành lên một Công ty Khí công 
nghiệp Messer Hải Phòng. Do gắn hoạt động sản xuất với kinh döanh và 
chuẩn bị kỹ về thị trường nên liên doanh Messer Hải Phòng đã triển khai 
nhanh, sau một năm đã mang lại lợi nhuận. Thành công của CODITAB trong 
lĩnh vực liên doanh với nước ngoài bắt nguồn từ sự nhạy bén, chủ động fìm 
kiếm khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của mình bằng nhiều hình thức, 
trong đó rất coi trọng thị trường nội địa. Từng bước chắc chắn, CODITAB 
giành thế chủ động, tham gia điều hành chính trong các liên doanh.. 

Trên lĩnh vực hợp tác đầu tư trong nước, CODITAB đã Ruy động các 
nguồn vốn từ nội lực thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Thép Hải Phòng 
(HPS) với công suất 240.000 tấn/năm, sản phẩm đã - các khách hàng tín 
nhiệm và đặt hàng dài hạn. CODITAB cũng tham gia đầu tư vào Công ty Cổ 
phẩn Du lịch Hạ Long, hiện đang xây dựng công viên vui chơi giải trí Rồng 
Biển và XN Lắp ráp kinh doanh xe gắn máy. 

Cả ba lĩnh vực hoạt động gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và đều pht triển dưới sự 
chỉ đạo trực sp của CODITAB. Hiện tại, Công fy là một trong những doanh 
nghiệp nòng cốt của ngành Thương mại Hải Phòng. Với chức năng hoạt “ 
đa dạng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên được 
hóa, có trình độ chuyên môn cao, đạt nhiều thành tícl trong những năm qua. 
Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Tàu biến Hải phòng nhiều lần được Bộ 
Thương Mại, UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen. Đảng 
bộ Công ty liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc 
biệt Công ty vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ 
tịch nước khen tặng. ị 

Năm 2001, Công ty đã tựkhẳng định sự phát triển ổn định và bền vững của 
mình, eụ thể qua các chỉ tiêu sau: Doanh số thực hiện 128 tỷ đồng đạt 142% 
kế hoạch tăng 25% so với năm 2000; kim ngạch XNK đạt 5,53 triệu USD đạt 
111% kế hoạch; Nộp ngân sách 4,7 tỷ đồng.Tiếp tục phát huy mạnh mẽ 
những thành tích khả quan đó, Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi kế 
hoạch năm 2002, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung củ Dàn phố 
Hải phòng, khẳng định vị thế và uy tín của Công tÿtYong và ngoà 
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TỈNH KIÊN GIANG 


Với 12 chi nhánh kho bạc, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang nhiều năm liền tập trung 
đầy đủ, đúng kỳ hạn mọi nguồn thu ngân.sách của tỉnh vào kho bạc Nhà nước theo 
đúng luật định. Cấp phát, thanh toán kịp thời, chính xác các khoản chi ngân sách Nhà 
nước và thực hiện kiếm soát chỉ theo Luật Ngân sách Nhà nước, chấp hành nghiêm 
Pháp lệnh Kế toán thống kê và chế độ kế toán kho bạc Nhà nước. Thực hiện đúng 
quy định mở, sử dụng tài sản kho bạc Nhà nước tại ngân hàng và các đơn vị tại kho 
bạc. Chấp hành tốt mọi quy định về quản lý, điều hòa vốn trong kho bạc Nhà nước. 
Tuân thủ các chế độ quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn tiền, tài sản trong đơn vị và 
thực hiện nghiêm chế độ quản lý tài chính Nhà nước. Đoàn kết nội bộ, văn minh và 
lịch sự với khách hàng. kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang đã được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. 
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0ŨNG TY KHAI THÁC DŨNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG NAM 


Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo Tam Kỳ Quảng Nam 

Điện thoại: 0510.852688 -852685 Fax ; 0510.852690 

Tài khoản: 431101 000057 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam 
Giám đốc : Trân Hữu Thế 


Chức năng nhiệm vụ: 

- Tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung 
cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế khác. 

- Khảo sát thiết kế, tổ chức thi công tu sửa thường 
xuyên và sửa chữa lớn các công trình thủy lợi. 

- Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp. 

- Sản xuất kinh doanh và lắp đặt cấu kiện bê tông 
thủy lợi. 

- Cung ứng, lắp đặt trang thiết bị quản lý. 

- Quản lý 15 hồ chứa và 32 trạm bơm đảm bảo tưới 
40.000 ha/năm diện tích đất công nghiệp. 
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Văn phòng làm việc của Công ty Hồ chứa nước Phú Ninh 


Nhưng thành tích dạt được: 

- Cờ đơn vị dân đầu phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

- Cờ dân đầu phong trào thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung 

- Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba 

- Bằng khen của: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam. 
- Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam năm 1999 

Định hướng phát triên các giai đoạn : 2000 - 2005 | 

- Đảm bảo tưới ốn định 40.000 ha gieo trông. Tưới tiêu nước theo phương pháp khoa học 
3.000 - 5.000 ha. 

- Triền khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Phú Ninh, Cao Ngạn, Phước 
Hà, Trung Lộc, các trạm bơm Châu Sơn, Thái Sơn, Đông Quang, Đông Hồ, Cảm Văn. 

- Ứng dụng phần mèm tin học vào các linh vực khảo sát thiết kế, khai thác công trình thủy lợi. 
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TÔ (ÔN TY XôY DỊNG B4 ĐẠNG 


ĐỊA CH28 TRẦN NGUYÊN HÃN- LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG 
ĐIỆN THOẠI: (84-081) 856251 - 856253* FAX: (84-31) 856451 * Email: da-bdcc-hp9:hn.vm.vn 


HÚ TIPH HĐQT: PHAM VĂN ĐINH - 


(ống nhựa nhôm) của Tổng Công ty 


- Quyết định thành lập số: 270/BXD-TCLD 
ngày 15 tháng 03 năm 1996 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng. 

- Giấy phép kinh doanh số: 1100046 ngày 16 
tháng 04 năm 1996 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Hải Phòng cấp. 


- Thi Công xây dựng và lắp đặt các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, 
thủy điện, bưu điện, sân bay, bến cảng, công 
trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, 
công trình đường dây, trạm biến thế điện. 

- Kinh doanh phát triên nhà dịch vụ du lịch 

- Tư vấn đầu tư xây dựng 

- Vận tải đường bộ, đường thủy 

- Sản xuất và cung ứng vật tư, thiết bị, vật liệu 
xây dựng _ 

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ xây 
dựng và các ngành nghề kinh doanh khác theo 
quy định của pháp luật 


Nhà máy Xi măng Hoàng Mai, Nhà máy Xi măng 
Sao Mai, Khách sạn PLAZA Hạ Long, Khách sạn 
Hữu Nghị, Nhà nghỉ Bộ Xây dựng Đồ Sơn, 


TỔNG GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN THI 


HỘI NGHỊ 
TŨN§ KẾT CÔN6 TÁC RĂN ?0n: 
TRIÊN KHI $IỆN W$110 NNN ¿ 2002 
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Lãnh xu Thành phố Hải Phônổ xem sản h.phẩm mới Hội fgh tổng kết công tác năm 2001.v và triển ï khai 


nhiệm vụ SXKD năm 2002 của Tổng Công ty 


Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, QL18 đoạn Bắc 
Ninh - Chí Linh, cải tạo và nâng cấp QL 10 đoạn 
Nam Hải Phòng, Khách sạn Tray Hải Phòng, Khách 
sạn OKINAWA tại Nhật Bản, các công trình cấp 
nước Hải Phòng và Thiện Tân (Đồng Nai), Nhà máy 
Xi măng Bút Sơn, Xi măng Hải Phòng... 


1. Công ty Xây dựng 201 

2. Công ty Xây dựng 203 

3. Công ty Xây dựng 204 

4. Công ty Xây dựng Vậttưvận tải 

5. Công ty Xây dựng Cơ giới và Xây lắp 

6. Công ty Bê tông và Xây dựng 

7. Công ty Tưvấn và Thiết kế xây dựng 

8. Công ty Xây dựng Kỹ thuật hạ tầng 

9. Công ty Dụng cụ cơ khí và Xây dựng 

10. Công ty Xây dựng và Vậttư kỹ thuật 

11. Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội 

12. Công ty Thiết bị và Xây lăp 

13. Công ty Xây dựng 225 

14. Công ty Xây dựng 234 

15. Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng 
16. Trường Công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng 
nghiệp vụ An Dương 

17.Công ty Lắp máy điện nước và Xây dựng 
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| NHÂN HIỆU HÀNG HÓA 
BIÊU TƯƠNG CON KỶ LÂN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 


e Chuyên sản xuất xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 30 TCVN 3260 - 1997 

‹ Công bố chất lượng hàng hóa: 01/ 2001/ CBTC/ XNLDXMBĐ 

‹ Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị của Hoa Kỳ bảo đảm chất lượng cãi 
được khách hàng tín nhiệm và ưa chuộng. 


GIÁM ĐỐC: VŨ ĐỨC HIẾ 


ĐC: C1⁄3 QUỐC LỘ 1 XÃ TÂN KIÊN - HUYỆN BÌNH CHÁNH.TP.HồỒ ŒHÉ MINH 
ĐT: 088.750284 -FAX 088.752750 ‹ 
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TNŒœ CÔNG MU HÃNG HAI VIỆT NAM | 


CÔNG TY VẬN TÀI THUY BÁC-Y0SC0 


TRỤ SỞ: 278 Tổi ĐỨC THẮNG - QUẬN ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI | 
TEL: (04) 8515805 - 8514377 - 8512918 * FAX: (04) 5113347 - 8512918 * Emoil: Nosco@fpt.vn. 


TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN TÍCH VIỆT 
LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 1108/QĐ/TCCB-LĐ NGÀY 3/6/1992 CÚA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. 
@ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: - Cung ứng vật tư phụ tùng và xuất nhập khẩu máy 
- Vận tải hàng hoá đường sông, đường biên móc thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải. 
- Vận tải hành khách đường thuỷ. - Cung ứng lao động nước ngoài. 
- Đại lý môi giới hàng hải và các dịch vụ khác.  - Kinh doanh dịch vụ Du lịch - Lữ hành quốc tế. 


ì 
@ VÙNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 
E 


* Đội tàu biển hoạt động trên các tuyến: Đông Bắc Á, Nam Á, Đông Nam Á và vùng ven biển Việt Nam, 
nam Trung Quốc 
* Đội tàu sông hoạt động trên các tuyến: Sông hồ, cửa sông, vịnh kín miền Bắc Việt Nam. 

* Đào tạo và đưa lao động đi làm việc tại các nước: Cộng hòa Shíp, Đài Loan, và một số nước châu Á. 
* Đội tàu khách cao tốc hoạt động trên các tuyến: Hải Phòng - Cát Bà - Hải Phòng; Hải Phòng - Hòn Gai - Hải " 
Phòng; Bãi Cháy - Móng Cái - Bãi Cháy. 
Nhận chạy hợp đồng cho các tua du lịch từ đất liền ra các đáo Hải Phòng, Quảng Ninh. 
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102Lý Thường Kiệt- - Quận Hồng Bàng -TP. Hải Phòng — _Tel: kì 
_ Tel.(031)838286-530081, Fax(031)8383f1 — mm. âu Đôn 
Thủy Bắc tại QuảngNinh: ` — 76TảnbứeThừn.uịnn Đa- Hà 

_ 29L§ Thánh Tông TP. Hạ Long-Quảng Ninh. Tel: (048516767 - - = lá) 511238 
TelFax(033)82540 —- “Trungtâm Dịch vụvàXt tuất khẩu lao đệ 
*Chỉ nhánh Công ty Vận tải ThuBáctgTPhCM 278 In ĐỐC THÔN gĐa-HàNộ 

“ Habour Viewtower# 1402C = Tel: (04) 8543796-. - ˆ Ta J) 5114493 - 
_35 Đường Nguyễn Huệ -Quận 1 - -TP.HCM._- = ¬ *Xí nghiệp Sửa chữa‹ At liêu xãv 
Tel; (08) 8215425 Fax: (08) 8216982 Go nE- XãLiên Mạc - Huyện Từ Liêm - P.H ẦÑ ðÍ xà 
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*Trungtâm Xuất nhập khẩuCKD: Tel: (04) 8389191 - -— — — : 
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e BỘ BIÊN TẬP : 


HC Nguyễn Thượng Hiền, 
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8222846 


| eCơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh 
._ Điện thoại : (08) 8 225 768 
_ Fax : (08) 8 231 664 
Ẳ& Tạp chí Cộng sản điện tử : 
“hp: /wWww.tapchicongsan.org.vn 
(Email: bbttccs®hn.vnn.vn 
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BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA BẢN VÀO cuộc SỐNG- ? Nệ 
VÕ CHÍ CÔNG - Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan tiêu - : 


_ và đẩy lùi nạn tham nhũng trong bộ máy Đảng, Nhà nước ta Ý sẹ. 


- NGUYỄN THỊ DOAN - Một số vấn đề cần lưu ý khi tực hiện kờib 
công tác kiểm t tra, kỷ luật trong { Đẳng. > * Kưả 
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HỒNG. VINH - Những thành tựu xÀ bản về nhân nuyên ở ở X 


_ nước la np !e | Sq lạE 6 F OU 2Ô. 11 
NGHIÊ N CỨU - TRA0 nổi HE Jhepðna, lý ›AEU; "Ị niBfmuy 
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NGUYỄN MINH THÔNG - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà. “+ 


nước : Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn - =“. 18 


F NGUYÊN THẾ KIỆT - Vấn đề giai cấp và đấu _. giai cấp _ 
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ở Việt Nam hiệnnay Š!¡ ứ§ 24 
Š NGUYỄN' TRỌNG ĐIỀU - Về quy trình và phương thức đào tạo, 


ó bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo | 8h org  ¡ø aole@Ø 


ˆ HỘI THẢ0 KHOA HỌC - THỰC TIẾN 


TRỊNH MINH TỨ - Giáo dục thường xuyên \ với sự nghiệp - 


_ công nghiệp hóa hiệnđạihóađấnướcC - E2 Ue^c9: 99 


Tọa đàm : “Đấu tranh phê phán những yệx điểm, tư MƯỜNg - 


sai trái, phản động” | )IHOOV 98 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM | 
ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG - Củng cố và hoàn thiện mạng lưới - 
y tế cơ sở xy: 


_ PHẠM KHÔI NGUYÊN - Bảo vệ môi trường trên quan điểm 


phát triển bền vững 46 
NGUYỄN THẾ NGHĨA - Khoa học xã hội và nhần văn trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa miền Đông NamBộ 51 
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hiện tại 56 
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COREPXAHME 


BO TbM KOH: PouwreneHo npoponwrcna 6Opo6a nñDOTMB ỐIODOKDATMSMA, OTTôCHGHWG KODDYTLMM B HaUI@M 
ñADTMfHOM M rOCYRADCTBGHHOM amnapare. HYEH TXM 3OAH: Hexoropolie 3aCnyXWBaIOUlM@ BHWMAHMñ ñDOÕn©Mbi 
B XORĐ BblflOHOHWR KOHTDONbHOB WM RnWCuWfnnwHapHoủ pa6ori g8 [laprwu. XOHE BWHb: [napHbio nOCTWXKeHWn O 
npapax wenoeeKa B Haulef CrpaHe. HfYEH MMHb TXOHI: AkuwoHupopaHwe rOCYRADCTB@HHbiIX FrIDennpwsTwi: 
HOKOTODbIĐ TĐODGTMLOCKMO M ñIDAKTM+©@CKMG nñDOỐneMbi. HYEH TXE KMET: Knaccopicil ponpoc w Knaccosaa 6opo6a 
BO BbueTHaM@G H3 ƒAHHOM srano. HíYEH HOH DWEY: O nopane w MGTORAX nO/VOTOBKW W_ fnOBbluileHWf 
KBATMCMKALWM DyKOBOnWTenbcKWX Kanpoe. HWHb MMHb Thị: PerynapHo nponrpxaiouleecns OðuieOØpa3opaTenbHoe 
OỐV4OHMO M KYDC MH[YCTDMATM3ALWW M MORODHM3ALMWWM CTPAHbI. ***” Kpyrnbil cron: «KpwWTwdecKan ỐOpoÕa npOTWB 
OUJMỐOMHbiDX W D©AKLJWOHHbIX W©OTOrMd©GCKMX ñO3WLM BDaXne6Hbp‹c cwn». HO HYEH @®blOHf: YnopanoseHwue w 
COBÔDUJOHCTBOBAHMO MGRMLJMHCKOI CGTM HẠ ñ6pBWsHbix MôCTax. AM XOI HIYEH: OxpaHa OKpyXaioutel cperbi, 
OMpAfCb HA TO4KV 3D@HMA HAaCTOW4MBOrO pa3pwrwa. BY KOHE 3AO: ReMoOkparwn, npasna denoeeka s8 CUIA: 
Ipounoe w Hacroauee pgpowna. (AM BAH XYHI: Tno6anwaaun w ngWrarenoHan TeHRNOHUMA noOTOKa 


M@XGTyHAPORHOrO Kanwrana. 


CONTENTS 


VÕ CHÍ CÔNG: To struggle resolutely against the disease of bureaucracy, and drive back the evil of coruption in 
our Party and State apparatuses. NGUYEN THỊ DOAN: Some problems to be accounted while fulfiling the nspection and 
discipline works within the Party. HỒNG VINH: Basic achievements concerming human rights in our country. NGUYÊN 
MINH THÔNG: Equitisation of state enterprises: some theoretical and practical problems. NGUYÊN THẾ KIỆT: The class 
problem and class struggle in Vietnam nowadays. NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU: Regarding processes and methods of training 
and enhancement of cadres - leaders. TRỊNH MINH TỨ. Regular education and the industrialisation, modemisation cause 
of the country. **° The talks: “To fght and to criticise the erroneous ideological, reactionary standpoints of the hostile 
f©rces". ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG: To strengthen and perfect the net of grassroots public — health institutions. PHẠM KHÔI 
NGUYÊN: Environment protection following the standpoint of pomanent development. VŨ CÔNG GIAO: Democracy, 
human rights of the USA: the past and presenL. PHẠM VĂN HÙNG: Giobalisation and the moving trend of intemational 
capitals current. 


SOMjMAIRE 


VÕ CHÍ CÔNG: Lưtfter énergiquement contre la bureaucratie et repousser la corruption dans l'appareil du PCV et 
de FEtat du Vietnam. NGUYỀỄN THỊ DOAN: Quelques questions à remarquer dans le travail đe contrôle et de sanction au 
sein du Parti. HỒNG VINH: Les acquis essentiels sur le droit de fhomme au Vietnam. NGUYÊN MINH THÔNG: Mise en 
actionnariat des entreprises d'Etat. Quelques questions théorques et pratiques. NGUYÊN THẾ KIỆT: Sur la question de 
classes et de lutle de ciasses au Vietnam à 'heure actuelle. NGUYÊN TRỌNG ĐIỂU: Sur le processus et la modalité de 
formation et de perfectionnement des cadres dirigoants. TRỊNH MINH TỬ. Léducation pemanente et œuvre 
dỉindustrialisation et de modemisation nationales. **° Echange de vues : La lutte pour criiquer les points de vue et 
idéologies erronés, réactionnaires des forces adversaires. ĐÓ NGUYÊN PHƯƠNG: Renforcement et perfectionnement 
du réseau sanitaire à Féchelon de base. PHẠM KHÔI NGUYÊN: La protection de I'environnement vue sous angle du 
développement durable. VŨ CÔNG GIAO: Démocratie et droit de Phormme aux Etats-Unis: Passé et pésentL PHẠM VĂN 
HÙNG: La mondialisation et la tendance de mouvement du courant des fonds intemationaux. 


SUMARIO 


VÕ CHÍ CÔNG: La lucha enérgica contra el burocratismo y retroceder la corrupción en el aparato del Estado y del 
Partido en Vietnam. NG N THỊ DOAN: Algunas cuestiones de apuntación al realizar el trabajo de control y de sanción 
en el seno del Partido. HỒNG VINH: Los esenciales éxitos sobre el derecho del hombre en Vietnam. NGUYÊN MINH 
THÔNG: Accionalización de las empresas estatales : algunas cuestiones teóricas y prácticas. NGUYÊN THẾ KIỆT: Sobre 
el problema de clases y la lucha đe clases en Vietnam en la actualidad. NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU: Sobre el proceso y el 
modo de formación y prefeccionamiento de los cuadros dirigentes. TRỊNH MINH TỬ. La educación permanente para con 
la obra de industrializacón, modemización del país. *** Cambios de opiniones : «La lucha po critica de los crterios 
Keológicos eróneos, reaccionanos de las fuerzas adversarias». ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG: Restablecmiento y 
perfeccionamiento de la red sanitaria en las bases. PHẠM KHÔI NGUYÊN: Protección del medio ambiente partiendo del 
pưnto de vista de desarrollo perdurable. VŨ CÔNG GIAO: Democracia y derecho del hombre de Estados Unidos : Pasado 
Y presente. PHAM VĂN HÙNG: La globalzación y la tendencia del movimiento de la corriente de fondos internacionales. 
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ẠI hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 
có ý nghĩa lịch sử hết sức quan 
trọng. Đại hội đã tổng kết được 
tình hình thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội lần thứ VII, những thành tựu 
và bài học kinh nghiệm trong lŠ năm 
đổi mới, vạch ra mục tiêu và giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời 
kỳ mới, tiếp tục sự nghiệp đối mới, đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, không chỉ cho một 
nhiệm kỳ mà cả một vài thập kỷ đầu của 
thếkỷXXL 
Để Nghị quyết Đại hội X của Đảng đi 
vào cuộc sống, động viên sức mạnh của 
toàn Đảng, toàn dân và củng cố vai trò 
lãnh đạo của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng 
phải lãnh đạo thực hiện mạnh mẽ hai vấn 
đề mà toàn Đảng, toàn dân rất quan tâm 
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
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Một là, phải kiên trì đấu tranh tự 
phê bình và phê bình, chống bệnh quan 
liêu trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước ở các cấp, các ngành trong điêu 
kiện một đảng cầm quyên. 

Tổng kết tình hình diễn biến của đất 
nước ta, sự lãnh đạo của Đảng và sự điều 
hành của các cơ quan nhà nước các cấp 
nói chung cho thấy, biểu hiện bệnh quan 
liêu còn rất nặng nề. Thực chất của bệnh 
quan liêu là xa rời nhân dân, thoát ly thực 
tế, quay lưng lại với cuộc sống. Trong 
Đảng và Nhà nước ta hiện nay, phạm vi 
biểu hiện của bệnh quan liêu là rất rộng. 
Quan liêu ngay trong một số chủ trương, 
quyết sách của Đảng, một số luật, chính 
sách của Nhà nước và quan liêu trong chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện. Quan liêu trong 
phương pháp hoạt động, trong phong 
cách và thái độ đối với nhân dân, đối với 
con người. Quan liêu của từng người và 
của từng cấp ủy, thậm chí từng đảng bộ ở 
nhiều cấp, nhiều ngành. 


L quyết (Đại 


Những sắc thái của bệnh quan liêu 
trong Đảng và Nhà nước ta hiện nay khá 
đa dạng. Có thể nêu ra những dạng quan 
liêu thường thấy như : quan liêu bàn giấy, 
sách vở, bảo thủ, chủ quan, hội họp triền 
miền, hình thức, mệnh lệnh, máy móc, 
hách dịch v.v.. Chúng ta đã từng nhiều 
lần phân tích, phê phán những dạng quan 
liêu trên đây, nên thiết nghĩ chỉ cần kể 
tên, mà không cần phân tích nhiều. Khi 
bệnh quan liêu gắn với những căn bệnh 
khác, thì sắc thái càng đa dạng như kiêu 
ngạo, lãng phí, tham ô, trục lợi ... 

Trong tất cả các dạng quan liêu, cần 
nhấn mạnh rằng hiện nay nặng nhất là 
cùng một lúc quan liêu sách vở trong tư 
duy, bàn giấy, trong chủ trương ; mệnh 
lệnh trong phương pháp và hách dịch 
trong thái độ. Tác hại của bệnh quan liêu 
rất nặng nề, nghiêm trọng. V.I. Lê-nin 
từng vạch rõ đó là căn bệnh nguy hiểm 
nhất của một đảng cầm quyên. Bác Hồ đã 
. dạy : Đảng cần phải biết những ưu điểm 
và khuyết điểm của mình để dạy dỗ đảng 
viên, dạy dỗ quần chúng. Sợ phê bình, tức 
là "quan liêu hóa”, tức là tự mãn, tức là 
"mèo khen mèo dài đuôi". Bệnh quan 
liêu, thoát ly quần chúng ; phai nhạt nhiệt 
tình cách mạng, xa rời lý tưởng, dẫn đến 
suy thoái và thất bại. Bệnh quan liêu 
khiến cho khó tránh khỏi sai lầm từ chủ 
trương đến quá trình thực hiện. Quan liêu 
cũng khiến chúng ta không thấy, không 
sát cơ sở, không phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời xử lý những vụ việc nỗi cộm xảy ra, 
làm ảnh hưởng sự ổn định chính trị không 
đáng có trong quá trinh cách mạng trước 
đây và vừa qua ở một số nơi. Bệnh quan 
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liêu là thiếu dân chủ, nặng thì mất dân 
chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân 
dân, kìm hãm sức mạnh của dân tộc. 
Bệnh quan liêu làm cho chúng ta thờ ơ 
trước tâm tư, không hiểu nguyện vọng 
của dân, không biết sáng kiến của dân, 
không thấy cái mới, cái hay, cái đẹp trong 
Cuộc sống. 

Bệnh quan liêu làm cho xa rời nguồn 
gốc sức mạnh về trí tuệ, đạo đức, tinh 
thần và vật chất của người cách mạng, xa 
rời Sự giáo dục sâu xa và sự kiểm tra sáng 
suốt của quần chúng. Nó làm giảm sút, 
mất sự tín nhiệm, lòng yêu mến, niềm tin 
và sự ủng hộ của nhân dân. Nó cũng mở 
đường cho biết bao tệ nạn khác. Vạch 
ra giải pháp phòng, chống bệnh quan 
liêu đương nhiên không dễ, nhưng cũng 
không phải không làm được. Có thể nói 
chúng ta đã biết cách trị bệnh quan liêu. 
Vẫn đề là có kiên trì và quyết tâm trị 
bệnh hay không ? 

Tiến trình đôi mới và phát triển, thời 
cơ và thách thức của một vài thập kỷ tiếp 
sau Đại hội IX của Đảng đòi hỏi chúng ta 
phải kiên quyết và kiên trì chống bệnh 
quan liêu bằng giải pháp toàn diện, thiết 
thực và có hiệu quả ; thực hiện nghiêm 
túc, liên tục và bền bỉ, từ Trung ương đến 
mỗi cán bộ, đẳng viên, với sự tham gia 
chủ động của nhân dân, được Đảng và 
Nhà nước ta tổ chức và phát huy mạnh 
mẽ. Bác Hồ nói : Muốn chống bệnh quan 
liêu, bệnh bàn giấy, muốn biết các nghị 
quyết có được thi hành không, thi hành có 
đúng không ; muốn biết ai ra sức làm, ai 
làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo 
kiểm soát. 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


(Đưa ((ghị quyết ®ại 


Hai là, phải kiên quyết đấu tranh đẩy 
lùi nạn tham những trong Đảng và bộ 
máy của Nhà nước. 

Nạn tham những, lãng phí ‹ Ở nước ta 
ngày càng phổ biến và hết sức trầm trọng. 
Tham nhũng và chống tham nhũng là 
hiện tượng xã hội đã có từ rất lâu trong 
lịch sử loài người, từ khi xuất hiện những 
hình thức ban đầu của Nhà nước. Từ sau 
khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, đấu tranh phòng, chống tham nhũng 
ngày càng được đặc biệt chú ý, khi tham 
nhũng được coi là căn bệnh ác tính của cả 
loài người, là tệ nạn của mọi tệ nạn Ở 
khắp các quốc gia, có sức tàn phá và là 
lực cản lớn đối với sự phát triển. Trên 
phạm vi toàn cầu, từng khu vực và từng 
nước đã có những tuyên bố quyết liệt, 
những chiến dịch đấu tranh rầm rộ, những 
vụ án kết tội nghiêm khắc, và nhiều nhà 
nước đã có rất nhiều luật nhằm phòng, 
chống tham nhũng. Nhân loại đã dùng hết 
lời, hết chữ nguyền rủa bệnh tham nhũng 
và cũng cố gắng rất nhiều trong việc chữa 
trị căn bệnh đó song hiệu quả còn thấp so 
với yêu cầu của sự phát triển. Nhiều nước 
vì có tham nhũng của những người lãnh 
đạo mà dẫn đến tình hình chính trị thường 
xuyên không ổn định, đảng cầm quyên 
mất vai trò lãnh đạo. Những người tham 
nhũng có nhiều thủ đoạn với trăm phương 
nghìn kế, thiên biến vạn hóa không sao 
kể xiết. _ 

Nhiều nhà nghiên cứu về chính trị, 
kinh tế, pháp luật đã phân loại tham 
nhũng theo các quan hệ tiên và quyên - 
mối quan hệ đặc trưng của tham những. 
Quyền là các quyền của nhà nước các cấp 
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và các quyền kinh doanh. Tiền là tên gọi 
tóm tắt của mọi lợi ích tư nhân, bao gồm 
các loại lợi ích hữu hình như : tiền, nhà 
đất, các tiện nghi, của cải vật chất ; và các 
loại lợi ích vô hinh song lại rất lớn thiết 
thực như cơ hội, chức vị, ưu thế v.v.. 
Mối quan hệ giữa quyền và tiền của 
tham nhũng được thể hiện, một là, từ chỗ 
có quyền, đi bán quyền để kiếm tiền. 
Những người không có tiền và không có 
quyên, hoặc không đủ quyền thì bỏ tiền 
ra để mua quyên, và còn có người làm 


trung gian cho "giao dịch mua, bán 
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quyền". Người bán quyền là người nhận 
hối lộ, người mua quyên là người đi hối 
lộ, người trung gian là người môi giới 
hối lộ. Hai là, từ chỗ có quyên, tạO ra 
quyền mới, nhất là các đặc quyền (thường 
dùng quyền hành chính tạo ra quyền kinh 
doanh) để tự mình và gia đình mình sử 
dụng quyền mới ấy kiếm tiền hoặc bán 
quyền mới ấy cho người khác để lấy tiền. 
Đảng ta đã sớm thấy việc chống tham 
nhũng là hết sức phức tạp và quan trọng 
nên đặt thành vấn đề hết sức nghiêm túc, 
bài bản. Từ các nghị quyết của Trung 
ương các khóa sau Đại hội V của Đảng đã 
đề ra các biện pháp nhằm đẩy lùi tệ tham 
nhũng. Nhưng vì sao cho đến nay tình 
trạng tham nhũng vẫn phát triển, phổ biến 
và kết quả chống tham nhũng không đạt 
được như mong muốn của toàn Đảng ? 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề 
cập vấn đề chống tham nhũng ở phần xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo 
đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ; 
nhưng đẳng viên và nhân dân còn băn 
khoăn về hiệu quả của giải pháp chưa thật 
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quyết liệt để đấy lùi và đi đến diệt trừ một 
cách cơ bản tham nhũng. Nhấn mạnh 
thêm một số ý kiến về nguyên nhân, đồng 
thời cũng là biện pháp mạnh mẽ hơn 
trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng, hy vọng có thể đạt được kết 
quả cao hơn. Một trong những nguyên 
nhân chung nhất tạo nên tham nhũng là 
đời sống, chế độ tiền lương của ta chưa 
bảo đảm, do nền kinh tế chưa đủ mạnh 
cùng với những chính sách xã hội khác 
chưa đáp ứng nhu câu của xã hội. Do vậy, 
vấn đề cải cách tiền lương phải đặt ra và 
giải quyết một cách cơ bản gắn với việc 
tinh giản bộ máy nhà nước, giảm biên chế 
hành chính sự nghiệp ; hệ thống luật pháp 
nhà nước chưa đồng bộ và hoàn thiện, cơ 
chế, chính sách còn nhiều kẽ hở, không 
chặt chẽ nên dễ bị lợi dụng, chưa ngăn 
chặn được sự phát triển những mặt trâi, 


những tiêu cực của cơ chế thị trường và 


chủ nghĩa thực dụng. 

Do đó, Đảng và Nhà nước ta phải rà 
soát lại các cơ chế, chính sách đã ban 
hành về quản lý kinh tế - xã hội, nhằm 
khắc phục sơ hở, tránh bị lợi dụng trên 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các cơ quan 
lập pháp phải tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống luật pháp quản lý đất nước 
cho phù hợp với thời kỳ đổi mới để mọi 
người sống và làm việc theo pháp luật. Đi 
đôi với luật lệ, cơ chế, chính sách phải 
tăng cường việc thanh tra và giâm sát 
thực hiện, nhất là vai trò giám sát của 
Quốc hội và thanh tra nhân dân, sự phản 
anh khách quan của công luận trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Tăng 
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cường công tác giáo dục phẩm chất và 
đạo đức cho cán bộ, đảng viên. 

Để chống tham nhũng có kết quả, 
trước hết cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước ở các cấp phải thật sự gương mẫu. 
Đấu tranh tự phê bình và phê bình thường 
xuyên mạnh mẽ, không được né tránh, 
không sợ “rút dây động rừng”. Thực trạng 
này đã xảy ra vì đồng chí này, đồng chí 
nọ có dính líu chút ít đến tài sản, đất đai, 
nhà cửa, nhận quà cáp hối lộ, v.v.. nên vì 
nể nhau, không thẳng thắn đầu tranh, bao 
che, không đám công khai hóa những vụ 
việc mà quân chúng có ý kiến. Dư luận 
còn nghi ngờ trong các vụ tham nhũng 
vừa qua đối với một số cán bộ, vì tham 
nhũng, tư lợi, tranh giành địa vị, chạy 
chọt chức vụ đã gây mất đoàn kết nội bộ 
hết sức nghiêm trọng trong lãnh đạo ở 
nhiều nơi. 

Trong các bước hiệp thương lựa chọn 
những người ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XI đã đặt vấn đề kê khai tài sản của 
người được ứng cử và tự ứng cử đại biểu 
Quốc hội, đưa ra quần chúng nơi cư trú 
nhận xét là một bước tích cực trong việc 
lựa chọn cán bộ không có tham nhũng 
vào cơ quan lập pháp của nước ta. Cán bộ 
lãnh đạo dù ở bất cứ cấp nào khi đảng 
viên, quần chúng phát hiện tham nhũng 
thì cán bộ đó phải tự phê bình và bắt buộc 
phải công khai trả lời trước quần chúng 
bằng hình thức thích hợp, đồng thời công 
bố kết luận kiểm tra của Đảng và Nhà 
nước. Thực tế thấy rõ những cán bộ lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước có dính líu 
đến tham nhũng, hoặc quần chúng có 
nghi ngờ tham nhũng mà không tự 
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phê bình, sửa chữa, dù chưa có kết luận 
của Đảng và Nhà nước mà vần giữ chức 
vụ trong bộ máy lãnh đạo thì uy tín lãnh 
đạo của cá nhân và cơ quan ngày càng 
giảm sút, không có hiệu lực cả lời nói và 
việc làm. Đối với cán bộ, đảng viên cấp 
lãnh đạo nếu thực hiện được biện pháp 
trên thì sẽ có tác dụng rất lớn trong chống 
tham nhũng. Nếu không thì chỉ là nói 
suông. Nhân dân đã cho rằng, Đảng và 
Nhà nước thường là "giơ cao, đánh khế” 
hoặc bao che cho nhau. 

Việc xử lý kỷ luật không nghiêm minh 
và công bằng trong Đảng và bộ máy Nhà 
nước ta là một trong những nguyên nhân 
dẫn tới tình trạng chống tham nhũng 
không có hiệu lực. Đảng phải thật sự dân 
chủ, nhưng phải hết sức nghiêm minh về 
kỷ luật đối với cán bộ, đẳng viên có vấn 
đề tham nhũng. Quy chế cán bộ trong bộ 
máy nhà nước phải hết sức chặt chẽ, phải 
chú ý ngay từ khi tuyển dụng và kiểm tra 
thường xuyên trong quá trình làm việc thì 
bộ mây mới được trong sạch. Quần chúng 
vừa qua có nhiều ý kiến không đồng tình 
với nhiều vụ việc tham nhũng hoặc liên 
quan đến tham nhũng bị đưa ra ánh sáng, 
nhưng không được xử lý nghiêm minh và 
công bằng theo pháp luật. Một vụ việc vi 
phạm ngang nhau, nhưng kỷ luật đối với 
cán bộ, đảng viên lại nhẹ hơn, vì đông chí 
ấy là cấp ủy, là cán bộ lãnh đạo... Hình 
thức kỷ luật của Đảng và Nhà nước 
không tương xứng với vi phạm, thậm chí 
có đồng chí bị kỷ luật rồi còn được trọng 
dụng hơn đồng chí khác, hoặc được điều 
đi bố trí cương vị lãnh đạo chỗ này chỗ 
khác. Đó là chưa nói đến một số vụ án có 
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dính líu đến cán bộ lãnh đạo cấp này, cấp 
khác tham nhũng thì việc xử án kéo dài, 
không biết lúc nào mới được xử dứt điểm, 
từ đó quần chúng nghi ngờ và mất lòng 
tin. Tình trạng này tôn tại sẽ làm suy yếu 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước. 
Cần đề cao kỷ luật về trách nhiệm hơn 
nữa đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
địa phương, đơn vị, cơ quan, chính 
quyền, đoàn thể khi để xảy ra những vụ 
tham nhũng, lãng phí lớn. Những vụ việc 
gây thiệt hại lớn về tài chính, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân thì cán bộ chủ chốt 
của cấp ủy, đơn vị, cơ quan đó phải tự 
phê bình công khai trách nhiệm trước 
nhân dân, tự nguyện nhận các hình thức 
kỷ luật. Các cơ quan chức năng của Đảng 
và Nhà nước phải kiểm tra, có quyết định 
và công bố kịp thời các hình thức kỷ luật. 
Thực hiện nghiêm các giải pháp đó chắc 
chắn sẽ đem lại lòng tin đối với nhân dân. 

Cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu và 
tham những là một nội dung lớn và là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như 
Nghị quyết Đại hội IX đã nêu ; và phải 
được tiến hành thường xuyên liên tục, 
làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước trong 
sạch, có hiệu lực lãnh đạo và điều hành 
đất nước, tăng cường sự đoàn kết nhất trí 
trong nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết 
toàn dân. Làm tốt điều đó sẽ lấy lại lòng 
tin của nhân dân đối với cán bộ, củng cố 
được vai trò lãnh đạo của Đảng, để Đảng 
ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà toàn 
dân tộc ta đã giao phó trong giai đoạn 
cách mạng mới. 
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ỜI Mở đầu của Điều lệ Đảng khẳng 

định : "Đảng Cộng sản Việt Nam là 

đàng câm quyền. Đẳng gắn bó mật 
thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ, chịu sự giảm sát của nhân 
dân ; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng ; 
đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành 
sự: nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị, đồng thời là một bộ phận 
của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng 
và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận 
Tổ quôc Việt Nam và các đoàn thể chính trị ~ 
xã hội ; hoạt động trong khuôn khổ Hiến 
pháp và pháp luật”. 

Như vậy, Đảng ta là một bộ phận cấu 
thành hệ thông chính trị xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và phải hoạt động trong khuôn 
khổ Hiến pháp và pháp luật. Do vậy, khi 
tiến hành công tác kiểm tra, kỷ luật trong 
Đảng cần nhận thức tốt một số vấn đề cơ 
bản có tính nguyên tắc sau. 

Một la, Đẳng Cộng sản Việt Nam là lực 
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự 


lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là | 


điều kiện cơ bản nhất, quan trọng nhất đối 
VỚI sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp 
quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân và vì dân. Pháp luật của Nhà nước 
ta là sự thể chế hóa đường lối của Đảng và 
phản ánh lợi ích của dân tộc và nhân dân. 


NGUYÊN THỊ DOAN" 


Pháp luật giữ vị trí chủ đạo điều chỉnh toàn 
xã hội, trong đó có toàn bộ hoạt động của 
các chủ thể xã hội, cho nên mọi tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức 
kinh tế, mọi người, kể cả những người có 
chức VỤ CaO nhất, đều có nghĩa vụ tuân thủ 
triệt để pháp luật. Không một tổ chức hoặc 
cá nhân nào được phép đứng ngoài hoặc 
đứng trên pháp luật. Do đó, Đảng lãnh đạo 
Nhà nước xây dựng và ban hành pháp luật, 
nhưng khi pháp luật đã ban hành và có hiệu 
lực thực thi thì mọi tổ chức đảng và đẳng 
viên phải là người gương mâu chấp hành 
pháp luật BI cách nghiêm túc nhất. 


Hai là, tất cả quyên lực Nhà nước thuộc 
vê nhân dân. Nhân dân Sử dụng quyền lực 
Nhà nước vừa trực tiếp, vừa gián tiếp. 
Đông thời, chính nhân dân thực hiện quyền 
giảm sát tối cao đối với tất cả các cơ ' quan 
của Nhà nước trong việc sử dụng quyền lực 
của mình. Quyên giám sát đó được thực 
hiện bằng các cơ chế và công cụ pháp lý 
hữu hiệu. _ 

Ba là, các quan hệ xã hội phải được điều 
chỉnh bằng pháp luật. Pháp: luật đóng vai 
trò như những quy tắc ứng xử chung, mang 
tính bắt buộc đối với toàn xã hội. Do vậy, 


*PGS. TS, Ủy viên Ban “Chấp hành Trung ương Đảng, 
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đòi hỏi hệ thống pháp luật phải minh bạch, 
rõ ràng, có tnh thống nhất cao và phản ánh 
được nhu cầu phổ biến của xã hội trong 
từng giai đoạn lịch sử. 

Bồn là, bộ máy của Nhà nƯỚC ta được tổ 
chức theo nguyên tắc quyên lực của nhân 
dân là cao nhất, không CÓ SỰ phân chia 
quyên lực. Quyền lực của Nhà nước ta là 
thống nhất nhưng có sự phân công và phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện các quyên lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Các cơ quan này thực hiện quyền 
lực theo chức năng riêng với một cơ chế 
giám sát có khả năng hạn chế, kiềm chế 
đến mức tối đa các hành vi lộng quyền và 
lạm quyền trong bộ máy nhà nước. Cơ chế 
Ủy quyên từ loại quyên lực này cho loại 
quyên lực khác phải được hạn chế đến mức 
thâp nhất, trừ những trường hợp thật cần 
thiết nhưng phải năm trong khuôn khổ 
pháp lý chặt chẽ. Điều này bảo đảm trên 
thực tế hiệu lực. của nhà nước pháp quyền, 
bảo đảm một nên dân chủ đích thực - dân 
chủ đi đôi với kỷ cương, pháp luật. 


Năm là, tôn trọng và bảo đâm các 
quyên tự do cơ bản, các lợi ích chính đẳng, 
trách nhiệm, danh dự và nhân phẩm của 
con người. Nhà nước xác định rõ cho 
các cơ quan, những người có chức vụ trách 
nhiệm pháp lý rõ ràng về các hành vi 
của họ ; công chức nhà nước chỉ được làm 
những việc pháp luật quy định, công dân 
được làm những việc pháp luật không cấm. 

Sáu là, bảo đâm tính độc lập của các cơ 
quan xét xử. Các thẩm phán và hội thấm 
hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp 
luật khi xét xử. Tư pháp trở thành công cụ 
quan trọng nhất của nhân dân trong đời 
sông xã hội. Các cơ quan tư pháp là nơi 
mọi người đều có quyên tự do liên hệ trong 
trường hợp quyền và lợi ích của minh bị vi 
phạm, có thê dê dàng nhận được sự che chở 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


_ VIỆC ; 


Yạp chí Cộng sản 


và bảo vệ cần thiết của pháp luật; nơi mọi 
hành vi đúng, sai phải được phân xử kịp 
thời, chính xác theo pháp luật. 

Bảy là, thực thi quyên lực và th hành 
pháp luật là những hoạt động luôn cân đến 
sự kiểm tra, giám sát đây đủ và hưu hiệu. 
Trong một nhà nước pháp quyền, các hình 
thức và cơ chế kiểm tra, giảm sát phải được 
coi trọng và hoàn thiện ở mức cao nhất, để 
bảo đảm cho quyền lực nhà nước luôn nằm 
trong quỹ đạo thực thi tốt nhất quyền dân 
chủ của công dân, phục vụ lợi ích chung 
của xã hội, của đất nước. Đối với các cơ 
quan Nhà nước ta, kiểm tra, giám sát là 
cách tốt nhất để các cơ quan đó thực thi 
đúng chức trách và thầm quyên của mình, 
đồng thời là điều kiện để phôi hợp các hoạt 
động một cách có hiệu quả. Mặt khác, nội 
dung, hình thức và cơ chế kiểm tra, _ giảm 
sát phải có sự phân công rõ Tâng, phối hợp 
đồng bộ, đầy đủ và hiệu quả. 

Do đó, một cách tự nhiên, giữa công tác 
kiểm tra, kỷ luật trong Đảng với hoạt động 
tư pháp của các cơ quan nhà. nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa cần có mối 
liên hệ chặt chế với nhau. Báo cáo Chính 
trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VINH trình Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh : "Lãnh 
đạo việc đối mới và tăng cường công tác 
thanh tra của Chính phủ và các cơ 
quan hành pháp ; phát huy vai trò giám sát 
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo 
đúng chức năng và thẩm quyền của các cơ 
quan đó. lãng cường công tác kiếm tra của 
các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tập 
trung vào các nội dung chủ yếu : thực hiện 
các nghị quyết, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ; chấp hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm 
củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục, 
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rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức 
cách mạng của cán bộ, đâng viên”9), Đó là 
mối quan hệ vừa mang tính lãnh đạo, vừa 
mang tính phối hợp thực hiện. 


Theo đó, nội dung công tác kiểm tra của 
Đảng, có kiểm tra việc chấp hành và thực 
hiện đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ; kiểm tra dấu hiệu vi phạm và 
hành vi vi phạm của các tô chức đang và 
đẳng viên. Do vậy, trong điều kiện nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công 
tác kiêm tra, kỷ luật của Đảng không cho 
phép. có sự "lấn sân" hoặc có "vùng cấm" 
kế cả từ trong Đảng tới các cơ quan tư 
pháp, mà cân phối hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật thực thì luật pháp đối với những 
cán bộ, đảng viên có dấu hiệu phạm pháp, 
phạm tội bình đẳng như mọi công dân 
khác. Bởi vì, đã là phạm pháp, nhất là tham 
những, theo quy định của pháp luật thì phải 

sử dụng biện pháp tư pháp mới có hiệu lực 
và hiệu quả chứ không chỉ đơn thuần SỬ 
dụng biện pháp kiểm tra của Đảng đề tiến 
hành kiểm tra và xử lý nội bộ. Muốn vậy, 
cần phân biệt rành mạch nội dung, phạm 
vi, tính chất và mức độ sai phạm của cán 
bộ, đẳng viên thuộc vê chức năng, thấm 
quyên kiểm tra, xử lý trong Đảng với các 
nội dung, tính chất và mức độ sai phạm 
thuộc chức năng, thấm quyền thụ lý xét xử 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nếu 
không phân rõ giữa nội dung, phạm vi, tính 
chất công tác kiểm tra của Đảng với công 
tác kiêm soát, thanh tra của các cơ quan 
chức năng của nhà nước thi khó bảo đảm 
được tính nghiêm minh, tính thông nhất, 
tính bình đẳng và tính tối thượng của pháp 
luật của Nhà nước pháp quyên Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vi dân. 

Có nhận thức và thống nhất được những 
vấn đề nêu trên thì trong thực tiễn, các cơ 
quan bảo vệ pháp luật mới có điều kiện 
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và không "e ngại' khi tiến hành điều tra, 
thanh tra những đối tượng vi phạm pháp 
luật là đảng viên, cán bộ của Đảng, nhất là 
tội tham những. 

Từ những phân tích trên cho thấy, đề 
công tác kiêm tra, kỷ luật trong Đảng đạt 
hiệu quả cao, thực sự bảo đảm tính công 
minh, chính xác, Kịp thời, đòi hỏi phải thể 
hiện được các yêu cầu : 


- Thứ nhất, dựa vào dân, phát huy 
quyền làm chủ, quyên kiểm tra, giám sắt 
của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên ; 
coi nhân dân là tai mắt của Đảng để tiến 
hành kiêm tra trong Đảng. Muốn vậy cân 
thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Thực hiện và phát huy quyền là chủ và làm 
chủ của nhân dân. Sự kháng định địa vị là 
chủ cao nhất của nhân dân phải đi đôi với 
việc xây dựng quy chế rõ ràng, chặt chế để 
nhân dân được thực hiện và phát huy quyền 
làm chủ thực tế của mình trong mọi mặt 
đời sống xã hội. 


- Thứ hai, hoạt động kiểm tra, kỷ luật 
trong nội bộ Đảng phải triệt đề tuân thủ 
tính nghiêm minh, tính thống nhất, tính 
bình đăng và tính tối thượng của pháp luật. 
Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 
Đảng không đứng ngoài hoặc đứng trên 
pháp luật và không lây hoạt động kiêm tra 
trong Đảng thay thế cho hay "lân át" hoạt 
động tư pháp của các cơ quan nhà nước đối 
với những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp 
luật Nhà nước. 

- Thứ ba, thường xuyên thực hiện tự 
phê binh và phê bình trong Đảng, coi đây 
thực sự là vũ khí đấu tranh nội bộ có hiệu 
quả tích cực nhất khi tiến hành hoạt động 
kiểm tra trong Đảng cũng như trong quá 
trình xây dựng , chỉnh đốn Đảng. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 146 
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NHƯỮNC THÀNH TUU CƠ BẢN 


.— 


HƯ nhiều người đã rõ, hiện nay 

các thế lực thù địch đang thực thi 

dưới mọi thủ đoạn chiến lược 
“diễn biến hòa bình” nhằm vào nước ta, 
trước hết trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa 
cốt làm lung lay ý thức hệ xã hội chủ 
nghĩa, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ giữa 
các tầng lớp nhân dân ta với Đảng, Nhà 
nước, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn 
dân ; tiến tới xóa bỏ Đảng ta và chế độ ta. 
Để thực hiện mưu toan thâm độc ấy, 
chúng triệt đề lợi dụng chiêu bài “dân tộc, 
tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để kích 
động những người nhẹ dạ, cả tin có những 
hành vi chống đối Đảng và chính quyền ; 
tiếp sức và biến những phân tử cơ hội 
chính trị, bất mãn thoái hóa biến chất ở 
trong nước thành “cái loa” phụ họa và 
tuyên truyền những điều mà chúng đã, 
đang bịa đặt, vu cáo Việt Nam là nước “vi 
phạm nghiêm trọng dân chủ, nhân 
quyên” (). Tiếp sau việc Hạ Nghị viện 
Mỹ thông qua cái gọi là “Dự luật nhân 
quyên Việt Nam” vào ngày 6-9-2001, Bộ 
Ngoại giao Mỹ lại có bản phúc trình ngày 
4-3-2002 dài 49 trang tiếp tục nhai lại 
luận điệu nói trên và vu cáo : “Tĩnh hình 
nhân quyên ở Việt Nam năm 2001 xấu 
đi rất nhiều so với những năm trước 
đây” (1). 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


VÈ NHÂN QUYÊN Ở NƯỚC TA 


HỒNG VINH ° 


vậy thực chất cuộc phấn đấu, phát 
triển và bảo vệ quyền con người ở Việt 
Nam trong những năm qua diễn ra như 
thế nào ? Phải chăng vấn đè nhân quyền 
ở nước ta “đang xâu đi rất nhiều” như 
nhận xét của chúng ? 

Để thấy rõ những thành tựu to lớn về 
nhân quyền của nước ta, trước hết cần 
khăng định lại một vấn đề rất cơ bản : 
Đánh giá tinh hình nhân quyền ở một 
quốc gia cụ thể, cần xem xét những mặt 
cơ bản và cụ thể tạo nên bức tranh tông 
thể về nhân quyền của một dân tộc cụ thể 
Ở một quốc gia cụ thể. Không có thứ nhân 
quyên chung chung. Biểu hiện cao nhất, 
cụ thể nhất, thiêng liêng nhất của nhân 
quyền đối với một đất nước, chính là 
quốc gia ấy phải được độc lập, nhân dân 
phải được tự do, đời sống vật chất và tinh 
thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng 
được cải thiện. 

Chính vì phấn đấu cho mục tiêu thiêng 
liêng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, nhân dân ta đã kiên trì 
chiến đấu hơn bảy thập kỷ qua. Chúng ta 
đã đánh thắng thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ, giải phóng và THNG nhất 


* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng ban, Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa 
Trung ương 


' quyết 49g 


hội IX eúa (Đảng dào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh 
thổ quốc gia. Hơn 15 năm qua, với đường 
lối đổi mới đất nước, chúng ta đang từng 
bước thực hiện mục tiêu dân giảu nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn 
minh. Đây là biểu hiện cao nhất và cụ thể 
nhất của nhân quyền ở Việt Nam. 


Họ lên án ta duy trì chế độ độc đẳng, 
do vậy đã “vi phạm nhân quyền” (1). 
Thực ra, đối với một đất nước, vân đề một 
đẳng hay nhiều ¡đẳng không thể là tiêu chí 
của nhân quyền và đánh giá về nhân 
quyên. Ở Marlai-xi-a, Đảng UMNO liên 
tục cầm quyền từ 1946 đến nay, và theo 
truyền thống, Chủ tịch và Phó chủ tịch 
của Đảng này luôn giữ chức Thủ tướng và 
Phó Thủ tướng thứ nhất. Ở Trung Quốc 
hiện nay, ngoài Đảng Cộng sản, còn có 
tám đảng, vậy mà họ vân _xếp Trung 
Quốc là vi phạm nhân quyền (!). Phải 
chăng họ có quyên buộc tội bất cứ ai mà 
họ cân lên án và cô lập ?. Trong lịch sử 
nước Mỹ, trên thực tế chỉ có hai đảng là 
Đảng Dân chủ và Cộng hòa, đại diện giai 
câp tư sản thay nhau cầm quyền. Đảng 
nào lên cầm quyên cũng đều bảo vệ cho 
lợi ích của những tập đoàn tư bản kếch sù. 
Vừa qua, trong cuộc bâu cử Tống thống 
Mỹ, sự tranh giành quyết liệt giữa ứng cử 
viên đẳng Cộng hòa là ông Bu-sơ với ứng 
cử viên đẳng Dân chủ là ông Go đã diễn 
ra căng thẳng ; nhưng cuối cùng hai đẳng 
có sự thỏa hiệp để ông Bu-sơ thắng cử. Sự 
thỏa hiệp với nhau để cầm quyên thực 
chất là sự thỏa hiệp về lợi ích giữa hai 
đảng, chứ không phải vì chính lợi ích của 
đại đa số nhân dân Mỹ. 

Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân 
dân ta thừa nhận là Đảng lãnh đạo 
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đất nước, xã hội và tin theo suốt hơn 72 
năm qua. Cương lĩnh của Đảng được 
nhân dân, cả dân tộc ta đông tình ủng hộ 
vì Đảng đông thời là đại diện lợi ích của 
nhân dân, của dân tộc ta. Nhờ vậy, Đẳng 
quy tụ và nhân lên sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân, đã đánh thắng những 
tên đế quốc lớn nhất của thời đại. Hiến 
pháp là sự thể hiện ý chí và nguyện vọng 
của nhân dân. Hiến pháp của ta đã được 
bổ sung, sửa đổi nhiều lần, đặc biệt là lần 
sửa đối Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp 
thứ 10, Quốc hội khóa X vừa qua. Đông 
đảo cán bộ và nhân dân ta không có ai đề 
nghị thay đổi hoặc bổ sung Điều 4 của 
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Điều 4 ấy khẳng định 
rõ : Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện 
trung thành lợi ích của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc 
Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội Việt Nam. 

Sở dĩ tuyệt đại đa số nhân dân ta khẳng 
định vai trò lãnh đạo của Đảng vì Đẳng là 
người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc 
đối mới đất nước, đã và đang gắn bó với 
các tầng lớp nhân dân làm nên những 
thành tựu to lớn của đất nước trong l6 
năm qua. Đó chính là sự biểu hiện toàn 
diện, tập trung và sâu sắc nhất về nhân 
quyền. Nguyên nhân của tất cả những 
thành tựu không ai có thể phủ nhận đó 
của chúng ta bắt nguồn từ đường lối, chủ 
trương của Đảng và chính sách của Nhà 
nước ta mà thực tế đang vận hành và đem 
lại hiệu quả, lợi ích cụ thể trên tất cả các 
bình diện của đời sống kinh tế - xã hội 
đất nước. Chúng ta có quyền tự hào về 
những cố gắng và tiến bộ lớn trong việc 
phát triển nhân quyền ở nước ta. 
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Về kinh tế 

Một trong những thành tựu có ý nghĩa 
lớn không chỉ được nhân dân ta hoan 
nghênh mà được cả dư luận thế giới chú 
ý là đường lối, chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) do 
Đại hội IX của Đảng đề ra đáp ứng 
nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nhân 
dân. Nghị quyết Đại hội IX thừa nhận có 
sáu thành phân kinh tế, và tháng 10-2001 
khi Quốc hội thảo luận sửa đổi, bổ sung 
Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận chế độ 
kinh tế ở Việt Nam hiện nay là nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bao gồm sáu thành phần : kinh tế 
nhà nước ; kinh tế tập thể ; kinh tế cá thể, 
tiểu chủ ; kinh tế tư bản tư nhân ; kinh tế 
tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài. Chúng ta tôn trọng sâu thành 
phần kinh tế có nghĩa là chúng ta tôn 
trọng tất cả sức vóc, của cải vật chất của 
nhân dân, những người có năng lực, cố 
điều kiện tham gia phát triển dù thành 
phần kinh tế nào cũng đều được Đẳng và 
Nhà nước hoan nghênh và tạo điều kiện 
thuận lợi và bình đẳng để phát triển. 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) đã thông qua 


Nghị quyết “Về phát triền kinh tế tập thể 
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và kinh tế tư nhân” tiếp sau Nghị quyết 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
“Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước”, là những biểu hiện sinh động 
đường lối phát triển kinh tế phù hợp với 
tiềm năng đất nước và đáp ứng trúng 
nguyện vọng của nhân dân. Nhờ đường 
lối đúng đắn đó, năm 2001 vừa qua sản 
xuất nước ta có bước phát triển khá. 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


Giá trị nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,1% 
SO VỚI năm 2000, cơ cầu nông, lâm, ngư 
nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng 
tích cực ; giá trị sẵn xuất công nghiệp 
tăng 14,2% so với năm 2000 ; khách quốc 
tế du lịch đến Việt Nam 2 328 nghìn lượt 
người, tăng 8,8% so với năm 2000 ; tổng 
số vốn đầu tư toàn xã hội năm 2001 thực 
hiện 150 nghìn tỷ đồng, tắng gần 16% so 
với năm 2000 ; nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài, tính chung năm 2001, cả nước có 
459 dự án cấp phép với tổng số vốn đăng 
ký đạt 2 437 triệu USD, tăng 26% về số 
dự án và 22,6% về vốn đăng ký so với 
năm 2000 ; v.v... Tại Hội nghị Nhóm tư 
vấn các nhà tài trợ đã họp và cam kết tài 
trợ cho Việt Nam trong tài khóa 2002 là 
2,4 tỷ USD.. Đây là nội dung biểu hiện cụ 
thể nhất quyền con người của công dân 
Việt Nam trên phương diện kinh tế. 

Về chính trị 

Chúng ta công khai nói rõ trong Hiến 
pháp : Nhà nước ta là Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của 
dân, do dân, vì dân. Nhà nước ta được tổ 
chức không theo hình thức của nhà nước 
tư sản kiểu “tam quyền phân lập”. Các cơ 
quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của 
Nhà nước ta hoạt động thống nhất, có sự 
phân công, phối hợp chặt chẽ với nhau 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc bầu cử 
Quốc hội khóa XI diễn ra ở nước ta trong 
ngày 19-5-2002 vừa qua với hơn 99% số 
cử tri cả nước đi bầu, thể hiện rõ ý thức 
chính trị của nhân dân ta trong việc xây 
dựng Quốc hội ngày càng thật sự trở 
thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân 
dân, cơ quan quyên lực cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Hiện nay, các lực lượng xấu tập trung 
công kích chúng ta về sự quan liêu của bộ 
máy nhà nước dẫn đến hiện tượng khiếu 
kiện đông người. Từ đó, họ quy chụp 
rằng tinh trạng tham những, quan liêu, sự 
ap bức nhân dân ngày càng tăng ()). 
Chúng ta thừa nhận còn nhiêu thiếu sót 
trong VIỆC thực thì quyên. dân chủ, trong 
đó có việc giải quyết. khiếu kiện. Nhưng 
trên thực tế, nhiều tổ chức quốc tế khi 
nghiên cứu tại Việt Nam đã thừa nhận, 
VIỆC dân chủ hóa đang từng bước mở rộng 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Cách đây ba năm, Chính phủ đã ban 
hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở, được 
đông đảo cán bộ và nhân dân đông tình, 
hưởng ứng, do vậy vai trò, vị trí của 
người lao động làm chủ ở cơ sở không 
ngừng được đề cao. Đương nhiên, việc 
thực hiện ở mỗi nơi, mỗi lúc có mức độ 
khác nhau, nhưng việc nhiều cơ quan, 
nhiều xã, phường xây dựng được quy 
chế dân chủ, đó là một cố gắng lớn. 
Năm 2000 và 2001, Hà Nội đã giải quyết 
được 88% số vụ khiếu kiện do cấp dưới 
chuyển lên. Đó là một minh chứng về sự 
coi trọng giải quyết nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân, nhờ vậy những điều 
oan sai được giải tỏa, những điều chưa 
công bằng được chính quyên các cấp điều 
chỉnh, bổ sung giải quyết kịp thời và thỏa 
đáng. Lê đương nhiên, không thể nào một 
sớm, một chiều giải quyết hết được mọi 
vụ việc cùng một lúc. Mặt khác, cũng cần 
làm rõ nguyên nhân làm người dân đi 
khiếu kiện : có thể do không hiểu biết, 
không nắm vững luật pháp ; có nguyên 
nhân do bọn “cò môi” chuyên kích động, 
gây rối trật tự an ninh ; có nguyên nhân 
của những người cố chấp, sự việc lẽ ra 
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đến lúc khép lại, nhưng muôn bới tung 
lên ; và cũng có nguyên nhân chưa bằng 
lòng với một số chính sách cụ thể, nhất là 
trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt 
bằng v.v... 

Về xã hội 

Quan điêm đúng đắn của Đảng ta đã 
nói rõ : tăng trưởng kinh tế đi liền với 
VIỆC giải quyết các vấn đề xã hội, đảm 
bảo sự tiến bộ và công bằng xã hội. Thực 
hiện chính sách xã hội nhằm làm lành 
mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng 
trong phân phối dưới nhiều hình thức, tạo 
động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, 
tăng năng suất lao động, thực hiện bình 
đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến 
khích nhân dân làm giàu hợp pháp. Đây 
là quan điêm thê hiện sự khác biệt về chât 
giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Một trong những thành 
tựu được Liên hợp quốc đánh giá cao là, 
chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt 
Nam trong những năm qua trên phạm vi 
cả nước đạt kết quả nồi bật, mỗi năm 
thêm hơn 1,2 triệu lao động có việc làm, 
riêng năm 2001 giải quyết khoảng 1,4 
triệu người có việc làm, tăng 7,8% so với 
năm 2000. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 
cho vay 12 000 dự án, tạo việc làm mới 
cho thêm 33 vạn lao động. Thông qua ‹ các 
Chương trình 134, 135, đời sống đồng 
bào các dân tộc ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa... được cải thiện rõ rệt. Công tác 
dân số - kế hoạch hóa gia đình có tiến bộ 
được Liên Hợp quốc tặng nhiều giải 
thưởng. Nhà nước đã đầu tư nhiều ngàn tỷ 
đồng làm đường. giao thông, đưa lưới điện 
quốc gia đến tất cả các tỉnh miền núi, 
anh điện đã bừng sáng trên những bản 
làng xa xôi ; nhờ đó đồng bào các dân tộc 
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thiểu số được nghe đài, xem ti vi, cập 
nhật các thông tin trong nước và quốc tế. 

Về giáo dục, khoa học 

Hiến pháp nước ta xác định giáo dục 
và khoa học là quốc sách hàng đầu. Trên 
thực tế, nạn mù chữ đã được xóa bỏ, trình 
độ dân trí ngày càng được nâng cao, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải thiện. 
Đây cũng là tiêu chí quan trọng của nhân 
quyền. Thế nhưng, những thế lực thù địch 
cố tình quay lưng với những thành tựu 
của một đất nước từng bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề suốt mấy thập kỷ, song chỉ 
trong thời gian ngắn, đến năm 2000 thì 
toàn bộ (61/61) tỉnh, thành phố đã hoàn 
thành phổ cập tiểu học ; có một số tỉnh, 
thành phố đã hoàn thành phổ cập trung 
học cơ sở. Trong khi chúng ta đang phải 
làm rất nhiều việc, nhưng do xác định 
giáo dục - khoa học là quốc sách hàng 
đầu, từ năm 2000, mỗi năm Nhà nước đã 
chi 15% ngân sách cho giáo dục, 2% 
ngân sách cho khoa học đề tạo những 
điều kiện “đi tắt đón đầu” „ SỬ dụng những 
thành tựu khoa học tiên tiến để phát triên 
kinh tế xã hội. Quy mô giáo dục tiếp tục 
tăng ở tất cả các bậc học, ngành học, đáp 
ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của 
nhân dân. Năm học 1999 - 2000 so với 
năm 1994 - 1995, quy mô mẫu giáo tăng 
gấp 1,2 lần, học sinh phô thông trung học 
CƠ SỞ gấp 1,6 lần, học sinh trung học phô 
thông gấp 2,3 lần, đào tạo đại học gấp 3 
lần, đạt 117 sinh viên/ một vạn dân... Đây 
có phải là thành tích to lớn của nhân 
quyền Việt Nam ? 

Về văn hóa 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VIII chỉ rõ, 
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xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa 
thống nhất trong đa dạng và đa dạng 
trong thống nhất của cộng đồng 54 dân 
tộc anh em sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
Mặc dù còn khó khăn nhiều mặt, nhưng 
năm 2000, riêng việc nghiên cứu phục 
hồi nền văn hóa công chiêng Tây 
Nguyên, Nhà nước ta đã đầu tư hơn 20 tỷ 
đồng. Sóng phát thanh, sóng truyền hình 
được phủ kín hâu hết từ các khu vực dân 
cư đến những nơi hẻo lánh. Chương trinh 
phát thanh, phát sóng bằng nhiều thứ 
tiếng các dân tộc được tăng cường và mở 
rộng. Năm 2001, số giờ phát sóng tăng 
2,7% so với năm 2000. Hơn 92% số hộ 
nghe được Đài Phát thanh Tiếng nói Việt 
Nam. Đài truyền hình phát sóng quốc gia 
4l giờ/ngày, phát sóng khu vực 26 
giờ/ngày. Tỷ lệ hộ xem truyền hình quốc 
gia đến cuối năm 2001 đạt 82%. Những 
thành tựu ấy chứng tỏ Đảng, Nhà nước ta 
coi trọng quyền của công dân trong việc 
sáng tạo và hưởng thụ văn hóa đến 
nhường nào. 

Về tự do báo chí 

Theo suy diễn của các phân tử cơ hội 
chính trị thì các Hiến pháp 1980, 1992 
được mô phỏng, sao chép theo hiến pháp 
của nước ngoài, nó gò bó và thủ tiêu mọi 
quyên tự do dân chủ bằng cụm từ “theo 
luật pháp quy định”. Như vậy, có nghĩa 
là, theo họ, đối với mọi quyền tự do dân 
chủ đã được ghi trong Hiến pháp, ta lại 
ban hành những luật và pháp lệnh có 
khả năng vô hiệu hóa những quyền tự 
do đó mà điển hình là Luật Báo chí, 
xuất bản (!) Theo họ, không có tự do 
ngôn luận là không có tự do nào hết (!). 
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Do đó, vẫn theo họ, ngày nào còn chưa có 
báo chí và xuất bản ngoài quốc doanh, 
như đã từng có với doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh trên các lĩnh vực kinh tế, 
trường học, bệnh viện... thì ngày ấy 
chúng ta còn lạc hậu một cách thảm 
hại (?!). 

Đó rõ ràng là sự vu cáo, xuyên tạc 
trắng trợn ! Trên thực tế, quyền tự do báo 
chí được Hiến pháp thừa nhận, ghi trong 
Điều 69 : “Công dân có quyền được tự do 
ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được 
thông tin”. Quốc hội đã thông qua Luật 
Báo chí, xuất bản để cụ thể hóa Hiến 
pháp. Chưa bao giờ báo chí ta phát triển 
mạnh mẽ như 15 năm đổi mới vừa qua. 
Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết bốn 
năm thực hiện Chỉ thị 22 - CT/TW, theo 
thống kê của Bộ Văn hóa - Thông tin, 
nước ta đã có 499 cơ quan báo chí với 
650 ấn phẩm báo chí các loại ; có 44 nhà 
xuất bản, mỗi năm xuất bản hàng vạn đầu 
sách. Năm 2001, chúng ta đã in và phát 
hành trên 600 triệu bản báo, 270 triệu 
bản sách ; 155 triệu bản sách giáo khoa, 

phô thông. Theo Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng, chúng ta phấn đấu đến 
năm 2005 sẽ đạt mức bình quân bốn cuốn 
sách/đầu người. Vậy chỉ tiêu ấy phục 
vụ ai ? cho nhân dân lao động hay chỉ 
dành riêng cho quan chức ?. Những con 
số ấy không còn phải nghĩ ngờ øl, cũng là 
biểu hiện cụ thể của nhân quyền ở 
nước ta. 

Rôi họ phê phán ta không cho ra báo tư 
nhân (?!). Năm 2001 trong dịp sửa đối, 
bô sung Hiến pháp 1992, qua các phương 
tiện thông tin đăng tải ý kiến góp ý của 
các tầng lớp nhân dân, hầu hết các ý kiến 
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không nêu yêu cầu ra báo tư nhân và nhà 
xuất bản tư nhân. Đó chính là ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân ta. 

Về vấn đề tôn giáo 

Gần đậy, Mỹ và các thế lực thù địch 
vẫn lặp lại các luận điệu cũ rích với cái 
gọi là “Việt Nam ngày càng vi phạm 
chính sách tôn giáo ; rằng các hoạt động 
đàn áp, ngăn cấm tôn giáo ngày càng gia 
tăng” (!). V.v và v.v... 

Thực tế hoạt động của các tôn giáo ở 
nước ta đã bác bỏ luận điệu vu cáo đó. 
Hiện nay, ở nước ta có sâu tôn giáo chính : 
Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao 
đài, Hòa hảo, Hồi giáo. Ngoài ra còn có 
gần 60 loại tín ngưỡng, tôn giáo và các 
“tôn giáo không chính thống” khác đang 
hoạt động. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả 
nước hiện nay có trên 20 triệu tín đồ tôn 
giáo, trong đó, Phật giáo có trên 7,5 triệu 
tín đồ, 33 ngàn nhà sư, 14 000 nơi thờ tự ; 
Thiên chúa giáo có hơn sáu triệu tín đồ 
với trên 2 200 linh mục, giám mục, 
hông y, 8 000 tu sĩ, 1 783 xứ đạo, 4 698 
họ đạo, 5 399 nhà thờ, nhà nguyện ; Tin 
lành có khoảng trên 70 vạn tín đô với 550 
mục sư, giảng sư của gần 40 hệ phái và 
440 nhà thờ, nhà nguyện ; Cao đài có trên 
hai triệu tín đồ, 5 000 chức sắc, trên 500 
thánh thất ; Hòa hảo có 1,5 triệu tín đồ ; 
Hồi giáo có trên 10 vạn tín đồ, v.v... Đa 
số chức sắc, tín đồ tôn giáo phấn khởi, tin 
tưởng, biết ơn sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước đối với họ, thấy được chính 
sách đối với tôn giáo của Nhà nước ta là 
đúng đắn, hợp lòng dân, không có sự 
phân biệt đối xử giữa người theo đạo và 
người không theo đạo. Trong những năm 
qua, cùng với sự chăm lo phát triển 
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kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước ta tiếp 
tục thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn 
giáo. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 
theo đúng pháp luật được quan tâm bảo 
vệ, tạo điều kiện thuận lợi, nhiều tổ chức 
tôn giáo đã được Nhà nước cho phép hoạt 
động hợp pháp. 

Về đối ngoại 

Chủ trương “Việt Nam sẵn sàng là 
bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong 
cộng đồng quốc tế, phần đấu vì hòa bình, 
độc lập, hợp tác và phát triển” cũng là 
biểu hiện sinh động của nhân quyền Ở 
nước ta. Việt Nam luôn mỡ cửa, sẵn sàng 
giao lưu, mở rộng vòng tay đón bạn bè xa 
gần, học tập trao đối những kinh nghiệm 
hay, những cách làm ăn tốt. 

Chính vì chính sách đúng đắn ấy, đến 
nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao 
với 167 nước và có quan hệ thương mại 
với hơn 160 nước. Nếu Việt Nam vi 
phạm nhân quyền, Việt Nam đàn áp 
người dân thi sao các nước lại quan hệ 
rộng rãi và hợp tác làm ăn với Việt Nam 
như vậy ?. Điều trớ trêu thay, chính người 
đi rao giảng về nhân quyền, thường 
xuyên lên á ân Việt Nam, thì năm 2001, tại 
Hội nghị về Nhân quyền Liên hợp quốc 
lại bị gạt ra khỏi chiếc ghế này mà họ đã 
giữ suốt trong 54 năm qua. Đây là sự 
cảnh cáo nghiêm khắc của các nước đối 
với sự vi phạm nhân quyền của Mỹ. 

Đương nhiên, những thành tựu nêu 
trên mới chỉ là bước đầu, nhưng với 
đường lối của Đảng, chính sách đúng đắn 
của Nhà nước, chúng ta tin tưởng rằng, 
nhân quyên của nước ta sẽ tiếp tục có 
những bước phát triển mới. Nếu ai đó 


kội ÏX eứa (Đang nào euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


sốt ruột đòi hỏi chúng ta một lúc hoàn 
thiện ngay là ảo tưởng, vì ta có hai điều 
kiện rất khó khăn : 

- Một là, Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã 
hội từ một đất nước vừa trải qua các cuộc 
chiến tranh lâu dài và tàn khốc, với một 
cơ sở hạ tầng hết sức yếu kém. 

- Hai là, chúng ta xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa từ một nền nông nghiệp lạc hậu, 
nghèo nàn, bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa. 

Nhưng chúng ta quyết tâm xây dựng 
và đổi mới đất nước. Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng nêu mục tiêu đến 
năm 2020 về cơ bản xây dựng nước ta trở 
thành nước công nghiệp. Các tầng lớp 
nhân dân trong cả nước đang đoàn kết 
phấn đấu phát huy thuận lợi, vượt qua 
khó khăn quyết tâm đạt được mục tiêu đó. 
Đây chính là mục tiêu cơ bản và cao cả 
của nhân quyền ở nước ta. 

Trong khi rao giảng về nhân quyên cốt 
để vu cáo nhiều nước, trong đó có chúng 
ta thi chính Mỹ lại là nước bạo lực hoành 
hành, là nước đã và đang vi phạm nghiêm 
trọng các quyền tư pháp của công dân. 
Mỹ tự xưng là nước giàu mạnh nhất thế 
giới, nhưng cũng là nơi mà tỉnh trạng vô 
gia cư khá phổ biến ở nhiều thành phố. 
Mỹ luôn khoe khoang những giá trị của 
nước Mỹ về nhân quyền thì chính tại 
nước Mỹ thể hiện sự bất bình đẳng nam 
nữ và sự hành hung trẻ con rõ rệt nhất. 
Mỹ cũng là nước điền hình nhất về sự kỳ 
thị, phân biệt chúng tộc. Mỹ đã và đang 
xâm phạm thô bạo. chủ quyền an ninh 
quốc gia của rất nhiều nước trên thế giới, 
trong đó có nước ta. Cì 
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CỔ PHI HÓA DOANII NGHIỆP HHà HƯỚC : 
Mấy vấn đê lý luận và thực tiễn 


HÚNG ta chủ trương xây dựng 

nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi 

với chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Muốn hội nhập thành công, năng 
lực cạnh tranh của cả nền kinh tế nói 
chung, của từng doanh nghiệp và từng 
sản phẩm nói riêng phải không ngừng 
được nâng cao. Để nâng cao hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
Việt Nam, cổ phần hóa một bộ phận doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN) được xác định 
là một trong những giải pháp quan trọng. 
Tuy nhiên, đây là việc làm mới nên 
vẫn còn nhiều vấn đề phải vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm cả về mặt lý luận và thực 
tiên. 

1. CÔ PHẦN HÓA KHÔNG PHÁI LÀ 
TƯ NHÂN HÓA 

Từ những vấn đè lý luận kinh điển... 

Về thực chất, hình thức công ty cổ phần 
lần đầu tiên đã được C. Mác đánh giá và 
khái quát một cách khách quan và khoa 
học, kể cả mặt tiêu cực và tích cực của 
nó”) như sau : 

- Về những mặt tiêu cực của câc công ty 
cổ phần, C. Mác chủ yếu phân tích những 
ảnh hưởng của phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, so sánh công ty cô phần tư 


NGUYÊN MINH THÔNG" 


bản chủ nghĩa với nhà máy hợp tác của 
công nhân. Dưới chủ nghĩa tư bản, có thê 
hình thức sản xuất mới này sẽ đưa đến việc 
lập ra chế độ độc quyền và đưa đến sự can 
thiệp của nhà nước”, Chính trong quá 
trình này sẽ phát sinh một loại ăn bám mới - 
quý tộc tài chính mới và cả một hệ thống 
lừa đảo, bịp bợm về việc sáng lập, phát 
hành, buôn bán cổ phiếu. Tuy vậy, những 
xí nghiệp cô phần tư bản chủ nghĩa, cũng 
như những nhà máy hợp tác, đều phải 
được coi là những hình thái quá độ 
từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
sang phương thức sản xuất tập thể, nhưng 
chỉ có một điểm khác nhau là : trong xí 


* Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ; Phó Trưởng 
ban, Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh 
nghiệp 

(1) XemC. Mác và Ph. Ẩng-phen : Toàn tập, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t 25 Phân I, tr 666 - 675. 
Ph. Ăng-ghen đã biên tập và cho xuất bản tập IHII bộ 
“Tư bản” vào năm 1894, sau khi Mác mất 

(2) Khi xuất bản bộ '“Tư bản”, Ph. Ăng- -ghen có bổ sung 
thêm một số ý như : Các-ten ra đời xóa bỏ tự do cạnh tranh. 
Trong một sô ngành mà trình độ sản xuất cho phép làm 
được, người ta đã đi đến tập hợp trong toàn bộ sản xuất của 
ngành đó vào một công ty cổ phân lớn duy nhất có một sự 
lãnh đạo thống nhất (ví dụ, sản xuất a-mô-ni-ăc của cả 
nước Anh vào tay một hãng duy nhất, tư bản lưu động được 
đưa ra mời công chúng góp) 
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nghiệp cô phần tư bản chủ nghĩa, mâu 
thuần được giải quyết một cách tiêu cực, 
còn trong những nhà máy hợp tác, mâu 
thuẫn được giải quyết một cách tích cực. 

Nhưng sự ra đời của các công ty cổ 
phân là một bước tiến của lực lượng sản 
XuẤt : 

- Chúng đã và những người sở hữu tư 
bản (với những đặc điểm cổ điển của nó) 
thành những người sở hữu thuần túy, một 
mặt, chỉ giản đơn điều khiển và quản lý tư 
bản của người khác ; mặt khác, là những 
nhà tư bản - tiền tệ thuần túy (cả tiền công 
lao động của người điều khiển cộng với lợi 
nhuận doanh nghiệp về tay nhà tư bản, cổ 
phần được thu về dưới dạng lợi (ức). 
Quyên sở hữu tư bản hoàn toàn tách rời 
với chức năng của tư bản trong quá trình 
tái sản xuất thực tế. 

- Làm cho quy mô sản xuất được tăng 
lên, mở rộng một cách to lớn, đến nỗi 
những tư bản riêng lẻ không thể làm nối. 
Xuất hiện những tiền đề thủ tiêu tư bản với 
tư cách là sở hữu tư nhân ở ngay trong 
những giới hạn của bản thân phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa, thủ tiêu phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở ngay 
trong lòng phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Xuất hiện mâu thuẫn tự nó lại 
thủ tiêu nó. 

- Các công ty cô phần là điểm quá độ để 
biến tất cả những chức năng của quá trình 
tái sản xuất hiện còn gắn liền với quyền sở 
hữu tư bản đơn giản thành những chức 
năng của những người sản xuất liên hiệp, 
tức là thành những chức năng xã hội, và 
trở thành những nhà máy hợp tác, đến một 
giai đoạn phát triển nhất định lực lượng 
sản xuất sẽ làm cho "một phương thức sản 
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xuất mới nảy ra và phát triển trên cơ sở 
một phương thức sản xuất cũ". 

- Là sản xuất tư nhân không có sự kiểm 
soát của quyên sở hữu tư nhân. Những tư 
liệu sản xuất này sẽ không còn làm tư liệu 
và sản phẩm của nên sản xuất tư nhân nữa, 
mà sẽ chỉ có thể làm tư liệu sản xuất trong 
tay những người sản xuất liên hiệp, tức là 
chỉ có thể làm sở hữu xã hội của họ, cũng 
như chúng là sản xuất xã hội của họ, 

- Chính bản thân những nhà máy hợp 
tác của công nhân là một lỗ thủng đầu tiên 
trong hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Sự đối kháng giữa lao động và tư bản đã 
được xóa bỏ trong phạm vi những nhà mây 
hợp tác đó; mặc dầu ban đầu nó chỉ được 
xóa bỏ bằng cách biến những người lao 
động liên hiệp thành những nhà tư bản với 
chính bản thân minh, nghĩa là cho họ "có 
thể dùng tư liệu sản xuất để bóc lột lao 
động của chính họ". 

Như vậy, theo lý luận của C. Mắc, sự 
xuất hiện công ty cổ phần là kết quả của sự 
phát triển của lực lượng sản xuất và là 
bước tiến từ SỞ hữu tư nhân lên sở hữu tập 
thể của các cô đông. 

„ Đến quan điểm lý luận về cổ phần 
hóa của Đảng ta 

Quá trình cổ phần hóa một bộ phận 
DNNN ở nước ta có nhiều nét đặc thù, đó 
là cổ phần hóa những doanh nghiệp thuộc 
sở hữu nhà nước, mà về thực chất là cổ 
phần hóa một bộ phận thuộc sở hữu xã hội, 
sở hữu toàn dân. Mục tiêu cơ bản của việc 
chuyển một bộ phận DNNN thành công ty 
cổ phần là nhằm hoàn thiện quan hệ sản 
xuất cho phù hợp với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất, nâng cao hiệu quả 
của các DNNN. Cụ thể là tìm một hình 
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thức quản lý vừa phát huy quyền làm chủ 
của người lao động, vừa bảo đảm quản lý 
một cách có hiệu quả những tài sản của 
doanh nghiệp. 

Do đó, từ sở hữu của Nhà nước đối với 
tài sản của doanh nghiệp chuyển sang 
công ty cổ phần, đa sở hữu, chúng ta đã 
đưa ra nhiều dạng công ty cổ phần, mà về 
đại thể có thể gói gọn lại thành hai nhóm 
chính : 

- Nhóm các công ty cổ phần trong đó 
nhà nước có tham gia cổ phần, như : giữ 
nguyên giá trị của doanh nghiệp, kêu gọi 
thêm vốn bằng cách phát hành thêm cổ 
phiếu ; bán một phần tài sản của doanh 
nghiệp ; cổ phần hóa một bộ phận của 
doanh nghiệp. Tất cả các hình thức cổ 
phân hóa theo ba dạng trên đều có tỷ trọng 
sở hữu của nhà nước hoặc. là nhà nước 
nắm giữ ‹ cổ phiếu khống chế G120), hoặc 
không nắm giữ cổ phiếu khống . chế. 

- Loại hình doanh nghiệp cổ phần hóa 
theo thể thức bán toàn bộ doanh nghiệp 
cho người lao động, nhà nước rút vốn của 
mình. Về quan điểm, để Nhà nước tập 
trung đầu tư vào những ngành, lĩnh vực 
then chốt và địa bàn quan trọng, chiếm thị 
phần đủ lớn đối với các sản phẩm và dịch 
vụ chủ yếu ; không nhất thiết phải giữ tỷ 
trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 
sản phẩm của nền kinh tế. 

Dưới bất kỳ hình thức nào thì công ty 
cổ phần là loại hình doanh nghiệp đa sở 
hữu. Xét về đại thể, khi người lao động 
tham gia vật chất vào sở hữu doanh nghiệp 
thông qua các cổ phần sẽ gắn lợi ích thiết 
thân của chính họ vào số phận của doanh 
nghiệp, tạo ra sự giám sát tập thể đối với 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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và chính quá trình này cũng tạo ra cơ chế 
phân phối hài hòa giữa nhà nước, doanh 
nghiệp và người lao động. Trên cơ sở đó 
hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp sẽ có điều kiện được nâng dần lên. 

Như vậy, bản chất quá trình cổ phần 
hóa một bộ phận DNNN của chúng ta 
cũng không phải là tư nhân hóa. Bởi lẽ, 
thứ nhất, DNNN một thời gian dài đã được 
hình thành tràn lan, nay nhà nước chỉ nắm 
những ngành, những lĩnh vực thật cần 
thiết, nắm vũ đài chỉ huy toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. Vai trò chủ đạo của khu vực 
kinh tế nhà nước không thể được củng cố 
thêm, thậm chí còn bị yếu đi, nếu chúng ta 
cứ tiếp tục duy trì những doanh nghiệp 
hiệu quả thấp, dàn trải và năng lực cạnh 
tranh kém. Như vậy, bán toàn bộ tài sản 
chỉ được áp dụng đối với những ngành, 
những lĩnh vực mà nhà nước không cân 
nắm giữ, những lĩnh vực mà khu Vực dân 
doanh hoàn toàn có thể làm tốt hơn 
DNNN. Đó là một giải pháp hoàn toàn 
hợp lý. Lý do thứ hai, nhà nước sẽ lựa 
chọn hình thức bán cho phù hợp, và nếu 
bán theo cách để cho người lao động có cổ 
phần ưu đãi hay cổ phần không chia, thì rõ 
ràng không thể nói rằng đó là tư nhân hóa. 

2. QUÁ TRÌNH TIÊN HÀNH CÔ 
PHẦN HÓA MỘT BỘ PHẬN DOANH 
NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA 

Có thể nói Quyết định 202/HĐBT 
(1992) của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) là chủ trương đầu tiên tiến 
hành thí điểm chuyển một bộ phận DNNN 
thành công ty cổ phần. Tiếp đó là Nghị 
định 28/CP (1996) về cổ phần hóa DNNN ; 
rồi đến Nghị định 44/1998 NĐ-CP về cổ 
phần hóa DNNN. Về mặt tổ chức, đã kịp 
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thời thành lập các ban chỉ đạo đổi mới 
DNNN từ trung ương đến các bộ, ngành, 
tổng công ty 91 và các địa phương. Nhìn 
đại thể, có thể nói, số lượng DNNN đã 
được tiến hành cổ phần hóa chưa nhiều, 
quy mô vốn bình quân của một doanh 
nghiệp còn nhỏ bé, thời gian hoạt động 
chưa lâu, tất cả đang trong giai đoạn vừa 
làm thử, vừa tổng kết đúc rút kinh nghiệm. 
Nhưng điều quan trọng là chúng ta cũng 
đã có đủ cứ liệu để bước đầu rút ra một số 
vấn đề căn bản sau : 

- Một là, trong thời gian ngắn, chúng ta 
đã hình thành được loại hình doanh nghiệp 
có sự tham gia tập thể của nhiều hình thức 
sở hữu. Tính đến hết tháng 11-2001, cả 
nước đã cổ phần hóa được trên 700 doanh 
nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, bằng 
khoảng 13% tông số doanh nghiệp hiện 
có. Mặc dù môi trường kinh doanh nói 
chung đang có nhiều khó khăn, vướng mắc 
đòi hỏi phải tháo gỡ dần, nhưng hầu hết 
các doanh nghiệp cô phần hóa đều trụ 
vững và tiếp tục vươn lên. 

- Hai là, đánh giá đúng vốn và tài sản 
nhà nước tại doanh nghiệp và có hình thức 
huy động vốn hữu hiệu của xã hội vào phát 
triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tổng số 
vốn nhà nước được đánh giá lại khi cổ 
phân hóa các doanh nghiệp nói trên lên tới 
3 000 tỷ đồng, tăng được khoảng 14% so 
với trước khi cô phần hóa, bằng hơn 2% 
tổng số vốn nhà nước trong các DNNN. 
Ngoài ra, quá trình cổ phần hóa cũng đá 
huy động được khoảng 3 000 tỷ đồng 
vốn trong dân cư để phát triên sản xuất 
kinh doanh. 

- Ba là, tạo thêm được động lực tăng 
trưởng và phát triển, hình thành được cơ 
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chế quản lý doanh nghiệp có hiệu quả. 
Theo báo cáo của các doanh nghiệp 
cổ phần hóa có thời gian hoạt động trên 
1 năm, đại đa số sản xuất kinh doanh phát 
triển. Tính chung, doanh thu tăng 1,4 lần, 
lợi nhuận tăng 2 lần, nộp ngân sách tăng 
1,2 lần, thu nhập của người lao động tăng 
22%, số lượng công nhân viên tăng 5,1%. 

- Bốn là, tài sản của Nhà nước tại doanh 
nghiệp được sử dụng có hiệu quả hơn; lợi 
ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao 
động được bảo đảm tốt hơn. 

Tóm lại, thực tiễn cho chúng ta nhiều 
bài học, tuy bước đầu, nhưng rất quý giá 
về nhận thức và quan điểm, cơ chế chính 
sách, tổ chức chỉ đạo thực hiện, quản lý 
doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Nhiều 
doanh nghiệp cho thấy, nếu làm tốt vấn đề 
cổ phân hóa sẽ tháo gỡ được ba vướng mắc 
chính hiện nay : Một là, tình trạng “cha 
chung không ai khóc" đối với tài sản thuộc 
sở hữu của Nhà nước ; hai là, về cơ chế 
quản lý doanh nghiệp, vai trò, vị trí của 
hội đồng quản trị và quan hệ với giám đốc 
điều hành ; và ba là, vấn đề phát huy dân 
chủ, tạo động lực phát triển doanh nghiệp. 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và xuất 
phát từ đòi hỏi bức bách của công cuộc đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
DNNN trong thời kỳ mới, nhận thức và tư 
duy của Đảng ta về vấn đề cổ phần hóa 
ngày càng được củng cố vững chắc. Mô 
hình cố phần hóa nếu được chỉ đạo theo 
đúng đường lối của Đảng và Nhà nước thì 
đây chính là công cụ phát huy nội lực rất 
quan trọng, đem lại lợi ích tích cực cho 
người lao động, Nhà nước và xã hội ; góp 
phần thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh". 
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX đã nhấn 
mạnh, trong 5 năm 2001 - 2005 "... đẩy 
mạnh cổ phần hóa những DNNN mà Nhà 
nước không cần giữ 100% vốn, xem đó là 
khâu quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản 
trong việc nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước”°'. Đó là sự thê hiện một 
cách đầy đủ nhất mục tiêu đồng thời là 
quan điểm của Đảng ta về cổ phần hóa 
một bộ phận DNNN. 

Hiệu quả đã rõ ràng, nhận thức, quan 
điểm của Đảng cũng đã thống nhất, song 
tiến độ cổ phần hóa DNNN không những 
không đạt chỉ tiêu Chính phủ đề ra mà còn 
có chiều hướng chững lại. Tình trạng này 
bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó 
yếu tố chủ quan vẫn là lý do nổi cộm. Thói 
quen dựa dẫm vào "bầu vú" bao cấp của 
Nhà nước đã quá ăn sâu vào tiềm thức của 
nhiều người. Không ít cán bộ sợ mất 
quyền quản lý của mình đối với doanh 
nghiệp trực thuộc. Thậm chí, có người còn 
nhận thức sai trái rằng cổ phân hóa là tư 
nhân hóa. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX đã nêu rất 
cụ thể rằng : "Đối với doanh nghiệp quy 
mô nhỏ có vốn nhà nước dưới 5Š tỷ đồng, 
Nhà nước không cần nắm giữ và không cổ 
phần hóa được, tùy thực tế của từng doanh 
nghiệp, cơ quan nhà nước có thâm quyền 
quyết định một trong các hình thức : giao, 
bán, khoán kinh doanh, cho thuê”9'), 

Vậy là, các doanh nghiệp nhỏ có vốn 
dưới 5 tỷ đồng sẽ chỉ có hai con đường để 
lựa chọn : thứ nhất là tiến hành cổ phần 
hóa ; thứ hai, nếu không thể cổ phần hóa 
được thi sẽ được áp dụng biện pháp "giao, 
bán, khoán kinh doanh, cho thuê”. 
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Yạp chí Cộng sản 


Hiện nay, cả nước có khoảng 65,5% 
doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng, các 
địa phương hiện đang quản lý trên dưới 
80% trong số đó. Đặc biệt, tới 30% 
DNNN địa phương có vốn dưới 1 tỷ đồng. 
Sức cạnh tranh yếu và hiệu quả kinh tế 
thấp đang là thách thức lớn đối với các 
doanh nghiệp này khi phải đứng giữa "ngã 
ba đường”. 

Lộ trình đổi mới DNNN giai đoạn 2000 - 
2002 (3 năm) sẽ phải sắp xếp lại 2 280 
doanh nghiệp, trong đó DNNN có vốn trên 
10 tỷ đồng là 216, từ 1 đến 10 tỷ đồng là 
1 233 và dưới 1 tỷ đồng là 831. Về hình 
thức xắp xếp thì 368 doanh nghiệp thuộc 
diện tiến hành giải thể hoặc phá sản ; 
1 489 doanh nghiệp được cổ phần hóa và 
giao, bán, khoán, cho thuê ; 380 doanh 
nghiệp phải sáp nhập vào doanh nghiệp 
khác và 43 doanh nghiệp trở thành đơn vị 
sự nghiệp. Như vậy, đến đầu năm 2003 sẽ 
còn 3 000 và năm 2005 chỉ còn 2 000 
doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước. Các 
DNNN này sẽ tập trung ở lĩnh vực công 
ích và những lĩnh vực, ngành then chốt có 
ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế 
quốc dân. 

3. MÁY VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA 
VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT 

Trong thời gian tới đây, để đấy nhanh 
tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp mà 
nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, 
hàng loạt câu hỏi cũng đang đặt ra cần 
nhanh chóng có sự giải đáp đúng đắn, 


(3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp bành 
Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2001. tr 7 

(4) Nghị quyết đd, tr 24 
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phù hợp với định hướng chính sách của 
Trung ương đã xác định và điều kiện của 
đất nước. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì cải 
cách DNNN động chạm đến nhiều lĩnh 
vực, nhiều vấn đề có tính chất pháp lý liên 
quan đến cả một hệ thống các văn bản luật 
pháp. Nhưng trước mắt xin nêu mấy nhóm 
vấn đề có tính cấp thiết. 

Thứ nhất, trong việc xác định giá trị 
doanh nghiệp nên thống nhất, trước mắt 
không đưa giá trị quyền sử dụng đất vào 
việc xác định giá trị doanh nghiệp (bởi đây 
thực sự là vấn đề phức tạp có liên quan đến 
nhiều lĩnh vực) vì như thế sẽ dẫn đến làm 
tăng giá trị đầu vào của quá trình sản xuất. 
Ngoại trừ các công ty kinh doanh hạ tầng 
(nhà và đất) thì đều phải tính giá trị quyền 
sử dụng đất vì sản phẩm của họ là nhà và 
đất, còn trên thực tế nhiều doanh nghiệp 
sản xuất không chịu nổi với một đầu vào 
lớn bao gồm giá trị sử dụng đất. Ngoài ra, 
nếu DNNN đưa giá trị quyền sử dụng đất 
vào, thì các doanh nghiệp thuộc các thành 
phân kinh tế khác cũng phải tính ? Đây 
cũng đang là vẫn đề chưa có lời giải. Giải 
pháp trước mắt là làm thí điểm để rút kinh 
nghiệm, đồng thời chấp nhận phương án 
hiệu chỉnh để giá thuê đất hợp lý trên cùng 
một địa bàn đối với tất cả các thành phần 
kinh tế. Để việc đánh giá tài sản doanh 
nghiệp được khách quan và chuẩn xác 
hơn, hệ thống các cơ quan định giá cũng 
cần có sự thay đổi, hình thành những công 
ty trung gian để đựa trên các quan hệ cung 
cầu của thị màng theo nguyên tắc "thuận - 
mua, vừa - bán” 

Thứ hai, để làm rõ và nâng cao tính 
chịu trách nhiệm trong quá trình cải cách 
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DNNN, Chính phủ chủ trương phân cấp 
mạnh mẽ cho các đại diện chủ sở hữu 
quyền quyết định sắp xếp hệ thống doanh 
nghiệp do mình quản lý, do đó Chính phủ 
chỉ chịu trách nhiệm phê duyệt các đề án 
sắp xếp doanh nghiệp của các tỉnh, thành 
phố và của các ngành. Trong quá trình 
thực hiện phân cấp, các nguyên nhân chậm 
trễ, chần chừ tiến hành cải cách và cổ phần 
hóa DNNN cũng sẽ được làm rõ. Bấy lâu 
thường quy một cách chung chung cho 
giám đốc doanh nghiệp, các sở, ban, 
ngành, các tổng giám đốc tổng công ty nhà 
nước, các chủ tịch tỉnh, bộ trưởng các bộ... 
Sắp tới, trong từng đề án đã được lập ra: 
đều cần có kèm theo lộ trình tiến hành cải 
cách và sắp xếp. 

Ba là, nhằm bảo đâm lợi ích của người 
lao động trong quá trình cải cách doanh 
nghiệp nói chung và cổ phần hóa nói 
riêng, chúng tôi cho rằng nên có biện pháp 
hữu hiệu bảo vệ cổ phần của người lao 
động lâu đài, để họ thực sự là người chủ 
đích thực doanh nghiệp nơi họ đang cống 
hiến lao động. Đây cũng là điểm khác 
nhau căn bản giữa công ty cổ phần có 
nguồn gốc từ DNNN so với các công ty cổ 
phần khác trong xã hội. Văn bản pháp quy 
đã đề ra sau 3 năm mới san quyền bán cổ 
phiếu, nhưng để các cổ phiếu ấy không rơi 
vào tay một số ít cá nhân dẫn đến việc đầu 
cơ, tư nhân nắm cổ phiếu khống chế doanh 
nghiệp, thì có thể và cần phải xây dựng cơ 
chế để hội đồng quản trị mua lại số cổ 
phiếu mà sau 3 năm quy định ấy người lao 
động tự nguyện muốn bán, đến khi người 
lao động cần mua thì hội đồng quản trị sẽ 
bán lại. Cì 
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_ Tạp chí Cộng sản 


Vẫn đề giai cấp 
và đầu tranh giai câp 
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


NGUYÊN THẾ KIỆT ° 


Ừ sau khi hệ thống xã hội chủ 
nghĩa tan rã, người ta ít nói, thậm 


chí ngại nói đến giai cấp, đấu tranh 
giai cấp. Số công trình khoa học về vân đề 
này được công bố trên thế giới ít hơn trước. 
Trong khi đó, cuộc đấu tranh giai cấp ở các 
nước trên thế giới không hề lắng dịu, thậm 
chí có mặt ‹ còn gay gắt, quyết liệt hơn. Tình 
hình cụ thể ở nước ta hiện nay chung quanh 
vấn đề đấu tranh giai cấp cũng đang Xây ra 
không kém phần gay go và quyết liệt. 

Nhận thức đúng đắn tính chất, nội dung 
cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta giúp 
chúng ta xử lý một cách khoa học mối ¡ quan 
hệ Xã hội - giai cấp đưa công cuộc đổi mới 
tiến lên. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng đã cho chúng ta 
một cách nhìn khoa học, đúng đắn trong 
việc nhận thức và vận dụng sáng tạo vấn đề 
này ở Việt Nam hiện nay. 

Ai cũng biết sự phân chia xã hội thành 
giai cấp và đấu tranh giai cấp không phải là 
phát minh của C. Mác, như chính C. Mác 
nói. Phát minh của ông là ở phân tiếp nối 
sau khi đã thừa nhận có giai cấp và đấu 
tranh giai cấp. Tức là, đấu tranh giai cấp sẽ 
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dẫn đến chuyên chính vô sản 
(thay thế chuyên chính tư 
sản) để tạo ra một xã hội mà 
trong đó con người sống 
không bị phân chia giai cấp 
và đấu tranh giai cấp nữa. 
Triết học mác xít nói về phân 
chia giai cấp chính là dựa 
trên quan hệ hiện thực giữa 
người và người mà ở đó do 
bất bình đẳng trong chiếm 
hữu tư liệu sản xuất mà tập 
đoàn người này có thể chiếm 
đoạt lao động của tập đoàn khắc ; và xem 
điều đó không phải là sản phẩm của đạo 
đức mà là sản phẩm tất yếu của sự vận động 
sản xuất. 

Như vậy, thừa nhận đấu tranh giai cấp 
không chỉ là một mục đích tự thân mà còn 
là một phương thức để đạt đến lý tưởng 
nhân đạo là xóa. bỏ giai cấp và đấu tranh 
giai cấp, phát triển con người toàn diện. Đó 
chính là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, chủ 
nghĩa nhân đạo hoàn bị. Ngày nay, chúng ta 
xây dựng đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa chính là đi theo tất yếu khách 
quan đó. Vậy nội dung chủ yếu Cuộc đâu 
tranh giai câp. ở Việt Nam hiện nay là gì ? 
Đấu tranh chống ai và chống những gì ? 

Để đạt được mục tiêu cách mạng là dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh, điều cơ bản nhất là phải 
phát triển mạnh mẽ nên kinh tế hàng hóa 
nhiêu thành phần theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Đảng ta khẳng định : 


* TS. Phó Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


(Q{gkiên eứu - rao đổi 


"Nội dung chủ yếu cuộc đấu tranh giai cấp 
trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc 
phục tình trạng nước nghèo, kém phát 
triển". Điều này có nghĩa là đấu tranh giai 
cấp về cơ bản là đấu tranh để thực hiện đối 
mới phương thức sản xuất. Đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vô sản - xét đến cùng là 
đầu tranh đê phát triển sản xuất và nâng cao 
cuộc sống con người tương ứng với sự phát 
triển đó. Một thời do đặc điểm của chiến 
tranh giải phóng dân tộc, ta hiểu đấu tranh 
giai cấp chỉ là chống kẻ thù, mục tiêu phát 
triên kinh tế chưa được đề cao đúng mức. 
Đây là nguyên nhân sâu xa khiến cho đấu 
tranh giai cấp không có hiệu quả, khi bước 
sang thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Vì thế, nội dung đấu tranh 
giai cấp trong tình hình mới muốn có hiệu 
quả phải gắn liền với nội dung : tạo ra giá 
thành hạ, năng suất lao động tăng, đời sống 
người lao động tăng, hiệu quả kinh tế cao. 
V.I. Lê-nin đã từng nhấn mạnh : "Chắng 
nhẽ đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội lại 
không phải là bảo vệ lợi ích của gø14¡ cấp 
công nhân chống lại những nhúm, những 
bộ phận, những tầng lớp công nhân cứ 
khăng khăng giữ mãi những truyền thống 
(những thói quen) của chủ nghĩa tư bản và 
tiếp tục có thái độ đối với Nhà nước Xô- 
viết như đối với nhà nước cũ : cung cấp cho 
“nó” lao động với SỐ lượng càng ít càng tốt, 
với chất lượng xấu nhất, và lấy của “nó” 
càng nhiều tiền càng tốt hay sao ?"°, Đó 
cũng là lý do vì sao V.I. Lê-nin nhân mạnh, 
giải. cấp vô sản sau khi giành được chính 
quyền, thắng chủ nghĩa tư bản trong đầu 
tranh giai cấp suy cho cùng là thắng bằng 
năng suất lao động, hay thắng bằng kinh tế. 
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Lịch sử chứng minh giai cấp tư sản thắng 
giai cấp phong kiến và giai cấp phong kiến 
thắng giai cấp chủ nô cũng vậy, XÉT đến 
cùng là đưa ra cách tô chức lao động có 
năng suất lao động cao hơn. Chủ nghĩa xã 
hội chỉ giành được thắng lợi triệt để khi giai 
cấp công nhân lãnh đạo đông đảo quân 
chúng nhân dân xây dựng thành công 
phương thức sản xuất mới, tạo ra năng suất 
lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản. Mục 
tiêu này chưa được thực hiện thì khả năng 
phục hôi của chủ nghĩa tư bản vẫn còn rất 
lớn. Ngày nay, chúng ta đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa chính là nhằm xây 
dựng lực lượng sản xuất hiện đại có năng 
suất lao động, cao, chính là đi theo yêu cầu 
khách quan tất yếu đó. 

Mặt khác, đấu tranh giai cấp ở Việt Nam 
hiện nay là chống khuynh hướng tự phát tư 
bản chủ nghĩa. 

Ta thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa chứ không 
phải từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Trong quá trình đó, nhất thiết phải phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, trong đó có thành phân kinh tế tư bản 
tư nhân mà theo cách nói của V.J. Lê-nin, 
đồ là sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước 
làm khâu trung gian để đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn. Ở đây, nảy sinh mâu thuẫn 
khách quan giữa hai khuynh hướng phát 
triển kinh tế. Đó là khuynh hướng tự giác 
và tự phát. 

Khuynh hướng tự giác (chủ động, có sự 
điều khiển có mục đích, có ý thức) theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa đang mâu 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 37, tr 108 
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thuẫn gay gắt với khuynh hướng tự phát 
quay lại con đường tư bản chủ nghĩa. Đặc 
biệt là khuynh hướng tự phát đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa được các thế lực thù 
địch chống đối độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội lợi dụng, khuyến khích, ủng hộ để 
phục vụ ý đồ của chúng. Cuộc đấu tranh 
giai cấp hiện nay diễn ra hằng ngày, hằng 
giờ trên tất cả các lĩnh vực : kinh tế, chính 
trị, tư tưởng, trật tự an toàn xã hội ... Để đạt 
kết quả tốt trong cuộc đấu tranh chống 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa cần 
chú ý mấy vấn đề sau. 


Thứ nhất, phải đấu tranh chồng khuynh 
hướng và biểu hiện tiêu Cực của tầng lớp tư 
sản. Ngày nay, trong cơ cầu giai cấp - xã 
hội nước ta, ngoài công nhân, nông dân, trí 
thức và các tầng lớp nhân dân lao động 
khác còn có tâng lớp tư sản, tầng lớp này có 
điều kiện phát triển trong nền kinh tế thị 
trường. Chúng ta chủ trương phát triên kinh 
tế tư nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài 
vào đầu tư ở Việt Nam. Nhưng vấn đề là 
phải bảo vệ pháp luật, để giữ vững độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện hợp 
tác, đoàn kết xây dựng xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Ở đây đòi hỏi cùng với 
sự khuyến khích đó là chú ý chống khuynh 
hướng tiêu cực như hoạt động đầu cơ, buôn 
lậu, làm ăn phi pháp, xâm phạm lợi ích 
chung của dân tộc, của cộng đồng. 

Ngày nay, ta chủ trương để thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân phát triển trong sự 
giảm sát, kiểm tra, điều tiết thông qua hệ 
thống pháp luật của Nhà nước. Do đó mâu 
thuần giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động với tầng lớp tư sản, tuy mang tính chất 
mâu thuần giữa lao động và bóc lột song đó 
là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Kinh 
tế tư bản tư nhân là bộ phận không thể thiếu 
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trong nên kinh tế thị trường nhiều thành 
phần. Và tầng lớp tư sản có vai trò nhất 
định trong sự phát triển kinh tế, có khả năng 
ch cực tham gia vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vì, 
lợi ích hợp pháp của các nhà tư bản thống 
nhất với lợi ích chung của cộng đồng. Vì 
vậy quan hệ giữa giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động với các tầng lớp tư sản là quan 
hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đấu tranh 
chống khuynh hướng tiêu cực của tầng lớp 
tư sản để thực hiện hợp tác sản xuất kinh 
doanh. Đấu tranh chống bóc lột đi đôi với 
chống nghèo nàn lạc hậu, khắc phục tình 
trạng nước nghèo, kém phát triển. Cơ sở 
bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh 
giai cấp hiện nay bên cạnh hệ tư tưởng (chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh) 
đặc biệt quan trọng là hệ thống luật pháp 
của Nhà nước Việt Nam. 

Thứ hai, đẫu tranh chống khuynh hướng 
tự phát tư bản chủ nghĩa của sản xuất nhỏ. 
Ngày nay, các cá nhân được sản xuất kinh 
doanh theo luật pháp : mở cơ sở nuôi trồng 
thủy sản, mở các trang trại mở các xí 
nghiệp nhỏ ... Chúng ta cần khuyến khích 
phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của 
họ để sản xuất ra nhiều sản phẩm phát triển 
lực lượng sản xuất. Sự khuyến khích đó 
theo nguyên tắc : đảm bảo sự thống nhất hài 
hòa quan hệ lợi ích của cá nhân với lợi ích 
của tập thê và xã hội, đóng góp cho Nhà 
nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân. Đấu tranh chống khuynh hướng tự 
phát tư bản chủ nghĩa của sản xuất nhỏ cần 
bằng nhiều biện pháp khác nhau, đấu tranh 
lôi kéo tách họ ra khỏi khuynh hướng tự 
phát. Nghị quyết của Đảng khẳng định : 
"Đấu tranh chống áp bức bóc lột, bất công, 
đẫu tranh ngăn chặn và khắc phục tư tưởng 
và hành động tiêu cực, sai trái". 
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Thứ ba, đâu tranh chống các thế lực thù 
địch với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. 

Ở Việt Nam, sự phân hóa giai cấp không 
sâu sắc như ở các nước phương Tây. Nhà 
nước Việt Nam ra đời không chỉ trên cơ sở 
phân hóa giai cấp mà còn do yêu cầu về 
chống thiên tai và tự vệ chống ngoại xâm. 
Vì thế, cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta 
thường gắn liền với đấu tranh dân tộc, hiện 
nay biểu hiện là cuộc đấu tranh chống lại 
các lực lượng phản cách mạng, những kẻ 
thù xâm phạm độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Giai cấp công nhân Việt Nam đã 
lãnh đạo dân tộc trong sự nghiệp giải 
phóng, đưa đất nước đi vào con đường xã 
hội chủ nghĩa, nên cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam tự nó đã bao hàm nội 
dung dân tộc. Độc lập dân tộc không chỉ là 
vấn đề dân tộc mà còn là vấn đề giai cấp. 
Độc lập dân tộc là mục tiêu số một, là điều 
kiện cơ bản và tiên quyết để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ; xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
cơ sở vật chất để đảm bảo độc lập dân tộc 
bền vững. Tuyệt đại đa số nhân dân trong 
cộng đồng dân tộc Việt Nam bao gồm giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp 
trí thức, các tầng lớp lao động khác, tầng 
lớp tư sản dân tộc, các nhân sĩ yêu nước ... 
đều tán thành mục tiêu trên. Song, một bộ 
phận không nhỏ trong xã hội vì quyên lợi 
ích kỷ, vì hận thù giai cấp, hoặc bị kẻ thù 
lừa bịp, mua chuộc, lợi dụng đã và đang 
liên kết với các thế lực phản động quốc tế 
chống lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
với nhiều âm mưu thủ đoạn khác nhau. Vì 
thế, trận tuyến đấu tranh giai cấp này ở 
nước ta được xác định là : Một bên là quân 
chúng nhân dân lao động, các lực lượng đi 
theo con đường dẫn đến mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ. văn 
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minh, đoàn kết trong một mặt trận thống 
nhất do Đảng lãnh đạo với một bên là các 
tổ chức, các phần tử chống độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội và an ninh quốc gia. Ở 
đây chúng ta phải : "Phát huy sức mạnh của 
cả cộng đồng dân tộc .. - lấy mục tiêu giữ 
vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
làm điểm tương đồng ; tôn trọng những ý 
kiến khác nhau không trái với lợi ích chung 
của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, 
phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành 
phân, xây dựng tỉnh thần cởi mở, tin cậy lẫn 
nhau, hướng tới tương lai", Đấu tranh làm 
thất bại mọi âm mưu và hành động chống 
phá của các thế lực thù địch, phản động 
trong và ngoài nước chống độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội chủ yếu thông qua 
"diễn biến hòa bình" và bạo loạn lật đổ, bảo 
vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành 
một nước xã hội chủ nghĩa phôn vinh, nhân 
dân hạnh phúc. 

Thực tế cho thấy, cuộc đấu tranh giai cấp 
chưa bao _BIỜ ngừng. Học thuyết của Mác 
về giai cấp cơ bản vẫn giữ nguyên giá trị 
trong thời đại ngày nay. Việc Đảng ta xác 
định nội dung chủ yếu của đấu tranh giai 


-_ cấp ở nước ta hiện nay là một sự sáng tạo, 


đổi mới về mặt nhận thức. Nó giúp chúng ta 
tránh được những căn bệnh giáo điều, sơ 
cứng hoặc cực đoan theo kiểu "đóng kín 
ngôi nhà giai cấp". Đây cũng là cơ sở đề 
chúng ta có những hình thức, nội dung cũng 
như phương pháp đấu tranh giai câp phù 
hợp đưa công cuộc đổi mới tiến lên hòa 
chung với xu thế phát triển khách quan tất 
yếu của lịch sử loài người - đó là thời đại từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. C] 


_ (2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 123, 124 


27 


(X{giiêm eứu - rao đổi 


ÁN bộ lãnh đạo, hiểu theo nghĩa 
rộng, øôm những người giữ chức 
vụ và trách nhiệm cao trong một 
tô chức. Họ tham gia định hướng và điều 
khiển hoạt động của tổ chức ấy. Trong bộ 
phận cân bộ lãnh đạo có một nhóm được 
gọi là cán bộ chủ chốt. Đây là những cán 
bộ rất quan trọng, có vai trò quyết định 


NGUYÊN TRỌNG ĐIỀU °* 


đến toàn bộ hoạt động của một tô chức, 
một địa phương, một đơn vị. Theo cách 
hiêu thông thường và khá phổ biến ở nước 
ta hiện nay, khái niệm cán bộ lãnh đạo 
còn gắn liền với khái niệm cán bộ quản lý. 
Sở đĩ như vậy, bởi nội hàm của hai khái 
niệm này có những điểm giống nhau : cả 
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý đều là 
chủ thể ra quyết định, điều khiển hoạt 
động của một tô chức. Người cán bộ lãnh 
đạo cũng phải thực hiện chức năng quản 
lý và người cán bộ quản lý cũng phải thực 
hiện chức năng lãnh đạo. 

1- Tiêu chuẩn người cán bộ lãnh đạo 

Sự lựa chọn, bố trí chính xác cán bộ 
lãnh đạo có một tầm quan trọng đặc 
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biệt và phải dựa vào những tiêu chí nhất 
định. 

Tùy thuộc vào nhiệm vụ chính trị của 
từng giai đoạn cách mạng, những yêu cầu 
cụ thể đối với cán bộ, nhất là đối với cán 
bộ lãnh đạo có những điểm khác nhau. 
Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất 
nước hiện nay, tiêu chuẩn chung đối với 
người cán bộ lãnh 
đạo ở nước ta là : 
có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, 
kiên định mục tiêu 
và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã 
hội, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi 
mọi chủ trương 
của Đảng ; có kiến 
thức và năng lực 
tham gia các quyết 
định của tập thể và khả năng tổ chức thực 
tiễn, làm việc có hiệu quả ; có đạo đức 
cách mạng trong sáng, trung thực, đấu 
tranh bảo vệ các quan điềm, đường lối của 
Đảng, có ý thức tô chức kỷ luật, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ gin 
sự đoàn kết trong Đảng, gắn bó với quần 
chúng, được quân chúng tín nhiệm. 

Như vậy, tiêu chuẩn chung của người 
cán bộ lãnh đạo gồm ba mặt cơ bản : 
phẩm chất chính trị thể hiện ở ý chí, 
lòng trung thành với sự nghiệp của Đảng 
và nhân dân ; đạo đức cách mạng thê 
hiện qua lối sống lành mạnh ; trinh độ, 


* TS. Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ 
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năng lực thể hiện bằng khả năng hoàn 
thành và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Nói một cách khác, đó là phầm 
chất và năng lực, hoặc đức và tài của 
người cân bộ lãnh đạo. 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu câu 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vấn đề nâng cao năng lực của 
người lãnh đạo cần tập trung vào những 
nội dung cơ bản sau đây : 

- Về chuyên môn, xem trọng chiều 
rộng hơn chiêu sâu. Người lãnh đạo nắm 
chuyên môn để đưa ra quyết sách, chủ 
trương, để chỉ huy, điều hành và kiểm tra 
công việc, chứ không phải để làm một 
chuyên øgia trên lĩnh vực đó. Vì vậy, năng 
lực chuyên môn của người lãnh đạo là tư 
duy định hướng, . là nhận thức vừa về chiều 
rộng vừa về chiều sâu. Thực tiên đã cho 
thấy, nhiều trường hợp bố trí một chuyên 
gia rất giỏi chuyên môn vào vị trí lãnh 
đạo đã không thật sự thành công như 
mong muốn. 

- Về tổ chức và điêu hành, người lãnh 
đạo cần có năng lực tốt, nắm bắt được 
những đối thay trong lĩnh vực mình quản 
lý thê hiện ở một số tố chất sau đây : ứng 
xử linh hoạt với sự vận động của nền kinh 
tế thị trường, không cứng nhắc, không bảo 
thủ ; nắm bắt được phương hướng phát 
triển của kinh tế tri thức để tranh thủ, tận 
dụng những lợi thế cho đất nước ; kiên 
quyết trong việc ra quyết định. Đê có 
quyết định đúng, cân có nhiều phương án 
lựa chọn và tranh thủ trí tuệ của tập thể 
cũng như sự chỉ đạo của cấp trên, không 
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chủ quan, độc đoán. Khi xét thấy, đã ra 
quyết định đúng thì kiên quyết chỉ đạo 
thực hiện thành công, tránh hoài nghi, do 
dự. Điều này trong một mức độ nhất định 
thuộc vào năng lực chuyên biệt và bản 
tính của từng người, cho nên phải lựa 
chọn bố trí đúng người vào vị trí thì công 
việc mới thành công. 

- Về khả năng sử dụng bộ máy và 
người dưới quyên cùng khả năng động 
viên quân chúng. Người lãnh đạo giỏi là 
người có khả năng và biết cách tập hợp 
quân chúng, bố trí, sử dụng bộ máy, sắp 
xếp những cá nhân vào những vị trí thích 
hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của từng bộ phận và tài năng, thế mạnh 
của từng người để thực hiện tốt mục tiêu 
được hoạch định. Bởi vậy, người lãnh đạo 
phải biết phối hợp hoạt động của các 
cá nhân thành một thể thống nhất đề phát 
huy cao độ sức mạnh của cá nhân và tập 
thể, của bộ phận và toàn thể, làm cho các 
nhân tố chủ quan và khách quan, vật chất 
và tỉnh thần được khai thác ở mức độ 
cao nhất, đem lại hiệu Luu cho công tác 
lãnh đạo. 

2 - Đào tạo, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo 

Học tập ở trường, lớp và trong trường 
đời là công việc suốt đời của con người. 
Học tập bao gồm hai quá trình : giáo dục 
đào tạo và tự giáo dục đào tạo. Quá trinh 
giáo dục được thực hiện ở bậc phổ thông 
nhằm trang bị những kiến thức cơ bản 
nhất định đề nhận thức thế giới. Còn đào 
tạo là quá trình trang bị những kiến thức 
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và kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn đê 
bước vào cuộc sống. Đào tạo có nhiều 
dạng : học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại 
học và trên đại học. Nó là sự nối tiếp của 
quả trình giáo dục. Quá trinh đào tạo được 
phân ra thành đào tạo và đào tạo lại. Bôi 
dưỡng chính là quá trình đào tạo lại, là 
quá trình nâng cao kiến thức và kỹ năng 
nghề nghiệp nhằm trang bị thêm cho con 
người những tri thức mới và cập nhật với 
thực tiễn. Vì vậy, sau quá trình đào tạo, 
các cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo phải 
liên tục được bồi: dưỡng đề tiếp cận với 
thực tế và nâng cao khả năng tác nghiệp. 
Từ đó, họ có khả năng biến quá trình giáo 
dục đào tạo thành quá trinh tự giáo dục 
đào tạo một cách kiên trì, bền bỉ suốt đời 
theo phương châm suốt đời học tập. 

Vậy thế nào là đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo ? 

Từ trước đến nay chưa có nơi nào đào 
tạo ra một chức danh lãnh đạo cụ thể cả. 
Không có lớp đào tạo ra bộ trưởng, thứ 
trưởng, giám đốc... nhưng những chức 
danh đó lại đòi hỏi phải được đào tạo ở 
một trình độ nhất định. Đào tạo chỉ trang 
bị kiến thức, còn việc sắp xếp, bổ nhiệm 
là công việc của Nhà nước, của hệ thống 
chính trị. Nói cách khác, nhà trường là nơi 
cung cấp kiến thức, là nơi tạo nguồn nhân 
lực cho bộ máy chứ không phải đào tạo ra 
những chức danh cụ thể. Nhưng trước khi 
vào cương vị lãnh đạo, thường những 
người được đề bạt phải qua một khóa học 
bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng và 
phương pháp lãnh đạo, quản lý. Tiếp đó, 
trong quá trình giữ chức vụ, họ phải 


30 


Yạp chí Cộng sản 


được bô sung kiến thức thông qua các lớp 
bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng không 
cấp bằng, mà chỉ có chứng chỉ nâng cao 
trinh độ. 

Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian 
tới, chúng ta nên nghiên cứu xóa bỏ các hệ 
đào tạo cử nhân chính trị, cử nhân hành 
chính chung chung, chuyển hắn sang 
phương thức đào tạo theo những chuyên 
ngành cụ thể. 

Trước đây (khi chưa có Học viện Hành 
chính Quốc gia), Trường Đảng Nguyễn 
Ái Quốc là nơi dành riêng để bồi dưỡng 
cần bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước từ 
cấp huyện trở lên. Từ những năm 80 trở 
đi, Trường Đảng cao cấp (nay là Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Học 
viện Hành chính Quốc gia là các cơ sở 
đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp 
của Đảng và Nhà nước ta. Những người 
được lựa chọn và theo học tại đây đều ý 
thức được trọng trách của mình trước 
Đảng và nhân dân. Đất nước phát triển, 
nhu câu cán bộ tăng lên, nhiều hình thức 
đào tạo đã được mở ra, thu hút hàng vạn 
sinh viên theo học. Nhưng, những yếu tố 
tiêu cực của cơ chế thị trường đã len lỏi, 
thâm nhập vào cả lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, làm cho chất lượng đào tạo phân 
nào đã không được coi trọng. Vì vậy, nhìn 
từ góc độ đào tạo, vị thế đặc biệt của Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 
Học viện Hành chính Quốc gia cũng bị 
ảnh hướng. 

Thực tế đó đặt ra cho công tác đào tạo 
cán bộ lãnh đạo của chúng ta một vấn đề 
cần phải giải đáp : phương thức đào tạo 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


(QÄgiuên cứu - rao đổi 


của hai học viện cần đổi mới như thế nào? 
Đề kiến giải vấn đề này, xin trình bày hai 
phương án : 

- Phương án I : Chuyển hẳn hệ đào tạo 
(cả chính quy và tại chức) sang các trường 
khác hoặc thành lập một Trường đại học 
Chính trị - Hành chính trực thuộc Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, hoạt động theo Luật Giáo 
dục. Các học viện chỉ làm nhiệm vụ bồi 
dưỡng cho những cán bộ vừa được bổ 
nhiệm vào cương vị lãnh đạo (hoặc đã 
được quy hoạch) và bôi dưỡng tiếp tục, 
thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo đương 
nhiệm. 

- Phương án 2 : Thành lập trong mỗi 
học viện một trường đại học (Đại học 
Chính trị trực thuộc Học viện Chính trị 
quốc gia Hô Chí Minh và Đại học Hành 
chính trực thuộc Học viện Hành chính 
quốc gia) để tận dụng cơ sở vật chất và 
đội ngũ giáo viên. Các trường đó sẽ hoạt 
động theo quy chế chung của Luật Giáo 
dục, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

Tách hai hệ thống đào tạo và bôi dưỡng 
độc lập với nhau sẽ tạo điều kiện cho các 
học viện tập trung vào nhiệm vụ bôi 
dưỡng cân bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước, góp phần nâng cao và củng cố vị trí 
quan trọng của hai học viện. 

3 - Phương thức bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo 

Đối tượng học viên : Chúng ta đã xác 
định, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp 
huyện trở lên phải được bôi dưỡng ở Học 
viện Chính trị và Học viện Hành chính. 
Tùy theo sự phân cấp mà có thê một phần 
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do các phân viện đâm nhiệm. Trong tình 
hình hiện nay, số cán bộ này phần lớn đã 
tốt nghiệp đại học, đã có kiến thức và 
năng lực chuyên môn ở trình độ cao. Họ 
đã trải qua công tác, có kinh nghiệm sống, 
nhận thức chính trị - xã hội rộng, phần lớn 
đã có gia đình và tuổi đời không ít. Đó là 
những vấn đề về tâm lý xã hội của học 
viên mà các sinh viên trẻ không có được. 
Phải chú ý đến điều này để có phương 
pháp bôi dưỡng có hiệu quả. 

Về chương trình, nội dung : Do học 
viên được đào tạo từ nhiều trường đại học 
khác nhau nên kiến thức lý luận chính trị 
không đồng nhất. Trên cơ sở phân loại, 
cần có chương trình bổ túc những kiến 
thức lý luận Mác - Lê-nin cho phù hợp với 
từng đối tượng. 

Chương trình bồi dưỡng các kiến thức 
cập nhật và những kỹ năng mới đáp ứng 
cho yêu cầu phát triên là nội dung chính 
của khóa học. Loại chương trinh này 
không nên cố định, càng không nên xây 
dựng thành giáo trình mà phải thay đối 
hằng năm nên chỉ cần xây dựng đề cương 
bồi dưỡng. Trong quá trình áp dụng, đề 
cương bôi dưỡng có thể chỉnh lý, bô sung 
thích nghi với sự phát triển của thực tiễn. 
Nội dung của chương trình này phải đề 
cập đến chủ trương, chính sách cụ thể của 
Đảng về đối nội và đối ngoại ; kiến thức 
về kinh tế thị trường và sự hội nhập quốc 
tế ; những quy định mới của pháp luật ; 
những kinh nghiệm và kỹ năng mới về 
quản lý ; đạo đức và trách nhiệm của 
người cán bộ lãnh đạo và những vấn đề 
cập nhật khác. Chương trinh hết sức 
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ngắn gọn, thiết thực và đáp ứng được yêu 
cầu nâng cao năng lực lãnh đạo. Đối với 
chương trình bô túc, thời gian học không 
quá ba tháng và không quá một tháng đối 
với chương trình nâng cao. Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nên có 
chương trinh đào tạo lý luận chính trị cao 
cấp như trước đây, không nên đào tạo cử 
nhân chính trị. 

Về phương pháp bôi dưỡng : Do đối 
tượng học viên tại các khóa bôi dưỡng có 
những đặc điểm như đã nói trên, nên cần 
tìm tòi và áp dụng những phương pháp bôi 
dưỡng phù hợp. Thực tiễn giảng dạy ở 
trong nước cũng như ở nước ngoài đã cho 
chúng ta thấy nhiều phương pháp rất đáng 
được nghiên cứu và áp dụng. Xin nêu một 
số phương pháp sau đây : 

- Sử dụng các thiết bị hiện đại như máy 
vi tính, đèn chiếu, bảng quay,... kết hợp 
với trình bày ngắn gọn nội dung bài 
giảng. 

- Tổ chức các lớp nhỏ (trừ những 


chuyên đề giới thiệu lý thuyết) không quá 


20 người. 

- Dành phần lớn thời gian trong chương 
trình học tập cho học viên trao đối, tranh 
luận. 

- Trong giờ giảng, giáo viên chỉ là 
người hướng dẫn, không giảng bài theo 
lối độc thoại, một chiều. 

- Sử dụng các tình huống lấy từ thực tế 
đề thảo luận, nhập vai đề giải quyết, xử lý 
các tình huống đó. Giáo viên dành một 
phân thời gian đê gợi ý, tông kết và nhận 
xét các phương án do học viên đề ra. 
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- Sau khóa học phải có sự đánh giá của 
người học và lấy những kinh nghiệm của 
khóa trước bổ sung ngay cho khóa tiếp 
theo. 

Vê đội ngũ giảng viên : Đây là những 
khóa học bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, 
nên đội ngũ giáo viên phải là những người 
hướng dẫn, tạo cho học viên khả năng vừa 
tiếp thu được những kiến thức chuyên 
môn vừa sáng tạo trong xử lý các tình 
huống có thể xảy ra trong thực tế công tác 
của họ. Thực tế cho thấy, làm người 
hướng dẫn học tập khó hơn nhiều so với 
người đứng trên bục giảng theo lối độc 
thoại. Giáo viên phải có kiến thức, kinh 
nghiệm và có phương pháp để giải đáp 
các câu hỏi đặt ra của người học. Ngoài 
những giáo viên của cơ sở đào tạo, tham 
gia đội ngũ giảng viên cho các lớp bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo còn có các cán bộ 
lãnh đạo, nghiên cứu cao cấp có kinh 
nghiệm đã hoặc đang điều hành bộ máy 
Đảng và Nhà nước. 

Về tổ chức nghiên cứu khảo sát : Kinh 
nghiệm của một số nước cho thấy, muốn 
cân bộ lãnh đạo có sự nhanh nhạy trong 
đánh giá và xử lý thông tin, nhất thiết 
phải trang bị cho họ một tầm nhìn rộng và 
sâu hơn. Bởi vậy, đối với các học viên các 
lớp bôi dưỡng này nên tổ chức các chuyến 
khảo sát, tìm hiêu, học hỏi kinh nghiệm từ 
các đông nghiệp trong nước và nước 
ngoài. Việc khảo sát phải có chương trình, 
kế hoạch cụ thể. Học viên sẽ tự đặt ra cầu 
hỏi và trao đối với nơi đến khảo sát để làm 
rõ vấn đè.) 
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1. Xu thế của thế giới về phát triển 
giáo dục thường xuyên 

Giáo dục thường xuyên (GDTX) hay 
giáo dục không chính quy (GDKCQ) là 
một hinh thức giáo dục có vai trò quan 
trọng trong hệ thống giáo dục của mọi 
quốc gia trên toàn cầu. Tổ chức Khoa học - 
'giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã 
có 13 tiêu chí đánh giá về vai trò của giáo 
dục không chính quy. 

Năm 1972, UNESCO đã có tuyên ngôn 
21 điểm trong đó có 9 điêm phát triển 
GDTX ; chẳng hạn điểm I và 2 có ghi : 
"GDTX phải là nét chủ đạo của mọi chính 
sách giáo dục" ; "GDTX qua mọi lứa tuổi 
trong suốt cuộc đời. Giáo dục phải thực sự 
trở thành phong trào quần chúng". 

Giáo dục thường xuyên trên thế giới 
được hiểu là con đường học tập suốt đời 
của mỗi người nó bao hàm cả chính quy, 
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không chính quy và phi chính quy. Khái 
niệm GDTX được thể hiện bằng những 
cụm từ khác nhau như : học tập thường 
xuyên (continuing learning) ; học tập suốt 
đời (lifelong learning) ; giáo dục người lớn 
(adult education). Ở Việt Nam khái niệm 
GDTX là chương trình giáo dục dành cho 
mọi người, ở mọi lứa tuổi không có điều 
kiện theo học các chương trình giáo dục 
chính quy (GDCQ). Theo Luật Giáo dục 
năm 1998, chương trình GDTX bao gồm : 
chương trình xóa nạn mù chữ, chương trình 
sau xóa nạn mù chữ, chương trình đào tạo 
bô sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ, cập nhật kiến thức kỹ năng ; 
chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của 
người học ; chương trình giáo dục để lấy 
văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân 
theo hình thức vừa học, vừa làm, học từ Xã, 
tự học có hướng dẫn. 


Về hình thức học, GDTX hết sức mềm 
dẻo, đa dạng, có thể tổ chức theo cấp lớp 
hoặc không cấp lớp phù hợp với điều kiện 
của người học như tiền của, thời gian, 
khoảng cách và mức độ nhận thức... 

2. Quá trình phát triển của giáo dục 
thường xuyên ở nước ta 

Cùng với sự phát triển của giáo dục 
chính quy, hơn 50 năm qua, GDTX mà tiên 
thân là bình dân học vụ (BDHV), bổ túc 
văn hóa (BTVH) đã có bước phát triên 
mạnh mẽ, đóng góp đáng kê vào sự nghiệp 
đầu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng 


*PGS, TS, Vụ trường Vụ Giáo dục thường xuyên, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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dân tộc và kiến thiết đất nước. Thành tựu 
rực rỡ nhất của GDTX là góp phần quyết 
định vào công cuộc "diệt giặc dốt" trên 
2 phương diện : 

- Một là : Đưa dân tộc ta từ 95% dân số 
mù chữ (1945) thành một dân tộc có 94% 
người biết chữ (2000). 

- Hai là : Bồi đưỡng văn hóa, khoa học, 
nghiệp vụ cho hàng vạn anh hùng, chiến sĩ, 
thanh niên ưu tú xuất thân từ công nông.... 
tạo nguôn đào tạo cán bộ chủ chốt cho 
Đảng, Nhà nước và quân đội. 

Kể từ khi Hội truyền bá quốc ngữ (tiền 
thân của bình dân học vụ, bổ túc văn hóa, 
tại chức và GDTX) ra đời (25-5-1938) đến 
nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi 
trọng vai trò của GDTX. Ngay sau khi 
thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, trong phiên họp đầu tiên, Chính phủ 
lầm thời đã ra lời kêu gọi chống giặc đói, 
giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ngày 8-9-1945, 
Chính phủ lâm thời ban hành sắc lệnh 
thành lập Nha bình dân học vụ lo việc học 
cho toàn dân. Phong trào BDHV phát triển 
nhanh chóng trong toàn quốc, từ thành thị 
đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền 
ngược, nhà nhà, người người đều thi đua 
học tập. Những vụ mùa bội thu trong 
phong trào BDHV, BTVH và giáo dục phổ 
thông đã trở thành minh chứng hùng hồn 
cho đường lối đúng đắn của nền giáo dục 
cách mạng Việt Nam "Dân tộc, khoa học, 
đại chúng" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
người khởi xướng với chân lý sáng ngời ; 
"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Nhờ 
có đường lối giáo dục đúng đắn của Đảng, 
từ năm 1954 đến năm 1975, phong trào 
BTVH phát triển nhanh ở miền Bắc với 
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nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Bên 
cạnh hình thức học tập trung qua hệ thống 
trường BTVH từ huyện, nh đến trung 
ương và hệ thống trường BTVH thanh niên 
còn có hinh thức đại học tại chức, gửi thư, 
đại học học buổi tối (từ những năm 58 - 60 
thế kỷ XX phát triên đến nay)... dành cho 
các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các cán bộ, 
công nhân, nông dân, chiến sĩ ưu tú, tạo 
nguồn đào tạo cán bộ chủ chốt, trí thức cho 
Đảng, Nhà nước và quân đội. Những 
năm 60 - 70 thế kỷ XX, ở miền Bắc đã có 
1,3 triệu người học ở các lớp BTVH dưới 
các hình thức trên. 

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, đất nước được thống nhất, những 
kinh nghiệm đã tông kết từ phong trào 
GDTX miền Bắc đã được phổ biến triển 
khai ở miền Nam. Nhờ vậy, phong trào 
BTVH và tại chức miễn Nam nhanh chóng 
phát triển. Hàng triệu người ở vùng mới 
giải phóng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ ưu tú 
có cơ hội học tập trở thành nguồn cán bộ 
chủ chốt cho địa phương. Công tác quản lý, 
chỉ đạo ngành GDTX đã từng bước được 
kiện toàn. Toàn quốc hình thành hệ thống 
quản lý BTVH và đào tạo tại chức từ trung 
ương đến địa phương. Ở trung ương cố 
Vụ Bổ túc văn hóa, Vụ Đào tạo tại chức ; 
Ở các sở giáo dục và đào tạo có phòng 
BTVH ; các trường đại học, cao đẳng có 
khoa đào tạo tại chức ; các trường trung 
học chuyên nghiệp (THCN) có ban đào tạo 
tại chức ; các phòng giáo dục - đào tạo 
huyện, thị có tô BTVH và mỗi xã có một 
biên chế phụ trách công tác xóa mù chữ và 
BTVH. Mạng lưới trường, lớp BTVH tại 
chức trải rộng khắp đất nước với các loại 
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trường : bô túc văn hóa tỉnh, huyện, liên cơ, 
liên xí nghiệp, các cơ quan dân chính ; 
BTVH ban đêm... „ TƯỜNG tại chức tinh 
được mở ở mọi nơi. 


Những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90 của 
thế kỷ XX đất nước chuyên từ nên kinh tế 
bao cấp sang nên kinh tế thị trường định 
hướng XHCN, ngành giáo dục trong đó có 
GDTX đứng trước nhiều khó khăn, thách 
thức. Phong trào BTVH và đào tạo tại chức 
giảm sút nghiêm trọng cả về quy mô lẫn 
chất lượng. Đội ngũ giáo viên hưởng lương 
của kinh tế tập thể cũng giảm sút theo. Đề 
khắc phục tình trạng đó, Đảng và Nhà nước 
đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách 
nhằm đẩy mạnh sự nghiệp GD - ĐT. Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ : 
"Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân 
dân bằng những hình thức chính quy và 
không chính quy" thực hiện "Giáo dục cho 
mọi người, cả nước trở thành một xã hội 
học tập”. Luật Giáo dục đã quy định về nội 
dung giảng dạy cho GDTIX... Trong Báo 
cáo về phát triên kinh tế - xã hội 5 năm mở 
đầu thế kỷ XXI, Thủ tướng Phan Văn Khải 
đã nêu : "... Phải nuôi dưỡng ý chí và tạo 
điều kiện Cho mọi người ở mọi lứa tuổi 
được học tập thường xuyên, bằng nhiều 
hinh thức, học qua mạng, học từ xa, tự học 
lên tục và học suốt đời... một xã hội 
học tập cân phải sớm được thực hiện ở 
nước ta”. 

Thực hiện đường lỗi của Đảng và Nhà 
nước, ngành giáo dục - đào tạo đã có nhiều 
giải pháp như đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo, xây dựng mạng lưới trung tâm 
GDTX làm nhiệm vụ điều tra nhu cầu học 
tập của cộng đồng, tham mưu với các cấp 
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lãnh đạo mở lớp theo yêu cầu phát triên 
kinh tẾ - xã hội và nâng cao dân trí của 
cộng đồng, mang lớp học về gần nơi sinh 
sống và làm việc của người học nên quy 
mô mở rộng dân. Từ những năm cuối của 
thập kỷ 90 thế kỷ XX đến nay, quy mô 
BTVH, xóa mù chữ (XMC), đào tạo tại 
chức tăng nhanh. Các chương trình học 
được đa dạng hơn, nhất là các chương trình 
học của GDTX và các chương trình chuyên 
đề hành dụng đáp ứng được yêu cầu của 
người học ; chất lượng và hiệu quả đào tạo 
đã dân dân được ôn định và nâng cao. Bằng 
phương thức tô chức đa dạng, linh hoạt, 
thiết thực với chất lượng đào tạo ngày càng 
tốt hơn, GDTX đã tạo được niềm tin cho 
người học và cho cộng đông. 

Về mạng lưới trường lớp : Tính đến 
tháng 6-2001, toàn quốc có 2 đại học mở, 
57 trung tâm GDTX tỉnh, 438 trung tâm 
GDTX huyện (thị), 135 trung tâm học tập 
cộng đồng ở xã (phường), 125 trung tâm 
ngoại ngữ - tin học, các trường đại học, cao 
đẳng đều có khoa tại chức trong đó có 
8 trường đại học tổ chức đào tạo từ xa, các 
trường THCN trường nào cũng có ban tại 
chức. 

Về số lượng : Cả nước hiện có 13 500 giáo 
viên cơ hữu, 150 000 học viên XMC và sau 
mù chữ ; 50 000 học viên BTVH tiêu học, 
150 000 học viên BTVH trung học cơ sở, 
425 000 học viên BTVH trung học (36% là 
người lao động), 250 000 học viên học 
ngoại ngữ, tin học ứng dụng (A,B,C), 
243 656 sinh viên đại học - cao đăng, 
50 000 học viên học theo hình thức từ xa, 
hàng chục nghin học viên học theo hình 
thức chuyên đề hằng năm. 
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Những con số trên đã chứng tỏ sự đóng 
góp lớn lao của GDTX không chỉ trong 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước mà còn trong sự nghiệp giáo dục 
quốc dân. 

Chúng ta đang thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển đổi nền 
kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh 
tế công nghiệp hiện đại, nhằm mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh ; trong hoàn cảnh nhân 
loại tiến vào thiên niên kỷ mới với những 
thành tựu to lớn của nên văn minh trí tuệ 
đang phát triển như vũ bão, khoa học - 
công nghệ đang trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp, giáo dục cũng đang trở thành 
một khâu của quá trình sản xuất. Để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội có nền công nghiệp 
hiện đại dựa trên kinh tế tri thức, trước hết 
phải xây con người xã hội chủ nghĩa có tri 
thức. Vấn đề đặt ra là, làm sao để mỗi 
người dân có tri thức, cả dân tộc có tri 
thức ? Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương 
xây dựng một xã hội học tập, mọi người 
học tập suốt đời. Đó cũng là một đòi hỏi 
khách quan của quá trình phát triển kinh tế 
trong thời đại hiện nay. Kinh tế tri thức đặt 
trên nguôn tài nguyên trí tuệ, trí lực của 
con người hoạt động mạnh mẽ, những tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật diễn ra và thay đổi 
không phải hằng thế kỷ, thập kỷ như trước 
kia mà là hằng năm, thậm chí hằng tháng. 
Nó đòi hỏi con người phải luôn học hỏi đề 
có thê thích ứng với cái mới, tham gia vào 
sản xuất và các hoạt động xã hội. Sau 
15 năm đổi mới. dù đã có những tiến bộ 
vượt bậc, nhưng hệ thống giáo dục của 
chúng ta chưa bao hết được mọi người. 
chưa đảm bảo cho mọi người học tập suốt 
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đời. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ lo việc học tập 
của một bộ phận rất lớn dân cư còn lại 2 
Không có cách nào khác là, phải mở rộng 
và đa dạng hóa các loại hinh GDTX với 
những cơ chế quản lý chất lượng dạy và 
học tốt hơn. Mở rộng GDTX cũng có nghĩa 
là chăm lo việc học tập cho người lao động 
hiện nay, tạo sự binh đăng về cơ hội học 
tập trong nhân dân theo chủ trương, đường 
lối của Đảng. Nước ta còn nghèo, một phần 
đông người lao động trình độ văn hóa thấp, 
nhất là nông dân, công nhân ở những vùng 
xa xôi như núi cao, hải đảo ; bên cạnh 
43,8 triệu người lao động có khó khăn về 
nhận thức, chỉ đủ khả năng tiếp thu từng 
phân kiến thức trước hết là những kiến 
thức, những kỹ năng cần thiết cho cuộc 
sống hằng ngày, còn một triệu người khuyết 
tật cũng cần có chương trình học phù hợp. 

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều 
cỗ gắng tạo điều kiện và cơ hội cho mọi 
người dân được học hành, song cơ chế, 
chính sách phát triển GDTX chưa được xây 
dựng độc lập mà chỉ vận dụng các cơ chế 
của giáo dục chính quy nên còn nhiều bất 
cập cho sự phát triên GDTX. Sự quan tâm 
của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các 
địa phương với giáo dục thường xuyên còn 
thiếu đồng bộ, chưa đều và chưa ôn định 
giữa các vùng. Yêu cầu học tập của giáo 
dục thường xuyên là đa dạng và ngày càng 
tăng ở mọi bậc học, cấp học, ở mọi người 
dân, mọi lứa tuổi, vì vậy GDTX phải vươn 
lên thỏa mãn yêu câu học tập của dân. 

Xin lấy một chi tiêu trong Nghị quyết 
Đại hội lân thứ IX của Đảng làm ví dụ. Đến 
năm 2010 còn 50% lao động nông nghiệp, 
nghĩa là, để đạt được mục tiêu đó thì trong 
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vòng 9 năm nữa nước ta phải chuyển đối 
28% dân số (gần 30 triệu người) từ sản xuất 
nông nghiệp sang làm dịch vụ và sản xuất 
công nghiệp đồng thời phải chuyển đối 9,5 
triệu lao động làm công tác nông nghiệp 
sang làm các ngành khác. Số lao động này 
buộc phải qua đào tạo lại. băng con đường 
GDTX. 

3. Các giải pháp phát triển giáo dục 
thường xuyên ở nước ta 

Chức năng của GDTX là cung ứng các 
cơ hội giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu học 
tập của nhân dân, mà chủ yếu là những 
người không được hưởng đây đủ chương 
trình giáo dục của nhà trường chính quy 
nhằm thực hiện mong muốn “Dạy cho dân 
biết tất cả "Để thực hiện tốt chức năng của 
GDTX, cần thực hiện các giải pháp : 

l - Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của 
Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền 
địa phương đối với GDTX, có cơ chế phối 
hợp giữa ngành giáo dục với các ban 
ngành, đoàn thể để thúc đấy sự nghiệp 
GDTX. Tổ chức vận động quần chúng 
tham gia xây dựng xa hội học tập. Thực 
chất đây là cuộc tập hợp và tô chức lực 
lượng, một cuộc vận động quân chúng vĩ 
đại và có tính cách mạng sâu sắc trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2 - Thực hiện đúng vị trí của GDTX 
trong hệ thống giáo dục quốc dân mà Nhà 
nước đã xác định, có sự quan tâm đúng 
mức và những biện pháp thỏa đáng để xây 
dựng lý luận làm cơ sở cho việc phát triên 
GDTX, có hệ thống tổ chức từ trung ương 
đến địa phương đề tổ chức, quản lý ngành 
học, xây dựng cơ sở vật chất để không 
ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. 
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3 - Tạo nhiều nguồn đầu tư cho GDTX, 
trong đó có phần của Nhà nước từ trung 
ương đến địa phương giữ vai trò chủ đạo và 
lấy ngân sách chi cho phát triên và chi cho 
thường xuyên, tăng cường đâu tư cho vùng 
khó khăn. Đồng thời tô chức tốt cuộc vận 
động xã hội hóa giáo dục trong lĩnh vực 
GDTX. 

4 - Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách 
phù hợp của nhà nước cho giáo dục thường 
xuyên như : 

- Định biên cần bộ cho các cơ quan quản 
lý và giáo viên cho các đơn vị cơ sở 
GDTX. 

- Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 
các đơn vị cơ sở GDTX. 

- Xây dựng cơ chế đảm bảo sự bình 
đẳng của người học ở các phương thức học 
khác nhau. 

5 - Tiếp tục hoàn thiện và mở rộng 
mạng lưới GDTX thực hiện các nhiệm vụ 
trong luật giáo dục : Tiếp tục hoàn thiện 
các trung tâm GDTX cấp tỉnh, huyện, các 
trung tâm ngoại ngữ, tin học về cơ sở vật 
chất, đội ngũ và môi trường sư phạm, mở 
rộng các trung tâm học tập cộng đồng cấp 
xã, phường. Xây dựng hệ thống GDTX dựa 
trên các thành tựu mới mẻ của công nghệ 
thông tin, viễn thông. 

Trong xu thế đất nước ta đang từng bước 
chuyên mình theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, hệ thống GDTX nếu được 
quan tâm tô chức tốt sẽ trở thành một nhân 
tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội 
học tập, mọi người học tập suốt đời và 
cùng BÓp phân vào công cuộc chống tụt 
hậu của nước nhà.L 
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_Toa đàm : "ĐẦU TRANH PHÊ PHÁN NHỮNG 
QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG SAI TRÁI, PHẦN ĐỘNG” 


RƠNG khi toàn Đảng, toàn dân ta 
rât vui mừng vê thăng lợi của sự 


nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh thì những thế lực thù địch với 
cách mạng nước ta lại hăn học tìm đủ mọi 
cách để ngăn cản, chống phá. Hòng thực 
hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" kết hợp 
với bạo loạn, lật đổ, các thế lực Ấy đã chọn 
mặt trận tư tưởng - văn hóa là mũi đột phá 
VỚI mục đích làm tan rã niêm tin, gây hỗn 
loạn về lý luận và tư tưởng, để rôi cuối cùng 
xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 

Với tinh thần trách nhiệm của cơ quan lý 
luận - chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, ngày 21-5-2002, tại Hà Nội, 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức 
cuộc tọa đàm : "Đấu tranh phê phán những 
quan điềm, tư tưởng sai trái, phân động". 

Tham gia tọa đàm, có đông đảo các nhà 
lãnh đạo, nhà quân lý, nhà khoa học và hoạt 
động thực tiễn cùng với các cán bộ lãnh 
đạo, cân bộ khoa học, cán bộ biên tập của 
Tạp chí Cộng sản. 

PGS. TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Tông biên tập 
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Tạp chí Cộng sản chủ trì tọa đàm. Cuộc tọa 
đàm đã nghe các bài tham luận gửi tới và 
những ý kiến trao đổi trực tiếp, sâu sắc 
và cởi mở của G§ Nguyễn Đức Bình, 
GS.TS Lê Xuân Tùng, các nhà báo lão 
thành Hoàng Tùng, Hà Xuân Trường, 
Hà Đăng, TS. Hông Vinh, TS. Đào Duy 
Quát, Trung tướng GS Lê Xuân Lựu, 
Trung tướng GS Trần Xuân Trường, Trung 
tướng PGS Nguyễn Đình Ước, Trung tướng 
Phạm Quang Cận, GS Văn Tạo, GS Vũ 
Hữu Ngoạn, GS. TS Dương Phú Hiệp, 
GS. TS Lưu Văn Sùng, GS.TS Phạm Ngọc 
Quang, Thiếu tướng Trần Duy Hương, 
TS Nguyễn Đình Tập, v.v.. 

Các đại biểu rất hoan nghênh Tạp chí 
Cộng sản có sáng kiến mở cuộc tọa đàm 
này, mong muốn Tạp chí sẽ là một trong 
những đầu mối quan trọng tập hợp lực 
lượng, tiến hành có hiệu quả cuộc đấu tranh 
chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực 
thù địch chống phá nước ta trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa. 

Cuộc tọa đàm đã tập trung làm rõ một số 
vấn đề như : 

- Nội dung những quan điểm tư tưởng sai 
trái, phản động là gì ? 

_= Phân biệt những quan điểm tư tưởng 
sai trái, phản động ấy VỚI những quan 
điểm không đúng đắn của một số người do 
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re. 


thiếu thông tin hoặc hiểu biết vấn đề chưa 
thấu đáo. 

- Tình hình diễn biến của cuộc đấu tranh 
trong những năm vừa qua như thế nào 2 
Luận điệu của các thế lực thù địch có gì 
mới ? Lÿ lẽ của ta có gì mới ? Dự báo tình 
hình sắp tới ra sao ? 

- Biện pháp của cuộc đấu tranh từ nay 
như thế nào ? nên tập trung vào những vấn 
đề gì ? Cách thức làm thế nào cho tốt, đặc 
biệt là tiến hành trên các phương tiện thông 
tin đại chúng mà ở hàng đầu là Tạp chí 
Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng... 

1 - Về nội dung những quan điểm tư 
tưởng sai trái, phản động 

Các ý kiến tập trung phân tích làm rõ 
những âm mưn, luận điệu, quan điềm sai trái 
chủ yếu như : 

- Phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta 
cụ thể là phủ nhận học thuyết Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con 
đường đới lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. 

- Phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản và bịa đặt, bôi nhọ các nhà lãnh đạo. 

- Phủ nhận đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. 

- Xuyên tạc, vu cáo hòng làm sai lệch 
một số vấn đề lịch sử. 

Về những quan điểm tư tưởng sai trái nói 
trên, nhiều ý kiến cho rằng nên có sự phân 
biệt đối với những đối tượng khác nhau, như 
các thế lực thù địch ở bên ngoài và những kẻ 
chống đối, cơ hội về chính trị hay phản bội 
ở trong nước. Không được lầm lẫn những 
luận điệu của các thế lực này với ý kiến của 
những người tuy có quan điểm sai trái 
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nhưng không có động cơ chống đối hoặc 
của những người muốn phê phán cái sai để 
sửa nhưng có cách nhìn nhận không đúng do 
thiếu thông tin hay thiếu hiểu biết như đã 
nói ở trên. Cũng có nghĩa là phải phân biệt 
cuộc đấu tranh về tư tưởng và lý luận có tính 
chất địch - ta với cuộc đấu tranh thuộc nội 
bộ nhân dân. 

2 - Diễn biến của cuộc đấu tranh trong 
thởi gian qua 

Để thực hiện âm mưu cơ bản, lâu dài là 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch 
luôn luôn coI cuộc tấn công trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa là mũi đột phá. Chúng ráo 
riết sử dụng các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng In-tơ-nét, các sách, báo, tạp 
chí từ nước ngoài đưa vào trong nước để 
tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống 
phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng 
triệt để sử dụng các tô chức phản động 
người Việt Nam sống lưu vong ở nước 
ngoài, vừa lôi kéo tập hợp lực lượng, vừa 
tiến hành các hoạt động móc nối với số 
phân tử chống đối ở bên trong, tung ra hàng 
loạt luận điệu thù địch chống phá ta. 

Các đại biểu đều cho rằng, những luận 
điệu và nội dung chống phá đó cơ bản 
không có øì mới, nhưng được nói ởi, nói lại 
với ý đồ cứ xuyên tạc, bịa đặt mãi có khi 
cũng thắm vào người nghe. Điều mà các đại 
biểu lưu ý là thế lực thù địch thường dùng 
thủ đoạn khoét sâu vào những khó khăn, 
vấp váp của ta trong thực tiễn nhất là vào 
những thời điêm, bước ngoặt, để đưa ra 
những luận điệu lừa mị. Nếu không tỉnh 
táo, không có bản lĩnh và không có một sự 
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hiệu biết cần thiết sẽ dễ sa vào cạm bẫy 
của chúng. 

Về phần mình thì sao? Các đại biểu đều 
thấy rõ các cơ quan tư tưởng - lý luận của ta, 
theo sự chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư Trung ương Đẳng, đã tiễn hành tích 
cực cuộc đấu tranh, có lúc tập trung, có 
trọng điểm. Tuy nhiên, chúng ta làm chưa 
thật thường xuyên, mạnh mẽ, có khi thiếu 
chủ động và chưa thật bài bản, thuyết phục. 

Các đại biểu tọa đàm dự báo răng, cuộc 
đấu tranh tư tưởng, lý luận giữa ta và địch 
còn quyết liệt, lâu dài. Đảng ta và nhân dân 
ta mãi mãi giữ vững con đường độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; kiên định sự lãnh đạo của 
Đảng mà những điều đó thì các thế lực thù 
địch không hề muốn, và cũng không từ bỏ ý 
đồ chống lại Vậy nên, cuộc đấu tranh tư 
tưởng giữa ta với chúng mà thực chất là giữa 
chính và tà, giữa cái đúng và cái sai còn 
diễn ra dưới nhiều hình thức và tính quyết 
liệt sẽ không giảm đi. Có thể do sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta tiến lên, thành tựu 
giành được trong công cuộc đôi mới, trong 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước ngày càng lớn thì các thế lực chống 
đối sẽ thay đổi giọng điệu và mức độ, nhưng 
bản chất sẽ không thay đối và thực chất của 
cuộc đấu tranh cũng không thay đổi. Do đó, 
không nên nghĩ rằng đấu tranh chỉ một vài 
lần, hoặc làm một lần thật bài bản, thật quy 
mô là xong. Phải làm kiên trì, liên tục. Có 
vấn đề phải nói đi, nói lại, lật đi, lật lại nhiều 
lần ở những góc độ khác nhau với những 
hình thức thê hiện khác nhau, gắn với các 
vấn đề thời sự để đấu tranh. 
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3 - Về những biện pháp để nâng cao 
hiệu quả của cuộc đấu tranh 

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, những bài viết 
đấu tranh phê phán dĩ nhiên là để bác bỏ 
những luận điệu thù địch, nhưng lại không 
nhằm “thuyết phục” các thế lực thù địch, mà 
quan trọng hơn và trước hết là đề nói với 
cán bộ và nhân dân ta, giúp cân bộ nhân dân 
hiêu rõ đúng sai, phát huy dân chủ, đoàn kết 
thống nhất chung quanh Đảng, thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước. Thông qua 
những bài viết sẽ trang bị cho cán bộ và 
nhân dân hiểu rõ được lập trường quan 
điểm tư tưởng, chính trị của Đảng và Nhà 
nước ta ; trang bị cho cán bộ, nhân dân kiến 
thức cần thiết về lý luận, chính trị để nâng 
cao cảnh giác và có sức đề kháng. Cho nên, 
phải lựa chọn cách viết cho thích hợp, 
không đánh đồng các quan điểm, tư tưởng 
sai trái, phản động của các thế lực thù địch 
với những thắc mắc chính đáng hay những 
nhận thức lệch lạc của những người tốt. 

Về mặt lý luận, tập trung nghiên cứu làm 
sáng tỏ những vấn đề lý luận mà Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa IX) đã nhắn mạnh như : kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; đối 
mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ; xây 
dựng, chính đốn Đảng trong điều kiện mỚi ; 
phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân 
lực ; đặc điểm, nội dung của cuộc cách 
mạng khoa học công nghệ hiện đại và sự 
phát triển kinh tế tri thức ; những tác động 
nhiều mặt của quá trình toàn cầu hóa, v.v... 
Đặc biệt, qua những bài viết về các vấn đề 
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CỦNG CỔ VÀ HOÀN THIỆN 
MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ 


HỤC hiện Nghị quyết Hội nghị lần 
| thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VTII), công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân đã đạt được những thành 
tựu quan trọng. Mạng lưới y tế cơ sở từng 
bước được củng cố và phát triển, đáp ứng 
nhu câu cơ bản về khám và chữa bệnh ngày 
càng tăng của nhân dân. Tuy nhiên, trước 
yêu cầu của tình hình mới, mạng lưới y tế cơ 
sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn 
bộc lộ nhiều hạn chế ; cơ sở vật chất thiếu 
thốn, việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa 
bệnh cho nhân dân hết sức khó khăn. Nhiều 
cấp ủy Đảng, chính quyền chưa nhận thức 
đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của y tế 
cơ sở, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng 
mức và đầu tư chưa thỏa đáng để củng cố và 
phát triển mạng lưới y tế cơ sở. 
Mạng lưới y tẾ cơ sở (gồm y tế thôn, bản, 
xã, phường, quận, huyện, thị xã) là tuyến y tế 
trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi 
người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản 
với chi phí thấp, góp phần thực hiện công 
bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội, tạo 
niềm tin của nhân dân đối với chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 
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Mạng lưới y tế cơ sở được Đảng, Nhà 
nước ta xây dựng ngay từ khi thành lập nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy vậy, khi 
xóa bỏ bao cấp, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau mà hệ thống y tế cơ sở đã xuống cấp 
trên nhiều mặt. Cơ sở vật chất thiếu thốn, 
kinh phí khó khăn, nhiều xã không có trạm 
y tế, thậm chí có "xã trắng". Số lượng cán 
bộ y tế được bố trí không đồng đều 
(Tây Nguyên 2,7 cán bộ/xã ; đồng bằng sông 
Hồng trên 5 cán bộ/xã). Cơ cấu cán bộ 
không đồng bộ, chất lượng chuyên môn 
thấp. Chế độ chính sách cho cán bộ không 
thỏa đáng. Chỉ có 21,4% số cán bộ trong 
biên chế, 40,66% số xã thực hiện Quyết định 
123/HĐBT do huyện trả lương, số còn lại 
(gần 40%) do xã chi trả bằng nhiều hình 
thức, hoặc để trôi nổi, không ai quản lý. 

Trước thực tế bức bách đó, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ưƠng Đảng (khóa VII) đã chỉ ra những vân 
đề cơ bản, cấp bách trong sự nghiệp chăm 
sóc sức khỏe nhân dân ; nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và củng 
CÔ Y tế cơ sở. Từ đó đến nay, hệ thống y tế 


*GS, TS, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Y tế 
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cơ sở được củng cố và phát triển. Chúng ta 
đã kiên trì kiện toàn, củng cố hệ thống y tế 
cơ sở và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu (CSSKBĐ), góp phần to lớn trong 
việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh 
tật. Các mặt hoạt động trong khuôn khô 
CSSKBĐ (vệ sinh phòng dịch, bảo vệ bà mẹ 
trẻ em và kế hoạch hóa gia đình, khám điều 
trị bệnh đơn giản...) được triển khai rộng rãi 
thông qua mạng lưới từ thôn, bản đến xã, 
huyện. Đến nay, đã có 97,37% xã, phường 
có trạm y tế ; 74% số thôn, bản, ấp có nhân 
viên y tế hoạt động. Cơ cấu cán bộ tại tuyến 
xã được bố trí cân đối hơn, số lượng cán bộ 
qua đào tạo cơ bản tăng. Các địa phương tiếp 
tục hưởng ứng tích cực việc đưa bác sĩ về 
công tác tại xã. Trên 52% số trạm y tẾ xã 
trong toàn quốc đã có bác sĩ. Có thể nói, việc 
đưa cân bộ y tế tới gần dân có tác dụng to 
lớn, làm thay đối quan niệm đơn giản về 
trạm y tế cơ sở. Nhờ hệ thống y tế phổ cập 
rộng khắp, tuôi thọ trung bình của nhân dân 
ta hiện nay cao hơn khoảng 11 tuổi so với 
các nước có cùng mức thu nhập quốc dân. 
Công tác vệ sinh, phòng dịch được triển khai 
rộng rãi ; gần đây, không có dịch bệnh lớn 
xảy ra, kể cả ở những nơi có lũ lụt kéo dài. 

Bẳng I : So sánh một số chỉ số về y tế 
CƠ SỞ. 


Lemmn [| — 
[xuugdy |. MỊ c0. 
ïcmay CC |. | 


- Tỷ lệ cán bộ y tế (CBYT) có trình độ 
NHÀ 1% 9.2% 
đại học/Tông sô CBYT xã 
49.4% 69,2% 


- Ty lệ CBYT có trình độ trung 
- Tỷ lệ CBYT sơ học/Tông số CBYT xã 46,6% 21,2% 


học/Tồng số CBYT xã 
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Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan 
trọng, song mạng lưới y tế cơ sở nước ta hiện 
nay vẫn đang đứng trước các mâu thuẫn sau : 

1. Các bệnh viện tuyến trên vẫn đang thu 
dung một số lượng lớn các loại bệnh mà 
tuyến dưới, tuyến cơ sở có thể xử lý được ; 
trong khi tuyến dưới, tuyến cơ sở hoạt động 
không hết công năng (ví dụ, số sản phụ 
thường vào bệnh viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ 
sinh cao). Có thể có nhiều lý do, nhưng cơ 
bản vẫn là do người dân tự lựa chọn, do tâm 
lý thiếu tin tưởng và quan niệm sai lầm về 
chất lượng chăm sóc của tuyến cơ sở. Chúng 
ta không thể khắc phục tình trạng này bằng 
cách phân tuyến cứng nhắc theo bậc thang 
hành chính mà phải nâng cao chất lượng, sự 
thuận tiện của các tuyến y tế cơ sở (thôn, 
bản, xã, huyện) và tuyến tỉnh. 

2. Hầu hết các dịch vụ CSSKBĐ đều 
được thực hiện tại xã trong khi đội ngũ cân 
bộ y tế mỏng, không có kinh phí thường 
xuyên để hoạt động. Do thiếu sự lồng ghép 
về nhiệm vụ của cán bộ y tế cơ sở, nên xu 
hướng tách bạch chuyên môn hóa thuần túy 
với cán bộ y tế xã đã dẫn tới nguy cơ phình 
to bộ máy, nhưng hiệu quả lại không cao. 

Bảng 2 : Số dân trung bình trên một trạm 
y tế theo các vùng (1997). 

õ dân trên 


một trạm 
yiễ 


2300 |I0I01|[ 109, 438, 


SG DŨNG PHUÊ 1927 | 8193 14 748 


Bắc Trung Bộ 1743 | 8020 5 850 


D ®%e TH 
Trun 


Trung 
Đông Nam Bộ 2 347 9 820 13 S0? 


Đông bằng sông 
: 7 
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3. Các dịch vụ CSSKBĐ được thừa nhận 
là hàng hóa công cộng, nhât thiệt phải có sự 
bao câp của Nhà nước nhưng cơ câu kinh phí 


dành cho khu vực dự phòng, truyền thông 


giáo dục sức khỏe, nước sạch, dinh dưỡng 
còn thấp so với mức đầu tư cho khu vực bệnh 
viện. Theo báo cáo của các tỉnh về phát triển 
nguồn nhân lực ở ba khu vực (Tây Bắc, 
Tây Nam Bộ và Tây Nguyên) năm 2001, 
kinh phí dành cho y tế dự phòng mới chỉ 
đạt 20%. Kinh phí cho hệ thống bệnh viện 
và điều trị luôn ở vào khoảng trên 70% tông 
ngân sách dành cho y tế. 

4. Nhiệm vụ cơ bản của cán bộ y tế tuyến 
cơ sở là CSSKBĐ, y tế công cộng nhưng 
chương trình đào tạo của các trường y, dược 
trong cả nước chậm được đổi mới, vẫn đào 
tạo theo hướng lấy người bệnh, chữa bệnh 
làm trung tâm. Đang có xu hướng giảm tỷ 
trọng chi tiêu công cộng, tăng chi phí tư 
nhân trong tổng chỉ tiêu y tế. 

Việt Nam nhất quán với Tổ chức Y tế thế 
giới trên tám nội dung chủ yếu về CSSKBĐ : 
giáo dục sức khóc ; dinh dưỡng và vệ sinh 
thực phẩm ; cung cấp nước sạch và thanh 
khiết môi trường ; bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ 
em và kế hoạch hóa gia đình ; tiêm chủng 
mở rộng phòng chống sáu bệnh ở trẻ em ; 
phòng và chống các bệnh dịch và bệnh 
xã hội ; chữa bệnh tại nhà và xử lý các vết 
thương thông thường ; đảm bảo thuốc thiết 
yếu. Để thích hợp với điều kiện đặc thù của 
Việt Nam, chúng ta bổ sung thêm hai nội 
dung là quản lý sức khỏe và kiện toàn mạng 
lưới y tế cơ sở. Các nội dung CSSKBĐ này 
được thực hiện qua mạng lưới y tế cơ Sở mà 
quan trọng nhất là mạng lưới y tế từ thôn, 
bản, ấp, đến xã và huyện. Hơn nửa thế kỷ 
qua, chính sách y tế của chúng ta lấy y tế 
nông thôn, lấy phòng bệnh chủ động, tích 
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cực làm trọng tâm. Đây cũng chính là thực 
hiện các nhiệm vụ CSSKBĐ. Chúng ta đã 
xây dựng được một hệ thống y tế rộng khắp 
và nhiều chính sách lớn nhằm thực hiện công 
tác CSSKBĐ, góp phân to lớn vào sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe toàn dân. 

Từ thực tiễn công tác chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe nhân dân những năm qua, chúng ta 
có thể nhận rõ các bài học chủ yếu : Một là, 
kiên trì thực hiện mục tiêu công bằng - 
hiệu quả - phổ cập - phát triển trong xây 
dựng chính sách và triển khai công tác y tế. 
Hai là, xuất phát từ các chiến lược và chính 
sách y tế của Đảng và Nhà nước, dựa vào sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự 
tham gia của toàn xã hội. Ba i2, theo sát thực 
tiền ngành từ Trung ương tới cơ sở, kịp thời 
tông kết thực tiễn, điều chỉnh chính sách. 
Bốn là, phát huy nội lực đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên, đoàn kết xây dựng đơn vị và 
nâng cao năng lực hệ thống y tế. 

„ Trong những năm đầu của thế S XXIL, 
cân kiên trì phát triển hệ thống À/ tế trên 
những nguyên tắc chủ yếu : 

- Hệ thống y tế Việt Nam là một hệ thống 
kết hợp công và tư với cơ cấu hợp lý, trong 
đó mô hình y tế Nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo, khu vực y tế tư nhân hoạt động trong 
khuôn khổ luật pháp sẽ bổ trợ cho hệ thống 
công. Sự lồng ghép, phối hợp công - tư được 
khuyến khích ỏ ở cả chăm sóc sức khỏe tuyến 
đầu và tuyến cao hơn. 

- Hệ thống y tế được xây đựng để thực thi 
mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều 
được chăm sóc y tế với chất lượng ngày 
càng cao, bảo đảm phúc lợi phổ cập. Vì 
vậy, phải xây dựng một hệ thống y tế tiếp 
cận với nhân dân, trong đó hệ thống Vy tế 
cơ sở (thôn, bản, ấp, sóc, xã, huyện) là hạt 
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nhân quan trọng nhất để thực hiện dịch vụ 
CSSKBĐ cho nhân dân. 

- Hệ thống y tế được xây dựng với kỹ 
thuật y, được học ngày càng hiện đại, trong 
đó ưu tiên những kỹ thuật phù hợp với điều 
kiện của Nhà nước và khả năng chi trả của 
người dân. 

- Hệ thống y tế được xây dựng phải tính 
tới hiệu quả - tức là sự đầu tư phải mang lại 
giá trị cao nhất. Đối với công tác CSSKBĐ, 
hiệu quả phải được thực hiện qua một hệ 
thống y tế gần dân nhất, có chất lượng cao, 
chi phí thấp - đó chính là hệ thống y tế cơ sở 
có chất lượng. 

Có một vấn đề đặt ra là, vì sao chúng ta 
không nâng cấp bệnh viện ở cơ sở mà mở 
rộng mạng lưới y tế cơ sở ? Bệnh viện vốn là 
nơi khám chữa bệnh cho người bệnh. Tỷ lệ 
bệnh tật nói chung của chúng ta chỉ vào 
khoảng 1 - 3% số dân. Như vậy hầu hết số 
dân cần được chăm sóc sức khỏe tại nơi gần 
nhất, thuận tiện nhất, rẻ nhất, ngược với chỉ 
phí cao tại bệnh viện. Trong điều kiện kinh 
tế thị trường, mức chênh lệch giàu nghèo 
ngày càng lớn và ở khu vực đô thị, công 
nghiệp hóa làm cho thời giờ trở nên có giá trị 
hơn. Do vậy, không những khu vực nông 
thôn (gần 80% dân số) mà cả khu vực đô thị 
cũng cần các dịch vụ CSSKBĐ thuận tiện, 
gần dân và chi phi thấp nhất được thực hiện 
qua hệ thống y tế cơ sở. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
xác định, nâng cao tính công bằng và hiệu 
quả trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe toàn dân với phương 
hướng trong giai đoạn mới là tập trung ưu 
tiên cho công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở. 
Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã có 
Chỉ thị 06/CT-TW ngày 22-1-2002 Về củng 
cô và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Để 
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thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta cần tập 
trung giải quyết tốt những nhiệm vụ cơ bản 
sau đây : 

- Một là : Củng cố tổ chức và đổi mới 
phương thức hoạt động của ban chăm sốc 
sức khỏe nhân dân ở cơ sở ; tăng cường phối 
hợp liên ngành, lồng ghép các chương trình, 
mục tiêu, đầy mạnh các hoạt động truyền 
thông - giáo dục sức khóe ; huy động cộng 
đồng tích cực tham gia các hoạt động vệ 
sinh, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, rèn 
luyện thân thể, tạo ra phong trào toàn dân vì 
sức khỏe. 

Ngành y tế phối hợp VỚI các ngành liên 
quan xây dựng chuẩn quốc gia về y tẾ CƠ SỞ ; 
nâng cao năng lực chuyên môn và y đức của 
các cán bộ y tế ; coi trọng phát triển và phát 
huy y - dược học cổ truyền ; tăng cường các 
hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của y 


tÊ tuyển trên đôi với tuyên cơ sở, bảo đảm 


cho trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, 
phường có đủ khả năng phát hiện và điều trị 
kịp thời các bệnh theo tuyến kỹ thuật, góp 
phân giảm tình trạng quá tải của các bệnh 
viện tuyến trên ; phát huy khả năng của y tế 
các lực lượng vũ trang trong việc kết 
hợp quân - dân y để chăm sóc sức khỏe nhân 
dân ở cơ sở, đặc biệt là khu vực miễn núi, 
vùng sâu, vùng xa, hải đảo ; tô chức tốt việc 
quản lý và phát huy vai trò của lực lượng y tế 
ngoài công lập. 

- Hai là : Mỡ rộng các hình thức đào tạo 
và bôi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ y 
tế cơ sở, ưu tiên đào tạo cán bộ người dân tộc 
tại chỗ. Bảo đảm bố trí đủ chức danh cán bộ 
cho trạm y tế, chú trọng bồi dưỡng nâng cao 
trình độ cán bộ y - dược học cô truyền. Phấn 
đấu đến năm 2010, đạt chỉ tiêu 80% trạm 
y tế xã có bác sĩ, 100% thôn, bản có nhân 
viên y tế với trình độ sơ học trở lên. Có chính 
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sách đãi ngộ thích hợp đê khuyến khích cán 
bộ y tế làm việc tại trạm Vy tế xã, phường, đặc 
biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa ; 
tăng cường trang thiết bị y tế thích hợp cho 
y tẾ CƠ SỞ. 

- Ba là : Cần có kế hoạch điều chỉnh phân 
bổ ngân sách và huy động viện trợ quốc tế 
để tăng đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở. 
Đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường 
xuyên của trạm y tế xã, phường. Ưu tiên 
đành ngân sách đề nâng cấp y tế cơ sở ở các 
vùng khó khăn, nhất là các vùng trước đây là 
căn cứ cách mạng. Tiến hành tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn để đề ra các chính sách hỗ 
trợ tài chính nhằm phát triển bảo hiểm y tế ở 
nông thôn, đặc biệt là bảo hiểm y tế cho 
người nghèo, những người thuộc diện chính 
sách trợ cấp xã hội và nông dân. 

- Bốn là : Xây dựng và ban hành chính 
sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho các địa 
phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
khó khăn, đồng bào các dân tộc thiểu số 
nhằm cải thiện rõ rệt chất lượng chăm sóc 
sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống nhân 
đân trong vùng. Tăng cường kiêm tra, giám 
sát, phát hiện và giải quyết kịp thời những 
vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, 
nâng cao hiệu quả đầu tư cho y tế cơ sở. Vấn 
đề cấp thiết đặt ra là phải đổi mới nhận thức 
về tầm quan trọng, vai trỏ và phạm vi hoạt 
động của trạm y tế cơ sở để bảo đảm cho 
người dân được hưởng chăm sóc sức khóc có 
chất lượng ngay từ tuyến đầu. Các cấp ủy 
Đảng và chính quyền cần quán triệt, 
nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của 
mạng lưới y tế cơ sở, có kế hoạch thiết thực 
để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc 
củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tại 
địa phương minh. 
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TỌA ĐÀM... 
(Tiếp theo trang 40) 


này trên báo chí nói chung, trên Tạp chí 
Cộng sản nói riêng, cần trình bày chính diện 
đường lối của Đảng ta ; đồng thời, kết hợp 
phản bác lại những quan điểm sai trái, phản 
động và những luận điệu thù địch trong 
từng vấn đề. Mặt khác, trong đấu tranh 
chống “diễn biến hòa bình” và các quan 
điểm sai trái, cân có những bài viết trực diện 
về 5 loại vấn đề do Tạp chí Cộng sản nêu 
lên và được trình bày trong điểm 1 bài 
tường thuật này. 

Các đại biểu đề nghị Ban Tư tưởng - Văn 
hóa Trung ương và Các cơ quan chức năng 
làm tốt VIỆC cung cấp thông tin, tài liệu cân 
thiết để các cộng tác viên có thể viết được 
những bài hay, sắc bén trên Tạp chí Cộng 
sản và các báo khác. : 

Về cách thể hiện, nhiều ý kiến lưu ý, nên 
đổi mới cách viết. Viết chung quá thì không 
sâu và dồn nhiêu ý vào một bài thì bài quá 
dài kém sự hấp dẫn. Có thể bên cạnh những 
bài viết rất cơ bản, cần chú ý những bài viết 
cụ thể, mỗi bài chỉ nên đề cập một vài khía 
cạnh cho thật sâu và thuyết phục. 

Nên sử dụng nhiêu thể loại báo chí, 
nhiều hình thức thể hiện, không nhất thiết 
chỉ là luận văn tuyên truyền hay những bài 
chính luận, mà có thể dùng cả thể loại 
phỏng vấn, đối thoại, trao đối ý kiến ; mặt 
khác, phối hợp một cách thống nhất, đồng 
bộ trên cơ sở phân công rõ ràng, cụ thể các 
phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản... 
để cuộc đấu tranh vừa rộng lớn vừa sâu sắc 
và đạt hiệu quả cao.,.CÌ 

NHẬT TÂN 
thực hiện 
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BẢO VỆ ñtôI TRUÙNWG 
trên Quan điểrn 
Ehát triển bên vững 


PHAM KHÔI NGUYÊN" 


HIẾN niên kỷ mới - thiên niên kỷ môi 

trường đã mở ra trước mắt chúng ta 

biết bao điều hứa hẹn tốt lành nhưng 
cũng không ít thách thức, khó khăn. Giải 
quyết vấn đề môi trường không chỉ là việc làm 
của mỗi quốc gia, mỗi tập thể hay mỗi cá nhân 
mà đòi hỏi phải có sự hợp tác, gắn kết của toàn 
thể nhân loại. Chính vì thế mà Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc năm 2001 đã chọn 
chủ đề Ngày Môi khàt 2 thế giới là "liên kết 
toàn cầu vì sự sống", và năm nay "hãy cho trái 
đất một cơ hội". 

Trong báo cáo tống quan về môi trường 
toàn cầu, Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc cho biết : bước sang thiên niên kỹ thứ 3, 
khi thế giới đang tiếp tục còn phải giải quyết 
các vấn đề về ô nhiễm môi trường nước, 
không khí, đất, gia tăng chất thải, suy thoái 
rừng, tốn thất đa dạng sinh học, Suy giảm tầng 
ôzôn, biến đôi khí hậu... thì các vấn đề bức 
xúc mới đã bắt đầu nảy sinh như : tác động 
tiềm tàng của sự phát triển và sử dụng các sinh 
- vật biến đôi gien, sự hạn chế hiểu biết và giải 
quyết hậu quả do tiếp xúc với hóa chất tông 
hợp, độc hại, sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà 
kính làm trái đất nóng lên, kéo theo mực nước 
biển dâng cao, đe dọa sự tổn tại của nhiều 
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quốc gia và cả sự sống trên trái đất. Bất chấp 
mọi nỗ lực trông rừng và bảo vệ rừng, trên thế 
giới hằng năm mất đi từ I1 - 13 triệu ha rừng. 
Môi trường biển xuống cấp nghiêm trọng. 
Khối lượng chất thải không lồ của sinh hoạt và 
sản xuất tồn đọng ngày càng lớn. Ô nhiễm 
xuyên biên giới không ngừng gia tăng. Nguy 
cơ trở thành bãi chôn lấp chất thải, đặc biệt là 
chất thải nguy hại đang là mỗi hiểm họa đối 
với nhiều nước đang phát triển không có đủ 
các phương tiện để đối phó. Ở quy mô toàn 
cầu, sự gia tăng nguồn lực để giải quyết các 
vấn đề về môi trường có xu thế giảm đi. Vì 
thế, hơn bao giờ hết, bảo vệ môi trường phải 
trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn 
nhân loại và mỗi quốc gia. Tiếng nói "môi 
trường hôm nay là đạo đức của ngày mai" đã 
bất đầu vang lên như mệnh lệnh từ trái tim 
buộc những người có lương tri và trách nhiệm 
trên toàn thế giới phải tính đến. 

Ở nước ta, vấn đề bảo vệ môi trường cũng 
đang đứng trước những thách thức to lớn. 
Theo tài liệu của Viện Tài nguyên thế giới cho 
thấy, năm 2000 - 2001, so với 155 nước thì 
Việt Nam đứng thứ 63 về diện tích lãnh thổ, 
nhưng lại xếp thứ 13 về dân số. Diện tích đất 
bình quân tính theo đầu người vào loại thấp 
nhất, khoảng hơn 4 200 m. Diện tích đất canh 
tác lại càng ít, chỉ khoảng 700 m?/người. 
Có hơn 10 triệu ha đất chưa sử dụng, nhưng 
tới 70% là đồi núi. Ngoài hiện tượng thoái hóa 
đất do xói mòn, rửa trôi, việc sử dụng quá 
mức phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 
đang gây suy thoái chất lượng đất. Tài 
nguyên nước ở nước ta cũng vào loại trung 
bình. Tông lượng dòng chảy bình quân hằng 


*TS, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường : 


Số 16 (tháng 6.năm 2002) 


iưưc tiễn - “Xin nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


năm là 880 km), nhưng lượng nước tái tạo nội 
bộ hăng năm chỉ có 376 km), tương đương 
với trị số bình quân đầu người khoảng trên 
5 000 m?/nắm. Trong tông lượng nước sử dụng 
có hơn 70% phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
Về thủy điện, trữ năng khai thác kinh tế có thể 
tới 80 - 100 tỷ kW/h, tương đương với 40 - 
50 triệu tấn than, ngoài ra phải kể đến một 
triệu ha mặt nước ngọt, 400 000 ha mặt nước 
lợ và 1,4 triệu ha mặt nước sông ngòi, mà hiện 
nay mới sử dụng được gần 30% cho nuôi trồng 
thủy sản. Trong tông chiều dài của các sông 
và kênh là 40 000 km, đã đưa vào khai thác 
vận tải 15 000 km. Vấn đề khó khăn nhất về 
tài nguyên nước là lượng mưa phân bố không 
đều về thời gian và không gian. Khoảng 70 - 
715% lượng mưa tập trung vào 3 - 4 tháng mùa 
mưa, trong đó có tháng đạt tới 20 - 30% lượng 
mưa của cả năm, gây nên lũ lụt trầm trọng ở 
nhiều nơi trong cả nước. Ngược lại, trong 
những tháng mùa khô, thường xảy ra hạn hán, 
thiếu nước cho sản xuất và đời sống, đồng thời 
làm tăng hiện tượng nước mặn xâm nhập. 
Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn 
cầu, hậu quả của việc phá rừng và khai thác tài 
nguyên nước không hợp lý đã tạo nên những 
thay đôi bất lợi của dòng chảy mặt và làm cạn 
kiệt dần nguồn nước ngầm. Chất lượng của tài 
nguyên nước cũng đang bị suy thoái do tỉnh 
hình ô nhiễm ngày càng tăng. 

Nước ta khá giàu về tài nguyên sinh học. 
Trong những năm gần đây, người ta liên tục 
phát hiện ra các loài mới, như bốn loài thú lớn 
ở Trung Bộ (sao la, mang lớn, mang nhỏ, bò 
sừng xoắn) và bảy loại thực vật ở vùng vịnh 
Hạ Long. Riêng về cây thuốc, trước đây mới 
biết và mô tả gần l 000 loài, nay đã lên tới 
3 200 loài. Tài nguyên sinh học đã mang lại 
giá trị tương đương hàng tỷ đô la Mỹ mỗi 
năm. Nhưng hiện nay nguồn cây, con cũng 
đang bị suy giảm do việc khai thác quá mức, 
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dùng phương pháp đánh bắt có tính hủy diệt 
và các hoạt động kinh tế khác làm ảnh hưởng 
tới nơi cư trú của các giống loài... Ngoài ra, do 
việc thâm canh trong nông nghiệp, gia tăng SỬ 
dụng hóa chất, việc tập trung dùng một số 
giống mới có ' Tăng suất cao, đã làm cho các 
giống cổ truyền bị mai một, thoái hóa và làm 
giảm sự đa dạng sinh học. Vì thế, việc bảo tôn 
đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng và bức 
thiết đối với sự phát triển bền vững của đất 
nước ta. 

Mục tiêu phấn đấu của đất nước đã được 
Đảng và Nhà nước ta xác định : Từ nay đến 
năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp. Theo định 
hướng đó, dự kiến kế hoạch trong những năm 
tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ phải duy trì 
ở mức cao hơn. Những dự báo thận trọng nhất 
cũng cho thấy, trong 15 - 20 năm tới, GDP của 
nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng 2 - 3 lần. 
Sự tăng trưởng cao như vậy là cần thiết nhằm 
làm cho đất nước phát triên và tăng khả năng 
chủ động nhập với kinh tế khu vực, thế giới. 
Tuy nhiên, với nhịp độ phát triển kinh tế cao 
sẽ kéo theo một lượng lớn tài nguyên thiên 
nhiên được khai thác để chế biến và chất thải 
từ sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng. Tại một 
số nơi, nhất là các khu đông dân, cả những đô 
thị lớn và khu công nghiệp, tình trạng ô nhiễm 
rất nghiêm trọng. Nhiều chỉ tiêu về chất lượng 
không khí, chất lượng môi trường nước không 
đạt yêu câu, có khi vượt quá giới hạn cho phép 
nhiều lần. | 

Nước thải công nghiệp và sinh hoạt hầu hết 
chưa được xử lý đã làm ô nhiễm các dòng 
sông lớn, nhất là những sông Sài Gòn, Thị 
Vải, Đồng Nai, sông Cầu và một số đoạn sông 
Hồng. Tông lượng nước thải hằng năm 
khoảng 1,2 tỷ m2, nhưng gần 90% cơ sở sản 
xuất chưa có thiết bị xử lý nước thải. Trong 
nước biển ven bờ, hàm lượng các chất hữu cơ, 
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kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật có nơi 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép tới 2 - 3 lần. 
Hàm lượng dầu trong nước biển tại một số 
vùng cũng vượt quá tiêu chuẩn cho phép và có 
chiều hướng gia tăng. Chất thải rắn tại các đô 
thị cũng mới được thu gom độ 50 - 60% trong 
tổng lượng và chưa được xử lý theo đúng quy 
định. Mặt khác, các khí thải và bụi do hoạt 
động giao thông vận tải và công nghiệp làm 
cho mức độ ô ô nhiễm không khí tại một số nơi 
ở thành phố Hồ Chí Minh vượt quá tiêu chuẩn 
cho phép tới 2 - 3 lần hoặc hơn nữa. Môi 
trường nông thôn cũng đang bị ô nhiễm do 
việc sử dụng không, đúng quy cách và không 
hợp lý các hóa chất nông nghiệp, chất thải 
chưa được xử lý và do phát triển các ngành 
nghề tiểu - thủ công nghiệp, nhất là việc sản 
xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và tái chế 
giấy, chế biến nông sản và gia công kim loại... 
Bối cảnh ấy đang ngày càng làm xấu thêm bức 
tranh môi trường đất nước. 

Chỉ thị 3ó/ CP-TW, ngày 25 tháng 6 năm 
1998 của Bộ Chính trị "Về tăng cường công 
tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã chỉ rõ 
những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này 
là : các cấp ủy đảng và chính quyền chưa nhận 
thức đầy đủ về quan điểm phát triển bên vững, 
chưa xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề 
bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội, chưa quan tâm đúng mức đến 
việc chỉ đạo, điều hành trong công tác bảo vệ 
môi trường và chưa có các biện pháp hữu hiệu 
phát huy vai trò của quần chúng trong công 
tác này. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý còn 
thiếu đồng bộ, năng lực quản lý của Nhà nước 
vê bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu, 
đầu tư cho bảo vệ môi trường còn thấp, 
nhiều vấn đề môi trường chưa được đặt ra và 
giải quyết đúng với vị trí và tầm quan trọng 
của nó. 
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Với quan điểm cơ bản bảo vệ môi trường là 
sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân, Chỉ thị 36/ CP-TW của Bộ Chính trị thật 
sự là định hướng cơ bản đối với công tác bảo 
vệ môi trường ở Việt Nam. Thời gian qua, 
nhiêu chính sách, văn bản pháp luật về bảo vệ 
môi trường đã được ban hành ; hệ thống quản 
lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ 
Trung ương đến địa phương và ở các bộ, 
ngành đã được hình thành, ngày càng tăng 
cường và đi vào hoạt động nền nếp, ý thức 
trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, tư nhân, 
doanh nghiệp và cộng đồng ngày càng được 
nâng cao. 

Tuân lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi 
trường (NS - VSMT) đã được phát động trong 
cả nước từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 
5 hằng năm. Tuần lễ năm nay được tiếp tục 
duy trì và tổng kết vào dịp kỷ niệm Ngày 
Môi trường thế giới 5-6. Nhờ đó, phong trào 
NS - VSMT đã góp phần nâng. cao ý thức : gữ 
gìn, bảo vệ môi trường ở môi tổ chức và tất cả 
mọi người dân. Nhiều dự án về cải tạo, bảo vệ 
môi trường, xây dựng các vườn quốc gia, khu 
rừng cấm, tăng diện tích cây xanh đô thị và 
các khu công nghiệp đang được thực hiện ; 
nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến xử lý các 
chất độc hại, chất thải đang được áp dụng có 
kết quả. Người dân ở nông thôn đang được cải 
thiện về nước sạch và điều kiện vệ sinh môi 
trường. Đặc biệt đến nay, Chương trình mục 
tiêu quốc gia nước sinh hoạt và vệ sinh môi 
trường nông thôn đã giải quyết được thêm 
2,4 triệu người có nước sạch sử dụng, tăng gấp 
4 lần so với những năm trước đây, trong số đó 
có ca những bản làng vùng núi cao, vùng sâu, 
vùng xa và một số vùng hải đảo. 

Khắp nơi trong cả nước, từ thành thị tới 
nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, đã 
xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến 
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trong phong trào thực hiện Cung cấp. NS - 
VSMT, mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều mô 
hình sau khi thử nghiệm thành công đang 
được nhân rộng. Có thể kể đến mô hình hộ 
nông dân thực hiện vệ sinh môi trường bằng 
hầm Biogas và tự sản xuất phân hữu cơ sinh 
học trên nền than bùn. Mô hình này đã được 
thí điểm ở nhiều địa phương như Hà Tây, 
Hà Nam, Bắc Giang, Nghệ An, Tiền Giang... 
Mô hình xã hội hóa NS - VSMT đã được triển 
khai ở một số tỉnh, thành phố bước đầu có kết 
quả khả quan như : mô hình cổ phân hóa thu 
gom, xử lý rác đô thị của công ty trách nhiệm 
hữu hạn Huy Hoàng (Lạng Sơn), Công ty Môi 
trường Đô thị thành phố Đà Nẵng ; mô hình 
công nghệ cấp nước cho miền núi kết hợp với 
giếng đào, giêng. khoan, bê lu chứa nước có 
thể tận dụng nguồn nước mưa dồi dào, sẵn CỔ 
tại các vùng, khan hiếm nguồn nước ngầm 
hoặc nguồn nước bị nhiễm mặn ; mô hình cấp 
nước hệ tự chảy, hệ tập trung vừa và nhỏ ; mô 
hình gắn cung cấp NS - VSMT với quản lý tài 
nguyên nước theo lưu vực sông ; mô hình huy 
động sức dân cung cấp NS - VSMT ở các 
vùng đông dân cư và nhiều lễ hội ; mô hình xử 
lý và cung cấp nước sạch cho các vùng lũ lụt 
ở đồng bằng sông Cửu Long ; mô hình xử lý 
nước thải bệnh viện... Đặc biệt, đã có nhiều 
mô hình công nghệ đang được ứng dụng thích 
hợp trong việc xử lý nước nhiễm lợ, phèn 
đùng cho sinh hoạt và sản xuất cũng như công 
nghệ xử lý nước, rác thải. 

Những thành công này không chỉ góp. phân 
ngăn chặn ô nhiễm, suy thoái và sự cỗ môi 
trường mà còn cải thiện đáng kể chất lượng 
môi trường nước ta. Ở một số nơi như Thủ đô 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng... các kênh mương, ao hồ đã được cải 
tạo, chất thải rắn đã được thu gom và xử lý 
theo tiêu chuẩn môi trường ; các chỉ tiêu về 
cây xanh, mặt nước đã được chú ý khi quy 


Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


hoạch trong quá trình phát triển đô thị ; nhiều 
khu công viên, cây xanh, khu vui chơi giải trí 
được xây dựng làm cho thành phố ngày càng 
xanh - sạch - đẹp. Một số vấn đề môi trường 
bức xúc ở các vùng nông thôn, miền núi đã và 
đang từng bước được cải thiện ; chính sách 
bảo vệ và phát triển tài nguyên đã bắt đầu phát 
huy tác dụng. Tại các khu công nghiệp tập 
trung, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, đối mới 
công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý chất thải, 
cải thiện môi trường ; phong trào quần chúng 
tham gia bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, 
công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường đã được 
hình thành ; ngày càng có nhiều mô hình tự 
quản về môi trường ở cộng đông và phát huy 
tác dụng tích cực. 

Tuy nhiên, tình hình môi trường ở nước ta 
vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. 
Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, môi trường 
đô thị, khu công nghiệp tập trung và một số 
vùng nông thôn bị ô nhiễm ngày càng nặng. 
Nếu không được phòng ngừa và ngăn chặn kịp 
thời có thể gây tác hại nghiêm trọng tới sức 
khỏe nhân dân, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và 
sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội 
nước ta. Mặt khác, những diễn biến ngày càng - 
phức tạp của tình hình thời tiết, khí hậu cũng 
là một thách thức lớn cho công tác bảo vệ 
môi trường. 

Giải quyết các vấn đề về môi trường đòi 
hỏi sự nỗ lực hợp tác của các cấp, các ngành 
và của toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường 
phải là một nội dung cơ bản không thể tách rời . 
trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng để 
phát triển bền vững và thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Với phương châm lấy phòng ngừa và 
ngăn chặn làm nguyên tắc chủ đạo, kết hợp 
với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo 
tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng hợp lý 
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tài nguyên thiên nhiên, chúng ta phát huy 
năng lực nội sinh, đấy mạnh hợp tác quốc tế, 
hướng tới mục tiêu không ngừng bảo vệ và cải 
thiện môi trường nhằm nâng cao chất lượng 
cuộc sống của nhân dân, bảo đảm sự phát triển 
bền vững của đất nước. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
nhân mạnh : " Kết hợp hài hòa giữa phát triển 
kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi 
trường theo hướng phát triển bền vững ; tiến 
tới bảo đảm cho mọi người dân đều được sống 
trong môi trường có chất lượng tốt về không 
khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi 
trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực tối thiểu 
do Nhà nước quy định”0), Để đạt được mục 
tiêu đó, trước mắt, chúng ta tập trung giải 
quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các 
khu công nghiệp, các khu dân cư đông đúc, ở 
các thành phố lớn và một số vùng nông. thôn. 
Kiểm soát ô nhiễm và ứng cứu sự cố môi 
trường do thiên tai lũ lụt gây ra ; có kế hoạch 
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên 
các dòng sông, hồ ao, kênh mương... Thực 
hiện các dự án về cải tạo, bảo vệ môi trường : 
xây dựng vườn quốc gia, khu rừng cấm, trồng 
cây xanh, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo tồn 
các nguồn gen di truyền, xây đựng các công 
trình làm sạch môi trường. 

Bảo đảm sử dụng hợp lý tài nguyên, phục 
vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; tiết kiệm và tiết chế sử 
dụng tài nguyên không tái tạo được. Tăng 
. cường kiểm tra và giám sát môi trường trong 
từng dự án đầu tư và từng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển của các ngành, các vùng lãnh thổ. 
Áp dụng các công nghệ và quy trình sản xuất 
ít chất thải, ít gây ô nhiễm môi trường. 

Tăng cường công tác quản lý môi trường Ở 
các vùng kinh tế trọng điểm, vùng dân cư tập 
trung. Lồng ghép kế hoạch bảo vệ môi trường 
với mục tiêu nâng cao mức sống của cộng 
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đồng ‹ dân cư. Tăng cường đầu tư để ngăn ngừa 
sự cố môi trường và xử lý ô nhiễm môi 
trường ; trước hết xử lý nước thải, chất thải rắn 
tập trung ở các bệnh viện lớn ; nghiên cứu tái 
sử dụng chất thải và áp dụng công nghệ sản 
xuất sạch hơn. Tăng khả năng dự báo các sự 
cố thiên nhiên, thời tiết, bão lụt, động đất, 
giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. 
Hình thành khung pháp luật, chính sách về 
bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng gắn 
chính sách kinh tế với chính sách bảo vệ môi 
trường ; tổ chức thực hiện các quy định pháp 
luật về môi trường, các chính sách môi trường 
thích hợp, nhất là chính sách thuế, phí môi 
trường, các loại quỹ môi trường. 

Xây dựng "đạo đức môi trường” thành một 
trong những chuẩn mực của con người trong 
thời đại mới. Nhanh chóng nâng cao nhận 
thức của các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân 
dân, làm cho việc bảo vệ môi trường trở thành 
mối quan tâm, trách nhiệm của mỗi người và 
toàn xã hội. 

Cần chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu quả việc 
khẩn trương kiện toàn hệ thống cơ quan quản 
lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ 
Trung ương đến cơ sở, tăng cường và đa dạng 
hóa đầu tư bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường, đây mạnh hợp tác quốc tế và thực 
hiện đầy đủ các công ước quốc tế trong lĩnh 
vực mồi trường mà nước ta tham gia. Bảo vệ 
môi trường phải trên quan điềm phát triển bên 
vững, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; 
hòa cùng với sự nỗ lực chung của nhân loại 
tiến bộ vì một thế giới trong lành và mãi mãi 
xanh tươi.CÌ 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 301 - 302 
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1. Vai trò vị trí của 
khoa học xã hội và 
nhân văn trong lịch sử 
và hiện tại 

Có thể nói rằng, lịch 
sử nhân loại bắt đầu từ 
đâu thì dấu ấn của khoa 
học xã hội và nhân văn 
cũng được khắc ghi từ 
đó. Ngay từ thời cổ đại, 
các nhà khoa học Hy 
Lạp - La Mã đã hướng tư duy của mình 
vào thế giới hiện thực để khám phá những 
quy luật của tự nhiên và xã hội, sáng tạo 
ra những thành tựu để phục vụ đời sống 
con người (định lý Pi-ta-go, nguyên tử 
luận của Đê-mô-cơ-rít, mô hình nhà nước 
lý tưởng của Pla-tôn, đạo đức và lô-gíc 
học của A-ri-xtốt...). Còn các nhà khoa 
học và triết học cổ đại Ân Độ, Trung 
Quốc thì tập trung sức mạnh của trí tuệ 
vào khám phá đời sống xã hội và thế giới 
nội tâm của con người, hình thành những 
phương sách cai trị và con đường, phương 
pháp giải thoát con người ra khỏi nỗi trần 
ai khổ cực (Nho giáo, Đạo giáo và Phật 
giáo). Kể từ đó, khoa học xã hội và nhân 
văn (KHXH và NV) luôn gắn liền với con 
người, với sản xuất và đời sống của con 
người. Có thê nói rằng, cùng với khoa học 
tự nhiên, kỹ thuật, KHXH và NV ngày 
càng thể hiện rõ vai trò của mình trong 
đời sống và trở thành động lực phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Ở Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch 
sử phát triển của dân tộc, KHXH và NV 
luôn phản ánh đời sống sản xuất và 


KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa miền Đông Nam Bộ 


NGUYÊN THẾ NGHĨA" 


gắn với cuộc đâu tranh chống ngoại xâm 
giành độc lập tự do cho Tổ quốc gắn với 
những nhà khoa học tiêu biểu như : 
Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, Nguyễn 
Trãi Ngô Thời Nhậm, Lê Quý Đôn, 
Lê Văn Hưu... Đặc biệt, trong thời đại 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, KHXH và NV nước ta được 
tiếp thêm nguôn sinh lực mới ; có định 
hướng phát triển đúng đắn, phương pháp 
hoạt động sáng tạo ; phát huy được sức 
mạnh tổng hợp, phục vụ có hiệu quả hơn 
sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 
tộc. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước thời 
kỳ đổi mới, do nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, KHXH và NV nước 
ta còn có không ít những hạn chế : 

- Lực lượng cân bộ nghiên cứu vừa 
thiếu về số lượng, vừa không đồng bộ về 
cơ cầu ngành nghề, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ chưa cao. 


* TS triết học, Viện trưởng Viện KHXH tại TP Hồ Chí 
Minh, Tông biên tập Tạp chí KHXH 
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- Việc nghiên cứu lý luận thường mới 
dừng lại ở mức giải thích và chứng minh 
cho những khái niệm, nguyên lý, luận 
điểm có sẵn trong sách vở ; coi đó là 
những "chân lý bất biến". Nói cách khác, 
lấy những "chân lý bất biến" có trước làm 
điểm xuất phát cho việc nghiên cứu và 
làm "thước đo" để đánh giá thực tiễn @). 
Những .chương trình "nghiên cứu thực 
tiễn" chỉ tập trung (mặc dù đây là việc cần 
thiết) thuyết minh cho đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Còn việc 
nghiên cứu đời sống thực tiễn để xác lập 
những luận cứ khoa học làm cơ sở cho 
việc hoạch định đường lối, chính sách và 
tìm ra những giải pháp khả thi thì chưa 
được quan tâm đúng mức. 

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên 
cứu khoa học như vậy tuy cũng có những 


cơ sở nhất định, song vẫn bộc lộ những ` 


khiếm khuyết, đó là căn bệnh "tầm 
chương trích cú", vốn là sản phẩm của tư 
duy siêu hình và chủ nghĩa giáo điều, 
không chú ý đến thực tiễn sống động, đến 
việc nghiên cứu tống kết kinh nghiệm và 
khái quát thành những luận điểm khoa 
học. Vì thế, tất dẫn đến hậu quả làm lu mờ 
chức năng xác lập luận cứ khoa học, chức 
năng thâm định có tính phê phán, chức 
năng cải tạo hiện thực và chức năng dự 
báo của KHXH và NV. 

Mười lăm năm qua, dưới ánh sáng của 
đường lối đôi mới toàn diện đất nước, 
KHXH và NV đã có bước phát triển mới 
về chất, thể hiện từ việc đào tạo lực lượng 
cán bộ ; xây dựng chiến lược phát triển lâu 
đài ; xác định nội dung nghiên cứu của 
từng thời kỳ đến việc đôi mới phong cách 
tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. 
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Chính vì vậy, đã góp phần xứng đáng trên 
một số lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất 
là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng ; đấu tranh 
với cái lỗi thời, ủng hộ cái mới ; chống lại 
âm mưu của kẻ thù, bảo vệ đường lối 
chính sách của Đảng và Nhà nước, góp 
phần tích cực vào việc giáo dục lòng yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao uy tín 
của Việt Nam trên trường quốc tế (2). 
Bước vào những năm đầu của thế 
kỷ XXIL thế kỷ "sẽ tiếp tục có nhiều biến 
đổi. Khoa học và Công nghệ sẽ có bước 
nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày 
càng nổi bật trong quá trình phát triển lực 
lượng sản xuất. Toàn cầu hóa kinh tế là 
một xu thế khách quan ... chứa đựng nhiều 
mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực vừa có mặt 
tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đầu 
tranh"@). Trong bối cảnh này, đất nước ta 
phải đối mặt với nhiều thách thức. Bốn 
nguy cơ mà Đảng ta đã từng chỉ rõ vẫn tôn 
tại và đang có những diễn biến phức tạp ; 
tình trạng tham những và sự suy thoái của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là 
"chướng ngại vật” trên con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; “nước ta vẫn 
còn là nước kinh tế kém phát triển, mức 
sống nhân dân còn thấp, trong khi đó cuộc 
cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, 
nếu chúng ta không nhanh chóng vươn lên 
thì sẽ càng tụt hậu xa hơn về kinh tế"(4), 


(1) Xem Nguyễn Duy Quý : Khoa học Xã hội và Nhân 
văn trong mười năm đôi mới, Nxb KHXH, Hà Nội, 1998, 
tr 9 - I0 

(2) Xem Nguyễn Duy Quý : Sđđ, tr 16 

(3)Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 64 

(4) Văn kiện đã dẫn, tr 67 
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Trong bối cảnh nói trên, rõ ràng là 
KHXH và NV sẽ có những điều kiện 
thuận lợi và cơ hội lớn để phát triển, đồng 
thời cũng đứng trước những nguy cơ và 
thách thức to lớn. Điều quan trọng là phải 
nhạy bén "nắm bắt cơ hội, vượt qua thách 
thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ 
mới". Để góp phân triển khai công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng đã xác định nhiệm 
vụ chiến lược của KHXH và NV trong 
những năm tới là cần tập trung trí tuệ vào 
việc "giải đáp các vấn đề lý luận và thực 
tiễn, dự báo các xu thế phát triển, cung 
cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người, 
phát huy những di sản văn hóa dân tộc, 
sáng tạo những giá trị văn hóa mới của 
Việt Nam"@). Vấn đề đặt ra là làm gì và 
làm thế nào để biến nhiệm vụ chiến lược 
này thành hiện thực, thúc đấy sự nghiệp 
CNH, HĐH ; cụ thể hóa thành những 
chương trình, nội dung nghiên cứu đáp 
ứng cho nhu câu phát triển của từng vùng, 
từng địa phương. 

2. Vị trí và những đặc điểm nổi bật 
của miền Đông Nam Bộ 

Đông Nam Bộ là vùng dân cư rộng lớn, 
có nhiều cộng đồng dân tộc (Việt, Hoa, 
Chăm, Khơ-me...) cùng sinh sống với 
những đặc thù văn hóa dân tộc đan xen. 
Trong lịch sử, chính những con người Ở 
vùng đất này đã viết lên những trang 
sử chói lọi chống giặc ngoại xâm gắn với 
các địa danh như : Mười tâm thôn vườn 
trầu, Hóc Môn, Bà Điểm, Đồng Xoài, 
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Củ Chi, Sài Gòn... Trong thời kỳ đổi mới, 
TP Hồ Chí Minh là một trong những địa 
phương đi đầu cả nước, mạnh dạn vượt 
qua những rào cần lỗi thời, vươn lên tự 
làm giàu cho mình, cho đất nước. 

Có thể nói rằng, đây là vùng có nguồn 
tài nguyên con người rất lớn, có lực lượng 
lao động đồi dào với cơ cấu khá trẻ. Nếu 
được đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đúng 
mức, lực lượng này sẽ mang lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội rất đáng kể. Tuy nhiên, 
hiện nay nguồn nhân lực đáp ứng cho 
công cuộc CNH, HDH ở vùng này còn 
thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và 
không đồng bộ về cơ cấu ngành nghệ, 
nhất là thiếu lực lượng công nhân kỹ thuật 
cho các khu công nghiệp và khu chế xuất. 

Đây là vùng kinh tế lớn có cơ cấu 
nông - công - thương nghiệp - dịch vụ khá 
phát triển với thị trường luôn năng động. 
Đặc biệt, có vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam - nơi tập trung các khu công nghiệp, 
khu chế xuất thu hút nguồn vốn đầu tư lớn 
ở trong và ngoài nước. Trong nhiều năm 
qua, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã 
đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao (bình 
quân trên 10% hàng năm). Nếu như năm 
1990, vùng này đóng góp 24,65% GDP cả 
nước thì đến năm 1999, tỷ lệ này tăng lên 
31,1%, tỷ trọng công nghiệp từ 44,9% 
(năm 1990) tăng lên 54,5% (năm 1999) ; 
đã đóng góp trên 60% giá trị hàng xuất 
khẩu của cả nước và 46,8% ngân sách 
nhà nước. 

Vài năm gần đây, vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam phải đối mặt với những 


(5) Văn kiện đã dẫn, tr 1 12 
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vấn đề nan giải : tốc độ tăng trưởng giảm 
(chỉ đạt 76% so với Quyết định số 
44/1998 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ đặt ra cho thời kỳ 1996-2000). Cơ cấu 
lao động và cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
chậm, hiệu quả đầu tư không cao, chưa 
phát huy tốt tiềm năng và các nguồn lực 
phát triển kinh tế - xã hội ; các sản phẩm 
nông nghiệp xuất khẩu chủ đạo (gạo, tiêu, 
điều, cà phê) lần lượt sụt giá và khó tìm 
được thị trường ổn định ; vốn đầu tư nước 
ngoài mới chỉ là các dự án nhỏ và có dấu 
hiệu sút giảm v.v... 

Đông Nam Bộ là vùng phát triển 
"chùm đô thị" lớn nhất nước (trung tâm là 
TP Hồ Chí Minh), được liên kết khá chặt 
chế với nhau bởi sự tương tác giữa các yếu 
tố kinh tế - xã hội - văn hóa trong nước và 
giao lưu quốc tế. Nơi đây đang diễn ra quá 
trình CNH, đô thị hóa và xã hội hóa với 
quy mô ngày càng lớn và tốc độ nhanh. 
Quá trình này một mặt kích thích sự tăng 
trưởng, sự tích tụ và tập trung lớn các 
nhân tố và các nguồn lực phát triển. Mặt 
khác, cũng làm này sinh những quan hệ và 
hiện tượng xã hội phức tạp : phát triển đô 
thị tự phát, tình trạng quá tải về dân số, 
giao thông, điện nước, bệnh viện, trường 
học, thất nghiệp, thất học, các tệ nạn xã 
hội (xì ke, ma túy, mại dâm...) và ô nhiễm 
nặng về môi trường. 

Miền Đông Nam Bộ là một "thực thể 
kinh tế - xã hội - văn hóa" có vị trí chiến 
lược và vai trò quan trọng trong chiến 
lược phát triển tông thể của cả nước. Mỗi 
bước phát triên ở vùng này sẽ có ý nghĩa 
lớn không chỉ với địa phương và khu vực, 
mà còn với cả nước. Chính vì vậy, để thúc 
đấy quá trình CNH, HĐH ; đồng thời với 
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việc triển khai các chương trình kinh tế - 
xã hội, văn hóa, rất cần và nhất thiết phải 
triển khai các chương trình nghiên cứu 
KHXH và NV, bởi đó là khoa học về con 
người và tổ chức quản lý xã hội của con 
người ; không chỉ là động lực phát triển 
kinh tế - xã hội, mà còn góp phần xây 
dựng con người mới, nền văn hóa mới và 
chế độ xã hội mới ở nước ta. 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với tỉnh 
thần đối mới và sáng tạo của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, trên cơ sở thực tiễn 
phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ 
trong thời gian tới, KHXH và NV cần tập 
trung triển khai những chương trình trọng 
điểm với những nội dung nghiên cứu cơ 
bản : 

- Một là, nghiên cứu quá trình vận dụng 
sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp CNH, 
HĐH ở Đông Nam Bộ, chú trọng tính quy 
luật của việc chuyển đổi từ kinh tế nông 
nghiệp sang kinh tế công nghiệp và từ 
kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức 
để tìm ra những bước phát triển "rút 
ngắn", đồng thời góp phần vào việc tìm 
ra những hình thức quá độ, những 
phương pháp thiết thực xây dựng CNXH ở 
nước ta. 

- Hai là, thực hiện chương trình điều tra 
cơ bản và nghiên cứu tổng thể "thực thể 
kinh tế - xã hội - văn hóa" của Đông Nam 
Bộ để đánh giá tiềm năng và các nguồn 
lực phát triển. Đây là những dữ liệu khoa 
học làm căn cứ cho việc hoạch định các 
chủ trương, chính sách phát triển của cả 
vùng cũng như của mỗi địa phương. 
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luưưe tiến - “XinÍt ngiệm 


- Ba là, nghiên cứu nên kinh tế thị 


trường định hướng XHCN, trong đó, chú - 


trọng tới mối tương quan giữa quan hệ sản 
xuất với lực lượng sản xuất ; thể chế kinh 
tế thị trường và quan hệ giữa thị trường 
với định hướng XHCN ; sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế thành phần và cơ cấu kinh 
tế ngành ; khả năng và giải pháp nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các ngành, các 
thành phần kinh tế và các doanh nghiệp. 

- Bốn là, nghiên cứu tổng kết thực tiễn 
phát triển của toàn vùng đề rút ra những 
bài học kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, 
chính sách và các giải pháp khả thi cho 
giai đoạn phát triển tiếp theo của vùng. 
Trước hết, cần triển khai chương trinh 
nghiên cứu tổng kết thực tiễn vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam để xây dựng các 
luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ 
chế, chính sách và các giải pháp phù hợp 
với sự phát triển của vùng. 

- Năm là, nghiên cứu xây dựng chiến 
lược con người và vấn đề đào tạo nguôn 
nhân lực cho sự nghiệp CNH, HDH ở 
miền Đông Nam Bộ, trong đó chú trọng 
đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà 
doanh nghiệp, các chuyên gia, kỹ sư, kỹ 
thuật viên và công nhân kỹ thuật trực tiếp 
phục vụ cho vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam. 

- Sáu là, nghiên cứu vấn đề môi trường 
của toàn vùng, chú trọng môi trường khu 
vực sông Đông Nai, sông Sài Gòn ; các 
đô thị và các khu công nghiệp, khu chế 
xuất trong vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, đề xuất những giải pháp cơ bản và 
cấp bách nhằm bảo vệ môi trường. 

- Bây là, nghiên cứu quá trình đô thị 
hóa, quy hoạch và quản lý đô thị để xây 
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dựng đô thị phát triển bền vững. Hiện nay, 
trong các đô thị ở miền Đông Nam Bộ, 
nhất là ở TP Hồ Chí Minh đang bộc lộ 
những vấn đề hết sức nan giải : quá tải về 
dân số, giao thông, nhà ở, dịch vụ xã hội, 
môi trường... Sự bùng nổ về các tệ nạn và 
các căn bệnh xã hội đang tác động xấu 
đến con người và môi trường xã hội 
nhân văn. 

- Tám là, nghiên cứu về con người với 
các giá trị truyền thống nhân văn và 
những phản giá trị ; những phong tục tập 
quán, thói quen, tâm lý, sở thích, đồng 
thời, cả những vấn đề dân tộc và tôn giáo 
trong bối cảnh hiện tại. 

- Chín là, nghiên cứu về dân số, sự 
chuyển dịch dân số và nguồn lao động ; sự 
phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, 
công bằng, binh đẳng và tiến bộ xã hội ; 
chú trọng nghiên cứu vấn đề xây dựng giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng 
lớp trí thức với tiến trình CNH, HĐH. 
Ngoài ra, cần phải xem xét cả những hậu 
quả của các hiện tượng tiêu cực và các tệ 
nạn xã hội, đề xuất các giải pháp nhằm 
hạn chế và loại trừ các tệ nạn đó. 

Cùng với nhiệm vụ nghiên cứu, KHXH 
và NV phải tham gia vào việc thấm định 
các chương trình, dự án phát triển kinh tế, 
xã hội, văn hóa của khu vực. Cần kết hợp 
nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển 
khai ứng dụng ; chú trọng bám sát thực 
tiễn, nghiên cứu tổng kết thực tiễn để 
không chỉ xây đựng các luận cứ khoa học 
cho các chủ trương chính sách mà còn đề 
xuất các giải pháp khả thi phù hợp với yêu 
câu của cuộc sống. 
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DÂN CHỮ, NHÂN QUYÊN MỸ: 
QƯAÁ KHƯ VÀÄ HIIỆN TẠI 


ÂU nay, chính quyền Mỹ thường tự 
coi nước Mỹ là mẫu mực vê dân chủ, 


nhân quyền. Nhưng sự thật về cái gọi 

là "dân chủ, nhân quyền Mỹ" như thế nào ? 
Năm 1791, Hiến pháp Mỹ được ban 
hành. Lân lượt sau đó, 10 tu chính án (sửa 
đổi Hiến pháp) đầu tiên ra đời. Cùng với 
Tuyên ngôn Độc lập, chúng luôn được các 
nhà chính trị Mỹ coi là những văn bản pháp 
lý mẫu mực về các quyên và tự do của con 
người. Thậm chí, 10 tu chính án đầu tiên còn 
được đặt tên là Tuyên ngôn Nhân quyên 
Mỹ. Nhưng, tất cả các văn bản đó vẫn không 
hề đếm xỉa đến việc trả tự do cho người nô 
lệ. Trên thực tế, Hiến pháp 1791 còn “...đưa 


ra sự thừa nhận gián tiêp đôi với thê chê 


này” (1) qua việc yêu câu các bang phải bắt 
giữ và trả lại cho chủ nô những người nô lệ 
bỏ trốn sang lãnh địa của mình. Chỉ đến lần 
sửa đối Hiến pháp thứ 13, chế độ nô lệ mới 
được xóa bỏ. Tuy nhiên, sự phân biệt đối xử 
về giới tính và chủng tộc vẫn còn tôn tại, đã 
tước đi những quyên con người CƠ bản của 
phụ nữ và người da màu. Lấy ví dụ về quyền 
bầu cử : Ở thời kỳ đầu, luật pháp Mỹ quy 
định tư cách cử tri và ứng cử viên phụ thuộc 
vào trinh độ, giới tính, màu đa và tài sản. Do 
đó, chỉ có một số rất ít người đa trắng giàu 
có được ứng cử và bầu cử. Phải đến lần sửa 
đổi thứ 15, Hiến pháp Mỹ mới quy định 
quyền bầu cử bình đẳng của mọi công dân, 
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nhưng loại trừ phụ nữ, người da đỏ và vẫn 
quy định điều kiện về tài sản, đặc biệt trong 
ứng cử. Do cuộc đầu tranh mạnh mẽ của 
người da đỏ và người da đen, đến năm 1920, 
Nghị viện Mỹ mới thông qua một đạo luật 
thừa nhận quyền công dân của người da đỏ ; 
và mãi đến các năm 1960 và 1965, mới 
thông qua “Luật dân sự” và “Luật về quyên 
bầu cử", công nhận quyền bình đẳng của 
người da đen trong bầu cử. Như vậy, kể từ 
khi thành lập nước Mỹ, người da đỏ phải 
mất 124 năm, người da đen phải mất 
160 năm đấu tranh liên tục mới có được 
quyền này. 

Trong những lĩnh vực khác, sự phân biệt 
chủng tộc cũng diễn ra rất phổ biến, dưới 
nhiêu hình thức, thậm chí vô cùng tàn bạo. 
Lịch sử nước Mỹ còn ghi lại những vụ hành 
hình man rợ người đa đen do đảng 3K - mà 
hành động của nó được chính quyền dung 
túng - gây ra từ giữa thế kỷ XIX đến giữa 
thế kỷ XX. Chỉ tính từ năm 1889 đến 
năm 1941, đã có khoảng 4 000 người da đen 
phải chịu những hình phạt tàn khốc, vô nhân 
đạo y như thời kỳ Trung cổ, chỉ vì những tội 
danh như "cãi nhau với người da trắng", 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) R.C. Sôi-đơ : Khái quát về chính quyền Mỹ, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 39 
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"bỏ trốn không chịu làm nô lệ", "khiếu tố 
người da trắng", "đòi quyền bầu cử", "lập 
trường học, doanh nghiệp riêng", "thành lập 
hoặc hoạt động công đoàn", v.v.. Cho đến 
tận những năm sáu mươi của thế kỷ XX, ở 
nhiều bang của nước Mỹ, con cái người 
da đen vẫn phải học trường riêng, người 
da đen không được ngồi vào chỗ hay đến 
các khu dành riêng cho người da trắng. 
Trong một thời kỳ đài, nhiều công viên ở 
Mỹ có những tắm biển đề : "Cấm người da 
màu và chó” (!) 

Suốt một thời kỳ dài của lịch sử, phụ nữ 
Mỹ bị phủ nhận tất cả các quyền bình đẳng 
với nam giới. Mãi đến năm 1920, Nghị viện 
Mỹ mới thông qua tu chính án thứ 19, cho 
phép phụ nữ có quyền bầu cử, nhưng "quyên 
bình đẳng với nam giới” thì phải đến năm 
1992 mới được ghi nhận trong tu chính ân 
thứ 27. Vậy mà, đây lại là một quyền con 
người cơ bản đã được đè cập ngay tại Lời 
nói đầu của Hiến chương Liên hợp quốc 
năm 1945 ; được khẳng định lại trong Tuyên 
ngôn Thế giới về Nhân quyên. năm 1948... 
và trong vô số các điều ước quốc tế khác về 
nhân quyên. Điều đó cho thấy, Ở trên lĩnh 
VỰC này, cộng đồng quốc tế đã bỏ qua "quốc 
gia mẫu mực về dân chủ, nhân quyên" một 
khoảng cách quá dài. 

Hơn nữa, sự phân biệt đối xử về chủng 
tộc, giới tính không chỉ là vấn đề của lịch sử, 
mà hiện vẫn là những vấn đề xã hội nghiêm 
trọng ở nước Mỹ. Theo hãng Roi-tơ, năm 
2000, Cục thông tin và Đài tiếng nói Hoa 
Kỳ đã phải chấp nhận thua kiện và chi trả 
508 triệu đô la tiền bồi thường cho những 
nhân viên nữ vì đã có sự phân biệt đối xử VỚI 
họ trong công việc. Trong báo cáo quốc gia 
về việc thực hiện Công ước về xóa bỏ tất cả 
các hinh thức phân biệt chúng tộc trình lên 
Liên hợp quốc, chính phủ Mỹ đã phải thừa 
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nhận rằng, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
vẫn là một trong những thách thức lớn nhất 
mà xã hội Mỹ phải đối mặt. Tờ Bưu điện 
Oa-sinh-tơn (3-2-2000) cho biết, ở Mỹ, kể 
cả tại các thành phố lớn, cũng có rất ít khu 
dân cư có sự hòa hợp về chủng tộc. Ở nước 
này, người thiêu số bị coi là "thế giới thứ ba 
của thế giới thứ nhất". Năm 1998, khảo sát 
của Cục lưu trữ Liên bang Mỹ cho thấy, tài 
sản bình quân của các gia đình trung lưu 
người Mỹ gốc Phi, gốc Mỹ La tỉnh hay gốc 
các chủng tộc thiểu số khác chỉ bằng 
17,28% tài sản binh quân của một gia đình 
người da trắng. Tỷ. lệ thất nghiệp của người 
Mỹ gốc Phi cao gấp đôi ở người đa trắng, 
trong khi đó, theo một cuộc điều tra năm 
1996, có 90% các nhà quản lý hay giám đốc 
điều hành của các công ty Mỹ không bao 
g1ờ giao cho người da đen những vị trí công 
tác và trách nhiệm như người da trắng. 

Từ khi nước Mỹ được thành lập, các 
chính khách Mỹ đã hết lời ca ngợi, cho đó là 
một "xã hội tự do”, vi nhân dân có quyền tự 
do ngôn luận, tự do tư tưởng, quyên phê 
bình chính phủ... Nhưng thực chất, cái gọi là 
"xã hội tự do" ấy như thế nào ? Xin dẫn ra 
một vài sự kiện. Năm 1789, Nghị viện Mỹ 
đã thông qua “Luật xử lý thù địch và trừng 
phạt phản loạn ", cho phép chính quyền tự do 
đàn áp những người đòi các quyền tự do 
ngôn luận và xuất bản. Năm 1917, Nghị 
viện lại thông qua "Luật trừng trị gián tiếp” 
mà kết quả là rất nhiều lãnh tụ công nhân 
cấp tiến và những người phản đối chính phủ 
tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ I bị 
trừng phạt và bỏ tù. Chiến tranh thế giới 
lần II kết thúc, người ta đã thối phòng sự đe 
dọa của "chủ nghĩa cộng sản”, tạo cớ đàn áp 
khốc liệt những người bất đồng chính kiến. 
Thậm chí, năm 1957, các thầm phán của 
Tòa tối cao liên bang đã cãi nhau kịch liệt về 


537 


Chế giới : ấn đè, tự kiện 


việc có nên coi hành động “cổ vũ cho những 
nguyên tắc trừu tượng" (tức việc ủng hộ các 
nguyên lý của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản) là một hành vi phạm pháp (2!)... 

Một cuộc khảo sát mới đây của trường đại 
học Sô-nô-ma (thuộc bang Ca-]i-pho-ni-a) 
cho thấy, 11 nhà in và tập đoàn thông tin đại 
chúng lớn nhất nước Mỹ do 144/1 000 công 
ty lớn nhất nước chi phối, 81 ông chủ của 6 
tập đoàn thông tin lớn nhất ở Mỹ đồng thời 
cũng là những ông chủ của 104 công ty 
khống lỗ của nước này. Rõ ràng, nền tảng 
vật chất của quyền tự do tư tưởng, tự do 
ngôn luận ở Mỹ đã bị giới chính trị và tài 
phiệt chiếm giữ. Trong hoàn cảnh ấy, liệu có 
thể bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do 
ngôn luận của tất cả mọi người ? Có nhà 
nghiên cứu cho rằng, về bản chất, cái gọi là 
"tự đo xuất bản, tự do báo chí" ở Mỹ chẳng 
qua chỉ là sự "tự do bới móc" đời tư của 
nhau, "tự do lừa dối công chúng" của các 
nhà chính trị và "tự do quảng cáo, lừa bịp 
người tiêu dùng” của các nhà tư bản. 

Khi nói đến "nên dân chủ Mỹ", không thể 
không nhắc đến những ung nhọt đang làm 
nhức nhối nước Mỹ. Xin đơn cử, đó là sự 
phân hóa giàu nghèo ngày càng nghiêm 
trọng và cơ chế chính trị vì tiền. Những năm 
cuối của thế kỷ XX có thể coi là thời kỳ 
thịnh vượng nhất trong lịch sử nước Mỹ, với 
việc nên kinh tế tăng trưởng liên tục trong 
118 tháng (nh đến hết năm 2000). Song 
song với điều đó, hố ngăn cách giàu nghèo 
cũng ngày càng lớn. Cụ thể, từ năm 1977 
đến 1992, thu nhập của 20% gia đình 
giàu nhất ở Mỹ tăng 40%, trong khi thu 
nhập của 20% gia đình nghèo nhất lại giảm 
9%. Tờ Tin tức Mỹ và thông báo quốc tế 
(21-2- 2000) cho biết, năm 1979, thu nhập 
bình quân của 5% số gia đình giàu nhất ở 
Mỹ cao gấp 10 lần thu nhập bình quân của 
20% số gia đình nghèo nhất. Năm 1999, 
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khoảng cách ấy là 19 lân, đứng đầu trong 
các nước phát triển, đạt kỷ lục từ trước 
đến thời điểm đó. Hiện nay, 1% số người 
giàu nhất ở Mỹ nắm giữ 40% của cải quốc 
gia, trong khi 80% số người còn lại chỉ nắm 
g1ữ 16%. 

Phân hóa giàu nghèo quá mức. tất yếu gây 
ra những hậu quả về nhân quyên. Nó dẫn 
đến tình trạng của cải xã hội tuy tăng, nhưng 
gia tiêu dùng cũng tăng và tăng nhanh hơn 
nên thu nhập thực tế của những người có 
mức lương thấp ở Mỹ lại giảm đi so với 30 
năm trước đây. Thực tế cho thấy, hiện nay, 
những người nghèo với đồng lương rẻ mạt 
hoặc sống bằng trợ cấp xã hội ở Mỹ không 
thể tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản 
như nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục... đã 
bị đẩy lên cao vọt cùng với cách tiêu xài 
thực dụng vô hạn độ của người giàu. Theo 
một công trinh nghiên cứu, hiện có khoảng 
12 triệu người Mỹ đang hoặc thỉnh thoảng 
phải sống trong cảnh vô gia cư, hàng chục 
triệu người không có bảo hiểm y tế... do 
không có tiền trả cho các loại dịch vụ này. 
Phân hóa giàu nghèo còn làm trầm trọng 
thêm sự phân biệt đối xử và khinh miệt với 
người nghèo. Từ trước đến nay, cả pháp luật 
và văn hóa Mỹ đều bảo vệ và đề cao người 
giàu. Người giàu được coi là những phần tử 
ưu tú, còn người nghèo bị khinh rẻ, bị coi là 
gánh nặng, là nguôn gốc của những tệ nạn 
xã hội và tội phạm. Tất cả những điều đó 
cho thấy, sự tập hợp và đề cao các quyền 
trong Tuyên ngôn Nhân quyên Mỹ chỉ là 
những lời sáo rỗng, phi hiện thực. Nói cách 
khác, đó chỉ là dạng "nhân quyền" của một 
nhúm người giàu. 

Tiền bạc ngày càng trở thành yếu tố 
quyết định trong đời sống chính trị ở Mỹ. 
Nó đã làm biến dạng hầu như hoàn toàn bản 
chất của các quyền con người trên lĩnh vực 
này. Cụ thể, pháp luật Mỹ quy định những 
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người ứng cử vào các cơ quan quyền lực 
phải có một số lượng tài sản lớn làm vật bảo 
đảm. Ngoài ra, các ứng cử viên còn phải có 
tiền để tiến hành các chiến dịch vận động 
tranh cử vô cùng tốn kém ; do đó, trên thực 
tế, chỉ có những người giàu mới có cơ hội 
tham gia bộ máy chính quyền. Hãng AP, sau 
khi phân tích những đữ liệu được cung cấp 
từ Ủy ban bầu cử liên bang cho biết, trong 
CUỘC bầu cử năm 2000, có 81% ứng cử viên 
thắng cử vào Thượng viện, 96% ứng cử viên 
thắng cử vào Nghị viện là những người giàu 
có hơn đối thủ của mình. Còn trước đó, điều 
tra của tờ Nước Mỹ ngày nay cho biết, hơn 
50% số thành viên nội các của cựu tổng 
thống WJ. Clin-tơn có tài sản từ một triệu đô 
la Mỹ trở lên ; 75% số thành viên trong bộ 
máy tư pháp dưới thời vị tông thống này có 
tài sản trung bình là 1,8 triệu đô la, trong đó 
34,1% số thẩm phán là triệu phú. Như vậy, 
không phải ngâu nhiên mà người ta cho 
răng, cái gọi là "nền dân chủ Mỹ" chỉ là nền 
dân chủ của những người giàu. 

Trong bầu cử ở Mỹ, cơ hội thắng cử của 
các ứng cử viên về cơ bản được quyết định 
bởi vận động tranh cử, mà muốn vận động 
tranh cử phải có rất nhiều tiền. Luật pháp 
Mỹ cho phép, các ứng cử viên nhận những 
khoản tài trợ "mêm" cho hoạt động. đó ; vi 
vậy, các thể chế tài chính không ngần ngại 
vung tiền ra "mua" các ứng. cử viên để phục 
vụ cho mình. Trong cuộc bầu cử tông thống 
năm 2000, tổng số tiền tài trợ tranh cử mà 
các ứng cử viên nhận được lên tới 648 triệu 
đô la, gấp 4 lần so với cuộc bầu cử tổng 
thống bốn năm về trước ; còn tông chi phí 
cho cuộc bầu cử Nghị viện liên bang Mỹ 
năm 2000 vào khoảng 3 tỷ đô la, tăng 50% 
so với năm 1996, lập kỷ lục về chi phí cho 
sự kiện này trong lịch sử. 

Rõ ràng, chìa khóa vạn năng của nền 
dân chủ Mỹ là tiền, vì tiền là thứ quyết định 
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nhân sự và kết quả của các cuộc bầu cử. 
Tờ Thời báo tài chính (Anh) số ra ngày 
25-11-2000, viết : Cuộc bầu cử năm 2000 đã 
cho thấy rõ là nền dân chủ Mỹ có thể bán 
cho những người nào trả giá cao nhất. Tờ 
Thế giới (Tây Ban Nha) đã ví tiền như : 
“căn bệnh ung thư của nên dân chủ Mỹ"; 
khẳng định, không có một quốc gia nào mà 
căn bệnh đó trầm trọng như ở Hoa Kỳ... Một 
chính quyền được tạo lập bởi tiền thì tất yếu 
nó phải phục vụ những kẻ nhiều tiền, chứ 
không thể là “một chính quyền của tất cả 
mọi người ", như các nhà chính trị Mỹ luôn 
rÊu rao. 

Trong khi tự coi mình là ' 'mẫu mực về 
dân chủ, nhân quyên" thì chính quyền Mỹ 
lại phớt lờ, không chịu “tham gia các điều 
ước quốc tế và khu vực về nhân quyền. Tính 
đến ngày 31-12-2001, Mỹ mới tham gia 
15 trong số 52 điều ước quốc tế cơ bản về 
nhân quyền, xếp thứ 167/191 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Cũng tính đến 
thời điểm đó, Mỹ mới tham gia 3/14 điều 
ước về nhân quyền của khu vực châu Mỹ, 
đứng thứ 23/35 quốc gia trong châu lục @. 
Và điều lố bịch là, trong khi từ chối tham gia 
Công ước về không áp dụng các hạn chế luật 
định với tội phạm chiến tranh và tội ác 
chống nhân loại (1968) và Quy chế Rô-ma 
về tòa án hình sự quốc tế (1993) thì chính 
quyền Mỹ lại ra sức hậu thuẫn cho việc 
thành lập các tòa án quốc tế xét xử tội phạm 
chiến tranh nhằm cáo buộc các nhà lãnh 
đạo của các quốc gia đối lập như cựu Tổng 
thống Nam Tư S. Mi-lô-xê-vich phải vào 
vòng lao lý. 

Mặc dù chưa từng bị quốc gia nào xâm 
lược, song từ khi thành lập nước đến nay, 


(2) Xem Những văn kiện quốc tế cơ bản về nhân quyền, 
UNESCO, 2001, tr 20 (tiếng Anh) 
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chính quyền Mỹ đã tiến hành rất nhiều cuộc 
chiến tranh và tấn công quân sự vào các 
quốc gia có chủ quyền. Chính quyên Mỹ 
cũng đã và đang áp đặt lệnh cắm vận chống 
nhiều nước có chủ quyên. Đây là một trong 
những dạng vi phạm nhân quyền nghiêm 
trọng nhất mà trong cả hai công ước cơ bản 
về nhân quyền năm 1966 đều nghiêm cấm 
“.. trong mọi trường hợp, không được phép 
tước đi của một dân tộc những phương tiện 
sinh tôn của họ". 

Từ khi nhân quyền trở thành một khái 
niệm phổ biến trong luật pháp quốc tế, chính 
quyền Mỹ đã sử dụng vấn đề này như là một 
lá bài để kích động lật đổ, chống phá các 
quốc gia đối lập ; trong khi đó, họ lại là kẻ 
bảo trợ chính cho những thể chế độc tài và 
hiểu chiến ở nhiều khu vực trên thế giới... 
Mỹ cũng là "thần hộ mệnh” cho I-xra-en 
trong cả ba cuộc chiến tranh Trung Đông 
chống lại các nước A-rập và hiện tại, vân 
hậu thuẫn cho nhà nước Do Thái tiến hành 
các hoạt động chà đạp lên quyên đân tộc và 
quyền con người của nhân dân Pa-le-xtin, 
mặc cho cả thế giới lên án gay gắt. Đó là 
chưa kể đến vô số những vụ ám sát, can 
thiệp và lật đổ mà các cơ quan an ninh Mỹ 
trực tiếp tiến hành ở nước ngoài trong mấy 
chục năm qua. 

Là quốc gia đứng đầu thế giới về ngành 
công nghiệp phi nhân bản - công nghiệp 
vũ khí, theo Cục thông tin Hoa Kỳ, quân đội 
Mỹ sử dụng hơn 30% tổng số vũ khí của cả 
thế giới. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần sử 
dụng những vũ khí giết người hàng 
loạt và cức loại vũ khí bị cắm trong các 
cuộc chiến tranh mà điển hình là việc thả hai 
quả bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và 
Na-ga-sa-ki (Nhật Bản) - một hành động bị 
coi là tội ác chống lại loài người. Trong 
chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng 
bom bị, bom na-pan và đặc biệt là chất độc 
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đi-ô-xin. Năm 1991, Mỹ đã thả 940 000 
quả bom có vỏ chứa chất u-ra-ni-um xuống 
I[-rắc, khoảng 10 000 quả xuống Bô-xni-a 
Héc-xê-gô-vi-na những năm 1994-1995, 
và khoảng 31 000 quả xuống Nam Tư 
năm 1999. Mỹ còn sử dụng loại bom hủy 


-diệt (cluster bom) trong các chiến dịch quân 


sự Ở nước ngoài 

Bất chấp những sự thật kể trên, từ năm 
1977, hàng năm Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiến 
hành xây dựng cái gọi là “Báo cáo vê việc 
thực hiện nhân quyên" ở Các quốc gia, lợi 
dụng vị thế một cường quốc quân sự, kinh tế 
và là thành viên thường trực của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc để gây sức ép, vu cáo 
và trừng phạt các nước khác với cái gọi là lý 
do "vi phạm nhân quyên". 

Những hành động ấy tự nó đã phơi bày 
những thủ đoạn xảo quyệt, giả trá của những 
thế lực hiếu chiến trong quan hệ quốc I tế. Họ 
muốn lấp liếm những sự thật về vấn đề nhân 
quyên của nước Mỹ ; nhưng đồng thời, lại sử 
dụng nhân quyên như một thứ phương tiện 
nhăm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Tuy 
nhiên, từ lâu, âm mưu của chính quyền Mỹ 
đã bị dư luận tiến bộ trên thế giới vạch trần 
và ngày càng chịu nhiều thất bại. Một trong 
những thất bại nặng nề nhất là tại phiên họp 
lần thứ 56 (4-5-2001) của Ủy ban nhân 
quyền Liên hợp quốc, Mỹ đã không được 
bầu vào vị trí thành viên của Ủy ban này. 

Tất cả những dẫn chứng và phân tích kể 
trên phần nào cho thấy sự thật về vấn đề dân 
chủ, nhân quyền ở nước Mỹ. Cái gọi là 
"những giá trị dân chủ, nhân quyền Mỹ" 
chắc chắn không đem lại lợi ích cho tất cả 
nhân dân Mỹ, mà chỉ là đặc quyền của 
những kẻ giàu có ở nước s.c Vì vậy, thật lố 
bịch cho những ai muốn "xuất khẩu" những 

"giá trị dân chủ, nhân quyền " như vậy cho 
các dân tộc khác. 
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TôÀf CÂU HÓA VÀ XU HƯớAG VẬn ĐộnG 
€ỦA ĐònG CHÁYV vốn OUôC Tế 


ỤC tiêu của hội nhập kinh tế quốc 
tế là tạo thêm nguôn lực, tạo sức 
mạnh tổng hợp nhằm đấy mạnh sự 


nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo cáo Chính 
trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
VII trình Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : Phát 
huy cao độ nội lực, đông thời tranh thủ nguôn 


lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế 


quốc tế để phát triển nhanh chóng, có hiệu quả 
và bên vững. Một trong những nguồn lực quan 
trọng đó chính là nguồn vốn đầu tư. Để có thể 
chủ động hội nhập và tranh thủ được nguôn 
vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi phải có sự 
nghiên cứu sâu sắc về động thái của dòng vốn 
này trên phạm vi toàn cầu với cái nhìn tổng 
quan và từ đó có đối sách thích hợp. 

Dòng lưu chuyển vốn trên thế giới đã xuất 
hiện từ rất sớm. Ở giai đoạn đầu - khởi điểm 
của quá trình toàn cầu hóa - lưu chuyển vốn 
chủ yếu dưới dạng chiếm đoạt sản phẩm thặng 
đư toàn cầu thông qua buôn bán và chiến tranh 
giữa các nước. Đến cuối thế kỷ XIX, toàn cầu 
hóa được tiến thêm một bước do sự phát triển 
mạnh mẽ của các giao dịch trao đổi hàng hóa 
quốc tế và của các luồng vốn và nhân lực 
xuyên lục địa. Khuynh hướng này được thể 
hiện rõ nhất trong giai đoạn từ 1870 đến 1914, 
đánh dấu bằng đợt bành trướng mới của chủ 
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nghĩa thực dân châu Âu ở châu Phi và châu Á, 
bằng những tiến bộ chủ yếu trong lĩnh vực sản 
xuất và cuối cùng là sự ra đời của các tờ-rớt tài 
chính và các công ty vô danh ở châu Âu và 
Hoa Kỳ. Vào năm 1913, thời kỳ mở cửa tự do 
thị trường vốn, lưu chuyển vốn đã gia tăng 
mạnh mẽ, trong đó có đến 50% đầu tư cổ 
phiếu, trái phiếu hướng vào thị trường các 
nước mới phát triển. Tuy nhiên, hai cuộc chiến 
tranh thế giới ở nửa đầu thế kỷ XX đã làm tạm 
ngưng xu hướng phát triển của toàn cầu hóa 
nói chung và xu hướng luân chuyển vốn trên 
thị trường nói riêng. Sau đó, một phong trào 
mới của toàn cầu hóa lại xuất hiện. Nhưng sự 
khuếch đại của toàn cầu hóa, do nhiều nhân tố 
kết hợp, chỉ có ảnh hưởng sâu rộng từ đầu 
những năm 1980. Với sự tiến bộ của khoa 
học - công nghệ cùng ' xu hướng chính trị toàn 
cầu, thuật ngữ foàn câu hóa đã trở thành phô 
biến. Đặc biệt, trong thời kỳ này đã xuất hiện 
xu hướng thế giới hóa các thị trường tài chính. 

Toàn cầu hóa ở giai đoạn này đã có tác 
dụng tích cực đến VIỆC chuyển giao các nguôn 
lực với quy mô và tốc độ ngày càng lớn, hiệu 
quả ngày càng cao. Tuy răng hiện nay, mức độ 
chuyển giao đó chưa được như mong muốn, 
song những thành quả mới mẻ, những đột phá 


* Trường đại học Kinh tế Quốc dân 
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sáng tạo về khoa học - công nghệ, về tổ chức 
và quản lý, về sản xuất và kinh doanh đã đưa 
tri thức, kinh nghiệm và vốn đến cho nhiều 
nước và khu vực khác nhau. Tại nhiều quốc 
gia, các nguồn lực đó đã đến từng gia đình, 
mỗi cá nhân trong xã hội, mở đường cho công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Thực tiễn cho thấy, toàn cầu hóa là nhân tố 
quan trọng trong việc chuyển dịch các nguồn 


lực nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất. Tự ˆ 


do hóa đòng chảy tư bản giúp cho quá trình tự 
điều chỉnh vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ 
nơi sử dụng kém hiệu quả sang nơi sử dụng có 
hiệu quả cao hơn. Đây chính là động lực thúc 
đẩy sự phát triển và xã hội hóa lực lượng sản 
xuất và đem lại sự tăng trưởng kinh tế ở mức 
độ cao. Đây cũng là phương tiện đề huy động 
và thu hút các nguôn vốn 'VàO các nền kinh tế 
thiếu vốn và kém phát triển. 

Với xu hướng toàn cầu hóa, các cơ chế của 
tự do tài chính được xác lập. Dòng chảy tư bản 
trên thế giới gia tăng cả về quy mô và tốc độ. 
Mỗi ngày có khoảng 1 500 tỷ USD quay vòng 
giữa các trung tâm tài chính của thế giới. Theo 
số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB, 200]), 
trong vòng 10 năm từ 1991 đến hết năm 2000, 
tổng giá trị vốn luân chuyến trên toàn thế giới 
tăng gấp 5,4 lần từ 1 014,9 tỷ USD lên 5 480,6 
tỷ USD. Trong đó dòng luân chuyển qua thị 
trường vốn gia tăng hằng năm với tốc độ lớn 
(bình quân 21,3%/năm). Mặc dù trong giai 
đoạn này có xây ra khủng hoàng trên thị 
trường chứng khoán thế giới, song hăng năm 
giá trị luân chuyển qua thị trường này vẫn liên 
tục tăng (năm 1997 vân tăng 21,8% so với 
năm 1996 ; năm 1998 chỉ tăng 3,6% so với 
năm 1997 nhưng năm 1999 đã tăng 19,8% so 
với năm 1998). 

Bảng 1 : Giá trị dòng luân chuyển vốn trên 
thế giới giai đoạn 1991 - 2000. 

Đơn vị : tỷ USD 
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Nguôn : Báo cáo Nguôn Tài chính Phát triển 
toàn câu năm 2001 của Ngân hàng thê giới. 


Điểm đáng lưu ý là, trong tổng mức lưu 
chuyển vốn toàn cầu thì nguồn luân chuyển qua 
thị trường chứng khoán trong 10 năm qua vẫn 
chiếm tỷ trọng lớn (gấp 4,96 lần dòng luân 
chuyển của vốn FDI năm 1991 và đến năm 2000 
vấn gấp gần 4 lần). Tuy rằng vốn đầu tư trực tiếp 
trong giai đoạn này cũng gia tăng rất mạnh mẻ, 
nhưng tỷ trọng của nguồn vốn này vẫn chiếm tỷ 
trọng tương đối nhỏ trong tổng lưu chuyển vốn 
toàn cầu. Điều này phản ánh tầm quan trọng 
ngày càng rõ nét của thị trường vốn trong quá 
trinh lưu chuyển vốn toàn cầu. Các nước mở cửa 
hội nhập không thể không quan tâm đến thị 
trường vốn và việc mở cửa thị trường vốn nước 
mình với thế giới. Đây sẽ là kênh dẫn vốn cần 
thiết trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế. 

Bảng 2 : Cơ cấu các dòng luân chuyển vốn 
quốc tế (%) 
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Nguồn : Báo cáo năm 2001 của Ngân hàng 
thê giới. 
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Theo số liệu trên, cơ cấu của vốn luân 
chuyển qua thị trường vốn toàn cầu chiếm ưu 
thế vượt trội so với các nguồn vốn khác (ở mức 
dao động 80%). Tỷ trọng này về cơ bản có xu 
hướng gia tăng so với đầu những năm 90 của 
thế kỷ XX. Đối với vốn đầu tư trực tiếp, trên 
phạm vi toàn cầu, cũng có xu hướng tăng 
nhưng vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi từ 14% 
đến 20% tổng lưu chuyển vốn quốc tế. Chỉ có 
nguôn tài trợ phát triển chính thức (trong đó 
chủ yếu là ODA) trong thập niên qua có xu 
hướng giảm cả về quy mô và tỷ trọng. Nếu như 
năm 1991, tông nguôn tài trợ phát triển chính 
thức là 60,9 tỷ USD, chiếm 6% dòng luân 
chuyên vốn toàn cầu thì đến năm 2000 chỉ còn 
38,6 tỷ USD chiếm có 0,8% dòng vốn luân 
chuyển toàn cầu. Đây là dấu hiệu cho thấy 
tầm quan trọng đặc biệt của luông vốn lưu 
chuyên qua thị trường vốn đối với cả các 
nước công nghiệp phát triển và các nước đang 
phát triên. 

Tuy răng tỷ trọng vốn luân = qua thị 
trường vốn chiếm ưu thế cơ bản và ngày càng 
gia tăng, nhưng sự gia tăng này chủ yếu tập 
trung ở các nước phát triên. Tỷ trọng luân 
chuyển vốn vào các nước đang phát triển đã 
nhỏ lại và có xu hướng giảm dân. Nếu năm 
1991, toàn bộ các dòng vốn đầu tư tư nhân 
chuyển vào các nước đang phát triển chiếm 
11,8% tông dòng lưu chuyển vốn đầu tư tư 
nhân toàn thế giới thì năm 1999 và 2000 chỉ 
còn là 7,6%. Trong số đó, dòng vốn đầu tư qua 
thị trường vốn giảm từ 9,7% xuống 4,7% 
năm 1999 và 5,5% năm 2000, còn dòng vốn 
đầu tư trực tiếp (FDI) giảm từ 22,3% xuống 
còn 18,9% và 15,9% tương ứng vào năm 1999 
và 2000. 

Bảng 3 : Tỷ trọng vốn lưu chuyển vào các 
nước phát triển và đang phát triên (%) 


Số l6 (tháng 6 năm 2002) 


- tị 
Tạp chí Cộng san 


__—___ |IWI]IW?]IW3] 1994| I905|1996) 1997] 198] 19942000 


Nguôn : Báo cáo năm 2001 của Ngân hàng 
thế giới. 


Xu hướng các dòng chảy tư bản chủ yếu tập 
trung vào các nước phát triển phản ánh một 
thực tế là, các nước công nghiệp phát triển có 
mức độ mở cửa thị trường rộng rãi hơn. Với ưu 
thế của các nước đi trước, họ có một nền sản 
xuất công nghiệp hiện đại, một hệ thống tài 
chính vững mạnh và có bề dày hoạt động trên 
thị trường vốn. Các chính sách vĩ mô của họ 
được điều hành có hiệu quả hơn đối với các 
biến động của thị trường. Điều này cũng là 
thách thức rất lớn đối với các nước đang phát 
triên trong quá trình hội nhập. 

Đề có thể đạt mức tăng trưởng cao, ngoài 
nguồn lực trong nước, các nước đang phát triển 
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Chế giới : (ấn đè, sự kiện 


không thể không khai thác nguồn vốn bên 
ngoài mà đặc biệt là nguồn qua thị trường vốn 
(do xu hướng nổi trội của dòng vốn này trong 
tiễn trình toàn câu hóa). Tuy nhiên, cũng phải 
thấy rằng, các nước đang phát triển không chỉ 
cạnh tranh lẫn nhau để thu hút vốn mà còn tiếp 


tục phải cải thiện điều kiện huy động vốn để 


cạnh tranh với các nước phát triên. Vấn đề 
không chỉ là phụ thuộc vào mức độ mở cửa thị 
trường vốn mà mức độ lớn hơn tùy thuộc vào 
năng lực thu hút và sử dụng vốn của nền kinh 
tế đạt hiệu quả tới mức nào. Nền kinh tế có 
được năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững 
hay không để đáp ứng yêu cầu hội nhập ? Bởi 
vì, trong bối cảnh tổng quát và dài hạn, năng 
lực tăng trưởng của nền kinh tế là yếu tố quan 
trọng xác định triển vọng huy động vốn đầu tư. 
Điều này liên quan đến một nguyên tắc mang 
tính chủ đạo trong việc thu hút vốn : vốn đầu 
tư được sử dụng càng hiệu quả thì khả năng thu 
hút nó càng lớn. Trong khi, hầu hết các nước 
đang phát triển vẫn còn hạn chế ở điểm này. 
Rõ ràng, toàn cầu hóa mở ra cơ hội cho tất 
cả các quốc gia. Tuy nhiên cơ hội đó không 
được phân chia đồng đều cho các nước. Thực 
tế cho thấy, nguồn vốn lưu chuyển chủ yếu lại 
vào các nước công nghiệp phát triển chứ 
không phải là các nước đang phát triển. Vì 
vậy, để toàn cầu hóa có hiệu quả và biến các 
lợi ích tiềm năng thành hiện thực thì cần có 
một trật tự thế giới mới, công bằng và bền 
vững, có sự tham gia thỏa đáng của các nước 
thuộc thế giới thứ ba vào việc ban hành các 
quyết định mang tính toàn cầu; cải tổ sâu sắc 
hệ thống tài chính tiền tệ thế giới vốn đã bị 
đồng đô-la Mỹ khống chế, không để quá trình 
toàn cầu hóa biến thành Mỹ hóa. Toàn câu hóa 
càng sâu sắc, dòng lưu chuyển vốn quốc tế 
càng lớn thì càng xuất hiện nhu cầu giám sát 
ˆ_ tài chính chặt chẽ trên tầm quốc tế. Quỹ tiền tệ 


Yạp chí Cộng sản 


quốc tế (IMF) cần thay đôi nguyên tắc hoạt 
động để đáp ứng nhu cầu phát triển của thời kỳ 
mới. 

Cần có một hệ thống quan điểm toàn diện 
về phát triên, tránh việc tách rời giữa trao đổi 
thương mại, đầu tư và tài chính, đồng thời giảm 
sự thao túng của các nước phát triên đến quá 
trình toàn cầu hóa ; có cơ chế phân phối lại thu 
nhập toàn cầu để giảm khoảng cách ngày càng 
gia tăng giữa các nước giàu nhất và các nước 
nghèo nhất ; chấm dứt việc bảo hộ sản xuất tại 
chính các nước phát triển, đi ngược lại với khái 
niệm "tự do cạnh tranh" do chính họ đưa ra. 

Toàn cầu hóa kinh tế nói chung và mở cửa 
thị trường vốn nói riêng là một con dao hai 
lưỡi đối với tất cả các quốc gia (tuy có sự khác 
nhau về mức độ giữa các nước phát triển và 
đang phát triển). Vì vậy, các nước tham gia hội 
nhập phải chấp nhận cả cơ hội và thách thức, 
đồng thời phải biến cơ hội và cái lợi thành mặt 
chủ yếu. Để tranh thủ giành lấy mặt lợi, hạn 
chế thiệt hại trong mở cửa thị trường vốn, vấn 
đề then chốt là phải tăng cường thực lực kinh 
tế của nước mình (cả trong lĩnh vực sản xuất 
thực và hệ thống tài chính). Nhân tố quan 
trọng đề tạo ra điều đó gồm. có các chính sách 
kinh tế vĩ mô hợp lý ; thể chế và pháp luật kinh 
doanh kiện toàn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc 
tế ; hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với xu 
hướng phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực 
tài chính, giáo dục và khoa học - công nghệ 
phải đạt mức hiệu quả cao. Nếu quốc gia nào 
tham gia hội nhập mà chưa hội đủ các điều 
kiện trên thì quá trình tự do hóa và mở cửa thị 
trường vốn sẽ dẫn đến các hậu quả tiêu cực và 
bị thiệt thòi trong quá trình hội nhập. Vì vậy, 
các nước cần linh hoạt trong việc lựa chọn các 
chiến lược và chính sách của mình, trong đó 
mức độ, lộ trình mở cửa hội nhập cần được 
xem xét kỹ lưỡng. 
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Số 16 (tháng 6 năm 2002) 


CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NAM 


PHAN BỘI CHÂU - TX TAM KỲ - QUẢNG NAM 
ĐT : 0510852811 


Ciớm đốc : Phan Đức Nhạn 


Trung tâm kỹ thuật hành chính Đài phát thanh Truyền hình Quảng Nam 


Sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành hai đơn 
vị hành chính trực thuộc Trung ương, Công ty được Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số : 459/QĐ-UB, 
ngày 2/4/1997 về việc tiếp nhận và đổi tên thành Công ty Đầu 
tư và Xây dựng đô thị Quảng Nam. 


Từ năm 1997 - 2001 Công ty Xây dựng Quảng Nam đã và 
đang thi công hoàn thành bàn giao trên 200 công trình lớn nhỏ, 
trong đó có những công trình có giá trị trên 20 tỷ đồng như 
khách sạn BamBoo Green cao 11 tầng, Trụ sở Tỉnh ủy Quảng 
Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, khu nội khoa 7 
tầng bệnh viện Đà Nẵng... đặc biệt có những công trình yêu 
cầu kỹ thuật cao như : 

* Nhà máy xi măng Hải Vân (Cụm †1) (công suất 520.000 
tấn/năm gồm 2 Sỉ lô xi măng cao 64m, móng cọc nhồi với đài 
cọc lớn (3200m3 bê tông), Nhà đặt máy nghiền và nhà đặt máy 
đóng bao có yêu cầu kỹ thuật khắt khe...) 

“ Khách sạn Victoria Hội An (do liên doanh giữa Việt Nam 
và Pháp làm chủ đầu tư đạt tiêu chuẩn 4 sao, được tổng cục 
du lịch Việt Nam đánh giá là một trong những khách sạn đẹp 
nhất Việt Nam) 

* Trung tâm Thương mại - Siêu thị Đà Nẵng (là công trình 
có diện sàn gần 23.000m2 có 04 cầu thang máy, 04 cầu than 
cuốn là một trong những siêu thị có quy mô lớn nhất trên cả 
nước) 

Công ty đã được Bộ Xây dựng và công đoàn ngành Xây 
dựng Việt Nam tặng 26 huy chương vàng chất lượng cao 
ngành xây dựng Việt Nam, 3 lần được tặng cờ chất lượng cao 
năm 1999, 2000, 2001. Được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ 
thi đua đơn vị. 


Với kết quả đạt được của công ty trong thời gian qua và từ 
thực tiễn quản lý doanh nghiệp chúng tôi rút ra những bài học 
sau : 

1 - Tạo sự thống nhất trong cấp ủy, ban Giám đốc và các tổ 
chức quần chúng trong công ty. Đoàn kết là nhân tố tạo 
nên sức mạnh tông hợp. 

2 - Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt qui chế dân chủ 
trong doanh nghiệp cho toàn thể CBCNV từ đó dẫn đến sự 
thông suốt trong việc thực hiện công khai hóa những vấn 
đề quản lý chung của công ty theo cơ chế : “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

3 - Yếu tố con người là quyết định mọi thắng lợi, bởi vậy việc 
quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho mọi đối 
tượng trong đó khuyến khích những nhân tố tích cực, 
không bình quân chủ nghĩa trong quyền lợi và nghĩa vụ đã 
trở thành đòn bẩy cho sự đóng góp sức mình của mọi 
thành viên trong Công ty. 

4 - Kết quả sản xuất phụ thuộc vào công cụ lao động, đầu tư 
thích ứng về công nghệ, thiết bị sẽ làm tăng năng suất lao 
động. Trình độ quản lý cao sẽ làm tăng hiệu suất đồng vốn 
kinh doanh. 

5 - Cạnh tranh là yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triến, thi đua 
sẽ tạo ra hứng khởi của phong trào quần chúng tham gia, 
lợi nhuận mới khăng định sự tồn tại của doanh nghiệp 
nhưng uy tín, lòng tin thông qua chất lượng sản phẩm mới 
là mục tiêu, là tài sản đích thực của một doanh nghiệp đích 
thực. Công ty xây dựng Quảng Nam quyết phấn đấu để giữ 
vững các đích thực mà-chúng tôi đang/Có; 
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- Hình chữ S : 8,0 x 16,4 x 25,0cm, lát 1m? cần 39 viên. * Gạch xây tường 
- Hình chữ I : 8,0 x 16,5 x 20,0cm, lát 1m2 cần 35 viên. * Gạch nửa (đờmi) 
- Hình chìakhóa : 5,0 x 13,6 x 22,4cm, lát 1m? cần 40 viên. * Gạch xây cột 

- Hình lục giác  : 6,0x 25,0 x 28,5cm, lát 1m? cần 18,5 viên. 

- Hình thoi :8,0 x 14,2 x 25,0cm, lát 1m2 cần 55,5 viên. ƯU ĐIỂM: 


ƯU ĐIỂM: - Chịu lực lồn : cường độ chịu nén từ 35 Kg/cm2 trở lên - 
- Chịu lực lớn, không bị rỗ mặt, không phai màu. - Tiết kiệm hổ : giảm 3,5 lần so với dùng gạch đất nung 

- Tạo thẩm mỹ vỉa hè, sân vườn, đường đi. - Tiết kiệm thời gian  : việc đặt gạch chỉ bằng 1⁄4 thời gian so 

- Thí công nhanh, có thể thay thế từng viên khi cần. với đặt gạch đất nung 


- Không tốn hồ chèn mạch. - Giảm chỉ phí : Từ 9 đến 10% so vôi xây bằng gạch đất nung 
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-147 BIS NGUYÊN TẤT THÀNH - QUẬN 4 - THẰNH PHỐ HỖ CHÍ MINH 
ĐT : (08) 9404673 - 9400103 - FAX : (08) 9404689 
| EMAIL : ctdkh(@hcm.vnn.vn 


NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI ĐƯỜNG TINH LUYỆN & ĐƯỜNG VIÊN 
KHÁNH HỘI ,?Axpo cø) KHÁNH HỘI 


Exe>, mG2)~—987 
|DƯỞNG TINH LUY?1: Ì 
ò_l§ KI ANH HỘI | 


CUBE SUGAf 


ñÑNt IY (IÄN IÝ VÀ XÂY IIUNE BN: BÍ) (IIIẨN NAM 


SỐ 10 - NGUYÊN DU - THỊ XÃ TAM KỲ 
ĐT : 5110.851577 
Fax : 851734 


ĐI HỈ )Ì 
Quản lý - khai thác và duy tu, bảo dưỡng )II MIẾJ (IV ị| THẦN, 


các công trình giao thông đường bộ | 1ẬW ?(I(ìÍ 
Xây dựng các công trình giao thông +2 
đường bộ 

Khai thác và sản xuất các loại vật liệu phục 
vụ, sửa chữa và xây dựng hệ thống giao 
thông đường bộ. 


Đồng chí NGUYỄN BÁ NHÂM 
Giám đốc Công ty 


Ø, ˆ^ x4 , ` ¿ ` : : : _ 
XÍ NGHIỆP QUAN LÝ ĐUỜNG SẮT HÀ THÁI 
Địa chỉ : Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại : 04.8386354 Fax : 04.8386939 
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Giám đốc 
KS. NGÔ VĂN TUYẾN 


: Duy tu, sửa chữo lớn và vừa cóc công trình cổu, cống, ` „ Nón 
hẻm, đường sốt. Trụ sở Xí nghiệp 

- Xôy dựng cúc công trình giao thông có quy mô vừa và —- 

- Làm sạch bể một kim loại và kết cấu thép bằng phun có, Ô  - 
sơn kết cếu thép bằng sơn công nghệ cơo, tuổi thọ coo. 


Sản xuết vệt liệu và kết cấu chuyên ngèònh. 


Xí nghiệp có cóc dêy chuyền phun cót, phun sonvớicác | ƒj. ÂN. 
thiết bị hiện đợi, đội ngủ công nhôn lành nghề vàcóccónbộ | ƒ- HH" ẽ‹.¿... 
kỹ thuột, quản lý nhiều kinh nghiệm, nhè xưởng khonglang ` /- NHÀ. l `. 
có đủ móy móc thiết bị đóp ứng mọi nhu cêu thi công cóc 
công trình đường sói. 
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Công trình sơn công nghệ 

- Duy lu sử chữa thường xuyên định kỳ, sửa chữa vừa và “?Ícông 2007 
sửa chữa lớn các tuyến đường sốt trong phạm vi quản lý, KP 2t 3ì 0A0 NI tú TU 
duy tu thường xuyên và sửa chữa lớn cổu Thởng Long. "`... th # 

- Nêng cốp tuyến đường sốt Đông Anh - Quón Triều, tuyến TT... 
đường si Yên Viên - Lào Coi. 

- Sơn đợi tu câu Thăng Long bằng công nghệ coo. § 

- Thi công các nút giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. ..”! 

- Thi công các công trình đường ống, đường cóp lhôngln 2 
quơ đường sốt: mẽ ;.ụạ 

- Sản xuốt, lắp đặt các dòn chắn tại các điểm góc dường - -- ' -'_.- - “HA.......â. 
ngơng... vs. n6. da 20 0006 NỈ 
Sản lượng năm 2001 đợt 45.000 triệu đồng, năm 2002 phến „ dụng máy chèn đường duy tu bảo dưỡng đường [[L 

đếu đợt ó0.000 triệu đồng. : : 
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SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 
CÔNG TY VậT LIỆU XÂY DỰNG Câu ĐUÔNG 


e Địa chỉ liên hệ : Km 14, Quốc lộ 3, Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội. 
e Tel : 9611346 - 9611398 - Fax : 04.8800258 
e Giám đốc Công ty : Ngô Văn Chăm 


Chức năng nhiệm vụ : 

- Chuyên sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung. 

- Phục chế các loại gạch ngói nung của các loại công trình kiến trúc cổ. 

- Nhận thi công xây lắp và chuyển giao công nghệ lò nung Tuynen sản xuất VLXD đất sét nung. 
- Gia công thiết bị sản xuất VLXD và kết cấu thép xây dựng. 


- Tư vấn thiết kế xây th 


Sản (phế Ỉ W7 sử ¡ Văn tường: Quốc Tử Bấm Sản phẩm của Công ty liên P2: Huy chương vàng hàng chất 
8 ‹duahz6tbtie-s ram . lượng cao tại các hội chợ triển lãm quốc tế hàng công nghiệp 


TỔỐNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 


NHÀ MÁY VẬT LIÊU BƯU ĐIỆN 


ĐỊA CHỈ : DỐC VÂN - YÊN VIÊN - GIA LÂM - HÀ NỘI 
TEL : 8271831 ; 8780453 ;8780023. FAX : 8780023 


Nhà máy vật liệu bưu điện là đơn vị công nghiệp đầu tiên 
của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được đón 
nhận chứng chỉ ISO 9001 : 2000. 


Sản phẩm dây và cáp của Nhà máy được sản xuất hoàn toàn 
bằng nguyên liệu ngoại nhập và trên các thiết bị hiện đại của nước 
ngoài nên chất lượng dây và cáp của Nhà máy được khách hàng 
sử dụng và đánh giá cao. 


MỘT SỐ SÀN PHẨM CHÙ YẾU : 


* Các loại cáp thông tin : kéo cống, tự treo và chôn trực tiếp 
hoặc thả sông cách điện dây ruột bằng nhựa HDPE đặc (SOLID) 
hoặc FOAM-SKIN có nhồi dầu chống ẩm và ốp băng nhôm chống | 
nhiễu điện từ. Đường kính dây ruột 0.4mm ; 0,5mm ; 0.6mm ; F22 
0.65mm ; 0.7mm ; 0.9mm và 1,2mm, dung lượng từ 6 đôi cho đến _# "đà: 

VN _„ Đây huệ bạo tự treo dung lượng từ 1 đôi cho s45 đôi, Ý gợn "m..:: \ _ 
kính dây ruột ng từ 0,5mm đến 1,2mm hoặc dây mềm nhiềusợi ˆ ị 
từ 7 x 0,19mm đến 18 x 0,19mm cách điện bằng nhựa HDPE. Dây Ngoài r ra Nhà máy còn sắn xuất các loại : thùng thư, tủ sắt, kẹp 
ö là một sợi thép đường kính 1,2mm hoặc 7 sợi thép 04mm. 2 rãnh 3 lỗ, và các phụ kiện đấu nối cáp đồng như : tủ và hộp đầu 


là) * Cáp mạng LAN kiểu đồng trục trở kháng 759 và xoắn đôi trở cáp ; măng xông cáp v.v. 


háng 1000, sử dụng cho truyền hình và truyền số liệu. 
ni: ˆ Cáp tín hiệu điều khiển sử dụng trông thông tin tín hiệu Nhà máy số lm vừa lòng Quí khách với các sắn Ƒ lấn 


đường sắt. Đón, độ: gỗ dể ƠP ÿ SANG NMI A-OR, 


SỞ XÂY ĐỰNG HÀ NỘI 


Địa chỉ : Dốc Vĩnh Tuy. P. Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 


Điện thoại : xấu lá 8624198 - 8610091 


ax : (84.4) 8624896 


- Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây 
dựng bao In : cấu kiện bêtông định 
hình đúc sẵn, bêtông trộn sẵn, vật liệu 
nung và không nung... 

- Thi công xây lắp công trình dân 
dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp 
vừa và nhỏ, sản xuất gia công các cấu 
kiện thép trong xây dựng, lắp đặt trang 


thiết bị nội ngoại thất. 


'"25Kinh sdoanh -Iận „ ải _ MST 


jịỊ ng Kiy 


k mg V _..: = ai, dựng ` Anh uy là hệ, cu TH, “in 


lệp nhà nước, có tư cách pháp nhị kh _ TH" 


Tiên thân của Công ty là Xí NA ệt 


“ĐÔNG tê hành ph Hà Nội . 905G “êm lập cắc xí nghiệp. thành viên 


Kệ Luàyg) kể 
SANG \.Ấ: + giỐN hang Ý S2 


tại ^ ông ty rý ngất (0S S1 Nc 
_ JfQ tý Bột ng gà ”tT mm Tuy và xác . 


Kong Bêtông Thương phẩm 


kcii cszs Xây dựng 
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BỆNH VIỆN BẤU THĂNG LŨNG - 


Địa chỉ : 'Khối 3A - Thị trốn Đông Anh - Hè Nội. 
Điện thoi : (04) 8821283 _FQX: 04-68820033 


- Bệnh viện Bắc Thăng Long tiền thân là trạm y tế thuộc Công ty Gang thép Thái Ho bu 
Ề > vôi 11 lần đổi tên và 33 năm phục vụ trong Bộ Công nghiệp, ngày 3-7-2000 Bệnh viện Bắc 
_ Thăng Long đã được thành lập lại tại Quyết định số 67/QĐUB của Ủy ban nhân dân n thănh 


_ phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội. 


”n B Bệnh viện Bắc Thăng Long có quy mô 200 giường bệnh, tổng số 200 'CôCNVG (i80 chi 
"5w. * — _ tiêu biên chế) gồm 18 khoa phòng. Về tổ chức cán bộ có 4 thạc sĩ y khoa, 20 Bác sĩ chuyên 
1= Hưng Thọ Khảo - khoa cấp 1 1, 15 Bác Tuyên khoa sơ bộ. 100 cán bộ có trình sóu học, bHBBáco- mướn 


ti 8A (lẩn di cấp. The 

T1 _ Trong. những. nÂm trực ho loành công 
nghiện” Bệnh viện luôn ¡ ok: thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức 
khỏe cho công nhân trong ngành và nhân dân địa phương, được nhân 
dân tin tưởng. Với thành tích đó, Bệnh viện đã được tặng nhiều bằng 
khen, cờ Quyết Thắng. Năm 1982 Bệnh viện được đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. 6 năm liền, Đảng 
bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Với đội ngũ thầy thuốc giỏi, 
có tinh thần trách nhiệm cao cùng với nhiều trang thiết bị hiện đại, 
Bệnh viện Bắc Thăng Long luôn là địa chỉ tin cậy của nhân dân trên 
địa bàn Huyện Đông Anh và phía Bắc Thành phố Hà Nội. - 


F 
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CÔNG TY 


DANANG TRANSPORT WORKS COMPANY 


ĐỊA CHỈ : HÒA THỌ - HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
ĐIỆN THOẠI : 0511. 846118 - 846117 - 846453. FAX : 84. 0511. 846454 


1 Huân chương Giải phóng hạng Ba 


Thi công xây lắp các công trình giao thông cầu, đường. 3 Huân chương Lao động hạng Ba 
Thi công xây dựng các công trình công nghiệp - dân dụng. 1 Huân chương Lao động hạng Nhì (1995) 
Thi công xây lắp các công trình thủy lợi. 1 Huân chương Lao động hạng Nhất (2000) 
Đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng tạo bãi, kè chống lở xói. Nhiều cỜ, bằng khen khác được Đảng, Chính phủ và các Bộ 
Kinh doanh khai thác đá xây dựng. nhưng | 
Kinh doanh nhà ở. Giám đốc Công ty : 
Đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng : NGUYỄN VĂN SOONG 


1 Huân chương Quyết thắng hạng Ba Huân chương Lao động hạng Ba (1995) 


97 Nguyễn Chí Thanh - Hả Nội Tel: 84-4-841 002£ 
ttp://www.v†i.com.vn E-mail: business@v 


Kết nối mạng Truyền số liệu X.25 
Kết nối mạng Internet 

Chi phí sử dụng thấp 

Tốc độ truyền dẫn cao 

Thông tin bảo mật 


Đặc biệt phù hợp với yêu câu về truyền số liệu của các Ngân hàng. Công ty Tài chính. 
Công ty Bao hiêm. Hàng Hàng không. Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn... 


Trung tâm Viên thông Quôc tê KV1 Trung tâm Viên thông quốc tê KV2 Trung tâm Viên thông Quôc tê KVS 
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(ỆNG TY VÂN FIHBEUNG BIBVIBL Vô 


HANOI MARITIME TRANSPORTATION COMPANY (HAMATCO) 


Tầâu Đông Đô - Công! m Vn ân tỏi Đường biển Hè Nội 


_ lrụ sở công †y 


1. VẬN Tải HÀNG HOá BẰNG ĐỘI TẩU BIỂN (ĐÔNG ĐÔ - 8ñ ĐÌNH) - ĐT: 8940372. 

- GiñO NHÂN HÀNG CONTRIN€8S - ĐT: 8240572. 

- CHO THUÊ Sỹ QUñN, THUYỂN VIÊN VỚI MỌI CHỨC DANH - ĐT: 8265491. 

9. VẬN TẢI HÀNH W/HúCH LIÊN TỈNH CHẤT LƯỢNG CñO, CHO THUÊ CấC LOẠI Xé CHẠV HỢP 
ĐỒNG, THĂM QUñN, DU LÍCH ... ĐT: 8250683 - 8344125. 

3. VẬN Tải TfXI (TñXI THĂNG LONG - X€ MñZD8, FIfT) - ĐT: 9717171 

4. GñaA sỬn CHỮA 8ảO DƯỠNG Các PHƯƠNG TIÊN ÔTÔ, THIẾT 8Ỉ VẬN Tải - Tại sỐ 4 
NGỌC HHÉNH - ĐT: 7715298. 

5, Đ8I L BáN X€ ÔTÔ CáC LOẠI TẠI 4ó LNG Hệ - ĐT: 7761255 

6. THỊ CÔNG XÂV DỰNG CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ HẠ TẦNG, HINH DOANH VLUXD-ĐT: 5634706 
7. HINH DOANH, Đi LÚ HÀNG TiêU DÙNG V.V... Ti SỐ 10 HỒNG ĐÀO - ĐT:68314973 

Ø. CHO THUÊ NHÀ HHO, 8ãI CHỨP HÀNG DIỆN TÍCH RỘNG - ĐT: 8274305 


3Ø ` Ø, ~“ 

HỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 
(NATIONAL ACADEMY FOR PUBLIC ADMINISTRATION) 

TRỤ SỞ CHÍNH : ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH - Q.ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 


ĐIỆN THOẠI : 04.8358943 FAX : 04.8343497 


CƠ SỞ 2 - SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 - QUẬN 10 - TP HỒ CHÍ MINH 


ĐIỆN THOẠI : 08.8653383 FAX : 08.8658559 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN - TIẾN SĨ NGUYÊN NGỌC HIẾN 


Học viện Hành chính Quốc gia chịu sự 
quản lý trực tiếp của Chính phủ là trung tâm 
đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính 
Nhà nước và nghiên cứu khoa học hành 
chính Nhà nước. 

Hiện nay, đội ngũ giảng dạy của Học 
viện bao gồm : 

- 5 Nhà giáo ưu tú 

- 48 Tiến sĩ 


- 56 Thạc sĩ 

- 5 giảng viên cao cấp 

- 42 giảng viên, nghiên cứu viên chính 

- 98 giảng viên, nghiên cứu viên 

Nhiệm vụ chính của Học viện là trực 
tiếp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý 
hành chính Nhà nước đối với công chức 
ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và 


học Quản lý Nhà nước, đến nay đã và đang đào tạo 289 học 
viên và chuẩn bị nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ Quản lý 
Nhà nước."Từ năm 1996, Học viện đã đào tạo Đại học Hành 
chính, theo QÐ số 287/TT ø ngày 6/5/1996 của Thủ tướng 
Chính phủ và bắt đầu từ năm học 2000 - 2001, Học viện đã 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho việc tuyển sinh ngay 
từ giai đoạn đầu để đào tạo đại học Hành chính với hình thức 
đào tạo chính quy và không chính quy như các trường đại học 
khác. Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang tích cực đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức góp phần vào thắng 
lợi của công cuộc cải cách một bước nên Hành chính Nhà 


: Hội trường lớn của Học viện 
chuyên viên cao cấp. Học viện đào tạo cao F= 


VỆ uy © at Tan uyangnde Si 
nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. thành và đưa vào SỬ dựng năm 2002 ˆ 
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Kho bạc Nhà nước Việt Nam có chức năng quản lý nhà 
nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính tập 
trung, quỹ dự trữ tài chính, quỹ tài chính chuyên dùng của 
Nhà nước, của các tổ chức tài chính công; các quỹ, tiền 
trong thanh toán của các tổ chức cá nhân thụ hưởng ngân 
quỹ nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo 
luật pháp; các khoản tiền, tài sản, tạm thu tạm giữ, ký cược, 
thế chấp, ký gửi, các tài sản quý hiếm... 

Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ tập trung các khoản thu 
ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm soát , thanh toánn các 
khoản chỉ ngân sách nhà nước (gồm cả chỉ thường xuyên 
và chỉ đầu tư phát triển). Thực hiện quản lý thu chỉ, thanh 
toán cho các quỹ tài chính nhà nước, các quỹ vốn của tổ 
chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và yêu cầu của 
các chủ tài khoản tiện gửi, tài khon thanh toán. 

bó 

Kho —i Nhà nước ‹ có chức ttng tổ chức thu thập, xử lý, 
tổng hợp và cung cấp các thông tin tài chính Nhà nước, 
trong đó thông tin quan trọng nhất là thông tin về ngân 
sách nhà nước và quỹ ngân sách nhà nước ở mọi thời điểm 
và theo định kỳ phục vụ cho các quyết định quản lý của 
Quốc hội, của Chính phủ, của các cấp chính quyền, của cơ 
quan tài chính và các chủ tài khoản. 
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Chức r năng ngân hàng của Kho b4 Nhà nước thể hiện 
_- các hoạt động: 

Huy. động vốn cho ngân sách nhà nước: Kho bạc Nhà 
nước có nhiệm vụ tố chức phát hành các loại tín phiếu, trái 
phiếu, công trái.. nhằm huy động vốn để bù đắp thiếu hụt 
ngân sách và hỗ trợ vốn cho đầu tưvà phát triển, thông qua 
các hình thức đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước, đấu thầu 
qua Trung tâm giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành 
và bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; phát hành trái 
phiếu Chính phủ trong nước và quốc tế. 

Cho vay | tài trợ: Kho bạc Nhà nước thực hiện cho vay tài 
trợ (từ nguồn vốn ngân sách nhà nướcc, với lãi suất ưu đãi) 
cho một số ố chương trình, dự án theo chỉ định của Quốc hội 
và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh t 
xã hội của Nhà nước như xoá đói giảm nghèo, phát triển 
các vùng sâu vùng xa, hỗ trợ tạo việc làm...Bên cạnh đó, 
Kho bạc Nhà nước còn có trách nhiệm ứng tồn ngân cho 
Ngân sách Nhà nước khi nguồn thu nhà nước chưu có hoạc 
chưa tập chung kịp. 

Cung ứng các dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân quỹ. 
Với tư cách như một ngân hàng Kho bạc Nhà nước là một 
thành viên tham gia vào hệ thống thanh toán của nền Kinh 
tế và cung ứng cho các đơn vị, cá nhân các dịch vụ về 
thanh toán và ngân quỹ theo yêu cầu của các chủ tài 
khoản. 
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L BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU 
VỰC LIÊN QUAN TỚI CHỦ 
TRƯƠNG HỘI NHẬP KINH TẾ 
QUỐC TE 

Đại hội lần thứ VIHI của Đảng é đã xác 
định nhiệm vụ "mở rộng quan hệ kinh tế 
đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức 
quốc ' tế và khu vực, củng cố và nâng cao 
VỊ thế nước ta trên trường quốc tế tế". Đại 
hội lần thứ IX khẳng định chủ trương 
"phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh 
thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, 
có hiệu quả và bền vững". Chủ trương 
hội nhập được đề ra trong bối cảnh tình 
hình thế giới và khu vực diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp, khó lường trước 
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và 
khoa học - kỹ thuật, với những đặc điểm 
nổi bật sau : 

1. Trong hơn một thập kỷ qua, kinh tế 
thế giới nhìn chung phát triên không ôn 
định và không đồng đều, về tốc độ 


Số 17 (tháng 6 năm 2002) 


thấp hơn thập kỷ trước (trên 2%/năm so 
với 3,2%) ; đã xảy ra mấy cuộc khủng 
hoảng lớn, sâu rộng hơn cả là cuộc khủng 
hoảng kinh tế - tài chính nổ ra năm 1997 ; 
vị trí các nước và các khu vực thay đổi 
theo hướng : kinh tế Mỹ phát triển nhanh 
và ổn định liên tục trong nhiều năm 
và đến 2002 bắt đầu suy giảm ; kinh tế 
Tây Âu hiện không còn phát triển nhanh 
như các thập kỷ trước ; kinh tế Nhật suy 
thoái chưa có lối ra ; các nước thuộc Liên 
Xô trước đây và Đông Âu rơi vào tình 
trạng suy thoái trầm trọng và kéo dài ; vài 
năm gần đây đã tăng trưởng tương đối 
khá ; trong khi đó kinh tế Trung Quốc 
phát triển "ngoạn mục" ; Đông Á và 
Đông - Nam Á phát triển nhanh vào bậc 
nhất thế giới trong những thập kỷ trước, 
vừa qua đã rơi vào suy thoái và nay đang 
hồi phục ; Nam Á và nhất là châu Phi vẫn 
chưa thoát khói tình trạng trì trệ kéo dài ; 


* Phó Thủ tướng Chính phủ 
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kinh tế Mỹ La-tinh có khá hơn song cũng 
không ổn định. 

"Cách mạng khoa học và công nghệ 
tiếp tục phát triên với tốc độ ngày càng 
cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng 
thời thúc đây quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế thế giới, quốc tế hóa nền kinh 
tế và đời sống xã hội". Dưới tác động của 
những chiều hướng đó, kinh tế thế giới 
trải qua những biến đổi về chất, các 
ngành công nghệ cao, đặc biệt là những 
lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao, nhất 
là công nghệ thông tin và sinh học phát 
triển nhanh chóng làm thay đối sâu sắc cơ 
cầu sản xuất, tiêu dùng, trao đối... cũng 
như phương thức làm ăn và cả sinh hoạt, 
giao lưu. 

2. Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa 
phát triên ngày càng nhanh ; vòng 
đàm phán U-ru-goay kết thúc, Hiệp định 
Ma-ra-két được ký kết, Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) ra đời từ 01- 01-1995 
thu hút tới 136 và nay là 144 quốc gia và 
lãnh thô, chiếm gần 100% kim ngạch 
buôn bán quốc tế, theo hướng giảm mạnh 
hàng rào quan thuế và phi quan thuế, 
mở cửa thị trường hàng hóa, đầu tư, dịch 
vụ ... Bên cạnh sự ra đời của WTO, xuất 
hiện rất nhiều tổ chức tiểu vùng, khu vực, 
liên khu vực như các tam, tứ giác phát 
triển, các khu vực mậu dịch tự do (AFTA, 
NAFTA), những tổ chức liên kết toàn 
châu lục (EU) hoặc giữa các châu lục 
(APEC). 

Các nước lớn, nhỏ đều dành ưu tiên 
_ cho phát triển kinh tế, theo đuối chính 
sách kinh tế mở. Ngay những nước có 
tiêm năng và thị trường rộng lớn như 
Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Mỹ... và cả 
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một số nước vốn "khép kín", theo mô 
hình tự cung tự cấp cũng dần dần mở cửa, 
từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu 
vực và thế giới. 

Mặt khác, cộng đồng thế giới đứng 
trước nhiều vấn đề toàn cầu : suy thoái 
môi trường, bùng nổ dân số, nghèo đói, 
các bệnh tật hiểm nghèo, các vấn đề 
xã hội ' 'xuyên quốc gia".. „ không một 
quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết 
được mà cần phải có sự hợp tác đa 
phương. 

Tình hình trên làm nảy sinh và thúc, 
đẩy xu thế hội nhập để phát triển. Trong 
xu thế chung đó, các nước công nghiệp 
phát triển, trước hết là Mỹ, do có ưu 
thế về thị trường, nắm được tiến bộ 
khoa học - công nghệ, có nền kinh tế phát 
triển cao, đã ra sức thao túng, chi phối thị 
trường thế giới, áp đặt điều kiện đối với 
các nước chậm phát triển hơn, thậm chí 
dùng những biện pháp thô bạo như bao 
vây, cắm vận, trừng phạt, làm thiệt hại lợi 
ích của các nước đang phát triển và chậm 
phát triên. Trước tình hình đó, các nước 
đang phát triên đã từng bước tập hợp 
nhau lại, đấu tranh chống chính sách 
cường quyền áp đặt của Mỹ để bảo vệ lợi 
ích của mình vì một trật tự kinh tế quốc tế 
bình đẳng, công bằng. Điều đó chứng tỏ 
xu thế hội nhập phản ánh cục diện vừa 
đẩy mạnh hợp tác, vừa đấu tranh khốc 
liệt. 

3. Ở khu vực Đông-Nam Á đã diễn ra 
nhiều biến đối sâu sắc. Sau nhiều thập kỷ 
chiến tranh, đối đầu, Đông-Nam Á đã có 
hòa binh, tuy còn tiềm ẩn một số nhân tố 
có thể gây bất ổn định, xu thế hợp tác để 
phát triên không ngừng gia tăng. Mặc dù 
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trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế - 
tài chính trầm trọng thời gian 1927-1995, 
song đây vẫn là khu vực có nhiều tiềm 
năng đo vị trí địa - chính trị và địa - kinh 
tế của mình, dung lượng thị trường lớn, 
tài nguyên phong phú, lao động dồi dào, 
được đào tạo tốt, có quan hệ quốc tế rộng 
rải. 

Toàn bộ tình hình trên đem lại nhiều 
thuận lợi to lớn, đồng thời cũng đặt ra 
nhiều thách thức gay BẮC đối VỚI nước ta 
trong quá trình phát triển đất nước nói 
chung và quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế nói riêng. 


MH. QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VỚI 
NÊN KINH TẾ QUỐC TẾ : KẾT 
QUẢ VÀ TỒN TẠI 


Các chủ trương đưa ra tại Đại hội lần 
thứ VIII, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa VIII) và tại Đại 
hội lần thứ IX đều phản ánh một quan 
điểm nhất quán của Đảng ta là, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, 
xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ đi đôi 
với chủ động mở rộng sự hợp tác quốc tế 
trên cả cơ sở song phương lẫn đa phương. 
Không phải bây giờ chúng ta mới hội 
nhập. Trong lời kêu gọi Liên hợp. quốc 
(tháng 12 năm 1946), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu rõ chính sách đối ngoại của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong 
đó có những điểm mà trong bồi cảnh hiện 
nay, ta vân thấy rất đúng, rất thích hợp : 
"Đối với các nước dân chủ, nước Việt 
Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa 
và hợp tác trong mọi lĩnh vực : 

a) Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận 
thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, 
nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các 
ngành kỹ nghệ của mình. 
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b) Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng 
các cảng, sân bay và đường sá giao thông 
cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

c) Nước Việt Nam chấp nhận tham gia 
mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới 
sự lánh đạo của Liên hợp quốc”. 


A. MỘT SỐ KẾT QUÁ BUỚC ĐẦU 


Quá trình hội nhập với nên kinh tế 
quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại thời 
gian qua đã mang lại cho chúng ta những 
kết quả quan trọng : 

1. Chúng ta đã làm thất bại chính sách 
bao vây cấm vận, cô lập nước ta của các 
thế lực thù địch, tạo dựng được môi 
trường quốc tế, khu vực thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
nâng cao vị thế nước ta trên chính trường 
và thương trường thế giới. 

2. Không những chúng ta đã khắc phục 
được tình trạng khủng hoảng thị trường 
do Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới tan rã gây ! nên, mà còn mở rộng ` 
được thị trường xuất nhập khẩu. 

Trong quá trình hội nhập, chúng ta đã 
nhanh chóng mở rộng xuất nhập khẩu, 
thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, 
tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách. 
Nếu năm 1990 kim ngạch xuất khẩu 
mới đạt 2,404 tỷ USD và nhập khẩu 
2,752 tỷ USD thì năm 2001, kim ngạch 
xuất khẩu đã đạt 15,1 tỷ USD (nếu tính 
cả dịch vụ thì đạt 17,6 tỷ USD, tăng 
trung bình trên 20% mỗi năm, có năm 
tăng 30% ; riêng năm 2001 do ảnh hưởng 
của tình hình kinh tế khó khăn trên thế 
giới và ở khu vực và giá cả các mặt hàng 
xuất khâu chủ yếu giảm mạnh, nên xuất 
khẩu chỉ tăng gần 5%. 
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3. Thu hút được một nguôn lớn đâu tư 
trực tiếp của nước ngoài (FDI), bổ sung 
cho nguôn vốn trong nước, kết hợp nội 
lực với ngoại lực, tạo được những thành 
tựu kinh tế to lớn, quan trọng. 

Tháng 12-1987, chúng ta đã ban hành 
Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ đó 
đến nay đã thu hút được trên 42 tỷ USD 
vốn đầu tư, với trên 3 000 dự án, đã 
thực hiện khoảng 21 tỷ USD trong số đó. 
Nguồn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài giữ một vị trí quan trọng trong nên 
kinh tế nước ta : gần 30% vốn đầu tư 
xã hội, 35% giá trị sản xuất. công 
nghiệp, 20% xuất khẩu, giải quyết VIỆC 
làm cho khoảng 40 vạn lao động trực tiếp 
và hàng chục vạn lao động gián tiếp. 

4. Tranh thủ được nguôn viện trợ phát 
triển chính thức (ODA) ngày càng lớn, 
đông thời giảm đáng kể nợ nước ngoài. 

Từ năm 1993, hằng năm đều. có hội 
nghị các nhà tài trợ cho nước ta gồm một 
số nước và một số định chế tài chính - 
tiền tệ quốc tế. Cho đến nay, các nhà 
tài trợ đã cam kết dành cho nước ta gần 
20 tỷ USD, chủ yếu là cho vay ưu đãi với 
lãi suất từ 0,75% đến 2,5% tùy theo mỗi 
đối tác ; một phần là viện trợ không hoàn 
lại. 

5. Tiếp thu khoa học và công nghệ, kỹ 
năng quản lý, góp phân đào tạo một đội 
ngũ cân bộ quản lý và cán bộ kinh doanh 
năng động, sáng tạo. 

Quá trình hội nhập vào nền kinh tế 
quốc tế đã tạo cơ hội để Việt Nam tiếp 
cận với những thành quả của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ đang phát 
triển mạnh mẽ trên thế giới. Nhiều công 


nghệ và dây chuyên sản xuất hiện đại 
được sử dụng đã tạo nên bước phát triển 
mới trong các ngành sản xuất. Đồng thời, 
thông qua các dự án liên doanh hợp tác 
với nước ngoài, các doanh nghiệp Việt 
Nam đã tiếp nhận được nhiều kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến. | 

6. Từng bước đưa hoạt động của các 
doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi 
trường cạnh tranh, thúc đấy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, mở rộng kinh tẾ đối ngoại, nhiều 
doanh nghiệp đã nỗ lực đổi mới công 
nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao năng 
suất và chất lượng, không ngừng vươn lên 
trong cạnh tranh để tổn tại và phát triển ; 
khả năng cạnh tranh của nhiều doanh 
nghiệp đã được nâng lên ; đã có hàng 
trăm doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn 
ISO-9000. Một tư duy mới, một nếp làm 
ăn mới, lấy hiệu quả sản xuất và kinh 
doanh làm thước đo, một đội ngũ các nhà 
doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo có 
kiến thức quản lý đang hình thành. 

B. NHỮNG MẶT YẾU KÉM, TÔN 
TẠI 


Tuy nhiên, qua quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, chúng ta cũng bộc lộ nhiều 
mặt yếu kém : 

1. Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế 
đã được khẳng định trong nhiều nghị 
quyết của Đảng và văn kiện của Nhà 
nước và trên thực tế đã được thực hiện 
từng bước, nhưng nhận thức về nội dung, 
bước đi, lộ trình hội nhập còn giản đơn ; 
các ngành, các cấp và khá đông cán bộ 
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chưa nhận thức đầy đủ những thách thức 
và cơ hội để từ đó có kế hoạch chủ động 
vươn lên vượt qua thách thức, nắm bắt 
thời cơ để phát triển ; không ít chủ 
trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi 
mới cho phù hợp với yêu cầu hội nhập. 

2. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế 
mới được triển khai chủ yếu ở các cơ 
quan Trung ương và một số thành phố 
lớn, sự tham gia của các ngành, các cấp, 
của các doanh nghiệp còn yếu và chưa 
đồng bộ. Vì vậy, chưa tạo được sức mạnh 
tông hợp cần thiết bảo đảm cho quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao. 

3. Chưa hình thành được một kế hoạch 
tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế 
quốc tế, một lộ trình hợp lý thực hiện các 
cam kết quốc tế. 

4. Nhiều doanh nghiệp còn ít hiểu biết 
về thị trường thế giới và luật pháp quốc 
tế, năng lực quản lý kém, trình độ công 
nghệ còn lạc hậu, hiệu quả sản xuất. kinh 
doanh và khả năng cạnh tranh còn yếu, tư 
tưởng ÿ lại, trông chờ vào sự bao cấp và 
bảo hộ của Nhà nước còn nặng. 

5. Môi trường kinh doanh ở nước ta 
tuy đã được cải thiện đáng kể song chưa 
thật thông thoáng : hệ thống luật pháp 
còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đủ rõ ràng 
và nhất quán ; kết cấu hạ tầng phát triển 
chậm ; trong bộ máy hành chính còn 
nhiều biểu hiện của bệnh quan liêu và tệ 
tham nhũng, trình độ nghiệp vụ yếu kém, 
nguôn nhân lực chưa được đào tạo đến 
nơi đến chốn. 

6. Đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế 
đối ngoại còn thiếu và yếu ; tổ chức chỉ 
đạo chưa sát và kịp thời ; các cấp, các 
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ngành chưa quan tâm chỉ đạo và tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp chuẩn bị tham 
gia hội nhập. Đây là nguyên nhân sâu xa 
của những yếu kém, khuyết điềm trong 
hợp tác kinh tế với nước ngoài. 

„ II NỘI DUNG HỘI NHẬP KINH 
TE QUỐC TE l 

A. NHỮNG QUAN ĐIÊM CHỈ ĐẠO 

1. Quán triệt chủ trương được xác định 
tại Đại hội IX là : "Chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần 
phât huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ 
và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi 
trường”. 

2. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự 
nghiệp của toàn dân ; trong quá trình hội 
nhập cần phát huy mọi tiềm năng và 
nguôn lực của các thành phân Ì kinh tế, của 
toàn xã hội, trong đó kinh tế Nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo. 

3. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh và cạnh tranh, 
vừa có nhiều cơ hội, vừa không ít thách 
thức, do đó cần tỉnh táo, khôn khéo và 
linh hoạt trong việc xử lý tính hai mặt của 
hội nhập tùy theo đối tượng, vấn đề, 
trường hợp, thời điểm cụ thể ; đồng thời, 
vừa phải đề phòng tư tưởng trì trệ, thụ 
động, vừa phải chống tư tưởng giản đơn, 
nôn nóng. 

4. Nhận thức đầy đủ đặc điểm nền 
kinh tế nước ta, từ đó đề ra kế hoạch và lộ 
trình hợp lý, vừa phù hợp với trình độ 
phát triển của đất nước, vừa đáp ứng các 
quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế 
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mà nước ta tham øia ; tranh thủ những ưu 
đãi dành cho các nước đang phát triển và 
các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ 
kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị 
trường. 

3. Kết hợp chặt chế quá trinh hội nhập 


kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững ổn . 


định chính trị, an ninh, quốc phòng ; 
thông qua hội nhập để tăng cường sức 
mạnh tông hợp của quốc B1A, nhằm củng 
cố chủ quyền và an ninh đất nước, cảnh 
giác với những mưu toan thông qua hội 
nhập để thực hiện ý đồ "diễn biến hòa 
bình" đối với nước ta. 

B. LỘ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ 
QUỐC TẾ 

Nắm vững các quan điểm chỉ đạo và 
hiểu rõ các nguyên tắc cần tuân thủ, cả 
nước cũng như mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi 
doanh nghiệp cần xây dựng một lộ trình 
hội nhập hợp lý. Kh hình thành lộ trình, 
cần giữ vững các vấn đề có tính nguyên 
tắc sau : 

1. Hội nhập quốc tế là quá trình vừa 
hợp tác vừa đấu tranh, vừa tranh thủ vừa 
cạnh tranh, vừa tận dụng cơ hội vừa đối 
phó thách thức. Đối với nước ta hiện nay, 
thách thức lớn nhất là : khả năng cạnh 
tranh yếu, dễ bị thua thiệt trên thương 
trường ; sự non kém của cán bộ và bộ 
máy ; khả năng dự báo chưa kịp thời 
chiều hướng phát triển kinh tế thế giới, 
nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát 
triển nhanh ; hiện tượng mất cảnh giác 
của một bộ phận cân bộ trước những âm 
mưu, thủ đoạn xấu của các lực lượng thù 
địch. 


2. Nước ta nhập cuộc đua tranh kinh tế 
khi trình độ phát triển kinh tế và công 
nghệ còn thấp. Vì vậy, phải tiến hành hội 
nhập từng bước, dân dần mở cửa thị 
trường với lộ trình hợp lý. Lộ trình đó 
được xác định trên cơ sở tính toán cẩn 
trọng căn cứ vào các yêu cầu và cam kết 
của các tổ chức khu vực và quốc tế mà 
chúng ta gia nhập để đạt được thỏa thuận 
qua đàm phán song phương và đa 
phương. ˆ 

3. Một lộ trình "quá nóng" về mức độ 
và thời hạn mở cửa thị trường vượt quá 
khả năng chịu đựng của nên kinh tế, sẽ 
dẫn tới thua thiệt, đổ vỡ hàng loạt doanh 
nghiệp, vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhà 
nước, kéo theo nhiều hậu quả khó lường. 
Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là cần 
xem xét, tính toán nghiêm túc điều kiện, 
khả năng cụ thể của từng ngành hàng, 
từng loại doanh nghiệp về các mặt quản 
lý, công nghệ, trình độ kinh doanh, có 
tính đến những quy định chung... để 
hoạch định lộ trình hội nhập hợp lý. 

4. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không 
có nghĩa là "lộ trình càng dài càng tốt", 
bởi vì kéo dài lộ trình hội nhập sẽ đi liền 
với duy trì quá lâu chính sách bảo hộ, bao 
cấp của Nhà nước, gây tâm lý trì trệ, ỷ lại, 
không dốc sức cải tiến quản lý và công 
nghệ, kéo dài tỉnh trạng kém hiệu quả, 
yếu sức cạnh tranh của nên kinh tế, nguy 
cơ tụt hậu xa hơn sẽ càng lớn trước sự 
phát triên nhanh chóng của các nền kinh 
tế khác, trong đó có những lĩnh vực phát 
triển hết sức mạnh mẽ và nhanh chóng do 
có sự đột phá về công nghệ. 

5. Thực tế của tất cả các nước, kể cả 
các nước phát triển, cho thấy : trong lĩnh 
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vực kinh tế, hội nhập không phải chỉ toàn 
"được” mà không có "thiệt". Vì vậy, hợp 
tác luôn đi liền với đấu tranh, hội nhập đi 
liền với cạnh tranh để giành cái "được” 
tối đa và hạn chế cái "thiệt" đến mức tối 
thiểu. Đánh giá "được" hay "thiệt" cũng 
cần có cái nhìn toàn diện đối với toàn bộ 
nền kinh tế, không chỉ hạn chế trong 
đánh giá cái "được” của từng ngành, từng 
lĩnh vực riêng lẻ. Điều quan trọng là, về 
tổng thể thì cái "được" phải nhiều hơn cái 
"thua thiệt”. 

6. Xác định lộ trình hội nhập quốc tế 
không chỉ là xác định thời gian mở cửa 
thị trường trong nước cho hàng hóa, dịch 
vụ và đầu tư nước ngoài thâm nhập, mà 
còn là phác họa thời điểm nền kinh tế 
nước ta phải vươn lên, phát huy lợi thế so 
sánh, chiếm lĩnh thị phân ngày càng lớn 
trên thương trường quốc tế, thâm nhập 
ngày càng nhiều vào thị trường các nước 
về hàng hóa, về đầu tư và dịch vụ, nâng 
cao vị trí, vai trò của nền kinh tế nước ta 
trên thị trường thế giới. 

7. Với kết quả nghiên cứu còn rất giản 
lược hiện nay, trên cơ sở phân tích sức 
cạnh tranh của các mặt hàng và dịch vụ 
về chất lượng, giá thành trên các thị 
trường khác nhau, ta có thể tạm thời chia 
hàng hóa và dịch vụ nước ta thành các 
nhóm để xác định thời gian hội nhập, mở 
cửa thị trường : mặt hàng và dịch vụ nào 
có khả năng cạnh tranh hơn thì tham gia 
hội nhập sớm hơn, mở cửa thị trường sớm 
hơn, mặt hàng và dịch vụ nào kém khả 
năng cạnh tranh thì cần bảo hộ có thời 
gian và tham gia hội nhập chậm hơn. 
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C. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THÊ 
CÂN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM 

Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nêu lên 
chín nhiệm vụ cụ thể trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, trong đó cần nhấn 
mạnh và cụ thể hóa một số điểm sau đây : 

l. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
và Nhà nước đối với các hoạt động hội 
nhập kinh tế quốc tế là một nhân tố có ý 
nghĩa quyết định bảo đảm hội nhập đúng 
hướng và thành công. Theo tinh thần đó, 
cần coi hội nhập là một trong những lĩnh 
vực then chốt trong hoạt động kinh tế để 
từ đó có chương trình kế hoạch cụ thể chỉ 
đạo thống nhất từ Trung ương tới địa 
phương, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ 
giữa các bộ, ngành trong việc hoạch định 
chủ trương, chính sách, biện pháp và thực 
hiện các mục tiêu đã đề ra. 

Biện pháp này nhằm tạo sức mạnh 
đồng bộ, thống nhất ý chí toàn dân để có 
bước đi vững chắc trong quá trình hội 
nhập kính tế quốc tế, do vậy cần đạt được 
bốn yêu cầu : 

- Kết hợp chặt chẽ chính trị đối ngoại 
với kinh tế đối ngoại. Nhằm tạo sức mạnh 
cho hội nhập kinh tế, cần ra sức thúc 
đây quan hệ chính trị song phương và đa 
phương, trong đó chú trọng nội dung 
kinh tế, nhằm nâng cao vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế, tranh thủ sự đồng 
tình, ủng hộ, sự hợp tác cùng có lợi của 
các nước ; góp phần tập hợp lực lượng, 
đoàn kết với các nước đang phát triển, 
đấu tranh chống lại mọi sự áp đặt và 
những bất hợp lý nhằm bảo đảm lợi ích 
của nước ta là một nước đang phát triển, 
đồng thời phát huy vai trò chủ động của 
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minh trong quá trình định hình, xây dựng, 
điều chỉnh chính sách của các tổ chức 
kinh tế quốc tế mà ta tham gia ; 

- Tổ chức Đảng các cấp, từ Trung ương 
tới địa phương chỉ đạo thường xuyên 
công tác hội nhập kinh tế quốc tế ; 

- Chính phủ có chiến lược, lộ trình cụ 
thể về hội nhập kinh tế quốc tế và tổ chức 
bộ máy hữu hiệu đê triển khai hoạt động 
hội nhập kinh tế quốc tế. Quốc hội có 
chương trình xây dựng và điều chỉnh luật 
pháp vừa bảo đảm định hướng xã hội 
chủ nghĩa của ta vừa phù hợp với thông lệ 
quốc tế ; 

- Các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể 
quân chúng, các địa phương, các doanh 
nghiệp có chương trình, kế hoạch cụ thể 
để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, 
tạo thành sức mạnh tổng hợp bảo đảm 
thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc, 
mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đẩy mạnh sự gắn kết, phối hợp đồng 
bộ giữa các Bộ, ngành, các địa phương, 
gắn kết các ban của Đảng với các cơ quan 
của Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo 
của Chính phủ về các hoạt động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Nếu xác định rằng, yếu tố 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ 
có tính quyết định trong triển khai thực 
hiện mục tiêu, nguyên tắc hội nhập thì 
yếu tố phối hợp đồng bộ của các ngành, 
các cấp có ý nghĩa then chốt. Sự tham gia 
của các cơ quan của Quốc hội, các ban 
của Đảng sẽ góp phần tăng cường sự chỉ 
đạo, giám sát việc hội nhập ở tầm vĩ mô. 

Sự tham gia của các cơ quan thông tin 
đại chúng sẽ bảo đam cho hội nhập 
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kinh tế quốc tế được quán triệt rộng rãi 
trong quần chúng, hiểu đúng để hành 
động đúng, không mất cảnh giác trước 
âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn 
lật đổ" của các thế lực thù địch, vững 
vàng đi vào hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp 
thu tỉnh hoa của nhân loại, nhưng vẫn giữ 
gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Xây dựng chiến lược phát triển, 
nâng cao sức mạnh của nền kinh tế. Đánh 
giá lại sức cạnh tranh và tiềm lực của nền 
kinh tế đất nước trong mọi lĩnh vực và 
ngành hàng để có chương trình điều 
chỉnh lại cơ cấu nâng cao hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh, từ đó xây dựng lộ 
trình hội nhập và cam kết quốc tế. Tập 
trung đầu tư xây dựng các ngành mũi 
nhọn hướng về xuất khẩu để vươn lên 
cạnh tranh, xác định vị thế ốn định trên 
thị trường quốc tế và khu vực. Mục tiêu 
chính của biện pháp này là tăng cường 
sức mạnh của nên kinh tế. Do vậy, nó có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhưng cũng 
rất khó khăn, phức tạp. Để làm được việc 
này, cần : 

- Xác định rõ cơ cấu kinh tế đất nước : 
ngành nào là mũi nhọn, sẽ được tập trung 
vốn đầu tư xây dựng và ở mức độ bao 
nhiều ; 

- Kết hợp chặt chẽ những yêu cầu và 
khả năng của nước ta với yêu cầu của thị 
trường thế giới, với sự phát triển của 
khoa học - công nghệ, đặc biệt là kinh tế 
tri thức đang từng bước hình thành ; có kế 
hoạch cụ thể đầu tư xây dựng các ngành 
mũi nhọn chủ công và tăng cường sức 
cạnh tranh của ngành hàng hiện có cho 
phù hợp ; 
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- Khai thác mọi khả năng bên trong 
của nên kinh tế ; kiên trì thực hiện nhất 
quán, lâu dài cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo ; có chính sách huy động 
khuyến khích sự tham gia, đầu tư rộng rãi 
của tất cả các thành phần kinh tế ; Nhà 
nước định hướng và tạo môi trường pháp 
lý thuận lợi, không bao cấp ; 

- Tận dụng các nguồn lực bên ngoài có 
lợi cho phát triển kinh tế : thị trường, vốn, 
khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản 
lý tiên tiến ; 

- Chú trọng xây đựng các cơ sở hạ tầng 
phục vụ kinh tế đối ngoại ; ưu tiên đầu tư 
vào các ngành xuất khẩu, dịch vụ ; tạo 
điều kiện cho các thành phần kinh tế 
tham gia hội nhập quốc tế phù hợp với 
điều kiện và khả năng của mình ; 

- Phát huy cao độ lợi thế so sánh, lấy 
yêu cầu chất lượng và giá thành làm 
thước đo ; tiêu chí quan trọng là hiệu quả 
kinh tế, khả năng cạnh tranh, vươn ra 
chiếm lĩnh thị trường, trước hết của 
những ngành, những sản phẩm trọng 
yếu ; 

- lrong linh vực nông nghiệp, do 
nhiều nguyên nhân kinh tế - xã hội, 
thường được các nước bảo hộ lâu dài, trở 
thành những khu vực tranh chấp thường 
xuyên giữa nhiều quốc gia. Đối với nước 
ta, cần thấy rõ lợi thế so sánh của nền 
nông nghiệp nhiệt đới để cạnh tranh 
thắng lợi trên thị trường nội địa ;, đồng 
thời, mở rộng thị trường xuất khẩu trên 
cơ sở nâng cao chất lượng sản phâm, 
chấp nhận giá thị trường quốc tế. Muốn 
vậy, cần nhanh chóng áp dụng các tiến bộ 
sinh học, hiện đại hóa công nghệ chế 
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biến, nâng cao chất lượng vệ sinh thực 
phẩm, đóng gói, bao bì... 

- Trong lĩnh vực công nghiệp, bối cảnh 
mới đòi hỏi khắc phục quan niệm cũ về 
mô hình kinh tế tự cấp, tự túc dẫn đến 
hiệu quả kém, sức cạnh tranh yếu để lại 
gánh nặng cho nền kinh tế. Trong bố trí 
đầu tư, xây dựng cần chọn thứ tự ưu tiên 
phù hợp với điều kiện của từng thời kỳ. Ở 
giai đoạn đầu, khi kinh tế còn kém phát 
triển, lao động xã hội dư thừa nhiều, khả 
năng vốn liếng có hạn lại phải dành thỏa 
đâng cho phát triển nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn, bên cạnh một số công 
trình công nghiệp nặng, công trình quy 
mô lớn có chọn lọc, có hiệu quả, phải hết 
sức coi trọng những ngành và doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động, đặc biệt 
là doanh nghiệp vừa và nhỏ, được trang bị 
hiện đại, có công nghệ tiên tiến để tạo ra 
sản phẩm có chất lượng cao, tiêu thụ 
được và thu hôi được vốn và trả được nợ ; 

- Đối với khu vực dịch vụ, cần nhận 
thức đầy đủ tầm quan trọng đặc biệt của 
lĩnh vực này trong điều kiện mới để từ đó 
vừa ra sức xây dựng bằng thực lực của 
quốc gia, vừa biết tranh thủ sự hợp tác có 
lợi của thế giới bên ngoài ; chấp nhận 
cạnh tranh, kể cả cạnh tranh trong nước 
lẫn cạnh tranh quốc tế, coi đây như một 
động lực thúc đấy sự tiến bộ của các 
ngành dịch vụ. Do tính chất phức tạp, 
nhạy cảm của khu vực dịch vụ, cần xây 
dựng chương trình hội nhập quốc tế phù 
hợp với đặc thù của từng ngành dịch vụ 
và điều kiện, khả năng cụ thể của nước 
ta ; 

- Xây dựng Chiến lược phát triển mở 
rộng thị trường trong và ngoài nước gắn 
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chặt với quá trinh xây dựng Chiến lược 
nâng cao sức mạnh của nền kinh tế. Ngày 
nay, khi khoa học - công nghệ không 
ngừng phát triển, kinh tế thế giới có nhiều 
đột biến, thị trường luôn biến động thì 
tính cạnh tranh và lợi thế so sánh của các 
nền kinh tế đều rất linh hoạt, thường 
xuyên thay đối. Tình hình đó đòi hỏi 
chúng ta phải kịp thời điều chỉnh bộ phận 
này hay bộ phận khác của chiến lược phát 
triển kinh tế, nhằm hợp lý hóa hơn nữa cơ 
cấu kinh tế, tăng cường năng lực cạnh 
tranh, mở rộng thị trường ; 

- Trên cơ sở sức mạnh của nền kinh tế, 
sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, Xây 
dựng một độ trinh thực hiện các cam kêt 
quốc tế về mở cửa thị trường, giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam vươn nhanh ra 
thị trường khu vực, quốc tế. 

3. Tổ chức lại doanh nghiệp để nâng 
cao năng, lực cạnh tranh. Doanh nghiệp 
là chủ thể thực hiện hội nhập, là động lực 
hết sức quan trọng và then chốt của nên 
kinh tế. Do vậy, yêu cầu rất cấp bách là, 
đẩy mạnh hơn nữa VIỆC sắp xêp lại các 
doanh nghiệp nhà nước, chuyên mạnh 
sang cô phần hóa, thực hiện chủ trương 
giao, bán, khoán cho thuê các loại hình 
doanh nghiệp xét thấy cần thiết. Hướng 
chung là mở rộng và kiện toàn quản lý 
các doanh nghiệp trong cả nước theo 
hướng huy động. tối đa năng lực của toàn 
dân, kể cả người Việt Nam định cư ở 
nƯỚc ngoài. 

Xây dựng những doanh nghiệp và 
ngành nghề mới có hàm lượng khoa học 
và công nghệ cao, đi đôi với sắp xếp 
cải cách các doanh nghiệp hiện cố về 
kinh tế - kỹ thuật. 

4. Đổi mới cơ chế quản lý, tăng 
cường, kiện toàn hệ thông pháp lý. 
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Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền 
kinh tế nước ta, đồng thời phù hợp với 
yêu cầu hội nhập quôc tẾ, cần tích cực 
xây dựng khung thể chế "kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao 
gôm thị trường hàng hóa, vốn, tiên tệ, lao 
động, công nghệ, bât động sản... Đặc biệt 
cần khẩn trương xây dựng các định chế 
để hình thành thị trường vôn. Hoàn thiện 
chính sách tiên tệ, hướng các chính sách 
tín dụng, lãi suất, tỷ giá theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của " nước. 


Để thích ú ứng VỚI yêu cầu hội nhập, lộ 
trình đối mới cơ chế quản lý phải đáp ú ứng 
các cam kết của nước ta vê. mở cửa 
thương mại, đầu tư, dịch vụ, về thuế và 
phi thuế. . „ trong, đó cô việc thực hiện 
nguyên tắc "đối xử quốc gia", cạnh tranh 
lành mạnh theo pháp luật, không cho 
phép hình thành các tập đoàn độc quyên 
tư nhân trong nước hay của nước ngoài, 
đồng thời hỗ trợ và kiềm soát hoạt động 
của những doanh nghiệp Nhà nước còn 
được phép giữ vị trí độc quyền. 

Từng bước gia tăng dự trữ ngoại tệ đề 
ứng phó với những biến động tài chính, 
tiên tệ quốc tế. Thông qua các biện pháp 
quản lý tiên tệ, ngoại hối, từng bước đưa 
đồng tiền Việt Nam thành đồng tiền có 
khả năng chuyển đổi. Chủ ¡động tham gia 
Vào việc cải tiến các thể chế tài chính 
toàn cầu và khu vực, xây dựng hệ thống 
giám sát mới có hiệu lực và hiệu quả, 
nhất là đối với dòng chảy tiền tệ khu vực 
tư nhân. 

Bổ sung, tăng cường Chương trình 
quốc gia về tin học ; bảo đảm hệ thống 
thông tin thông suốt, cập nhật từ Trung 
ương đến địa phương và doanh nghiệp. 
Nâng . cao chương trinh giáo dục tin học ở 
các cấp phô thông và đại học. Mặt khác, 
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tăng cường các biện pháp kỹ thuật để 


ngăn ngừa sự lạm dụng In-tơ-nét vì 
những mục tiêu xâu, không lành mạnh. 


Hệ thống pháp lý là công cụ đắc lực để 


thực thi cơ chế quản lý, giúp Nhà nước 
kiểm soát và điều tiết nền kinh tế trong 
quá trình hội nhập. Các nguyên tắc của 
hội nhập kinh tế quốc tế sẽ được thực thi 
nghiêm túc nếu công cụ này được tăng 
cường. Đây cũng là thông lệ và kinh 
nghiệm của tất cả các nước trên thế giới 
trong quá trinh hội nhập. 

Trong thời gian qua, chúng ta đã có 
nhiều cố gắng lớn trong việc xây dựng hệ 
thống luật pháp. Điều quan trọng lúc này 
là cần định rõ, trong bối cảnh hội nhập, 
hệ thống pháp lý của chúng ta sẽ được 
cầu thành bởi những luật nào, để có kế 
hoạch xây dựng, củng cố, kiện toàn ổn 
định lâu đài và những luật đó phải phù 
hợp với thông lệ và luật chơi quốc tế. Biết 
vận dụng những luật chơi quôc tề để thực 
hiện mục tiêu của mình là yếu tố quan 
trọng để các doanh nghiệp đứng vững. Đề 
làm được việc đó, một đòi hỏi rất cấp 
bách hiện nay là đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ hoạch định luật pháp chính 
sách về kinh tế. 

5. Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán 
bộ. Con người là vốn quý nhất, là yếu tố 
quyết định việc thực hiện thành công mọi 
đường lối, chủ trương, chính sách, kể cả 
chủ trương, mục tiêu, nguyên tắc hội 
nhập kinh tế quốc tế. N guôn lao động trẻ 
được giáo dục, đào tạo tốt, đức tính cần 
cù, trí thông minh..., đó là lợi thế so sánh 


rất quan trọng của nước ta. Do vậy, cần 


coi trọng, phát huy nhân tố con người để 
bảo đảm hội nhập thành công, ra sức đào 
tạo nguôn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ 
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doanh nhân tài giỏi, đội ngũ khoa học - 
công nghệ và lao động lành nghề, đội ngũ 
công chức tận tụy và thạo việc, trong đó 
nẻ nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động phải 
luôn luôn được đề cao, tăng cường sức 
mạnh đảm bảo hiệu quả và năng suất. Đối 
với cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại, 
cần khẩn trương nâng cao trình độ hiểu 
biết, trước hết là về luật pháp và nghiệp 
vụ, đồng thời coi trọng giáo dục rèn luyện 
phẩm chất, ý thức kỷ luật, tinh thần trách 
nhiệm. 

Đào tạo cán bộ cần gắn liền với quy 
hoạch. sử dụng cán bộ. Đây là một, khâu 
yếu cần sớm được khắc phục. Vấn đề 
trọng tâm là, căn cứ vào tiêu chuẩn các 
chức danh cán bộ để phân loại, lên 
chương trình đào tạo ở các cấp và kế 
hoạch sử dụng sau đào tạo. 

Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 
27-11-2001 của Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX "Vệ hội 
nhập kinh tế quốc tế" là kim chỉ nam 
hướng dân chúng ta trên con đường hội 
nhập, một con đường không ít chông gai 
mà chúng ta phải vượt qua và nhất định 
vượt qua để giành lấy cơ hội cho phát 
triển. Quán triệt Nghị quyết là rất cần 
nhưng chưa đủ, điều quyết định là chúng 
ta phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống, thể 
hiện Nghị quyết trong sản xuất, kinh 
doanh theo hướng thông thoáng trong 
nước và mở cửa với thế giới trong quá 
trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp. C] 
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GHỊ quyết Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa VIII) về "Định hướng chiến 
lược phát triển khoa học và công nghệ 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và nhiệm vụ đến năm 2000' đã được 
đông đão cán bộ khoa học và các tầng lớp 
nhân dân tích cực hưởng ứng, các cấp ủy 
đảng và chính quyền chỉ đạo sắt SaO, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết đã 
nhanh chóng đi vào cuộc sống và có tác 
động tích cực tới sự phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Nhìn lại 5 năm thực 
hiện Nghị quyết, chúng ta có thể nhận thấy 
những thành quả to lớn và những mặt hạn 
chế cân tiếp tục nỗ lực phấn đấu sau đây : 
1. Trình độ dân trí, tiềm lực khoa học 

và công nghệ được nâng cao một bước 
Với sự phát triển của giáo dục, trình độ 
học vấn của nhân dân được nâng lên. Cả 
nước đang tiến hành củng cố và nâng cao 
chất lượng kết quả xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiểu học ; đã có 10 tỉnh hoàn 
thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
Giáo dục trung học phổ thông đang phát 
triển rất nhanh (trong 5 năm qua bình quân 
tăng 18%/năm) ; giáo dục chuyên nghiệp 
và đại học phát triên mạnh. Số lao động 
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đã qua đào tạo tăng từ 13% năm 1996 
lên 20 % năm 2000 ; số lao động có trình 
độ cao đẳng trở lên đã tăng từ 80 vạn người 
năm 1995 lên 1,3 triệu người năm 2000. 
Cán bộ khoa học làm nghiên cứu triển khai 
tăng đáng kể ; cơ quan nghiên cứu triển 
khai tăng từ 519 đơn vị năm 1995 lên 873 
đơn vị năm 2000 ; các tổ chức tư vấn dịch 
vụ chuyển giao công nghệ phát triển 
nhanh. Hệ thống thông tin khoa học công 
nghệ quốc gia được đổi mới và hiện đại 
hóa một bước, theo hướng điện tử hóa ; cán 
bộ khoa học có thể dễ dàng truy cập và 
khai thác thông tin trên thế giới và trong 
nước. Trình độ của đội ngũ cán bộ khoa 
học công nghệ nước ta cũng đã có những 
tiền bộ ; một số lĩnh vực bắt kịp sự phát 
triển khoa học công nghệ của. thế giới và 
có khả năng ứng dụng, phát triển ở nước ta. 
Thông qua hợp tác và đầu tư nước ngoài, 
cán bộ khoa học công nghệ đã tiếp thu và 
làm chủ được nhiều công nghệ mới. Khả 
năng tiếp thu công nghệ mới của cán bộ, 
công nhân nước ta được các nước đánh giá 
là tốt hơn so với các nước có cùng trình độ 
kinh tế. 


* GS. Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương 
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Nhờ trình độ dân trí ngày càng cao, 
nhận thức của xã hội về vai trò khoa học 
và công nghệ đối với phát triển kinh tế - 
xã hội được nâng lên một bước đắng kể. 
Các tầng lớp nhân dân đã có ý thức tiếp thu 
và vận dụng các tri thức khoa học và công 
nghệ để đổi mới sản xuất kinh doanh, tổ 
chức quản lý, cải thiện và nâng cao chất 
lượng Cuộc sống. Nông dân tiếp thu nhanh 
các tiến bộ về giống cây trồng, vật nuôi, về 
kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến và 
có nhiều giải pháp sáng tạo. Nhiều nơi đã 
nhận thức được Tăng, muốn xóa đói giảm 
nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời 
sống, trước hết và chủ yếu nhất là người 
dân phải có tri thức và thông tin. 

Cơ sở vật chất - kỹ thuật của các tô chức 
nghiên cứu và phát triển đã được tăng 
cường một bước. Một số tổ chức khoa học 
và công nghệ được trang bị hiện đại. Đội 
ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, góp phần 
tạo ra một số sản phâm có hàm lượng khoa 
học cao, được xã hội chấp nhận. Tuy 
nhiên, tiềm lực khoa học và Công nghệ 
nước ta vẫn còn non yếu, phát triển chậm 
SO VỚI Các nưỚc xung quanh và nhất là so 
với yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ. cân bộ 
khoa học và công nghệ vẫn còn thiếu về số 
lượng, yếu về năng lực, bất hợp lý về cơ 
cầu ngành nghề và sự phân bố ; cán bộ 
khoa học và công nghệ chủ chốt đang bị 
lão hóa. Sự hãng hụt cần bộ khoa học trong 
nhiều lĩnh vực là nghiêm trọng, nhất là lĩnh 
vực khoa học cơ bản. Cơ sở hạ tầng khoa 
học và công nghệ còn yếu kém nhiều so 
với các nước trong khu vực. Trang thiết bị 
của các cơ quan nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, các trường đại học 
nhin chung cũ kỹ, lạc hậu ; thậm chí trang 
thiết bị ở một số cơ quan nghiên cứu còn 
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lạc hậu hơn các phương. tiện thử nghiệm, 
kiểm tra, đo lường của các cơ sở sản xuất. 
Với cơ sở vật chất kỹ thuật như vậy, khoa 
học và công nghệ khó mà phát triển được. 
Trong khi đó một số trang thiết bị mới, 
hiện đại lại được sử dụng một cách không 
hợp lý, hiệu quả thấp. 

2. Khoa học và công nghệ đã đóng 
góp đáng kể vào việc thực hiện các 
mục tiêu kế hoạch của Nhà nước 5 năm 
1996 - 2000 và chiến lược kinh tế - xã hội 
1991 - 2000, thúc đẩy công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 

Khoa học xã hội và nhân văn đã gốp 
phần khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và phát triển tư duy 
lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định đường lối, chính sách đổi 
mới đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, đặc biệt là phục vụ cho 
việc soạn thảo các văn kiện Đại hội lần 
thứ X của Đảng. Nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn đã gắn liền với tổng kết 
thực tiễn đổi mới đất nƯỚC, góp phần 
quan trọng trong việc chuyển sang tư duy 
kinh tế thị trường. Nhiều kiến nghị đã được 
các bộ, ngành và các địa phương tiếp nhận 
đưa vào nội dung các quyết định, chủ 
trương, chính sách. Khoa học xã hội nhân 
văn còn có nhiều thành tích trong nghiên 
cứu về con người, văn hóa và xã hội, đóng 
góp vào việc phát triển con người, xây 
đựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh những thành 
tựu đó, khoa học xã hội và nhân văn còn 
bộc lộ những hạn chế như : chưa đáp ứng 
được yêu cầu của sự nghiệp đối mới ; 
nghiên cứu dự báo phục Vụ Xây dựng 
đường lối, chiến lược còn yếu, công tác lý 
luận chậm trễ so với sự phát. triển của thực 
tiễn, chưa giải đáp được nhiều vấn đề bức 
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xúc đang đặt ra trong cuộc sống. Nhiều 
lĩnh vực như kinh tế học hiện đại, xã hội 
học, khoa học quản lý... còn lạc hậu so với 
thế giới. 

Khoa học tự nhiên đã chú trọng định 
hướng vào phát triển công nghệ và sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 
trường. Có nhiều công trình nghiên cứu về 
toán học, khoa học máy tính, cơ học, sinh 
học, vật lý, hóa học... đóng gốp vào sự phát 
triển của khoa học, được ứng dụng trong 
thực tiễn, tạo điều kiện cho việc tiếp thu và 
làm chủ các công nghệ mới từ nước ngoài. 
Trong những lĩnh vực mũi nhọn như công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học... lực 
lượng khoa học tự nhiên kết hợp với lực 
lượng khoa học kỹ thuật đã có nhiều cố 
gắng để đuổi kịp sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học trên thế giới, đưa vào ứng 
dụng và phát triển ở nước ta, đạt được 
thành tựu bước đầu đẳng khích lệ. Công 
tác điều tra nghiên cứu biển, tài nguyên 
sinh vật, địa. chất, khí tượng thủy văn tiếp 
tục được đấy mạnh. Đã làm chủ nhiều 
công nghệ tiên tiến (ảnh vệ tĩnh độ phân 
giải cao, các phương pháp viễn thám, định 
vị vệ tinh) để theo đõi sự diễn biến về môi 
trường, lập bản đồ, thăm dò địa chất, 
khoáng sản, dầu khí. Tuy vậy, khoa học tự 
nhiên chưa đủ sức làm chỗ dựa cho sự phát 
triển công nghệ ở nước ta ; chưa đạt tới sự 
hiểu biết đầy đủ, có hệ thống các điều kiện 
tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ;-cũng 
như chưa đủ làm căn cứ cho các chiến 
lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo vệ môi trường. 

3. Khoa học công nghệ đã có đóng 
góp đáng kể cho sự phát triển các lĩnh 
vực kinh tế quốc dân 

Khoa học công nghệ (ập trung nhiêu 
hơn vào nghiên cứu và ứng dụng các kỹ 
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thuật tiến bộ để chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
nông thôn, tạo các giống mới có năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với các 
vùng sinh thái, nâng cao trình độ cơ giới 
hóa trong nông nghiệp. Trên 60% diện tích 
trồng ngô và 90% diện tích trồng lúa đã sử 
dụng giống mới có năng suất cao. Ngô lai 
của Việt Nam chiếm trên. 65% thị phần 
trong nước. Giá trị sản xuất nông nghiệp 
trung binh trên một héc-ta gieo trồng đã 
tăng từ 13,5 triệu đồng (năm 1995) lên 18 
triệu/năm (năm 2000) ; năng suất lúa tăng 
từ 36,9 tạ/ha (năm 1996) lên 42,5 tạ/ha 
(năm 2009). 

Trong công nghiệp, năng lực công nghệ 
quốc gia đã có tiến bộ, bắt đầu tạo được 
khả năng lựa chọn, thích nghỉ và làm chủ 
công nghệ nhập. Nhiều ngành sản xuất 
dịch vụ chủ yếu đang sử dụng công nghệ 
tiên tiến, trình độ công nghệ được nâng cao 
rõ rệt so với trước đây. Ngành cơ khí và 


chế tạo máy đã ứng dụng và làm chủ công 


nghệ tự động hóa, số hóa, công nghệ lazer, 
công nghệ vật liệu... thay thế dần các công 
nghệ truyền thống, nâng cao khả năng chế 
tạo máy móc, các dây chuyền thiết bị, thay 
thế nhập khẩu. Trong lĩnh vực năng lượng, 
đã làm chủ nhiều công nghệ mới để nâng 
cao hiệu quả công tác thăm dò và khai thác 
than, dầu khí, xây dựng các nhà máy điện, 
truyền tải điện, tiết kiệm năng lượng. 
Trong các ngành sản xuất hàng tiêu dùng 
như giây, sành sứ thủy tinh, vật liệu xây 
dựng, dệt may, da giày, công nghiệp thực 
phẩm đã đổi mới công nghệ khá nhanh, 
chất lượng sản phẩm được nâng cao, có sức 
cạnh tranh được với hàng ngoại, một số 
sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường nước 
ngoài. | 

N ganh giao thông vận tải có › những tiến 
bộ về công nghệ xây dựng câu, tiếp cận 
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trình độ của khu vực và thế giới. Đã áp 
dụng thành công công nghệ đúc hãng để 
thi công cầu bê tông dự ứng lực khẩu độ 
lớn. Ngành bưu chính viễn thông đi thắng 
vào công nghệ số, công nghệ cáp quang, 
thông tin vệ tinh, tạo nên bước tiến mạnh 
trong hiện đại hóa mạng lưới bưu chính 
viễn thông, tương hợp với thế giới. Khoa 
học y - dược có nhiều đóng góp vào sự 
nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân. Nhiều vấn đề y sinh cơ bản được tổ 
chức nghiên cứu và có kết quả bước đầu. 
Sản xuất được nhiều loại vắc-xin, đáp ứng 
nhu cầu các chương trình tiêm chủng mở 
rộng. Các kỹ thuật và công nghệ chẩn 
đoán, điều trị dự phòng được đổi mới, 
nâng cấp và hiện đại hóa một bước. 

Chúng ta đã có nhiêu có gắng trong 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao. Công 
nghệ sinh học bước đầu được ứng dụng 
trong linh vực sản xuất nông nghiệp (chọn, 
tạo giống cây trông), trong y - dược học 
(nghiên cứu về gen, miên dịch và men) và 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (xử lý 
chất thải). Công nghệ thông tin bắt đầu 
được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của nền 
kinh tế quốc dân, nhất là trong quốc 
phòng, an ninh, đào tạo và chữa bệnh từ xa. 
Là nước đi sau, chúng ta đã biết tranh thủ 
đi thắng vào những công nghệ mới nhất. 
Công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt 
là công nghiệp phần mêm được quan. tâm 
phát triển. Mặc dù có quyết tâm và nỗ lực 
lớn, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao 
vẫn còn quá chậm. Đến nay, công nghệ 
cao chưa có tác động đến sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế. 

Các lực lượng khoa học và công nghệ 
trong và ngoài Bộ Quốc phòng đã phối hợp 
nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ 
phục vụ cho việc nâng cao tính năng một 
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số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật góp phần 
nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc. Từng bước ứng dụng công nghệ 
thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của 
quân đội, nâng cao chất lượng công tác chỉ 
huy - tham mưu tác chiến, huấn luyện, 
giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
quản lý bộ đội, quản lý cơ sở vật chất - 
kỹ thuật và " xuất quốc phòng. 

4. Một số cơ chế, chính sách về tổ 
chức, quản lý được ban hành, tạo động 
lực và nguôn lực cho phát triển khoa học 
công nghệ, tạo lập thị trường khoa học 
và công nghệ ; Luật Khoa học và Công 
nghệ đánh dấu một mốc quan trọng 
trong quá trình thể chế hóa tổ chức, 
hoạt động khoa học và công nghệ ở nước 
ta . 

Nhiều tổ chức khoa học và công nghệ 
hoạt động theo Nghị định 35/HDBT đã 
được thành lập, đóng vai trò đẳng kể trong 
VIỆC chuyên glao công nghệ vào sản xuất 
và đời sống. Việc thí điêm thành lập các 
doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào 
tạo, nghiên cứu bước đâu được thực hiện. 
Chính phủ đã điều chỉnh một số chính sách 
và cơ chế tài chính nhằm khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa 
học và công nghệ. 

Tuy vậy, trên thực tế, thị trường khoa 
học và công nghệ vẫn chưa phát triên. Kết 
quả của khoa học và công nghệ chưa được 
coi là hàng hóa. Cơ chế tài chính hiện nay 
chưa ràng buộc và khuyến khích các doanh 
nghiệp phải ú ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ, đầu tư đổi mới công nghệ ; 
chưa đảm bảo gắn kết ba lợi ích : lợi ích 
của người sáng tạo, người áp dụng thành 
quả sáng tạo và lợi ích toàn xã hội. Một số 
lĩnh vực thuộc độc quyền của doanh 
nghiệp nhà nước đã dẫn tới thủ tiêu sức 


17 


(2a 


cạnh tranh, hạn chế tiến trình đổi mới công 
nghệ. Nhiều chính sách xuất - nhập khẩu, 
mua sắm, đấu thầu trang thiết bị đã khuyến 
khích tâm lý sùng ngoại, hạn chế sự phát 
triển khoa học và công nghệ trong nước. 
Nhiều công nghệ trong nước có chất lượng 
tương đương nhưng giá thành thấp hơn rất 
nhiều so với,nước ngoài không được sử 
dụng, chỉ vì những quy định không hợp lý 
(chẳng hạn như đòi hỏi sản phẩm phải có 
uy tín trên thị trường nhiều năm...). Điều 
đó trái ngược với chính sách của Đảng và 
Nhà nước về phát huy nội lực, làm nản 
lòng những người nghiên cứu, sáng tạo 
công nghệ, khuyến khích lối làm ăn vô 
trách nhiệm, vun vén lợi ích cá nhân, gây 
thiệt hại cho Nhà nước. 

Nhận thức của xã hội vê sở hữu trí tuệ 
còn thấp ; thủ tục đăng ký sáng chế rườm 
rà, xử lý vi phạm không nghiêm, người chủ 
sở hữu trí tuệ chưa tin vào sự bảo hộ của 
Nhà nước, chưa thấy lợi ích của việc đăng 
ký. Trong 5 năm qua, cả nước chỉ có 
khoảng 200 sáng chế được đăng ký, điều 
đó không phân ánh đúng khả năng sáng tạo 
của nhân dân ta. Nhà nước đã ban hành 
một số chính sách cụ thể nhằm phát huy 
khả năng của cán bộ khoa học và công 
nghệ. Nhưng nhìn chung, điều kiện làm 
việc của cán bộ khoa học và công nghệ vẫn 
còn nhiều khó khăn ; kết quả lao động sáng 
tạo khoa học chưa được đánh giá đúng mức 
và đãi ngộ chưa thỏa đáng ; việc phát huy 
dân chủ, tự do sáng tạo đi đôi với nâng cao 
ý thức trách nhiệm xã hội của các nhà khoa 
học và công nghệ vẫn là vấn đề rất cần 
được quan tâm. 

Phong trào quân chúng tiến quân vào 
khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật có những nét mới. Nhiều điển hình 
về xóa đói giảm nghèo, làm giàu nhờ khoa 
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học và công nghệ trong các hộ nông dân, 
các hợp tác xã, trang trại, nông lâm trường 
đã được nhân rộng. 

Nhà nước đã có cố gắng lớn và quyết 
tâm cao trong thực hiện chủ trương dành 
2% tông chỉ ngân sách cho khoa học và 
công nghệ ; đồng thời, đã ban hành một số 
cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hóa các 
nguôn vốn đầu tư cho khoa học và công 
nghệ, như cho phép các trường đại học, Các 
viện nghiên cứu được tổ chức sản xuất, 
kinh doanh ; khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư 'cho nghiên cứu khoa học và 
đổi mới công nghệ. Nguôn đầu tư cho 
khoa học và công nghệ từ nguồn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) cũng được huy 
động và có tác dụng quan trọng trong việc 
đổi mới và chuyển giao công nghệ, đào tạo 
cán bộ chuyên môn, đổi mới quản lý, điều 
tra cơ bản, xây dựng chính sách. Tuy vậy, 
tổng đầu tư cho khoa học và công nghệ 
nước ta vẫn còn quá thấp so với các nước 
trong khu vực, chưa cân đối với nhiệm vụ 
đặt ra ; việc quản lý sử dụng các nguôn đầu 
tư cho khoa học và công nghệ chưa có hiệu 
quả. 

Cơ chế quản lý hoạt động khoa học và 
công nghệ hiện nay vẫn nặng về thủ tục 
hành chính, chưa phát huy mạnh mẽ khả 
năng sáng tạo của các tổ chức và các cán 
bộ khoa học và công nghệ. Tổ chức quản 
lý khoa học và công nghệ ở cấp quận, 
huyện chậm được triển khai. 

Có thể nói, sau 5 năm triển khai Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VI, khoa học và công 
nghệ Việt Nam đã có những chuyển biến 
tích cực, tiềm lực khoa học và công nghệ 
đã có bước phát triển mới ; trình độ dân trí, 
nhận thức của xã hội đối với khoa học 
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được nâng cao ; khoa học công nghệ góp 
phần quan trọng cung cấp luận cứ khoa 
học cho đường lối, chính sách đối mới đất 
nước của Đảng và Nhà nước ; đã tiếp thu 
và làm chủ tri thức khoa học và công nghệ 
hiện đại của thế giới, trình độ công nghệ 
của nhiều ngành sản xuất và dịch vụ chủ 
yếu của nên kinh tế quốc dân được nâng 
lên một bước, đóng góp đáng kể cho công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 
nước. 

Chúng ta cũng nhận thấy răng, nền khoa 
học và công nghệ của nước ta hiện nay vẫn 
còn yếu so với trình độ chung trong khu 
vực ; khoảng cách với các nước chưa được 
rút ngắn. Khoa học và công nghệ vẫn chưa 
bắt kịp đòi hỏi của sản xuất kinh doanh, 
bất cập trƯỚC SỰ phát triển kinh tế - xã hội 
của đât nước ; kết quả nghiên cứu chậm 
được ứng dụng, năng lực tự tạo ra công 
nghệ mới còn hạn chê. Trình độ công nghệ 
của nước ta còn thấp so với các nước xung 
quanh. 

Bước sang thế kỷ XXI, cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại tiếp tục 
phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh, 
tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, 
khó dự báo trước, làm thay đổi nhanh 
chóng, mạnh mế toàn bộ các lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh và đời sống xã hội loài 
người. Nền kinh tế công nghiệp trên: thế 
giới đang chuyển nhanh sang kinh tế tri 
thức. Sức mạnh của một quôc gia tùy thuộc 
chủ yếu vào năng lực khoa học và công 
nghệ. Những quôc gia chậm phát triển 
muốn đuổi kịp các nước đi trước phải 
nhanh chóng nâng cao năng lực khoa học, 
nắm bắt và làm chủ các tri thức mới đề rút 
ngắn quá trình công nghiệp hóa, đi tắt vào 
kinh tế tri thức. Ngược lại, họ sẽ nhanh 
chóng bị gạt ra ngoài lề. 


Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng 
định, nước ta cần và có thể rút ngắn quá 
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trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; ứng 
dụng nhanh nhất những thành tựu mới của 
khoa học công nghệ hiện đại, từng bước 
phát triển kinh tế tri thức. Khoa học công 
nghệ phải vươn lên mạnh mẽ để trở thành 
động lực trực tiếp cho sự phát triển nhanh 
chóng và bèn vững của đất nước. 

Khoa học và công nghệ phải có năng 
lực cung cấp đủ luận cứ khoa học cho các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước nhằm giải phóng và phát triển mọi 
lực lượng sản xuất, đây nhanh quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đưa 
trình độ khoa học và công nghệ nước ta đạt 
mức trung bình tiên tiến trong khu vực, đủ 
khả năng nắm bắt và vận dụng sáng tạo 
những tri thức mới của thế giới, nhất là 
công nghệ hiện đại ; đổi mới mạnh mẽ 
công nghệ trong toàn nền kinh tế quốc dân. 
Phát huy tối đa năng lực khoa học và công 
nghệ, khai thác hiệu quả nguồn lực hợp tác 
bên ngoài nhằm nâng cao năng lực khoa 
học và công nghệ nội sinh. Nâng chất 
lượng đội ngũ cán bộ khoa học và công 
nghệ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, cần 
tiếp tục quân triệt sâu sắc và thực hiện 
nghiêm túc hơn nữa các quan điểm của 
Nghị quyết, cụ thể hóa và thực hiện triệt để 
các giải pháp tạo động lực và nguồn lực 
cho khoa học và công nghệ, nhất là tạo lập 
một thị trường khoa học công nghệ. Đổi 
mới tổ chức và quản lý theo hướng phi 
hành chính hóa các tổ chức khoa học và 
công nghệ, tạo sự liên kết hữu cơ giữa khoa 
học với sản xuất và đào tạo ; xã hội hóa các 
hoạt động khoa học và công nghệ. C 
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RONG tiến trình đối mới và phát 
triên đât nước, báo chí có vai trò 


quan trọng, không chỉ bám sát thực 
tiễn đất nước, khai thác, khám phá, phát 
hiện và phản ánh những nhân tố mới, điển 
hình tiên tiến, mà còn phải đi đầu trong 
cuộc đầu tranh chống tiêu cực, tham nhũng 
nhăm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn min. Đây 
cũng chính là vai trò của báo chí cách 
mạng Việt Nam trong suốt thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Tham nhũng được nhân dân Việt Nam 
coi là "quốc nạn", là một trong những nguy 
cơ làm tàn hại đất nước. Tham những là 
hành vi lợi dụng chức quyên chiếm đoạt tài 
sản, tiền của nhà nước, tổ chức và công 
dân của những: người có chức quyên. Đây 
là căn bệnh của Xã hội loài người khi có 
nhà nước. Nó gây ra nhiều thiệt hại to lớn 
về tài chính ; làm suy yếu bộ máy tổ chức ; 
mất lòng tin của nhân dân, mất ôn định 
kinh tế - xã hội. Tham nhũng và chống 
tham nhũng hiện nay không những là vấn 
đề cấp bách ở Việt Nam, mà còn là vấn đề 
của toàn cầu và đã cớ Công ước quốc tế về 
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chống tham nhũng. Tại diễn đàn quốc 
chống tham nhũng lần thứ hai họp 
Hà Lan cuối tháng 5-2001 đã nhấn mạnh : 
Chính phủ các nước cân phải nhận ra rằng, 
chống tham nhũng là một vấn đề quan 
trọng trong hợp tác quốc tế. Muốn chống 
tham những chúng ta : phải cảnh báo về tệ 
nạn này và có sự phối hợp đông bộ ở cấp 
quốc gia và quốc tế giữa ba thành phân : 
Chính phủ, xã hội và các tổ chức kinh 
doanh... Hội nghị quốc tế chống tham 
những lần thứ 10 tại Pra-ha, Cộng hòa Séc, 
tháng 10-2001 cũng đã nhấn mạnh rằng, 
trong cuộc đầu tranh chống tham nhũng, 
cần có tiếng nói chung và hành động 
chung ở tầm quốc tế. Đề thực hiện tốt 
nhiệm vụ đó, vai trò của các phương tiện 
thông tin đại chúng là cực kỳ quan trọng. 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà 
nước ta đã có rất nhiều chủ trương, nghị 
quyết về chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực, nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa 
suy giảm. Đây là mối đe dọa làm sói mòn 
thành quả cách mạng, hủy hoại nhân phâm 
con người, ảnh hưởng tiêu cực đối với 
công cuộc đôi mới của đất nước. Đảng ta 
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nhận định : “Nạn tham những kéo đài trong 
bộ máy của hệ thống chính trị và trong 
nhiêu tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe 
đọa sự sống còn của chế độ ta" ©, 

Có lẽ không ai không thừa nhận báo chí 
nước ta trong thời ø1an qua cũng như hiện 
nay đang là lực lượng xung kích trong 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng và đã 
thu được những kết quả. Thông qua cuộc 
đầu tranh chống tham nhũng, báo chí nước 
ta đã góp phân tích cực vào cuộc vận động 
làm trong sạch Đảng, bộ máy Nhà nước, 
làm lành mạnh quan hệ xã hội, giữ vững ổn 
định chính trị, thúc đẩy sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đúng 
hướng. Có thể nói đây là đóng góp hết sức 
quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. 

Trong những ngày đầu của chính quyền 
cách mạng, Lê-nin đã yêu cầu báo chí bên 
cạnh việc cổ vũ động viên những điển hình 
tiên tiến, những tắm 8ương cụ thể, sinh 
động trong mọi lĩnh vực của đời sống để 
giáo dục quần chúng, phải : "tiến hành 
cuộc chiến tranh thật sự, thắng tay và chân 
chính cách mạng, chống những kẻ đại biêu 
cụ thể cho những hành vi xấu xa" và 
Người coi đấy "là nhiệm vụ chính của báo 
chí trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa cộng sản" ®, Lê-nin đòi 
hỏi, vấn đề nâng cao kỷ luật tự giác của 
người lao động, thực hành tiết kiệm, chống 
tham nhũng, xa hoa, lãng phí đê xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải là "đại bộ phận 
những bài vở đăng lên báo chí". Người căn 
đặn : Báo chí phải vạch ra những khuyết 
điểm trong đời sống kinh tế của mỗi một 
công xã lao động, phê phán một cách 
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thắng tay những khuyết điểm đó, công 
khai vạch trần tất cả những ung nhọt trong 
đời sống kinh tế và do đó dựa vào dư luận 
xã hội của quần chúng lao động để chữa 
những ung nhọt đó. 

Bác Hồ cũng đặt vấn đề chống tham 
những như một nhiệm vụ cấp bách để làm 
trong sạch đội ngũ cán bộ Đảng và Nhà 
nước. Người nói : "Tham ô, lãng phí và 
quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn 
đông minh của thực dân và phong kiến”, là 
một thứ giặc ở trong lòng, "giặc nội xâm”. 
Tiêu cực, tham nhũng đã gây nên những 
hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, 
chính trị và xã hội. "Nó làm hỏng tinh thần 
trong sạch... phá hoại đạo đức cách mạng 
của ta là cần, kiệm, liêm, chính... Mà 
những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì 
phá hoại tỉnh thân, phí phạm sức lực, tiêu 
hao của cải của chính phủ và của nhân 
dân" ®. Vì thế, báo chí tham gia đấu tranh 
chống tiêu cực, tham nhũng cũng quan 
trọng và khẩn trương như đánh giặc ngoài 
mặt trận. 

Ghi sâu lời dạy của Bác, báo chí nước ta 
từ nhiều thập kỷ qua đã tích cực đi đầu 
trong sự nghiệp đấu tranh chống tiêu cực, 
tham nhũng và các tệ nạn xã hội, góp phân 
xây dựng con người Việt Nam về từ tưởng, 
tình cảm, tri thức, nhân cách, đạo đức, lối 
sống, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng có thể nói, bắt đầu từ 


(1) Văn ti^n Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, t- 76 

(2) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 37, tr 109 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 6, tr 490 
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Đại hội lần thứ VI của Đảng, với phương 
châm "nhin thắng vào sự thật, đánh giá 
đúng sự thật và nói rõ sự thật", thi báo chí 
nước ta mới thật sự mang hơi thở mới, sinh 
khí mới. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực, 
tham nhũng sôi động, nhiều vụ việc tiêu 
cực được phanh phui trên cả báo chí Trung 
ương và địa phương. Từ đó đến nay, báo 
chí chúng ta vẫn "công khai và thắng 
thắn", tiếp tục phê phán mạnh mẽ những 
tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật, làm 
giàu bất chính. Đội quân phóng viên đông 
đảo đã và đang khơi dậy một không khí 
phê bình công khai, thắng thắn và dân chủ 
(theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII) ; đồng thời tích cực hỗ 
trợ cho các cơ quan chức năng xử lý 
nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, phép 
nước. Trong nhiệm vụ chống tham nhũng 
hiện nay, báo chỉ có vai trò quan trọng trực 
tiếp đóng góp vào việc thực hiện chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, làm cho dân bớt khổ, xã hội 
ngày càng tốt đẹp hơn. 

Một điều dễ nhận thấy là trong cuộc 
__ đấu tranh chống tham những vừa qua luôn 
có sự tham gia và tham gia đắc lực của báo 
chí. Sẽ không có gì là quá mức nếu nói 
răng, nhờ có sự tham gia tích cực của đông 
đảo đội ngũ các nhà báo mà chúng ta đã 
phanh phui được nhiều vụ tham những 
nghiêm trọng, thu lại cho Nhà nuớc và 
nhân dân hàng ngàn tỷ đồng. Có thể dẫn 
ra một số vụ tham nhũng lớn gần đây mà 
báo chí đã đưa ra ánh sắng công luận. 
Đó là : vụ tham nhũng ở Mường Tè, Thủy 
cung Thăng Long, Minh Phụng-EPCO, 
TAMEXCO, và Phạm Minh Thông 
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(Đà Nẵng)... Điều quan trọng là qua báo 
chí, nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự 
nghiêm minh của pháp luật, sự lãnh đạo 
của Đảng trong cuộc đấu tranh chống 
tham những, 


Vấn đê đặt ra hiện nay là làm sao để báo 
chí tham gia chống tiêu cực, tham những 
không gây phân tác dụng. Muốn đạt yêu 
cầu đó, nhà báo khi viết bài chống tham 
nhũng phải xác định đúng trọng tâm và 
mục tiêu, viết với thái độ và động cơ trung 
thực, trong sáng, có trách nhiệm, đúng 
mức, không nói tràn lan, nêu vụ việc tiêu 
cực phải rõ địa chỉ, tránh thối phông, nói 
chung chung hoặc "vơ đũa cả nắm" gây 
mơ hồ lẫn lộn trong dư luận. Mặt khác 
cũng không nên quên một sự thật rằng bên 
cạnh những mặt tiêu cực, trong Cuộc sống 
cũng xuất hiện ngày càng nhiều những, tắm 
gương sáng, những điển hình tiên tiến ở 
khắp mọi nơi. Những thành tựu của công 
cuộc đổi mới đang thức dậy những tiềm 
năng và những nhân tố mới. Làm sao 
chống tiêu cực, tham nhũng là để "xây" và 
"xây" là để "chống". Phương pháp này thật 
đúng, nhưng "chống" thế nào để mang tính 
"xây" là tùy thuộc vào tài năng của mỗi 
nhà báo. 

. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đang diễn ra sôi động trong toàn xã 
hội. Bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, vẫn tồn tại nhiều vụ việc tiêu cực, 
tham những. Vì thế, muốn phát hiện được 
các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, trước 
hết các nhà báo phải đi sâu vào các mặt 
sản xuất và đời sống của nhân dân, khai 
thác, khám phá và phát hiện những hiện 
tượng làm cản trở sản xuất, những "con 
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sâu" đang đục khoét vào đời sống của 
người lao động, những nguyên nhân kìm 
hãm tài năng sáng tạo của quân chúng - chỉ 
đích danh nó, đồng thời nêu biện pháp 
ngăn chặn, khắc phục những trở ngại đó. 
Nhà báo phải tạo ra dư luận mạnh mẽ lên 
an những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng 
nảy sinh trong cuộc sống lao động ; thối 
lãng phí, chây lười, làm ăn gian dối ; 
những tính tản mạn, vô tổ chức... theo kiểu 
sản xuất nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với 
tác phong công nghiệp hiện đại. 

Đương nhiên, báo chí chúng ta chống 
tham những, chống hành vi xấu phải gắn 
liền với xây dựng cái đẹp ; phê phán những 
kiểu làm ăn sai trái, khuất tất đồng thời 
phải nhanh chóng nhận rõ và phổ biến các 
phương pháp làm ăn phù hợp với yêu cầu 
mới của nền kinh tế nước ta. Báo chí với 
vũ khí sắc bén của mình, kiên quyết đầu 
tranh chống thái độ và hành vi trì trệ, hoặc 
quá đà, chống sự phô trương, láng phí, làm 
ăn kém hiệu quả, cổ vũ những tấm øương 
lao động nhiệt tinh, sáng tạo... Đây cũng là 
cuộc đầu tranh cho cái tốt thắng cái xấu xa, 
đầu tranh cho phương hướng đúng, cho cái 


mới hình thành lúc đầu là cá biệt được phổ 


cập hóa, trở thành hiện thực phổ biến vì lợi 
ích của đất nước và nhân dân. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng thêm một 
lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải chống 
tham nhũng và các tiêu cực xã hội ; chỉ ra 


những biện pháp, phương hướng cụ thể 


trong chống tham những, tiêu cực hiện 
nay. Tiếp đó, các Hội nghị Trung ương, 
đặc biệt là Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp 
hành Trung ương Đảng đã đặt vấn đề 


chống tham nhũng như một trong những 
nhiệm vụ quan trọng và bức xúc hàng đầu 
của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Trung 
ương cũng giao cho báo chí là một lực 
lượng xung kích quan trọng để thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm này. Để thực hiện 
thắng lợi trọng trách được giao phó đó, báo 
chí chúng ta cần có sự phối hợp thường 
xuyên với nhau, nhất là khi BấP những vụ 
tham những lớn, phải cùng "đồng loạt nổ 
súng ` và truy kích đến cùng. Ở đây yêu 
cầu nhà báo phải điều tra chính xác, trung 
thực, có địa chỉ cụ thể, chú ý phát hiện một 
cách đích xác, chứ không chỉ miêu tả sự 
việc đã rồi. Cùng một sự việc, có thể các 
nhà báo có quan điểm khác nhau ; mỗi tờ 
báo với nguồn tài liệu thu thập được, có 
thể phản ánh dưới lăng kính của mình, 
thậm chí trao đối, tranh luận để tìm ra sự 
thật, tiếp cận chân lý. 

Đấu tranh chống tham những là vấn đề 
không đơn giản. Báo chí chúng ta phải 
thâm nhập sâu sát vào cuộc sống, nhìn 
nhận và phân tích sắc sảo dưới nhiêu góc 
cạnh để chỉ ra chân tướng của kẻ tham 
những với nhiều thủ đoạn gian xảo, tỉnh vi. 
Bác Hồ dạy : "Các báo chí phân biệt : có 
thứ trộm cắp xấu xa, kín đáo, có thứ trộm 
cắp "đường hoàng". Báo chí phải "gây nên 
một phong trào quân chúng gớm ghét, bao 
vây lũ giặc ấy", "gây nên một cuộc vận 
động trong công nông chống trộm cắp ; 
làm cho lũ trộm cắp "đường hoàng ” cũng 
như trộm cắp kín đáo - Không sống còn 
được””. Đây là một công việc khó khăn, 


(4) Hồ Chí Minh : Sđữ, t é, tr 500 - 501 


Số 17 (tháng 6 năm 2002) 


23 


(hâm kụ niêm 77 năm ngày Đáo elú (Diệt (lam... 


phức tạp, hiếm nghèo, nhưng nhà báo 
không được phép lùi bước, phải làm thật 
tốt để đáp ứng đòi hỏi chính đáng của đông 
đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực 
hiện công băng xã hội, khôi phục trật tự kỷ 
cương trong mọi lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội. Báo chí tham gia và tham 
gia đắc lực chống tham nhũng, làm sáng 
tỏ, đưa ra công khai, phơi bày trước dư 
luận xã hội những sự thật để nhân dân 
phán xét. Chính từ sự phán xét của đông 
đảo quần chúng nhân dân mà dư luận xã 
hội có sức mạnh. Sức mạnh đó cũng chính 
là nguồn tiếp sức cho báo chí nâng cao tính 
chiến đấu của mình. Và ngược lại, nhờ sức 
mạnh của công luận mà quần chúng nhân 
dân được cổ vũ, tạo thêm quyết tâm và 
đũng khí đấu tranh. 

Báo chí đấu tranh chống tham nhũng 
chính là để nhằm góp phân vào công cuộc 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội, vào quá trình dân chủ hóa mọi mặt của 
đời sống xã hội ; là biện pháp để xây dựng, 
bôi dưỡng cán bộ, đẳng viên về nhân cách, 
đạo đức, lối sống. Vì thế, tronø cuộc đấu 
tranh chống tham những, báo chí chúng ta 
không chỉ nhăm vào các hành vi tham 
nhũng và những con người cụ thê, mà còn 
nhăm vào việc xử lý chính môi trường tạo 
ra tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh việc 
giáo dục, đấu tranh chống lại sự thoái hóa, 
biến chất của cán bộ, đảng viên trong các 
cơ quan nhà nước, báo chí đồng thời phải 
góp phần tích cực vào việc đôi mới các 
hình thức tổ chức quản lý, các cơ chế chính 
sách nhằm hạn chế và đi đến xóa bỏ tận 
gốc những điều kiện phát sinh, phát triển 
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tham ô, lăng phí, quan liêu và các tệ nạn xã 
hội khác. 

Yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với báo chí 
trong đầu tranh chốag tham nhũng là phát 
hiện cho được những khe hở của chính 
sách và góp phần hoàn thiện nó. Đây là 
việc làm có tính thời sự trong công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì, do 
có nhiều sơ hở trong quản lý đã tạo điều 
kiện cho bọn tham những hoành hành, làm 
thoái hóa biến chất một bộ phận cán bộ 
của Đảng và Nhà nước ta. Trong đấu tranh 
chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, 
những hoạt động mang tính chất phòng 
ngừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì 
những hoạt động này nhằm hướng tới đến 
thủ tiêu những nguyên nhân và điều kiện 
đẻ ra tham nhũng. Báo chí muốn tham gia 
vào cuộc đầu tranh chống tham nhũng một 
cách có hiệu quả thì trước hết và chủ yếu 
phải bằng những hoạt động phòng ngừa. 

Thành công hay thất bại trong cuộc đâu 
tranh chống tham nhũng có ý nghĩa quan 
trọng đối với thành công hay thất bại trong 
công cuộc đôi mới xây dựng đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, đấu 
tranh đẩy lùi nguy cơ tiêu cực và tham 
những là vấn đề hết sức cấp bách. Nhưng 
sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng, có thê khắc 
phục một cách cơ bản, loại bố mọi hành vi 
tham nhũng trong một thời gian ngắn, vì 
tham những có căn nguyên từ những điều 
kiện kinh tế, xã hội. Đây là cuộc đấu tranh 
gian khổ, kiên trì, liên tục, đòi hỏi sử dụng 
tông hợp các biện pháp, các lực lượng, 
trong đó báo chí có vai trò xung kích rất 
quan trọng.L] 
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HÔNG phải chỉ có hiện nay, mà 
J& s4 mấy thập kỷ qua, báo 
chí Việt Nam đã thật sự tự 
do, dân chủ phát triển mạnh mẽ 
không ngừng cả về quy mô, tính chất, 
và chiều sâu, đang 
cùng dân tộc nhịp 
bước trong tiến 
trình đổi mới đất 
nước theo định 
hướng xã hội chủ 
nghĩa với trách 
nhiệm xã hội hết 
sức thiêng liêng, 
cao cả và vinh. 
quang. 
Nhưng mới đây, 
dưới lá bài "tự do, dân chủ và nhân 
quyền" nhằm chống phá Việt Nam, các 


thế lực thù địch bên ngoài ngắm ngầm : 


cầu kết với những phần tử bất mãn, cơ hội 
và phản động trong nước lại tiếp tục rêu 
rao rằng, "ở Việt Nam thiếu tự do báo 
chí" (!) ; rằng, "báo chí Việt Nam chỉ có 
Đảng và Nhà nước chi huy”, "các nhà báo 
bị hạn chế, thậm chí bị cấm đoán, bóp 
nghẹt trong rất nhiều phương diện hoạt 
động nghề nghiệp" (1); v.v. và v.v. Lý do 
mà họ đưa ra gôm các "tiêu chí" (!) : Báo 
chí ở Việt Nam chưa trở thành “quyền 
lực thứ tư” như ở phương Tây ; chưa làm 
thay đổi được luật pháp ; chưa có báo chí 
tư nhân và vẫn có nhà báo bị cầm tù (!). 
Nói gọn lại, theo họ, vì các lý do đó, ở 
Việt Nam, chưa có tự do báo chí ()). 

Sự thật có đúng như điều họ đang vu 
cáo không 2. 

Hơn 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó gần 
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57 năm được sự quản lý của Nhà nước 
Việt Nam, nền báo chí Việt Nam không : 
ngừng phát triển toàn diện, mạnh mế, 
vững chắc và sâu sắc, ngày càng xứng 
đáng là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước 
và diễn đàn của 
toàn thể nhân dân. 
Đảng, Nhà nước, 
nhân dân ta đã 
và đang làm hết 
sức minh, không 
ngừng tạo mọi cơ 
hội, môi trường 
pháp lý và xã hội, 
với tất cả điều kiện 
thuận lợi nhất cho 
báo chí phát triển 
và đóng góp cao nhất cho sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. 

Ai cũng biết, mới ra đời, ngay từ ngày 
7-2-1930, Đảng quyết định : "Ban Trung 
ương có thể xuất bản một tạp chí lý luận 
và ba tờ báo tuyên truyền... Duy trì tất cả 
những tờ báo do quân chúng chủ trương". 
Từ đó đến nay, hơn 72 năm, không một 
đại hội nào trong chín Đại hội của minh, 
Đảng không dành cho báo chí sự quan 
tâm to lớn, coi hoạt động báo chí là một 
lĩnh vực lãnh đạo của mình. Nhà nước 
Việt Nam, suốt gần 57 năm qua, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, có hằng trăm chính 
sách, dành hằng trăm nghìn tỷ đồng ngân 
sách đầu tư cho báo chí phát triển. Điều 
quan trọng là, Quốc hội khóa VIII đã 
thông qua Luật Báo chí, tiếp tục mở rộng 
không ngừng một hành lang pháp lý tự do 
cho báo chí hoạt động. Nhân dân Việt 
Nam coi báo chí là diễn đàn, là công cụ 
để thực hiện quyền làm chủ của mình, hết 
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lòng chăm sóc, bảo vệ báo chí. Đến lượt 
mình, báo chí nỗ lực cao nhất, đáp lại sự 
tin cậy và sự quan tâm to lớn, sâu sắc của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ; góp phần 
đấu tranh, xây dựng Đảng, Nhà nước 
trong sạch, vững mạnh, vì hạnh phúc của 
nhân dân. Đặc biệt, ở những bước ngoặt 
của cách mạng, mối quan hệ máu thịt Ấy 
càng được thể hiện sinh động, sâu sắc. 
Như thế, không thể nói rằng ở Việt Nam 
không có tự do báo chí. Tự do lớn nhất 
của báo chí nước ta là báo chí góp phần 
quan trọng và có hiệu quả vào những 
thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 
các thời kỳ ; báo chí nói lên tiếng nói của 
nhân dân, tham gia đấu tranh bảo vệ lợi 
ích của nhân dân. : : 

Có một sự thật mà chắc chắn những 
người vu cáo Việt Nam không có tự do 
báo chí đều biết là, Việt Nam đã sống 
trong sự thống trị của chế độ thực 
dân Pháp ngót một trăm năm, từ giữa 
thế kỷ XIX tới giữa thế kỷ XX ; và sự 
thống trị của đề quốc Mỹ tại miền Nam 
Việt Nam ngót ba mươi năm nửa cuối 
thế kỷ XX. Trong suốt thời gian đó, hẳn 
họ cũng thừa biết, chỉ có báo chí của chủ 
nghĩa thực dân, đề quốc cầm quyên và bè 
lũ tay sai của chúng mặc sức thao túng, 
hoành hành xã hội ; còn báo chí tiến bộ, 
cách mạng bị cấm đoán ; các nhà báo tiến 
bộ, cách mạng bị vây bủa, bắt bớ, tù đày, 
thậm chí bị tử hình. Các tờ báo tiến bộ, 
cách mạng bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc 
cảm quyền kiểm duyệt gắt gao, cấm 
đoán, đình bản, các tòa soạn báo chí bị 
đóng cửa bất cứ lúc nào ... Vậy theo họ 
chỉ có như thế, nền báo chí mới được coi 
là có tự do đích thực chăng ?. Hiện nay 
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vẫn còn không thiếu những nền báo chí 
của các quốc gia nô lệ bởi sự thống trị của 
các nước bên ngoài hoặc ngay trong lòng 
các nước tư bản chủ nghĩa cũng ở vào 
thảm trạng tương tự. Như thế, không thê 
coi đó là tự do báo chí, là một nên báo chí 
tự do † 

Báo chí cách mạng Việt Nam hoạt 
động và phát triển trong một nước Việt 
Nam độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn 
lãnh thổ theo con đường xã hội chủ nghĩa, 
thì không ai không thừa nhận đó là 
một nền báo chí tự do. Vả nữa, báo chí 
Việt Nam lẫy phục vụ nhân dân làm mục 
đích và tôn trọng quyền con người, không 
soi mối đời tư của công dân cũng như ˆ 
nghiêm cấm việc kích động chính trị, gây 
chia rẽ, hăn thù dân tộc, xúi giục bạo loạn 
lật đổ hoặc cổ súy cho bạo lực, tình dục... 
trên báo chí, Nếu ai vi phạm đều bị 
nghiêm cấm hoặc trừng trị theo luật định. 
Đó chính là đạo lý và pháp lý Việt Nam. 
Đó cũng chính là điều công bằng, sự tự 
do của báo chí Việt Nam. Tất cả những 
người làm báo Việt Nam đều ý thức rất rõ 
răng, nếu báo chí làm trái đi là chà đạp 
lên nền độc lập tự do bất khả xâm phạm 
của đất nước và tự đánh mất quyền và 
nghĩa vụ tự do thiêng liêng của chính 

Hiện nay, nền báo chí Việt Nam gồm 
hơn một vạn. nhà báo làm VIỆC ở 499 tờ 
báo, tạp chí, ấn hành 650 ấn phẩm báo chí 
với hơn 600 triệu bản hằng năm, gấp mấy 
nghìn lần so với nửa đầu thế kỷ XX. Như 
thế, liệu nói răng, "báo chí Việt Nam 
chỉ có Đảng và Nhà nước chỉ huy" 
"nên không phát triên được" (!), có khách 
quan không ?. Mọi người đều biết, 
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ở Việt Nam, không có chế độ Nhà nước 
kiểm duyệt báo chí trước khi ấn hành. 
Trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công 
dân của mỗi sản phẩm báo chí trước hết 
thuộc về nhà báo và tòa soạn, mà đứng 
đầu là Tổng Biên tập. Đây là một đặc 
điểm và cũng là biểu hiện thống nhất 
trong đa dạng và sinh động vê tự do báo 
chí ở Việt Nam. Trên bình diện pháp lý, 
quyền tự do báo chí được Hiến pháp nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thừa nhận và bảo vệ, tại Điều 69 : "Công 
dân có quyền được tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, có quyền được thông tin". 

Còn chuyện "báo chỉ chưa làm thay 
đổi được luật pháp” (!) ?, "chưa trở thành 
quyền lực thứ tư như ở phương Tây" (!) 
mà mấy ai đó cố ý kích động ?. Xin được 
nối ngay rằng, chưa bao giờ báo chí 
Việt Nam coi mình là "quyên lực thứ tư" 
sau quyên lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Phương Tây, nếu có chuyện này, 
thì đó là chuyện của riêng và thuộc hệ giá 
trị phương Tây. Nhưng, thử hỏi, nếu báo 
chí phương Tây có chuyện này thì có 
nước phương Tây nào cho phép báo chí 
tham gia gây bạo loạn chính trị, lật đổ 
chính phủ bằng cách nó tự cho mình cái 
quyền "thay đổi pháp luật" để làm những 
chuyện đó không ?. 

Nhiều người đều hiểu rằng ở Việt 
Nam, không ai cẩm báo chí viết về những 
tiêu cực của xã hội, của cơ quan Nhà 
nước. Không những khuyến khích, Chính 
phủ Việt Nam rất coi trọng báo chí nói về 
thành tựu các mặt cũng như các khuyết 
điểm, yếu kém về các chính sách và sự 
điều hành của Chính phủ. Định kỳ và 
không định kỳ, Chính phủ gặp gỡ báo 
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chí ; mặt khác, thường xuyên kiểm tra, xử 
lý và điều chỉnh công việc... . thông qua sự 
góp ý, phê phán của báo chí, coi thông tin 
và dư luận báo chí là một trong những 
kênh thông tin quan trọng đối với toàn 
bộ hoạt động của mình. Các nhà báo 
Việt Nam coi việc đóng góp ý kiến với 
Đảng, Nhà nước về tất cả các phương 
diện của đời sống kinh tế xã hội đất nước 
không chỉ là rách nhiệm xã hội vinh 
quang, trách nhiệm nghề nghiệp cao câ, 
mà còn là Jương tâm, phẩm giá công dân 
của mình. Nhiều bộ luật và luật, nhiều 
chủ trương, chính sách... được điều chỉnh, 
bổ sung và hoàn chính thông qua sự góp 
ý, kiến nghị của báo chí. Tất cả điều ấy, 
xét dưới một góc độ nào đó, chẳng phải 
báo chí đã góp phần điều chỉnh, bổ sung 
pháp luật theo trách nhiệm xã hội chứ 
tuyệt nhiên không thể lầm lẫn là "quyền 
lực thứ tư" hay cố tình cổ súy một 
" mù mờ rằng, "báo chí thay đối luật 

háp” (1) hay sao 2. 

TN nay, không ít người quan niệm 
rằng, trên thế giới, có bốn mô hình báo 
chí mà một trong bốn loại ấy là báo chí 
hoàn toàn tư nhân. Hiện nay, ở Việt Nam, 
chỉ vì lý do "không có báo chí tư nhân" 
thế là họ kết tội "Việt Nam không có lứ 
do báo chí" (!). Có một lẽ giản đơn là, khi 
nhu cầu con người cần cái gì thì tạo ra 
cái đó và nó xuất hiện, để thỏa mãn nhu 
cầu của mình ; không có cái gì do con 
người tạo ra cốt chỉ để tồn tại một cách tự 
thân cả. Ở phương Tây, khi báo chí nhà 
nước do không đủ thỏa mãn nhu cầu con 
người thì người phương Tây cho ra đời và 


(Xem tiếp trang 33) 
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Kiên quyêt đánb bại 
ÂM MƯU SỪDỤNG BÁO CHÍ ˆ 
CHỒNG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


HỦ nghĩa xã hội thế giới đang trải 
qua một thời kỳ khủng hoảng rất 

C nghiêm trọng. Các nhà tư tưởng tư 
sản và bọn cơ hội nhân dịp này ráo riết 
tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ 
nhận sứ mệnh lịch sử của giai câp 
công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản, từ đó phủ nhận chủ nghĩa xã hội. 
Chúng sử dụng cả một "rừng báo chí" từ 
bên ngoài xuyên tạc, vu khống đường lối, 
chính sách, quan điểm của Đảng ta, phá 
hoại công cuộc đôi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo. Bằng cách đó, các thế 
lực thù địch hòng Ø1€O hoang mang, hoài 
nghi cho nhiều người, đề tạo nên một sự 
"diễn biến" từ bên trong xã hội ta ; trước 
hết là diễn biến về nhận thức, tư thổi: từ 
đó dẫn đến những diễn biến về các mặt 
khác. 

_ Nếu bản chất của "chiến lược diễn biến 
hòa bình” là sự tác động vào ý thức - 
tư tưởng con người đề tạo ra những hiệu 
ứng xã hội, thực hiện các mục tiêu chống 
phá cách mạng, phục vụ cho lợi ích của 
các lực lượng đề quốc phản động, thì báo 
chí chính là một trong những phương tiện, 
công cụ quan trọng nhất, có sức mạnh to 
lớn nhất. Trong xã hội hiện đại, khó có một 
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phương tiện nào có thể so sánh với báo chí 
về khả năng thông tin nhanh đến toàn 
xã hội. Khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
phát triển thì báo chí càng có điều kiện để 
tăng cường: sức mạnh mọi mặt của mình. 

Trên thực tế, sự giao. lưu thông tin báo chí 
thông qua kỹ thuật của đài phát sóng hình, 

sóng âm thanh, các vệ tinh nhân tạo, các 
ăng-ten thu hiện đại... đã phá vỡ "biên giới 
cứng ` giữa các quốc g1a. Ở phương Tây, 
người ta nhận thức rất rõ và rất sớm vai trò, 

sức mạnh to lớn của báo chí. Từ nhận thức 
đó, các thế lực đế quốc đã triệt để tận dụng 
các khả năng tác động bằng các phương 
tiện báo chí để thực hiện các mục tiêu 
chính trị của mình. Việt Nam là một trong 
những nước mà các thế lực thù địch ráo riết 
sử dụng báo chí trong mưu toan thực hiện 
"diễn biến hòa bình". 

Những luận điệu mà các thế lực thù địch 
sử dụng báo chí nhằm xuyên tạc, vu 
khống, phủ nhận công cuộc đổi mới, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay 
không có gì mới lạ. Phân lớn. là sự lặp lại 
những luận điệu mà các thế lực thù địch 
chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam 
ở trong và ngoài nước lâu nay đã từng nói 
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và viết. Chúng tập trung sức phá hoại nền 
tảng tư tưởng và tổ chức của Đảng, xuyên 
tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, 
đòi phi chính trị hóa bộ máy Nhà nước, đòi 
đa nguyên đa đảng nhằm tước bỏ vai trò 
lãnh đạo của Đảng, tiến tới phá bỏ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta 
đã phải đổ không biết bao nhiêu xương 
mâu mới có được. 

Công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, 
không phải mọi vấn đề lý luận và thực tiễn 
đã lý giải đầy đủ ngay được ; có những vấn 
đề phải thử nghiệm, phải làm đi làm lại, 
phải trả giá rồi mới đạt được kết quả. Các 
thế lực thù địch đã lợi dụng vào tình hình 
đó, bôi đen và khuếch đại mặt yếu kém để 
tác động vào nhận thức, tư tưởng hòng làm 
lung lạc ý chí, tinh thần của nhân dân ta. 
Họ lợi dụng chính sách mở cửa, tăng 
cường giao lưu hợp tác quốc tế của Đảng 
và Nhà nước ta để tuyên truyền hệ tư tưởng 
tư sản mà trước hết là cổ húy quan niệm 
kiểu phương Tây về "tự do, nhân quyền, 
dân chủ". Đây là vũ khí chủ yếu của họ 
trên lĩnh vực ý thức hệ. Họ tâng bốc nó 
thành một thứ giá trị cao nhất và duy nhất 
mà nhân loại phải làm theo. Trên cơ sở đó 
họ thúc đẩy trào lưu tự do hóa tư sản trong 
xã hội ta bằng nhiêu con đường và biện 
pháp. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để 
làm mất dần vai trò chủ đạo của thế giới 
quan Mắc - Lê-nin trong một bộ phận dân 
cư. Cứ như vậy, hằng ngày hằng giờ, thầm 
lặng nhưng ráo riết và quyết liệt, các thế 
lực thù địch chống phá ta toàn diện, mưu 
toan "chôn vùi” công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Biện pháp thâm độc mà các thế lực thù 
địch sử dụng là hệ thống báo chí, nhưng 
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mũi nhọn là báo chí bằng tiếng Việt luôn 
hướng vào nước ta. Đây cũng chính là hình 
thức, biện pháp nham hiểm mà kẻ thù 
của chủ nghĩa xã hi đã làm ở Liên Xô và 
Đông Âu trước đây. Trong những cuộc 
"động đất chính trị " ở các nước đó, có tác 
động to lớn của thông tin báo chí. Chính 
báo chí với những quan điểm tư tưởng sai 
trái và phản nghịch cùng với những yếu tố 
khác đã tạo ra những vụ nổ dây chuyền 
trong ý thức con người, làm mục ruỗng chỗ 
dựa tỉnh thần từ bên trong cốt tủy, từ bên 
dưới nền móng, làm tan rã Liên bang 
Xô viết, nơi đã từng là một siêu cường, là 
thành trì của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
Thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội lần 
thứ IX của Đảng đến nay, tình hình thế 
giới và trong nước có những chuyển biến 
nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội phát triển 
mới, đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta hết 
sức cảnh giác, quyết tâm vượt qua những 
khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh 
đó, các thế lực thù địch đã huy động báo 
chí đến mức cao nhất chống phá nước ta 
trên nhiều mặt. Chúng ra sức vu cáo chúng 


'ta không có tự do báo chí, đòi được ra báo, 


lập nhà xuất bản tư nhân, xúi giục báo chí 
đối lập với hệ thống chính trị dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Từ bên ngoài lãnh thổ Việt 
Nam đã có hàng chục đài phát thanh, 
truyền hình, gần 500 tờ báo, bản tin bằng 
tiếng Việt, trong đó có không ít tờ báo liên 
tiếp đưa thông tin vào chống phá nước ta. 
Hằng ngày người Việt Nam, kể cả ở trong 
và ngoài nước đều phải nghe ra rả các bài 
tường thuật, bình luận lạ tai về các sự kiện 
ở Việt Nam của các đài BBC (Anh), VOA 
(Hoa Kỳ), RFI (Pháp)... Không những thế, 
còn có đến 5 đài phát thanh của các tổ chức 
tôn giáo, 11 đài phát thanh thuộc các tổ 
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chức người Việt ở nước ngoài mang nhiều 
màu sắc chính trị khác nhau cũng chen lấn, 
đổ xô nói về Việt Nam với những thông tin 
không trung thực, thiếu khách quan, xa lạ 
với sự thật đang diễn ra ở nước ta. Chỉ xin 
nêu một thí dụ: Mới đây, ngày 13 tháng 1 
năm 2002, trang bình luận trên tờ Thời báo 
Oa-sinh-tơn đăng bài "Các vi phạm khủng 
khiếp ở Việt Nam" của M.Ben-giê, cố vấn 
cấp cao "Tổ cnức nhân quyền Mon-ta-gát" 
vu cáo Việt Nam khủng bố có hệ thống 
người Thượng. Để luận điệu dối trá này 
không rơi vào lạc lõng, ngày 14 tháng 1, cả 
ba đài BBC, VOA, RFI cùng đồng loạt phụ 
họa : "Tổ chức nhân quyền thế giới cho 
biết nhà chức trách Việt Nam đã bắt giam 
nhiều chục người dân tộc thiểu số ở vùng 
biên giới Căm-pu-chi-a trong dịp lễ Giáng 
sinh, vì những người này tổ chức lễ và cầu 
nguyện"... Đây thật sự là những luận điệu 
vu cáo xăng bậy. Nghe giọng lưỡi ấy, cộng 
đồng người Việt Nam nói chung và bà con 
dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng, 
rất phẫn nộ. Họ xúc phạm dân tộc Việt 
Nam không phải chỉ ở những điều xuyên 
tạc (những người thiếu thiện chí xưa 
nay bao giờ chắng bóp méo, bôi đen, 
xuyên tạc), mà ở chỗ vu cáo trắng trợn 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước 
và thực tiễn ở Việt Nam. 

Thế mà vẫn chưa thỏa dã tâm, vẫn cảm 
thấy Việt Nam còn "thiếu thông tin", chưa 
đủ sức làm đảo lộn chính trị, nên các thế 
lực thù địch đã tăng cường sử dụng "Đài 
Châu Á tự do" và nhiều phương tiện thông 
tin khác hằng ngày phát tin vào Việt Nam, 
mưu toan làm chệch hướng con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuộc hợp 
tấu của chúng thường tập trung vào những 
nội dung sau : 


~.. 
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- Một là chống phá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh. Các 
thế lực thù địch coi đây là trọng tâm để tiến 
hành các hoạt động phá hoại tư tướng. Vì 
thế, họ không từ một thủ đoạn nào đề nhằm 
đạt được mục tiêu đó. Họ thường xuyên 
rêu rao về sự sụp đổ của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Từ đó 
họ đi đến kết luận : hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, hệ tư tưởng Mác - Lê-nin đã chính 
thức bị sụp đổ hoàn toàn. Họ tìm mọi cách 
phủ nhận học thuyết về sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân ; lớn tiếng tuyên bố 
chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng. Nhưng họ 
không hề đếm xỉa đến những khuyết tật bi 
đát cố hữu dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, số 
phận của những người nô lệ mới, với 
những cuộc chiến tranh sắc tộc chìm trong 
máu lửa. Ngược lại, họ tán dương sự thay 
đôi "kỳ diệu" ở những nước không còn chế 
độ xã hội chủ nghĩa, như có tự do hơn, dân 
chủ hơn, nhân đạo hơn. Họ tuyên truyền 
đến điên cuồng cuộc chuyển “cơn lốc đa 
nguyên” vào Việt Nam. 

- Hai là, xuyên tạc, bôi nhọ đường lồi, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 
Trong khi buộc phải thừa nhận công cuộc 
đổi mới ở nước ta đạt được nhiều thành tựu 
to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh quốc phòng, nhưng họ lại kêu 
gào phải thay đôi chế độ chính trị mà thực 
chất là đòi đa nguyên đa đẳng, đòi thay đối 
chế độ xã hội. Tham những là căn bệnh của 
thế kỷ, của nhiều nước, nhất là các nước tư 
bản, nhưng họ lại rêu rao, vu cáo chỉ có 
chế độ xã hội chủ nghĩa mới có tham 
những. Họ tức tối, hằn học với chính sách 
đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước 
ta ; tập trung chia mũi nhọn xuyên tạc, vu 
cáo các bước đi cụ thể trong chính sách đối 
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ngoại, nhằm cô lập nước ta với các nước 
trên thế giới. 

- Ba là, đi kích, bôi xấu, hạ uy tín các 
đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, vu 
cáo chúng ta vi phạm nhân quyên. Bên 
cạnh sự xuyên tạc đường lối đổi mới do 
Đẳng ta khởi xướng và lãnh đạo, kẻ địch ô 
ạt tuyên truyền hòng làm lu mờ tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; ra rả kích động về cái gọi là 
"mâu thuẫn phe phái trong nội bộ Đảng 
ta", tung tin chia rẽ, đánh vào niềm tin của 
nhân dân nhằm gieo rắc hoài nghi trong 
nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Họ 
dựng lên chuyện Nhà nước ta đàn ấp tôn 
giáo, bóp nghẹt dân chủ ; xuyên tạc các 
cuộc bầu cử Quốc hội, các Đại hội Đảng : 
vu cáo trắng trợn Đảng ta bóp nghẹt tự do 
sáng tạo của giới văn nghệ sĩ. Họ đòi ta thả 
số tù nhân phạm tội về an ninh quốc gia ; 
đòi tự do tôn giáo ; xóa án tử hình đối với 
tất cả các loại tội phạm ( kể cả tội phạm ma 
túy, giết người, cướp của... ). Họ đòi tất cả, 
nhưng trước hết là, đòi nắm quyền lãnh 
đạo và đưa đất nước ta chuyển sang chế độ 
tư bản. Đây là những thủ đoạn phá hoại tư 
tưởng vừa khôn khéo, tỉnh vi, vừa thâm 
độc, nguy hiểm không thể xem thường. 

- Bốn là, lợi dụng những dịp kỷ niệm 
lớn trong nước ta và trên thế giới, kẻ địch 
mở các chiến dịch truyên truyên râm rộ 
chống Việt Nam như: chiến dịch "chuyển 
lửa về quê hương", "ngọn lửa dân chủ", 

"góp gió thành bão", "phong trào dân chủ 
đa nguyên". Lực lượng chính trong các 
chiến dịch này vẫn không ai khác ngoài 
các phần tử và tổ chức phản động trong 
một nhóm người Việt Nam ở nước ngoài 
và sự chỉ đạo đắc lực của các thế lực để 
quốc. 


Số 17 (tháng ố năm 2002) 


- Năm là, dùng báo chí, phim ảnh, sách 
và các loại hình nghệ thuật khác để tiến 
hành cuộc xâm lăng văn hóa. Họ ra sức 
tuyên truyền cho nên văn hóa, văn minh 
tư bản, coi đó là thế giới "tự do", "nhân 


bản” , "nhân quyền", là chế độ "vĩnh 
hằng"... Đối tượng mà kẻ địch muốn đầu 


độc là thế hệ trẻ. Vì vậy, họ chuyển tải 
những nội dung này bằng nhiều hình thức. 
Không ít những tờ báo, đoạn băng ghi âm 
nhảm nhí, rẻ tiền đã thẩm lậu về nước ta. 
Mục tiêu của kẻ địch là ru ngủ, làm ngả 
nghiêng, thui chột lý tưởng, lôi kéo thế hệ 
trẻ tin theo và hướng về thế giới phương 
Tây. Chúng mở nhiều chiến dịch chuyển 
tin và tài liệu phản động về trong nước. 
Đối tượng mà chúng thường chuyến tin, tài 
liệu đến là địa chỉ, số mấy fax của các cơ 
quan xí nghiệp, đơn vị quân đội, các 
trường đại học và trung hợc chuyên 
nghiệp, với những giọng điệu xuyên tạc và 
bóp méo sự thật công cuộc xây dựng Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. 

Rõ ràng là, chúng ta chỉ có thể bảo vệ 
độc lập dân tộc và vững bước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội trên cơ sở Đảng ta, Nhà nước 
ta cùng các đoàn thể chính trị - xã hội, các 
cơ quan thông tin đại chúng tiến hành có 
hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu 
tranh lý luận, tuyên truyền vạch trần âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, 
làm thất bại mọi mưu toan xóa bỏ Đảng ta 
và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước mắt 
chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm 
vụ cơ bản sau đây : 

1. Báo chí chúng ta cần công khai vạch 
trần mọi thủ đoạn vu cáo, lừa bịp của kẻ 
thủ ; khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước 
của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống 
báo chí Việt Nam là công cụ sắc bén 
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của Đảng, Nhà nước, là tiếng nói đại diện 
cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp 
cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ 
nhưng vẻ vang và nhất định thắng lợi. 
Những người làm báo phải đặt mục tiêu 
phục vụ chính trị lên hàng đầu ; thắng thắn 
vạch trần những luận điệu thù địch, sai trái 
đang tìm cách lừa mị quần chúng. Cần 
tuyên truyền mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu 
nước và tự hào dân tộc, niềm tin vào chế 
_ độ, vào tương lai của đất nước. Báo chí 
thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh 
chống tham những, tiêu cực và các tệ đạn 
xã hội, xây dựng nền đạo đức mới trên nên 
tảng đạo lý dân tộc. Nâng tầm trí tuệ, tri 

thức khoa học, công nghệ của mỗi công 
dân. Tích cực tổng kết, phổ biến, nhân 
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong 
công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. 

2. Các nhà báo phải có nhận thức đây 
đủ và sâu sắc hệ tư tưởng, lý luận 
Mặc - Lê-nin, có bản lĩnh chính trị và bản 
lnh khoa học vững vàng, kiên định. Để 
giáng trả đích đáng những luận điệu xuyên 
tạc, thù địch không thể chỉ xuất phát từ 
nhận thức cảm tính, mà cần có phân tích, 
phê phán triệt để các luận điệu đó với đầy 
đủ cơ sở, luận cứ khoa học. Thông qua việc 
lý giải đúng nguôn gốc, nguyên nhân của 
những thành tựu và sai lầm, vạch rõ sự man 
trá, ngụy biện của những luận điệu xuyên 
tạc và thù địch, chúng ta sẽ bảo vệ được sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đánh tan mọi luận 
điệu chống phá của các thế lực thù địch. 

3. Hệ thống chuẩn mực văn hóa là trụ 
cột tỉnh thần của cả dân tộc. Nếu hệ thống 
giá trị đó bị xói mòn, đương nhiên sức gắn 
kết của cộng đông dân tộc sẽ suy yếu, 
những tiềm năng, sức mạnh tinh thần của 
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dân tộc bị mai một. Điều đó , đòi hỏi báo 
chí chúng ta, một mặt phải ngăn chặn âm 
mưu giành giật "biên giới mềm" thông qua 
các sản phẩm văn hóa ; mặt khác, quan 
trọng hơn là phải biết tuyên truyền nhằm : 
"phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc, sáng tạo nên những giá trị văn hóa 
mới, xã hội chủ nghĩa, làm cho những giá 
trị Ấy ' thấm sâu vào cuộc sống toàn xã hội 
và mỗi con người... "°, tạo ra động lực 
mạnh cho sự phát triển đất nước. 

4. Báo chí chúng ta phải góp phần giáo 
dục thế giới quan, xây dựng con người Việt 
Nam có tỉnh thần yêu nước, tự cường dân 
tộc, phần đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất 
nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn 
kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp 
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Đây là vấn đề rất cốt 
lõi để tạo nên sức đề kháng từ bên trong 
trước những luận điệu xuyên tạc, vu cáo 
của kẻ thù. VI 

5. Nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của 
Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối 
với báo chí. Chính trong điều kiện đổi mới 
và mở cửa, sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác báo chí lại càng quan trọng và cần 
thiết hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ những - 
thành quả cách mạng, chống lại âm mưu và 
thủ đoạn của chủ nghĩa đề quốc và các thế 
lực thù địch đang tiến hành ráo riết hằng 
ngày hằng giờ đối với dân tộc ta. 

Tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước đối với công tác báo chí, xuất bản, 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1998, tr 58 
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ấn phẩm, băng hình, băng nhạc và các 
chương trình phát sóng. Chính quyền các 
cấp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước 
pháp luật về mỗi quyết định của mình liên 
quan đến công tác xuất bản ở địa phương. 
Các cơ quan pháp luật cần tăng cường 
kiểm tra việc xuất nhập khẩu văn hóa và 
xử lý nghiêm minh các vi phạm về xuất 
bản và kinh doanh văn hóa phẩm. Cần có 
biện pháp kiểm tra các phương tiện in sao 
các ấn phẩm, phương tiện phát sóng và tân 
số phát sóng, phát hình. Nhà nước cân có 
chính sách đầu tư thích đáng để củng cố và 
tăng cường các phương tiện, thiết bị cho 
các cơ quan thông tin đại chúng để các cơ 
quan đó có khả năng đấp ứng nhu cầu 
thông tin của xã hội và đủ sức áp đảo các 
phương tiện thông tin của kẻ địch. Trước 
mắt, Nhà nước cần sớm ban hành các quy 
định quản lý chặt chế các phương tiện 
thông tin và kỹ thuật mới như : In-tơ-net, 
ăng-ten pa-ra-bôn, fax... hạn chế sơ hở, 
không để cho các thế lực thù địch lợi dụng. 

Ngăn chặn những kẻ mưu toan sử dụng 
báo chí chống nhân dân Việt Nam là cuộc 
đấu tranh phức tạp và khó khăn, bền bỉ và 
công phu, đồi hỏi phải có sự tham gia đắc 
lực của các nhà nghiên cứu khoa học, lý 
luận, các nhà văn, nhà báo với sự nỗ lực 
của các cơ quan thông tin đại chúng của 
chúng ta. Đồng thời, cuộc đấu tranh này 
cần có sự tham gia của các cơ quan chức 
năng, các bộ, ban, ngành, trường học, đơn 
vị quân đội và sự hưởng ứng của toàn dân, 
nâng cao cảnh giác, kiên quyết đây lùi mọi 
âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững 
thành - quả cách mạng, tiếp tục đưa công 
cuộc đổi mới phát triên theo đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Q 
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TỰ DO BÁO CHÍ... 


(Tiếp theo trang 27) 


phát triển báo chí tư nhân. Đó là chuyện 
riêng của phương Tây. Do vậy, thật vô lý 
khi đem chuyện đó áp đặt cho người 
Việt Nam. Và nữa, ai cũng biết rằng, 
báo chí Việt Nam đã tự nhận về mình 
chức năng và nhiệm vụ vô cùng phù hợp, 
đúng đắn, cao cả, thiêng liêng và sự thật 
như bất cứ ai đều thấy, 77 năm qua, báo 
chí đã là và ngày càng xứng đáng là tiếng 
nói của Đảng, Nhà nước Việt Nam, 
là diễn đàn của nhân dân lao động Việt 
Nam. Tự điều đó đã nói lên tất cả những 
giá trị tự do căn bản và thiết yếu của nền 
báo chí cách mạng Việt Nam. 

_ Chính xuất phát từ điều đó và được 
bảo đảm bởi chính điều đó, báo chí Việt 
Nam đã và đang hoạt động một cách tự 
đo trong một nước Việt Nam độc lập tự 
do và xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì sự 
phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của 
nhân dân. Hơn nữa, hắn dù bất cứ ai đều 
biết, năm 2001, trong dịp sửa đối, bổ 
sung Hiến pháp năm 1992 của nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
qua các diễn đàn báo chí, tuyệt đại bộ 
phận nhân dân bày tỏ ý chí và nguyện 
vọng, cả những yêu cầu, rằng không cân 
thiết lập báo chí tư nhân và các nhà xuất 
bản tư nhân. 

Đó chính là nhu câu bức thiết, 
là quyền tự do chân chính bất khả xâm 
phạm của nhân dân Việt Nam. Đó 
cũng chính là chân trời tự do phát triển 
sáng tạo của nền báo chí cách mạng. 
Việt Nam. 
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ƯỚC ta đang trong quá trình 
IÀ[»»2 sang nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nên 
việc điều hành lãi suất có những bước quá 
độ. Trước tháng 6-1996, Ngân hàng nhà 
nước (NHNN) Việt Nam là Ngân hàng 
trung ương của ' quỐC gia đã quy định Cụ thê 
các mức lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi 
đối với các tổ chức tín dụng (TCTD). Từ 
tháng 6-1996 đến cuối tháng 7-2000, 
NHNN chuyển sang chỉ quy định trần lãi 
suất cho vay tối đa. Từ đầu tháng 8-2000, 
NHNN chuyển sang cơ chế điều hành theo 
lãi suất cơ bản và quy định biên độ tối đa 
đối với lãi suất cho vay ngắn hạn là không 
quá 0,3% của cho vay ngắn hạn và không 
quá 0,5% của loại cho vay trung và dài hạn ; 
kết hợp với công bố lãi suất cho vay tái cấp 
vốn và lãi suất tái chiết khấu. Từ đầu tháng 
6-2001, NHNN thực hiện cơ chế tự do hóa 
lãi suất cho vay ngoại tệ, nhưng vẫn quy 
định lãi suất tiên gửi đối với pháp nhân và 
giữ nguyên cơ chế điều hành lãi suất cơ bản 
đối với nội tệ. 
Từ cuối năm 2000, nên kinh tế Mỹ rơi 
vào tình trạng suy thoái. Các nên kinh tế lớn 
khác trên thế giới : Tây Âu, Nhật Bản,... 
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NGUYỄN ĐẮC HƯNG" 


cũng rơi vào tình trạng trì trệ. Để cứu vãn 
xu thế đó, từ ngày 4-1-2001 đến nay, Cục 
dự trữ liên bang Mỹ - FED (Ngân hàng 
trung ương của nước này) đã 11 lần hạ 
lãi suất chủ đạo của mình, từ 6,5%/năm 
(trước tháng 1-2001) lần lượt xuống còn 


-1/75%/tháng (từ 12-12-2001), thấp nhất 


trong vòng hơn 30 năm qua trong lịch sử 
nền kinh tế Mỹ. Ngân hàng trung ương 
Nhật Bản (BOJ) hạ lãi suất của mình xuống 
bằng 0. Ngân hàng trung ương châu Âu 
(ECB) cũng nhiều lần hạ lãi suất của mình... 
Tác động dây chuyên của lãi suất trên các 
thị trường chủ chốt của thế giới : Thị trường 
liên ngân hàng Luân Đôn (LIBOR), Thị 
trường liên ngân hàng Xin-ga-po (SIBOR),... 
cũng liên tục giảm. Việc Ngân hàng trung 
ương liên tục hạ thấp lãi suất được gọi là 
thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để 
cung ứng vốn cho nền kinh tế. 

Ở Việt Nam, để hạn chế tác động tiêu 
cực của xu hướng suy giảm nền kinh tế toàn 


_ cầu từ đầu năm 2001 đến nay, NHNN đã cắt 


giảm lãi suất cơ bản đối với đồng Việt Nam 
(VND) tới 4 lân, từ mức 0,75%/tháng, 


* TS, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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(giên eửu - rao đổi 
xuống còn 0,725%, 0,65% và 0,60%/tháng 
(từ 1-11-2001) ; đồng thời, 2 lần cắt giảm lãi 
suất tái cấp vốn, từ mức 0,50% xuống 
0,45%/tháng rồi 0,40%, 2 lần cắt giảm lãi 
suất tái chiết khấu từ 0,45%/tháng xuống 
0,40% rồi 0,35%. Lãi suất ngoại tệ do đã 
được tự do hóa nên chịu tác động giảm 
thấp bởi lãi suất trên thị trường quốc tế. Kết 
hợp với cắt giảm lãi suất, NHNN cũng 
điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiên 
gửi VND từ 5% xuống 3% ; riêng Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam từ 3% xuống còn 2% ; điều chỉnh 
linh hoạt tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi 
ngoại tệ để hạn chế tình trạng đô la hóa 
nền kinh tế, tăng từ 8% lên 12% rồi 15%, từ 
1-12-2001, giảm xuống còn 10% ; có tác 
động rất lớn đến điều hành lãi suất. Đông 
thời, NHNN cũng vận hành có hiệu quả 
nghiệp vụ thị trường mở với tông khối 
lượng vốn glao dịch trong nấm 2001 đạt gần 
3 883 tỷ đồng và thị trường đâu thâu tín 
phiếu kho bạc với khối lượng trúng thầu bán 
ra 3 950 tỷ đông ; thực hiện nghiệp vụ hoán 
đôi ngoại tệ giữa NHNN vỚi các ngân hàng 
để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các 
ngân hàng. Cơ chế điều hành tỷ giá được 
thực hiện linh hoạt hơn, tăng quyên tự chủ 
cho các ngân hàng thương mại (NHTM). 
Bên cạnh đó là thực hiện các biện pháp mở 
rộng tín dụng... Tất cả. các biện pháp đó 
được gọi là nới lông tiền lệ có kiểm soát 
theo chủ trương "kích cầu" của Chính phủ. 

Có thể rút ra một số xu hướng chính của 
thị trường vốn nước ta, sau hơn một năm lãi 
suất giảm liên tục như sau. 

Một là, do nhu cầu vốn của các TCTD rất 
lớn để đáp ứng yêu cầu vay của các thành 
phần kinh tế, nên lãi suất huy động vốn nội 
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tệ trong xã hội giảm không đáng kể. Từ đầu 
năm đến cuối năm 2001, lãi suất huy động 
vốn nội tệ từ dân cư cùng một kỳ hạn 
12 tháng chỉ giảm khoảng 0 „1, không 
tương ứng với việc cắt giảm lãi suất cơ bản 
của NHNN. Tương tự, lãi suất cho vay của 
các TCTD đối với nền kinh tế cũng giảm 
không đáng kể, nếu không nói là hầu như 
không giảm. Lãi suất cho vay đối với khách 
hàng tốt nhất của các TCTD chỉ khoảng 
0,58% - 0,60%/tháng, bình quân khoảng 
0,68% - 0,70%, cao nhất không quá 
1,1%/tháng. Nói cách khác, với cơ chế điều 
hành lãi suất là công cụ gián tiếp theo xu 
hướng hội nhập khu vực và thế giới, đã tác 
động đến hình thành lãi suất bình quân 
trong nền kinh tế, lãi suất trên thị trường đã 
phản ánh tương đối sát cụng cầu vốn. | 

Hai là, hệ thống NHTM và các TCTD 
vẫn là kênh chủ yếu huy động vốn trong 
xã hội và đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh 
doanh của mọi thành phân kinh tế. Tính đến 
hết năm 2001, tổng nguồn vốn huy động 
tiền gửi của hệ thống ngân hàng đạt khoảng 
gần 235 000 tỷ đồng ; tông dư nợ cho vay và 
đầu tư nền kinh tế khoảng 210 000 tỷ đồng. 
Trong đó, các NHTM nhà nước vần giữ vai 
trò chủ đạo vê cả khối lượng vốn và chỉ phối 
lãi suất, chiếm khoảng 70% thị phân. Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam có khối ¡ lượng 
vốn huy động lớn nhất, có tổng nguốn vốn 
huy động đạt 75 216 tỷ đồng, tăng 16% so 
với năm 2000, trong đó vốn huy động từ dân 
cử chiếm 29%. Hệ thống ngân hàng vẫn là 
nơi có uy tín, tin tưởng cho dân gửi tiền, vay 
vốn. Bên cạnh đó, dư nợ vốn cho vay trung 
dài hạn tăng nhanh hơn dư nợ ngắn hạn, làm 
cho tỷ trọng này trong tông dư nợ tăng lên. 
Riêng ở các tỉnh phía Nam, trong khi dư nợ 
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ngắn hạn tăng 11%, thì dư nợ dài hạn 
tăng 31%. Như vậy, chứng tỏ hệ thống ngân 
hàng đã chú trọng đáp ú ứng nhu câu vốn đầu 
tư cho tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, 
đổi mới thiết bị, nâng cao trình độ công 
nghệ,... phù hợp với chủ trương công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Xu hướng này 
có sự tác động của lãi suất, phù hợp với 
thông lệ quốc tế, lãi suất cho vay dài hạn 
cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn. 

Ba là, tiềm lực vốn nhàn rỗi trong dân 
còn rất lớn, nếu dân tin tưởng, màng lưới 
rộng khắp, thủ tục tiện lợi, thái độ giao. dịch 
lịch sự,... thì không cần lãi suất cao, vẫn có 
thể thu hút được khối lượng lớn vốn nhàn 
rôi trong dân cư để đầu tư phát triển, 
Năm 2001, mặc dù lãi suất huy động vốn 
nội tệ có giảm chút ít, lãi suất huy động vốn 
ngoại tệ giảm mạnh, thị trường bất động sản 
phát triên, nhưng tổng nguồn vốn huy động 
của hệ thống ngân hàng tăng khoảng 19,0% 
so với năm 2000 ; trong đó vốn huy động 
của dân cư tăng khoảng 22% (mức tăng của 
năm 2000 là 23%). Điều đó không chỉ 
chứng minh tiềm lực vốn trong dân, mà còn 
cho thấy, tâm lý tiết kiệm để đành phòng 
tuổi già, lo cho con em ăn học, chữa bệnh, 
tích lũy để lo nhà ở,.. của người dân 
Việt Nam còn lớn. Đặc biệt, một bộ phận 
dân cư nhất là người về hưu, người già, 
người cô đơn vẫn sống dựa vào nguôn lãi 
suất tiền gửi ngăn hàng. 

Bốn là, vốn huy động ở thành phố được 
chuyên về nông thôn, vốn ở phía Bắc được 
chuyển vào phía Nam, đến các khu vực tiềm 
năng có nhu cầu lớn và đầu tư có hiệu quả. 
Tính đến hết năm 2001, các ngân hàng ở 
phía Nam có tổng nguôn vốn huy động đạt 
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106 900 tỷ đồng, nhưng dư nợ cho vay đạt 
130 700 tỷ đồng ; trong đó, các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long chiếm tới 58% tổng 
dư nợ ở phía Nam. Như vậy, có khoảng 
70 000 tỷ đồng huy động ở phía Bắc được 
chuyển vào phía Nam (sau khi trừ đi dự trữ 
bắt buộc và vốn khả dụng). Trong khi đó, 
tổng nguồn vốn huy động của các NHTM 
ở Hà Nội đạt 92 500 tỷ đồng, nhưng dư nợ 
cho vay chỉ đạt 48 630 tỷ đồng, thừa trên 
30 000 tỷ đồng phải chuyển đi nơi khác để 
cho vay và đầu tư trên thị trường tiền gửi. 
Tương tự, nguồn vốn huy động của các 
NHTM ở TP Hồ Chí Minh là 64 240 tỷ 
đồng còn dư nợ là 56 150 tỷ đồng, khoảng 
7 000 tỷ đồng phải điều từ nơi khác đến. 
Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có 
tông dư nợ tăng tới 24% so với mức tăng 
bình quân của cả nước là 19%. 

Năm là, hạn chế được sự dịch chuyển từ 
vốn nội tệ sang vốn ngoại tệ, tình trạng đô 
la hóa nền kinh tế ở mức độ lớn nhưng kiểm 
soát được. Năm 2000, do lãi suất trên thị 
trường quốc tế tăng cao, lãi suất của FED 
lên tới 6,5%/năm, lãi suất LIBOR và 
SIBOR cũng tăng cao tương tự. Ở trong 
nước, các NHTM cũng tăng lãi suất huy 
động vốn USD lên 6,0% của kỳ hạn trên 
12 tháng. Với lãi suất cao như vậy, cộng với 
những lo ngại về sự giảm giá VND, nên 
nhiều người dân tìm cách chuyển tiền gửi 
tiết kiệm nội tệ của mình sang ngoại tệ, 
hoặc sử dụng VND mua USD gửi vảo ngân 
hàng. Sau đó, với các biện pháp điều hành 
của NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với 
tiền gửi USD, làm tăng chỉ phí huy động 
vốn ngoại tệ, cộng. với tác động lãi suất trên 
thị trường quốc tế giảm, nên các NHIÌM 
trong nước cũng giảm mạnh lãi suất huy 
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động vốn ngoại tệ. Lãi suất huy động USD 
cao nhất từ cuối năm 2001 đến đầu 
năm 2002, hông vượt quá 2,2%/năm. Do 
đó, đã hạn chế sự dịch chuyển từ vốn nội tệ 
sang vốn ngoại tệ. Đến cuối năm 2001, tiền 
gửi USD chiếm 43,87% trong tổng tiền gửi 
của hệ thống ngân hàng. ï.iêng Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam tỷ lệ này là 74,5%. 

Sáu là, nguồn vốn của người Việt Nam ở 
nước ngoài rất lớn, có khả năng thu hút 
được về nước qua con đường kiều hối. Với 
cơ chế điều hành lãi suất phù hợp với thông 
lệ quốc tế, điều hành tỷ giá linh hoạ:, cơ chế 
quản lý ngoại hối được đổi mới, nên trong 
thời gian qua đã thu hút được khối lượng 
kiều hối ngày càng tăng : năm 1991 đạt 
35 triệu USD ; năm 1995 : 285 triệu ; năm 
1997 : 400 triệu ; năm 1999 : 1 200 triệu ; 
năm 2000: 1 757 triệu và năm 2001: khoảng 
2 000 triệu USD. 

Bảy là, khả năng hấp thụ vốn ngoại tệ 
của các dự án trong nước thông qua vay các 
NHTM Việt Nam tăng lên, thay cho việc 
phải vay vốn thương mại nước ngoài như 


trước đây, vừa chịu lãi suất cao, vừa chỉ phí . 


cao, vừa phải nhập thiết bị bên nước ngoài 
cho vay. Với cơ chê tự do hóa lãi suât cho 
vay ngoại tệ nên lãi suât cho vay USD của 


các NHTM Việt Nam cũng giảm thấp, cộng ` 


với nguôn vốn dồi dào, nên trong năm 2001, 
các NHTM trong nước đã cùng nhau cho 
vay hợp vốn, đồng tài trợ một loạt dự ân lớn 
của quốc gia, như : nhiệt điện Phú Mỹ, phân 
đạm Phú Mỹ, đường ống dẫn khí Nam Côn 
Sơn, mua tàu chở dầu thô,... Một loạt dự án 
khác của hàng không, bưu điện, điện lực, 
giao thông,... trị giá gần 1,0 tỷ USD, thực 
hiện đúng định hướng phát huy nội lực là 
chính, vốn trong nước là quyết định. 
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Tám là, xuất hiện tình trạng thiếu hụt vốn 
cho vay bằng VND trong các NHTM, 
nhưng thừa vốn ngoại tệ. NHNN phải đưa ra 
nghiệp vụ mua bán ngoại tệ hoán đổi có kỳ 
hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt tạm 
thời vốn cho vay nội tệ của các NHTM. 
Tình trạng này có nguyên nhân là vốn huy 
động VND tăng chậm hơn vốn huy động 
USD, trong khi đó các doanh nghiệp thích 
vay vốn VND hơn vốn USD, bởi vì lãi suất 
vay hai loại này tương đương nhau, trong 
khi đó lại không lo rủi ro vì tỷ giá tăng so 
với vay vốn ngoại tệ. Vì vậy, các doanh 
nghiệp vay VND, dùng số vốn này mua 
ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu hay thanh 
toán các LC đến hạn. _ 

Chín là, do lãi suất cho vay ngoại tệ giảm 
thấp, nên khả năng hấp thụ vốn USD của 
các dự án trong nước có tăng lên, nhưng 
nhìn chung vẫn thấn. cộng với tâm lý không 
thích vay USD và nguyên nhân lãi suất tăng 
cao của năm 2000, nên các NHTM thừa 
khoản vốn ngoại tệ khá lớn đang đầu tư trên 
thị trường tiền gửi ở nước ngoài, khoảng 
4 tỷ USD. Riêng Ngân hàng Ngoại thương 
Việt Nam, đến hết năm 2001, có tổng nguồn 
vốn 75 216 tỷ đồng, nhưng dư nợ cho vay 
chỉ đạt 17 500 tỷ đồng, chênh lệch trên 
40 000 tỷ đồng là đầu tư trên thị trường tiền 
gửi. Thực tế này có điều lợi và không lợi, 
nhưng lợi vẫn nhiêu hơn. Quốc gia có khoản 
dự trữ ngoại tệ lớn ở tài khoản tại các ngân 
hàng hàng đầu thế giới, có uy tín sẵn sàng 
đáp ứng nhu cầu thanh toán tức thời cho các 
nhu cầu đột suất của quốc gia : thiên tai dịch 
bệnh, nhập khẩu thuốc đặc trị và các yêu 
cầu chiến lược khác. Nó phù hợp với xu 
hướng hội nhập quốc tế, phù hợp với Luật 
NHNN Việt Nam và Luật các TCTD ; 
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đồng thời mỗi năm đem lại nguôn thu nhập 
cho đất nước, cho người dân,.. khoảng 
180 - 200 triệu USD, tương đương khoảng 
3 000 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng lại quản 
lý, nắm giữ được số ngoại tệ này, thay vì để 
trôi nôi trong dân không kiểm soát được. Vì 
vậy, cần có nhận thức đúng về vấn đề này. 

Hiện nay, ở Việt Nam nền kinh tế phát 
triển theo cơ chế thị trường, hội nhập với 
khu vực và quốc tế, do đó cần thị trường 
vốn. Quan niệm về thị trường vốn hiện khác 
nhau. Có ý kiến cho rằng, thị trường vốn 
bao gồm : thị trường tiền tệ, thị trường tài 
chính và thị trường, chứng khoán. Ý kiến 
khác, thị trường vốn bao gồm thị trường 
vốn ngắn hạn và thị trường vốn dài hạn, đó 
chính là thị trường chứng khoán. Dù quan 
niệm thế nào đi nữa thì chúng ta chưa có thị 
trường chứng khoản, nên chưa có thị .— 
vốn đầy đủ. 

Trung tâm giao dịch chứng khoán đầu 
tiên của Việt Nam mới khai trương hoạt 
động ở TP Hồ Chí Minh được hơn một năm, 
đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong 
năm 2001, trung tâm giao dịch chứng khoán 
đã tổ chức được 212 phiên giao dịch, với 
tông số vốn mua bán 994 tỷ đồng. Đây là 
con số quá nhỏ bé, chỉ băng dưới 0,5% tổng 
khối lượng vốn huy động của hệ thống ngân 
hàng. Hiện tại mới chi có 26 loại chứng 
khoán được niêm yết, bao gồm 9 loại cổ 
phiếu của các công ty, 15 loại trái phiếu 
Chính phủ và 2 loại trái phiếu của công ty. 
Như vậy, huy động vốn cho đầu tư phát 
triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay vân 
chủ yếu là qua hệ thống ngân hàng. 

Trong năm 2001, với công cụ điều hành 
lãi suất liên tục cắt giảm, kết hợp với việc 
điều hành có hiệu quả các công cụ khác của 
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chính sách tiền tệ đã tác động thúc đấy chu 
chuyên vốn. trên thị trường xã hội, điều tiết 
cung câu vốn hợp lý giữa các khu VỰC của 
nên kinh tế và các vùng của lãnh thô, thúc 
đẩy tiết kiệm và tăng đầu tư có hiệu quả, 
tiến dần tới hình thành lãi suất bình quân 
hợp lý trong nền kinh tế. Để tiếp tục thúc 
đầy phát triển thị trường vốn nước ta theo xu 
hướng nhanh chóng hội nhập, đứng trên góc 
độ điều hành công cụ lãi suất cần hoàn thiện 
theo các hướng sau đây : 

- Thứ nhất, NHNN sớm thực hiện cơ chế 
tự do hóa lãi suất cho vay nội tệ. Trước mắt, 
cần thu hẹp ngay biên độ giới hạn lãi suất, 
đang được coi là quá rộng. Theo chúng tôi, 
những yếu tố cần và đủ để thực hiện tự do 
hóa lãi suất VND đã chín muôi, nhất là qua 
thực tiền chứng minh tác động của việc thay 
đối lãi suất cơ bản trong năm qua. Chúng ta 
cũng không nên lo sợ việc thả nôi lãi suất sẽ 
không kiêm soát được. Thực tế ở nước ta, 
trước đây đã thả nôi giá lương thực nhưng 
thị trường lương thực vẫn ổn định và phát 
triển. Điều cần lưu ý là chúng ta có 6 ngân 
hàng quốc doanh giữ vai trò chi phối thị 
trường. Hơn nữa, nguôn vốn dự trữ của 
NHNN luôn dôi dào, sẵn sàng can thiệp vào 
thị trường vốn khi cần thiết. Vấn đề đặt ra là 
cân linh hoạt sử dụng có hiệu quả các công 
cụ khác của chính sách tiền tệ, như dự trữ 
bắt buộc, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái 
chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở,... theo 
hướng chuyển dần sang sử dụng các công cụ 
gián tiếp. 

- Thứ hai, mạnh dạn cổ phần hóa nhanh 
các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, 
hoạt động có hiệu quả, nhưng Nhà nước 


(Xem tiếp trang 49) 
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GÀY 28-11-2001 tại kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội khóa X, Hiệp định 
N Thương mại Việt Nam - Hoa Kỹ đã 
chính thức được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn. 
Hiệp định đã đánh dấu một bước tiến 
quan trọng trong quá trình phát triển 
quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa 
hai nước. 
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nước thứ ba nào khác trong tất cả các lĩnh 
vực liên quan, như : thuế, phí, thủ tục xuất 
nhập khẩu, cấp giấy phép... Hai bên cũng 
đành cho nhau Quy chế đối xử quốc gia 
(NT) nghĩa là dành cho hàng hóa nhập 
khẩu sự đối xử như hàng hóa trong nước. 
Ngoài hai quy chế trên, Việt Nam và 
Hoa Kỳ còn thỏa thuận cam kết một số nội 
dung khác về thương mại, như vẫn đề thuế, 


H2 1HIỆP DỊ.VII THUƠ.VŒ.M.JI 


VIÊT NAM - H0A KỲ 


1. Những nội dung chủ yếu của Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa 
Kỳ có 7 chương với 72 điều khoản và 
13 phụ lục, bao gồm nhiều vần đề có liên 
quan nhưng chủ yếu tập trung ở 4 nội dung 
cơ bản là thương mại hàng hóa, thương mại 
dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ. 

Thương mại hàng hóa là nội dung CƠ 
bản và cốt lõi nhất của Hiệp định. Hai bên 
cam kết, khi Hiệp định có hiệu lực sẽ dành 
cho nhau lập tức và vô điều kiện Quy chế 
tối huệ quốc (MEN), tức là hàng hóa có 
xuất xứ tại (hoặc xuất khẩu từ) một bên sẽ 
được bên kia đối xử không kém thuận lợi 
hơn sự đối xử dành cho hàng hóa tương tự 
có xuất xứ tại (hoặc xuất khẩu từ) bất cứ 
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phì thuế, quyền kinh doanh. Chẳng hạn, về 
thuế, sau 3 - 6 năm kể từ khi Hiệp. định có 
hiệu lực, phía Việt Nam phải giảm thuế 
cho một số mặt hàng. Trong khi đó, phía 
Hoa Kỳ phải dành ngay cho hàng hóa 
nhập khẩu của Việt Nam mức thuế tối 
huệ quốc. 

1rong thương mại dịch vụ, hai bên cam 
kết mở cửa thị trường dịch vụ cho nhau. 
Việt Nam có thể tham gia ngay vào thị 
trường dịch vụ của Hoa Kỳ nếu có khả 
năng. Việt Nam cam kết dành cho các dịch 
vụ và chủ thể cung cấp dịch vụ của Hoa kỳ 
những đãi ngộ theo quy định của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) như MFN, 
NT, tiếp cận thị trường và pháp luật quốc 
gia. Tuy nhiên, tùy theo từng loại hình dịch 
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vụ, sự tham gia của Hoa Kỳ trên thị trường 
dịch vụ của Việt Nam sẽ phải theo một lộ 
trình và có sự giới hạn về mức độ tham gia. 
Ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông là ba 
nh vực dịch vụ lớn nhất của Hoa Kỳ, 
nhưng lại là những ngành dịch vụ rất nhạy 
cảm và chưa phát triển của Việt Nam, thì 
thời hạn quy định Việt Nam thực hiện cam 
kết dài hơn và những cam kết được quy 
định chỉ tiết tới từng tiểu ngành. 

Trong đầu từ, Hiệp định căn cứ theo luật 
đầu tư nước ngoài và thông lệ quốc tế, 
nghĩa là mỗi bên đều có quyền đưa ra 
những quy định và những điều khoản bảo 
lưu. Phía Việt Nam từng bước thực hiện 
đối xử quốc gia nhưng có bảo lưu một số 
lĩnh vực và theo lộ trình nhất định. Mức độ 
bảo lưu của phía Việt Nam nhiều hơn 
Hoa Kỳ. 

Về sở hữu trí tuệ, hai bên sẽ thực hiện 
đối xử quốc gia trong việc bảo hộ 7 đối 
tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, 
việc bảo hộ sẽ phải tuân theo các quy định 
của một số công ước quốc tế có liên quan. 
Hoa Kỳ đông ý trợ giúp kỹ thuật và dành 
cho Việt Nam một thời gian chuyên tiếp 
nhất định để tạo thuận lợi cho việc thực 
hiện các cam kết. 

Hiệp định không những là mốc lịch sử 
quan trọng trong việc cải thiện quan hệ 
ngoại giao, mà còn tạo cơ sở pháp lý để hai 
bên mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế 
thương mại trên cơ sở bình đẳng cùng có 
lợi. Song, do sự chênh lệch về trình độ phát 
triên, tiềm hrc kinh tế nên bên cạnh những 
cơ hội phát triển rộng lớn đối với Việt Nam 
sẽ luôn luôn có những thách thức mới, 
không nhỏ. 
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2. Những cơ hội 

Trước hết, Hiệp định sẽ tạo cơ hội cho 
các nhà đầu tư Hoa Kỳ tăng cường đầu tư 
vào Việt Nam vì họ có thể tìm thấy lợi ích 
trước mắt và lâu đài tại Việt Nam. Lợi ích 
đó sẽ ngày càng tăng lên cùng với quá trình 
cải cách và sự hội nhập sâu hơn nữa của 
Việt Nam vào nên kinh tế quốc tế, cùng với 
sự thực hiện các quy định đã cam kết trong 
Hiệp định của phía Việt Nam. Với tiềm lực 
lớn mạnh về vốn và công nghệ của một nên 
kinh tế chiếm tới 30% GDP cả thế giới, hy 
vọng Hiệp định sẽ đưa Hoa Kỳ lên vị trí 
nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Vốn 
đầu tư của Hoa Kỳ sẽ được đầu tư vào 
nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, nhất là 
trong các ngành công nghệ cao và dịch vụ 
của Việt Nam. Do vậy, chắc chắn sẽ tạo 
lực đẩy lớn cho phát triển kinh tế Việt 
Nam ; đồng thời tạo thêm công ăn việc 


_làm, tăng thu nhập cho người lao động. 


Ngân hàng thế giới đánh giá về tác động 
của việc Hoa Kỳ dành cho Việt Nam Quy 
chế tối huệ quốc : tổng giá trị xuất khẩu 
của Việt Nam sẽ tăng 21,28% ; giá hàng 
xuất khẩu tăng 5,3% ; lượng xuất khẩu 
tăng 15,2% ; thu nhập thực tế đầu người 
tăng 5,6% ; tổng lợi ích đối với phúc lợi xã 
hội tăng 1 089 triệu USD và thu nhập từ 
thuế hải quan tăng 218 triệu USD. Hiệp 
định còn có tác dụng thúc đẩy các nước 
khác trên thế gIỚI, nhất là các nước trong 
khu vực, tăng đầu tư vào Việt Nam đề 
tranh thủ mức thuế suất thấp mà Hoa Kỳ 
dành cho hàng hóa Việt Nam. Từ đó, Việt 
Nam có cơ hội tranh thủ vốn, trình độ quản 
lý, công nghệ tiên tiến của thế giới để nâng 
cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình. 
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Thứ hai, nhờ tăng đầu tư của nước ngoài 
và nhờ hàng xuất khẩu của Việt Nam được 
hưởng mức thuế rất thấp của MFN, nên 
Việt Nam sẽ có cơ hội thâm nhập và khai 
thác một thị trường tiêu thụ khống lô gồm 
nhiều tầng nắc, luôn có nhu cầu tiêu dùng 
mua sắm rất cao, có GDP hằng năm cao 
bậc nhất thế giới. Cụ thể, mức thuế bình 


quân sẽ giảm từ 40 - 50% khi chưa ký Hiệp. 


định xuống chỉ còn khoảng 3%. Theo ước 
tính của Ngân hàng thế giới, xuất khẩu của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ trong năm đầu tiên, 
sau khi Hiệp định được phê chuẩn, sẽ CÓ 
thể tăng lên 1,3 tỷ USD (gần gấp đôi mức 
của năm 1999, và 2000). Một số mặt hàng 
xuất khâu của Việt Nam sẽ được hưởng lợi 
lớn từ mức thuế theo quy chế MEN so với 
mức thuế trước đây, như hàng nông sản chế 
biến, bia và thuốc lá, hàng dệt, hàng may 
mặc, hàng da, hàng chế tạo công nghiệp 
nhẹ, hàng chế tạo cơ bản, hóa chất, cao su, 
nhựa, hàng điện tử và máy móc. 

Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách chỉ 
tiết, thì không thể có những thay đối quá 
lớn về mặt xuất khẩu như người ta đự đoán, 
bởi vì đa số các hàng nông sản như cà phê 
nhân, hạt tiêu và dầu thô đã được hưởng 
mức thuế rất thấp (gần 0%) kể từ 
năm 1994, khi Hoa Kỳ bỏ cắm vận đối với 
Việt Nam. Hiệp định sẽ chỉ có tác động 
làm đa dạng hơn cơ cấu ngành hàng xuất 
khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ do tăng 
lượng hàng xuất khẩu của những ngành sản 
xuất sử dụng nhiều lao động có mức chênh 
lệch thuế suất MEN và không MEN lớn 
như đã nêu trên, góp phần đa dạng hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam, tăng cơ hội 
việc làm cho người lao động. Riêng đối với 
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hàng dệt may, theo đánh giá của Ngân 
hàng thế giới, kim ngạch xuất khẩu hàng 
đệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ có thể 
tăng gấp gần 10 lần trong năm đầu tiên sau 
khi được hưởng MEN, nhưng khả năng này 
cũng có thể bị hạn chế, vì Hiệp định đã 
không loại trừ việc các bên ấp dụng hạn 
ngạch và cấp giấy phép đối với hàng dệt 
may. Trên thực tế, Hoa Kỳ đã từng áp dụng 
hạn ngạch đối với Cam-pu-chia khi kim 
ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước 
này tăng đột biến. Trong tương lai, chế độ 
hạn ngạch này còn có thể sẽ trở thành lực 
cân thực sự đối với Việt Nam vào năm 2005, 
khi Hoa Kỳ xóa bỏ hạn ngạch đệt may cho 
các nước thành viên WTO theo quy định 
của Hiệp định đệt may (ATC) nếu khi đó 
Việt Nam chưa trở thành thành viên của tổ 
chức này. 

Thứ ba, khi Hiệp định có hiệu lực, mối 
quan tâm của người dân Mỹ đối với hàng 
hóa Việt Nam sẽ tăng lên, nhãn mác sản 
phẩm sẽ được chấp nhận nhiều hơn. Ngoài 
ra, hàng hóa Việt Nam sẽ được cạnh tranh 
bình đăng với hàng hóa của các nước khác 
và với hàng hóa của Hoa Kỳ trên cùng một 
sân chơi minh bạch và được pháp luật bảo 
vệ nhờ có MEN, NT và các quy định về 
giải quyết tranh chấp. Một ví dụ điển hình 
mới đây là việc giải quyết tranh chấp vê 
xuất khấu cá basa của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ. 

Thứ tư, Hiệp định có hiệu lực cũng giúp 
Việt Nam tiến gần hơn đến việc được 
hưởng Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập 
chung (GSP) của Hoa Kỳ, áp dụng thuế 
suất bằng 0 cho 4 284 mặt hàng nhập khẩu 
từ các nước kém phát triển, mà Việt Nam 
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lại có khá nhiều mặt hàng xuất khẩu vào 
Hoa Kỳ nằm trong danh mục được áp dụng 
trên. Tất nhiên, đê đạt được đủ điều kiện 
hưởng chế độ này không phải dễ dàng, bởi 
vì theo Luật Thương mại năm 1974 của 
Hoa Kỳ, để được hưởng GSP, các nước xã 
hội chủ nghĩa như Việt Nam, ngoài những 
điều kiện khác đối với các nước đang phát 
triển, phải đang được hưởng MEN và là 
thành viên của WTO và Quỹ tiền tệ quốc tế 
ME). 

Thứ năm, những nội dung mà hai bên 
cam kết thỏa thuận trong Hiệp định 
Thương mại song phương đều dựa trên 
những tiêu chuẩn của WTO. Do vậy, việc 
thực hiện các cam kết của Hiệp định sẽ rất 
có lợi để hệ thống pháp lý, những quy định 
về hành chính và kinh tế của Việt Nam có 
bước chuẩn bị, tập dượt, từng bước thích 
ứng với hệ thống luật lệ chung của quốc tế. 
Từ đó, Việt Nam chủ động hơn trong tiến 
trình gia nhập WTO ; bởi vì trong quá trình 
đàm phán với các nước khác trên thế giới 
đề gia nhập tổ chức này, Việt Nam cũng sẽ 
phải thực hiện những cam kết theo tỉnh 
thần như những thỏa thuận song phương 
với Hoa Kỳ. Hiệp định còn có thể mang lại 
sự hỗ trợ cân thiết của Hoa Kỳ cho Việt 
Nam trong tiến trình gia nhập WTO. 

Thứ sáu, đối với cộng đồng người Việt 
ở Hoa Kỳ, Hiệp định có hiệu lực sẽ là một 
cơ hội lớn đề họ được tham gia đầu tư, kinh 
doanh thương mại, góp phần xây dựng quê 
hương đất nước. 

3. Những thách thức _ 

Thách thức đầu tiên, các doanh nghiệp 
(DN) trong nước sẽ phải chịu sức ép rất lớn 


trong cuộc cạnh tranh gay øo, quyết liệt đê 


42 


Yạp chí Cộng sản 


có thể đứng vững và phát triển, thậm chí 
ngay trên thị trường nội địa. Theo Hiệp 
định đã ký kết, Việt Nam sẽ phải cắt giảm 
dần mức thuế nhập khẩu từ thuế suất ưu đãi 
bình quân hiện hành 36% xuống còn 26% 
cho khoảng gần 250 nhóm mặt hàng (trong 
đó 80% là sản phẩm nông nghiệp, 20% sản 
phẩm công nghiệp). Đồng thời, Việt Nam 
phải dần dần xóa bỏ những phân biệt đối 
xử (như thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu nhập 
khẩu...) cho một số mặt hàng khác. Điều 
này có nghĩa là hàng rào bảo vệ thuế quan 
và phi thuế quan cho các DN Việt Nam sẽ 
dần bị loại bỏ. Cam kết này cũng sẽ áp 
dụng cho hàng hóa của tất cả các nước mà 
Việt Nam đã ký điều khoản tối huệ quốc 
trong quan hệ thương mại, vi vậy các DN 
Việt Nam phải chịu thách thức cạnh tranh 
lớn với nhiều đối thủ nước ngoài bằng 
chính năng lực của mình. 

Thách thức thứ hai, là hệ thống chính 
sách, pháp luật của Việt Nam còn nhiều 
điều chưa thật phù hợp với những cam kết 
đã quy định. Đây là vấn đề không đơn 
giản. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã có 
Quyết định 46/QĐÐ-TTg về cơ chế xuất 
nhập khẩu mới cho thời kỳ 2001 - 2005, 
thông thoáng hơn, chuyển việc quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ chủ 
yếu bằng giấy phép, hạn ngạch và những 
biện pháp phi thuế quan khác sang quản lý 
chủ yếu bằng thuế. Đây là bước đi quan 
trọng theo hướng thực hiện Hiệp định, 
song Chính phủ mới chỉ có chính sách phù 
hợp với những cam kết, tạo ra môi trường 
cạnh tranh chứ chưa có những chính sách 
thích hợp hỗ trợ cho các ngành, các ..DN 
nâng cao khả năng cạnh tranh. 
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Thách thức thứ ba của Việt Nam nằm 
trong lĩnh vực dịch vụ. Hầu hết các ngành 
dịch vụ của Việt Nam vẫn chưa phát triên, 
một bộ phận không nhỏ còn mang tính độc 
quyền nhà nước, có nhiều bất cập về cơ sở 
hạ tầng dịch vụ, công nghệ, nhân lực, đặc 
biệt là khuôn khổ pháp lý. Do vậy, khi Việt 
Nam cam kết dành cho các dịch vụ và chủ 
thê cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ những 
đãi ngộ theo quy định của WTO, thì cũng 
có nghĩa là các ngành dịch vụ của Việt 
Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do phải cạnh 
tranh với các đối thủ mạnh hơn mình rất 
nhiều. Thử thách sẽ lớn hơn do những cam 
kết của Việt Nam sẽ áp dụng cho các nước 
khác mà Việt Nam có cam kết về MFN. 

4. Một số vấn đề đặt ra 

Mặc dù có nhiều cơ hội và thách thức 
nhưng Hiệp định đã được ký kết, lộ trình 
hội nhập đã xác định, chúng ta không còn 
cách nào khác ngoài việc tìm hướng đi 
thích hợp nhất cho mình, phát huy tối đa 
nội lực để hội nhập kinh tế có hiệu quả, 
tránh những thua thiệt không đáng có. Đề 


làm được điều đó, trước mắt chúng ta chú 


trọng máy vấn đề chính như sau : 

* Ở tẦm vĩ mô : 

: Tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường 
đầu tư để thu hút nhiều hơn đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài, đặc biệt thu hút đầu tư 
nhằm đẩy mạnh xuất khâu, phát triên 
những mặt hàng xuất khâu có giá trị gia 
tăng cao. Hiện nay, hoạt động điều hành 
trong lĩnh vực đầu tư ở các cấp, các địa 
phương còn có nhiều điêm chưa thống 
nhất, mang tính tùy tiện. Khả năng xử lý 
các tranh chấp kinh tế phát sinh còn yếu 
kém, có lúc có nơi còn hinh sự hóa các 
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tranh chấp kinh tế làm ảnh hưởng nhiều 
đến hoạt động thương mại và đầu tư. Nếu 
môi trường đầu tư của Việt Nam không 
tiếp tục được hoàn thiện thì dù Hiệp định 
tạo ra những cơ hội, Việt Nam vẫn không 
thể tận dụng triệt để được những cơ hội đó 
cho phát triển kinh tế của đất nước. Bởi vì, 
môi trường thu hút vốn đầu tư của Việt 
Nam cũng phải tham gia cạnh tranh với các 
nước khác trong khu vực. 


- Nhanh chóng rà soát các luật lệ, chính 
sách, điều chỉnh cho phù hợp đê vừa đáp 
ứng những cam kết trong Hiệp định vừa 
bảo đảm quyền độc lập tự chủ, bảo vệ lợi 
ích của Việt Nam. Đồng thời, các bộ, 
ngành cần tham gia ý kiến cho Chính phủ 
để xây dựng được những chính sách tạo 
mọi thuận lợi cho hoạt động thương mại 
phát triên, như các chính sách liên quan 
đến thuế, tài chính, hải quan, chính sách 
đầu tư phát triển sản xuất. Những luật lệ 
chưa thật sự "cới trói" cho DN hay còn 
nhiều bất cập trong thực thi như Luật 
Doanh nghiệp, Bộ Luật lao động... cũng 
cần phải được nhanh chóng sửa đôi. 

- Nhà nước cần nâng cấp và phát triển 
hơn nữa cơ sở hạ tầng, đồng thời chú trọng 
đến vấn đề thông tin, nhất là nhữnz thông 
tin về thị trường, về hệ thống pháp luật từ 
Liên bang tới từng bang ở nước Mỹ ; về 
nhu câu, tập quán kinh doanh, thủ tục hành 
chính, cơ chế chính sách của nước đó. Đây 
!à những vấn đề rất rộng lớn, đa dạng, phức 
tạp nhưng rất cần thiết đảm bảo sự thành 
công của các DN trên thị trường Hoa Kỳ. 
Vì thế các bộ, ngành nhất thiết phải nhanh 
chóng thu thập và phô biến rộng rãi các 
thông tin trên tới các doanh nghiệp than. 
1a vàc thị trường Mỹ. 
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- Đẩy nh hoạt động xúc tiến thương 
mại để các DN trong nước tận dụng được 
những lợi thế do hội nhập đem lại, nâng 
cao hơn sức cạnh tranh của sản phẩm Việt 
Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 
Hoạt động xúc tiến thương mại ngoài các 
chức năng truyền thống phải tăng cường hỗ 
trợ hơn nữa cho các DN trong nước về 
nghiên cứu thị trường, cải tiến, phát triển 
sản phẩm, giúp đỡ DN tìm kiếm đối tác, 
tiếp cận thị trường, xúc tiến nhập khẩu đầu 
vào sản xuất hợp lý với giá cả cạnh tranh... 

* Ở mức vi mô : 

- Các DN Việt Nam cân hiểu rõ, tuy 
hàng hóa của Việt Nam được “hưởng thuế 
suất thấp nhờ MFN, nhưng điều đó chỉ có 
nghĩa là xóa đi sự không công bằng về thuê 
giữa hàng hóa Việt Nam với hàng hóa của 


các nước khác, chứ hoàn toàn không tạo ra. 


một ưu đãi riêng nào cho Việt Nam. Hơn 
thế nữa, những mặt hàng Việt Nam được 
hưởng mức thuế suất thấp cũng thường 
tương đồng với những mặt hàng của các 
đối thủ cạnh tranh từ châu Á. Ngoài ra, 
Hiệp định vẫn còn cho phép duy trì những 
hàng rào phi thuế khắc nghiệt. Do đó, 
muốn thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ để 
kinh doanh có lãi, làm ăn lâu dài, từng 
ngành, từng DN cần phải nghiên cứu xây 
dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dài 
hạn, hợp lý trên cơ sở lựa chọn những mặt 
hàng có lợi thế cạnh tranh. 

- Nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho 
sản phẩm của mình trên thị trường, DN 
Việt Nam cần đặc biệt chú trọng sản xuất 
các sản phâm đạt tiêu chuẩn quốc tế (như 
ISO, HACCP), bởi lẽ thị trường Hoa Kỳ có 
những yêu cầu chất lượng khắt khe từ 
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nguyên liệu đến thành phẩm, yêu cầu vệ 
sinh an toàn thực phẩm... Các DN còn phải 
cố gắng giảm giá thành sản phẩm, tăng 
năng suất lao động, tăng năng lực sản xuất. 
Để thực hiện các yêu cầu trên, các DN cần 
xây dựng các vùng nguyên liệu của mình, 
giảm nhập khẩu nguyên liệu từ nước : ngOài, 
giảm các chi phí đầu vào của sản xuất, tăng 
cường đôi mới công nghệ hiện đại. Đối với 
các DN kinh doanh trên thị trường nội địa 
cũng cần đối mới theo hướng này để có thể 
cạnh tranh được với những sản phẩm ngoại 
sẽ tràn vào Việt Nam trong thời gian tới, 
không nên để bị thua khi cạnh tranh trên 
sân nhà, coi thị trường trong nước cũng là 
trận địa" quan trọng như thị trường xuất 
khẩu. 
- Cuối cùng là cần nâng cao trình độ 


_ năng lực cho đội ngũ cán bộ của DN, nhất 


là trang bị kiến thức về hội nhập, nâng CaO 
trình độ ngoại ngữ, vi tính, nghiệp vụ xuất 
nhập khẩu, am hiểu thị trường, luật lệ Hoa 
Kỳ, năng động, nhạy bén, nắm vững thị 
hiếu, nhu cầu, cách thức làm ăn của người 
Mỹ và có kỹ năng đàm phán tốt với các 
doanh nhân Mỹ. Đội ngũ công nhân kỹ 
thuật cũng phải được đào tạo lại khi cần 
thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong. 
tinh hình mới. 

Việc ký kết Hiệp định Thương mại Việt ' 
Nam - Hoa Kỳ là biểu hiện sự hội nhập 
sâu hơn của Việt Nam vào nên kinh tế thế 
giới và mặc dầu có cả cơ hội lẫn thách 
thức, song nếu Việt Nam chủ động xác 
định được những bước đi đúng đắn, với 
quyết tâm phấn đấu cao thì chắc chắn sẽ 
hội nhập có hiệu quả, đem lại những lợi ích 
to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế của 
đất nước.) 
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TIỀN VÀO KINH TẾ TRI THỨC 


OÀN cầu hóa về kinh tế, với xung lực 
là kinh tê tri thức, đã và đang trở 


thành xu thế phát triển khách quan 
của kinh tế thế giới đương đại. Những dự báo 
khoa học của C. Mác và Ph. Áng-ghen cách 
đây gần hai trăm năm, về "sự xuất hiện công 
nhân khoa học", "tri thức sẽ trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp", "lực lượng sản xuất 
tinh thần" ; "giá trị của lao động cơ bắp trong 
sản phẩm làm ra sẽ giảm còn cực nhỏ”..., giờ 
đã trở thành hiện thực. Đó là một trong những 
quy luật vận động căn bản của lịch sử nhân 
loại ngày nay, mà Việt Nam chúng ta trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng không 
thể đứng ngoài quy luật đó. Trong sự nỗ lực 
vượt bậc của toàn dân tộc, có một phần trọng 
trách của trí thức trẻ Việt Nam. 
GÓP PHẪN NHẬN DIỆN VÀ TIẾP CẬN 
KINH TẾ TRI THỨC 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ IX 
của Đảng nhận định : "Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục 
có nhiều biến đối... Kinh tế tri thức có vai trò 
ngày càng nối bật trong quá trình phát triển 
lực lượng sản xuất" ®, Để thực hiện bước phát 
triển rút ngắn con đường quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, sau khi khẳng định phát triển kinh tế, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ 
trọng tâm của cả thời kỳ quá độ, Đảng ta 
khẳng định : "Con đường công nghiệp hóa, 
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NGUYÊN HOÀNG HẢI" 


hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn 
thời gian so với các nước đi trước, vừa có 
những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. 
Phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng 
mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên 
tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công 
nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng 
nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn 
những thành tựu mới về khoa học và công 
nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức"®), 
Nếu hiểu kinh tế trí thức là mô thức kinh tế 
trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng trĩ 
thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát 
triển của nền kinh tế : nhằm tạo ra của cải, nâng 
cao chất lượng cuộc sống con người, theo cách 
định nghĩa của Tổ chức quốc tế về Hợp tác và 
Phát triển kinh tế (viết tắt là OECD), thì rõ 
ràng, chúng ta phải không ngừng chủ động 
nắm lấy kinh tế tri thức để thực hiện bước phát 
triển rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Đó chính là bài học kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đất 
nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, theo sự 
đánh giá của các chuyên gia trên thế giới, vì 


* Cán bộ giảng dạy, khoa Điện tử - Viễn thông, Trường 
đại học Bách khoa, Hà Nội 

(1) Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nxb. Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 13 

(2) Văn kiện, đd, tr 25 
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sản xuất được dựa trên cơ sở công nghệ cao, 
tốn ít nguyên liệu và năng lượng, thậm chí có 
thể được sản xuất sạch, do đó kinh tế tri thức 
là kính tế của sự phát triển bên vững, cho nên 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
chúng ta nhất định phải tiếp thu, sử dụng kinh 
tế tri thức. 

Kinh nghiệm thành công và cả thất bại của 
các nước công nghiệp cho thấy, chúng ta 
không thể rập khuôn hoặc "nhập khẩu" các mô 
thức phát triển công nghiệp hóa một cách 
cứng nhắc. Chúng ta tiến hành sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa với những đặc điểm 
không giống các nước khác. Và nữa, chúng ta 
lại đi sau. Vi vậy, nhiệm vụ, con đường, 
phương thức, bước đi của chúng ta phải xuất 
phát từ chính đất nước mình ; tất nhiên, rất cần 
tham khảo một cách chọn lọc kinh nghiệm 
thành bại của các nước khác. 

Để tiến vào kinh tế tri thức, từ kinh nghiệm 
của các nước đi trước, rõ ràng cần cớ đủ năng 
lực toàn diện, nhất là khả năng trí tuệ nhằm 
chủ động nắm bắt và làm chủ kinh tế tri thức. 
Đối với chúng ta, ngoài những nhân tố đó, 
phải tiếp tục đây nhanh hơn nữa tiến trình, quy 
mô và tốc độ chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế, phát huy tối đa lợi thế so sánh của chúng ta, 
như đã trình bày. Nếu chiến lược phát triển đất 
nước nói chung, chiến lược đấy nhanh tốc độ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói 
riêng là chiến lược dựa vào tri thức và thông 
tin thì chiến lược đi tắt, đón đầu với mũi đột 
phá là công nghệ thông tin phải được đặc biệt 
coi trọng, đầu tư thỏa đáng và phù hợp. Cố 
nhiên, không thể chờ hoàn thành công nghiệp 
hóa, chúng ta mới bước tiếp vào kinh tế tri 
thức, như một số người nghĩ và một số nước 
đã làm. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể 
nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về tri thức 
so với các nước phát triển, trước hết là các 
nước phát triển trong khu vực và châu Á. Đó 
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chính là con đường đúng đắn nhất, phù hợp 
nhất để chúng ta chủ động. tiến vào, nắm lấy 
và sử dụng hiệu quả kinh tế tri thức, phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. _ 

Có thể hình dung, con đường phát triển 
kinh tế tri thức trong tiến trình đây mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là, nền 
kinh tế nước ta cần thiết phát triển theo mô 
hình hai tốc độ song hành. Cùng với việc 
chăm lo phát triển nông nghiệp, nâng cao 
năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của 
các ngành công nghiệp cơ bản và then chốt 
nhằm ổn định, từng bước cải thiện đời sống 
nhân dân, chúng ta phải đồng thời đẩy nhanh 
tốc độ phát triển các ngành kinh tế dựa vào tri 
thức, công nghệ cao để tăng tốc quá trình hiện 
đại hóa, không ngừng nâng cao vị thế độc lập 
tự chủ và năng lực cạnh tranh của nên kinh tế 
nhằm giữ vững thế chủ động hội nhập kinh tế 
thế giới. 

Kinh nghiệm của các nước phát triển cao 
và các nước đang phát triển cho thấy nét tương 
đồng của sự thành công trên lộ trình tiến vào 
kinh tế tri thức là, không ngừng phát triên 
nhanh, mạnh và toàn diện nhân tố con người ; 
coi trọng và phát triển giáo dục đào tạo ; đấy 
nhanh tốc độ phát triển khoa học và công 
nghệ ; chủ động hội nhập quốc tế đề tranh thủ 
nguồn vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến. Đó 
là những bài học tốt để chúng ta tham khảo và 
hoạch định con đường phù hợp tiến vào kinh 
tẾ tri thức. 

Xuất phát từ điều kiện cụ thể và yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta, để nắm lấy, sử dụng hiệu quả kinh tế 
tri thức, chúng ta tập trung làm tốt tối thiểu 
mấy VIỆC Sâu : 

- Thứ nhất, đầu tư đủ mạnh việc chăm lo 
phát triển toàn điện nguôn nhân lực, then chốt 
là công tác giáo dục và đào tạo theo hướng 
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hiện đại, tạo lập một xã hội học tập và cá nhân 
học tập suốt đời nhằm không ngừng nâng cao 
dân trí, đào tạo và bôi dưỡng nhân tài. 

Vấn đề này được quy định và đòi hỏi bởi 
nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội là : công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản 
xuất phải thúc đầy lực lượng sản xuất phát 
triển, như Đảng ta hoạch định. Do đó, việc cấp 
bách trước mắt là, chúng ta tập trung thực hiện 
tốt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 
2010" đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt ngày 28-12-2001. Bởi, con đường ngắn 
nhất đến với tri thức là giáo dục và đào tạo. Do 
đó, trên cơ sở đầu tư mạnh chúng ta tiếp tục 
đấy mạnh cải cách toàn diện và sâu sắc giáo 
dục và đào tạo (từ mục tiêu, nội dung đến 
phương pháp, hệ thống...) sao cho sánh kịp với 
các nước tiên tiến nhằm xây dựng và nâng cao 
không ngừng chất lượng nguôn lực con người 
Việt Nam theo yêu cầu phát triển của đất 
nước. 

Trên nên móng đó, hướng tới xây dựng một 
xã hội học tập : tạo môi trường để mỗi cá nhân 
học tập suốt đời. Nhanh chóng hoàn thành 
việc phố cập, hóa giáo dục phổ thông CƠ SỞ 
trên toàn quốc, phổ cập hóa giáo dục phổ 
thông cơ sở ở khu vực đô thị và những vùng 
kinh tế trọng điểm ; đào tạo một đội ngũ cần 
bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, tạo lập 
độ: ngũ đông đảo công nhân kỹ thuật lành 
nghề. Đây là việc rất quan trọng. Không 
ngừng mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ với các nước, nhất là 
những nước phát triển cao nhằm nhanh chóng 
có được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
có trình độ cao, ở các lĩnh vực ưu tiên chiến 
lược phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

- Hai là, tích cực tiếp tục xây dựng một nên 
khoa học và công nghệ tiên tiến của nước nhà. 
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Để thực hiện trọng trách đó, điều quan 
trọng ở đây là, tiếp tục thực hiện tốt những 
chính sách đã có (và liên tục điều chỉnh, bổ 
sung...) về phát hiện, đào tạo, bôi dưỡng nhân 
tài ; đối đãi thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ, 
chuyên gia khoa học ; không ngừng dân chủ 
hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học ; 
hoạch định chế độ theo hướng khuyến khích 
các đơn vị, doanh nghiệp ú ứng dụng khoa học, 
đổi mới công nghệ, nhất là các ngành khoa 
học công nghệ cao. Song song với việc triển 
khai nhanh và hiệu quả các chương trình phát 
triển các ngành công nghiệp dựa vào công 
nghệ CaO ; đây mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng 
nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin, chúng ta cần tăng cường xây dựng và phát 
triển nhanh các khu công nghệ cao, có sức lan 
tỏa rộng và chỉ phối sâu sắc tạo đà thúc đẩy 
việc đôi mới công nghệ tất cả các ngành kinh 
tế, nhất là các ngành kinh tế then chốt, những 
vùng kinh tế xã hội trọng điểm... nhằm làm 
tăng hàm lượng tri thức trong tổng thể nên 
kinh tế. 

Tối thiểu chỉ có như thế, chúng ta mới hy 
vọng từng bước sáng tạo những công nghệ 
mới của chúng ta. 

- Ba là, xây dựng một hành lang pháp lý 
hiện đại, phù hợp, đủ mạnh và hiệu quả trong 
việc phát triển nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đây là vấn đề rất cấp bách. Chỉ có trên cơ 
sở một cơ chế vận hành hiệu quả và hệ chính 
sách phù hợp, nghĩa là một hành lang pháp lý 
tương ứng với nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta mới có điều 
kiện và khả năng báo đảm thực sự giải phóng 
mọi lực lượng sản xuất trong Xã "hội, phát huy 
mọi tiềm năng sáng tạo của mỗi người, môi 
thành phân kinh tế nhằm phat triển sản xuất. 
Chỉ có như thế, chúng ta mới có tiền đề vững 
chắc và môi trường chính trị xã họi ổn định để 
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chăm lo phát triển toàn diện đời sống các tầng 
lớp nhân dân lao động, xây dựng một xã hội 
học tập lành mạnh. 

ĐỀ TRÍ THÚC TRẺ GÁNH 
TRỌNG TRÁCH CÙNG DÂN TỘC 

Trí thức trẻ chiếm hơn 20% trong tổng thể 
đội ngũ trí thức trong nước của dân tộc, đang 
hiện diện trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống 
kinh tế - xã hội đất nước. Mặc dù các chỉ tiêu 
về giáo dục đào tạo, công nhân tri thức, ngành 
công nghệ cao... của chúng ta còn khá thấp so 
với các nước khu vực và thế giới nhưng tiềm 
năng lại rất lớn, nhất là tiềm năng trí tuệ. 
Trong hơn 12 000 người có học vị tiến sỹ thì 
lực lượng trẻ dưới 40 tuổi chỉ chiếm gần 16%. 
Trong hơn một triệu nhà khoa học, lao động 
có kỹ thuật cao và công nhân lành nghề chỉ có 
chưa đây 24% là lực lượng trẻ tuổi. Tiềm năng 
trí tuệ của người Việt Nam còn được thể hiện 
rất đáng kể cả ở nước ngoài. Chẳng hạn, chỉ 
tính riêng ở Si-li-côn Vơ-li (Silicon Valley, 
thuộc Mỹ) trong 200 000 người Việt Nam 
mang quốc tịch Mỹ hiện đang làm VIỆC tại 
đây, có hơn một vạn người trẻ tuổi và trong số 
này có nhiều chuyên gia đầu ngành, nhiều nhà 
quản lý và điều hành giỏi. 


VÁC 


Có thể nói, sự thành công của việc chiếm 
lnh và sáng tạo kinh tế tri thức nhằm đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước trong những năm đầu thế kỷ XXI, 
một phân rất quan trọng dira vào sự đóng góp 
của thế hệ trẻ nói chung, trí thức trẻ nước ta 
nói nêng. 

Chúng tôi nghĩ, lúc này hơn bao giờ hết, 
với tư cách là người chủ tương lai của nước 
nhà, trí thức trẻ Việt Nam cân coi sự đói 
nghèo, bân cùng, dốt nát và lạc hậu cũng là sự 
sỉ nhục như nỗi đau mất nước. 

Trí thức trẻ hướng vào đột phá những lĩnh 
vực khoa học mới và khó, nhất là mặt trận 
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kinh tế ; tình nguyện tới phục vụ và công tác 
ở những vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
căn cứ cách mạng cũ. 

Để thực hiện điều đó, chỉ riêng trí thức trẻ 
nỗ lực thì chưa đủ. Sự trợ giúp của toàn xã hội, 
trước hết là Nhà nước đối với họ giữ vai trò 
quyết định. Trong rất nhiều vấn đề để trí thức 
trẻ vươn lên, chúng tôi thấy cần tiếp tục làm 
tốt mấy nhiệm vụ sau. 

l. Cải cách cơ bản lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo 

Liên quan trực tiếp tới giáo dục và đào tạo, 
đợt sóng mới về công nghệ thông tin, nhất là 
công nghệ số hóa, đa hệ truyền thông không 
dây dẫn... đã, đang ảnh hưởng sâu, rộng đến 
quá trình tiếp thu, phổ biến, vận dụng và sáng 
tạo tri thức. Vì thế, hướng tới một nên giáo 
dục và đào tạo, trước hết là giáo dục đại học 
và dạy nghề, đặt trên nên tảng thích ứng với 
các điều kiện, khả năng, nhu cầu phát triển 
của xã hội ta và phù hợp với xu thế thời đại. 
Mũi đột phá ở đây là thay đối tư duy giáo dục, 
xác lập lại mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà 
trường, trên cơ sở đó, thay đổi phương pháp 
dạy, học ; phương pháp, nội dung, tổ chức và 
quản lý nhằm xác lập một nền giáo dục phù 
hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Cần mở những chuyên 
ngành đào tạo khoa học mới theo hướng cập 
nhật và đi tắt đón đầu ; những lớp đào tạo đặc 
biệt dưới mọi hình thức dành cho những tài 
năng trẻ. Kiên quyết loại trừ những tiêu cực 
đang làm băng hoại nền giáo dục và đào tạo. 

2. Xây dựng hệ chính sách vĩ mô phù hợp 
thế hệ trẻ nói chung,. trí thức trẻ nói riêng với 


cách nhìn khu biệt hóa từng đối tượng cụ thể 


dựa trên nên tảng các lợi ích chính đáng và 
hài hòa 

Trí thức trẻ là một đối tượng đặc thù. Và 
tương ứng với nó cũng là những khó khăn đặc 
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thù. Do đó, việc hoạch định chính sách, rất 
cần giải quyết những đặc thù ấy. Nối bật nhất 
là, vấn đề việc làm. Theo thống kê, năm 2001, 
từ 38 trường đại học, chỉ có 67% số sinh viên 
ra trường tìm được việc làm ổn định ; tại 20 
viện, vụ nghiên cứu chỉ có 62% trong số số 
này tuyển dụng nghiên cứu viên mới ; chỉ có 
4% trí thức trẻ trong số này được đào tạo tiếp. 
Một bộ phận đáng kể trí thức trẻ vẫn đứng 
ngoài cuộc. Vì vậy, việc xây dựng các chính 
sách đặc biệt về kinh tế và xã hội có khả năng 
thu hút trí thức trẻ tới công tác tại các khu vực 
nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
Tây Nguyên, Tây Bắc, miền hải đảo... là rất 
cần thiết. Đây chính là một trong những vấn 
đề nổi bật của Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 5 (khóa IX) "Về đấy nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn thời kỳ 2001 - 2010". Mặt khác, cấp bách 
đổi mới cơ chế hoạt động khoa học - thực tiễn 
nhằm tạo môi trường và cơ hội tốt nhất để trí 
thức trẻ thể hiện, đóng góp cao nhất sức mình. 
Khen thương kịp thời và thích đáng những tài 
năng trẻ. Về vấn đề này, một số cơ quan đã 
cho những kinh nghiệm tốt. 

3. Thực hiện tốt các biện pháp về tô chức 

Đây là hệ quả và cũng là một bộ phận 
trong chỉnh thể các vấn đề trên. Điều chỉ đạo 
ở đây là, phải tạo ra một thế cân đối và phù 
hợp về lực lượng trí thức trẻ trong các lĩnh vực 
giáo dục đào tạo và hoạt động thực tiễn, các 
khu vực trong cả nước, để tránh tình trạng mất 
cân đối và hụt hãng, nhất là ở những lĩnh vực 
khoa học mũi nhọn, những địa bàn kinh tế xã 
hội trọng điểm. Tạo điều kiện và cơ hội làm 
tốt nhất việc gắn chặt đào tạo với sử dụng và 
đào tạo lại, đào tạo mới trí thức trẻ. Đó chính 
là biện pháp khai thác sức mạnh và chính là 
con đường phát triển của các thế hệ trí thức đã 
đi qua. 
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THỊ TRƯỜNG VỐN... 
(Tiếp theo trang 38) 


không cần phải nắm giữ sản phẩm như : 
Công ty bia Sài Gòn, Công ty bia Hà Nội, 
Công ty sữa Việt Nam, Công ty sản xuất 
thuốc lá, một số công ty xi măng,... tạo khối 
lượng hàng hóa đủ lớn cho hoạt động của 
thị trường chứng khoán. 

- Thứ ba, dừng hắn việc bán lẻ trái phiếu 
kho bạc của mạng lưới kho bạc nhà nước, 
vừa tốn kém chỉ phí, vừa lãi suất cao,... tập 
trung qua NHNN tổ chức đấu thầu giữa các 
NHTM, công ty bảo hiểm... 

- Thứ tư, cần có nhận thức đúng về tình 
trạng đô la hóa nên kinh tế. Bởi vì, nền kinh 
tế nước ta đang trong quá trình chuyển đối, 
đồng nội tệ chưa có khả năng chuyển đổi, 
sức cạnh tranh quốc tế yếu,... Hơn nữa, ở 
nước ta tình trạng đô la hóa không nghiêm 
trọng, kiểm soát được. Từ đó, cần sử dụng 
các biện pháp điều hành phù hợp, giảm tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc đối với tiên gửi ngoại tệ 
xuống 2 - 3% thay vi 10% như hiện nay, có 
tác động trực tiếp tăng lãi suất tiền gửi 
ngoại tệ, huy động USD ngoài xã hội vào hệ 
thống ngân hàng. 

Lãi suất là công cụ: điều tiết cung câu 
vốn trên thị trường. Để phát huy hiệu quả 
của công cụ này, cần có sự phối hợp sử 
dụng tốt các công cụ khác của chính sách 
tiền tệ, các cơ chế khác có liên quan trực 
tiếp như : cơ chế cho vay, điều hành ngân 
sách nhà nước, đổi mới hoạt động tín dụng 
của các NHTM, nhằm tạo ra môi trường 
minh bạch thông thoáng, thu hút nguồn vốn 
trong nước và nước ngoài cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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HỮNG công 
nghệ mới về 
thông tin và 


truyền thông (CNMTT 
và TT) ứng dụng vào 
giáo dục, đang tạo ra 
một cuộc cách mạng 
về giáo dục : quản lý 
giáo dục, chương trình 
đào tạo, phương pháp dạy và học, dù ở hình 
thức giáo dục chính quy hay không chính 
quy, đặc biệt giáo dục mở và giáo dục từ xa 
(GDTX) ;, chúng đang trở thành một nền 
công nghiệp có tính toàn cầu. 

Sự thay đổi này mang mầm mống của một 
cuộc cách mạng sư phạm thực sự. Theo tài 
liệu Hội nghị. quốc tế về giáo dục đại học 
(GD ĐH) thế kỷ XXI : tầm nhìn và hành 
động (từ ngày 5 đến 9 tháng 10 năm 1998, tại 
Pa-ri) do UNESCO tổ chức), về vấn đề ứng 
dụng những CNMTTT và TT vào giáo dục, có 
một bảng phân loại các mô hình giáo dục, 
theo. hướng tiến hóa : giáo dục từ mô hình 
truyền thống (1) sang mô hình thông tin (2) 
rồi từ mô hình thông tin chuyển sang mô 
hình kiến thức (3) như sau : 


Ba mô hình giáo dục 


Vị trí Vat trò Công nghệ 
trung tâm | người học 

Truyền thống (1) |Người dạy Bảng/TVira-đi-ô 
Thông tin (2) Chủ động |Mậy tính cá nhân - PC 
Kiến hứ 29 
Hiện nay ở nhiều nước phát triển đã có 
điêu kiện chín mùi cho mô hình "kiên thức" 
(kiên thức được coi là kêt quả của quá trình 
xử lý thông tin), sẽ mở rộng trong thê kỷ XXI. 
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.ø{p dụng công nghệ thông tin 
` À ^ ` °⁄- 
bà Iruuôn thông cào giáo dục 


VŨ VĂN TẢO ® 


Theo bảng phân loại trên, giáo dục nước 
ta hiện nay đang ở nơi bắt đầu sự quá độ từ 
mô hình truyền thống sang mô hình thông 
trì. Cũng không loại trừ khả năng quá độ từ 
mô hình thông tin sang mô hình kiến thức ở 
một số nơi có điều kiện. Nói chung, sự quá 
độ này sẽ diễn ra nhanh dần trong những năm 
đầu thế kỷ XXI. 

Trong thập ký 90, công nghệ thông tin 
(CNTT) đã được nhập vào nước ta với tốc độ 
ngày một nhanh, được áp dụng ngày một 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, và trên thực tế 
đã trở thành một công cụ làm việc không thể 
thiếu được ở nhiều cơ sở kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, ở các tổ chức nhà nước, kinh 
doanh, đoàn thể, các viện nghiên cứu, thiết 
kế, khảo sát... „ CÁC nhà trường, bệnh viện... 
không chỉ ở cấp trung ương và trung tâm 
kinh tế, văn hóa lớn mà còn đang lan rộng 
đến các miền, các địa phương của đất nước. 
Công cụ máy tính cũng bắt đầu đi vào nhiều 
gia đình ở các thành phố lớn. Thực tiễn đó là 
một áp lực đòi hỏi sớm đưa CNTT vào các 
nhà trường một cách phù hợp nhất. Đã có 
một chương trình quốc gia đưa CNTT vào 


giáo dục và đào tạo (GD và ĐT), được thông 


qua năm 1993. Năm 1997, mạng In-tơ-nét 
*® GS, Bộ Giáo dục và Đào tạc 
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được phép sử dụng ở nước ta ; vấn đề dùng 
In-tơ-nét vào GD và ĐT bắt đầu được nghiên 
cứu và khuyến khích sử dụng, trước hết cho 
các trường đại học và cao đẳng. Gần đây, 
trong chỉ thị của Bộ Chính trị (số 58-CT/TW 
ngày 17-10-2000), đã chỉ rõ mục tiêu đến 
năm 2010, CNTT phải đạt trình độ tiên tiến 
trong khu vực và đã có nhiều chủ trương, 
trong đó có chủ trương "đây mạnh việc đào 
tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho ứng dụng 
và phát triên CNTT". Đến năm 2005, ít nhất 
phải đào tạo thêm được 50 000 chuyên gia 
về CNTT ở các trình độ khác nhau, phải đạt 
chỉ tiêu về số lượng (tính trên 1 vạn dân) và 
chất lượng chuyên gia ngang với mức bình 
quân của các nước trong khu vực. Phải đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT trong công tác GD 
và ĐT ở các cấp học, bậc học, ngành học. 
Tháng 7-2001, Bộ GD và ĐT cũng đã ra chỉ 
thị thực hiện. 

Chúng tôi xin trình bày một số nhận thức 
mới, cần thiết để áp dụng thành công công 
nghệ thông tin và truyền thông vào giáo dục, 
thê hiện ở 2 vấn đề sau đây. 

1. Áp dụng công nghệ thông tin vào giáo 
dục và đào tạo, từ mô hình (1) - "truyền 
thống"' sang mô hình (2) - "thông tin" 

Từ những năm 80 đến nay, việc áp dụng 
CNTT vào GD và ĐT là một xu thế lớn của 
giáo dục trên thế giới trong bối cảnh thời đại 
thay đối rất nhanh và quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế và cách mạng công nghệ diễn ra ngày 
một mạnh mẽ, khi thế giới càng tiến gần đến 
thế kỷ XXI, hướng đến kinh tế tri thức, xã hội 
thông tin, nền văn minh trí tuệ... công nghệ 
thông tin là một trong những công cụ mạnh 
mẽ của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Vì vậy, mọi nên kinh tế trên thế giới đều cần 
phải có nhân lực được đào tạo tốt, có năng 
lực sử dụng CNTT ; trẺ em các nước cũng 
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cân phải học để biết sống và làm việc hàng 
ngà y với những công cụ thông tin ; giáo viên 
cân có kỹ năng sư phạm mới theo hướng sử 


dụng CNTT. 


Trong vấn đề áp dụng CNTT vào nhà 
trường phổ thông, kinh nghiệm nhiều nước 
cho thấy một trong những vấn đề cơ bản phải 
làm sáng tỏ là phân tích "những mặt lợi và 
hạn chế trong việc áp dụng CNTT-vào nhà 
trường phô thông". 

e Những mặt lợi 

- Việc sử dụng máy tính như một công cụ 
làm việc trong quá trình học tập đem lại 
những cái lợi sau đây : "cá nhân hóa" quá 
trình học (học theo nhịp độ thích hợp với 
mình, khác với cách học truyền thống phải 
tiêu chuẩn hóa cho cả lớp học) ; tin học giúp 
cho việc học tập liên môn, xuyên môn ; học 
cá nhân tiến hành trên cơ sở "cầu", chứ 
không phải trên cơ sở "cung". 

- Việc sử dụng máy tính như một công cụ 


sư phạm trong quá trình giảng dạy đem lại 


những cái lợi sau đây : giáo viên có thể sử 
dụng máy tính để giảng dạy phù hợp với 
năng lực và khuynh hướng của từng học 
sinh ; giáo viên có điều kiện áp dụng nhiều 
phương pháp cụ thê, nhiều con đường mới 
hơn và hiệu quả hơn, đề cải tiến hoặc thay 
thế những phương pháp giảng dạy truyền 
thống không còn phù hợp nữa. 

- Giáo dục về máy tính nhằm giúp học 
sinh sống được trong thế giới thông tin, nắm 
được những kỹ năng làm việc trong tương lai, 
cũng như sử dụng phương tiện mới trong đời 
sống gia đình và xã hội ; vì vậy những kỹ 
năng CNTT cơ bản cần được dạy trong 
chính khóa. 

- Sử dụng máy tính để hỗ trợ công tác 
quản lý nhà trường (như sử dụng ngân hàng 
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đữ liệu để quản lý hành chính, tài chính, học 
chính... tốt hơn), gia tăng hiệu quả quản lý. 


- Sử dụng đa phương tiện (multimedia) để 


thực hiện đổi mới trên 3 lĩnh vực sư phạm 
then chốt là : gia tăng đáng kế vai trò chủ 
động của học sinh trong việc tiếp cận kiến 
thức và do đó, phải nhấn mạnh đến phương 
pháp học để chiếm lĩnh kiến thức ; áp dụng 
sư phạm phân hóa, đáp ứng thực tiễn không 
đồng nhất của học sinh, thông qua việc học 
sinh tự học ; thực hiện biên môn, liên ngành 
vê nội dung, thông qua việc thu thập thông 
tin có bản chất khác nhau và xử lý nó bằng 
các sự hỗ trợ đa phương tiện. 

Về các chính sách cơ bản đối với việc sử 
dụng máy tính trong nhà trường, có thể ghi 
nhận những ưu điểm sau đây : nuôi dưỡng 
những chất lượng mới ở học sinh, những chất 
lượng ì mà xã hội thông tin đòi hỏi trong tương 
lai ; cầu tạo lại quá trình giáo dục thông qua 
việc lựa chọn nội dung và phương pháp, cải 
tiến và cập nhật chương trỉnh (curriculum), 
coi đó là những đòi hỏi về trình độ phát triển 
cao hơn vê trí tuệ và thể chất ; tạo lập những 
điều kiện mới cho hoạt động nhà trường (bao 
gồm phát triên phần mêm dạy học chất lượng 
cao, kết hợp máy tính VỚI. các phương tiện 
khác, làm cho nhà trường gắn chặt hơn với xã 
hội đang thay đôi, đang chuyên động hướng 
về xã hội thông tin, xã hội học hành v.v..) ; 
phát triển mạnh mẽ giáo dục từ xa thông qua 
sử dụng CNTT ; bằng vai trò của giáo dục 
trong xã hội, tiến hành phổ biến máy tính 
hoặc phổ biến tin học (tức "xóa mù mây 
tính", "xóa mù CNTT") nhằm giúp mọi 
người làm quen với công cụ hàng ngày về 
CNTT dùng trong cuộc sống và công việc. 

e Những mặt hạn chế 

- Sản xuất kinh doanh đã chấp nhận phần 
lớn những công nghệ đang có. Nhưng nói 
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chung, ŒỚD và ĐT lại chưa sử dụng công 
nghệ một cách mạnh mẽ, do những hạn chế 
sau đây : ngân sách giáo dục quá nhỏ để ứng 
dụng công nghệ ; thiếu thầy được đào tạo đề 
sử dụng những công nghệ đó, nhiều thầy có 
cảm giác lo lắng là công nghệ sẽ thay thế 
họ... ; nhiều thầy khác ngần ngại cho là phải 
học những kỹ năng mới, rất phức tạp, cả về 
mặt công nghệ, cả về mặt sư phạm ; thiếu 
một chính sách khuyến khích sử dụng CNTT 
trong giáo dục, đặc biệt khuyến khích đào 
tạo, bôi dưỡng những chuyên gia giáo dục về 
CNTT, có thể sáng tạo phần mềm thực sự 
thích hợp với mục đích dạy học ; thiếu một 
sự hỗ trợ của cộng đồng vì còn có nhiều 
người không đủ kiến thức và cảm thấy e ngại 
đối với công nghệ mới, phức tạp ; người già, 
người lớn thường cảm thấy lúng túng, khó 
khăn khi sử dụng công nghệ mới. 

- Rất có thể CNTT lại làm cho học sinh 
thụ động hơn, khi sử dụng chúng, vì học sinh 
không tương tác được với chúng, so với khi 
học sinh có thể tương tác với thầy, với bạn 
học (Tuy nhiên ngày nay, máy tính đã có khả 
năng tương tác được, cho nên nhược điểm 
này cũng sẽ không còn tôn tại lâu nữa). 

- Sự chưa tán thành chủ yếu là do việc ứng 
dụng CNTT khó có hiệu quả giáo dục đối với 
những chủ đề liên quan đến hành vỉ xúc cảm, 
quan hệ giữa con người, hoặc những chủ đề 
dựa trên nền tảng triết lý hoặc thực tiễn sâu 
sắc ; nó giảm đáng kể sự giao tiếp giữa thầy 
và trò, giữa trò và trò. 

- CNTT tạo ra những điều kiện thuận lợi 
cho sự xâm nhập những sản phẩm ngoại quốc 
không thích hợp ; nhà trường thêm nhiều khó 
khăn để bảo vệ văn hóa dân tộc. 

- CNTT có thể tạo ra sự mất bình đẳng 
mới trong giáo dục. 
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e Một số gợi ý 

Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ, thừa nhận 
những giá trị lớn lao của việc sử dụng CNTT 
vào giáo dục, hướng về một xã hội thông tin 
và một xã hội học tập. Nhiều công trinh tầm 
quốc tế về giáo dục đã từng nêu, giáo dục 

phải giáp mặt với thách thức lớn, "nhiều nhà 
trường đã từng bỏ lỡ cuộc cách mạng phương 
tiện nghe - nhìn, có thể đang bỏ lỡ cuộc cách 
mạng máy tính, cách mạng công nghệ thông 
tin (CM CNTT), rôi đến nguy cơ bỏ lỡ cách 
mạng đa phương tiện, CM CN thông tin và 
truyên thông". 

Công nghệ thông tin trong giáo dục là một 
chủ đề tranh luận nhiều về mặt lợi và mặt hạn 
chế. Nhưng xu thế là thừa nhận và tận dụng 
những mặt lợi, có tính đến đầy đủ những mặt 
hạn chế để có biện pháp ngăn ngừa, giảm 
thiểu. 

Sự có lợi hay không có lợi có thể đánh giá 
bằng những kết quả ứng dụng chúng vào giáo 
dục, chủ yếu về mặt chất lượng và hiệu quả 
giáo dục, đối với học tập cá nhân cũng như 


học nhóm. Cần tập trung suy nghĩ về những 


điều kiện cần có để sử dụng đúng công nghệ 
mới, ở các giai đoạn thiết kế, chế tạo và sử 
dụng. Mỗi công nghệ mới đều có những đòi 
hỏi sử dụng đúng (đúng chỗ, đúng lúc, đúng 
cách, trên những lĩnh vực chọn đúng). Mọi sự 
thái quá hoặc lạm dụng trong sử dụng công 
nghệ mới vào giáo dục đều là có hại. Sự kết 
hợp nhiều phương tiện khác nhau của CNTT 
là cần thiết. 

Việc sử dụng công nghệ mới vào giáo dục 
liên quan đến : những nhà ra quyết định ; 
những người đạy ; những người học ; những 
nhà sản xuất và xuất bản giáo dục ; những 
nhà chế tạo phần cứng và phần mềm ; những 
nhà phân phối... Sự ứng dụng CNTT vào 
trường học sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc xác 
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định và thực hiện những mục tiêu giáo dục, 


nội dung và phương pháp giáo dục, đên sự 
hiện đại hóa việc dạy của thầy và việc học 
của trò, đến sự cải tiến về đánh giá và quản 
lý giáo dục ; do đó, cần đòi hỏi ở từng người 
một sự nỗ lực lớn, một sự hợp tác và một 
trình độ cao trong tổ chức làm việc. 

2. Áp dụng công nghệ mới thông tin, 
truyền thông (CNMTT và TT) vào GD và 
ĐT, từ mô hình (2) - ''thông tỉn'' sang mô 
hình (3) - "kiến thức" 

Những trường đại học, đặc biệt ở các nước 
tiên tiến nhất, đã có đóng góp lớn, về mặt 
nghiên cứu những CNMTT và TT và sản 
xuất thử những công cụ mới, nhưng còn rất ít 
nghiên cứu việc sử dụng rộng rãi kể cả sử 
dụng vào GD và ĐT. Chính lĩnh vực GD và 
ĐT, một trong những hoạt động quan trọng 
của các xã hội hiện đại, lại là nơi hướng lợi ít 
nhất về những thành quả của CNMTT và TT. 

Lĩnh vực này cũng cân phải là một lĩnh 
vực được hưởng lợi những thành quả của 
CNMTT và TT, đặc biệt về mặt tiễn hóa của 
những nội dung, phương pháp và ä phương tiện 
giáo dục, tùy theo hướng thay đổi, quy định 
bởi sự toàn câu hóa và sự cạnh tranh quốc tế. 

Các yếu tổ then chốt của sự chuyển mô 
hình từ ''thông tin"' sang "kiến thức" 

Yếu tố thời gian không còn là một ràng 
buộc. Việc học cá nhân hóa, tùy thuộc từng 
người, gọi là "học không đồng bộ" (appren- 
tissage asynchrone), giải phóng người học 
khỏi những ràng buộc về thời gian. Yếu tố 
khoảng cách không còn là một ràng buộc ; 
người học có thể tham gia giờ giảng mà 
không cần có mặt trong không gian vật lý 


_ của nhà trường. Yếu tố giá thành, đầu tư sư 


phạm cho giáo dục từ xa hiện đại có thể 
nhiêu hơn so với giáo dục truyên thông, 


53 


(Xgkên eứu - rao đổi 


điều này xảy ra chủ yếu vào lúc đầu tư ban 
đầu hoặc đầu tư cho giảng dạy. Nhưng lại có 
2 nhân tố làm giảm chỉ phí tổng thể trong 
số những nhân tố liên quan đến quy mô : 
a) sự giảm nhu cầu về diện tích trường sở ; 
b) Sự gia tăng rõ rệt quy mô người học, không 
cần phải tập. trung đến lớp (đó là những ớp 
học 2 ảo"). Yếu tố quan hệ : quan hệ truyền 
thống "dọc" giữa người dạy và người học 
chuyển sang quan hệ “ngang”, người dạy trở 
thành người hỗ trợ, chuyên viên, đồng 
nghiệp, và người học trở thành chủ động. 
Nhóm sẽ rất quan trọng như một không gian 
tư vấn, phối hợp và hợp tác ; người học đứng 
Ở trong môi trường tương tác, ở đó người dạy 
chỉ là một trong nhiêu nhân tố ; vai trò người 
học là biết thích nghĩ. Yếu tố thông tin/kiến 
thức : mục tiêu cao nhất của giáo dục không 
chỉ là sự chuyển giao kiến thức mà là người 
học phải học cách chiếm lĩnh thông tỉn, tùy 
theo nhu câu, đánh giá nó và biến nó thành 
kiến thức thông qua quá trình quan hệ. Yếu 
tố đánh giá : những khái niệm truyền thống 
đánh giá trên sản phẩm nay phải thích nghỉ 
với những phương pháp mới ở đó sự đánh giá 
quá trình sẽ quan trọng hơn, cho phép tích 
hợp những yếu tố mới của tính nghề nghiệp, 
như : khả năng nghiên cứu, thích nghi, giao 
lưu, hợp tác... Yếu tố loại hình giáo dục : sự 
phân biệt những loại hình giáo dục (tiêu học, 
trung học, kỹ thuật, đại học, nghề nghiệp...) 
nhường tầm quan trọng cho giáo dục liên tục. 
Khái niệm “đại học ảo”, tức trường "đại 
học theo phương thức đào tạo từ xa”, thay 
cho trường đại học truyền thống theo phương 
thức tập trung, thầy trò "mặt giáp mặt", được 
giả thiết là sẽ sử dụng những CNMTT và TT 
(đặc biệt là In-tơ-nét) và kết hợp "đúng liều 
lượng” những công nghệ khác. Khoa học sư 
phạm có kèm theo công thức mới về công 
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_ khuyến khích việc "học không đông 
ô” (học theo nhịp độ của chính mình, không 
: ràng buộc về thời gian). 

Người "giáo viên mới" sẽ phải làm chủ 
môi trường mới về CNMTT và TT, phải sẵn 
sàng về mặt tâm lý với một sự thay đối triệt 
để về vai trò, trong khi vẫn phải tăng cường 
và cập nhật kiến thức môn học. Sự thay đôi 
này mang mầm mống của một cuộc cách 
mạng sư phạm thực sự, ở đó những cơ cấu 
cứng nhắc theo truyền thống về mối quan hệ 
"không gian - thời gian - trật tự thang bậc” sẽ 
có đảo lộn đáng kể. 

Vấn đề đặt ra là Bộ GD và ĐT chuẩn bị 
tốt những điều kiện cho sự mở rộng, trước hết 
là nên thí điểm áp dụng CNMTT và TT vào 
quá trình dạy - học, cho từng bậc học, cấp 
học, hình thành những quy trình ứng dụng 
thích hợp, cung cấp cho những nơi có điều 
kiện thực hiện, rôi mở rộng theo khả năng 
của các nơi. Đó là một sự thể hiện của tầm 
nhìn xa kết hợp với hành động trước mắt trên 
hướng tìm biện pháp đảm bảo chất lượng, 
nâng cao hiệu quả giáo dục trong bối cảnh 
đại chúng hóa giáo dục. 

Việc âp dụng CNMTTT và TT vào GD và 
ĐT thể hiện tỉnh thần ra sức tiếp thu và ứng 
dụng những thành tựu mới về khoa học và 
công nghệ, ngày càng nhiều hơn, ở mức cao 
hơn và phổ biến hơn, như Đại hội IX của 
Đẳng đã nêu ra. Cũng nên nhận thức răng 
việc năm vững kỹ năng máy tính là một trong 
3 kỹ năng toàn câu : kỹ năng ngôn ngữ, kỹ 
năng máy tính và kỹ năng giao tiếp (mà cốt 
lõi là để hiểu nhau), cần thiết cho việc thực 
hiện chủ trương hội nhập quốc tế của nước ta. 
Đây cũng là một trọng tâm lớn, xoay chuyên 
tình hình GD và ĐT, nâng cao chất lượng đê 
thoát khói lạc hậu.L] 
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sò 3 Thực tiện - kinh rnzb‡Ệ 


Ừ ngày 4-5 đến 15 - 5 - 2002, Lễ hội 
Huê đã diễn ra hoành tráng, tưng 


bừng và thành công rực rỡ. Được sự 
quan tâm của Chính phủ, với sự tham gia 
của nhiều bộ, ngành liên quan, đây là lần 
thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Bộ Văn hóa - Thông tin và Tổng cục 
Du lịch tổ chức Festival Huế, hai năm một 
lần, trên đường xây dựng Huế trở thành 
thành phố Du lịch, thành 
phố lễ hội đặc trưng của 
cả nước. 

Tuy còn mới mẻ, đang 
trong quá trình thử 
nghiệm, nhưng Lễ hội 
Huế 2002 đã có những 
bước. tiến khá chững chạc 
cả về quy mô, tầm vóc, 
chất lượng và hiệu quả. 

Lễ hội 12 ngày đã thực 
sự là cuộc biểu dương sức mạnh văn hóa 
cộng đồng, phát huy thế mạnh của một vùng 
đất cố đô giàu tiềm năng văn hóa với những 
nét trữ tình đặc trưng Huế, được chỉ đạo tổ 
chức một cách khá chặt chẽ, khoa học, bố trí 
dàn dựng công phu, đưa Lễ hội Huế lên tầm 
quy mô quốc gia, có tính quốc tế. 

Bên cạnh nội dung cốt lõi, xuyên suốt là 
văn hóa nghệ thuật Huế, Liên hoan đã thu 
hút 19 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với 
nhiều loại hình ca múa nhạc, ca kịch, giao 
hưởng, ca múa dân gian, chèo, cải lương, rối 
nước, xiếc,... từ khắp các vùng miền đất 
nước : Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, 
Nam Bộ, Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Thành 
phố Hồ Chí Minh ... Liên hoan cũng đã thu 
hút sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật tiêu 
biểu trong khu vực và trên thế giới : Pháp, 
Cam-pu-chi-a, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. Trong 
khuôn khổ Liên hoan, Huế cũng là nơi gặp 
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gỡ, thi tài của các nhà điêu khắc tiêu biểu 
từ 18 quốc gia trên thế giới tham gia trại 
sáng tác có quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ 
trước đến nay, với chủ đề "Ân tượng Huế - 
Việt Nam'. | 

Với 195 xuất diễn, 30 chương trình văn 
hóa nghệ thuật trong Đại Nội và Cung An 
Định cùng hàng loạt chương trình biểu diễn 
khác trên các sân khấu mở, diễn ra khắp nơi 


Âm tang fŠ hội (fcstipa 
F202 2532 


PHẠAM TỪ ° 


trên phố Huế, đã phô diễn nét đặc trưng văn 
hóa Huế, vẻ đẹp của văn hóa đất nước, con 
người Việt Nam và vẻ đẹp của nền văn hóa 
các nước trong vùng, sự giao lưu văn hóa Á - 
Âu, tất cả làm nổi bật chủ đề - ngày hội Văn 
hóa - Du lịch vì hòa bình, hợp tác và hữu 
nghị, vì một Việt Nam - điểm đến an toàn, 
thân thiện trong thiên niên kỷ mới. 

Bên cạnh đó, văn hóa Huế, văn hóa 
Việt Nam không chỉ được giới thiệu tập 
trung trong các xuất diễn trên sân khấu 
mà trước hàng triệu du khách và công 
chúng khắp các vùng đất nước và 21 000 
lượt khách quốc tế (tăng gấp 3,5 lần so với 
Festival 2000) tất cả được thưởng 
thức trực tiếp qua những hoạt động đa dạng, 
đặc trưng, trải rộng, đan xen trong những 
ngày lễ hội. 


* Tiến sĩ Kinh tế, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Du lịch Việt Nam 


hh) 


Ciưựe tiêm - “XimÌ: ngÍdêm 


Hàng loạt triển lãm, hội chợ đã được tô 
chức : Triển lãm Kinh kịch, thư pháp, mỹ 
thuật, tranh dân gian, ảnh nghệ thuật, Hội 
chợ Văn hóa - Du lịch - Thương mại, Hội 
chợ sách, Hội chợ Mỹ thuật, Trưng bày hàng 
thủ công mỹ nghệ, Hội thi thả diều, biểu 
diễn thời trang ... 

Ẩm thực Huế được giới thiệu một cách 
tập trung, rộng rãi, trở thành một nét nghệ 
thuật đặc trưng rất Huế : Phố đêm ẩm thực 
tại Gia Hội, công viên Nguyễn Văn Tiỗi, 
Trung tâm Festival, Nam Châu Hội quán 
(Kim Long), Vườn Hoài cổ (Morin). Thú 
chơi tao nhã với một cốt cách Huế ung dung 
tự tại, một lối sống Huế thanh cao, đạm bạc, 
bỏ lại sau nó sự ôn ào của thị trường, được 
giữ gìn, giới thiệu, làm nao lòng hằng trăm 
ngàn du khách, qua các tour du lịch nhà 
vườn, nhà cổ, phố cổ, chợ quê ngày hội... 

Festival Huế thu hút sự chú ý của nhân 
dân cả nước và bạn bè quốc tế ngay từ 
những ngày đầu, qua đêm khai mạc đầy ấn 
tượng với những dạ tiệc cung đình có một 
không hai và đã khép lại với sự lưu luyến 
của dòng sông rợp đèn hoa với ánh màu bảy 
sắc của cầu Tràng Tiên trong đêm Huế nên 
thơ, mơ mộng và không thể ngủ. Không ngủ 
để chiêm ngưỡng, tận hưởng những giây 
phút cuối cùng của một mùa lễ hội mà phải 
hai năm nữa mới đến ngày gặp lại. Không 
ngủ để đồng cảm với những du khách chậm 
chân không đặt được phòng khách sạn, 
nhưng quá yêu Huế vẫn đến với Huế để thức 
mà không phải vì để ngủ. 

Festival Huế 2002 đã khép lại nhưng hiệu 
quả to lớn của sự kiện mới thực sự bắt đầu 
phát huy tác dụng, và âm vang của một mùa 
lễ hội sẽ còn lan rộng mãi. 
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Qua một triệu người trực tiếp tham gia, 
chứng kiến, trong đó có trên hai mươi nghìn 
du khách nước ngoài, qua hệ thống truyền 
hình, truyền thanh, báo viết, báo điện tử với 
hơn 600 bài báo đã viết, 1 700 bản tin đã 
phản ánh của trên 300 phóng viên trong 
nước, 59 phóng viên các hãng thông tấn 
quốc tế ... tất cả đã góp phần tạo dựng một 
hình ảnh thật sâu đậm, rộng rãi về Huế đẹp, 
Huế thơ, Huế cổ kính mà hiện đại, một địa 
danh du lịch hấp dẫn của du khách bốn 
phương. 

Lễ hội là biểu hiện tập trung của văn hóa. 
Văn hóa là một nội dung đặc trưng của sản 
phẩm du lịch. Bảo tồn các di sản văn hóa 
không nhằm mục đích tự thân. Bảo tồn, gìn 
giữ, phát huy các giá trị văn hóa nhằm đê 
muôn đời con cháu chiêm ngưỡng, kế thừa 
và để nhân loại tìm đến, khám phá, học hỏi, 
giao lưu, suy cho cùng cũng là để phát triển 
du lịch. Từ góc độ đó, vì mục tiêu phát triển 
kinh tế, trước hết là kinh tế du lịch, Festival 
Huế kỳ này đã tiến một bước khá đài. Khách 
du lịch đến lễ hội gấp hơn ba lần Liên hoan 
trước. Điều đáng nói không chỉ là số khách 
đến dự lễ hội, mà quan trọng hơn, do âm 
vang cộng hưởng của lễ hội, khách sẽ đến 
Huế và đã đến Huế sẽ đến Việt Nam, hoặc 
đã đến Việt Nam sẽ đến Huế nhiều hơn. 
Năm 2000, khách quốc tế đến Huế mới đạt 
170 000 người, sau hai năm đã là 230 000, 
tăng trên 35%. Với quy mô, chất lượng và 
hiệu quả của Festival lần này, trong chiến 
lược quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch 
chung của cả nước, chắc chắn lượng khách 
quốc tế đến Huế sẽ tăng gấp bội. Hơn một 
triệu khách quốc tế đến Việt Nam qua cửa 
khẩu Tân Sơn Nhất, trên nửa triệu khách 
đến qua cửa khẩu Nội Bài, chắc chắn sẽ 
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không chỉ dừng ở vài ba trăm nghìn người 
muốn đến Huế. Và nếu biết khai thác tốt 
các tour du lịch đặc thù, không chỉ cung 
điện, đền đài, lăng tâm mà là nhà vườn, phố 
cổ, ấm thực, lối sống, dân tộc, lịch sử ... 
thì không chỉ tăng lượng khách đến mà thời 
gian lưu trú và khả năng chi tiêu của khách 
cũng sẽ tăng theo. Phát huy kết quả của Lễ 
hội Huế được tổ chức định kỳ, gắn Huế với 
cả miền Trung phong phú và đậm đà các 
danh thắng du lịch có giá trị : Hội An, Mỹ 
Sơn, "Con đường Di sản", "Con đường 
huyền thoại", Phong Nha - Kẻ Bảng, các địa 
danh lịch sử Quảng Trị, cửa khẩu đường 8, 
đường 9, sân bay quốc tế Đà Nẵng, nâng cấp 
sân bay Phú Bài... Mục tiêu xây dựng Huế 
thành thành phố du lịch, đưa du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn là khả năng hiện 
thực và là hướng đi đúng đắn, ngắn nhất để 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của địa 
phương. Và cũng chỉ có gắn lễ hội văn hóa 
với du lịch như thế mới có cơ sở để giải 
quyết khó khăn gặp phải từ năm 2000, đến 
nay vẫn cơ bản chưa được giải quyết về 
cung - cầu buông phòng khách sạn, đặt chỗ 
mây bay. Xây dựng thêm khách sạn, mỡ 
thêm đường bay không phải chỉ để phục vụ 
12 ngày lễ hội mà phải được tính toán thị 
trường khách cả năm. 

Thành công cơ bản, có tính quyết định, 
lâu dài của Festival Huế còn ở chỗ thông 
qua thời gian chuẩn bị và cao điểm là những 
ngày lễ hội, đã tạo ra sự chuyển biến của cả 
cộng đồng. Toàn đân tham gia bảo vệ di sản, 
làm sạch đẹp môi trường, phát triển du lịch, 
vì lợi ích của chính mình và vì niềm tự hào 
với nên văn hóa, lịch sử của quê hương, xứ 
sở. Hiểu được giá trị của di tích văn hóa có 
một không hai của cố đô Huế, cảm nhận 
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được vẻ đẹp trữ tình của sông Hương núi 
Ngự, thấy được sự quan tâm của Chính phủ, 
của các bộ ngành Trung ương, của các cấp 
lãnh đạo tỉnh, sự náo nức chiêm ngưỡng của 
nhân dân khắp các vùng miền đất nước, sự 
thán phục, trầm trồ khen ngợi của du khách 
bốn phương đổ về ngày một đông, và đặc 
biệt là vì lợi ích thiết thực, đo đếm được của 
người dân, các tầng lớp nhân dân Thừa 
Thiên - Huế đã tham gia một cách tích cực, 
tự nguyện trong các hoạt động lễ hội. Du 
lịch phát triển đến đâu, công ăn việc làm và 
thu nhập của cư dân tăng lên đến đó. Chỉ 
trong 12 ngày lễ hội, ước tổng thu nhập xã 
hội từ các hoạt động ăn uống, dịch vụ, mua 
sắm, đi lại đã lên tới 144 tỷ đông (tăng gần 
5 lần so với Festival 2000). Đã có 200 nhà 
dân được cải tạo, tu bổ, trở thành vệ tinh của 
các khách sạn, mở cửa đón gần 2 000 du 
khách. Nếu có chính sách phù hợp, duy trì 
được lượng khách đến thường xuyên, thì xu 
hướng chia nhỏ, xi măng hóa các nhà vườn 
ở Huế sẽ được ngăn chặn. Trật tự, cảnh 
quan, vệ sinh đường phố được chính cư dân 
trên địa bàn đứng ra tạo lập và duy tr. Huế 
đã có bộ mặt mới, sạch đẹp, không hàng 
rong, không ăn xin... môi trường văn hóa du 
lịch đã được tạo dựng. Nhân dân tham gia lễ 
hội trên mọi hoạt động, mọi bình diện. Sâu 
trăm nam nữ thanh niên đã tham gia đội 
quân tình nguyện, thanh niên xung kích 
phục vụ lê hội, phục vu du khách. Năm trăm 
nữ sinh trung học Huế đã lên sân khấu biểu 
diễn thời trang. Sáu trăm thiếu nữ thả đèn 
trong hội hoa đăng. Cả phường Kim Long 
tạo nên khu du lịch nhà vườn. Cả phố Gia 
Hội tổ chức đêm hội phố cổ. Cả xã Thanh 
Thủy, huyện Hưng Thủy, chủ động tái hiện 
và tham gia các hoạt động chợ quê ngày hội. 
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Hai trăm diễn viên, vận động viên không 
chuyên thuộc các dân tộc Cà Tu, Pa Cô, 
Tà Ôi, Vân Kiều, Pa Hy từ các huyện A 
Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Hương Trà, 
Phong Điền đã tổ chức hai ngày văn hóa thể 
thao dân tộc độc đáo, góp phần làm phong 
phú và đa dạng các hoạt động lễ hội. Một cá 
nhân tự bỏ tiền, bỏ đất, huy động tài trợ để 
xây dựng một làng văn hóa về nguồn chỉ cốt 
để giới thiệu văn hóa dân tộc với du khách 
mà không vì thu lợi. Nhân dân tham gia và 
tô chức các hoạt động văn hóa. Nhân dân là 
người thấm định các giá trị văn hóa. Bộ lọc, 
khiếu thẩm mỹ của công chúng đã giúp Ban 
tô chức Lễ hội Huế phát hiện, khắc phục 
những khiếm khuyết và định chân giá trị các 
xuất diễn, những chương trình nghệ thuật. 
Và có lẽ cũng chính vi bài học thành công 
của Festival Huế là huy động được sự hướng 
ứng của cộng đông, quan tâm ngay đến lợi 
¡ch trực tiếp vật chất và tinh thần của người 
dân nên một lễ hội quy mô lớn, diễn ra trên 
địa bàn rộng, thời gian dài, đã hoàn thành 
một cách trọn vẹn, đạt hiệu quả cao cả về 
chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, 
an toàn, không để Xây ra SỰ cố hoặc vụ việc 
nào đáng tiếc. 

Thành công của Lễ hội càng có giá trị 
đặc biệt khi đặt trong tình hình thế giới đầy 
biến động, trong thời điểm có những sự kiện 
đầy nhạy cảm, đã góp thêm một bằng chứng 
khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, 
hòa bình và thân thiện của du khách trên thế 
giới. Thành công của lễ hội trong điều kiện 
hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đời sống 
của nhân dân trong tinh còn khó khăn, Đảng 
bộ và chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế 
còn nhiều việc phải tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo và giải quyết, đã khăng định một chủ 
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trương đúng của Chính phủ, một sự lựa chọn 
cho một hướng đi chính xác : Tập trung phát 
huy thế mạnh về văn hóa và lịch sử để phát 
triển du lịch ; xác định du lịch là ngành kinh 
tế mũi nhọn để góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

Qua Festival Huế, các mối quan hệ bước 
đầu làm rõ thêm và không ngừng được 
khẳng định giữa bảo tôn và phát huy di sản, 
giữa văn hóa với phát triển du lịch, giữa giữ 
gìn nét cổ kính, truyền thống của một cố đô 
với xây dựng và phát triển một đô thị hiện 
đại trong cơ chế thị trường. Nếu không có cố 
đô, không có nhà vườn rất riêng nét Huế, 
không có dáng điệu dịu dàng, thướt tha tà áo 
tím, không có điệu hò mái nhì, mái đẩy trên 
sông Hương... chắc chắn không ai nghĩ đến 
mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố du 
lịch. Và để Huế mang truyền thống, mang di 
sản của minh đi lên, hội nhập, hiện đại, trở 
thành thành phố du lịch, không thể không 
mở rộng nâng cấp sân bay, xa lộ, không 
khuyến khích đầu tư liên doanh liên kết 
trong và ngoài nước. Không một ai không 
thấy Huế hiện đại khi tìm hiểu thông tin về 
Huế thông qua "Website Festival Huế" với 
bốn thứ ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung. 
Không ai không hài lòng khi giữa phố cổ có 
những trung tâm dịch vụ trưng bày giới 
thiệu với du khách một quy trình sản xuất 
thủ công, từ nuôi tằm, kéo kén, đệt lụa đến 
cắt may, và dịch vụ In-tơ-net miễn phí cho 
khách liên hệ với người thân ở bên kia đại 
dương những nhu cầu về màu sắc, kích cỡ 
trước khi khách quyết định mua hàng. Huế 
cứ đi lên, hòa nhập vào thế giới hiện đại 
bằng chính thế mạnh di sản văn hóa, lối 
sống của mình. C1 
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ÌM ra những tiềm năng lợi thế để 
khai thác, tạo động lực phát triên 


cùng cả nước trong xu thế hội nhập 
kinh tế quốc tế là định hướng chiến lược của 
Đảng bộ tính Phú Yên dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Quán 
triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Phú 
Yên xác định : Phát triển kinh tế biển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một 
trong những lĩnh vực trọng tâm của định 
hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh 2010. 

Phú Yên có bờ biển dài hơn 189 km, 
thuộc các huyện Sông Cầu, Tuy An, Tuy 
Hòa và thị xã Tuy Hòa, gồm 24 xã, phường 
ven biển, có 17 829 hộ với 76 000 dân. Đây 
là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế 
xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường với 
nhiều lợi thế phát triển, đẩy mạnh giao lưu, 
thu hút đầu tư bên ngoài. 

Phú Yên có nhiều thuận lợi về giao thông 
đường thủy, đường bộ, đường không và 
đường sắt. Những năm qua, hệ thông giao 
thông được khôi phục, xây dựng mới đưa 
vào sử dụng rất có hiệu quả : đường Quy 
Nhơn - Sông Cầu, sân bay Tuy Hòa... góp 
phần lớn cho việc lưu thông trong vùng ; : 
Đồng thời, tạo điều kiện và môi trường rất lý 
tưởng để xây dựng các khu công nghiệp tập 
trung, các cơ sở hạ tầng mới hiện đại. 
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Vùng biển ven bờ có nhiêu thủy vực 
với hệ sinh thái ven biến nhiệt đới khá đặc 
trưng : sinh thái vịnh, đầm, vũng... rất thuận 
lợi cho nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, nhiều 
vịnh, vũng có độ sâu, kín gió, có thể xây 
dựng bến cảng cho tàu, thuyền ; có những 
cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ, 
nhiều danh thắng, di tích lịch sử cấp 
quốc gia như : đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, 
Vũng Rô... để phát triển ngành du lịch. 

Tài nguyên sinh vật biển Phú Yên phong 
phú với gần 500 loài cá, 30 loài tôm, 15 loại 
mực và một số loài hải sản khác thuộc lớp 
nhuyễn thể, trong đó, có hơn 35 loài hải đặc 
sản như : tôm, cá, mực... có giá trị kinh tế 
cao. Phú Yên có ngư trường rộng và thuận 
lợi trong việc tiếp cận ngư trường quốc tế, 
với trữ lượng khai thác cho phép hằng năm 
trên 46 000 tấn hải sản các loại. 

Với lợi thế và tiềm năng đó, Phú Yên đã 
và đang từng bước phát triển một số ngành 
kinh tế đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, 
xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du 
lịch ven biển, đấy nhanh tốc độ phát triển 
kinh tế xã hội, tạo kim ngạch xuất khẩu 
ngày càng cao, giải quyết việc làm cho hàng 


*# Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên 


59 


Ckưực tiễn - “XinÍt ngitệm 


vạn lao động. Đời sống tinh thần và vật chất 
của nhân dân, nhất là vùng ven biên ngày 
càng được cải thiện nhờ thu nhập ngày một 
tăng ; an ninh quốc phòng và lợi ích quốc 
gia trong phạm vi lãnh hải của mình cơ bản 
được giữ vừng. 

Mặc dù có nhiều lợi thế so với các tỉnh 
trong khu vực và cả nước, nhưng việc khai 
thác và phát triển các tiềm năng kinh tế biển 
của Phú Yên chưa tương xứng với thế 
mạnh vốn có của mình. Nhìn tổng thể, kinh 
tế biên Phú Yên đang đứng trước những 
thách thức. 

Thứ nhất : Nhiều năm qua, việc phát 
triển kinh tế biên ở một số lĩnh vực còn 
mang tính tự phát, chủ yếu là nghề thủ công 
truyền thống, lệ thuộc vào tự nhiên ; cơ sở 
hạ tầng phục vụ kinh tế biển chưa được chú 
trọng đầu tư ; môi trường, sinh thái, tài 
nguyên bị tàn phá nghiêm trọng ; khoa học 
công nghệ chưa thật sự trở thành động lực 
phát triển kinh tế biển ; công tác điều tra 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật cho các lĩnh vực hoạt 
động sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế 
và chậm được khắc phục. 

Thứ hai : Việc triển khai, thực hiện 
chương trình đánh bắt xa bờ của Chính phủ 
phù hợp với lợi thế của Phú Yên mới chỉ đạt 
được một số kết quả rất khiêm tốn. Do triển 
khai thiếu đồng bộ từ công tác điều tra 
nguồn lợi, dự báo sản lượng ngư trường, đào 
tạo kỹ thuật và chuyển giao kỹ thuật cho 
ngư dân đến việc tổ chức sản xuất, dịch vụ 
hậu cần... nên đạt hiệu quả thấp. Nhiều năm, 
Phú Yên không đủ nguồn vốn và cũng chưa 
chú trọng đúng mức đến việc đầu tư xây 
dựng các đội tàu có công suất và trọng tải 
lớn đủ sức làm dịch vụ hậu cần cho việc 
đánh bắt khơi xa. Hệ thống thông tin liên lạc 
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và dự báo khí tượng thủy văn, cứu hộ, cứu 
nạn trên biển chưa tốt. Vì vậy, đánh bắt xa 
bờ, một nguồn lợi cơ bản chưa được khai 
thác đúng hướng. 

Thứ ba : Công tác quy hoạch, quản lý 
khai thác các vùng nuôi trông thủy sản và 
không theo kịp tình hình để cho tình trạng 
san ủi hô nuôi tự phát, làm phát sinh khiếu 
kiện, tranh chấp đất kéo dài, có nơi, có lúc 
diễn biến phức tạp ; hình thức nuôi trồng 
thiếu khoa học, làm cho môi trường bị suy 
thoái, ô nhiễm, xuất hiện nhiều loại dịch 
bệnh ngày càng nghiêm trọng. Chậm nghiên 
cứu để lựa chọn và phât triển một số loại 
thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao. Các cơ sở 
sản xuất tôm giống chưa có quy hoạch ; 
công tác quản lý kiêm dịch của ngành thủy 
sản chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng nhu cầu 
tôm giống sạch bệnh, có chất lượng cho 
người nuôi ; việc quản lý kinh doanh giống, 
thức ăn, thuốc chữa bệnh còn nhiều yếu 
kém. Ngành công nghiệp chế biến thủy sản 
hoạt động kém, công nghệ lạc hậu ; phần lớn 
các cơ sở chế biến chủ yếu là của tư nhân, cá 
thể, quy mô sản xuất nhỏ ; thị trường và giá 
cả không ổn định. Công tác thu mua tiêu thụ 
chưa theo kịp yêu cầu phát triển... nhưng 
vẫn chậm được quy hoạch và sắp xếp lại. 

Thứ tư : Giao thông vận tải và cơ sở hạ 
tầng ven biển còn rất lạc hậu ; hệ thống 
đường bộ chưa được đầu tư nâng cấp ; nhiều 
bến cảng, cảng cá bị bồi lấp, hư hỏng chưa 
được đầu tư sửa chữa kịp thời ; phương tiện 
vận tải thủy vẫn chủ yếu là tàu gỗ, công suất 
nhỏ. Công tác tôn tạo quản lý các khu đi tích 
lịch sử, danh lam thắng cảnh cùng với cảnh 
quan môi trường vùng biến chưa tốt. Hầu 
hết các cơ sở du lịch ven biển còn nghèo 
nàn, chưa có được các khu vui chơi, giải trĩ, 
điều dưỡng, điểm du lịch... đạt chuẩn quốc 
gia và quốc tế. 
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Thứ năm : Tốc độ tăng dân số tự nhiên 
ở khu vực cư dân vùng biển rất cao, còn 
nhiều lao động chưa có việc làm, trình độ 
dân trí thấp, vệ sinh môi trường kém. An 
ninh quốc phòng trên tuyến biển còn nhiều 
phức tạp, tình trạng vi phạm an ninh, chủ 
quyền, lợi ích quốc gia và trật tự an toàn trên 
biển thường xảy ra. Tàu nước ngoài xâm 
phạm vùng biên khai thác hải sản trái phép ; 
ngư dân dùng chất nổ để đánh bắt hải sản, 
tranh chấp ngư trường... 

Nguyên nhân của những yếu kém trên, 
trước hết do nhận thức của các cấp ủy đảng, 
chính quyên từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế, 
thiếu tầm nhìn về tông thể và sự liên kết 
chặt chế giữa các vùng, các ngành kinh tế, 
giữa phát triển kinh tế - văn hóa xã hội với 
củng cố an ninh quốc phòng vùng. biển, ven 
biển ; chưa tranh thủ được nhiều nguồn 
đầu tư và sự giúp đỡ của các bộ ngành ở 
Trung ương. 

Một thời gian dài tỉnh chậm xây dựng và 
tổ chức triển khai những chương trình có 
tính chiến lược để phát triển kinh tế biển ở 
địa phương. Mặt khác, đội ngũ cán bộ quản 
lý, cân bộ khoa học kỹ thuật ngành thủy sản 
thực sự chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ 
của một ngành kinh tế mũi nhọn, chưa đủ 
sức đầy kinh tế biển Phú Yên trở thành lĩnh 
vực kinh tế chủ lực của tỉnh. Chậm quy 
hoạch trong VIỆC chuyển. các vùng đất ven 
biển, kể cả những vùng trông cây lương thực 
hiệu quả thấp, bấp bênh sang nuôi trồng 
thủy sản theo sự hoạch định chung và thống 
nhất. 

Từ những tiềm năng và lợi thế, nhìn rõ 
những hạn chế và nguyên nhân của những 
yếu kém đó, Đảng bộ tỉnh Phú Yên xác định 
mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển 
Phú Yên giai đoạn 2000 - 2010 gồm sáu vấn 
đề chủ yếu sau : 
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- Một : Quán triệt sâu rộng trong toàn 
đảng bộ về phát triển kinh tế biển là một lợi 
thế so sánh lớn của tỉnh ; đầu tư phát triển 
kinh tế biển là đúng hướng đê biến Phú Yên 
thành một tỉnh giàu mạnh. Trên cơ sở thông 
nhất về nhận thức, nhanh chóng quy hoạch 
lại các ngành kinh tế biên theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt, cần 
xây dựng những chính sách hợp lý nhằm 
huy động tối đa mọi nguồn lực, tông hợp sức 
mạnh của tất cả các thành phần kinh tế, đầu 
tư đúng tầm, đông bộ và có chiều sâu. Tập 
trung xây dựng một số vùng, ngành kinh tế 
trọng điểm trở thành vùng, ngành kinh tế 
động lực, tạo đòn bẩy thúc đây các ngành, 
các lĩnh vực khác cùng phát triển. Từng 
bước ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào tất cả 
các khâu như : đánh bắt, nuôi trồng, chế 
biến, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi 
trường sinh thái và các ngành dịch vụ biến. 
Xây dựng Phú Yên thành vùng kinh tế trọng 
điểm của cụm duyên hải miền Trung và Tây 
Nguyên VỚI CÔng nghệ hiện đại, hiệu quả 
kinh tế cao, phát triển ổn định, an ninh quôc 
phòng vững chắc. 

Trong giai đoạn 2000 - 2010, phấn đấu 
để kinh tế biển Phú Yên đạt được các chỉ 
tiêu phát triển sau đây : 

+ Đến năm 2005, giá trị xuất khẩu thủy 
hải sản đạt từ 16 đến 18 triệu USD; trong đó 
khai thác hải sản : 29 500 tấn ; nuôi trồng 
thủy sản : 5 570 tấn (tôm chiếm 4 000 tấn) ; 
chế biến xuất khẩu : 4 500 tấn. 

+ Năm 2010, giá trị xuất khẩu đạt 
từ 30 đến 35 triệu USD, khai thác đạt 34 000 
tấn, nuôi trồng : 8 000 tấn (tôm chiếm 
6 000 tấn) ; chế biến : 6 500 tấn. 

- Hai : Để thực hiện tốt mục tiêu và định 
hướng nói trên ngành thủy sản trong thời 
ø1an tỚi tập trung làm tốt một số việc : 
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+ Về nuôi trông : Quy hoạch cụ thể các 
đầm, vịnh, vùng hạ lưu các sông. Chuyển 
vùng đất cửa sông, ven biên, kế cả vùng 
trông cây lương thực năng suất quá thấp, 
bấp bênh sang nuôi trồng thủy sản. Đầu tư 
thủy lợi, cải tạo ao, hồ, và vùng chuyên nuôi 
trồng theo hướng nuôi công nghiệp gắn với 
bảo vệ môi trường gần các vùng hạ lưu sông 
Bàn Thạch, vùng đầm Ô Loan, xã An Ninh 
Đông (Tuy An), vùng vịnh Xuân Đài, vùng 
nuôi đầm Cù Mông (Sông Cầu)... Tiếp tục 
tổ chức thực hiện khẩn trương và có hiệu 
quả Dự án 242 của Chính phủ ở hạ lưu sông 
Bàn Thạch, Hòa Tâm, Tuy Hòa, xây dựng 
các dự án nuôi tôm triều ở vùng cát ven biển 
Hòa Hiệp Bắc, An Hải... 

Đầu tư mở rộng nuôi tôm hùm lông, cá 
lồng ở các vùng vịnh một cách hợp lý kết 
hợp với phát triển nghề nuôi xa bờ. Ứng 
dụng những tiến bộ khoa học vào việc 
phòng chống dịch bệnh, tăng nuôi bằng 
nguồn. thức ăn công nghiệp, giảm thức ăn 
tươi sống nhằm bảo vệ môi trường và đạt 
hiệu quả kinh tế. Chú trọng đầu tư cho các 
mô hình nuôi đặc sản, từng bước đa dạng 
hóa các loài vật nuôi theo hướng công 
nghiệp hóa và sản xuất hàng hóa. 

Xây dựng một số vùng sản xuất tôm 
giống sạch bệnh ở Thị xã Tuy Hòa, Hòa 
Hiệp (Tuy Hòa), Xuân Hai, Xuân Hòa 
(Sông Cầu) nhằm cung cấp tôm giống bảo 
đảm chất lượng phục vụ nhu cầu tôm giống 
cho trong và ngoài tỉnh ; phấn đầu đạt 1,5 tỷ 
con tôm POST vào năm 2005 và 3 tỷ con 
tôm POST vào năm 2010. Đông thời, chú ý 
trong sản xuất một số loài cá giống có hiệu 
quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu nuôi công 
nghiệp. Kết hợp tốt giữa nuôi tôm, cá với 
các loại nhuyễn thể nhằm phát triển đa dạng 
sinh học và hệ sinh thái ở các vùng đầm 
vịnh, ven sông, cửa biên... 
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Tăng cường hoạt động khuyến ngư nhằm 
phổ cập những kiến thức cơ bản về kỹ thuật 
nuôi trồng thủy sản cho tất cả các đối tượng 
có nhu câu. Có chính sách hợp lý thu hút cán 
bộ có trình độ khoa học kỹ thuật trong 
ngành thủy sản về công tác trực tiếp ở cơ sở. 
Sớm thành lập các tô, nhóm hướng dẫn và 
bảo đảm kỹ thuật ở các vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung. Cung cấp đây đủ các dụng cụ, 
phương tiện chuyên môn, giúp các chuyên 
gia kỹ thuật đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn 
và đây lùi các loại dịch bệnh. 

+ Về đánh bắt thủy sản : Tổ chức điều tra 
đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển, ven 
biển, đảo ; xây dựng kế hoạch khai thác cả 
trước mắt và lâu dài bảo đảm vừa nâng cao 
hiệu quả khai thác, vừa quản lý bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh 
thái. Sắp xếp lại nghề cá theo hướng giảm 
mạnh đánh bắt gần bờ, tăng cường khai thác 
xa bờ, kết hợp tốt giữa khai thác với bảo vệ 
vùng biển và lãnh hải của Tổ quốc. Khuyến 
khích mọi thành phân kinh tế tham gia khai 
thác xa bờ. Tổ chức lại các đội tàu có công 
suất trên 90 mã lực đề khai thác khơi xa và 
dài ngày trên biên. Phấn đấu đến năm 2005, 
đây công suất đội tàu thuyền đánh bắt hải 
sản phải tăng 31% so với năm 2000. Sản 
lượng khai thác hải sản đạt 295 tấn, trong đó 
có 2 500 tấn cá ngừ đại dương xuất khẩu. 
Kiên quyết xử lý việc khai thác thủy sản 
bằng xung điện và chất nô nhằm bảo vệ môi 
trường sinh thái và nguôn lợi thủy sản lâu 
dài cho vùng biển. Từng bước chú trọng 
công nghiệp hóa ngành đánh bắt để Phú Yên 
sớm có các đội tàu chuyên dùng đặc biệt, kỹ 
thuật cao. Hiện đại hóa và tổ chức tốt hệ 
thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ 
huy khai thác, cứu nạn, cứu hộ trên biển. 

+ Về lĩnh vực dịch vụ, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm : Để bảo đâm tốt cho khâu 
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đánh bắt, tỉnh chủ trương tăng cường đầu tư 
phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cả trong 
đánh bắt và chế biến. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư 
nhân tham gia hinh thành các tô, nhóm, tàu 
dịch vụ hậu cần, vật tư, thu mua sản phẩm. 
Đến năm 2005, hoàn thành và đưa vào sử 
dụng các cảng cá Vũng Rô, Tiên Châu, Phú 
Lạc và các bến cá Dân Phước, Phường 6... 
Gắn việc xây dựng các bến cá cũng như hình 
thành các chợ cá và cơ sở hậu cần nghề cá 
với nuôi trông thủy sản. 

Chủ động tạo thị trường tiêu thụ cho 
ngành thủy sản. Có chính sách hợp lý để 
nhanh chóng khuyến khích các thành phần 
kinh tế đầu tư xây dựng một số xí nghiệp chế 
biến thủy sản hiện đại, sản xuất những sản 
phẩm xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong 
nước với chất lượng và uy tín cao. Tạo mọi 
điều kiện để nhà máy chế biến thủy sản của 
công ty xuất nhập khẩu thủy đặc sản tại khu 
công nghiệp Hòa Hiệp hoạt động sản xuất 
có hiệu quả. Ưu tiên mời gọi đầu tư các dự 
án chế biến thủy sản của các công ty trong 
và ngoài nước. Chú trọng đúng mức đến 
việc khuyến khích nghề chế biến thủy sản 
truyền thống trong nhân dân và công nghệ 
bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao giá 
trị của sản phẩm hàng hóa ngành thủy, hải 
sản. Xây dựng các làng nghệ truyền thống 
trong chế biến thủy, hải sản. Ứng dụng có 
hiệu quả những thành tựu của khoa học công 
nghệ vào tất cả các ngành kinh tế, trong đó 
ưu tiên cho ngành kinh tế biển. 

- Ba : Khẩn trương xây dựng xong cảng 
Vũng Rô giai đoạn 1 cho tàu 5 000 tấn và 
chuân bị xúc tiến xây dựng giai đoạn 2 cho 
cảng Công-ten-nơ Vũng Rô gắn với việc 
hoàn thiện tuyến đường ven biến từ khu 
công nghiệp Hòa Hiệp đi Vũng Rô. Sớm mở 
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lại sân bay Tuy Hòa. Tạo điều kiện tốt nhất 
cho Tông công ty Tàu thủy Việt Nam sớm 
đưa Nhà máy đóng tàu Đông Tác đi vào 
hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ 
quan chức năng Trung ương nghiên cứu xúc 
tiến dự án Nhà máy Điện nguyên tử tại Hòa 
Tân (Tuy Hòa). 

Điều tra đánh giá trữ lượng và tổ chức 
khai thác có hiệu quả các khoáng sản ven 
biên và thêm lục địa như đánh giá trữ lượng 
quặng ê-mi-nhít. 

Triển khai các dự án đầu tư khách sạn, 
khu nghỉ ngơi, công viên nước thuộc khu du 
lịch bãi biển Tuy Hòa, Sông Cầu. 

Quy hoạch đầu tư nâng cấp các khu danh 
thắng đã được xếp hạng. Mở rộng các hình 
thức liên doanh liên kết, gọi vốn đầu tư phát 
triển cơ sở du lịch và dịch vụ. 

Thực hiện tốt quy hoạch xây dựng các 
khu công nghiệp ven biển với sự hoàn thiện 
khu công nghiệp Hòa Hiệp, triển khai khu 
công nghiệp An Phú, khu công nghiệp Đông 
Bắc Sông Cầu và khu công nghiệp Hòa 
Hiệp 2. Đầu tư nâng cấp và phát triển mạng 
hạ tầng đê sớm đưa Thị xã Tuy Hòa lên 
thành phố loại ba. 

- Bốn : Cùng với phát triển kinh tế biển 
phải đặc biệt chăm lo tăng cường và nâng 
cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức cơ 
sở đảng ở cơ sở vùng ven biển, đảm bảo mỗi 
thôn phải có một chi bộ. Tiếp tục kiện toàn, 
củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ ở những 
cơ sở còn yếu kém. Phát huy quyên làm chủ 
của nhân dân thông qua các tổ chức chính 
trị, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở xây dựng 
các đang bộ, chi bộ cơ sở thực sự là hạt nhân 
tổ chức và lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt 
mọi chủ trương, đường lối của Đảng ở vùng 
kinh tế biển. Chăm lo phát triên các mặt văn 
hóa xã hội, xây dựng cuộc sống mới ở các 
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khu dân cư. Đầu tư phát triên điện, đường, 
trường, trạm, các khu văn hóa vui chơi, giải 
trí, thông tin liên lạc. Thực hiện tốt các 
chương trình nước sạch, dân số kế hoạch 
hóa gia đình, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc 
hậu, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Xây 
dựng các điển hình và nhân rộng điển hình 
văn hóa làng biên phấn đấu đến năm 2010 
có 80% làng văn hóa và 90% gia đình văn 
hóa. Sắp xếp lại các khu dân cư làng chài, 
cửa sông, cải thiện tình trạng nhà ở, vệ sinh 
môi trường nhằm nâng cao hơn nữa đời sống 
vật chất, tinh thần cho người dân vùng biển, 
xây dựng bưu điện văn hóa theo cụm dân cư, 
thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, xây 
dựng quy ước, hương ước. Xây dựng một số 
khu kinh tế mới ven biển để bố trí lại dân cư, 
chuyên dân ở các vùng bị ngập lụt và triều 
cường đe dọa về cụm dân cư an toàn, ồn 
định cuộc sống nhân dân ở ven biển và ven 
các cửa sông lớn. 

- Năm : Chú trọng nâng cao dân trí và 
đào tạo nghề, phân đấu đến năm 2005 phải 
có 22/24 xã ven biên và đến năm 2006 có 
100% số xã ven biển hoàn thành phổ cập 
trung học cơ sở. 

Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý 
và công nhân kỹ thuật đủ sức phục vụ các 
yêu cầu phát triển kinh tế biển. Thông qua 
các đợt tập huấn ngắn hạn, các lớp khuyến 
ngư và các loại hình đào tạo khác để đào tạo, 
bôi dưỡng nghề lái tàu, kỹ thuật đánh bắt 
khơi xa, kỹ thuật nuôi trồng, kiến thức quản 
lý môi trường thủy sản và kiến thức du lịch. 
Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề, quan tâm 
phát triển kỹ năng về sản xuất, chế biến, cơ 
giới hóa, điện khí hóa cho lao động ven 
biển. Ưu tiên đào tạo cán bộ kỹ thuật, cân bộ 
hợp tác xã, chủ trang trại nghề biển theo các 
chủ trương, chính sách đã ban hành. 
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- Sáu : Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 
kinh tế - xã hội với an ninh - quôc phòng, 
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế 
trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, 
đủ sức làm chủ vùng ven biên, biển và đảo. 

Củng cố và phát triển lực lượng . dân quân 
tự vệ trên vùng biển và ven biên với số 
lượng hợp lý, có chất lượng cao. Xây dựng 
lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh 
làm nòng cốt ; triển khai phát triển các đội 
tự vệ trên các tàu thuyền khai thác biển 
Đông theo Chương trình biên Đông của 
Chính phủ, trang bị một số phương tiện cần 
thiết làm nhiệm vụ đánh bắt hải sân, kết hợp 
với bảo vệ an ninh, bảo vệ ngư trường. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 
của các lực lượng vũ trang, chủ yếu là lực 
lượng Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân 
quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm ngư 
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiếm soát 
đâu tranh chống các hoạt động xâm phạm 
chủ quyền lãnh thổ, khai thác hải sản trái 
phép, buôn lậu trong vùng lãnh hải, phối 
hợp giải quyết tốt tranh chấp ngư trường, 
ngăn chặn triệt để việc dùng chất nổ, xung 
điện để khai thác thủy sản, bảo đảm an ninh, 
an toàn trên biển, đảo và lợi ích quốc gia. 

Để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế 
chủ lực, Phú Yên còn phải phân đấu nhiều 
hơn nữa. Thực tế càng cho thấy, phải biết 
huy động mọi nguôn lực và năng động sáng 
tạo hơn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
kết hợp tốt giữa phát huy sức mạnh tông hợp 
của địa phương với sự chi viện và giúp đỡ có 
hiệu quả của Trung ương, của các bộ, ban, 
ngành và các tỉnh bạn là hết sức quan trọng. 
Quyết tâm thực hiện tốt điều đó, Phú Yên tin 
tưởng nhất định tiềm năng kinh tế biển sẽ 
được khai thác có hiệu quả, vùng biển 
Phú Yên giàu có sẽ góp phần cùng cả nước 
đi lên. C 
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NHỮNG KẼÊT QUÁ BƯỚC ĐẦU 

Là huyện miền núi, "cửa ngõ" của tỉnh 
Yên Bái với tổng diện tích đất tự nhiên : 
762,18 km?; dân số 98 397 người thuộc 
5 dân tộc chính ; Yên Bình có điều kiện tự 
nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội : quốc lộ 70 Hà Nội - Lào Cai chạy 
qua, nhiều tiềm năng khoáng sản, đất 
trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, du lịch và dịch vụ. 
Những năm gần đây, Yên Bình đã nỗ lực 
phát huy các điều kiện thuận lợi, khắc 
phục những khó khăn, không ngừng đôi 
mới tư duy về kinh tế, thực hiện nhất quán 
chính sách phát triển kinh tế nhiều thành 
phần, huy động được nhiều nguôn lực tập 
trung cho phát triển kinh tế và đạt được 
những kết quả quan trọng. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm 
(1991 - 2000) đạt 7,7%. Cơ cấu kinh tế 
từng bước chuyên dịch theo hướng tích 
cực : tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu 
kinh tế đã giảm 3% ; công nghiệp tăng 
2,3% ; các ngành dịch vụ tăng 1,6%. 
Năm 2000, nếu không tính giá trị công 
nghiệp của Trung ương và tỉnh trên địa 
bàn thì cơ cấu kinh tế của huyện là : 
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nông lâm nghiệp : 69,2%, công nghiệp - 
xây dựng : 8,5%, thương mại - địch vụ : 
22,3%. 

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng 
trưởng liên tục, đạt tốc độ bình quân 
5,45%/năm. Cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi từng bước được chuyển đổi theo 
hướng sản xuất hàng hóa, đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất. Năng suất, sản lượng 
lương thực hằng năm đều tăng, tổng sản 
lượng lương thực năm 2000 tăng gấp 
1,5 lần so với năm 1991. Diện tích cây 
chè, cà phê, cây ăn quả đều tăng nhanh. 
Sản lượng chăn nuôi, thủy sản... tăng từ 
1,5 đến 2 lần so năm 1991. Sản lượng 
lương thực bình quân đầu người hằng năm 
đạt gần 300 kg (năm 2000). Trong 5 năm 
(1995 - 2000), huyện đã khoanh nuôi, bảo 
vệ trên 16 000 ha và trồng mới 800 ha 
rừng, nâng độ che phủ của rừng lên 40,6%. 
Việc chủ động ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đã không 
ngừng làm thay đôi tâm lý và lề lối sản 
xuất cũ, do đó đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng (sử dụng các giống lúa lai, lúa 
thuần có năng suất, chất lượng cao, chống 
chịu sâu, bệnh, thích hợp với từng vùng 
sinh thái ; đây mạnh việc Sind hóa đàn bò, 
nạc hóa đàn lợn ; phát triển nuôi cá lông, 
nuôi thủy đặc sản ; cơ giới hóa khâu 
làm đất, tuốt lúa, xay sát gạo, thủy điện 
nhỏ...). Nhất là việc xây mới và cải tạo lại 
111 công trình thủy lợi đã tác động cơ bản 
và làm thay đổi hắn phương thức canh tác 
cũ phụ thuộc vào thiên nhiên và kém 
hiệu quà. 
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Công nghiệp quốc doanh tăng trưởng 
nhanh. Sản lượng xi măng tăng gấp 3 lần, 
chè khô tăng 11,8 lần. Công nghiệp ngoài 
quốc doanh có bước khởi sắc với sự tập 
trung vào các khâu chế biến và dịch vụ 
gắn với sản xuất, đạt giá trị tông sản lượng 
tăng gần 7 lần... Bên cạnh việc tiếp tục 
phát triển các ngành nghề chế biến chè, 
gia công cơ khí, vật liệu xây dựng, chế 
biến lương thực... đã tạo thêm một số 
nghề mới như : khai thác đá ì nguyên liệu, 
chế biến gõ, sản xuất đũa gỗ xuất khẩu... 
Năm 2000, tổng giá trị sản lượng công 
nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp đạt 11,5 tỷ 
đồng; tăng gấp 5 lần so với năm 1995. Tốc 
độ tăng trưởng các ngành dịch vụ đạt 
mức bình quân hằng năm là 14,25%, tổng 
giá trị toàn ngành tăng gần 3 lần so với 
năm 1991, 

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng 
được chú trọng. Các tuyến giao thông 
chính trong huyện được nâng cấp nối liền 
các khu vực trong huyện và với các huyện 
bạn, 24/25 xã, thị trấn có đường ô tô đến 
được trung tâm ; 23/25 xã có điện lưới 
quốc gia. 

Quá trình phát triển của Yên Bình có 
thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu 
như sau : 

1. Căn cứ vào đặc điểm của địa phương 
để có hoạch định phương hướng phát triển 
thích hợp Yên Bình đã nhận thức rõ thuận 
lợi, tiềm năng, cũng như những hạn chế 
của một huyện miền núi để hoạch định 
chiến lược phát triển lâu dài và cho từng 
giai đoạn cụ thể. Nét nôi bật trong phát 
triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
là hình thành và phát triên mạnh kinh tế 
trang trại. Hiện nay, toàn huyện có hơn 
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1 000 trang trại, sử dụng có hiệu quả hơn 
4 700 ha đất các loại, thu hút hơn 5 000 lao 
động. Kinh tế trang trại đã góp phần trực 
tiếp nâng cao đời sống, giải quyết việc làm 
cho nhân dân, tăng nhanh vốn rừng, cải 
thiện môi trường sinh thái. Giá trị sản 
phẩm hàng hóa từ các trang trại hằng năm 
chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất toàn 
ngành nông - lâm nghiệp. 

Bước đầu hình thành các dịch vụ, du 
lịch vùng hồ Thác Bà, dịch vụ bưu chính 
viễn thông, các điểm văn hóa bưu điện xã ; 
giao thông vận tải đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
vận chuyển, giao lưu hàng hóa và đi lại 
cho nhân dân. 

2. Yên Binh đã xác định được bước 
đi phù hợp với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay từ 
năm 1996, Huyện ủy đã đề ra 8 nghị quyết 
chuyên đề tập trung vào những khâu mang 
tính đột phá làm chuyển động tình hình 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa (CNH, HĐH). Trên cơ sở đó, Yên 
Bình đề ra các chương trình hành động cụ 
thể cho từng năm, xác định những biện 
pháp hợp lý nhằm thực hiện có hiệu quả 
những chương trình trên. Với khâu đột phá 
về bộ giống và công tác thủy lợi trong 
lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp đã chuyên mạnh và sâu từ sản xuất 
độc canh tự cung, tự cấp sang phát triển 
theo hướng sản xuất hàng hóa với sự hình 
thành một số vùng chuyên canh, thâm 
canh cây lúa nước, vùng chè, cà phê, vùng 
cây ăn quả đặc sản. Mặt khác, với điểm 
nhấn về đôi mới cơ chế quản lý đã tạo ra 
sự thông thoáng, tự chủ trong các doanh 
nghiệp nhà nước ; củng cố quan hệ sản 
xuất mới trong nông nghiệp nhất là củng 
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cố kinh tế hợp tác và đẩy mạnh phát 
triển các thành phần kinh tế. Kết quả 
về kinh tế - xã hội năm 2001 mà huyện 
đạt được đã minh chứng cho cách làm 
đúng đắn đó : tốc độ tăng trưởng trong 
nông nghiệp đạt 5,6%, năng suất lúa tăng 
từ 85 tạ/ha (2000) lên §7 tạ/ha, sản lượng 
lương thực (cả các cây chất bột) đạt 28 843 
tấn ; 9 000 tấn chè, 396 tấn cà phê, 1 400 
tấn hoa quả các loại, 34 000 m° lâm sản 
các loại ; 22 900 con trâu ; bò ; 44 500 con 
lợn và 800 tấn cá. 

3. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh và của các 
ngành, các cấp có ý nghĩa to lớn và quan 
trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội. Huyện đã tranh thủ các nguồn vốn 
đầu tư từ ngân. sách nhà nước, các dự án và 
huy động nguồn vốn tự có trong nhân dân 
để tập trung xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuật cho nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ 
tầng trong nông thôn. Hằng trăm công 
trình lớn nhỏ trên các lĩnh vực được đầu tư, 
đưa vào sử dụng làm cho sức sản xuất và 
đời sống kinh tế - xã hội của Yên Bình 
ngày càng khởi sắC. 

MÃY VÂN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 

Miền núi nước ta là địa bàn rộng, có 
tiềm lực kinh tế to lớn, cố nguôn tài 
nguyên đa dạng, phong phú, là khu vực có 
vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc 
phòng. Nhưng nhìn chung, trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân 
dân ở miền núi còn thấp so với các vùng 
khác trong cả nước. Tình hình trên đòi hỏi 
phải có những chủ trương, chính sách 
đúng đắn nhằm phát triền kinh tế - xã hội, 
xây dựng huyện vững mạnh toàn diện. 
Huyện ủy Yên Binh xác định, đây vừa là 
nhiệm vụ cấp bách của mình, vừa là trách 
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nhiệm cực kỳ quan trọng đối với sự phát 
triển toàn diện của tỉnh Yên Bái ; đặc biệt 
là trong giai đoạn đầu của quá trình CNH, 
HĐH, mà trọng tâm là CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn. 

Xét trên tổng thể và nhất là ở một số 
lĩnh vực cụ thể của tiến trình CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn Yên Bình đạt 
được những kết quả khả quan bước đầu 
nhưng phải thừa nhận rằng, sự phát triển 
của huyện vẫn bộc lộ một số tôn tại cần 
khắc phục : 

- Các tiềm năng, lợi thế so sánh của 
huyện về lao động, đất đai, khoáng sản, 
mặt nước nuôi trông thủy sản, vị trí địa 
lý... chưa được khai thác có hiệu quả. Do 
đó, tuy xác định chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế đúng hướng nhưng tốc độ chuyển dịch 
chậm, không đều, dẫn đến kinh tế dù có 
bước phát triển song chưa mạnh. 

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trong sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp còn chậm. Thế mạnh của các vùng 
thâm canh, chuyên canh chưa được khai 
thác và phát huy có hiệu quả. Các tiến bộ 
kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông 
nghiệp chưa đồng bộ ; sản phẩm hàng hóa 
nông nghiệp chưa đa dạng, chất lượng 
chưa cao và giá trị thu nhập trên mỗi đơn 
vị diện tích còn thấp. 

- Hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, tiến 
độ kiên cố hóa kênh mương còn chậm, 
trực tiếp gây cân trở tới tiến trình thủy lợi 
hóa trong nông nghiệp ; cơ giới hóa khâu 
làm đất, vận chuyển, công nghệ bảo quản 
sản phẩm ông nghiệp sau thu hoạch ; 
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển 
chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. 
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- Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp ở 
khu vực nông thôn, công nghiệp ngoài 
quốc doanh, tuy có bước phát triển, song 
còn manh mún ; một số ngành, nghề 
truyền thống suy giảm, chưa tạo ra nhiều 
việc làm và nâng cao thu nhập cho nông 
dân. Việc tổ chức, củng cố và phát triển 
các hinh thức hợp tác trên các lĩnh vực 
kinh tế, nhất là tiến trình chuyển đổi các 
hợp tác xã nông nghiệp còn chậm, chưa 
tạo ra tiền đề vững chắc cho CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn. 

- Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng cho yêu 
câu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện. Mạng lưới giao thông liên xã, liên 
thôn chưa hoàn thiện. Số hộ có điện sinh 
hoạt thấp (70%) ; chậm tiến hành quy 
hoạch cụm dân cư ; các tệ nạn xã hội chưa 
được giải quyết triệt để. 


ĐỀ, TIẾP TỤC PHÁT TRIỀN MẠNH 
VÀ BỀN VỮNG 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể về phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Yên Bình 
xác định đây nhanh tốc độ tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trước hết tập 
trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn 
với phương châm phát huy tối đa nguồn 
lực, kết thúc năm 2010, quyết tâm đạt 
được các mục tiều sau : 

- Bảo đảm mức tăng tổng sản lượng 
lương thực trên địa bàn, góp phần bảo đảm 
an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái. Mức tăng trưởng nông - lâm - 
ngư nghiệp : 6% trở lên, của ngành 
nông nghiệp : 6,8%, kinh tế nông thôn : 
10%. Tổng sản lượng lương thực đạt : 
23 850 tấn. 
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- Thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, tạo ra các vùng cây, 
con tập trung chuyên canh, thâm canh có 
chất lượng cao, khối lượng sản phẩm hàng 
hóa lớn, phát triển công nghiệp chế biến 
nông, lâm sản trên địa bàn huyện và trong 
vùng nông thôn ; tăng tỷ trọng công 
nghiệp, dịch vụ nông nghiệp trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông 
thôn. Giá trị sản lượng công nghiệp chế 
biến (nông - lâm sản) tăng 10%. 

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 
nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
và phát triển cơ sở hạ tầng cho nông thôn. 
Phấn đấu 100% số xã có đường ô-tô đến 
trung tâm ; 80% số hộ được sử dụng điện 
lưới quốc gia ; 65% số hộ được sử dụng 
nước sạch ; không có hộ đói, hộ nghèo 
giảm còn 10% (theo tiêu chí mới) ; 100% 
số xã có trường phổ thông CƠ SỞ, phổ 
thông trung học và hệ thống trạm y tế 
được kiên cố hóa, có bác sỹ và đây đủ 
phương tiện chăm sóc sức khóc cộng 
đồng ; 30% lao động nông nghiệp được 
đào tạo nghề cơ bản (trông trọt và chăn 
nuôi). 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, 
Yên Bình xác định tập trung làm tốt một 
số nhiệm vụ cơ bản sau : 

1. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp trên cơ sở xây dựng vùng 
chuyên canh sản xuất để tạo khối lượng 
hàng hóa lớn. Dựa vào đặc điểm tự nhiên, 
kinh tế, xã hội huyện bố trí lại các vùng 
sản xuất cây, con nhằm thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế. Toàn huyện được quy 
hoạch thành 3 vùng kinh tế lớn. Vùng 1 
gồm các xã đường số 7, được bố trí phát 
triển trồng cây công nghiệp, như : chè, cây 
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rừng và chăn nuôi đại gia súc. Vùng 2 là 
vùng hạ huyện, tập trung phát triển cây 
lương thực, cây ăn quả và những năm tiếp 
theo phát triển trồng chè. Vùng 3 là vùng 
thượng huyện, gồm các xã từ Yên Thành 
đến Xuân Long, Tích Cốc, chủ yếu 
tập trung phát triên cây rừng, cây cà phê 
Ca-ti-mo và chăn nuôi đại gia súc. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ; 
xây dựng các mô hình khảo n ghiệm để xây 
dựng CƠ cấu mùa, vụ hợp lý nhằm tăng 
năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, 
vật, nuôi phục vụ tiêu dùng tại chỗ và xuất 
khẩu. Đưa cây lúa lai có ưu thế về năng 
suất chiếm 80% diện tích canh tác lúa 
trong vùng thâm canh. Duy trì, bổ sung 
thêm các giống lúa có chất lượng cao như 
Dự hương, Tâm thơm... Đào tạo cần bộ 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 
cho các xã để chủ động thực hiện chuyển 
giao kỹ thuật sản xuất đến hộ nông dân. 

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho 
nông nghiệp. Bằng các nguôn vốn của địa 
phương, của nhân dân và tranh thủ các 
nguôn vốn khác, tập trung xây dựng cơ sở 
hạ tâng phục vụ nông nghiệp. Làm mới, 
nâng cấp, sửa chữa 35 công trình thủy lợi ; 
kiên cố hóa 150 km kênh mương nội đông 
đảm bảo tưới, tiêu cho 4 304 ha lúa nhăm 
đạt năng suất lúa từ 90 đến 100 tạ/ha/năm. 
Đồng thời đấy mạnh trang thiết bị cơ giới 
hóa nông nghiệp, xây dựng các trạm, trại 
dịch vụ phục vụ nông nghiệp ; củng cố 
hợp tác xã, tổ hợp tác. Tăng đầu tư cho 
giáo dục - đào tạo, phấn đấu 100% trường 
phô thông cơ sở, phô thông trung học, 
mầm non được kiên cố hóa, ngói hóa. 

4. Củng cố và phát triển các hoạt động 
dịch vụ sản xuất. Cần khẳng định, vai trò 
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chủ đạo của cấp huyện đối với các hoạt 
động dịch vụ cơ bản trong nông nghiệp, 
thủy lợi, thông tin kinh tế và hỗ trợ phát 
triển. Huyện từng bước chuyển giao một 
số dịch vụ cho các thành phần kinh tế 
khác, cho cộng đồng khi có đủ điều kiện, 
để dành sự tập trung nhiều hơn Vào các 
hoạt động như chuyển. giao các tiến bộ kỹ 
thuật về giống cây trồng, vật nuôi, công 
nghệ sinh học ; kỹ thuật canh tác mới cho 
từng vùng sinh thái, xây dựng các mô hình 
điểm, trình diễn (nông - lâm kết hợp) ; 
chế biến từng loại sản phẩm (nông - lâm - 
ngư) ; tưới tiêu đúng kỹ thuật với các hệ 
thống canh tác và hệ sinh thái khác nhau. 

Một mặt, khuyến khích các thành phần 
kinh tế khác tham gia các hoạt động 
thương mại, tài chính, cấp nước, vận tải, 
cơ khí, tư vấn kinh doanh.... ; mặt khác 
tăng cường công tác quản lý thông qua 
pháp luật để tạo ra sự trao đổi lành mạnh 
giữa cung và cầu của các dịch vụ này. 

5. Triển khai rộng rãi các hoạt động 
giáo dục, đào tạo, không ngừng nâng cao 
kiến thức cho người nông dân. Công VIỆC 
trên bao gồm cả VIỆC chuyển giao kiến 
thức sản xuất tiên tiến nhằm giúp họ tự tìm 
ra lối thoát cho chính mình trong điều kiện 
hội nhập và tự do hóa thị trường nông sản 
trong những năm tới. Để làm tốt vấn đề 
này, ngoài việc sử dụng có hiệu quả các 
phương tiện thông tin đại chúng của 
Nhà nước, cần tăng cường các hình thức 
thông tin khác thông qua các hội nghề 
nghiệp, câu lạc bộ về các loại hình, các 
ngành nghề, các lĩnh vực sản xuất. Huyện 
nên có nhiều biện pháp thu hút nhân tài, 
ưu đãi những cân bộ khoa học trực tiếp 
làm công tâc nông nghiệp, đặc biệt là cán 
bộ cấp xã. 
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À một tỉnh miền núi còn nhiều khó 
khăn nhưng ở Hòa Bình gân ba 


người dân có một người đi học. 
Năm 1995, Hòa Bình hoàn thành công tác 
xóa mù chữ và phô cập tiểu học đúng độ 
tuôi (đứng thứ 2 trong tốp các tỉnh 
miền núi, thứ 13 toàn quốc). Năm 2000, 
Hòa Bình đã đạt được 1O chỉ tiêu 
về giáo dục - đào tạo theo quy định của Bộ 


tỉnh Tuyên Quang công bố hoàn thành phố 
cập trung học cơ sở, Hòa Binh đã lập tức 
cử đoàn cán bộ do Phó Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo dẫn đầu đến Tuyên Quang 
học tập kinh nghiệm phổ cập và coi đây là 
cơ hội để ngành phát huy nội lực, tranh thủ 
được sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân 
đối với sự nghiệp giáo dục... 

Nghiên cứu về giáo dục - đào tạo 


Giáo dục và Đào Hoa Bình 
tạo. Đội tuyển : : R mạ. càng 

T ây quyêt 
Hòa Đình lo (CỈÑ@ ÔỤGHÔlH an cõ cõ 
năm liên tục, œ "`. — 
iành được nhiề ) 2 He, TÚ Voi G 
cành À V2 (7 J7/7ƒ /Ợƒ. dân các dân 


các kỷ thi học 

sinh giỏi quốc 

gia ; kỳ thi năm 

2000 - 2001 

được 64 giải q giải nhât, 17 giải nhì, 26 
giải ba, 20 giải khuyến khích), tiếp tục xếp 
hạng nhất bảng B. N gành giáo dục và đào 
tạo Hòa Binh đang dẫn đầu , phong trào 
thi đua khu vực các tỉnh miền núi phía 
Bắc, Tây N guyên và đồng bằng sông 
Cửu Long... Bằng cách nào Hòa Bình đạt 
những thành tựu mà nhiêu tinh miền núi 
khác chưa đạt được ? Bí quyết nào tạo ra 
sự phát. triển mạnh về số lượng và bền 
vững về chất lượng của _ B1ÁO dục Hòa 
Bình ? Vì sao một tỉnh miền núi như Hòa 
Bình lại có nhiều học sinh giỏi như vậy ? 
Những câu hỏi dồn dập cứ thôi thúc tôi tìm 
câu trả lời. 

Chúng tôi đến Hòa Bình vào thời điểm 
tỉnh vừa điều chỉnh mục tiêu hoàn thành 
phô cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ 
tuôi sớm hơn dự kiến hai năm (kế hoạch cũ 
là năm 2005 nay là 2003). Mục tiêu phô 
cập được ưu tiên trên hết. Ngay sau khi 
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tộc ở đây trong 
việc chăm lo, 
tạo điêu kiện 
cho giáo dục 
phát triển. Với 
phương châm "đâu tư cho giáo, dục là đầu 
tư cho phát triển", nhiệm vụ của giáo dục 
là "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài", tính đã có nhiều chủ 
trương, quyết ‹ sách kịp thời, trong số đó 
phải kê đền kế hoạch 101 vê giáo dục - 
đào tạo của Tinh Ủy, các nghị quyết của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về giáo dục, chương 
trình hành động 12 điểm của ngành giáo 
dục và đào tạo. Quyết tâm cao của địa 
phương đã tạo động lực cho sự phát triên 
bền vững của giáo dục Hòa Bình trong hơn 
nửa thế kỷ qua. 


Hòa Binh đã quy hoạch mạng lưới 
trường lớp, đa dạng hóa các loại hình đào 
tạo, phát triển cân đối đồng bộ các ngành 
học, kiên tri thực hiện phương châm "mở 
rộng quy mô gắn nâng cao chất lượng và 
phát huy hiệu quả”. Đề có thể tạo ra thế 
cân đối giữa các ngành học, tạo nên tảng 
vững chắc cho giáo dục phổ thông, Hòa 
Bình chú trọng phát triển giáo dục 


NGỌC HỒ 
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mầm non. Phát triển giáo dục mầm non ở 
miền núi, ở vùng cao trong điều kiện xóa 
bỏ bao cấp là việc làm hết sức khó khăn. 
Vì Nhà nước chưa đủ điều kiện đầu tư cho 
giáo dục mầm non như giáo dục phô thông. 
Nếu không quyết tâm cao không thể làm 
nổi. Khẩu hiệu hành động của Hòa Bình 
là: "Dựa vào sức dân để phát triển giÁO 
dục mầm non". Cùng với việc tuyên truyền 
vận động nhân dân, ngành giáo dục và đào 
tạo đã tham mưu với tỉnh đưa chỉ tiêu mở 
trường mầm non vào tiêu chí thi đua của 
các đảng bộ cơ sở. Chưa đủ điều kiện để 
mở trường mầm non công lập, tỉnh huy 
động sức dân mở nhiều trường mầm non 
bán công, tư thục, nhóm trẻ gia đình. "Sự 
nghiệp giáo dục là sự nghiệp của nhân 
dân” là bài học chung. của các trường mầm 
non tiên tiến xuất sắc như : Đồng Tâm 
(Lạc Thủy) - đơn vị anh hùng thời kỳ 
đối mới, Tòng Đậu (Mai Châu), Cao Sơn, 
Tu Lý (Đà Bắc), Hạ Bì (Kim Bôi), 
Liên Vũ, Thượng Cốc (Lạc Sơn), Yên Trị 
(Yên Thủy), Tử Nê (Tân Lạc), Thị xã 
Hòa Bình... Đó chính là những minh chứng 
hùng hồn cho phong trào xã hội hóa giáo 
dục của ngành học mầm non Hòa Bình. 
Với 142 trường mầm non trong đó có 98 
trường thuộc khu vực nông thôn, Hòa Binh 
đã huy động được 28,5% số trẻ trong độ 
tuổi đến nhà trẻ và 81,37% số trẻ trong độ 
tuổi mẫu giáo đến trường °', trong đó số trẻ 
học ở các nhóm trẻ bán công là 36,4%, 
nhóm trẻ gia đình : 21,08% ; số trẻ học 
trong các lớp mẫu giáo bán công là : 
84,24% ; tư thục : 0,33% . Nhờ phát triển 
mạnh loại hình lớp mẫu giáo bán công, 
nhóm trẻ gia đình, Hòa Bình đã đạt được 
mục tiêu xóa "xã trắng" về mâm non. Đây 
là một thành tựu tiêu biểu của các tỉnh 
miền núi phía Bắc. 
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Cùng với ngành học mâm non, phương 
thức phát triển giáo dục phố thông của Hòa 
Bình cũng bám sát thực tế từng vùng, từng 
địa bàn. Đối với vùng cao, tinh chỉ đạo mở 
mô hình lớp ghép. Trường Dân tộc nội trú 
đã thực sự trở thành một giải pháp mang 
tính chiến lược của ngành giáo dục và đào 
tạo Hòa Binh?, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đánh giá : Hòa Bình là "ngọn hải đăng" của 
phong, trào lớp ghép trong cả nước. Bằng 
việc tô chức lớp ghép, Hòa Bình đã thực 
hiện được phương châm "trường gần dân, 
quy mô nhỏ", thu hút đông đảo học sinh 
trong độ tuổi đến trường. Hệ thống trường 
dân tộc nội trú với các quy mô liên xã, 
huyện và tỉnh là những nơi học sinh dân 
tộc vùng cao học lên trung học cơ SỞ Và 
trung học phổ thông. Đây cũng là nơi tạo 
nguôn cán bộ dân tộc của địa phương. Nhờ 
tô chức tốt hệ thống trường nội trú nên con 
em các dân tộc Hòa Binh ngày càng học 
cao hơn, nhiều cán bộ của tỉnh, huyện, Xã, 
phường... đã trưởng thành từ hệ thống 
trường này. Chỉ riêng Trường Trung học 
Dân tộc Nội trú tỉnh (Trường Thanh niên 
Lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình 
trước đây) đã góp phần đào tạo cho tỉnh 
hàng trăm cân bộ lãnh đạo các cấp (cả cần 
bộ trung ương), hàng nghìn người lao động 
có trinh độ văn hóa, khoa học cho địa 
phương... Việc. tổ chức trường nội. trú liên 
xã, trường phố thông liên câp... ở những 
nơi đặc biệt khó khăn là việc làm sắng tạo 
của Hòa Bình. Nhờ chủ trương này mà các 
xã vùng cao trong tỉnh có những bước phát 


(1) Hòa Bình có 142 trường mầm non, thu hút 7 002 


cháu tới nhà trẻ (công lập : l 645 cháu, bán công : 2 525 
cháu, nhóm trẻ gia đình : ¡ 462 cháu) ; 31 955 châu tới lớp 
mẫu giáo (công lập : 3 653, bán công : 28 196, tư thục : 104 
cháu) 

(2) Hòa Bình có 1 Trường trung học phô thông Dân tộc 
nội trú tính, 5 Trường trung học cơ sở Dân tộc nội trú 
huyện, 2 Trường Dân tộc nội trú liên xã. 214 lớp ghép với 
hơn 7 000 học sinh. 
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triển vượt bậc, dân trí mở mang, kinh tệ - 
xã hội ôn định, đời sống vật chât, tinh thần 
ngày càng khởi sắc. Sự thay đôi nhanh 
chóng ở các xã vùng cao trong tỉnh mà tiêu 
biểu là : Ngõ Luông (Tân Lạc) - lá cờ đầu 
phong trào giáo dục miên núi - đơn vị 
Anh hùng ngành giáo dục (năm 1985), 
Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), Tu Lý 
(Đà Bắc)... đã chứng tỎ những đóng góp và 
hiệu quả của giáo dục vùng cao đôi với sự 
chuyên mình, đi lên mạnh mẽ của địa 
phương. Xã Ngõ Luông là xã vùng cao đầu 
tiền của tỉnh phô cập trung học cơ sở đúng 
độ tuổi, 100% cân bộ xã có trình độ từ 
trung học phổ thông và sơ cấp chính trị trở 
lên. Hai xá Hang Kia, Pà Cò - quê hương 
của đông bào Mông Mai Châu - trong diện 
đặc biệt khó khăn (địa bàn hiểm trở, tập 
quán canh tác lạc hậu, đồng bào quen sông 
du canh du cư), giáo dục phát triên chậm, 
có tới 80% trẻ em trong độ tuôi không 
được đến trường, sỐ được đến trường. lại bỏ 
học nhiều... Nhờ đầu tư của Nhà nước, hai 
xã đã xây dựng được cơ sở hạ tầng, vận 
động đồng bào định canh, định cư, đời 
sông ôn định, kinh tế phát triển, dân trí mở 
mang... Hiện nay, hai xã đều có lớp mẫu 
giáo đo cô giáo là người Mông giảng dạy ; 3 
có trường nội trú liên xã ; trên 85% số trẻ 
em trong độ tuổi đã được đến trường. 


Mấy năm gần đây, Hòa Bình chủ trương 
"cứng hóa”, ngói hóa” trường lớp nên 
gương mặt giáo dục, đặc biệt giáo dục 
vùng cao thêm tươi mới, hiện đại. Sự đôi 
thay đó đem đến cho đông bào niễm tin 
tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng và chính sách của Chính phủ, khơi 
dậy trong họ quyết tâm làm và đi theo 
Đảng đến cùng. Bài toán giáo dục vùng 
cao đang dân có lời giải. 

Giáo dục vùng thấp của Hòa Bình phát 
triển trên thế ôn định lâu dài nên có nhiều 
thuận lợi. Tỉnh đã quy hoạch mạng lưới 
trường lớp theo hướng hiện đại hóa : 
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mở thêm trường năng khiếu, trường 
chuyên, trường bán công, trường tư thục... 

đáp ứng yêu câu phân luồng đào tạo, thỏa 
mãn nhu câu học tập của nhân dân. Nếu 
như năm 1991 Hòa Bình mới có 100 000 
học sinh, sinh viên thì đến hết học ky I 
năm học 2001 - 2002 đã có gần 250 000 
học sinh, sinh viên, trong đó 70% học sinh 
là người dân tộc thiểu sô. Có thể nói, đó là 
bước tiến vượt bậc của giáo dục Hòa Bình. 


Nhờ mở rộng và đa dạng. hóa các loại 
hình trường lớp, Hòa Bình có nhiều thuận 
lợi nâng cao chất lượng giáo dục. Yêu cầu 
về chất lượng giáo dục là mục tiêu số một 
của nhà trường trong, giai đoạn hiện nay. 
Đây là vân đề hết sức nan giải đối với 
giáo dục ö ở miền núi phía Bắc, Tây nguyên 
và đồng bằng sông Cứu Long. Để tạo sự 
chuyên biến về chất lượng giáo dục, 
Hòa Bình đã có nhiều biện pháp khả thi 
như : fạo mũi đột phá trong công tác giáo 
viên, tăng cường công tác thanh tra trường 
học, đãi \y mạnh công tác thi đua, chăm lo 
công tác xây dựng Đảng, coi trọng chất 
lượng mũi nhọn..., trong nhà trường. 

Ở đây, chúng tôi xin đề cập hai vấn đề 
cốt lõi : 

Một là, tập trung củng cố xây dựng đội 
ngũ giáo viên. Khi tái lập tính (1991) Hòa 
Bình chỉ có 7 000 giáo viên (GV) trong đó 
phần lớn GV mẫu giáo, tiểu học và trung 
học cơ sở chưa đạt chuẩn. Với đội ngũ GV 
vừa yếu lại vừa thiếu như vậy nên mục tiêu 
xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học, 
yêu câu phát. triên của giáo dục mầm non, 
giáo dục phố thông trong giai đoạn mới.. 
khó có thể hoàn thành. Trước tình thế đó, 
Hòa Bình lựa chọn và quyết tâm tạo ra 
bước đột phá trong công tác GV với việc 
thực hiện hai phương án : Í - tăng cường 
liên kết với các cơ sở đào tạo ở trung ương 
và tính bạn xúc tiến nhanh việc đào tạo và 
chuẩn hóa GV trung học cơ sở, trung học 
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phô thông, GV trường sư phạm ; 2 - đầu tư 
nâng câp Trường Sư phạm 10 + 3 thành 
Trường Cao đẳng Sư phạm đa ngành, chủ 
động đào tạo GV từ mầm non đến trung 
học cơ sở, kết hợp đào tạo chính quy với 
đào tạo tại chức, bôi dưỡng ngắn hạn với 
đào tạo thường xuyên lâu dài, dây lên 
phong trào tự học, tự bôi dưỡng rộng khắp 
các nhà trường. "Vừa học vừa dạy, vừa dạy 
vừa học" là chiến lược đào tạo GV của Hòa 
Binh. Nhờ cách làm tích cực đó, trong 
vòng 10 năm, tỉnh đã khắc phục cơ bản 
tình trạng thiếu GV và hoàn thành chuẩn 
hóa GV các cấp ; từng bước phấn đấu địa 
phương hóa GV vùng cao, thực hiện mục 
tiêu dân tộc nào có GV người dân tộc ây 
(Hòa Bình hiện có 11 225 GV, trong đó 
6 000 là người dân tộc thiểu số). Không chỉ 
nâng cao trinh độ chuyên môn, Hòa Bình 
còn thực hiện tốt các chính sách đối với 
GV như : tặng danh hiệu thi đua Vượt cấp 
cho GV trẻ có học sinh giỏi đạt giải quốc 
gia, trợ cấp kinh phí cho GV vùng cao, GV 
đi học vượt chuân ; thu hút GV có trình độ 
CcaO Ở tỉnh ngoài về địa phương công tác ; 
cấp. đất làm nhà, hỗ trợ kinh phí đào tạO ; 

tuyên chọn GV dạy giỏi, sinh viên tốt 
nghiệp loại giỏi về công tác tại trường 
năng khiếu của tỉnh ; thưởng vào lương 
thường kỳ cho GV đạt danh hiệu dạy giỏi 
từ câp tinh trở lên, GV có học sinh giỏi đạt 
giải tại các kỳ thi từ cấp huyện đến cấp 
quôc gia... Hòa Binh là tình đi đầu trong 
việc thực hiện luân chuyên GV giữa vùng 
Cao và vùng thấp. Đây là chủ trương được 
GV trong tỉnh hết lòng ủng hộ vì đáp ứng 
được nguyện vọng đông đảo GV vùng cao, 
góp phân thực hiện công bằng trong giáo 
dục, chuyên đôi nhận thức của đông đảo 
GV công tác ở vùng thấp về trách nhiệm, 
quyên lợi và nghĩa vụ đối với vùng cao - 
góp phần nâng chất lượng giáo dục vùng 
cao, thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục 
vùng cao và vùng thấp. Nhờ những chính 
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sách tích cực đó đời sống giáo viên được 
cải thiện, vị trí người thầy được tôn vinh, 
GV thêm gắn bó với nghề, dành tâm sức 
đầu tư cho chuyên môn. Gặp gỡ GV Hòa 
Bình, chúng tôi thấy họ ý thức rất rõ nghĩa 
vụ trách nhiệm của mình trong việc làm 
trong sạch học đường, không tô chức học 
thêm dạy thêm tràn lan, ngăn chặn và khắc 
phục ảnh hướng của thương mại hóa giáo 
dục. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt 
ngày càng đi vào chiều sâu và có tác dụng 
tích cực. Các cuộc vận động : "kỷ cương, 
tỉnh thương, trách nhiệm", "dạy tốt, học 
tốt, phục vụ tốt", "giỏi việc trường, đảm 
việc nhà", "cô giáo như mẹ hiền", "thực 
hiện dân chủ trong trường học”, "rèn luyện 
vi ngày mai lập nghiệp”... được tô chức 
sinh động, phong phú gắn với nhiệm vụ 
chính trị của ngành, của nhà trường, được 
cán bộ, GV, học sinh nhiệt tình hưởng 
ứng... chính là động lực của giáo dục Hòa 
Binh. 


Hai là, đầu tư cho chất lượng mũi nhọn. 
Lâu nay, chúng ta thường nhắc đến chất 
lượng mũi nhọn, đầu tư cho chất lượng mũi 
nhọn. Chất lượng mũi nhọn là chất lượng 
cao, đầu tư cho chất lượng mũi nhọn là đầu 
tư cho chất lượng, Cao có trọng điểm. Chất 
lượng mũi nhọn ở những trọng điềm sẽ là 
CƠ SỞ đề nâng cao chất lượng đại trà. Muốn 
có chất lượng đại trà tốt phải biết đầu tư 
đúng. hướng cho chất lượng mũi nhọn. 


Kết quả giáo dục ở các nhà trường, đặc 
biệt với thành tích tại các kỳ thi chọn học 
sinh gIỎI quốc gia 10 năm lại đây đã chứng 
tỏ sự đầu tư cho chất lượng. mũi nhọn của 
Hòa Bình là đúng hướng và có hiệu quả. 
Điều đó cũng chứng tỏ học sinh Hòa Bình 
không thua kém học sinh các tỉnh, thành 
phố trong cả nước ; càng chứng tổ học sinh 
miền núi nếu có cơ hội và điều kiện học 
tập sẽ chẳng thua kém học sinh miền XUÔI. 
Thực tế giáo dục ở Hòa Bình cho thấy, con 
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đường tạo ra chất lượng cao là vô cùng 
gian nan, phải được bôi đắp, tích tụ, 
kế thừa và chịu nhiều thử thách qua thời 
gian, đậu phải là VIỆC của một sớm một 
chiều. Ở Hòa Bình có những người thầy 
chịu nhiều vất vả, gian lao, dành trọn cuộc 
đời để vật lộn với sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo. Phương hướng đầu tư cho chất 
lượng của giáo dục Hòa Bình là : đầu tư 
phát triển đông bộ, cân đối ba ngành học, 
chú trọng giáo dục mầm non, tiêu học và 
trung học cơ Sở tạo nền tảng vững chắc cho 
chất lượng trung học phô thông. Giải quyết 
tốt môi quan hệ giữa chất lượng mũi nhọn 
và chất lượng đại trà, lấy chất lượng mũi 
nhọn thúc đây chất lượng đại trà, tạo chất 
lượng đại trà bền vững làm nền tảng cho 
chất lượng mũi nhọn. 

Trong mạng lưới trường chất lượng cao 
của Hòa Bình, đâng chú ý là Trường 
Trung học phô thông chuyên Hoàng Văn 
Thụ và Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh. 
Đây là hai trường có những, đặc thù khác 
= nhưng đều có hiệu quả đào tạo khá 

: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hăng năm 
đứng nhất nhì trong tỉnh, học sinh đỗ vào 
đại học không thua kêm các trường chất 
lượng ở miên xuôi (từ 60 - 80% ; lớp 
chuyên toán của trường Trung học phô 
thông chuyên Hoàng Văn Thụ thường đỗ 
đại học 100%). Với phương châm "muốn 
có học sinh giỏi phải có thày giỏi”, cả hai 
trường đều đặc biệt quan tâm xây dựng đội 
ngũ GV. Hầu hết các GV dạy đội tuyển 
học sinh giỏi của Hòa Bình là GV ở hai 
trường này. Đây là những người đã được 
thử thách trong thực tiên giảng dạy, có 
thâm niên công tác và hết lòng với học 
sinh. Khâu phát hiện năng khiếu và tuyên 
chọn học sinh được chú trọng đặc biệt. 
Học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi 
cấp. tỉnh (sau học sinh khi vượt qua kỳ thị 
tuyển nhiều vòng) được bôi dưỡng nâng 
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cao kiến thức thường xuyên, ngoài giờ 
chính khóa theo những chương trình đặc 
biệt, đòi hỏi cường độ làm VIỆC lớn và phải 
nô lực rất nhiều. Giáo viên bồi dưỡng đội 
tuyên là những GV giỏi có nhiều kinh 
nghiệm đang công tác tại trường, tại sở và 
cả các chuyên gia ở trung ương. Cách thức 
đào tạo học sinh giỏi như của Hòa Bình 
hiện nay là tích cực, toàn diện tránh lối 
học BạO, chạy đua thành tích theo "kiểu 
luyện gà nòi”. Học sinh được tuyển vào đội 
ngũ học sinh gIỎI € cấp tỉnh là những em có 
quá trinh phân đấu không mệt mỏi, đạt 
nhiều thành tích trong 12 năm liên tục. 
Yếu tố quyết định thành tích của các em là 
quá trình khổ luyện của bản thân và công 
lao dìu dắt hết mình của những người thày 
tài năng . 

Mũi nhọn chất lượng trở thành mũi đột 
phá cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục miền 
núi, một địa bàn còn nhiều khó khăn, đi lên 
từ xuât phát thấp như Hòa Bình. Từ đây sẽ 
tìm ra giải pháp giáo dục ở các địa bàn 


khác, trong đó có việc nhân rộng chất 


lượng đại trà. 

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, song 
công tác giáo dục và đào tạo ở Hòa Bình 
vẫn còn những bất cập, chưa vượt khỏi 
thực trạng chung của giáo dục miền núi. 
Hòa Bình đang đối mặt với nhiều khó 
khăn, đặc biệt là vấn đề phân luông đào 
tạo, vấn đề đào tạo. nghệ, quy hoạch đào 
tạo nghề theo nhu cầu của xã hội, phục vụ 
cho yêu cầu chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trước mắt và trong tương lai. Hiện nay, 
Hòa Bình chỉ có 8% số lao động qua đào 
tạo nghề nghiệp. Như vậy là quá thâp. Thời 
hạn hoàn thành phô cập trung học cơ SỞ 
đúng độ tuổi đang đến gần, chắc chắn Hòa 
Bình còn phải tiếp tục cố gắng vượt bậc 
mới mong thực hiện được những mục tiêu 
đề ra. L 
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Vê chính sách đối 1iøOại 
CỦA TŨNE THŨNG LIÊN BAN NA V. PU- HN 


ÊN nắm quyền lãnh đạo tối cao ở một 

đất nước rộng lớn sau cuộc bầu 
lế Tổng thống Liên bang Nga, ngày 
26-3-2000, ông V. Pu-tin đã phải tiếp nhận 
một di sản không thể nói là tốt đẹp từ người 
tiền nhiệm, cả trong lĩnh vực đối nội lẫn đối 
ngoại. Chỉ số tăng trưởng GDP hằng năm 
của Liên bang Nga suốt từ năm 199I 
đến 1998 luôn ở mức âm (ngoại trừ năm 
1997 là + 0,4%) ; hoạt động khủng bố ở 
Tre-xni-a với những nguy cơ nghiêm trọng 
đe dọa an ninh quốc gia (ANQG)) ; cuộc đấu 
tranh giữa chính quyền hành pháp và cơ quan 
lập pháp (ĐÐu-ma Quốc gia) chưa phân định 
thắng thua... Trên trường quốc tế, hình ảnh 
của nước Nga, mặc dù đã được cải thiện 
trong nửa sau thập niên 90 của thế kỷ XX, 
song vẫn còn rất mờ nhạt và yếu thế so với 
các đối tác trong nhóm G7, nhất là trước xu 
hướng bành trướng của khối NATO... Trước 
tình hình như vậy, chính quyền của Tổng 
thống V. Pu-tin đã thực thi một chính sách 
đối ngoại như thế nào ? 

Trước hết, ta thử tiếp cận chính sách đối 
ngoại của Nga từ góc độ các văn bản đã được 
công bố. 

Văn bản đầu tiên - “Chiến lược ANQG 
Nga” (10-1-2000) - đã xác định rõ : "Chiến 
lược ANQG Liên bang Nga là hệ thống các 
quan điểm chính trị cơ bản trong chính sách 
của Nhà nước Liên bang Nga về bảo đảm 
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an ninh cho cá nhân, xã hội và nhà nước, bảo 
vệ đất nước trước những mối đe dọa từ bên 
ngoài và bên trong trong mọi lĩnh vực cuộc 
sống. Chiến lược này: bao gồm những đường 
hướng quan trọng nhất trong chính sách của. 
nhà nước Liên bang Nga"%, Chiến lược này 
xác định vị trí của nước Nga trong cộng đồng 
thế giới, các lợi ích quốc gia của Nga, các 
nguy cơ và những biện pháp cụ thể để bảo 
đâm ANQG Nga. 

So với "Học thuyết ANQG của Liên 
bang Nga" (1997), Chiến lược này có những 
thay đối quan trọng. Nó nhấn mạnh các 
nguy cơ trong nước đang đe dọa ANQG Nga. 
Trong các nguy cơ đó, tình trạng kinh tế sa 
sút, suy giảm nặng nề và kéo dài là nguy cơ 
hàng đầu đối với ANQG. Ngoài ra, sự thiếu 
hoàn thiện của bộ máy chính quyên ; sự phân 
hóa về kinh tế, chính trị, xã hội ; sự gia tăng 
tội phạm cố tổ chức ; chủ nghĩa dân tộc và 
tôn giáo cực đoan cũng được coi là những 
nguy cơ lớn đối với ANQG Nga. 

Chiến lược đã liệt kê một loạt nguy cơ bên 
ngoài trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, 
kinh tẾ, thông tin, môi sinh, ... đang tăng lên, 
đe dọa ANQG và lợi ích cá nhân, xã hội, 
nhà nước Nga. Đáng chú ý là ngay thời 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Dẫn theo Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham 
khảo đặc biệt, số ra ngày 26-I-2000, tr 10 
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điểm được công bố (10-1-2000), tức là khá 
lâu trước khi xảy ra sự kiện 11-9-2001 ở 
nước Mỹ, Chiến lược ANQG Nga đã nhận 
định : "vấn đề khủng bố trở nên hết sức căng 
thẳng, mang tính chất xuyên quốc 81a, đe dọa 
sự ổn định thế giới, đòi hỏi cộng đồng quốc 
tế phải hợp lực đấu tranh, nâng cao hiệu quả 
của các hình thức và biện pháp đấu tranh 
chống khủng bố... để vô hiệu hóa nguy cơ 
này", Đối với nước Nga, Chiến lược khẳng 
định : "Chủ nghĩa khủng bố quốc tế đang 
trở thành nguy cơ nghiêm trọng đối với 
ANQG của Nga"®. Chính vì vậy, vào tháng 
12-2000, Nga và một số nước thuộc Cộng 
đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã thành 
- lập một tổ chức hợp tác đặc thù là Trung tâm 
chống chủ nghĩa khủng bố. | 

Từ việc xác định những nguy cơ bên trong 
và bên ngoài như vậy, Chiến lược đề ra 
những nhiệm vụ chủ yếu nhằm bảo đảm 
ANQG cho nước Nga trước thêm thế 
kỷ XXI. Trong các nhiệm vụ đó, nhiệm vụ 
đối ngoại hàng đầu là dự đoán và phát hiện 
kịp thời các mối đe dọa từ bên ngoài và bên 
trong đối với ANQG của Nga, trên cơ sở đó 
sẽ xem xét sử dụng có hiệu quả các biện pháp 
cần thiết để ngăn chặn và vô hiệu hóa các 
mối đe dọa này. Bảo đảm ANQG và lợi ích 
của Nga trong lĩnh vực kinh tế và đấu tranh 
chống chủ nghĩa khủng bố được coi là ưu 
tiên hàng đầu. 

Văn bản quan trọng thứ hai là "Học thuyết 
quân sự của Liên bang Nga" được công bố 
ngày 21-4-2000. Học thuyết này vừa phát 
triển, vừa điều chỉnh những điều khoản cơ 
bản của Học thuyết quân sự Nga (1993) và 
được cụ thể hóa cho phù hợp với phần quân 
sự của Chiến lược ANQG Nga vừa trình bày 
ở trên. Học thuyết quân sự mới đưa ra các 
quan điêm chính thức xác định các cơ sở 
quân sự - chính trị, quân sự - chiến lược và 
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quân sự - kinh tế của việc bảo đảm an ninh 
quân sự và quốc phòng cho nước Nga. Đề 
cập tới vấn đề vũ khí hạt nhân, Điều 8 của 
phần I "Cơ sở quân sự - chính trị" đã khẳng 
định : "An ninh quân sự của Liên bang Nga 
được bảo đảm bởi toàn bộ những lực lượng, 
phương tiện và tiềm năng Nga có trong 
tay (...) Liên bang Nga giữ cho mình quyền 
sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp lại việc vũ 
khí hạt nhân và các loại vũ khí giết người 
hàng loạt khác được sử dụng để chống lại 
Nga hay các đồng minh của Nga, và để đáp 
lại cuộc xâm lược có quy mô lớn với việc sử 
dụng vũ khí thông thường trong những tình 
huống nguy hiểm đối với ANQG Nga"®', 
Văn kiện thứ ba có ý nghĩa quan trọng 
nhất và là bước tiến đáng kể nhất trong lĩnh 
vực đối ngoại của Nga suốt mười năm qua là 
"Chiến lược đối ngoại của Liên bang Nga" 
được công bố ngày 28-6-2000. So với 
"Những luận điểm cơ bản của chính sách đối 
ngoại ”" (4-1993), văn bản mới này vừa có 
những điều chỉnh quan trọng, vừa đưa ra một 
cách hệ thống và rõ ràng các quan điểm tạo 


_ thành nội dung và phương hướng cơ bản chỉ 


đạo hoạt động đối ngoại của nước Nga. Với 5 
phần lớn, Chiến lược này đã trình bày các 
luận điểm chung, khái quát tình hình thế giới 
và chính sách đối ngoại Nga sau chiến tranh 
lạnh, nêu rõ những ưu tiên của Nga trong 
việc giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như 
các ưu tiên khu vực. Chiến lược ghi rõ : "Một 
đường lối đối ngoại thành công của Nga phải 
được xây dựng trên cơ sở tuân thủ sự cân 
bằng giữa các mục tiêu và khả năng đạt được 
các mục tiêu đó" và "Ưu tiên tối cao trong 
đường lối đối ngoại của Nga là bảo vệ lợi ích 


(2), (3) Tài liệu đã dẫn, tr I1 và 15 

(4) Tài liệu đã dẫn, 21-6-2000, tr 14 

(5) Tạp chí Đời sống quốc tê (Tiếng Nga), số 8 và 
9 -2000, tr 6 
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con người (cá nhân), xã hội và nhà nước 


Nga `°. 
Về chính sách đối ngoại, Chiến lược 
khẳng định : "Liên bang Nga sẽ theo đuối 


chính sách đối ngoại độc lập và xây dựng. 
Chính sách đó dựa trên sự nhất quán và chủ 
nghĩa thực dụng cùng có lợi. Chính sách đó 
phải hoàn toàn rõ ràng, có tính đến lợi ích 
hợp pháp của các nước khác và nhằm tìm 
kiếm những giải pháp chung" °. Chiến lược 
đối ngoại này, ngoài việc khẳng định lại 
quan hệ với các nước SNG là ưu tiên số 1, đã 
xếp châu Âu ở vị trí thứ 2, sau đó mới đến 
Mỹ và các nước lớn khác, các khu vực khác 
trên thế giới. 

Như vậy, việc thông qua Chiến lược này 
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định 
đường hướng chiến lược đối ngoại của Nga 
trong thế kỷ XXI 

Trong hoạt động thực tiến, Tổng thống 
V. Pu-tin tỏ rõ quyết tâm xác lập cho nước 
Nga một vị trí xứng đáng với tầm vóc vốn có 
của nó trong đời sống các quan hệ quốc tế 
hiện đại. Để đạt được mục tiêu Ấy, trước hết 
Nga phải có một nhà nước mạnh, bảo đảm 
được sự ổn định chính trị - xã hội và phát 
triển kinh tế bền vững. Do vậy, công việc 
quan trọng đầu tiên của ông V.Pu-tin khi còn 
trên cương vị Quyền Tổng thống, là thực 
hiện chiến dịch truy quét triệt để lực lượng ly 
khai ở Tre-xni-a, chấn chỉnh và cải cách bộ 
máy quyền lực từ trung ương đến địa 
phương... Đồng thời, ông cũng tỏ ra khá 
mềm dẻo trong việc dung hòa các lực lượng, 
các phe phái chính trị vốn rất nhiều ở đất 
nước này để tạo dựng sự đồng thuận trong 
chính sách đối nội và đối ngoại. Đặc biệt, 
Tổng thống V. Pu-tin rất chú trọng việc phát 
huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc 
của người Nga, coi đây là nhân tố rất quan 
trọng để cố kết dân tộc nhằm thực hiện thành 
công các mục tiêu chung. 
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Cùng với các hoạt động tích cực trong 
lĩnh vực đối nội, Tống thống Nga còn tăng 
cường các hoạt động ngoại giao trên mọi 
bình diện. Cũng như trong các văn bản về 
chính sách đối ngoại, nét nổi bật trong thực 
tiễn hoạt động đối ngoại của ông là tính thực 
dụng, nghĩa là chú trọng hiệu quả thực tế của 
các hoạt động này. Tổng thống V. Pu-tin vừa 
thật sự vào cuộc trong những vấn đề quốc tế 
nóng bỏng và phức tạp, vừa chú trọng sao 
cho việc giải quyết những vấn đề đó phù hợp 
với lợi ích quốc gia thiết thực của nước Nga, 
vốn đang bị rơi vào thế rất bất lợi trong phân 
công lao động quốc tế. Ông M. Ma-ghê-lốp, 
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên 
bang Nga có nhận xét rất đúng : "Đặc điểm 
chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Tổng 
thống Pu-tin là thực dụng tối đa và từ bỏ ảo 
tưởng, dù ảo tưởng đó rất dễ chịu"®, Trong 
khi luôn khẳng định rằng nước Nga đã và sẽ 
là một đất nước vĩ đại, một cường quốc, 
Tổng thống V. Pu-tin nhấn mạnh : “Trong 
thế giới hiện đại, vị thế cường quốc của một 
nước thể hiện không chỉ ở sức mạnh quân sự, 
mà còn ở khả năng trở thành nước đi đầu 
trong việc phát triền và ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến, bảo đảm mức sống cao cho 
nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh của 
mình và tranh đấu được cho lợi ích quốc gia 
của mình trên trường quốc tế"®, Trên thực tế, 
ngoại trừ kho vũ khí hạt nhân, các tiêu chí thể 
hiện sức mạnh cường quốc của Nga đang ở 
mức rất thấp. Do vậy, Tổng thống Nga quan 
tâm trước hết đến hiệu quả của các hoạt động 
ngoại giao với các nước, các khu vực khác 
nhau trên thế giới, trước hết trong không gian 
hậu xô viết. 


(6) (7) Tạp chí đã dẫn, tr 2 và tr 6 

(8) Thông tấn xã Việt Nam : Tài !iêu tham khảo chủ 
nhật, 24-3-2002, tr 3 

(9) Thông tin những vấn đề lý luận, số 8-2000, tr 7 
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Tiếp tục coi quan hệ hợp tác toàn diện với 
các nước SNG là ưu tiên đối ngoại số l, 
Tổng thống V. Pu-tin thực hiện một loạt 
chuyến thăm và làm việc tại các nước §NG. 
Mặc dù SNG vẫn còn là một tổ chức liên kết 
lỏng lẻo, hiệu quả liên kết, hợp tác thấp, song 
vai trò của Nga trong một số nước SNG và 
một số tổ chức của SNG đang tăng lên. Quan 
hệ đồng minh giữa. Nga với Bê-la-rút được 
củng cố, quan hệ đối tác với U-crai-na được 
cải thiện đáng kể. Tình trạng quan hệ giữa 
Nga và các nước trong khu vực Cáp-ca-dơ và 
Trung Á phức tạp hơn, song thông qua một 
số tổ chức liên kết, hợp tác khác nhau như 
Trung tâm chống khủng bố, Tổ chức hợp tác 
Thượng Hải, Hiệp định hợp tác quân sự, ... 
mà Nga đóng vai trò chủ đạo, Nga đang từng 
bước xác lập lại ảnh hưởng của mình ở những 
khu vực địa - chính trị quan trọng này. 

Trong quan hệ với Mỹ, Tổng thống 
V. Pu-tin thực hiện một chính sách đối ngoại 
vừa độc lập, vừa linh hoạt, thông qua những 
hành động cụ thể. Chẳng hạn, việc Nga trục 
xuất 50 nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa 
việc trước đó Mỹ trục xuất 50 nhà ngoại giao 
Nga ; việc nối lại hợp tác quân sự với I-ran 
(bán vũ khí thông thường, kỹ thuật quân sự, 
xây dựng nhà máy điện nguyên tử) bất 
chấp sự phản đối gay gắt của Mỹ ; việc thăm 
Cu-ba và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên .là những nước đang bị Mỹ xiết chặt 
chính sách cấm vận và bị liệt vào danh sách 
các "Nhà nước cứng đầu", v.v.. 

Chính sách đối ngoại linh hoạt của Tổng 
thống V. Pu-tin càng thể hiện rõ hơn sau sự 
kiện 11-9-2001. Ông V. Pu-tin là nhà lãnh 
đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện cho Tông 
thống Mỹ để bày tỏ lời chia buôn và cảm 
thông với những nạn nhân của vụ khủng bố. 
Nga ủng hộ Mỹ thành lập một liên minh 
quốc tế chống khủng bố, cung cấp các hành 
lang bay và thông tin tỉnh báo cho Mỹ. 
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Nga đóng vai trò tích cực trong việc 
thành lập một chính phủ "hậu Ta-li-ban" ở 
Áp-ga-ni-xtan và trong công cuộc tái thiết 
đất nước bị tàn phá nặng nề này. Trên thực tế, 
sự kiện 11-9-2001 đã tạo cơ hội cho Nga 
thực hiện các mục tiêu : Thứ nhất, tiêu diệt 
tận gốc lực lượng ly khai ở Tre-xni-a ; thứ 
hai, cải thiện về chất quan hệ với Mỹ và các 
nước phương Tây ; thứ ba, mở rộng các hoạt 
động ngoại giao đa phương, từ đó nâng CaO 
vai trò của Nga trong các vấn đề quốc tế, 
nhất là trên lục địa Âu - Á. 

Đồng thời, Tổng thống Nga cũng cố 
những động thái đối ngoại linh hoạt trong 
quan hệ với Mỹ, tránh đối đầu và chạy đua 
vũ trang với Mỹ. Không đồng tình với việc 
Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước về hệ 
thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo 
(ABM), việc quân Mỹ có mặt tại Gru-di-a, 
việc Mỹ gọi các nước I-rắc, I-ran, Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Triều Tiên là "trục ma 
quỷ", v.v., nhưng Nga lại phân ứng khá thận 
trọng, có chừng mực và cố tạo được bầu 
không khí bớt căng thắng hơn với Mỹ để có 
được môi trường quốc tế thuận lợi cho mục 
tiêu phát triển kinh tế của đất nước. 

Tuy nhiên, trong quan hệ với Mỹ, Nga 
vẫn đang bị Mỹ lấn lướt, chèn ép (vẫn đề xóa 
bỏ ABM để thực hiện NMD, vấn đề cắt 
giảm vũ khí hạt nhân, cuộc "chiến tranh 
thép”, v.v...). Mặc dù, ngay từ đầu Nga đã 
đồng ý với Mỹ tham gia liên minh chống 
khủng bố, song cuộc chiến chống khủng bố 
càng kéo dài thì càng bộc lộ rõ hơn ý đồ của 
Mỹ nhằm kiềm chế Nga, đẩy lùi ảnh hưởng 
của Nga khỏi các khu vực có vị trí địa - 
chính trị, địa - kinh tế, địa - chiến lược quan 
trọng mà Mỹ muốn thế chân. Do vậy, sau 
một thời gian ngắn quan hệ Nga - Mỹ dường 
như đã thật sự là "đối tác chiến lược", thì hiện 
lại đang diễn biến khá phức tạp, khó dự báo. 
Ba mục tiêu kể trên của Nga khi thiết lập 
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"liên minh có tính chất sách lược" hay "liên 
minh trục lợi" với Mỹ sau sự kiện l1 1-9-2001 
chỉ được thực hiện phần nào, nếu không nói 
là mất nhiều hơn được. 

Ở hướng Đông, đối tác quan trọng nhất 
của Nga là Trung Quốc. Phát triển mối quan 
hệ "đối tác chiến lược hướng tới thế kỷ XXI" 
được xác lập từ năm 1997. Ngày 16-7-2001, 
Nga và Trung Quốc đã ký một văn kiện 
lịch sử có tên "Hiệp ước láng giêng thân 
thiện, hữu nghị và hợp tác Nga - Trung". 
Hiệp ước này là sự kế tiếp Hiệp ước Xô - 
Trung (1950), song có những điều chỉnh cho 
phù hợp với tình hình mới và đặt nền tảng 
cho sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến 
lược toàn diện giữa hai nước lớn này trong 
thế kỷ XXI. Sự kiện 11-9-2001 và ý đồ của 
Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố càng 
làm Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau 
hơn cả trong quan hệ song phương lần thông 
qua các diễn đàn đa phương khác. 

_ Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện với 
Ấn Độ cũng được các nhà lãnh đạo Nga đặc 
biệt quan tâm. Giữa hai nước này vốn đã có 
mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, 
đôi bên củng ‹ có lợi. Hiện tại, Ân Độ nhập tới 
hơn 80% thiết bị quốc phòng từ Nga, ngoài 
ra còn ký với Nga những hợp đồng thuê 
mướn tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom 
chiến lược tầm xa, ... Cùng với Trung Quốc, 
Nga và Ấn Độ đều có kẻ thù chung là chủ 
nghĩa khủng bố quốc tế đang đe dọa an ninh 
đất nước và đang phải chịu â ap lực ngày càng 
tăng của Mỹ tại Trung Á. Do vậy, họ có nhu 
câu hợp tác với nhau chặt chế hơn trên mọi 
lĩnh vực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 
mà mức độ hợp tác giữa ba nước lớn này 
chưa cao. 

Quan hệ giữa Nga và Việt Nam dưới thời 
Tổng thống V. -Pu- tin cũng được nâng lên 
tầm cao mới về chất, biểu hiện sinh động 
nguyện vọng của nhân dân hai nước muôn 
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hợp tác thật sự với nhau trên mọi bình diện. 
Sự kiện quan trọng đầu tiên trong quan hệ 
Nga -Việt, giai đoạn này là, trong chuyến 
thăm và làm việc chính thức cấp cao của 
đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng 
Phan Văn Khải dẫn đầu đến Nga tháng 
10 - 2000, hai nước đã ký kết Hiệp định xử lý 
nợ của Việt Nam đối với Liên Xô trước đây 
mà Nga kế thừa, giải tỏa được vật cản lớn 
nhất cản trở quan hệ kinh tế- thương mại giữa 
hai nước suốt thập niên 90. Sự kiện quan 
trọng thứ hai là chuyến thăm lịch sử của 
Tổng thống Nga V. Pu-tin tới Việt Nam đầu 
tháng 3-2001 với việc hai nước ký kết một 
văn kiện có tên "Tuyên bố chung về quan hệ 
đối tác chiến lược giữa Cộng hòa XHCN 
Việt Nam và Liên bang Nga”. Văn kiện này 
cùng những hiệp định song phương khác 
được ký trong địp này chứng tỏ mức độ hợp 
tác giữa hai nước đã được gia tăng rõ rệt về 
chất. Sự kiện quan trọng thứ ba là chuyến 
thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam 
của Thủ tướng Nga M. Ca-xi-a-nốp cuối 
tháng 3-2002 vừa qua. Chuyến thăm này 
được tiến hành trong bối cảnh Nga và Việt 
Nam xác lập khuôn khổ hợp tác mới trên tinh 
thần đối tác chiến lược, định hướng cho 
quan hệ song phương những thập niên đầu 
thế kỷ XXI, trên cơ SỞ ốn định, lâu dài, 
cùng có lợi. Hy vọng răng chuyến thám của 
Thủ tướng M. Ca-xi-a-nốp sẽ đưa mối quan 
hệ kinh tế - thương mại, khoa học- kỹ thuật 
Nga - Việt lên ngang tầm quan hệ chính trị - 
ngoại giao đã được xác lập vững chắc từ rất 
lâu trước đó. 

Tóm lại, có thể thấy chính sách đối ngoại 
Nga dưới thời Tổng thống V. Pu-tin đã được 
điều chỉnh khá rõ rệt theo hướng linh hoạt 
hơn, chú trọng hiệu quả thực tế hơn. Song 
nhìn tống thể, Nga còn cần phải có những 
thành tựu đối ngoại thật sự có ý nghĩa chiến 
lược và có tính đột phá để nâng cao vị thế của 
mình trên trường quốc tế. Cì 
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Lời Bộ Biên tập : Chung quanh chủ đề toàn câu hóa đang diễn ra những cuộc tranh luận 
với nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Góp thêm những suy nghĩ vê chủ đề 
này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây cùng bạn đọc. 


Toàn câu hóa kính tế và mặt trái nguy 
hiểm của nó 

Trong một phần tư cuối cùng của 
thế kỷ XX, quá trình toàn cầu hóa kinh tế đã 
diễn ra với tốc độ chóng mặt. Các công ty đa 
quốc gia đã lao vào một cuộc sáp nhập quốc tế 
khống lồ. Chỉ tính trong nửa đầu năm 1999, 
giá trị của những cuộc liên kết và sáp nhập ở 
cả những nước tiên tiến và đang phát triển 
đã vượt quá 500 tỷ USD. Báo cáo về tình hình 
đầu tư thê giới c\ của Liên hợp quốc cho biết, con 
số này gần bằng tổng giá trị của những 
cuộc liên kết và sắp nhập trong năm 1998 
(544 tỷ USD) và lớn gấp 7lần năm 1991 
(85 tỷ USD). Một mặt, toàn cầu hóa kinh tế có 
nhiều ưu điểm khi gia tăng mức thu nhập bình 
quân ở một số nước đang phát triển. Theo ước 
tính của Ngân hàng thế giới, từ năm 1997 đến 
1998, số người có mức thu nhập l1 USD/ngày 
hoặc ít hơn ở những nước trong khu vực 
này đã giảm từ 27% xuống còn 15%. Song, ở 
Mỹ La-tinh và Tiểu sa mạc Sa-ha-ra của châu 
Phi, tỉnh hình lại hoàn toàn không sáng sủa, tới 
46% người sống dưới mức l USD/ngày. Năm 
1998, con số này đã bằng với năm 1987. Chính 
vì thế, đã có những quan điểm hoàn toàn khác 
nhau về quá trình toàn cầu hóa. Chính một số 
chuyên gia tài chính phương Tây đã cho răng 
toàn cầu hóa có thê gây ra sự mất ôn định cho 
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nền kinh tế thế giới và làm cho nó có thể thiên 
về các chu kỳ bột phát mang tính gay gắt hơn. 
Bán buôn quôc tế và đầu tư sẽ có tác dụng làm 
tăng mức sông khi các quỹ này được sử dụng 
hợp lý và việc buôn bán không bị quá thiên về 
một phía. Mối nguy cơ lớn đe dọa là thế giới 
sẽ trở nên phụ thuộc quá nhiều vào sự thịnh 
vượng của nước Mỹ. Sự đi xuống và suy thoái 
phản ánh khá rõ nét trên thị trường hôi đoái, 
gây mất lòng tin của người tiêu dùng và có thể 
làm cho nên kinh tế thê giới lâm vào tình trạng 
trì trệ. Một giả định đáng tin cậy là các nhà 
chính trị có đầu óc thực tiễn sẽ tìm cách cho họ 
thoát khỏi tình trạng, tràn ngập hàng hóa dự trữ 
trên toàn cầu. Nếu có quá nhiêu nước cũng làm 
như vậy thì sẽ làm bùng nổ quá trình toàn cầu 
hóa. 

Bộ máy tuyên truyền của phương Tây rất 
có hiệu quả trong việc lam cho mọi người 
cảm thầy mình có lỗi nếu chưa chấp nhận 
những ý kiến và tư tưởng mới mà người giàu 
nghĩ ra để họ có thêm lợi thế đối với người 
nghèo. Dân chủ, thị trường tự do, một thế giới 
không có đường biên giới, chủ nghĩa tự do, các 
quyên lao động và lao động trẻ em là những 
vấn đề luôn được ' 'hâm nóng” tại những nước 
giàu có và rôi áp đặt cho các nước nghèo. 


* Ban An ninh Nội chính Thành ủy, TP. Hồ Chí Minh 
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Những cái đó nghe có vẻ hay, nhưng nếu các 
nước nghèo châp nhận thì họ sẽ bị mât ôn định 
và ở vào cái thế các nước giàu bảo sao nghe 
vậy. Chúng ta không lùi lại, nhưng phải cân 
nhắc kỹ. Phải chăng thị trường không thể tự do 
nếu không có sự chi phối của các nước giàu ? 


Rô-bớt Sa-mu-en-sơn - một nhà phân tích 
kinh tế trong loạt tám bài với chủ đề chung 
“Thanh gươm hai lưỡi của toàn câu hóa" đăng 
trên tờ Diễn đàn Người đưa tin quốc tế 
(The International Herald Tribune) vào 
năm 2000, đã thừa nhận : vào cuối thế kỷ XX, 
toàn câu hóa là một thanh gươm hai lưỡi. Một 
mặt, nó là cỗ xe mạnh làm tăng tốc độ phát 
triển kinh tế, mở ra kỹ thuật mới làm tăng mức 
sống ở các nước giàu và cả những nước 
nghèo ; nhưng mặt khác, nó cũng là một tiến 
trình đầy tranh cãi tiến công vào chủ quyên 
quốc gia, làm xói mòn nên văn hóa và truyền 
thống địa phương, đe dọa sự mất ôn định kinh 
tế và xã hội. 

Chính Sô-rốt, trùm đầu cơ quốc tế cũng 
phải thừa nhận rằng : "Chủ nghĩa tư bản tuyệt 
nhiên không phải là một hệ tư tưởng duy nhất. 
Có nhiều người cảm thấy rất không thoải mái 
với chủ nghĩa tư bản bởi vì đó là một hệ thống 
vô nhân đạo hiểu theo nhiều cách. Có những 
người lo ngại thiếu công bằng xã hội và tôi 
cũng năm trong số những người đó". Trong 
cuôn sách "Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản toàn cầu", Sô-rốt cũng cho rằng thị 
trường là không lành mạnh, và nếu người ta 
muôn dựa vào thị trường. thì cân phải có một sự 
giám sát có điêu tiết nào đó để đảm bảo sự 
mất ổn định không đi quả xa. 


Theo tổng kết của Hàn Quốc, Thái Lan, 
những nguyên nhân của tình trạng "có vấn đề" 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa, đi kèm với toàn 
cầu hóa kinh tế hiện nay là : Thứ nhất, hệ 
thống cạnh tranh chỉ đúng ở mức độ nhất định, 
vì đa phần mang tính chất độc quyền với sự 
thao túng của những nhà kinh doanh lớn. Ở 
tầm cỡ thế giới, sự độc quyền cũng thể hiện 
qua việc thâu tóm kinh tế của các cường quốc 
công nghiệp (G-7), và các tổ chức kinh tế quốc 
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tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (ME), Ngân hàng 
thế giới (WB) và kê cả Tổ chức Thương mại 
thế giới. Do đó, tín điều về tự do hóa thương 
mại triệt để là một giá định sai lầm ngay từ 
đầu. Thứ hai, hệ thống tư bản chủ nghĩa là hệ 
thống ' 'mạnh ai nây được” dựa trên CƠ SỞ òng 
tham vô đầy”. Hệ thống này cố gắng sản xuât 
tối đa, và cũng cố gắng kiếm chác lợi nhuận 
tối đa nhưng không phải lúc nào cũng đáp ú Ứng 
được nhu câu xã hội. Thứ ba, dưới hệ thông tư 
bản chủ nghĩa, quyền lực nhà nước trong hệ 
thông chính trị bị thao túng bởi. các tập đoàn 

tài chính và kinh doanh. Và cuối cùng, trong 
"trật tự kinh tế thế giới mới", các nước yếu 
kém hơn sẽ chịu thiệt thòi bởi sự cạnh tranh 
tàn khốc mang tính chất của cuộc chiến tranh 
kinh tế. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á trong 
những năm 1997 - 1998 và hậu quả còn kéo 
đài cho đến nay đã gây ảnh hưởng lớn đến 
Thái Lan. Những cố gắng của nước này phản 
kháng lại quá trình toàn cầu hóa cũng rất điển 
hình. Báo chí Thái Lan đã phải chua chát thừa 
nhận rằng, VIỆC các nước phương Tây tăng 
mạnh mức tiêu dùng khiến mức sinh hoạt vật 
chất cao chưa từng thấy trong lịch sử loài 
người, và những người. è cố chịu gánh nặng Ấy 
lại là nhân dân các nước chậm phát triển đang 
trong tình trạng bị bóc lột, nghèo khổ, cơ cực. 
Tuy Thái Lan chưa từng là thuộc địa của ai 
cũng lâm vào tình trạng phải cùng chung số 
phận với các nước chậm phát triên khác trong 
khu vực, bởi tình trạng luôn bị lép vế về mặt 
xã hội và thương mại. Thái Lan bị phương Tây 
tranh phân bằng các thủ đoạn tự do hóa thị 
trường tiên tệ thông qua sự áp đặt của Quỹ tiền 
tệ quốc tế. Ngay đên cả luật pháp của Thái Lan 
có lúc cũng bị các chủ thuộc địa soạn thảo và 
ép buộc Chính phủ Thái Lan phải trình 
Quốc hội thông qua. Một trong những tờ bảo 
có uy tín của Thái Lan, Matichon đã phải cay 
đắng nhận định : Chúng ta phải nói đến vần đê 
này vi người ta đã quá tÔ son, về phấn cho kiểu 
mẫu "minh bạch và quản lý tốt" đang được cố 
bắt chước theo phương lây. Khi "chủ nghĩa tư 
bản bè phái Thái Lan" và "chủ nghĩa tư bản 
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phương Tây" vào hùa với nhau thì cuối cùng, 
cũng vấn chỉ chết dân mà thôi. 

Đối với Thái Lan cũng như một số nước 
châu Á khác, việc mở cửa và tự do hóa thị 
trường tài chính dẫn đến sự đầu cơ trục lợi từ 
tình trạng non kém về kinh tế do việc đồng 
USD tấn công vào giá trị các đồng nội tệ. 

Phương pháp tiếp cận toàn cầu hóa của 
Ma-lai-xi- -a tuân theo nguyên tắc : nhịp độ 
toàn cầu hóa phải dựa vào các điều kiện, hoàn 
cảnh của chính mình, tránh sự thái quá. Thủ 
tướng Ma-ha-thia Mô- ha-máắt cho răng, người 
ta cần phải có đầu óc thực tế và linh hoạt, 
không được giáo điều trong việc theo đuổi 
toàn cầu hóa, những gì tuyệt đối tự do sẽ dẫn 
tới hỗn loạn. _Ông cảnh báo rằng, các nước 
đang phát triển cần phải tránh sự chuyên chế 
của các thị trường tự do, nơi mà sức mạnh 
không phải đẻ ra từ nòng súng mà từ các sổ tài 
khoản. Và cho rằng, các nước công nghiệp hóa 
phải mất hơn 100 năm để đạt tới giai đoạn phát 
triển của họ hiện nay trước khi tiến hành toàn 
cầu hóa và tự do hóa. Sẽ là không công bằng 
nếu đòi các nước phát triển tự do hóa và bãi bỏ 
việc bảo vệ các đường biên giỚi của họ cùng 
một lúc như các nước phát triền. Cuộc khủng 
hoảng tài chính châu Á đã bộc lộ những 
nguy cơ và thách thức của việc toàn cầu hóa 
đối với các nước đang phát triển. Ma-ha-thia 
Mô-ha-mát đã chỉ trích Quỹ tiên tệ quốc tẾ, 
gán cho nó cái tên là ' Quỹ khốn khổ quốc tế". 
Ơ đây từ Monetary (tiền tệ) được ông thay 
bằng từ Misery (khốn khổ). Người ta còn nhớ 
vào tháng 9 - 1998, khi tình hình kinh tế của 
Ma-lai-xi-a đang trên bờ vực, tình trạng đó rất 
có thể dẫn tới biến động về chính trị và xung 
đột lớn, Ma-ha-thia đã áp dụng chế độ kiểm 
soát hối đoái và vốn một cách có chọn lọc. 
Ngay sau đó, ông bị các tổ chức tài chính quốc 
tế chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, không dao 
động, ông đã đặt cầu hỏi là tại sao các biện 
pháp của IMF lại bị thất bại ở châu Á ? Theo 
ông, IMF đã chân đoán sai tình hình diễn ra ở 
châu Á và áp dụng những phương thuốc y như 
đã dùng ở Mỹ La-tinh trước đó. IMF chỉ chú ý 
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đến những thay đổi kinh tế vĩ mô mà không 
thấy được những chi tiết quan trọng Ở 
những nước bị khủng hoảng châu Á. 
Ma-ha-thia Mô-ha-mát đã tiến hành kiểm soát 
đối với tỷ giá hối đoái, kết quả là những dấu 
hiệu phục hồi xuất hiện hầu như tức thì. Hệ 
thống ngân hàng thu được tiền về, tỷ lệ lãi suất 
cho vay thấp đã làm sống lại các cơ sở kinh 
doanh yêu kém. Thị trường chứng khoán được 
phục hồi và thặng dư buôn bán tăng. Bài học 
đó cho thấy, không phải bất cứ khuyến cáo nào 
của IMF cũng đều đúng, và trong một số 
trường hợp, những khuyên cáo như vậy còn 
biến quốc gia bị khủng hoảng trở nên phụ 
thuộc. nặng nề vào những điều kiện nghiệt ngã 
của các tập đoàn tư bản cá mập. 

_Trong Hội nghị về kinh doanh của ASEAN 
diễn ra tại Ku- a-la Lãm-pơ, Ma-ha-thia 
Mô-ha-mát đã nhấn mạnh : chúng ta không 
được phép quên điều mà lãnh tụ vĩ đại của 
ASEAN, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói 
"Không có gi quý hơn độc lập, tự do". Lời 
tuyên. bố này lại gây thêm một cú sốc nửa 
đồi với phương Tây. Tư tưởng chủ quyên của 
Ma-ha-thia Mô-ha-mát cũng đã thể hiện trong 
nhiêu trường hợp khi ông châm biếm rằng, 
những người dân chủ tự do chưa quen với quan 
điểm độc lập, dân tộc để đưa Ma-lai-xi-a tách 
ra khỏi sự kiểm soát can thiệp của phương 
Tây, vì thế đã co rúm lại" khi ông gợi ý rằng, 
việc buôn bán tiền tệ cần phải được cấm, hoặc 
nếu được phép thì phải tuân theo các luật lệ 
quốc tế nghiềm ngặt. 


Các nước Đông Âu hầu như cũng phải chịu 
số phận trong toàn cầu hóa kinh tế. Tổng kết 
10 năm "cải cách" ở các nước Đông Âu đã cho 
thấy, ở các nước như Bun- -Ea-Ti, Ru-ma-ni, tỷ 
trọng chỉ phí của nhà nước trong tông sản 
phẩm quốc nội chỉ chiếm từ 25 - 35%. Thu 
nhập bình quân đầu người của 10% số gia đình 
giàu nhất so với các gia đình nghèo nhất ở 
Bun-ga-ri và Ru-ma-ni chênh lệch tới 10 lần. 

Có rất nhiều sự chia sẻ về phản biện toàn 
câu hóa kinh tế giữa Ma-ha-thia với Chủ tịch 
Phi-đen Ca-xtơ-rô của Cu Ba. Phi-đen đã trở 
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thành con người của không chỉ cuộc Cách 
mạng 1959, đã dũng cảm đương đầu với 8 đời 
tổng thống Mỹ, mà còn là một trong số hiếm 
hoi những người có thể đưa ra biện giải về toàn 
cầu hóa một cách khoa học. Ông cho rằng, 
toàn cầu hóa đã bị giam mình trong chiếc áo 
trói của chủ nghĩa tự do mới, toàn câu hóa 
không phải của sự phát triển, mà là toàn cầu 
hóa của sự bân cùng, không tôn trọng chủ 
quyền quốc gia mà là vi phạm chủ quyền ; 
không đoàn kết giữa các dân tộc mà là "mạnh 
ai nấy chạy" trong môi trường cạnh tranh bất 
bình đẳng trên thị trường. Ở châu Mỹ La-tinh, 
nơi chủ nghĩa tự do mới được áp dụng như 
chính giáo của một học thuyết, mức tăng 
trưởng kinh tế của giai đoạn tự do mới cũng 
không vượt quá nửa so với thời kỳ mà nhà 
nước thực hiện các chính sách phát triển. Sau 
chiến tranh, các nước Mỹ La-tinh không mắc 
nợ, nhưng ngày nay, họ nợ gần 1 000 tỷ USD 
với mức nợ bình quân đầu người cao nhất thế 
giới. Sự khác biệt về thu nhập giữa người giàu 
và người nghèo cũng cao nhất thế giới. Nếu so 
với những thời kỳ tôi tệ nhất trong lịch sử, thì 
hiện nay, số người nghèo, thất nghiệp và đói 
khát nhiều hơn. Với chủ nghĩa tự do mới, trên 
thực tế, kinh tế thế giới không phát triển nhanh 
hơn, mà ngược lại, thêm sự bất ổn, nạn đầu cơ, 
nợ nước ngoài, bất bình đẳng trong buôn bán, 
khủng hoảng tài chính thường xuyên hơn, nạn 
nghèo đói, bất bình đẳng và hố ngăn cách giữa 
phương Bắc giàu có và phương Nam nghèo 
nàn. Việc không điều chỉnh của chủ nghĩa tự 
do mới và sự tự do hóa tài sản tư bản gây nên 
những hậu quả tiêu cực trong nền kinh tế 
thế giới, nơi mà nạn đầu cơ trên thị trường 
ngoại tệ và các tổ chức tài chính biến tướng 
hàng ngày thực hiện các vụ giao dịch khoảng 
3 000 tỷ USD trong đó phân lớn là tiền đầu cơ. 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đã phải thốt lên : "Đúng là 
thời gian đã trôi qua nhưng lịch sử vẫn như cũ, 
và không phải như chúng ta mong muốn. 
Nhưng phải chăng chúng ta chấp nhận là tương 


lai cứ như thế mãi ? Phải chăng chúng ta có thể 
cảm thấy yên lòng khi biết rằng tài sản của 3 
nước giàu nhất thế giới, khi chỉ có 600 triệu 
dân, nhưng lại vượt quá GDP của đến 48 nước 
đang phát triển, và đại diện của những nước 
giàu này đang ngôi trong phòng họp để đòi 
phải thực hiện sự GenE bằng 2". 

Có :” quá vô vập toàn cầu hóa 
kinh tế 

Từ sự r phân tích những quan điểm, phản 
biện trên cho thấy, sẽ là thiếu CƠ sở khoa học 
và thực tiến quan niệm. iếu cho rằng, toàn cầu 
hóa kinh tế là xu thế tất yếu. không thể Cưỡng 
lại được. Sẽ khoa học hơn nếu hiểu rằng, toàn 


câu hóa kinh tế là một (rong những xu thế_ 


khách quan và là xu thế có thê có của thời đại 
(chứ không hẳn là xu thế tất yếu), được cấu 
thành từ 3 yếu tố chính là cách mạng khoa học 
công nghệ, nên kinh tế thị trường hiện đại và 
chính sách rất có tính toán của Mỹ lÿ cùng . khối 
CÁC nƯỚC phương Tây, mà đặc biệt là yếu tố 
thứ ba đã ngày càng nôi lên rõ rệt hơn qua các 
sự: kiện người lao động trên thế giới liên tục 
biểu tình chống. lạ quan điểm ' toàn cầu hóa 
cho người giàu" tại Xi-a-tơn, Đa-vốt và gần 
đây là ở Giê-noa. Toàn câu hóa với cách thức 
diễn ra hiện nay đang ngày càng làm trầm 
trọng thêm tình trạng bất công xã hội, đào sâu 
hố ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và 
piữa các nước ; làm cho mọi mặt hoạt động và 
đời sống của. con người thêm phần kém an 
toàn về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và 
kể cả chính trị ; có phân thu hẹp quyên lực, 
phạm vi và hiệu quả tác động của nhà nước, 
dân tộc ; thậm chí có thể làm rung chuyển một 
nên tảng cực kỳ quan trọng của đời sông các 
quốc gia kém phát triển, đặt ra những vân đề 
rất nhạy cảm cùng những phản ứng quyết liệt 
đến không ngờ từ phía người dân... . Chính vì 
thế, xu hướng vô vập toàn cầu hóa kinh tế một 
cách thái quá sẽ vô hình trung làm thương tổn 
đến chủ quyên dân tộc của chúng ta, trong đó 
trước hết là chủ quyên về kinh tế và thậm 
chí có thể bị thương tốn đến cả chủ quyên về 
chính trị. 


Số 17 (tháng 6 năm 2002) 
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HAI niệm chiến tranh ảo được một 

số nhà khoa học, trong đó có ông J. A- 

đam - một chuyên gia người Mỹ về tin 
học và điều khiển học, đưa ra. Chiến tranh ảo 
được xem là một cuộc chiến tranh diễn ra trong 
không gian điều khiển học, không gian thông tin. 
Mục tiêu của cuộc chiến tranh này là thông qua 
hệ thống máy tính của đối phương, khai thác các 
bí mật về khoa học quân sự, hệ thống quốc 
phòng, kinh tế, nhằm 
làm sai lạc hoặc tê liệt 
các hoạt động của đối 
phương trong không 
gian điều khiển học, tử 
đó đi đến vô hiệu hóa 
đối phương trong các 
hoạt động quân sự, và 
rộng hơn là, vô hiệu 
hóa đối phương trong các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội. 

Chiến tranh ảo là một mô hình chiến tranh 
trong tương lai gần, manh nha từ những năm 
cuối của thế kỷ XX với sự kiện đáng chú ý sau : 

- Tháng 2-1998, trong khi quan hệ căng 
thẳng giữa Mỹ và I-rắc một lần nữa lại gia tăng, 
thì Lầu Năm góc phát hiện một loạt những vụ đột 
nhập tinh vi vào các hệ thống thông tin của Bộ 
Quốc phòng. Những cuộc tấn công này, có mã 
hiệu là "Mặt trời mọc", dường như nhằm thu thập 
thông tin tỉnh báo về các kế hoạch hành động 
của Mỹ ở I-rắc và phá vỡ các hệ thống chỉ huy - 
kiểm soát và hậu cần của Mỹ. Hành động phá 
hoại được các cơ quan của Mỹ nhận định là do 
I-rắc tổ chức, và người ta đã lần theo dấu vết của 
nó đến tận A-bu Da-bi. Một lực lượng đột kích 
đã được phái đến quốc gia Vùng Vịnh này, và 
sau khi được phép của chính phủ sở tại, họ đã 
xâm nhập vào nơi được cho là căn cứ của nhóm 
"tấn công máy tính". Hóa ra tòa nhà mà đội đặc 
nhiệm thâm nhập chẳng hề chứa một người 
I-rắc nào, mà chỉ chứa những máy tính chủ, các 
vụ tấn công cũng không do Bat-đa ra lệnh, và 
A-bu Da-bi chỉ đơn gián là dấu vết ngụy tạo do 
các tin tặc để lại. Không lâu sau, hai thiếu niên 
ở Ca-li-phooc-ni-a bị bắt. Lúc đó người ta mới vỡ 
lẽ ra rằng, hai thiếu niên này và một tin tặc người 
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I-xra-en đã phát động "Mặt trởi mọc”, và những 
người này chẳng dính dáng gì đến Ix+ắc. 


- Tháng 3-1998, Bộ Quốc phòng Mỹ khám 
phá được một vụ tấn công máy tính dai dẳng vả 
nghiêm trọng. Trong một chiến dịch hoạt động 
mà các nhà điều tra đặt tên là "Mô cung ánh 
trăng", một nhóm tin tặc đã sử dụng phương 
pháp tỉnh vi để đột nhập vào hàng trăm mạng 
máy tính thuộc NASA, Lầu Năm góc, và các cơ 
quan chính phủ, 
cũng như mạng của 
các trường đại học tư 
thục và các phỏng 
thí nghiệm nghiên 
cứu. Bọn tin tặc này 
đã đánh cắp hàng 
ngản "file° chứa 
đựng các nghiên cứu 
kỹ thuật, hợp đồng, những dữ liệu không phân 
loại nhưng thiết yếu liên quan đến những hệ 
thống lập kế hoạch chiến tranh của Lầu Năm 
góc 

Các sự kiện trên cho thấy trước hết là tầm 
quan trọng của chiến tranh "ảo" trong tương lai, 
và thứ hai là trong cuộc chiến tranh "ảo" việc xác 
định đối phương hết sức khó khăn (khác hắn 
chiến tranh với mô hình cũ). 

- Nếu như trong cuộc chiến tranh truyền 
thống, kẻ thù của một quốc gia là cụ thể, chiến 
tuyến của cuộc chiến cũng hoàn toàn xác định, 
thì trong chiến tranh ảo - có thể một quốc gia bị 
tấn công mà không, biết ai tấn công mình, và 
chiến tuyến cũng chẳng rõ ràng. Đôi khi, có thể 
một quốc gia bị tấn công bởi một nhóm nhỏ các 
"tin tặc", và, các tổ chức không thuộc chính phủ 
nào cũng có thể tiến hành các Cuộc ‹ chiến tranh 
chống lại một quốc gia. Khái niệm "ảo" chính là 
năm trong những nội dung này, chiến tranh "ảo" 
có nghĩa là khác với chiến tranh "thực" đang tồn 
tại, chứ không có nghĩa là nó không tồn tại (như 
ảo ảnh hoặc ảo giác). Khái niệm "ảo" ở đây cũng 
tựa như khái niệm số "ảo" trong toán học. 

Hiện nay, không ít nước trên thế giới, đặc biệt 
là những nước có tiềm lực về kỹ thuật và nhân 
lực trong lĩnh vực thông tin, đã có những kế 
hoạch chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh 
"ảo" trong tương lai. C 
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BAN Tổ CHỨC TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, 
HỘI THẢ0 VỀ °ŨNR TÁC BẢNG, Ứ BÁC TÍNH PHÍA NAM 


T IẾP theo các hội nghị được tổ chức ở miền Bắc và miền Trung ; vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức 
Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa IX) và Hội thảo về 
kiện toản tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ khối trực thuộc tỉnh, thành ủy (khu vực phía Nam). 

Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Giám 
đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và nói chuyện với các đại biểu dự Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đồng chí là trưởng, phó ban Tổ chức ; giám đốc, phó giám đốc trường chính trị của 
21 tỉnh, thành ủy phía Nam ; bí thư, phó bí thư các đảng bộ khối trực thuộc tỉnh, thành ủy và bí thư, phó bí thư quận, 
huyện, ban, ngành... của Thành phố Hồ Chí Minh. | 

Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Xuân Đại, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những vấn đề cơ bản 
của Điều lệ Đảng khóa IX và Quy định 14 của Bộ Chính trị. Đồng chí làm rõ những nội dung được bổ sung trong Điều 
lệ Đảng khóa IX và 8 vấn đề chủ yếu trong Điều lệ như : bản chất, nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức, vai trò, 
nhiệm vụ quốc tế, nhiệm vụ tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng. Đồng thời, đồng chí nêu những căn cứ của Quy 
định 14, phân tích cụ thể những vấn đề cụ thể của Quy định như : quyền đảng viên, về nguyên tắc tập trung dân chủ 
của Đảng và chỉ ra những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. 

Trong cuộc Hội thảo về kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ khối, Báo cáo đề dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên những kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đảng bộ được các tỉnh, 
thành ủy giao, trình bảy cụ thể về cơ cấu tổ chức của đảng bộ, biên chế của đảng ủy khối (cả sự khác nhau quan 
điểm về mô hình tổ chức và biên chế) ; về xây dựng chức, năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác ; về đội ngũ cán bộ 
chuyên trách và các chế độ, chính sách liên quan... Tử đó, Báo cáo cũng đã đặt ra những vấn đề cụ thể để các đại 
biểu thảo luận, bàn bạc, đi đến thống nhất như : về mô hình tổ chức ; chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy khối trực 
thuộc tỉnh, thành ủy ; xác định biền chế chuyên trách ; các chính sách đối với cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm... 

Hội thảo đã nghe 12 ý kiến phát biểu của đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cần Thơ, Tây Ninh, Bạc Liêu, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Vĩnh Long, Bả Rịa - Vũng Tàu, Tổng Công ty công trình giao thông 6... Ÿ kiến của 
các đại biểu nhất trí cơ bản với Báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kiến nghị rằng : về mô hình tổ chức, 
nên lập một đảng bộ với tên gọi thống nhất Đảng bộ dân chính đảng, bao gồm tổ chức đảng cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn (không phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ) ; về nhiệm vụ, nhất trí với 
7 nhiệm vụ do Bộ Chính trị nêu lên, trong đó cần làm rõ hơn nhiệm vụ của đảng bộ trong việc lãnh đạo chấp hành 
đường lối của Đảng, chỉnh sách và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, nhiều tính đã thành lập Đảng bộ khối doanh 
nghiệp và phải hoạt động theo bốn nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX ; về tổ chức : đồng chí bí thư và J. bí thư Đảng ủy khối hoạt động theo hướng chuyên trách ; về chế độ, 
chính sách, các đảng ủy khối ngang với tổ chức đảng cấp huyện. Chức danh bầu cử, được hưởng theo ngạch lương 
do bầu cử, nếu không do bầu cử thì được hưởng lương chuyên viên cộng với phụ cấp trách nhiệm... 

- Tổng kết cuộc Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Tạ Xuân Đại cảm ơn và ghi nhận những ý 
kiến đóng góp thăng thắn, cụ thể của các đại biểu và sẽ tổng hợp lại, cùng với những ý kiến của các cuộc hội thảo khu 
vực miền Bắc, miền Trung, để có ý kiến đề xuất với Bộ Chính trị, sớm ban hành quy định thống nhất trong cả nước. C) 


HộI THẢ0 : VỀ LÂT⁄1TRƯỜNG QUẾt D9ANH 
VÀ CHÍNH SÁ0H PHÁT TRIÊN LÂM NGHIỆP CÁC TÍNH MIỄN KÚI PHÍA BẮC 


RONG hai ngày, 9 và 10 tháng 5 năm 2002, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về đổi mới lâm trường quốc doanh 

(LTQD) và chính sách phát triển lâm nghiệp các tỉnh miền núi phía Bắc. Tham gia Hội thảo có trên 70 đại biểu là 
các nhà hoạch định chính sách thuộc các ban ngành Trung ương, các nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các địa 
phương, các lâm trường ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Sau hai ngày thảo luận sôi nối, Hội thảo đã đi đến một số nhận định tổng quát như sau : 

LTQD là loại hình doanh nghiệp nhà nước có quá trình phát triển gắn với sự nghiệp lâm nghiệp của đất nước. 
Trong cơ chế cũ, LTQD là những đơn vị đầu tàu trong quá trình khai phá, phát triển kinh tế ở các vùng cao, vùng sâu 
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và vùng xa. Nhất là từ khi có Nghị quyết 10/NQ-TW, ngày 5-4-1988 của Bộ Chính trị Ban Chấp hảnh Trung ương 
khóa VI " Về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp", LTQD vẫn là nơi tập hợp các nguồn lực của Nhà nước 
để phát triển và bảo vệ rừng ở khắp các địa phương miền núi. 

Các đại biểu rất tâm đắc với một số báo cáo điển hình về lấy ngắn nuôi dài, phát triển kinh tố khá, trong điều kiện 
vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, như chuyển đổi cơ cấu sản xuất nội bộ lâm trường, đầu tư dây 
chuyền chế biến nhựa thông (Đình Lập), trồng cây ăn quả (Lục Ngạn), mở các hoạt động du lịch sinh thái (Sông Đà)... 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, LTQD hiện đang gặp nhiều khó khăn, các nguồn lợi từ rừng đã bắt đầu 
cạn kiệt, Nhà nước quyết định đóng cửa rừng. Nguồn tài chính của Nhà nước cung cấp cho sự nghiệp bảo vệ và phát 
triển rừng tuy có tăng lên đáng kể (Chương trình 327, Chương trình 661 và các dự án khác), nhưng việc sử dụng lại 
do nhiều thành phần kinh tế tham gia. Trong khi đó, các LTQD chưa thực sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất để thích nghỉ 
với cơ chế thị trưởng, lao động thiếu việc làm, thu nhập không đủ trang trải chỉ phí cuộc sống. 

Để tạo điều kiện cho LTQD tiếp tục phát triển trong hoàn cảnh mới, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản hướng 
dẫn, định hướng, như : Nghị định số 12/CP, ngày 2-3-1993 của Chính phủ " Về sắp xốp lại tổ chức và đổi mới cơ chế 
quản lý doanh nghiệp nhả nước trong nông nghiệp"; Nghị định số 01/CP, ngày 4-1-1995 của Chính phủ ° Về việc giao 
khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, tâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà 
nước". Gần đây, Chính phủ ban hành Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg, ngày 16-9-1999 “Về đổi mới tổ chức và cơ 
chế quản lý lâm trường quốc doanh”... 

Trên thực tế, tiến độ triển khai thực hiện Quyết định 187 rất chậm, không đồng đều ở các địa phương, nhiều tỉnh 
hầu như chưa triển khai, thậm chí chưa có phương án triển khai cụ thể. Nội dung triển khai thực hiện Quyết định 187 
không theo trình tự thống nhất, không bám theo các quy định của Quyết định 187 và Thông tư liên tịch số 
109/2000/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính. 

Các ý kiến tranh luận tại Hội thảo đã tập trung nêu một vấn đề cấp bách cần có giải pháp xử lý kịp thời, như sau : 

- Trong điều kiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vai trò của LTQD là rất quan trọng, nhưng thực tế cho 
thấy, một số thành phần kinh tế khác có thể tham gia tốt các dự án bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước. Bởi vậy, 
khi đặt ra mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, Nhà nước cần đổi mới cơ chế cung cấp kinh phí thực hiện trên cơ sở ai 
có khả năng làm tốt thì nên giao cho họ làm. Nhà nước là người chọn thầu, kiểm tra và nghiệm thu kết quả. 

- LTQD là loại hình doanh nghiệp nhà nước đặc thù, vì thế chưa đưa vào phân loại theo tinh thần Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX). Trong bản thân mỗi LTQD vừa có nội dung là doanh nghiệp - 
sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, vừa có nội dung hoạt động sự nghiệp (có thu) thực hiện chức năng dịch 
vụ công. Nếu phân định rõ hai chức năng này thì việc hoạch định cơ chế chính sách sẽ phù hợp hơn. Chẳng hạn, 
nếu là sản xuất kinh doanh thì không có bao cấp, LTQD tự lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh như thế nào để 
lấy thu bủ chỉ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm ; nếu là hoạt động dịch vụ công, thì Nhà nước đầu tư vốn, thẩm định kết 
quả thực hiện cụ thể rõ ràng như các tổ chức làm dịch vụ công khác. 

- Vướng mắc chính hiện nay là, LTQD chưa được tự xác định phương án sản xuất kinh doanh. Trồng cây gì, ở 
đâu, muốn khai thác (đối với rừng kinh tế) phải có giấy phép chính quyền địa phương, phải chờ các thủ tục kiểm tra 
của kiểm lâm... Nhiều LTQD than phiền về các thủ tục rườm ra, có lúc hoàn tất được thủ tục thì nguyên liệu đã hỏng 
hoặc không còn đảm bảo chất lượng. Trong khi Nhà nước ở địa phương không chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất 
kinh doanh của LTQD. 

- Một số đại biểu kiến nghị nên hình thành LTQD theo tuyến huyện. Để nâng cao hiệu quả quản lý và phối - kết 
hợp giữa các địa phương lân cận, giữa chính quyền, kiểm lâm, khắc phục sự tranh chấp, chồng lấn về địa giới rừng 
và địa giới hành chính, mỗi huyện miền núi nên có một lâm trường. 

- Nhiều giám đốc cho rằng, nếu chỉ dựa vào tiêu chí về diện tích để phân loại LTQD (QÐ 187) là không hợp tý, 
mà cần căn cứ vào hoạt động cụ thể và hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội của LTQD. Mặt khác, hiện nay ở nước 
ta LTQD không thể nuôi sống công nhân, bộ máy và có lãi, nếu chỉ dựa vào rừng (trồng và bảo vệ). Việc "lấy ngắn 
nuôi dải" là cần thiết, nhưng làm như thế nảo ở vùng cao (không thủy lợi, đất dốc...) là cả một vấn đề lớn. 

- Một số ý kiến đề xuất, không nên tách ban quản lý và bảo vệ rừng khỏi lâm trường, vì sẽ khó có nguồn thu để 
hoạt động và nuôi sống bộ máy hoạt động sự nghiệp và không kết hợp được nhiều nguồn lực khác nhau trong công 
tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nếu giao cho LTQD đảm nhiệm, thì việc Min lý sẽ phải áp dụng hai hệ thống hạch toán : 
sản xuất kinh doanh và dịch vụ công. 

Hội thảo kiến nghị, Chính phủ sớm sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định 187, phân cấp, phân quyền cho địa 
phương và các LTQD lựa chọn phương án đổi mới cải cách có kèm theo cam kết thời hạn thực hiện để sớm có một 
hệ thống LTQD mạnh, xứng đáng giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ nguồn rừng của đất nước. Cì 
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ẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 

THÀNH LẬP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 190. HỆ 
THỐNG TRUNG BÀY CỦA BẢO TÀNG GIỚI THIỆU HƠN 
3000 HIỆN VẬT, HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU VỀ VĂN HOÁ CỦA 54 
DÂNTỘC VIỆT NAM. 

NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1964 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
ĐẾN THĂM BẢO TÀNG VÀ KÝ VÀO SỔ VÀNG LƯU NIỆM. 
CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NHÀ BẢO TÀNG ĐƯỢC TẶNG 
GIẢI TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỢT MỘT NĂM 1996. 

BẢO TÀNG ĐANG LƯU TRỮ TRÊN 20.000 TÀI LIỆU, HIỆN 
VẬT GỐC. 

NGOÀI HỆ THỐNG TRƯNG BẢY, HÀNG NĂM BẢO TÀNG 
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CÒN TỔ CHỨC NHIỀU CUỘC TRIỂN LÃM LƯU ĐỘNG PHỤC 
VỤ ĐỒNG BẢO Ở MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC. 

ĐƠN VỊ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN 
CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM1995, HUÂN 
CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI NĂM 2000 VÀ NHIỀU 
BẰNG KHEN CỦA CẤP TỈNH, BỘ, NGÀNH. 

NĂM 2001 - 2005 BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC 
VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRƯNG BẢY NGOÀI TRỜI VÀ 
KHUÔN VIÊN VĂN HOÁ VỚI DIỆN TÍCH 40.000 m?, GIỚI 
THIỆU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG KHÔNG GIAN VĂN HOÁ CÁC 
DÂN TỘC VIỆT NAM, TẠO HÀNH TRÌNH THAM QUAN 
ĐỒNG BỘ, LIÊN TỤC TRONG VÀ NGOÀI BẢO TÀNG 
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VINASHN Ê 
tông toc SỞ 


Tập thể CBNV công tụ uận tải & dịch uụ hàng hỏi 


_- ĐIỂM XUẤT PHÁT CH0 NHỮNG CON TÀU MANG THƯƠNG HIÊU VIỆT NAM 


ông ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hải được thành lập 
ngày 23/08/2000 theo quyết định 197 CĐ/T 'CCB-LĐ của 
HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao: Làm chủ đầu tư đóng 
mới các tàu biến trọng điểm của Tổng Công ty, đồng thời 
trực tiếp quản lý khai thác các tàu đã xuất xưởng. Trong bối 
cảnh mà ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam còn nhiều 
khó khăn về vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công 
nghệ còn ở mức thấp, tình hình canh tranh trong khu vực 
ngày càng gay gắt tuy vậy ta lại có lợi thế về địa lý (thềm lục 
địa rộng, bờ biến dài) sự hỗ trợ của Chính phủ với cơ chế 
chính sách ưu dãi đầu tư cho ngành đóng tàu và đặc biệt là 
quyết tâm của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Vi Việt Nam 
sẵn sàng chấp nhận cạnh trạnh quốc tế, quyết tâm đưa 
ngành đóng tàu Việt Nam lên tầm cao mới. 

Nhằm góp phần thực hiện quyết tâm của Tổng Công ty, 
ngay từ những ngày đầu ban lãnh đạo Công ty Vận tải và 
Dịch vụ Hàng hải đã định hướng phát triển mang tính chiến 
lược lấy kiện toàn tổ chức làm khâu đột phá tuyến chọn 
những người có đủ trình độ chuyên môn, phân công công 
việc phù hợp với năng lực. 

Đội ngũ CBCNV của Công ty đã có đủ tiêu chuẩn nghề 
nghiệp, 100% có trình độ đại học, trình độ ngoại ngữ, tin học 
tốt nên nhiệm vụ SXKD luôn hoàn thành. Riêng năm 2001, 
năm đầu tiên đi vào hoạt động, tống doanh thu của Công ty 
đạt gần 30 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho hội nhập Quốc tế, với tư 
cách là một đơn vị chủ tàu biển, Công ty đã tiến hành lập và 
triển khai thực hiện hệ thống quản lý an toàn ISM code tiêu 
chuẩn quốc tế được cơ quan Đăng kiểm đánh giá cao và cấp 
chứng chỉ phù hợp. 
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VINASHIR ĐẤT 


Để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên ` 
môn, Công ty cửcán bộ đi theo học các lớp đào tạo nâng cao 
trong và ngoài nước. Để chuẩn bị đầy đủ các nguồn hàng 
cho tàu vận chuyển, Công ty triển khai nắm bắt các yếu tố 


thị trường, chuẩn bị đầy đủ các mặt sẵn sảng ‹ cho đội tàu của : 


Công ty mở rộng tuyến vận chuyển Quốc tế đi Hàn Quốc - 
Nga - Trung Quốc - Nhật Bản - Ấn Độ - Trung Đông., Tây Âu.. 
Năm 2002 Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 51 tỷ 
đồng, trong đó có doanh thu từ phần khai thác tàu dầu 
Vinashin - 1, tàu Cái Lân 6.300 dwt (từ tháng 10/2002), tàu 
chuyên dụng Bạch Đằng Giang 26.000 dwt (từ tháng 72002) 
và thu từ các dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá thuỷ 
bộ. Gấp rút chuẩn bị vào tháng 12/2002 tiếp nhận tầu đóng 
mới 11.500 dwt tại Nhà máy Đóng tàu Bạch Đằng và tàu 


12.000dwttại Nhà máy Đóng tàu Hạ Long nhằm nâng cao uy ' 


tín cho Công ty trên thị trường tàu biển. 
Đạt được những thành tích trên là nhờ Công ty đã xây 


dựng được đội ngũ đoàn kết nhất trí cao, tạo được mối kết . 


hợp thống nhất giữa Đảng - Chính quyền - Công đoàn. Đời 
sống vật chất tinh thần của CBCNV được quan tâm chu đảo, 
ở Công ty cũng như trong tất cả các đơn vị thành viên của 
TCT. Tiếp tục thực hiện và phát huy tốt Quy Chế dân chủ, 
công nhân viên chức thường kỳ đối thoại, đóng góp ý kiến 


với Giám đốc tạo thành khối đoàn kết, hướng tới nhiệm vụ ' _ 


chung trong không khí thi đua sản xuất kinh doanh sôi nổi. 
Chắc chắn Công ty Vận tải và Dịch vụ Hàng hải sẽ tiếp tục 
lớn mạnh không ngừng và sẽ đóng góp ngày càng nhiều 


hơn cho việc xây dựng ngàng công ke tàu thuỷ Việt 
Nam ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu thị trường trong | 


nước và quốc tế. 
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“ồn: ¡ Công 


_ giiện cần thiết từ thản kế đến sản . 
xuất ch tạo, lắp đặt và kiểm tra chất lượng sản _ chốngcháynổ. - 
_~ Thiết kế, chế to các hệ thống điều khiến tự 
... động dùng trong công! nghiệp với sự trợ giúp của 


phẩm với các công nghệ tiên tiến đáp ứng mọi 
yêu cầu Khài khe của khách NĂNG. 


Chế tạo ké thiết bị toàn bộ và thiết bị lẻ cho 
nhiều ngành công nghiệp như: 
- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Chế biến nông sản, thực ninh 

- Hoá chất, hoá dầu và giao thông. 
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Trị _ HI NHÁNH TẠI TP. HCM 


TÊN coanc làng nghĩ nh 6 b lắm tố 


_ Ễ Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc bộ Công _ tử,c 
nghiệp chuyên về.sản.xuất - kinh doanh trong . 
các lĩnh vực Cơ khí - Chế tạo máy và Xây lắp các - 
công trình: ôn g nghiệp. Lực lượng cán bộ, công 

ăn của Tổng công ty bao gồm các tiến SĨ, 


khung nhà công ¡nghiệp lpvàlônlgp.- 


_= §ản xuất dụng cụ - đồ nghệ và các chỉ tết tiêu 
_ “hiển với no 2 BH như: Bulông, đai ốc kẠ\ 


.. sAc TIN 3 
o__ Chế tạo các thiết bị phục vự xử lý môi trường. như 
c hệ trống xữý khói bi, rác thải, nước P_- dân 
_ dụng và công nghiệp, ˆˆˆ - 
~ Cung cấp lấp lạ các thiết bị cà h báo an toà 
chống Tờ can .. 


máy tính \(kể cả cung cấp phần mềm điều khiển). 
- Thiết kế, chế tạo các loại khuôn mẫu có độ chính 
Xác cao. 


~ Chế tạo, lắp đặt các thiết bị siêu trường, siêu 


trọng và thiết bị chịu áp cho các ngành công 


. _. nghiệp. 
- Khai thác 40 ái khí đốt, khai £uNkeoú: tuyển. 


ˆ Chế tạo các s sản phẩm điện tử dân dụng VN 


S2 4 


điều hoà, tủ lạnh và máy giặt. 


—.À..À. 


ại hộp thời hạn ởnước ngoài. 


Các mặt hàng của Công tV MECANIMEX như: Hàng cơ kim khí, điện ch dụng, 
hoc tiêu shơove các loại, “hàng —x sản và » móc thiết bị. . 
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_ TỔNG CÔNG TY _ 
XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BƯỜNG THUÝ thònh lộp năm 
1982 trên cơ sở cóc xí nghiệp ngo vét sông biển. 
Ngòy 2-12-1995 được tố chức lợi thỏnh doơnh 
nghiệp Nhò nước. Là một tổ chúc chuyên ngònh 
xôy dựng cóc công trình giao thông đường thuỷ, 
đường bộ, dên dụng, công nghiệp trong phạm vi 


cỏ nước. Có 19 đơn vị thỏnh viên, có gồn 500. 


phương tiện thiết bị thuỷ bộ với tổng công suốt trên 
ó0.000 mö lục. 

LĨNH VỰC KINH D0ANH CHỦ YẾU: 

- Ngo vét mở luồng mới, duy tu luồng lạch vào 
các cảng sông, cảng biển, chôn cẩu cỏng, kênh 
múng thuỷ lợi, nạo vét cóc vùng hồ, hút phưn tạo 
bẽi. _ 

- Xây dựng cóc công trình thuỷ công. 

- Xây dựng cóc công trình cầu đường bộ. 

- Xôy dựng cóc công trình công nghiệp vò dên 
dụng. 

- Xây dựng cóc công trình điện. 

- Nổ mìn phó đớứ thanh thỏi chướng ngợi vột trên 
sông, biển... 

- Đồng mới, sửa chữa cúc phương tiện thiết bị 
ngo vét xây dựng công trình. 

- Nhộn lòm tư vến đều tu và phớt triển đường 
thuỷ, làm tổng thầu, đếu thầu vò hợp lóc liên 
doonh với cóc tổ chức, có nhôn trong và ngoài 
nước về ngo vé! và xây dựng công trình ở trong, 
ngoỏi nước. 

- Sản xuết vột liệu xây dựng, vộn tỏi, xuốt nhộp 
khốu vệt tư†hiết bị đường thuỷ. 

- Xuốt khổu lao động. 


Địa chỉ: 40 Phùng Hưng - Hà Nội - Việt Nam 

Điện thoi: (84-4) 9285109 - 9285104; Fox: (84-4) 9285124 
Chỉ nhónh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh: 

278 Võ Thị Sáu - Quộốn 3 - TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoi: (84-8) 8204240; Fox: (84-8) 8204299 
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> TRƯỜNG TRUNG HỨC NGHIỆP VỤ DU LỊCH HÀ NỘI 


1 ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT - CẨU GIẤY - HÀ NỘI " Đ† (84-4). 8364390 - 7560436 ' FAX: (64-4). 8343050 
m ă Trường Trung học Nghiệp vụ Du Lịch Hà Nội (tiền thân là Trường Du Lịch Việt Nam) thành lập ngày 24/07/1972, là trường quốc 
_____ gia đầu tiên đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Ngành Du Lịch ViệtNam _ 
\ * Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường là: Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật phục vụ trong khách sạn bao gồm các nghiệp vụ: lễ tân, 
‹¡ phục vụ bàn, buồng, quầy uồng (bar), chế biến món ăn trong khách sạn, nhà hàng du lịch; hướng dẫn viên du Ích, nhân viên lữ hành; ngoại ngữ và 
.__ vitínhchuyênngànhdulich-khách sạn. 
* Mục tiêu của Nhà trường là: chất lượng đào tạo làm đầu. Trường có đội ngũ 260 cán bộ giảng viên có trình độ và nghiệp vụ chuyên môn cao. 
*Từ đầu những năm 90 Trường Trung học nghiệp vụ Du Lịch Hà Nội đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất: Trang thiết bị phục vụ cho 
công tác giảng dạy và học tập. Với diện tích rộng một hec-ta , khu trường mới được xây dựng, trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: khu 
hiệu bộ, khu giảng đường, phòng thực hành, phòng máy vi tính, phòng Lab học ngoại ngữ, hội trường.. .Mỗi năm, Trường đón nhận khoảng 2400 
học viên trong nước và quốc tế (Lào, CHDCNH Triều Tiên...). Ngoài ra trường còn có Trung tâm thực hành nghề khách sạn với diện tích hai hec-ta 
và khách sạn hai sao đủ trang thiết bị để cho học sinh thực hành. 
*Quán triệt quan điểm của Đại hội lần thứIX của Đảng: " Phát triển Du lịch thật sự trở thành một ngành mũi nhọn" với nhận thức 
.. Vai trò quan trọng của yếu tố con người trong hoạt động du lịch Nhà trường đã: | 
| - Liên kết chặt chế với các nghệ nhân trong ngành và chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy cho học viên. Ngoài ra, Nhà trường còn 
hợp tác về mặt đào tạo với một số trường nước ngoài như: Hiệp hội các trường du lịch và khách sạn của Cộng đồng Châu Âu: Trường SHATEX 
(Singapore), Irường IMT (Thailand), Trường Metro politan English and Business College (Australia), Trường Du lịch Bandung (hán, Trường 
Khách sạn Haghue (Hà Lan) và mạng lưới các trường du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (APETIT). | 
- Nhận thức được vai trò quan trọng của việc kết hợp giữa học và hành trong trường trung học dạy nghề, Ban. lãnh đạo nhà trường đã | 
chủ động phân bổ hợp lý giữa học tập và thực hành. Các lứa học sinh học tập tại trường đã có nhiều cơ hội để rèn luyện nghiệp vụ, Hòn tạ bị | 
| 


vã 


những kiến thức chuyên môn cần thiết, đủ khả năng đáp ứng được những yêu cầu công việc, 85% các em ra trường đã xin được việc làm. - 
- Gần 20.000 cán bộ công nhân viên công tác trong ngành Du Lịch đã được học tập và rèn luyện tại trường, họ đang là nF i0 người 
trực lếp lao ¡động phấn đấu để đưa nền Du lịch nước nhà ngày càng phát triển cả về chất và lượng. Để Việt Nam thực sự trở thành "Điềm đến của 


thiên niên kỷ mới” thì công tác đào tào nguồn nhận lực cho ngành Du Lịch vẫn là một nhiệm vụ to lớn đòi hỏi thây và trở Trường Trung học DuLịch . 


phải phấn đấu không ngừng. 
Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, phát triển ngày hôm nay thầy và trò Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hà 
Nội đã có thế tự hào vì những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triên ngành du lịch Việt Nam.. 
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| lÍ nghiệp Nhà nước, trực thuộc Bộ Giao thông Vận ti ⁄:Ê "= || 
_ thành lập TY 29 T, 12 năm 1992. Hoạt động tịnh doanh | © (N6 lU HỢP TÁC LA0 Hô Ni tíĂÊNh ị 


J:) 0009 


Ì _ưÖcngaà Hình thức cung ứng lao động đa chim gồm nhiều _ 
ngành nghề khác nhau như: lao động công xưởng, công - 
lÌ b‹ng xây dựng, lao động giúp việc nhà, khán hộ. công, _M 
| lÌ - thuyền viên đánh cá, lập trìnhviên.. - - tài 
"ị lùn 0 qua, Công ty đã cung ứng hơn 13. 000 lào động Hà: 
| ll ._ xu u sang làm việc tại các thị trường như Hàn Quốc, 
lÌ 
lÌ 


Nhậ âtf Bản, Đài Loan, Malaysia, Trung Đông... ˆ sHIÑ 
lÊt .- Với những thành tích đã đạt được, Công ty đượcđánhgá 
`.  làmộttrong những đơn vị hàng đầu về xuất khẩu lao động, là - t0ÂU hờ Piển (tri hi To đi 

| lÌ \ “một trong ba công ty của cả nước được Thủ tướng Chính phủ ụ Dh IỂN: 
| . tạng bằng khen về sự nghiệp xuất khẩu lao động, góp phần tích cực vào lak cuộc xóa đói giảm nghèo cho xã hội. 

ll \Ì IÀ Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có của mình, Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (L.0.D) sẵn sàng cung cấp đáp ứng 
lÌ mại) yêu cầu của khách hhàng, là địa ph tin cậy cho các đổi tác trong và ngoài nước về ê xuất khẩu lao động. ` | 
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§EAPR0DEX DANAN 


DANANG SEAPRODU(CTS IMPORT - EXPORT CORPORATION 


HEAT 0FFICE: 263 PHAN CHÂU TRINH ST, DANAN6 0ITY 


IIVI 
Il1% 


TEL: (84.511)821436 - 824515 - 823833 ” FAX: (84.511) 824778 - 823769 " E-mail: seadana@hn.vnn.vr 


168 Nguyen Cong Trư St. (1 HCM CÌly 44 Nguyen Thi Minh Khai $† Nhatrang City 


tel: (84.4)8637501 tel: (84.8) 8230472 tel: (84.58) 822186 
fax: (84.4) 8637711 tax: (84.8) 8210736 fax: (84.58) 821909 
CC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 


Cñc ĐƠN VỈ TRỰC THUỘC CÔNG TV GỒM CÓ: 


*XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ ĐẶC SẢN SỐ 10 
*CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN 
THỌ QUANG 

*CÔNG TY PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN 
*CÔNG TY CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CAM RANH 
*TRUNG TÂM DỊCH VỤ THUỶ SẢN 


HiệN N89 cÔNG Tý cÓ VỐN GÓP Ở các ĐƠN VÌ: 


* CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XUẤT KHẨU 

*NGÂN HÀNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT 
NAM 

*CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI 

*CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SEAPRODEX 
*CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP 

*CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THUỶ SẢN VIỆT 
NAM 


*SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG THUỶ SẲẢN 
XUẤT KHẨU VÀ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA VỚI CÁC 
MẶT HÀNG ĐÔNG LẠNH DẠNG BLOCK, ĐÔNG 
RỜI IQF SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG 
KHÔ VÀ HÀNG TƯƠI SỐNG, KHAI THÁC VÀ 
ĐÁNH BẮT THUỶ SẢN 
*KINH DOANH NHẬP KHẨU CÁC LOẠI MÁY 
MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG CỤ SẢN XUẤT, CÁC LOẠI 
VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤNGHỀ CÁ, 
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC VÀ HÀNG 
TIÊU DÙNG, DỊCH VỤ VẬN TẢI, MAY MẶC... 
*SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG TÔM, 
THỨC ĂN NUÔI TÔM, THỨC ĂN NUÔI CÁ, GIA 
CẦM, GIA SÚC, THUỐC DIỆT TẠP; DỊCH VỤ 
CUNG CẤP KỸ THUẬT, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HOÁ 
CHẤT PHỤC VỤNGHỀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN. 
*XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, TRANG TRÍ NỘI - NGOẠI 
THẤT, CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG, THIẾT 
BỊ MÁY MÓC CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG 
NGHIỆP, KHÁCH SẠN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH 
DÂN DỤNG... 
*BÁN BUÔN, BÁN LẺ BỘT CÁ VÀ THUỶ SẢN, 
KINH DOANH HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ SẢN 
PHẨM CÓ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, KINH DOANH, 
VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, HÀNG HOÁ. 

sẵn sàng hợp tóc, 
Liên doanh với các đơn vị trong 
và ngoài nước trong tết cả các 

lĩnh vực trên. 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY: 
PHẠM MẠNH HOẠT 


= y Sản ket: - Kinh đoanh vật liệu - dựng Cần Thơ _ 
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® Văn ¬ chính: Số 3 Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ 
Điện thoại: (071) 821885 - 823457 - 824886 - Fax: (071) 821141 
® Văn phòng đại diện tại TPHCM: 37B Nguyễn Thông, Q3 
s— Điện thoại: (08) 9325852 - Fax: (08) 9320489 
Giám đốc công ty: Kỹ sư Từ Quang Trạch 
_(Anh h hàng Lao động) 


C°” ty SADICO Cần Thơ là doanh nghiệp Nhà 
nước được thành lập được thùònh lập 1988 
trực thuộc UBND tỉnh Cồn Thơ với máy móc thiết 
bị công nghệ hiện đợi, tiên tiến nhốt của Châu Âu 


và Châu Á cùng với đội ngũ công nhôn kỹ thuật 
lành nghề đảm bảo sản xuốt cung cốp đầy đủ, kịp 
thời những sản phẩm có chất lượng cdo như: 

- Sản xuết kinh doanh vỏ bao PP-PK-KPK... cao 
cốp dùng để đựng xi măng đen, xi măng trắng, gạo 
xuết khẩu, hàng nông sản, đường, phân bón, hóu 
chốt xử lý nước nuôi tôm, thức ăn cho tôm, thức ăn 
gia súc, gia cầm, tấm bọạt và các logi bao phục vụ 
đa dang cho tiêu dùng. 

- Sản xuết và kinh doanh cóc loại xi măng, trụ 
điện bê tông tiền úp, ống cống ly tâm thoát nước, 
cừ cọc bê tông cúc logi và vật liệu xây dựng khóc. 

- Xuất nhập khổu trực tiếp, uỷ thúc và gia công 
xuết khổu các loại vỏ bao PP-PK-KPK, các loại xi 
măng, nguyên liệu ngành nhựa, ngành xi măng, 
vật tư, hóa chốt, thiết bị, phụ tùng thuy thế phục 
vụ sản xuết vỏ bao, xi măng, vật liệu xây dựng. 

- Chuẩn bị vào cuối năm 2002, sẽ sản xuốt và 
cung cốp bdơo giốy kroft, bao PK đáy vuông đựng 
xi măng và các sản phẩm khác. 


ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH 


SỐ 9 NGUYÊN THỊ MINH KHAI - 0.1 - TP.HCM 
ĐT : (84.8) 8292737 - 8291667 - FAX : (84.8) 8298457 
EMAIL : hcm.tv@®hem.vnn.vn 


HÃNG PHIM TRUYỀN HÌNH TP. HỖ GHÍ MINH 


TELEVISION'EILM STUDIOS 

9Nguyễn Thị Minh Khai - Quận"†'#TP:HGM: 

ĐT: (84.8) 91020223 5888095 - 8229BUU-<*“Fax: (5418):8292758 
Email: tís-hem®@tiem.vnff.vn 


TRUNG TÂM DICH VŨ THUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH 


14.Binh Tiên Höäñg - Quận 1 - TP.HEM: 
ĐT: (64.8)82224/75 - Fax: (84.8) 829220 


CÔNG TY cổ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (NADYPHAR) 
NATI0NAL DAY PHARMA(EUTIGAL J0INT ST0GK DMPANY 0F H0HIMINH 01TY 


136 Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh Sế?S20 66G. 
ĐT: 8483654 - 8483507 - 8482273 se Fax: 84.8.8466355 


z4 AcetyÌcystein 
# Trị các bệnh đường 


hô hấp, kèm theo tiết 
nhiều chất nhầy. 


`Pecaldex 


Cung cấp Vitamin và 
Calci cho cơ thể ở trẻ 
em chậm lón, phụ nữ có 
thai, suy nhược cơ thể. 


; Alumina 


Trị viêm loét dạ dày và 
tá tràng, dư acid trong 


-, Bestasiphon ¬ - đạ dày. 


Lợi tiểu, lọc máu, giải độc, ` _ : 
; 
bổ gan ` t 
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TT l 
/ 941i đồng đạt 107,15% kế - 


b át triển te TT Tà vượt 26,44% kế hoạch hTeng 592% 9n 
2000. Pháttriển42 thuê bao Ir-rnet Hiềt:..! - 

«Mật độ điện thoại 2,78 máy/100 dân (năm 1999 mới đạt 1 67/100 và nan 200 đạt 
2,02/100). # 
- Phát hành báo chí đạt 6,57 triệu lò, cuốn đạt 107,71% kế hoạch; Tầng 120% sovó 
kiểu, 


KG phút đạt. Sản lượng Bậc hoạ quốc tế 


° C98 Nn: phục vụ giao dịch; xây dựng nổ nh các đểm BĐVH naa 
bit kpee 
_ Năm : điện Hài Dương 0 ki rSGNM 


Trưng k thành - - Dũng cảm. : -Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình CN: 
hở mục tiêu: đuật 
. Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh 
thực hiện có kết quả cao các chương trình công tác: l 
*. Hoàn thành cấu hình mạch giai đoạn 2000-2005; Hoàn thành dự án mạng viễn thông 
2000-2005. Triển khai 2 'dự ân chuyển mạch với 15.488 số lắp mới, Bổ sung tẾm Hải c-EP 
v các trạm. 
»- Cảilạo mở rộng mạng cắp cáchuyện và thành phố (24.600 đối cáp gốc). _ bật 
.Xây dựng 3 tuyến cáp quang dài 43 km ở 5 huyện, thành phố để nối 2 mạch vòng ở vn, a~ 
gi 
_-— mạng điện thoại vỉ tuyến mạch vòng công nghệ CDMA trên xếp lne o2. ì\ 
. tam Hải Dương và Chí Linh. 
ben y0 


:* Sắp xếp, tổ chức lại lao động, đáy mạnh ph bào lj đựa trong loà 
ˆ thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. tia oyiễM < 


NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BACH ĐĂNG 


Ù 
Địa chỉ: Số 3 Phan Đình Phùng - Ha Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng * Điện thoại: ( 031) 842782-842767 * Fax: (031) 842282 


Tẩu số Vinh Tỷ 6500 ổn hước thí hạ huỷ ngày 254 2-2002 


hò móy Đóng tòu Bạch Đằng ở bên bờ 
sông Cốm, gồn trung tâm Thònh phố 
Hỏi Phòng với diện tích 30 hec-t‡a và tổng 
số CBCNV lò 2.000 người. Nhờ móy chuyên 
đóng mới và sửa chữa cóc phương tiện 
tàu thủy, nhộn gia công vò chế tgo cơ khí. 
1.ĐÓNG MỚI CÁCP TIỆN THỦY: 
- Các logi thu chở hòng khô, tủu chở diều, 
tàu chuyên dùng, tàu tuổn tiêu, tủu chiến, 
tàu viễn dương sò lon vện tỏi biển viễn 
dương có trọng tỏi đến 10.000 DTW- cóc logi 
tàu kéo vờ tòu dịch vụ kỹ thuột - tờu hút vò 
tàu du lịch cao cếp - Cần cổu nổi với sức 
cổu từ ó000- 1000 tến- tàu tuần tram tàu 
chiến du thuyền, tàu bằng chốt liệu 
compsosile. 
- Từ năm 2000 Nhờ móy nêng cếp đóng mới 
tỏu 15.000 20.000 DWT. 
2. SỬA CHỮA CÁC LOẠI TÀU VÀ PHƯƠNG TIỆN NỔI TRÊN 
UNỔIĐẾN 10.000 DWT,Ở BẾN ĐẾN 30.000 DWT. 
3.CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ LẮP TRÊN TÀU VÀ SÀ LAN. 
- Móy kéo neo vỏ neo - Cóc logi xích neo tỏu 
đến cỡ ó0 mm - Hệ thống trục móy chính vò 
chôn vịt có công suốt đến 4.000 HP - Cóc loại 
bơm, vơn, cửa kín nước, móy lới điện, cần 
cổu thủy..., cung cốp cóc loại phôi đúc, rèn, 
gia công cóc chế tạo cóc chi tiết cơ khí, các 
kết cốu kim loại. 
4. DỊCH VỤ - GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠKHÍ 
- Kiểm tra chốt lượng thiết bị xích neo vò vột 
liệu đóng tàu bằng máy siêu âm, phôn tích 


Lễ khởi công đóng tầu hỏng 11.500 tốn 


hóo học, kiểm tra kim tương vò có tính năng 
cơ giới của kim loợi vò chỉ tiết móy. Sửa chữa 
phục vụ tồu tợi cảng 

- Có xưởng sản xuốt oxygène, ecéthylène 
(đốt đèn), xưởng ngôm tẩm chống mối mọt 
gỗ, sốy gỗ đảm bỏo chống chóy theo quy 
phạm tòu biển, sẵn sàng cung cốp cho các 
đơn vị có nhu cầu. Sản xuốt kết cếu thép có 
khối lượng, trọng lượng lớn. 

5. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 

- Nhà móy quỏn lý chốt lượng theo tiêu 
chuổn quản lý chết lượng ISO 9001: 2000. 

- Theo yêu cầu của khóch hồng, theo quy 
phạm và công ước hèòng hỏi quốc tế. Có 
chế độ bảo hỏnh thích đóng. 

6. THÀNH TÍCH NHÀ MÁY ĐẠT ĐƯỢC. 

- 24 Huên chương Lao động cóc logi 

- 10 cờ luên lưu củo Bộ, Tổng Công ty. 

-ó cò luên lưu của Chính phủ. 

- Năm 1971, được phong tặng Anh hùng lực 
lượng Vũ trong lồn thứ nhối. 

- Năm 1995 được phong tặng Anh hùng lực 
lượng Vũ trong lồn thứ hơi. 

- Năm 2000 được phong tặng Anh hùng lqo 
động thời kỳ đổi mới. 

Nhè máóy đỏ giònh được sự tín nhiệm nhiều 
năm củo khóch hòng. 

Nhò máy sẵn sàng liên doœnh, liên kết với 
cóc có nhêôn và tổ chức kinh tế trong về 
ngoài nước để thực hiện các đơn đặt hằng 
và cùng đồútử pháttriển sản xuốt. 


'Đ Ì bà PM là 4 


Trụ sở : Thị trấn Sài Đồng Gia Lâm- Hè nội 
ĐT: 84-4-8271340; 8276673 FfRX 84-4-8513631 
Cửa hèng giới thiệu & bén sản phẩm: 


195 hôm Thiên-Đống Đo - Hà Nội; ĐT: 84-4-8513631 
Chỉ nhónh tọi TP Hồ Chí Minh: 
2ñ Minh Phụng P5 -quên ó; ĐT: 84-8-85ó53878 


Chuyên sản xuất các mặt hàng dân dụng và chỉ tiết cho các ngành 
công nghiệp khác từ kim loại tấm lá mỏngbằng công nghệ đột dập. 
Sản phẩm được bảo vệ và trang trí bằng các công nghệ mạ, tráng 
men, sơn, nhuộm và nhiều công nghệ khác. Với trang thiết bị hiện 
đại và qui trình công nghệ khép kín, hàng năm công ty có thể sản 
xuất từ 2.500.000 đến 3.000.000 sản phẩm hoàn chỉnh. 

Sản phẩm của Kim khí Thăng Long có uy tín trên thị trường trong 
và ngoài nước, đã giành được nhiều huy chương vàng tại các hội chợ 
triển lãm kinh tế quốc dân Việt Nam. 

Ngoài ra sản phẩm của Kim khí Thăng Long đã tham gia vào 
chương trình nội địa hoá các sản phẩn tiêu dùng cao cấp như: xe 
máy HONDA, bơm nước SHINL... 

Để tiếp tục phát triển và hoàn thiện nhu cầu của thị trường , với 
quan điểm mở rộng quan hệ hợp tác, Công ty Kim khí Thăng Long đã 
cung các tập đoàn HONDA và GOSHI- THANGLONG. 

Với lực lượng loa động chuyên môn hoá cao cùng hơn 25.000 m2 
nhà xưởng, đất đai và cơ sở hạ tầng hoàn chỉng, Công ty Kim khí 
Thăng Long xin hân hạnh phục vụ quý khách và sẵn sàng hợp tác 
sản xuất, liên kết kinh doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài 
nước. 

Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9002. 


MỘT VÀI NĂM TỚI GÔNG TV KIM KHÍ 
THĂNG LONG SẼ @ÓP PHÂN SẠN XUẤT 
XE MÁY TỶ LỆ 100% NỘI ĐỊA HOÁ 
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CIENCO 8 là đơn (tiền thân là Ban Xây dựng 64) thành lập năm 1964 - Là Tổng Công ty 90 được thành lập lại theo văn b 
số: 5981/ ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4897 QĐ/ TCCB - LÐ, ngày 27 tháng 11/1995 của Bộ trườn 
Giao thông vận tải. Trải qua 36 năm phát triển và trưởng thành, Tổng Công ty đã được hai Đảng, hai Nhà nước Cộng 
XHCN Việt Nam và Cộng hòa DCND Lào tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 

- Nhà nước Việt Nam tặng: Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất; 04 Huân chư 
Lao dộng; Huân chương Quân công; 02 công ty được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; Huy chương vàng chất lượng cê 


trình nhiều năm liền. 


- Nhà nước Lào tặng: 03 Huân chương IXALA hạng Nhất; Huân chương Hữu nghị; Huân chương Lao "EM hạng Nhất cùi 


nhiều phần thưởng cao quý khác. 


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 


Công ty XDCT giao thông 829 
Công ty XDCT giao thông 810 
Công ty XDCT giao thông 820 
Công ty XDCT giao thông 838 
Công ty XDCT giao thông 842 
Công ty XDCT giao thông 872 
Công ty XDCT giao thông 873 
Công ty XDCT giao thông 874 
Công ty XDCT giao thông 875 
Công ty XDCT giao thông 889 
Công ty XDCT giao thông 892 
Công ty Xây dựng cầu 75 

Công ty Vât tư và XD công trình 
Công ty Xây dưng Miền Tây 

Công ty XDCT giao thông Việt- Lào 
Công ty Quan hệ QT và Đầu tư SX 
Công ty Tư vấn XD giao thông 8 
Công ty Liên doanh CT Hữu nghị 
Công ty Liên doanh CT Miền Trung 


Trung tâm Y tế giao thông 8 
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ KT 8 


Công ty Taxi Cienco8 
Xí nghiệp Xây dựng CT 8 


Chi nhánh phía Nam 
Chi nhánh miền Trung 
Chi nhánh Cộng hoà DCND Lào 


Ban điều hành các dự án phía Nam 
3 Ban điều hành dự án Xuyên Á 

2 BĐH dự án QL 1 miền Trung 

4 BĐH dự án QL 1 Hà nội - Lạng sơn 


4 BĐH dự án đường 10(B4, R4, R1, R2) 


3 BĐH dự án tại Lào 
1 Liên doanh 18 


` 

Số 253 - L.15 - Tân Mai - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai ; (80), _ 
Công ty Liên doanh Miền Trung: Hưng Long-Núi Thành - Quảng Nam ; ĐT: (0510) 871! 
Số 87- Bản KhunTà Thoong - Đường Luangphrabãng- TP. Viêng Chăn : BT: 0058 21 


Dây chuyền thi công Asphalf 
đường TP. Vientiane 


Dây chuyển thiết bị thi công nền 
đường quốc lộ 7 - CHDCNN Lào 
(theo tiêu chuẩn AASHTO 


Với chức năng hiện có, Tổng công ty có đủ khả năng thực hiện các dự án lớn về Xây ˆ 
dựng các công trình giao thông và các công trình khác ở trong và ngoài nước với giá t ˆ ‹ 
sản lượng hàng năm từ 1.900 tỉ đến 2.000 tỉ đồng. 

Ở VIỆT NAM: Thực hiện Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, Tổng công ty đã thaff - 
gia xây dựng hầu hết các tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 1A gồm 9 hợp đồng; Dự4ñ ˆ 
đường 5 Hà nội- Hải phòng 2 hợp đồng; Dự án đường 18; Dự án đường Láng- Hoà lạc; Dự ' 
án đường Xuyên á gồm 3 hợp đồng; Dự án B4 cụm cầu Non nước gồm 3 hợp đồng; Dư án( 
đường 10 gồm 3 hợp đồng; Dự án đường Hồ Chí Minh; Dự án cầu Long Đại Đông và HãNG \ 
trăm công trình cầu đường ở kháp các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hoà Bình, Hà TâV, Hồi ˆ 
Hưng, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... Tổng công ty đã | 
góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới. 

Ở NƯỚC NGOÀI: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Tổng Công ty đã xây dựng và đâm - 
bảo giao thông toàn bộ các tuyến đường Bắc và Trung Lào, góp phần vào sự nghiệp 646 
mạng giải phóng dân tộc của nước bạn Lào. Cho đến nay, Tổng Công ty đã thi công hàng . 
loạt các dự án thắng thâu quốc tế như: Đường 6, đường 7, đường 8, đường 9, đường: 
đường 1ô B... Xây dựng các tuyến đường thành phố Viêng Chăn cùng hàng chục cá© 
trình khác về quốc phòngm thủy lợi và dân dụng... Tổng Công ty đã góp phần to lớn .ái 
dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Xây dựng công trình gao thông Ì 
8 luôn thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thường XWWEE 
đầu tư thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thi công tiên tiến để nâng cao năng lực. để Hệ 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Công ty thường xuyên củng cố tổ chức, xây dựng độ ộI 
ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề, luôn tạo đủ việc làm, đảm bảo thu fñê về 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và luôn tế 
đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước và tham gia tích cực Ni 622: NếY: Xế s L TL 
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HỜI gian qua, trước những diễn 
biên phức tạp của tình hình thê 


giới, khu vực và trong nước, công 
tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhân 
dân (QĐND) đã bám sát thực tiễn phát 
triển của đời sống kinh tế, xã hội đất 
nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, đời 
sống bộ đội, tập trung giáo dục, bôi 
dưỡng nâng cao nhận thức đúng đắn 
về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước. Với những hình thức, phương pháp 
giáo dục sinh động, phù hợp với các đôi 
tượng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở đơn vị 
cũng như trong các học viện, nhà trường 
quân đội, nâng cao nhận thức tư tưởng, lý 
luận, quan điểm, đường lối của Đảng ; : 
góp phần nghiên cứu làm rõ và tuyên 
truyền. rộng Tái đường lối, chính sách đổi 
mới của Đảng về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc 
Ởở nước ta. 
Công tác tư tưởng, lý luận đã góp phần 
quan trọng xây dựng QDND vững mạnh 


Số 18 (tháng 6 năm 2002) 


LÊ VĂN DŨNG °* 


về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất 
lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ 
vững và tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân, củng cố ngày càng vững chắc 
trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong 
QĐÐND. Từng bước đổi mới tư duy quân 
SỰ, Xây dựng những quan niệm mới về 
bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng và 
xây dựng quân đội trong điều kiện mới : 
hòa bình, kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, chống “diễn biến hòa bình”, bạo 
loạn lật đổ và đề phòng các cuộc xung đột 
hoặc can thiệp vũ trang cục bộ, v.v. Một 
số thành tựu của các đề tài khoa học quân 
SỰ, khoa học xã hội và nhân văn quân sự 
cấp nhà nước và cấp bộ đã được vận dụng 
vào nghiên cứu xây đựng nên quốc phòng 
toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân, QĐND, góp phần làm tham 
mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và 
phát triển lý luận bảo vệ Tổ quốc theo 
đường lối đổi mới của Đảng. 


* Trung tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm 
Tông cục Chính trị 


Những thành tựu to lớn trên các mặt 
kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại... trong những năm thực hiện 
đường lối đối mới là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định đến toàn bộ hoạt động và hiệu 
quả của công tác tư tưởng, lý luận trong 
quân đội, làm cho nó có sức thuyết phục 
hơn ; lòng tin được củng cố và phát triển, 
bản ÏĨĩnh, trình độ chính trị được nâng lên 
cả trong nhận thức và trong hoạt động 
thực tiễn. Có thê khẳng định rằng, QĐND 
đã thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với 
Đảng, đang gìn giữ và phát huy truyền 
thống tốt đẹp của mình. Phẩm chất của 
người chiến sĩ QĐND, “Bộ đội Cụ Hồ” về 
cơ bản được củng cố và giữ vững. Đó là 
những phẩm. chất : tình yêu Tổ quốc, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì 
CNXH, tình yêu và sự gắn bó với nhân 
- dân, ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó 
khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống... 

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng công 
tác tư tưởng - lý luận trong quân đội vừa 
qua vẫn còn những mặt bất cập, chưa đáp 
ứng kịp thời với đòi hỏi thực tiễn đổi mới 
của đất nước, của quân đội và yêu cầu của 
cuộc đâu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý 
luận hiện nay. Một số cấp ủy đẳng còn 
biêu hiện chủ quan, giản đơn, chưa quan 
tâm đúng mức đến công tác tư tưởng, lý 
luận. Hoạt động công tác tư tưởng, lý luận 
ở một số đơn vị chất lượng chưa cao, 
thiếu chiều sâu và độ bền ; tính chủ động, 
nhạy bén, sắc sảo và hiệu quả trong đầu 
tranh trên mặt trận tư tướng, lý luận còn 
hạn chế. Một số cán bộ, đẳng viên có 
trình độ lý luận, tính nhạy bén và bản lĩnh 
chính trị chưa tương xứng với vị trí, yêu 
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cầu nhiệm vụ, chưa thể hiện được bản 
lĩnh, dũng khí đấu tranh chống các quan 
điểm thù địch, sai trái. Trước những thủ 
đoạn tỉnh vi, xảo quyệt của các thế lực thù 
địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ, một bộ phận cân 
bộ, chiến sĩ có những biểu hiện mơ hồ 
mất cảnh giác, chưa nhận thức hết âm 
mưu thâm độc, xảo quyệt của các thế lực 
thù địch, tính chất gay go, phức tạp của 
cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc 
hiện nay. Hiệu quả trực tiếp và sức thuyết 
phục trong đấu tranh phê phán những 
quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực 
tư tưởng, lý luận, trong đấu tranh chống 
những thị hiếu lai căng, văn hóa độc hại 
còn thấp. 

Trong tình hình quốc tế hiện nay, cần 
nghiên cứu để có sự hiểu biết ngày càng 
sâu sắc hơn những vấn đề về thời đại, về 


_ chủ nghĩa tư bản (CNTB) hiện đại, về 


những biến động trong quan hệ quốc tế. 
Thực tế vừa qua cho thấy, chiến tranh cục 
bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, 
sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt 
động can thiệp lật đồ, khủng bố, khủng 
hoảng kinh tế - xã hội còn xảy ra ở nhiều 
nơi trên thế giới và tính chất phức tạp 
ngày càng tăng. Đối với nước ta, các thế 
lực thù địch đang thực hiện chiến lược 
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, 
mưu toan dùng chiêu bài “dân chủ”, 

“nhân quyền”, “tôn giáo”, kích động chia 


rẽ tôn giáo, dân tộc, huấn luyện và đưa 


bọn phản động người Việt lưu vong về 
phá hoại, gây rối, làm mất ốn định chính 
trị xã hội, đòi đa nguyên đa đẳng hòng 
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 


4 


Số 18 (tháng 6 năm-2002) 


gỉ hội [X eúa (Đang øàô euộe tổng 


Yạp etí Cộng sản 


xã hội, “phi chính trị hóa” quân đội để 
chuyên hóa chế độ ta từ CNXH sang 
CNTRB. Công tác tư tướng, lý luận trong 
quân đội phải làm cho cán bộ, đảng viên, 
chiến sĩ nhận thức rõ những âm mưu, thủ 
đoạn đó, không mơ hồ, đề cao cảnh giác, 
sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn 
của chúng. 

Trước sự sụp đổ của chế độ XHCN ở 
các nước Đông Âu và Liên Xô, các thế 
lực thù địch và cơ hội, xét lại ra sức tuyên 
truyền về cái gọi là “sự kết thúc” của 
CNXH, “sự cáo chung” của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Những luận điệu xuyên tạc 
tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được tung ra 
ở nơi này, nơi khác. Họ lợi dụng cơ hội đó 
hòng làm lung lay nên tảng tư tưởng của 
Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, làm 
chệch hướng chúng ta trong sự nghiệp đổi 
mới. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong thời kỳ đối mới, bảo 
vệ độc lập dân tộc và CNXH đang là một 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công 
tác tư tướng, lý luận của toàn Đảng, toàn 
.dân và toàn quân ta. 

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 
CNXH, xây dựng thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao 
về chính trị, tư tưởng trong toàn quân. 
Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, 
kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và 
những quan điểm có tính nguyên tắc mà 
Đại hội IX của Đảng đã khắng định. Tiếp 
tục quán triệt thực hiện Cuộc vận động 
“xây dựng, chỉnh đốn Đảng” theo Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII của 
Đảng, củng cố niềm tin vững chắc vào sự 
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lãnh đạo của Đảng. Phát huy tinh thần 
cách mạng tiến công, thi đua yêu nước, 
thúc đấy hành động cách mạng trong toàn 
quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quân lần 
thứ 7. 

Theo hướng đó, công tác tư tướng, lý 
luận phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối 
ngoại, tích cực góp phần tháo gỡ những 
vướng mắc, khó khăn. Chú trọng nắm bắt, 
phân tích dự báo diễn biến tư tưởng và có 
biện pháp xử lý kịp thời các tình huống tư 
tưởng, tăng cường kiểm tra các hoạt động 
tư tưởng của cấp dưới, gắn chặt với tổng 
kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị. Đề cao trách nhiệm của mỗi tổ chức 
đẳng và đảng viên, đấu tranh loại trừ tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ quan và 
đơn vị của mình. Đẩy mạnh tự phê bình 
và phê bình, tự học tập, tự rèn luyện, đầu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cơ hội, thực dụng và tình trạng thoái hóa, 
biến chất trong một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên. 

Xây dựng quân đội về chính trị là một 
nguyên tắc cơ bản quyết định trong xây 
dựng quân đội, là cơ sở để xây dựng 
QĐND vững mạnh toàn diện, đồng thời là 
một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư 
tưởng, lý luận. Trong đó, yêu cầu hàng 
đầu là phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
quân đội. Tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân, giữ vững tính dân tộc, tính 
nhân dân. Đó là nhân tố bao trùm quyết 
định bản chất giai cấp của QĐND, của 
Nhà nước XHCN. 
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Đảng viên, cán bộ, trước hết là cán bộ 
cao cấp, trung cấp trong quân đội phải 
qua giáo dục, học tập lý luận, rèn luyện 
thực tế nâng cao trình độ bản Iĩnh chính 
trị, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập 
dân tộc và CNXH, nhất trí cao với đường 
lối đổi mới của Đảng và đường lối quân 
sự, quốc phòng trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Có thái độ kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, nguyên 
tắc và đường lối của Đảng, chống các 
quan điểm lệch lạc, sai trái ảnh hưởng đến 
truyền thống, bản chất của Đảng, của 
quân đội. Quyết không để Đảng bộ Quân 
đội có những biểu hiện suy thoái về chính 
trị, tư tưởng ; phải thực sự là lực lượng 
nòng cốt lãnh đạo mọi mặt xây dựng, 
chiến đấu, trưởng thành của quân đội, bảo 
đảm cho quân đội luôn luôn là công cụ 
bạo lực vũ trang chủ yếu, là lực lượng 
chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành 
và tin cậy của Đảng, của Nhà nước và của 
nhân dân ; hoàn thành tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, 
thực sự làm nòng cốt cùng toàn dân giữ 
vững ốn định chính trị, xây dựng và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tăng cường bồi dưỡng và phát triển 
phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” 
trong thời kỳ mới. Mỗi quân nhân phải 
thực sự đi đầu trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc ; nâng cao tỉnh thần 
cảnh giác cách mạng, chủ động, nhạy bén 
tiến công địch trên mặt trận chính trị, tư 
tướng, đấu tranh chống quan điểm thù 
địch, sai trái, vô hiệu hóa mọi âm mưu, 
thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phi chính 
trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. 


Coi trọng việc tổng kết thực tiễn trong 
nghiên cứu lý luận và trong hoạt động của 
các cấp ủy đảng, phát triển khoa học xã 
hội và nhân văn, góp phần làm sáng rõ, 
vận dụng sá8g tạo và bổ sung những luận 
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường 
lối của Đảng. Cung cấp những luận cứ 
khoa học và thực tiễn phục vụ hoạch định 
những chủ trương, chính sách trong xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
QĐND, củng cố quốc phòng. Nghiên cứu 
xây dựng và phát triển nền công nghiệp 
quốc phòng với các bước đi phù hợp, 
vững chắc trên cơ sở khai thác mọi nguồn 
lực và thành tựu của sự nghiệp CNH, 
HDH. Xây dựng và phát triển lý luận bảo 
VỆ Tổ quốc, lý luận xây dựng và củng cố 
nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ 
mới. Không ngừng nâng cao trình độ 
khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự và 
khoa học nghệ thuật quân sự, từng bước 
đáp ứng yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ 
trang nhân dân, QĐND trước yêu cầu 
mới. Vận dụng những thành tựu của các 
đề tài khoa học quân sự, quốc phòng, 
khoa học xã hội và nhân văn quân sự vào 
chỉ đạo thực tiễn xây dựng quân đội, xây 
dựng quốc phòng. Kế thừa và phát huy 
những kinh nghiệm tích lũy được trong 
chiến tranh trước đây đã được tổng kết, 
vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều 
kiện mới. Đề phòng và khắc phục sự bảo 
thủ, kinh nghiệm chủ nghĩa, giáo điều, 
thoát ly thực tế trong lĩnh vực quân sự, 
quốc phòng. 

Ngày nay, đất nước đang đứng trước 
thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng đang 
đứng trước những thách thức gay gắt. 
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Thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận có 
ý nghĩa cấp thiết đối với việc xây dựng 
quân đội về chính trị. Trước hết, cần 
nghiên cứu có kế hoạch cụ thể thực hiện 
tốt những giải pháp lớn về công tác tư 
tưởng, lý luận mà Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa IX) của Đảng đã đề ra : Tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vai trò 
quản lý của Nhà nước ; mở rộng dân chủ, 
phát huy tự do tư tướng, khai thắc mọi 
tiềm năng sáng tạo, trong nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu lý luận, đồng thời 
giữ nghiêm kỷ cương trong việc phổ biến 
kết quả nghiên cứu ; tích cực đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận ; 
kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đầu 
tư cho công tác tư tướng, lý luận ; phát 
huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công 
tác tư tưởng : đổi mới nội dung, phương 
pháp công tác tư tướng, lý luận. 

Các học viện, nhà trường quân đội cần 
tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, 
nội dung giáo dục tư tưởng, lý luận cho 
phù hợp với mục tiêu yêu cầu đào tạo, đáp 
ứng đòi hỏi tình hình mới. Từng cấp căn 
cứ vào tình hình cụ thể mà quy định nội 
dung, hình thức, phương pháp học tập lý 
luận cho cân bộ, đẳng viên, chiến sĩ. Chú 
trọng làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các 
quan điểm, đường lối của Đảng, thảo luận 
dân chủ, trao đôi cởi mở, giúp cần bộ, 
đảng viên nâng cao nhận thức để tự mình 
có thể giải đáp những vướng mắc mà thực 
tiễn cuộc sống đặt ra đúng với quan điểm, 
đường lối của Đảng. 

Do đó, trước hết phải chăm lo đào tạo, 
bôi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư 
tướng, lý luận đáp ứng được những yêu 
cầu của thời kỳ mới. Đánh giá toàn diện 
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đội ngũ này để có kế hoạch sử dụng hợp 
lý, đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả. Đề cao 
tính khách quan khoa học và tính đảng 
của người làm công tác tư tướng, lý luận. 
Xây dựng không khí dân chủ, cởi mở, tự 
đo tư tưởng, giữ vững tính đẳng, tính 
nguyên tắc trong thảo luận, tranh luận 
khoa học. Lắng nghe mọi ý kiến, phát huy 
mọi tiềm năng trí tuệ, thu hút đội ngũ cán 
bộ chủ trì công tác đảng, công tác chính 
trị và các cán bộ chủ trì đơn vị vào làm 
công tác tư tướng, lý luận. Không nên coi 
các vấn đề tư tưởng, lý luận chỉ là của cán 
bộ tuyên truyền, cán bộ lý luận. Bởi lẽ, 
thực tiễn tiến trình đổi mới của đất nước, 
tình hình phát triển của thế giới, của khu 
vực đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, nếu 
không có tĩnh độ lý luận, không có 
phương pháp luận đúng đắn, khoa học thì 
khó có thể hiểu và lý giải được những vấn 
đề thực tiễn đang đặt ra. Và do đó, cũng 
không thể có đủ bản lĩnh chính trị vững 
vàng để bảo vệ chân lý, phát hiện và đấu 
tranh chống các quan điểm thù địch, sai 
trái. 

Có thể nói chưa bao giờ thực tiễn đặt ra 
đòi hỏi bức xúc đối với công tác tư tướng, 
lý luận như hiện nay. Vì vậy, cấp ủy đảng 
các cấp, các đơn vị, đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên, nhất là đội ngũ những người làm 
công tác tư tưởng, lý luận, cán bộ chủ trì 
các cấp trong quân đội phải quan tâm đặc 
biệt trên mặt trận này. Tư tưởng, lý luận 
thật sự vững vàng, là cơ sở để nâng cao 
vai trò tiền phong lãnh đạo của Đảng 
trong hoạt động thực tiễn và là cơ sở để 
giáo dục lý tưởng, nâng cao hơn nữa niềm 
tin của quân đội vào Đảng tiền phong, 
vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.G 
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RUNG tâm Khoa học tự nhiên và 

| Công nghệ Quốc gia (KHTN và 
CNQG) là cơ quan trực thuộc 

Chính phủ, được thành lập năm 1993 trên 
cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học Việt Nam. 


Trung tâm KHẨN và CNQG, có nhiệm vụ - 


nghiên cứu, triển khai ứng dụng theo những 
hướng công nghệ trọng điểm, đồng thời tiến 


hành nghiên cứu cơ bản trên lĩnh vực: 


khoa học tự nhiên. Hiện nay, Trung tâm có 
17 viện nghiên cứu với 2 400 cán bộ biên 
chế, trong số đó có 222 giáo sư và phó giáo 
sư, hơn 700 tiến sĩ. 

Là một cơ quan nghiên cứu và triển khai 
khoa học lớn ở nước ta, hơn 5 năm qua, 
Trung tâm KHTN và CNQG đã tích cực 
triên khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 
hai (khóa VIII). Trên lĩnh vực nghiên cứu 
và triên khai, nhiều đề tài thuộc các hướng 
trọng điểm như công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ 
môi trường, các hợp chất có hoạt tính sinh 
học v.v.. đã được nghiên cứu thành công và 
ứng dụng trong thực tế. Có thể kể đến một 
số kết quả nghiên cứu và triên khai tiêu 
biểu sau đây : 


Trên nh vực công nghệ thông tin, đã - 


xây dựng "Mạng máy tính phục vụ nghiên 
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ĐĂNG VŨ MINH ° 


cứu khoa học và giáo dục Việt Nam" 
(gọi tắt là mạng VARENet) và mạng 
NETNAMI để phục vụ rộng rãi các tổ chức 


và cá nhân ; phát triển phần mềm nhận 


dạng chữ Việt VnDOCR cho phép chuyển 
tài liệu lưu trữ trên giấy sang dạng lưu trữ 
điện tử bằng máy quét ; xây dựng phần 
mềm POPMAP là hệ thống thông tin tương 
tác và trợ giúp quyết định cho các hoạt 
động kinh tế - xã hội và dân số đã được sử 
dụng ở hơn 100 nước. Trong lĩnh vực công 
nghệ sinh học, tạo được giống lúa chịu hạn 
và chịu lạnh DR2 cho năng suất cao và đây 
là giống lúa đầu tiên được tạo bằng công: 
nghệ sinh học ở Việt Nam ; tiếp thu công 
nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm In-tơ- 
phe-rôn để điều trị bệnh viêm gan B, C mãn 
nh và ung thư gan ; sử dụng kỹ thuật nuôi 
cấy mô nhân nhanh một. sô cây trông có giá 
trị, xây dựng mô hình trồng rau sạch nhờ sử 
dụng biện pháp bảo vệ thực vật sinh học. 

Về lĩnh vực khoa học vật liệu, đã ú ứng dụng 
vật liệu từ chứa đất hiếm để chế tạo máy 
tuyển từ, máy phát điện sức gió và mây 


phát thủy điện nhỏ xuất khẩu sang một số 


nước châu Á ; hoàn thiện công nghệ chế tạo 


*GS, TSKH, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc 
Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 
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mô-đun thu phát quang học và các bộ biến 
đổi quang - điện dùng cho thông tin quang 
sợi ; hoàn chính công nghệ sản xuất sơn bảo 
vệ chống ăn mòn sắt thép trong môi trường 
xâm thực khắc nghiệt ; tổ chức sản xuất thử 
nghiệm guốc hãm tàu hỏa chất lượng cao. 
Trong Ïnh vực tài nguyên sinh vật, sinh 
thái và môi trường, đã soạn thảo và công bố 
động vật chí và thực vật chí Việt Nam. Đề 
xuất và triển khai công nghệ xử lý nước thải 
nhà máy giết mổ gia súc, xử lý nước ô 
nhiễm dầu, xử lý nước phèn để giải quyết 
nước sinh hoạt cho một số tỉnh đồng bằng 


sông Cửu Long trong mùa khô. Trên nh 


vực nghiên cứu biên và công trình biển, đã 
tiến hành các đợt điều tra khảo sát về xói lở 
đới bờ, địa chất, địa vật lý và vật lý khí 
quyền để phục vụ phát triển kinh tế và quốc 
phòng trên vùng quần đảo Trường Sa ; Xây 
dựng cơ sở khoa học cho việc xác định ranh 
giới ngoài thêm lục địa Việt Nam ; phát 
triển các mô hình và phần mềm mới phục 
vụ cho việc khai thác, vận chuyên dầu khí 
và dự đoán công trình biên. Lĩnh vực điện 
tử, thiết bị và tự động hóa, đã lắp đặt nhiều 
hệ thống điện mặt trời phục vụ vùng sâu, 

miên núi và hải đảo ; nghiên cứu thiết kế và 
chế tạo hệ thu số liệu ảnh vệ tỉnh khí tượng 
GMS và NOAA ; triển khai công nghệ gia 
công chính xác và phủ màng cho thủy tinh 
quang học để chế tạo và khôi phục các loại 
linh kiện và thiết bị quang học cao cấp. 

Trên lĩnh vực các hợp chất có hoạt tính sinh 
học, đã nghiên cứu và triển khai việc sản 
xuất chất bảo quản rau quả đóng hộp từ 
thực vật và sinh vật biển ; sản xuất màng 
băng Pô-ki-san từ vỏ tôm. Về mh vực 
nghiên cứu khắc phục và giảm nhẹ thiên tai, 

đã xây dựng phương án kiểm soát lũ ở đồng 
bằng sông Cửu Long ; các số liệu nghiên 
cứu về nứt đất, động đất đã được sử dụng để 
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lập luận chứng khoa học - kỹ thuật cho các 
công trình lớn, trong đó có công trình xây 
dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Trong nh 
vực nghiên cứu cơ bản, đã công bố nhiều 
sách chuyên khảo và công trình nghiên cứu 
có giá trị về những vấn đề hiện đại của toán 
học, vật lý các hệ ít chiều và các hệ có cấu 
trúc nanô, những phương pháp mới trong lý 
thuyết lượng tử, nghiên cứu về ø1en... 


Bên cạnh công tác nghiên cứu và triển 
khai theo các hướng trọng điểm, các viện 
nghiên cứu của Trung tâm KHTN và 
CNQG đã tích Cực tham gia công tác đào 
tạo tiến sĩ và phối hợp với các trường đại 
học đào tạo thạc sĩ. Cơ sở vật chất của các 
viện nghiên cứu của Trung tâm đã được cải 
thiện đáng kể. Nhìn lại chặng đường đã 
qua, chúng tôi có thể rút ra những bài học 
kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và 
quản lý ở một cơ quan nghiên cứu khoa học 
lớn trong cả nước: _ 

1 - Bảo đảm sự thống nhất ý kiến 
trong các cấp ủy Đảng và chính quyền 
của Trung tâm KHÍTN và CNQG 

_Có thể nói đây là bài học quan trọng 
nhất quyết định mọi thành công trong thời 
gian vừa qua. Là cơ quan nghiên cứu khoa 
học lớn của đất nước, trong quá trình hoạt 
động, Trung tâm KHTN và CNQG phải 
giải quyết nhiều vấn đề quan trọng liên 
quan đến phương hướng nghiên cứu, công 
tác tổ chức cán bộ, chủ trương đầu tư... Tất 
cả những vấn đề này đều được các cơ quan 
chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng, trình Ban 
Giám đốc Trung tâm xem xét, bổ sung, sửa 
đối, sau đó đưa ra Ban Cán sự Đảng thảo 
luận và đóng góp ý kiến. Chế độ sinh hoạt 
thường kỳ của Ban Cân sự Đảng Trung tâm 
được duy trì nghiêm túc mỗi tháng một lần. 
Trường hợp phải giải quyết những vấn đề 


9 


(Đưa ((ghị quyết (Đại kội IX eua (Đang sào euôe tổng 


đột xuất, Ban Cán sự Đảng họp phiên bất 
thường. Trong tất cả các phiên họp, thông 
tin được cung cấp đây đủ và toàn diện, làm 
cơ sở để Ban Cán sự Đảng Trung tâm bàn 
bạc và quyết định. Chính nhờ sự đoàn kết 
thống nhất và dân chủ theo tinh thần xây 
dựng, trong suốt những năm qua tất cả các 
nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Trung tâm 
đều được nhất trí thông qua và được triển 
khai thực hiện hiệu quả. Sự nhất trí cao 
trong Ban lãnh đạo Trung tâm là nguyên 
nhân cơ bản có tính quyết định việc 
thực hiện tốt những chủ trương, chính sách 
cụ thể của Trung tâm KHTN và CNQG 
theo tính thần Nghị quyết Trung ương hai 
(khóa VIH). 

2 - Thực hiện tốt công tác cán bộ 

Cán bộ lãnh đạo Trung tâm KHÍTTN và 
CNQG, cán bộ lãnh đạo các viện nghiên 
cứu, các đơn vị thuộc Trung tâm đều có M 
thức nêu gương về phẩm chất đạo đức và lối 

sống, về mối quan hệ với cần bộ, đảng viên, 

quần chúng trong cơ quan. Phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp của cán bộ lãnh đạo không chỉ 
thê hiện khi giải quyết những việc lớn có 
liên quan đến tiền bạc và những quyên lợi 
vật chất khác như phân bổ kinh phí, đấu 
thầu xây dựng, mua sắm Vật tư, tuyên dụng 
cán bộ mà còn phải được giữ gìn từ những 
việc nhỏ như sử dụng xe ô tô, điện thoại, 
tiếp khách bằng tiền của cơ quan... Kinh 
nghiệm cho thấy cán bộ, đảng viên, quân 
chúng có tin vào cân bộ lãnh đạo hay không 
bắt đầu từ những việc tưởng như nhỏ ấy, 
song lại rất nhạy cảm đối với mọi người. 

Lãnh đạo Trung tâm KHẨN và CNQG 
thường xuyên tiếp xúc với cán bộ, đẳng 
viên, quần chúng trong cơ quan. Do đặc 
điểm của một cơ quan nghiên cứu khoa 
học, trong quá trinh thực hiện các nhiệm 
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vụ, nhu cầu của cán bộ khoa học 8ặp gỡ để 
trao đôi, đóng góp ý kiến về các vấn đề 
chung cũng như phản ánh những búc xúc 
riêng tư là rất lớn. Chính vì vậy, ngoài công 
tác nắm tình hình của các đơn vị thông qua 
các tô chức Đảng ở cơ sở, Công đoàn, các 
cơ quan chức năng, lãnh đạo Trung tâm 
KHTN và CNQG hăng tuần đã bố trí ngày 
tiếp cán bộ, đẳng viên trong cơ quan. Trong 
trường hợp có nhu cầu cần thiết, lãnh đạo 
Trung tâm gặp gỡ, tiếp xúc một cách trực 
tiếp. Thông qua đây Ban lãnh đạo nắm 
được tình hình cụ thể của các đơn vị, kịp 
thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, 
những thắc mắc của quân chúng, BÓp phần 
giữ vững sự ồn định và phát triển của Trung 
tâm. 

Trong nghiên cứu khoa học, một cán bộ 
kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến lúc có 
thể chủ trì được một đề tài nghiên cứu, ít 
nhất phải được đào tạo trong vòng 10 năm. 
Điều đó cho thấy, việc đào tạo cán bộ nói 
chung và đào tạo cán bộ khoa học nói riêng 
là một quá trình lâu dài, không thể nóng 
vội. Hiểu rõ sự cần thiết của công tác này, 
ngay từ năm 1996 Trung tâm KHTN và 
CNQG đã tiến hành làm các thủ tục để tất 
cả 17 viện nghiên cứu được công nhận là cơ 
sở đào tạo tiến sĩ. Trung tâm còn có những 
chính sách cụ thể như : hỗ trợ 5 triệu đồng 
cho cân bộ nam và 8 triệu đồng cho cán bộ 
nữ bảo vệ luận ân tiền sĩ ; từ năm 2002 hỗ 
trợ 3 triệu đồng cho tất cả cán bộ khoa học 
bảo vệ luận ân thạc sĩ. Trong hai năm 2001 
và 2002, mỗi năm có gần 70 cán bộ khoa 
học bảo vệ luận án tiến sĩ và thạc sĩ, 100 
cán bộ được cử đi nghiên cứu sinh và cao 
học tại các viện nghiên cứu và trường đại 
học ở các nước phát triển. Trung tâm 
khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ 
khoa học trẻ bồi dưỡng kiến thức thông qua 
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việc tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu 
và triển khai. Đặc biệt, Trung tâm đã dành 
hăn một khoản kinh phí để hỗ trợ các cán 
bộ khoa học triển khai các đề tài ứng dụng 
và dự án chuyển giao công nghệ ở miền 
núi, vùng sâu và các địa phương đặc biệt 
khó khăn. Thông qua thực tế sản xuất ở các 
ngành và các địa phương, nhiều cán bộ 
khoa học đã trưởng thành, nhất là về trình 
độ chuyên môn. Kiến thức khoa học cùng 
với những hiểu biết về xã hội là những hành 
trang không thể thiếu đối với cuộc đời 
nghiên cứu khoa học của họ. 

Vấn đề quan trọng trong các cơ quan 
khoa học là sử dụng đội ngũ cán bộ có trình 
độ cao. Đây là đội quân chủ lực đê thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 
chuyên giao công nghệ cho các ngành, các 
địa phương và là tài sản vô giá của đất 
nước. Những cần bộ được đào tạo tương đối 
cơ bản ở các nước xã hội chủ nghĩa trước 
đây, kinh qua thử thách trong thực tiên, có 
nhiều kinh nghiệm trong công tắc nghiên 
cứu và triển khai, có mối quan hệ xã hội 
rộng rãi rất được trân trọng. Tuy nhiên, vì 
những lý do khác nhau, một số đông chí 
còn có những tâm tư nhất định trong chính 
sách đãi ngộ cả về vật chất và tinh thần. 
Hiểu rõ được vai trò quan trọng cũng như 
nguyện vọng của những cán bộ khoa học có 
trình độ cao, Trung tâm đã tạo điều kiện 
cho họ tiến hành nghiên cứu, đào tạo 
nghiên cứu sinh, tổ chức hội thảo khoa học, 
cấp kinh phí để viết sách chuyên khảo tổng 
kết những kinh nghiệm phong phú trong 
cuộc đời làm khoa học của mình. Những 
cần bộ ‹ có trình độ cao đã đến tuổi nghỉ hưu 
song vân đủ sức khỏe và nguyện vọng tiếp 
tục làm VIỆC, Trung tâm có chế độ khuyến 
khích họ tiếp tục công \ tác ; đồng thời, chủ 
động giải quyết một số vướng mắc về đời 
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sống cho họ... Những chủ trương đó đã 
được các cán bộ khoa học có trình độ cao 
đồng tình, hưởng ứng. 

Trung tâm KHẨN và CNQG chú trọng 
lựa chọn những cán bộ có phẩm chất và 
năng lực tốt để bổ nhiệm giữ các chức vụ 
lãnh đạo trong 17 viện nghiên cứu của 
Trung tâm. Thực tế cho thấy, không khí 
làm việc cũng như hiệu quả hoạt động của 
một viện nghiên cứu phụ thuộc rất lớn vào 
phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn 
của người đứng đầu. Trong 5 năm qua, 
Trung tâm đã bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại 
gần 100 lượt cân bộ cấp vụ và viện. Việc 
tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ 
chủ chốt trong đơn vị cũng như trao đổi ý 
kiến với các cấp ủy đẳng trong quá trình bổ 
nhiệm đã được tiến hành theo đúng các thủ 
tục quy định. Sau khi bô nhiệm cán bộ, 
Trung tâm vẫn thường xuyên theo dõi, kịp 
thời góp ý kiến và uốn nắn những thiếu sót 
trong quản lý. Chính vì vậy, tuyệt đại đa số 
cán bộ lãnh đạo viện nghiên cứu, các đơn vị 
được bổ nhiệm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
và được cán bộ, đảng viên, quân chúng tín 
nhiệm. , 

3 - Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, 
trước hết là đầu tư từ những nguôn vốn 
khác nhau để nâng cấp các viện nghiên 
cứu, cải thiện điêu kiện làm việc của cán 
bộ khoa học 

So với năm 1996, năm 2001 kinh phí 
đầu tư của Nhà nước cho Trung tâm KHTN 
và CNQG tăng gần hai lần. Trung tâm đã 
đầu tư xây dựng nhà làm việc cho các viện 
nghiên cứu ; đến hết năm 2000 không 
còn viện nghiên cứu nào làm việc trong nhà 
cấp 4. Trung tâm tập trung đầu tư trang 
thiết bị nghiên cứu theo các hướng trọng 
điểm như công nghệ thông tin, công nghệ 
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cho một số hướng nghiên cứu cơ bản ; nâng 
cấp các phương tiện cung cấp thông tin 
khoa học công nghệ. Bên cạnh việc đầu tư 
từ các nguồn vốn Nhà nước, Trung tâm 
động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
viện nghiên cứu tìm thêm các nguồn vốn 
đầu tư thông qua chương trình hợp tác với 
các trung tâm nghiên cứu, các trường đại 
học nước ngoài. Hàng chục dự ân hợp tác 
quốc tế đã và đang được thực, hiện, góp 
phần đáng kể vào việc tăng CưỜBg trang 
thiết bị và nâng cao trình độ nghiên. cứu của 
các viện nghiên cứu tại Trung tân. Cơ sở 
vật chất được tăng cường, cán bộ khoa học 
có điều kiện làm việc để công hiến trí tuệ 
của mình, góp phân giải quyết những 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đất 
nước. Thông qua nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ, cán bộ khoa học bước đầu 
- được trả công thích đáng. 

4 - Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp 
với hoạt động của một cơ quan nghiên 
cứu khoa học ` 


Là cơ quan nghiên cứu khoa học lớn ở 
trong nước, bên cạnh những điềm giống với 
các cơ quan hành chính sự nghiệp, Trung 
tâm KHẨN và CNQG cũng có những đặc 
điểm riêng. Chính vì vậy, trong quá trình 
hoạt động lãnh đạo, Trung tâm đã từng 
bước xây dựng cơ chế quản lý phù hợp ; 
nhất là xây dựng cơ chế phân bổ kinh phí 
hằng năm theo đúng nguyên tắc dân chủ, 
công khai và phù hợp nhằm sử dụng kinh 
phí có hiệu quả nhất. Để làm được việc này, 
Trung tâm đã thành lập các hội đồng khoa 
học ngành theo các hướng công nghệ trọng 
điềm, như : công nghệ thông tin, công nghệ 
sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ môi 
trường... gồm những cán bộ khoa học công 
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tâm, có uy tín về chuyên môn. Hội đồng 
khoa học ngành có trách nhiệm đề ra những 
nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng năm, 
xem xét và đánh giá các đề tài nghiên cứu 
đã đăng ký bằng phương pháp cho điểm và 
trên cơ sở đó, tư vấn cho Giâm đốc Trung 
tâm việc tuyển chọn và cấp kinh phí cho 
từng đề tài. Sau khi các đề tài hoàn thành 
đều được đánh giá tại các hội đồng nghiệm 
thu gồm đại diện của các cơ quan quản lý, 
nghiên cứu và cơ quan sản xuất trực tiếp ấp 
dụng kết quả nghiên cứu. Thực tế cho thấy, 
cơ chế quản lý kinh phí đó phù hợp với cơ 
quan khoa học và bảo đảm hiệu quả sử 
dụng kinh phí. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học 
công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng. 
Để tăng cường quản lý, tạo điều kiện thuận 
lợi cho cán bộ khoa học tham gia vào các 
hoạt động hợp tác quốc tế, Trung tâm đã 
ban hành Quy chế hoạt động hợp tác 
quốc tế. Hằng năm Trung tâm đã cử hơn 
700 cân bộ khoa học đi công tác ngắn hạn 
hoặc dài hạn ở nước ngoài, đồng thời tiếp 
nhận hơn 400 nhà khoa học nước ngoài đến 
nghiên cứu, giảng dạy ở Việt Nam. 

Bên cạnh các viện nghiên cứu, Trung 
tâm còn có một số doanh nghiệp nhà nước 
chuyên tiếp nhận chuyển giao công nghệ. 
Đây là một loại hình doanh nghiệp mới 
hoạt động gắn liền với các viện nghiên cứu, 
do đó phải lựa chọn hình thức quản lý cho 
phù hợp. Một mặt, động viên và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có mối 
liên hệ chặt chế với các viện nghiên cứu để 
sớm triển khai các kết quả nghiên cứu vào 
các lĩnh vực sản xuất và đời sống : mặt 
khác, Trung tâm thường xuyên quan tâm 
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NGHIÊN CÚU HỌC THUYẾT MÁC - LÊ-NIN 
TIRONG TINH HINH MỚI 


RONG những năm qua, sau khi 
Liên Xô và các nước xã hội chủ 


nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, trên thế 
giới, công cuộc nghiên cứu học thuyết 
Mác - Lê-nin vẫn diễn ra với một quy mô 
và cường độ làm ta kinh ngạc, trong một 
không khí học thuật thực sự. Chúng ta thấy 
vẫn có hàng loạt công trình của những nhà 
khoa học nghiêm túc và có uy tín ở hầu 
khắp các nước trên thế giới nối tiếp nhau ra 
đời, cả những nơi mà chủ nghĩa tư bản phát 
triên nhất. Hằng năm, Đại hội Mác quốc tế 
họp ở Pháp, tập hợp hàng trăm nhà khoa 
học từ khắp nơi trên thế giới, vẫn là một sự 
kiện không ai có thể bỏ qua. 

Đối với giới khoa học nước ta, trước hết 
là khoa học xã hội, việc nghiên cứu học 
thuyết Mác - Lê-nin đã trở thành cấp thiết 
và thành tựu của nó đóng góp không nhỏ 
trong việc hoạch định chủ trương của Đảng 
và chính sách của Nhà nước ta. Song, trước 
sự phát triển của đất nước và thời cuộc, 
chúng ta vẫn phải luôn nhìn nhận xem đã 
làm được những gì với tư cách là người kế 
thừa và phát triên học thuyết Mác - Lê-nin ? 
Câu trả lời đúng đắn trước vấn đề đó sẽ.có 
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ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất 
nước trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, 
sẽ là sự phúc đáp thỏa đáng đối với những 
luận điệu của các lực lượng thù địch hiện 
đang cố tình xuyên tạc và phủ định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 

Trong bài viết này, chúng tôi muốn góp 
ý kiến nhỏ của mình vê phương pháp tư 
duy và hướng tìm tòi của những người 
nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin ; đồng 
thời, góp phân kiến giải một trong những 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công 
tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta hiện nay. 

1. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin 
với tư cách là một trong những quá trinh 
phát triên nhận thức tư tưởng của nhân loại 
và bản thân nó cũng là một quá trình. Đây 
là cách tiếp cận "Nghiên cứu có hệ thống" ; 
và nó được tiếp cận theo nhiều chiều 
khác nhau. _ 

Trước hết, nêu thừa nhận học thuyết 
Mác - Lê-nin là một hiện tượng độc đáo có 
tính chỉnh thể của lịch sử thì học thuyết đó 
phải được đặt trong toàn bộ mối quan hệ 
của phát triên khoa học và lịch sử của 
loài người. Sẽ không thê hiểu hết được học 
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thuyết Mác - Lê-nin, nếu ta chỉ nghiên cứu 
nó một cách đơn lẻ như một sản phẩm 
riêng rẽ, dù cho là một sản phẩm hoàn hảo 
đến mức kỳ diệu. Nhưng, như chính những 
bậc thây kinh điển này đã thừa nhận, học 
thuyết của họ là sự đúc kết thành tựu của 
kinh tế chính trị Anh, triết học cô điển Đức 
và chủ nghĩa xã hội (không tướng) Pháp. 
Mỗi lĩnh vực này. mang trong mình nó cả 
một quá trình phát triển lâu dài, một di sản 
nhận thức đồ sộ, mà nếu muốn hiểu học 
thuyết Mác - Lê-nin ta không thể nào 
không tìm hiểu kỹ từng lĩnh vực và đánh 
giá, nhận xét nó theo con mắt của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng. 

Tiếp theo, ta cũng không thể quên 
những người đồng thời với C. Mác, những 
người sinh ra và lớn lên trong một hoàn 
cảnh lịch sử cùng với C. Mác và đã tán 
thành C. Mác hay chống lại C. Mác ở mức 
độ và hình thức khâc nhau. Đọc các tác 
phâm của họ, ta sẽ hiểu thêm C. Mác, cũng 
như sau này sẽ hiểu thêm Ph. Ăng-ghen và 
V.I. Lê-nin. Chẳng hạn, nếu ai đã đọc Triết 
học của sự khốn cùng của P.G. Pru-đông, 
thì sẽ có điều kiện để hiểu cuốn sách 
nôi tiếng của C. Mác Sự khốn cùng của 
triết học. Cũng như người ta nghiên cứu 
E. Đuy-rinh để hiều thêm Ph. Ăng-ghen, 
nghiên cứu G.V. Plê-kha-nôp đê hiều thêm 
V.1. Lê-nin... 

Thứ ba, việc nghiên cứu học thuyết 
Mác - Lê-nin một cách có hệ thống là coi 
bản thân học thuyết này, tự nó cũng có một 
quá trình hình thành và phát triên. C. Mác, 
Ph. Áng-ghen và V.I. Lê-nin trong khi học 
tập, nghiên cứu, phát hiện, suy nghĩ, công 
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bố những ý kiến về triết học hay kinh tế 
chính trị học, vẫn không ngừng hoàn thiện 
những tư tưởng của mình bằng cách nhìn 
lại những gì mình đã đạt được, so sánh đối 
chiếu với những gì mà người đương thời 
vừa tìm thấy. Người đời sau muốn hiểu 
được các ông và học thuyết của các ông thì 
phải đọc những gì các ông đã viết ra gắn 
với từng bối cảnh xã hội và phải được nhìn 
nhận cả về mặt không gian lẫn thời gian. 

2. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin 
với tư cách là học thuyết của những quy 
luật và những khả năng. 

Học thuyết Mác - Lê-nin với chủ nghĩa 
duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, đã đưa ra một loạt những quy luật 
liên quan đến sự phát triển của tự nhiên và 
xã hội loài người. Những quy luật đó, đã 
giúp chúng ta nhận thức được con đường 
phát triển của tự nhiên và lịch sử. Nhưng 
họ không hề sa vào cái cụ thể đơn lẻ để bảo 


_ người này phải làm thế này hoặc một người 


khác phải làm khác đi... mà chỉ nói đến 
hành động cụ thể trong từng trường hợp cụ 
thể. Như V.I. Lê-nin sau này, khi đã biến lý 
tưởng của C. Mác, Ph. Áng-ghen thành 
hành động cách mạng và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện thực lần đầu tiên trong 
lịch sử loài người, thì ông không ngừng suy 
nghĩ, quyết định và có khi thay đôi quyết 
định là do căn cứ vào những điều kiện cụ 
thể trong từng thời điểm lịch sử. 

Khả năng ở đây cần được hiểu cả trong 
sự phát triên của bản thân lý luận học thuật. 
Ngay cả quy luật, cùng với thời gian và 
những biến đôi mới của đời sống xã hội, nó 
vẫn có thể luôn luôn được nhìn nhận lại, 
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và tiếp nhận những bổ sung, những hiệu 
chỉnh mới trên cơ sở cái nguyên lý ban đầu 
của nó. Thực ra đây là một vấn đề khá phức 
tạp, một hiện tượng nếu có xây đến, cũng 
cân phải được đánh giá với tất cả tinh thần 
cẩn trọng và thực sự cầu thị. Đó là một thực 
tế. Nhà triết học Nga R. A. Pha-na-si-ép 
nói : "Học thuyết Mác bao hàm trong ngôi 
nhà lý luận của nó, tư tướng không ngừng 
tự phủ định". Ở đây, từ "phủ định" phải 
được hiệu một cách biện chứng với cái 
nghĩa sẵn sàng xem xét lại những gì đã 
được khẳng định. 

Thực tế từ nhiều năm nay, ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển, các nhà cầm 
quyền, cũng như các chuyên gia kinh tế xã 
hội đã đưa ra không ít chủ trương, đường 
lối, luận thuyết nhằm giải quyết những khó 
khăn, khủng hoảng để cho chủ nghĩa tư bản 
có thể tiếp tục phát triển. Nhưng nếu tìm 
hiêu đến cùng, xét vấn đề ở phần cốt lõi, 
thì ta thấy chính họ đã vận dụng những quy 
luật và những nguyên lý của học thuyết 
Mác - Lê-nin một cách thành thạo. Thậm 
chí, có người trong chúng ta còn nói : "Họ 
còn mác xít hơn cả những người mác xít”. 
Trong địa hạt học thuật cũng vậy, đặc biệt 
là khoa sử học, luận điểm của C. Mác, 
Ph. Áng-ghen hay V.I. Lê-nin đã được sử 
dụng rất nhiều và họ đã thu được những 
thành tựu không nhỏ. Theo các học giả 
Tây Ban Nha, F.F. Bu-xi và C. Mun-tan thì 
các hoạt động sử học, khảo cổ học, xã hội 
học ở những nước nói tiếng Anh hiện nay 
đều mang đậm những dấu ấn tư tưởng của 
C. Mác. Một vài điều tra vừa kể ra trên đây 
cho thấy, khả năng vận dụng các quy luật 
của học thuyết Mác - Lê-nin theo nhiều 
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cách khác nhau và trên các bình diện khác 
nhau là rộng lớn như thế nào. 

Những người nghiên cứu học thuyết 
Mắc - Lê-nin ở nước ta cũng nên làm theo 
hướng như vậy. Điều quan trọng là, trong 
khi lý giải đến nơi đến chốn những quy luật 
của học thuyết này, chúng ta góp phần 
mình mở ra cho người đọc thấy được 
những khả năng trong sự vận dụng những 
quy luật đó. Về mặt này, thì đất nước ta, 
với truyền thống lịch sử, với quá trình đấu 
tranh sinh tồn và phát triển của mình, đang 
là một mảnh đất khá thuận lợi để chúng ta 
suy nghĩ và trao đổi. 

3. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin 
với tư cách một học thuyết khoa học chứ 
không phải những điều lệnh chính trị. 

Sức hấp dẫn lớn lao của học thuyết 
Mắc - Lê-nin là, ngay từ khi ra đời nó đã 
vạch ra con đường giải phóng loài người, 
xóa bỏ mọi áp bức bóc lột, bất công, thực 
hiện ước mơ ngàn đời của nhân loại là có 
một cuộc sống tự đo, hòa bình, văn minh 
và hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ có thế thôi 
thì học thuyết này đã không trở thành một 
học thuyết có vị trí như nó có gần hai thế 
kỷ qua. Trước C. Mác, đã có không ít nhà 
triết học, xã hội học hay những nhà nhân 
đạo chủ nghĩa nói đến bình đẳng, bác ái và 
sự giải phóng con người. Về vấn đề này thì 
một Xanh Xi-mông hay một C. Phu-ri-ê 
không có gì đề phải hổ thẹn trước C. Mác 
hay Ph. Áng-ghen. Nhưng còn C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen hay V.I. Lê-nin thì khác hẳn. 
Học thuyết của các ông đã lý giải một cách 
khoa học sự phát triển của xã hội loài 
người và vạch ra con đường giải phóng loài 
người bằng sự nhìn nhận khoa học. 
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Sự nhận định trên đây là một cơ sở 
phương pháp luận quan trọng để chúng ta 
tiến hành việc nghiên cứu học thuyết Mác - 
Lê-nin. Chỉ bằng con mắt khoa học, với 
tỉnh thần cách mạng triệt để, chúng ta mới 
có thể hiểu một cách biện chứng rằng, ý chí 
chính trị cao nhất ở đây chính là sự bảo vệ 
và phát huy tinh thần khoa học. Chúng ta 
"may mắn" được chứng kiến trong nửa 
cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI những 
bước phát triển mới của thời đại trên mọi 
lĩnh vực từ khoa học, kinh tế cho đến văn 
hóa chính trị và xã hội - những bước phát 
triền mà chính các bậc thầy kinh điển của 
chúng ta không thể nào lường trước được. 
Tình hình đó và thực tiễn của đất nước ta 
đã đặt ra những vấn đề cả lý luận và thực 
tiễn chưa hề được đề cập trong bất cứ một 
cuốn sách giáo khoa Mác - Lê-nin nào. Tất 
cả điều đó đòi hỏi chúng ta tiếp tục nghiên 
cứu học thuyết Mác - Lê-nin, vận dụng và 
phát triển nó trong những điều kiện lịch sử 
mới với tinh thần khoa học rất cao và tinh 
thần dân chủ đầy đủ, như Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX đã khẳng định. 

4. Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin 
gắn liền với những vấn đê của thời đại và 
của đất nước. 

Phương hướng nghiên cứu này nằm 
ngay trong bản chất và ý nghĩa tôn tại của 
học thuyết Mác - Lê-nin, một học thuyết 
"không chỉ giải thích thế giới mà còn cải 
tạo thế giới". Vì vậy, những suy ngẫm, lý 
giải và đề xuất của giới nghiên cứu học 
thuyết Mác - Lê-nin ở nước ta, sẽ là những 
đóng góp lý luận và thực tiễn cho công 
cuộc đối mới và xây dựng đất nước. 
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Ta biết, thời gian qua, sau khi chủ nghĩa 
xã hội hiện thực sụp đổ ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu, một số người, nhất là 
ở phương Tây vội vàng la lối lên rằng : 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã phá sản (!) ; 
học thuyết của C. Mác, Ph. Ăng-phen, 
V.JI. Lê-nin đã cáo chung (!) Họ nhập cục 
học thuyết Mác - Lê-nin và những khuyết 
tật trong hiện thực của chủ nghĩa xã hội rồi 
quy chụp nguyên nhân mọi khuyết, nhược 
điểm của hiện thực này cho toàn bộ lý luận 
của học thuyết Mác - Lê-nin. Chúng ta 
không ngạc nhiên lắm về kiểu luận giải 
một chiều đó, bởi vì sau hơn một thế kỷ tấn 
công bằng lý luận vào học thuyết Mác - 
Lê-nin không có kết quả, những kẻ thù của 
học thuyết đó cuối cùng đã chộp được cơ 
hội ngàn vàng này để nói rằng học thuyết 
này đã thất bại. Đã có không ít nhà mác xít 
và những người cộng sản chân chính luận 
giải nghiêm túc để chứng minh rằng sự 
đánh đồng vội vã trên đây là những sai 
lầm. Nhà triết học Nga A.S. Gu-ê-xây-nốp 
nói : "Cần phân biệt chủ nghĩa Mác ở 
những dự án (các văn bản kinh điển) là 
chân chính và chủ nghĩa Mác ở những kinh 
nghiệm thực hiện thực tiễn thì còn rất 
nhiều vấn đề". Cũng chính tác giả này 
chứng minh : Một khi Đảng rơi vào cuộc 
khủng hoảng thực tiễn và lý luận nghiêm 
trọng, thì hoàn toàn không phải vì "bám 
theo chủ nghĩa Mác" mà là vì "xa rời cội 
nguôn của chủ nghĩa Mác". 

Cho đến sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ II, những nhận định của chúng ta về 
chủ nghĩa tư bản dưới ánh sáng của học 
thuyết Mác - Lê-nin, là chính xác. 
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Nhưng gần đây, một mặt chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đổ vỡ ở ngay thành trì lớn 
nhất của nó, để cho chủ nghĩa tư bản hầu 
như chiếm địa vị độc tôn chỉ phối thế giới, 
mặt khác, ngay ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, lại đạt tới một quá trình phát triển 
với những biến đối lớn : Cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, tiến bộ vượt bậc của 
năng suất lao động, bộ mặt của đời sống 


thay đôi đên mọi ngóc ngách, sự ra đời của. 


xã hội công nghiệp rồi hậu công nghiệp, xã 
hội thông tin, và gần đây nhất là xã hội tri 
thức. Cũng phải nói rằng, nếu chỉ nhìn bề 
mặt, thì trong quá trình biến đối đó hình 
như chủ nghĩa tư bản đã giải quyết được 
những vấn đề quan trọng nhất những mâu 
thuần cơ bản của nó. Sau mỗi cuộc khủng 
hoảng, chủ nghĩa tư bản lại phục hồi, đạt 
đến những thành tựu mới. Tình hình này đã 
dẫn đến chỗ nhiều chuyên gia lý luận của 
chủ nghĩa tư bản lớn tiếng tuyên bố rằng : 
Chủ nghĩa tư bản đã thay đối hẳn về chất, 
nó không còn là cái thứ chủ nghĩa tư bản 
của những lái buôn nô lệ, của những ông 
chủ với roi vọt hay cho vay nặng lãi ngôi 
đếm từng đông xu, mà ngày nay nó đã trở 
thành cứu cánh của cả nhân loại, nó đang 
mỗi ngày một trở nên nhân đạo, báo trước 
một tương lai hoàn toàn nhân đạo. Và như 
vậy, giai cấp công nhân bị bóc lột, là lực 
lượng cách mạng giải phóng xã hội đã trở 
thành không cần thiết. Với kiểu lập luận 
ẤY, người ta muốn nói rằng, trái với tiên 
đoán của học thuyết Mác - Lê-nin, chủ 
nghĩa tư bản đang thoát khỏi những quy 
luật nghiệt ngã ban đầu của nó, để trở 
thành giai đoạn tột cùng của lịch sử : Sau 
chủ nghĩa tư bản, không phải cái gì khác 
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mà là chính nó làm nên lịch sử và tương lai 
của nhân loại. 

Luận giải các vấn đề trên đây cũng là 
một thách thức lý luận đối với những người 
nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin. Cho 
nên, lúc này hơn lúc nào hết, với sự bình 
nh và tỉnh thần khoa học, những người 
nghiên cứu cân tỉnh táo nhìn nhận chủ 
nghĩa tư bản hiện đại trong mối quan hệ 
với những luận điểm của học thuyết Mác - 
Lê-nin. Ơ đây, chúng tôi chỉ xin nhắc lại 
một kết luận của các nhà khoa học tại Đại 
hội Mác quốc tế họp ngay trong lòng của 
chủ nghĩa tư bản : Thời kỳ mới, trong đó 
chúng ta đang bước vào, được đánh giá 
bằng một sự triển khai mới nhũng lôgích 
hàng hóa và tư bản chủ nghĩa, đặc biệt 
được thể hiện bằng các bất công, sự bần 
cùng hóa và gạt ra ngoài lề xã hội đông đảo 
quân chúng, sự suy thoái của nền dân chủ 
đại diện và một mối de dọa tăng lên đối với 
môi trường. Trong bối cảnh đó, gương mặt 
của C. Mác vẫn là biêu tượng của sự phủ 
nhận trật tự đang thống trị. _ 

Quy luật của học thuyết Mác - Lê-nin về 
sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực 
lượng sản xuất, đã lý giải những điều kiện 
của tình hình thực tế mối quan hệ này dẫn 
đến sự phát triển đột biến là cách mạng. 
Nhiều thập niên qua, cách mạng nước ta và 
các nước khác đã vận dụng quy luật này 
theo nhiều cách khác nhau và tất nhiên đã 
dẫn. đến những kết quả khác nhau. Dù 
muốn "hay không, đây là một trong những 
vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì rõ ràng, tất 
cả những việc chúng ta đang làm đều 
hướng tới việc phát triển lực lượng sản xuất 
và xây dựng những quan hệ sản xuất nhất 


17 


(Xgiiên eứu - rao đổi 


định. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những 
kiến giải mang tính lý luận và thực tiễn cao 
về vấn đề này, và từ đó đưa đến những 
quyết định mới mẻ, táo bạo trong hoạt 
động kinh tế và xã hội. 

Ngoài những nguyên lý chung về triết 
học, những vấn đẻ về kinh tế và chính trị, 
các bậc thầy kinh điển đã phát biểu rất 
nhiều về những vấn đề liên quan đến sự 
hình thành văn hóa - văn minh của loài 
người. Có thể nói rằng, không một vấn đề 
nào có tính chất cơ bản hay cốt lõi của địa 
hạt này không được các ông đề cập. Thực 
tế lịch sử gần hai thế kỷ qua, về cơ bản, đã 
xác nhận những luận điểm của các ông. Có 
thể nói, trước C. Mác, Ph. Ăng-ghen không 
ai lý giải một cách sáng tỏ, khoa học và 
đầy sức thuyết phục đến thế về nguồn gốc 
của văn hóa - văn minh, về mối quan hệ 
giữa kinh tế và văn hóa, về sự tương tác 
giữa các nền văn hóa - văn minh, về tác 
động và vai trò của văn hóa trong đời sống 
cũng như trong toàn bộ sự phát triên xã hội 
loài người. Văn hóa không chỉ dừng lại ở 
mức tác động đến sự phát triên hay là một 
bộ phận của sự phát triển, mà bản thân nó 
chính là sự phát triên. 

Hiện nay, trong linh vực này, chúng ta 
phải giải quyết hàng loạt vấn đề mà thực 
tiễn của công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đang đặt ra : Vấn đề cái quốc tế và 
cái dân tộc, cái truyền thống và cái hiện 


đại, vân đề tiếp thu di sản văn hóa của loài ' 


người và của từng cộng đồng người, vấn đề 
giải quyết đồng bộ những yêu câu kinh tế 
và yêu câu văn hóa, vấn đề cải tạo ý thức 
con người, v.v.. Thực ra, lý luận cơ bản đề 
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giải quyết những vấn đề đó đã năm trong 
học thuyết Mác - Lê-nin về văn hóa - văn 
minh. Trên thế giới ngày nay, cùng với xu 
thế toàn câu hóa, cùng với những bước 
phát triển mới của xã hội hiện đại, kế cả 
những thành tựu của kỷ nguyên tin học hay 
những cuộc tranh chấp chính trị quân sự 
không ngừng diễn ra, đã xuất hiện không ít 
lý luận "mới mẻ" liên quan đến văn hóa - 
văn minh. Chẳng hạn, lý thuyết."sự đụng 
độ giữa các nền văn minh" của học giả 
người Mỹ S. Hăn-ting-tơn, mưu toan đánh 
tráo và nhập cục những cuộc xung đột lớn 
hay nhỏ trên thế giới chỉ là sự đụng độ, va 
chạm, mâu thuẫn, lắm khi đi đến mức đối 
kháng, giữa các nền văn hóa - văn minh 
khác nhau. Với tư cách những người 
nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin, chúng 
ta phải có sự đáp trả băng lý luận của mình. 
: hÓ 

Sẽ còn rất nhiều câu hỏi nóng bỏng, gay 
gắt được đặt ra đối với học thuyết Mác - 
Lê-nin và những vấn đề thuộc về sứ mệnh 
của nó hôm nay và ngày mai, nhưng, 
chúng ta có thể khẳng định, ngay cả với 
những người không cùng chính kiến rằng : 
Học thuyết Mác - Lê-nin không chết, nó 
đang sống, không chỉ trên những trang 
giấy, trong tư duy, trong phương hướng 
hành động mà còn trong ứng xử thực tiễn 
của những con người, những dân tộc trên 
khắp địa cầu. Giờ đây, thực tiễn trước mắt 
và những mục tiêu hướng tới tương lai đang 
đòi hỏi chúng ta, hơn bao giờ hết, phải thấu 
hiểu những tư tưởng của học thuyết Mác - 
Lê-nin, đối chiếu nó, vận dụng và phát 
triển nó một cách chủ động và sáng tạo 
trong sự nghiệp đấu tranh của mình. (2 
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Và sự lãnh đao 
của Đảng đối với 
HOẠT ĐÔNG BẢO CHÍ 


TBẤN THỊ HIẾN “* 


ÁO chí là sản phẩm thuộc kiến trúc 
JBì thượng tầng, nằm trong lĩnh vực 
chính trị tư tưởng lý luận. Với thuộc 


tính là phương tiện chuyển tải nội dung thông 
tin mang tính phổ biến xã hội đến công 
chúng rộng lớn, báo chí luôn đề cập đến 
những vấn đề đang diễn biến, vận động. Báo 
chí là công cụ sắc bén trong đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh cách mạng và có vai trò rất 
quan trọng trong xây dựng cuộc sống mới ; 
tham gia vào quá trình tìm tòi, phát hiện 
những bước đi, phương pháp hợp lý nhằm 
giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn. Báo chí 
cũng tham gia vào việc hình thành dư luận xã 
hội đúng đắn, xây dựng thế giới quan khoa 
học và thái độ sống tích cực, có trách nhiệm 
với cộng đồng... 

Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, 
Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn 
đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của báo 
chí, luôn tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt 
động có hiệu quả cao nhất. Chỉ có sự lãnh 
đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và sự quản 
lý chặt chế và khoa học của Nhà nước với 
báo chí, mới bảo đảm cho báo chí là tiếng 
nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của 
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nhân dân. Nếu Đảng buông lỏng sự lãnh đạo 
và Nhà nước thả nôi việc quản lý, báo chí sẽ 
trở thành công cụ của giai cấp khác. 

Báo chí Việt Nam qua hơn 15 năm đổi 
mới dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục khởi 
sắc, phát triển mạnh hơn bao giờ hết về số 
lượng và chất lượng, về nội dung và hình 
thức, về phương diện kỹ thuật và công nghệ, 
về quy mô, phạm vi tác động đối với xã hội. 
Báo chí Việt Nam đã góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp đổi mới đất nước, nâng cao 
dân trí, định hướng đúng đắn nhận thức của 
nhân dân về thời cuộc, góp phần bảo vệ và 
phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn 
hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại, là cầu nối mở rộng quan 
hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè trên thế giới. 

Báo chí Việt Nam mang tính xã hội hóa 
cao, là phương tiện thông tin và giáo dục 
cộng đồng. Hệ thống báo chí luôn luôn đi 
đầu trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, 
tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác với nội 
dung thông tin định hướng, chân thực, có sức 
thuyết phục, tạo dư luận xã hội lành mạnh và 
phối hợp hành động xã hội thống nhất, xây 
dựng bầu không khí dân chủ, BÓP phần ổn 
định tình hình chính trị - xã hội của đất nước. 
Báo chí đã đóng góp quan trọng vào công tác 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hình 
thành và từng bước phát triển lý luận của sự 
nghiệp đôi mới, tham gia tích cực cuộc đấu 
tranh chống các luận điệu phản động của các 
thế lực thù địch. Nhìn chung, báo chí đã đi 
đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và 
thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là diễn 


* Th.S, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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đàn của nhân dân, là kênh giao lưu quan 
trọng giữa Đảng với nhân đân và nhân dân 
với Đảng. Báo chí góp phần quan trọng làm 
cho các cơ chế, chính sách và pháp luật của 
Đảng và Nhà nước ngày càng hoàn thiện 
hơn, trong đó có chính sách, cơ chế đối với 
báo chí. Báo chí đã thực sự trở thành vũ khí 
tư tưởng, là công cụ đấu tranh sắc bén của 
Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị và của 
nhân dân ta. Báo chí luôn đi đầu trong việc 
` bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội là quan điểm và mục tiêu trung tâm 
mà hoạt động báo chí luôn hướng tới, kiến 
giải và cổ vũ. 

Bên cạnh những nét khởi sắc, báo chí bộc 
lộ không ít khuyết điểm, tồn tại. Trước hết là 
khuynh hướng thương mại hóa và khuynh 
hướng xa rời tôn chi, mục đích. Bên cạnh 
khuynh hướng thương mại hóa chưa được 
khắc phục một cách căn bản, thì thời gian 
gần đây, trong một số bài báo của một số tờ 
báo lại xuất hiện khuynh hướng lệch lạc về 
chính trị bị dư luận phê phán và buộc các cơ 
quan quản lý nhà nước phải xử lý. 

Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục 
đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý 
công tác báo chí, xuất bản" ban hành đến nay 
đã gần 5 năm. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ 
thị còn một số hạn chế, trong đó việc quy 
hoạch sắp xếp báo chí còn chậm ; nhiều tờ 
báo, tạp chí còn trùng lặp nội dung, không rõ 
đối tượng phục vụ ; xử lý các hiện tượng vi 
phạm Luật Báo chí còn chưa nghiêm ; một số 
nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây 
ảnh hưởng không tốt đến uy tín của giới báo 


chí. Nguyên nhân chủ yếu không thể chỉ đổ 


lỗi cho sức ép của cơ chế thị trường, mà 
chính là thuộc về trách nhiệm, ý thức chính 
trị, nghê nghiệp của một số người làm báo 
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còn yếu kém, thậm chí coi nhẹ chức năng 
tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị, của 
báo chí. 

Công cuộc đổi mới đất nước ta đang bước 
vào giai đoạn đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với nhiều mục tiêu lớn và cụ thể. 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đặt ra cho 
sự nghiệp thông tin, báo chí những nhiệm vụ 
ngày càng nặng nề và phức tạp. Nguyên tắc 
Đảng lãnh đạo báo chí là bất di bất dịch. Nó 
được dựa trên cơ sở đúc kết những kinh 
nghiệm trong quá trình đấu tranh cách mạng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn nữa thực 
tiến đấu tranh cách mạng, những biến cố 
quốc tế trong suốt thế kỷ XX và sự sụp đổ: 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, các nước 
Đông Âu đã minh chứng hùng hồn luận 
điểm này. 

Do đó, hiện nay tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng một cách trực tiếp, toàn diện không 
có nghĩa là Đảng "cầm tay chỉ việc" mà chủ 
yếu là định hướng chính trị, định hướng 
tuyên truyền để báo chí không đi chệnh 
đường lối chính trị của Đảng, góp phần tích 
cực làm cho đường lối đó ngày càng hoàn 
chinh hơn, hiệu quả hơn dựa trên những cơ 
sở khoa học và xuất phát từ thực tiến sinh 
động của cuộc sống. Việc sửa đổi, bổ sung 
Luật báo chí vừa qua là một bước luật hóa, 
chuẩn hóa hành lang pháp lý cho hoạt động 
báo chí. Mặt khác cần nhanh 1 chồng xác định 
rõ chiến lược thông tin quốc gla ; rà soát, 
chắn chỉnh, Xây dựng quy hoạch tổng thể báo 
chí toàn quốc, xây dựng phương án phát triển 
báo chí, hướng tới mục tiêu nâng cao chất 
lượng ' và hiệu quả, đáp ú ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu thông tin của xã hội ; hoạch định 
công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế 
và đào tạo đội ngũ quản lý báo chí cũng như 
lực lượng những người làm báo... 
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Sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của 
Đảng thể hiện ở các mặt sau đây : 

- Thứ nhất, Đảng lãnh đạo và quản lý báo 
chí thông qua các tổ chức của Đảng và cơ 
quan báo chí. Đảng dựa vào cơ quan tham 
mưu của mình nhằm thực hiện vai trò định 
hướng tuyên truyền, chỉ đạo nội dung thông 
tin đối với hoạt động thực hiện đường lối 
chính trị của báo chí ; định hướng, tạo sự 
thống nhất về tư tưởng cũng như giám sát, 
uốn nắn tư tưởng đối với các cơ quan báo 
chí ; nhận xét, đánh giá, trao đổi thảo luận 
dân chủ, cùng nhau rút kinh nghiệm kịp thời 


về ưu, nhược điểm trong nội dung công tác, 


báo chí. Tăng cường công tác kiêm tra việc 
thực hiện đường lối, chính sách của Đảng của 
báo chí ; định hướng giải quyết những vấn đề 
nổi cộm của xã hội do báo chí phát hiện, 
cũng như của bản thân các cơ quan báo chí 
trong quá trình hoạt động. 

Các cơ quan tham mưu của .Đảng cần 
cung cấp một cách kịp thời những thông tin 
định hướng cho các cơ quan báo chí, cho 
người làm báo ; bố trí cán bộ chuyên trách có 
năng lực chuyên môn, nhạy bén chính trị và 
khả năng tổng hợp, đủ sức tham mưu cho các 
cấp lãnh đạo xử lý tình huống kịp thời và 
hiệu quả. Mặt khác, Đảng nhanh chóng xây 
dựng một cơ chế thông tin để tạo điều kiện 
cho cơ quan tham mưu và các cơ quan bão 
chí có thể đi trước một bước trong việc tiếp 
nhận sự chỉ đạo của cấp ủy, nhăm phát huy 
tính chủ động, sáng tạo của người làm báo 
trong mọi tình huống. 

- Thứ hai, thông qua các ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng ủy, chỉ ủy các cơ quan báo 
chí để nắm vững tình hình tư tưởng, hoạt 
động của báo chí theo đúng những định 
hướng đã đề ra. Khi có vụ việc do báo chí 
phát hiện thì các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cần 
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chủ động, tiếp thu, nghiên cứu và chỉ đạo kịp 
thời các ngành chức năng giải quyết và trả lời 
cho cơ quan báo chí, nhằm giúp báo chí 
hướng dẫn dư luận xã hội một cách đúng đắn 
nhất, kịp thời nhất. 

Bộ Văn hóa - Thông tin là cơ quan quản 
lý nhà nước với báo chí thông qua hệ thống 
pháp luật do Nhà nước ban hành vừa tạo nên 
sự thống nhất quản lý của Nhà nước vừa bảo 
đảm tự do báo chí và bảo vệ báo chí. Hai 
chức năng đó hoàn toàn khác nhau và với 
trách nhiệm cũng khác nhau. Thực tế thời 
gian qua cho thấy, chúng ta cần kíp xây dựng 


. một quy chế làm việc cụ thể giữa Bộ Văn: 


hóa - Thông Tin, Ban Tư tưởng Văn hóa 
Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam để tạo - 
nên sự thống nhất cao trong lãnh đạo, quản lý 
các hoạt động của báo chí có hiệu quả hơn. 

Để sự lãnh đạo, quản lý đối với báo chí 
được hiệu quả hơn, chặt chế hơn, Đảng và 
Nhà nước sớm nghiên cứu, tổng kết việc 
phân công, phân cấp quản lý báo chí, giải 
quyết mối quan hệ giữa các ngành, các cấp, 
tranh chồng, chéo, lơi lỏng hoặc bao biện. 
Đồng thời đầu tư nhiều hơn nữa trên cả hai 
mặt nhân sự và cơ sở vật chất cho hệ thống 
báo chí nói chung và khối báo, tạp chí của 
Đảng nói riêng. Bên cạnh đó, cần quy hoạch 
lại một cách hệ thống việc đào tạo, đào tạo 
lại đội ngũ cần Độ lãnh đạo và quản lý báo 
chí và đội ngũ viết báo ; xây dựng hệ thống 
trường lớp, bộ giáo trình chuẩn quốc gia về 
nghiệp vụ báo chí... sao cho quy mô hợp lý, 
cụ thể và nhanh chóng là hết sức cần thiết 
trong tình hình hiện nay. Để tạo điều kiện 
cho báo chí phát triển toàn diện, mạnh mẽ, 
với chất lượng cao hơn nữa trong thời gian 
tới, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí tiếp 
tục hướng sự tập trung làm tốt những công 
việc chính sau đây. 
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Một là, xác định rõ phương hướng hoạt 
động và có giải pháp khả thí. 

Bác Hồ nói : "Chính trị phải làm chủ. 
Đường lối chính trị đúng thì những việc khác 
mới đúng. Cho nên báo chí của ta đều phải có 
đường lối chính trị đúng". Đường lối chính trị 
đúng ở đây chính là Đảng, phải xác định được 
chiến lược thông tin quốc øÍa, bao gồm các 
vấn đề quy hoạch, kế hoạch cụ thể ; định 
hình kế hoạch giao lưu, hợp tác quốc tế, hội 
nhập khu vực ; định hướng để báo chí bám 
sát và phản ánh thực tiễn, tổng kết thực tiến, 
xây dựng con người có tư tưởng, tình cảm 
cách mạng, có vốn văn hóa tương xứng, có 
thể chất phát triển đủ sức đáp ú ứng yêu cầu sự 
nghiệp đổi mới đất nước ; góp tiếng nói quan 
trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng, bảo vệ 
đường lối chính sách của Đảng, chống các 
luận điệu phản tuyên truyền, chống "diễn 
biến hòa bình"... Tiếp tục đổi mới, bổ sung 
và hoàn thiện các chính sách đúng đắn, cụ 
thể, phù hợp làm động lực thúc đấy báo chí 
phát triển. 

Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo đội 
ngũ báo chí và quản lý báo chí. 

Chúng ta đã có một số cơ sở bồi dưỡng 
cân bộ báo chí và đào tạo đội ngũ cử nhân, 
cao học báo chí. Tuy nhiên, thực tế đang tôn 
tại một số bất cập như : không thống nhất đầu 
mối đào tạo theo một chiến lược quốc gia ; 
các cơ sở đào tạo này cạnh tranh” với nhau, 
tạo nên sự mất cân đối giữa. đào tạo và sử 
dụng. Bộ giáo trình chưẩn quốc gia chưa có ; 
đội ngũ lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, 
nhất là đội ngũ tông biên tập các báo, tạp chí 
cũng chưa được quy hoạch trong một chiến 
lược phát triển. Muốn cho mỗi tờ báo phát 
triển, đúng định hướng và hay, đội ngũ tông 
biên tập và lực lượng kế cận phải được bồi 
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dưỡng, đào tạo và đào tạo lại nghề báo. Do. 
đó rất cần có những lớp học nêng cho từng 
đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ. 


Ba là, xây dựng và hoàn chỉnh phương _. 
thức lãnh đạo riêng cho hệ thống báo chí. 

Phải có cơ chế giám sát các hoạt động 
duyệt sách, duyệt báo, nộp lưu chiểu theo 
quy định. Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan 
báo chí, những người làm báo qua cơ chế trao 
đối, đối thoại định hướng. Đồng thời, cần 
nghe thông tin nhiều chiêu một cách dân chủ, 
khách quan, từ đó giúp cho việc định hướng 
chính xác hơn, giúp hoạt động của báo chí 
đạt hiệu quả cao hơn. 

Bồn là, có cơ chế quản lý tốt đối với các 
hoạt động báo chỉ. 

Phát triển là yêu cầu tự thân của các cơ 
quan báo chí, nhất là trong cơ chế hiện nay. 
Nhưng phát triển phải đi đôi với quản lý tốt, 
nâng cao chất lượng thông tin. Chất lượng 
của thông tin - báo chí bao hàm cả sự phong 
phú, đa dạng về nội dung cũng như hình 
thức, khả năng dự báo, phát hiện cái mới, sắc 
sảo và nhạy bén chính trị trong nhận thức và 
hoạt động sáng tạo, tính hấp dẫn, sức thuyết 
phục của các sản phẩm báo chí. 

Đảng và Nhà nước tiếp tục nghiên cứu và 
ban hành các chính sách đãi ngộ đối với báo 
chí để người làm báo yên tâm, toàn tâm toàn 
ý hoạt động sáng tạo nghề nghiệp, không quá 
lo "sinh kế". 

Các cấp ủy đảng, chính quyền vừa quan 
tâm giúp đỡ, tạo điêu kiện cho báo chí phát 
triên và phát triển đúng bướng, vừa thường 
xuyên kiêm tra, giám sát, uốn nắn kịp thời 
các vấn đề lệch lạc, các khuyết điểm nảy 
sinh, sao cho hoạt động của các cơ quan báo 
chí ngày càng thống nhất và đạt được hiệu 
quả cao hơn. 
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QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC 
đối với doanh nghiệp nhà nước 


HỒ VĂN VỈNH" 


OANH nghiệp là tế bào của nền 
kinh tê, là đơn vị kinh tê cơ sở - nơi 


diễn ra quá trình sản xuất, kinh 
doanh nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa và 
dịch vụ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã 
hội, góp phần thúc đầy tăng trưởng và phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ở quốc gia nào cũng tôn tại các loại hình 
doanh nghiệp phù hợp với chế độ sở hữu và 
hình thức tổ chức - quản lý. Khái quát, có ba 
loại hình doanh nghiệp cơ bản: Doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp tư 
nhân và doanh nghiệp hỗn hợp. Tỷ trọng, 
hình thức tô chức và cơ chế quản lý của các 
loại hình doanh nghiệp ở các quốc gia khác 
nhau tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh 
tế, đường lối và mục tiêu chính so xã hội 
của mỗi nước. 

Ở nước ta, trong quá trình xây dựng và 
phát triển nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa với cơ cấu kinh tế 
nhiêu thành phần, DNNN đã được Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX đánh giá : "Doanh nghiệp nhà nước 
đã chi phối được các ngành, lĩnh vực then 
chốt và sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế, 
góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực 
hiện được vai trò chủ đạo, ốn định và phát 
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triển kinh tế - xã hội, 
tăng thế và lực của đất 
nước" 0), Để thực sự trở 
thành bộ phận then 
chốt và giữ được vai trò 
chủ đạo trong nền kinh 
tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa 
(XHCN), DNNN và 
công tác quản lý 
nhà nước đối với các DNNN cần phải được 
tiếp tục đổi mới hơn nữa. 

1. Sự cấp thiết phải đổi mới công tác 
quản lý của Nhà nước đối với các doanh 
nghiệp nhà nước | 

_ Trong kinh doanh, sự thành bại của một 
doanh nghiệp phụ thuộc từ hai phía : bản 
thân doanh nghiệp và sự quản lý của nhà 
nước, trong đó sự quản lý của nhà nước có 
vai trò hết sức quan trọng. Thực tế, trong 
những năm đổi mới vừa qua, các DNNN đã 
từng bước thích nghi với cơ chế thị trường. 
Nhiều doanh nghiệp đã năng động, sắng tạo 
để kinh doanh có hiệu quả, cạnh tranh thắng 
lợi trên thị trường trong nước và vươn ra - 
đứng vững trên thị trường quốc tế. Thành 
công đó có vai trò đóng góp của những cán 
bộ quản lý doanh nghiệp, đứng đầu là các 
giám đốc. Vai trò quan trọng của công tác 
quản lý nhà nước thể hiện ở chỗ đảm bảo 
quyên tự chủ sản xuất kinh doanh, đối mới cơ 
chế, chính sách, trong đó có chính sách hỗ 
trợ và bảo hộ, đầu tư vốn, phát huy nhân tố 


* GS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2001, tr4 
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con người, đổi mới công nghệ, tìm kiếm mở 
rộng thị trường cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
quản lý nhà nước đối với DNNN còn nhiều 
hạn chế, yếu kêm. Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X 
đã nhận định. "Cơ chế, chính sách còn nhiều 
bất cập, chưa đồng bộ, còn nhiều điểm chưa 
phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, chưa tạo được động lực mạnh 
mẽ thúc đấy cán bộ và người lao động trong 
doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và 
hiệu quả kinh doanh" 2, Thực tế có một bộ 
phận không nhỏ DNNN yếu kém, kinh doanh 
thua lỗ do quy mô nhỏ bé (có vốn dưới 5 tỷ 
đồng, thậm chí dưới 1 tỷ đồng), cơ cấu ngành 
nghề không hợp lý, trình độ công nghệ lạc 
hậu, năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, 
nhưng Nhà nước vẫn chậm đưa ra những 
quyết sách mạnh bạo và kiên quyết để xử lý 
và tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp đó tiếp tục tồn tại và vươn lên 
kinh doanh có hiệu quả hơn. Nhà nước cũng 
chậm thực hiện phương thức giao, bán, khoán 
kinh doanh... để các doanh nghiệp này tôn tại 
vất vưởng, gây khó khăn không chỉ cho 
doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi ích của 
người lao động ; mà còn gây khó khăn cho cả 
hệ thống quản lý của Nhà nước. Thực tế đó 
đã tăng thêm gánh nặng cho nền kinh tế và 
làm giảm vai trò, uy tín của DNNN cũng như 
của kinh tế nhà nước. Rõ ràng, đôi mới công 
tác quản lý của Nhà nước thực sự là một yêu 
cầu cấp thiết để nâng cao hơn nữa hiệu quả 
của các DNNN, làm cho DNNN thực sự có vị 
trí then chốt, tác dụng chỉ phối trong nền kinh 
tế. Điều đó cũng phù hợp và đáp ứng những 
yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
các doanh nghiệp Việt Nam, nên kinh tế Việt 
Nam trước các diễn biến mau lẹ có chứa đựng 
rất nhiều cơ hội và thách thức trong xu thế 
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toàn cầu hóa kinh tế quốc tế. Vấn đề đặt ra là 
chức năng quản lý của Nhà nước đối với các 
DNNN thực hiện như thế nào, cách làm và 
mức độ đến đâu để vừa phát huy được quyền 
tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp vừa 
không buông lỏng vai trò quản lý của Nhà 
nước với tư cách là chủ sở hữu của DNNN. 

2. Về hướng đổi mới quản lý của Nhà 
nước đối với các doanh nghiệp nhà nước 

- Trước hết, quản lý của Nhà nước đối với 
các DNNN trong nên kinh tế thị trường định 
hướng XHCN ở nước ta cần phải được đặt 
trong mối quan hệ giữa nhà nước với thị 
trường và doanh nghiệp ; giữa DNNN với các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác. Sau 15 năm đổi mới, chúng ta nhận 
thức rõ hơn về lý luận và thực tiễn của các 
mỗi quan hệ này. Trong một nền kinh tế thị 
trường không thể thiếu vắng hoặc coi nhẹ vai 
trò quản lý của Nhà nước. Thị trường càng 
phát triển, càng sôi động và càng phức tạp thì 
vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị 
trường và doanh nghiệp càng tăng lên. Nhà 
nước quản lý nền kinh tế thị trường trên cơ sở 
nắm vững, tôn trọng quy luật và sự vận động 
khách quan của thị trường để đưa ra những 
định hướng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch 
phát triển kinh tế. Đồng thời hoạch định một 
hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp nhằm 
tạo môi trường và điều kiện để doanh nghiệp 
cũng như thị trường phát triển một cách đồng 
bộ và lành mạnh. Khi cần thiết, Nhà nước sẽ 
can thiệp và điều tiết thị trường. Nhà nước 
không chỉ quản lý nên kinh tế thị trường bằng 
quyền lực hành chính, pháp luật thông qua 
các cơ quan công quyền mà còn thực hiện 
chức năng cung cấp dịch vụ công cho doanh 
nghiệp, tham gia thị trường với tư cách là một 


(2) Sđd, tr 5 - 6 
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hộ tiêu dùng lớn và cung cấp sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ thông qua các DNNN. 

- Thứ hai, cần nhanh chóng quy hoạch và 
sắp xếp lại các DNNN cho phù hợp với yêu 
cầu của nên kinh tế thị trường nhiều thành 
phần theo định hướng XHCN. Việc sắp xếp 
này, không chỉ để hình thành một cơ cấu hệ 
thống doanh nghiệp hợp lý, có hiệu quả mà 
quan trọng hơn là để nâng cao chất lượng và 
trình độ kinh doanh, đẫm bảo uy ứn và VỊ trí 
xứng đáng cho DNNN trong nên kinh tế 
nhiều thành phần. 

Ngày nay, các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác nhau đều được kinh 
doanh những mặt hàng mà pháp luật không 
cấm, bình đẳng trước pháp luật, cùng hợp tác, 
liên doanh và cạnh tranh với nhau để cùng 
phát triển vì lợi ích của doanh nghiệp và lợi 
ích của đất nước. Những loại sản phẩm hàng 
hóa và dịch vụ nào mà các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh có điều kiện làm, làm tốt, 
có hiệu quả thì Nhà nước tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp đó kinh doanh. DNNN cần 
nắm và kinh doanh những sản phẩm hàng hóa 
và dịch vụ có liên quan đến quốc phòng - an 
ninh, có vị trí then chốt, có tác dụng chi phối 
hoạt động của toàn bộ nên kinh tế và các loại 
hàng hóa, dịch vụ mà các thành phân kinh tế 
khác không có khả năng (do đòi hỏi đầu tư 
vốn lớn) hoặc không muốn kinh doanh do lợi 
nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn chậm. Do 
đó, hệ thống DNNN được phân thành hai loại 
chính : doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 
và doanh nghiệp hoạt động công ích. 

Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 
bao gồm hai loại chính : 

- Loại do Nhà nước giữ 100% vốn đối với 
. các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực quan trọng đặc biệt. 
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- Loại do Nhà nước giữ cổ phần chỉ phối 
hoặc 100% vốn đối với các lĩnh vực kinh 
doanh mà Nhà nước cần nắm nhằm đảm bảo 
sự ổn định của nên kinh tế. Chủ yếu đây là 
các doanh nghiệp có quy mô lớn, có đóng 
góp lớn cho ngân sách, đi đầu trong việc ứng 
dụng công nghệ mũi nhọn, công nghệ cao, 
hoặc đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho sản xuất 
và đời sống ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, 
vùng Xa. 

Các doanh nghiệp hoạt động công ích là 
những doanh nghiệp cung cấp các hàng hóa 
công cộng, dịch vụ công, hoạt động kinh 
doanh không vì mục tiêu lợi nhuận. Loại này 
gồm hai loại : loại Nhà nước giữ 100% vốn 
và loại Nhà nước giữ cổ phần chỉ phối. 

- Thứ ba, sự quản lý của Nhà nước đối với 
DNNN phải được thực hiện bằng quyền lực 
của nhà nước bao gồm các quyền lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, tập trung chủ yếu vào 
nhiệm vụ quản lý vĩ mô bằng pháp luật, cơ 
chế, chính sách và kiểm tra kiểm soát để tác 
động vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nhà 
nước vừa là cơ quan quyên lực vừa là chủ sở 
hữu đối với DNNN nên chức năng quản lý và 
sự tác động quản lý của Nhà nước đối với 
DNNN có những nét riêng. Có ba điểm cần 
lưu ý : Một là, các cơ quan quản lý nhà nước 
không nên vì đây là doanh nghiệp thuộc sở 
hữu nhà nước mà coi trọng cái riêng xem nhẹ 
cái chung, không nên quá tập trung vào quản 
lý DNNN mà buông lỏng quản lý đối với các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác. Quản lý DNNN phải được đặt trong sự 
quản lý chung của Nhà nước đối với toàn bộ 
nên kinh tế. Hai là, Nhà nước không vì là chủ 
sở hữu của các DNNN mà can thiệp trực 
tiếp, quá sâu, quá cụ thể vào hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, gây khó khăn, 
phiền hà và hạn chế quyền tự chủ kinh doanh 
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của doanh nghiệp. Ba là, cần xác định rõ và 
cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, trách 
nhiệm và quyên lợi của cơ quan đại diện Nhà 
nước làm chủ sở hữu trực tiếp đối với doanh 
nghiệp, tránh tình trạng có quá nhiều đầu mối 
đứng trên doanh nghiệp để can thiệp tùy tiện 
gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Sau khi xác định rõ và đúng chức năng 
quản lý nhà nước đối với DNNN, cân tiếp tục 
sửa đôi, bố sung và hoàn chỉnh cơ sở pháp lý, 
chính sách và cơ chế quản lý của Nhà nước 
đối với doanh nghiệp ; đồng thời xây dựng và 
củng cố bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, 
trong đó có bộ phận chuyên trách quản lý đối 
với DNNN. 

- Thứ tư, vẫn đề có tính quyết định trong 
đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với 
DNNN trong tình hình mới là nhân tố con 
người. Nhân tố con người cần được quan tâm 
cả ba phía : đội ngũ lao động của doanh 
nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp 
và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp, trong đó cán bộ quản lý 
DNNN có tâm quan trọng quyết định bởi 
chính họ là những người không chỉ lo sản 
xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa có 
sức cạnh tranh cao, thu lợi nhuận lớn, mà 
trước hết họ còn là người trực tiếp quan tâm 
đến trình độ, tinh thần, đời sống vật chất của 
tập thể lao động trong doanh nghiệp. Bên 
cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, doanh 
nghiệp thành công hay thất bại chủ yếu là do 
đức và tài của giám đốc doanh nghiệp. 

Trong những năm đôi mới vừa qua, Đảng 
và Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng và phát 
triển DNNN, trong đó coi đầu tư về con 
người, về đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh 
nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Do đó đại bộ 
phận cán bộ quản lý DNNN đã phát huy vai 
trò và trách nhiệm của mình để xây dựng và 
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phát triển doanh nghiệp, gÓp phần phát huy 
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng 
thời góp phần nâng cao uy tín của Đảng và 
Nhà nước ta trong nhân dân và trên trường 
quốc tế. Tuy vậy, trong điều kiện chuyển đối 
từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, một số không 
ít cán bộ không thể thích nghi và đứng vững 
trước cơn sóng gió của thị trường. Một số 
khác bị mặt trái của cơ chế thị trường lôi 
cuốn, cám dỗ đã thoái hóa, biến chất, hoặc 
phạm pháp. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đánh 
giá : "Một bộ phận cán bộ doanh nghiệp nhà 
nước chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực và 
phẩm chất" ®), 

Để phát huy được vai trò của cân bộ quản 
lý doanh nghiệp cần phải coi trọng vấn đề cơ 
chế, chính sách đối với cán bộ quản lý 


'DNNN bao gồm xác định rõ tiêu chuẩn cán 


bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp, đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời xây dựng 
chế độ trách nhiệm và đãi ngộ đối với cán bộ 
quản lý doanh nghiệp. Đây là vấn đề tế nhị và 
phức tạp phải được nghiên cứu và giải quyết 
ngày một phù hợp hơn. Nhưng cái chính là 
phải thấy được đặc điểm của hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, sự vất vả nhọc 
nhăn, thậm chí là rủi ro, mạo hiểm của người 
cân bộ kinh doanh trên thị trường. Cần có sự 
đánh giá khách quan đối với hoạt động của 
cán bộ quản lý DNNN nhằm xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ quản lý DNNN ngày 
càng vững mạnh, đủ sức, đủ tài, thích nghỉ với 
kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập kinh 
tế khu vực và thế BIỚI, tiếp cận với nên kinh tế 
tri thức nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


(3) Sđd, tr 6 
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ỘI nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX đã thông qua 
Nghị quyết quan trọng về phát triển 
kinh tế tư nhân, trong đó khẳng định vai trò 
của kinh tế tư nhân, và chỉ ra những quan 
điểm cụ thể của Đảng để phát triên thành 
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với nông nghiệp, nên cơ cấu kinh tế đã có sự 
chuyên dịch theo hướng tích cực : tỷ trọng 
của nông nghiệp giảm từ 38,7% (năm 1990) 
xuống 24,3% (năm 2000), của công nghiệp 
từ 22,7% tăng lên 36,6%, của dịch vụ từ 
38,6% lên 39,1% (cá biệt năm 1995 chiếm 

tới 44,0%). Mặc dù vậy, 

trong suốt quá trình này, tỷ 
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phần kinh tế này trong tình hình mới. Nghị 
quyết đó sủa Đảng vừa phát huy tối đa nội 
lực, khuyến khích đầu tư trong nước, vừa 
tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài, phục vụ cho các mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của 
người dân Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn đề phát 
triển kinh tế tư nhân ở nước ta là một vấn đề 
phức tạp, nhạy cảm, cần được tiếp tục nghiên 
cứu lý luận và tổng kết thực tiến. 

1. Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền 
kinh tế nước ta 

Sau 15 năm đôi mới, kinh tế Việt Nam đã 
có bước phát triển vượt bậc về lượng và chất. 
GDP từ năm 1991 đến năm 2000 tăng bình 
quân 7,56%/năm, trong đó nông, lâm, ngư 
nghiệp (gọi chung là nông nghiệp) tăng 
4,20%/năm, công nghiệp và xây dựng (gọi 
chung là công nghiệp) tăng 11,30%/năm, 
dịch vụ tăng 7,20%/năm “'. Nhờ tăng trưởng 
của công nghiệp và dịch vụ đạt cao hơn so 
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hai thành phân này trong 10 
năm qua bị giảm. Hai thành 
phần tăng mạnh về tỷ trọng trong GDP là 
kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, trong đồ kinh tế nhà nước từ 
31% (năm 1921) tăng lên gần 40% (năm 2000), 
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ chỗ 
gần như chưa có, đến năm 2000 đã chiếm 
13,25% ®), 
2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân 
Với tỷ trọng trong GDP rất nhỏ, hệ thống 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam 


^s+t 


hầu hết là các "vi doanh nghiệp". Về số 


(*) TS, Tông Công ty Hàng không Việt Nam 

(1) Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm 1991 - 
2000, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001 

(2 Nhiều doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm. hữu hạn, 
cổ phần được thành lập đề kinh doanh các sản phẩm, ngành 
nghề trước đó đã được kinh doanh dưới hình thức kinh tế 
hộ gia đình, có sử dụng lao động làm thuê nhưng chưa 
thành lập doanh nghiệp, và do vậy được thống kê cho kinh 
tế cá thể, tiểu chủ 

(3) Niên giám thống kê 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội, 
2001 
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lượng, vào năm 1996, doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh chiếm 72,5% tổng số doanh 
nghiệp trong cả nước. Theo “Kết quả điêu tra 
thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, 
dịch vụ ngoài quốc doanh năm 2000" của 
Tống cục Thống kê, đến hết năm 1999, cả nước 
có 14 540 doanh nghiệp, sử dụng 109 273 lao 
động (trung bình 7,5 lao động/doanh nghiện) ; 
năm 1999 tạo ra 78 660,6 tỷ đồng doanh thu 
(5,4 tỷ đồng/doanh nghiệp), trong đó chủ yếu 
là doanh thu bán buôn, bán đại lý, bán lẻ với 
714 351 tỷ đông ; tài sản có 19 799 tỷ đồng 
(1,36 tỷ đồng/doanh nghiệp). Về hình thức 
doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân loại rất 
nhỏ là chủ yếu, với số lượng chiếm 71% và 
trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ có 4,3 lao 
động. Đây là những con số rất thấp so với các 
chỉ tiêu xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(vốn không quá 10 tỷ đồng, lao động không 
quá 300 người theo Nghị định 90/2001, ngày 
23-11-2001). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
Đài Loan chiếm 97,7% về số lượng và 76,4% 
lao động ; ở Mỹ con số tương ứng là 99,7%, 
52% ; ở Nhật Bản là 99,7% và 72,7% %),.. 
Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở các nước này cũng không phải "nhỏ" 
lắm. Ở nước ta, do khối doanh nghiệp tư nhân 
còn quá nhỏ, không sử dụng được nhiều lao 
động, sức ép thu nhận lao động đối với các 
doanh nghiệp nhà nước rất mạnh, đó là một 
trong những nguyên nhân làm giảm năng 
suất lao động và hiệu quả hoạt động của khối 
này. Như vậy, sự yếu kém của thành phần 
kinh tế tư nhân còn gián tiếp gây khó khăn 
cho kinh tế nhà nước, cẩn trở thực hiện hiện 
đại hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở thành 
phần kinh tế chủ đạo này. 

Mặc dù đã có chủ trương của Đảng, 
có Luật Doanh nghiệp (trước đây là Luật 
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Công ty), được Nhà nước khuyến khích, 
nhưng nhìn chung, ở nước ta giới tư nhân 
chưa đầu tư làm ăn lớn, chưa hợp lực, chung 
vốn để thành lập những công ty lớn. Trong 
kinh doanh, quy mô không phải là mục đích, 
nhưng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu 


quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường. 


Không có quy mô lớn sẽ rất khó ứng dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện 
đại để hạ giá thành sản phẩm (quy luật tiết 
kiệm nhờ quy mô lớn) ; ốn định đầu ra và 
chất lượng đầu ra ; tổ chức hệ thống phân 
phối, bán sản phẩm và các hoạt động tiếp thị 
chuyên nghiệp ; tuyển dụng người tài làm 
chuyên môn, quản lý v.v.. Nói chung, khi 
quy mô chưa đạt đến một mức độ nhất định, 
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong 
các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khó có thể 
cạnh tranh được với các doanh nghiệp nhà 
nước hoặc các doanh nghiệp có vốn nước 
ngoài kinh doanh trong cùng ngành nghê. Ví 
dụ : trong lĩnh vực khách sạn, với tổng số vốn 
đầu tư không phải là ít vào khách sạn mini, 
nhà nghỉ, nhưng với hình thức kinh doanh cá 
thể, tư nhân không thể tham gia khai thác 
được nguôn khách 2 - 3 triệu người nước 
ngoài vào Việt Nam mỗi năm, vì các cơ sở 
nhỏ này không thể cung ứng được các dịch 
vụ, mức độ tiện nghi như các khách sạn lớn. 
Trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư nhân 
cũng thường chỉ nhận lại một phần công trình 
từ các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước, ít 
công ty tư nhân nào đảm nhiệm được công 
trình lớn. Trong các lĩnh vực khác, tình trạng 
cũng tương tự như vậy. 


(4) Vũ Quốc Tuấn, Hoàng Thu Hòa : Phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa : Kinh nghiệm nước ngoài và phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Nxb Thống kê, 
Hà Nội, 2001 
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3. Một số suy nghĩ về biện pháp phát 
triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới 

Để có sự giải phóng thực sự cho kinh tế tư 
nhân, nó đóng góp lớn hơn cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước cần thực hiện 
một số giải pháp sau : 

- Thứ nhất, cần có sự giải phóng tư tưởng 
thực sự ở trong và ngoài Đảng đối với các 
thành phần kinh tế nói chung và kinh tế tư 
nhân nói nêng. 

Trên thực tế hiện nay do tư tưởng còn 
nhiều vướng víu nên trong mua sắm hàng 
hóa, vật tư, xây lắp, các doanh nghiệp nhà 
nước thường chọn đối tác là doanh nghiệp 
nhà nước. Làm như vậy, người ra quyết định 
yên tâm hơn : "lọt sàng xuống nía", loanh 
quanh vẫn vào túi Nhà nước cả. Trong quan 
hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp nhà nước, 
yêu cầu về tín dụng thư, bảo lãnh ngân 
hàng... cũng ít ngặt nghèo hơn so với khi 
quan hệ với doanh nghiệp tư nhân, vi các 
doanh nghiệp nhà nước còn có thê "nói 
chuyện" với nhau thông qua các bộ, cơ quan 
chủ quản. Với cùng một tính chất vi phạm, 
nhưng khi đối tác là doanh nghiệp nhà nước 
thì cách xử lý thường nhẹ nhàng hơn so với 
khi đối tác là tư nhân. Cũng vì chưa có sự giải 
phóng tư tướng, đôi khi nông dân được giao 
đất để trồng trọt, nhưng đem bán cho`người 
khác kinh doanh cà phê, hạt điều, nuôi tôm.... 
chúng ta lại coi là tư nhân chiếm đất, bóc lột, 
trong khi họ phải bỏ ra không ít vốn, tạo công 
ăn việc làm cho người khác và chịu nhiều rủi 
ro kinh doanh, thậm chí thua lỗ. Để huy động 
các nguôn vốn và tri thức kinh doanh trong 
dân, cần tôn vinh họ và hoạt động đầu tư của 
họ, cần giúp đỡ họ và Nhà nước cần có chính 
sách mạnh bạo, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều 
kiện, khuyến khích thì doanh nghiệp dân 
doanh mới phát triển được. 
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- Thứ hai, việc khuyến khích phát triên 
kinh tế tư nhân cân gắn chặt với đấu tranh 
chống tham nhũng. _ 

Ở nước nào cũng vậy, doanh nghiệp tư 
nhân thường năng động, linh hoạt hơn, có 
thiên hướng sử dụng các phương pháp tiêu cực 
để làm lợi hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, 
nguồn gốc tiêu cực là ở cán bộ trong cơ quan 
chính quyền, doanh nghiệp nhà nước. Để nhận 
được giây phép, ký được hợp đông, vay được 
tiên, nhận được hàng..., thậm chí cả khi đúng 
luật, doanh nghiệp vẫn phải "làm thủ tục". Khi 
đã "làm thủ tục" rồi, hiển nhiên các cán bộ liên 
quan phải "hoàn vốn" cho họ thông qua trốn 
thuế, chiếm dụng vốn, giao hàng hóa không đủ 
chất lượng, ăn bớt nguyên vật liệu v.v.. 

Nhà nước cần tăng cường giáo dục pháp 
luật, nhưng phải đặt trọng tâm chống tham 
nhũng VàO công tác cán bộ. Cán bộ là của 
dân ; nếu cán bộ trong bộ máy công quyền 
không tham nhũng thì nạn tham nhũng khó 
tôn tại. Các doanh nghiệp tư nhân ít khi đút 
lót, hối lộ cho nhau trong kinh doanh làm ăn 
với nhau. Qua các vụ án kinh tế liên quan đến 
các doanh nghiệp tư nhân lớn, có thể thấy 
rằng, nếu cán bộ nhà nước không trong sạch, 
doanh nghiệp tư nhân rất dễ bị cuốn vào dòng 
xoáy tham nhũng. Vòng xoáy đó có thể do 
chính họ gây ra, hoặc do cán bộ nhà nước gây 
ra, nhưng đù ai gây ra thì nó cũng hủy hoại cả 
kinh tế nhà nước lẫn kinh tế tư nhân, hủy hoại 
cán bộ, dắt nhau đến vành móng ngựa, mà kết 
quể là xã hội mất cả tiền lẫn người. 

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng 
Thế giới tại 22 nền kinh tế chuyển đổi ®), 


(5) Joel Hellman, Geraint Jones, Daniel Kaufmamn : Are 


- foreign ¡nvestors and multinationals engaging in corrupt 


practIces 1n transitron economies ?, World Bank/William 
Davidson Institute/SITE/BOFTT. Vol. 11, No. 3 - 4, May - 
June - July 2000 
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có 25% công ty nội địa, gần 30% công ty có 
vốn nước ngoài, hơn 35% công ty nước ngoài 
trả "phân trăm" cho các quan chức. Chưa có 
cuộc điều tra, nghiên cứu nào cho Việt Nam 
để đánh giá mức độ trầm trọng của tệ đút lót, 
hối lộ, nhưng có thể hình dung là tệ nạn này 
khá nghiêm trọng. Chống tham nhũng là 
vấn đề nguyên tắc, nhưng đối với sự phát 
triển của kinh tế tư nhân ở nước ta, để huy 
động ngày càng nhiều vốn và tri thức kinh 
doanh trong dân phục vụ cho mục tiêu đân 
giàu nước mạnh, thì đây cũng là điều kiện rất 
cân thiết. 

- Thứ ba, trong giai đoạn quá độ, với nên 
kinh tế nhiều thành phân, Đảng cần đóng vai 
trò chủ động đối với việc xuất hiện các nhà tư 
bản dân tộc, để họ trở thành các nhà tư bản 
yêu nước, thương dân, ủng hộ chế độ. 

Đã nói đến kinh tế tư bản tư nhân, tất phải 
nói đến các nhà tư bản dân tộc : có hay không 
có họ trong chính sách kinh tế của ta ? Nếu 
có những Việt kiều mang nhiều triệu đô la về 
đầu tư kinh đoanh tại Việt Nam, chắc chắn họ 
sẽ được hoan nghênh và tạo điều kiện. Nếu 
có những nhà kinh doanh giỏi trong nước làm 
giàu hợp pháp, chắc chấn không có chủ 
trương cản trở họ, tịch thu tài sản, quốc hữu 
hóa doanh nghiệp như trong một số thời điểm 
lịch sử trước đây. Như thế nghĩa là có chính 
sách đối với tư bản dân tộc. Vấn đề là cần có 
chính sách rõ ràng, nhất quán, đề tạo sự yên 
tâm cho các nhà đầu tư tư nhân. Chúng ta 
không chỉ giúp đỡ người nghèo, chú trọng 
xóa đói giảm nghèo, mà còn phải bảo vệ cả 
những người giàu và kinh doanh của họ nếu 
họ không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội. 

- Thứ tư, để xây dựng đất nước, cần huy 
động tối đa các nguôn vốn nhàn rỗi trong dân 
đầu tư vào sản xuất. Hiện nay, theo một số 
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nghiên cứu, vốn nhàn rỗi ở trong dân vào 
khoảng 6 - 8 tỷ đô la. Đây là một nguôn vốn 
lớn, rất cần cho phát triển kinh tế đất nước. 
Tuy nhiên, người dân ở nước ta đầu tư vốn 
vào sản xuất kinh doanh chưa nhiều, thậm chí 
gửi vào ngân hàng để hưởng lãi cũng chưa 
nhiều. Các phương pháp tích lũy bằng vàng, 
đô la, đầu tư vào đất đai, nhà cửa... vẫn còn 
phổ biến. Việc mua sắm xe máy đắt tiền, theo 
mốt thời thượng ở một số tầng lớp có thu 
nhập cao cũng tiêu tốn khá nhiều tiền của. 
Mặc dù Việt Nam còn là nước nghèo, nếu xét 
về các chủng loại xe máy, điện thoại di 
động..., có thể nhận thấy răng dân ta tương 
đối "chịu chơi, xài xịn" so với người Thái 
Lan, Trung Quốc. Một số loại xe máy phổ 
biến ở ta còn đắt hơn những loại ô-tô phổ 
thông ở các nước khác, chúng không còn đơn 
giản là phương tiện đi lại, mà là "mốt", là 
cách tiêu tiền. Đành rằng, tiêu dùng kích 
thích sản xuất phát triển, nhưng kiểu tiêu 
dùng ở nước ta hiện nay không kích thích sản 
xuất phát triển cho chính đất nước mình, mà 
là cho các nước khác. 

Ở Trung Quốc, có những khách sạn 5 sao 
rất lớn do hàng nghìn người dân thường trong 
thành phố cùng góp vốn đầu tư kinh doanh. 
Đây là một kinh nghiệm rất hay. Tuy nhiên, 
do đi lên từ sản xuất nhỏ, tư tưởng cá thể, tư 
hữu trong người Việt Nam còn tương đối 
nặng nề, sự tin nhau còn hạn chế, việc người 
dân tự tìm đến với nhau để chung vốn làm ăn 
là rất khó. Trong bối cảnh đó, có thể lấy các 
doanh nghiệp nhà nước có uy tín làm hạt 
nhân để xây dựng các đề án kinh doanh rồi 
gọi vốn rộng rãi trong nhân dân dưới hình 
thức công ty công. Với phương án kinh 
doanh có hiệu quả, cơ chế kiểm soát, quản lý 
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RONG quá trinh lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta luôn luôn coi báo 


chí là vũ khí sắc bén để tuyên 

truyền, tập hợp, tô chức và vận động nhân 
dân. Qua 15 năm tiến hành công cuộc đối 
mới, hệ thống báo chí nước ta đã có bước 
phát triên quan trọng cả về số lượng và chất 
lượng, cả về nội dung cũng như hình thức. 
Nếu như năm 1992 cả 
nước có 350 cơ quan 
báo chí gồm báo ïn, NA Á c®^ 
báo nói, báo hinh thì NÝẺE=À". 
đến ngày 1-10-2001 
con số đó tăng lên 486 
với 611 ấn phẩm ¡n và 
hàng trăm chương 
trình phát sóng, phát 
hình. Từ năm 1997 
xuất hiện thêm một 
loại hình báo mới : báo 
điện tử, đến nay nước. 
ta đã có 17 báo điện tử. 
Tông số lần truy cập 
vào các trang báo điện tử Việt Nam đến 
ngày 24-9-2001 khoảng 400 triệu lượt. 

Báo chí nước ta đã góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp nâng cao dân trí, bảo vệ và 
phát huy truyền thống tốt đẹp ; động viên 
các phong trào hành động cách mạng sôi 
nôi và rộng khắp của nhân dân ; giới thiệu 
những điên hình tốt, những kinh nghiệm 
hay ở các địa phương, cơ sở. Báo ch luôn 
luôn đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, 
tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác ; 
phản ánh tình cảm, nguyện vọng và những 
ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân 
với Đảng và Nhà nước tạo nên dư luận xã 
hội lành mạnh, góp phần xây dựng bầu 
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không khí dân chủ trong đời sống xã hội. 
Báo chí cũng đã đóng góp quan trọng trong 
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực 
tiên, hình thành và từng bước hoàn chỉnh lý 
luận của sự nghiệp đổi mới, khẳng định con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; 
tích cực đấu tranh chống các luận điệu 
tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù 

địch, âm mưu chống 

phá cách mạng nước 


:ưnng ta Trong bôi cảnh 
` T1 điền biên phức tạp của 


tình hình trong nước 
và quốc tế, báo chí vẫn 
vững vàng về chính 
trị, đi đúng định 
hướng của Đảng, xứng 
đáng là công cụ chính 
trị tư tưởng sắc bén và 
tin cậy của Đảng. 

Do ý thức được vai 
trò ngày càng to lớn 
của báo chí, ngày nay 
không một quốc gia nào không triệt đê khai 
thác những thành tựu mới nhất vê thông tin 
báo chí. Hiện nay đang có sự cạnh tranh 
quyết liệt giữa các cơ quan thông tin. 
40% báo chí thế giới do 5 tập đoàn thông 
tin không lồ kiểm soát. Bởi vậy, cái gọi là 

"toàn cầu hóa thông tin" còn bao hàm M 
nghĩa là sự chinh phục của các "đế quốc 
văn hóa" trên địa hạt thông tin. Nhiều nhà 
báo quốc tế đã bày tỏ lo ngại trước sự bành 
trướng của báo chí phương Tây do tiềm 
năng và phương tiện của họ hiện đại, thiết 


*TS, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tư 


tương - Văn hóa Trung ương 
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bị thông tin ngày càng tinh xảo, các vệ tính 
thông tin ngày càng đầy đủ. Trong chiến 
lược "diễn biến hòa bình" các thế lực thù 
địch đặc biệt coi trọng sử dụng các phương 
tiện thông tin đại chúng đề thực hiện ý đồ 
chống phá ta về tư tưởng, văn hóa. Bên 
cạnh những báo, đài, hãng thông tấn của 
một số nước tư bản luôn luôn có thông tin 
xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta thì hiện nay có 40 đài phát thanh và 
truyền hình, 500 tờ báo và tạp chí, bản tin 
bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài do 
người Việt làm chủ bút, trong đó có nhiều 
báo, đài chống phá ta. Cùng với những 
thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi 
nhọ uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 
ta, các thế lực thù địch rất coi trọng truyền 
bá văn hóa phương Tây, lối sống và quan 
niệm xa lạ với nét đẹp truyền thống dân 
tộc, làm xói mòn niềm tin, lý tưởng của 
tuổi trẻ. Thông qua tuyên truyền trên báo, 
đài, các thế lực thù địch mưu đô dần dân 
làm biến đôi chuẩn giá trị, nhu câu, yêu cầu 
hưởng thụ văn hóa của lớp trẻ, từ đó làm họ 
mắt phương hướng. Hệ thống thông tin đại 
chúng phục vụ "diễn biến hòa bình" được 
triên khai dưới nhiều hình thức phong phú. 
Lối sống phương Tây, tư tưởng đế quốc 
thấm đẫm vào từng mâu tin, bài báo, lời 
bình luận, từng hình ảnh, từng nhân vật 
trong phim. Sự tác động ấy hằng ngày, 
hằng. giờ thấm dân vào tư tưởng, tình cảm, 
lối sống của công chúng. Những tích tụ từ 
từ ấy sẽ chuẩn bị cho những hiệu ứng tâm 
lý xã hội rộng rãi và khi có cơ hội sẽ bùng 
nô thành những biến cố xã hội có sức phá 
hoại cả một thể chế chính trị. Trong bối 
cảnh như trên, việc tăng cường sự lãnh đạo 
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của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với 
báo chí, đây nhanh việc xây dựng một nền 
báo chí cách mạng ngang tầm với trình độ 
quốc tế trên cơ sở chiến lược thông tin quốc 
gia, có tầm quan trọng đặc biệt. 

Luật Báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được ban hành năm 1989, 
Luật sửa đối, bố sung một số điểm của Luật 
Báo chí ban hành năm 1999 cùng nhiều 
văn bản dưới luật là kết quả quan trọng của 
hoạt động báo chí nước ta những năm qua, 
hình thành cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho 
báo chí nước ta phát triển trong bối cảnh 
đấu tranh và cạnh tranh thông tin quyết liệt. 

Ở nước ta, báo chí do Đảng lãnh đạo. 
Đó là vấn đề có tính nguyên tắc. Báo chí 
nước ta hoạt động vì lợi ích của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân. Đảng và Nhà nước 
ta tạo mọi điều kiện để các nhà báo phát 
huy khả năng sáng tạo của minh trong hoạt 
động nghiệp vụ. Nhà nước tạo điều kiện 
thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo 
chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và 
để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. 
Từ khi đôi mới đến nay, quyền tự do báo 
chí đã không ngừng được phát triển. Ngoài 
những vấn đề có liên quan đến bí mật quốc 


gia mà bất kỳ nước nào trên thế giới cũng 


đều nghiêm câm tiết lộ, báo chí nước ta 
được tự do khai thác thông tin, đăng trên 
báo, phát trên đài các vấn đề của đất nước. 
Đảng ta không chỉ khuyến khích báo chí 
phân ánh thành tựu, cái mới, cái đẹp này nở 
trong công cuộc đổi mới, mà còn khuyến 
khích báo chí phê phân các hiện tượng tiêu 
cực, tham nhũng, mất dân chủ trong đời 
sống xã hội, xem báo chí là một trong 
những kênh giám sát cán bộ, đảng viên. 
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Để luôn luôn là công cụ sắc bén của 
công tác tư tưởng, báo chí phải đi đúng 
định hướng của Đảng. Yêu cầu về sự cần 
thiết phải định hướng tuyên truyền trong 
hoạt động báo chí xuất phát từ các căn cứ 
sau đây : 

- Phương hướng, mục tiêu phát triển của 
báo chí trong từng thời kỳ, giai đoạn cách 
mạng xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ 
công tác tư tưởng và dựa trên những căn cứ 
khoa học - thực tiễn. Tuy nhiên, đó cũng 
chỉ là những nét cơ bản. Đường lối, chủ 
trương dù có đúng đắn, chính xác đến đâu, 
pháp luật, dù có chi tiết đến mấy cũng 
không bao hàm được hết tính phong phú, 
đa dạng, muôn hình muôn vẻ và luôn luôn 
biến động của thực tiễn. Mỗi sự kiện, hiện 
tượng, tiến trình diễn ra trong những điều 
kiện lịch sử cụ thể với những hình thức, 
tính chất, nội dung, phương thức và kết quả 
khác nhau. Với chức năng định hướng xã 
hội, yêu câu đặt ra cho hoạt động báo chỉ 
không thê dừng lại ở sự miêu tả, phản ánh 
mà phải phát hiện trong chúng những mối 
liên hệ, qua đó chỉ ra cho công chúng 
những vấn đề có tính bản chất của hiện 
thực. Từ đó, báo chí hướng sự chú ý của dư 
luận vào cái gì, vấn đề gì là cần thiết, là có 
ích cho sự động viên các tâng lớp nhân dân 
phần đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội, có ích cho việc nâng cao dân trĩ, 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy 
lòng yêu nước v. .V.. . cô vũ cho nhân tổ mới, 
người tốt việc tốt, phê phán những thói hư 
tật xấu. Không có sự định hướng tuyên 
truyền, định hướng thông tin trong hoạt 
động báo chí thì không thê thực hiện được 
các yêu cầu trên đây. 
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- Sự định hướng tuyên truyền, định 
hướng thông tin trong hoạt động báo chị, 
còn xuất phát từ bản thân của hoạt động 
nghiệp vụ trong lĩnh vực báo chí. Như 
chúng ta đã biết, sự kiện khách quan là đối 
tượng phản ánh của thông tin báo chí. 
Nhưng quá trình nhận thức và phản ánh sự 
kiện khách quan bị chỉ phối bởi thái độ, 
quan điểm chính trị và cách nhìn nhận của 
nhà báo. Sự chi phối này thể hiện ở chỗ 
cùng một sự kiện, một vấn đề nhưng do 
cách tiếp cận, lựa chọn chỉ tiết cũng như 
cách lý giải khác nhau nên việc đánh giá 
không giống nhau. Điều đó giải thích vì 
sao trong thời gian qua có một số vụ việc 
thông tin trên báo chí có những điểm 
không thống nhất, thậm chí có khi còn trái 
ngược nhau. Cùng một vụ việc, bài đăng 
trên báo này thì khẳng định là đúng nhưng 
bài đăng trên báo khác lại nói là sai. Cùng 
một doanh nghiệp, bài báo này thì khen là 
làm ăn năng động, có hiệu quả, bài báo 
khác lại thông tin ngược lại. Tình hinh trên 
đây làm giảm lòng tin của bạn đọc đối với 
báo chí. Trước những vấn đè nhạy cảm”, 

"tế nhị" trong quan hệ quốc tế mà nếu 
không có định hướng kịp thời, chi đạo chặt 
chẽ thì hậu quả không thể xem thường. 

- Báo chí còn có cách gọi khác : "thông 
tin đại chúng". Thông tin đại chúng là bản 
chất của hoạt động báo chí. Từ "đại chúng" 
trong thuật ngữ "thông tin đại chúng” nói 
lên đối tượng tác động của thông tin là xã 
hội rộng lớn. Theo điều tra xã hội học bước 
đầu, hiện nay 70% thông tin đến được với 
các tầng lớp nhân dân là do báo chí cung 
cấp. Một trong những chức năng quan 
trọng của báo chí (thông tin đại chúng) là 
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định hướng dư luận. Tiêu chuẩn số 1 của 
thông tin trên báo chí là phải chân thật, 
chính xác. Nhưng không phải bất kỳ sự thật 
nào cũng đăng công khai trên báo. Sự thật 
đó phải phục vụ lợi ích của nhân dân, có lợi 
cho đất nước. Ngoài những vấn đề có tính 
bí mật quốc gia mà Luật Báo chí đã chỉ rõ 
là không được tiết lộ và nếu vi phạm thì 
phải chịu hình phạt của pháp luật thì còn 
nhiều vấn đề không nằm trong danh mục bí 
mật nhà nước nhưng không có nghĩa là cứ 
đăng phát công khai trên báo, đài. Hiện 
nay, ngoài báo chí, chúng ta còn có các 
kênh thông tin khác như : thông tin tuyên 
truyền miệng (hệ thống báo cáo viên), 
thông tin nội bộ, thông tin lãnh đạo v.v... 
Có những vấn đẻ cần phải thông tin qua các 
kênh trên đây, nhưng lại có hại nếu thông 
tin trên báo chí. Có thông tin có lợi khi 
đăng công khai trong thời gian này, nhưng 
lại không có lợi trong thời gian khác (thậm 
chí có khi còn có hại), có ích với địa 
phương này, nhưng không có lợi khi đăng 
phát công khai trên phạm vi cả nước. Có 
thông tin đáp ứng yêu câu thông tin trong 
nước nhưng lại không có lợi trong quan hệ 
đối ngoại v.v... 

Báo chí phương Tây ra sức tuyên truyền 
răng báo chí độc lập với chính trị, thông tin 
báo chí là khách quan, nhưng trong thực tế 
báo chí phương Tây phục vụ cho lợi ích 
của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư 
bản. Như chúng ta đều biết trong sự kiện 
Ru-ma-ni năm 1989, các phương tiện 
thông tin đại chúng phương Tây đã dựng 
lên cảnh tượng hàng đống xác người bị lực 
lượng an ninb của Xê-au Xê-xcu giết hại để 
kích thích sự giận dữ của những người dân, 
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xô đấy họ vào những hành động lật đổ quá 
khích. Đến khi họ biết những điều đó là bịa 
đặt thì đã quá muộn. Trong thời gian chiến 
tranh vùng Vịnh, người xem truyền hình ở 
Mỹ đã rất XÚC động khi thấy một thiếu nữ 
Cô-oét 15 tuôi nghẹn ngào trình bày trước 
Quốc hội Mỹ là quân I-rắc đang giết trẻ em 
thiếu tháng và lấy cắp các lồng nuôi trẻ em 
đưa về nước. Cũng bằng cách tương tự như 
vậy, trên truyền hình và các tờ báo xuất 
hiện hình ảnh con chim cuốc ngắc ngoải 
trong làn nước ô nhiễm nhây nhụa, đen xì 
do người I-rắc làm nên v.v... tất cả những 
màn kịch giả dối ấy về sau đều bị vạch mặt. 
Cô gái tố cáo tội ác quân đội I-rắc chính là 
con gái vị đại sứ Cô-oét tại Oa-sinh-tơn và 
là người của Hoàng gia. Cô ta chưa bao giờ 
chứng kiến bất cứ hành vi nào của quân đội 
I-rắc, bởi vì thời gian xảy ra chiến tranh ở 
quê hương, cô đang sống yên bình ở thủ đô 
nước Mỹ. Cờn con chim cuốc khốn khổ 
cũng chỉ là trò phù thủy vì Ở vùng. biển của 
I-rắc không có giống chim đó đến cư trú 
hoặc kiếm ăn. Gần đây, các thế lực thù địch 
đã tuyên truyền, lừa phỉnh, dụ dỗ một số 
người nhẹ dạ trong đồng bào dân tộc ở 
Tây Nguyên vượt biên trái phép sang 
Cam-pu-chi-a với ý đồ sử dụng những 
người này vào mục tiêu chống phá nước ta. 
Khi biết mình bị lừa dối, phải chịu cảnh đói 
rét, bệnh tật nơi đất khách quê người, họ 
muốn trở về Tổ quốc đoàn tụ với gia đình 
thì đã bị một số thế lực ngăn cản. Đảng, 
Nhà nước ta đang tạo mọi điều kiện để đưa 
những người vượt biên trái phép trở về quê 
hương, chữa bệnh cho họ, giúp đỡ họ về 
mọi mặt. Thế nhưng một số tờ báo phương 
Tây cố tình đôi trắng thay đen, xuyên tạc, 
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vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, vị phạm 
nhân quyên. 

Định hướng tuyên truyền trong hoạt 
động báo chí là một khâu trong quá trình 


lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, một yếu tố 


trong nội hàm Đảng lãnh đạo báo chí. Thái 
độ của người làm báo, của lãnh đạo báo chí 
đối với vấn đề này là một trong những tiêu 
chí nói lên lập trường, bản lĩnh chính trị và 
ý thức trách nhiệm của người đảng viên. 
Chính vì thế, trước yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng hiện nay, Chỉ thị 22-CT/TW 
ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị đã nêu 
rõ : "Người hoạt động báo chí - xuất bản 
phải theo định hướng của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước" ®', 

Định hướng không phải chỉ có việc quy 
định vấn đề này được đăng, phát, vấn đề 
kia không được đăng, phát, mà là thông 
qua định hướng với việc cung cấp những 
nguôn thông tin từ nhiều phía nhằm giúp 
cho việc nhin nhận, đánh giá vấn đề một 
cách toàn diện hơn, từ đó thông tin trên báo 
chí tránh được tính một chiều. Để cho việc 
định hướng thông tin, định hướng tuyên 
truyền trong hoạt động báo chí đạt hiệu quả 
cao cần giải quyết tốt một số vẫn đề sau : 

- Một là, cần có nguồn thông tin đây đủ 
kịp thời. Yếu tố thông tin liên quan trực 
tiếp đến sự chính xác hay không chính xác 
của một quyết định. Đối với công tác chỉ 
đạo báo chí, điều này càng có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng vi một trong những chức 
năng chủ yếu của báo chí là chức năng 
thông tin. Báo chí thuộc lĩnh vực tư tưởng - 
văn hóa nhưng thông tin trên báo chí có 
liên quan trực tiếp và tác động đến tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội : từ chính 
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trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh- quốc 
phòng cho đến văn hóa - giáo dục, y tế, xã 
hội... Tuyên truyền trên báo chí nhằm phục 
vụ các nhiệm vụ chính trị, định hướng 
tuyên truyền trên báo chí là nhằm trực tiếp 
hướng hoạt động báo chí vào việc thực hiện 
tốt nhiệm vụ này. Chỉ có trên cơ sở các 
nguồn thông tin toàn diện, chính xác từ tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội mới 
giúp cho sự định hướng kịp thời và chính 
xác. Điều đó đòi hỏi cần thiết phải có hệ 
thống tập trung thông tin, quy định báo cáo 
định kỳ và đột xuất của tỉnh, thành, bộ, 
ngành những vấn đề liên = đến hoạt 
động báo chí. 


- Hai là, tắng cường cho cơ quan tham 
mưu, những cán bộ có bản ĩnh chính trị 
vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ. Hiện nay ở nước ta có hai vụ báo chí 
làm chức năng tham mưu cho công tác lãnh 
đạo và quản lý báo chí. Đó là Vụ Báo chí - 
Xuất bản của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung 
ương giúp Ban làm tham mưu về báo chí - 
xuất bản và Vụ Báo chí của Bộ Văn hóa - 
Thông tin giúp Bộ làm tham mưu trong 
công tác quản lý nhà nước về báo chí. 
Ở các tỉnh, thành phố thường có một hoặc 
hai chuyên viên của Ban Tuyên huấn làm 
tham mưu cho cấp ủy trong công tác báo 
chí. Về mặt quản lý nhà nước thì sở văn 
hóa - thông tin giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trong công tác này. Với cơ cấu 
tố chức này, trong những năm qua đã bao 
quát được các mặt hoạt động của báo chí. 


(1) Một số văn kiện của Đảng vê Công tác tư tưởng - 
văn hóa (1986 - 2000) Nxb Chính trị Quốc sĂi Hà Nội - 
200, t2, tr 392 
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Tuy nhiên, trước yêu cầu mới do sự phát 
triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và 
sự lớn mạnh của các loại hình báo chí trong 
nước, cần thiết phải tăng cường công tác 
lãnh đạo, đặc biệt sự quân lý của Nhà nước. 

Theo thống kê, hiện nay cả nước có hơn 
11 000 nhà báo. Nhiều nhà báo đã tham gia 
hai cuộc kháng chiến và đang là trụ cột của 
đội ngũ trong công cuộc đối mới, một số 
nhà báo trẻ đã trưởng thành. Trong hơn 
một thập kỷ qua, tình hình thế giới và trong 
nước có những diễn biến phức tạp tác động 
đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng 
nhìn chung đội ngũ các nhà báo vững vàng 
về chính trị, xứng đáng là chiến sỹ tiên 
phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của 
Đảng. Cán bộ tham mưu về báo chí bên 
cạnh yêu cầu về chính trị còn phải có yêu 
cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ càng tốt 
thì việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo 
càng có hiệu quả và tránh được những 
thiếu sót. 

- Ba là, người lãnh đạo báo chí đáp ứng 
tốt hai yêu cầu : yêu cầu thực hiện nghiêm 
luật báo chí và yêu cầu chấp hành tốt sự 
định hướng. Sự định hướng và thực hiện 
nghiêm sự định hướng có tầm quan trọng 
đặc biệt, bảo đảm cho báo chỉ đi đúng 
hướng và phục vụ tốt cho công cuộc đối 
mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Người lãnh đạo báo chí vừa phải nêu cao 
trách nhiệm công dân vừa phải nêu cao 
trách nhiệm trước Đảng. Có như vậy, mỗi 
tờ báo mới thực sự là một cơ quan tư tưởng 
mà nhân dân yêu mến, cơ quan chủ quản 
tin cậy. 
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BÀN VỀ CHÍNH SÁCH... 


(Tiếp theo trang 20)_ 


từ phía những người đầu tư rõ ràng, giá trị 
của cổ phần, cổ phiếu được đảm bảo, kể cả 
quyền được mua bán, chuyển nhượng, giao 
dịch trên thị trường chứng khoán... nhằm 
đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt cần thiết 
của đồng vốn bỏ ra, có thê người dân sẽ yên 
tâm đầu tư vốn để cùng tham gia sở hữu 
khách sạn, văn phòng cao Ốc, công ty kinh 
doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất v.v. 


- Thứ năm, cần ban hành một số chủ 
trương, chính sách cụ thê để phát triển nhanh 
kinh tế tư nhân. Trong những năm gân đây, 
Đảng, đã có nhiêu nghị quyết quan trọng về 
hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ 
đã triển khai nhiều chương trình lớn để thực 
hiện các chủ trương của Đảng về phát triển, 
nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà 
nước xứng đáng với vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân. Cùng với việc thành lập 
một số tập đoàn kinh tế mạnh, chuyển doanh 
nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa v.v., 
chắc chắn hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước tới đây sẽ đạt được những thành tựu 
phát triển to lớn. Để kinh tế tư nhân ở Việt 
Nam có thể phát triển thuận lợi bên cạnh 
kinh tế nhà nước, cùng đóng góp vào phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ 
quá độ, thiết nghĩ Đảng, Nhà nước ta cần 
nghiên cứu ban hành một số chủ trương, 
chính sách nhằm giải quyết một cách cơ bản 
mối quan hệ quốc doanh - dân doanh, cũng 
như các vướng mắc vê quan điêm, luật pháp, 
cơ chế đối với thành phần kinh tế tư nhân ở 
nước ta. CÌ 
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KỶ NIỆM MỘT NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28-6-2001 - 28-6-2002) 


VỀ GIñ ĐÌNH VIỆT NñM 
tì tt ["ò ng? ĐÌn từ trong gt tình 


ÙNG với sự chuyển biến mạnh mẽ 
của đời sống kinh tế - xã hội đất 
nước, gia đình Việt Nam cũng có 
những thay đổi lớn lao. Nhìn tổng quát, gia 
đình Việt Nam hiện nay đang ở bước quá độ 
chuyển từ mô hình gia đình truyền thống 
sang inô hình gia đình hiện đại. Trong bước 
quá độ này, mặc dù đã xuất hiện một số 
nhân tố mới, quan hệ mới trong đời sống gia 
đình, nhưng về cơ bản gia đình Việt Nam 
vẫn nằm trong khung cảnh văn hóa truyền 
thống vốn có của dân tộc. Trên cơ sở những 
số liệu điều tra thực tiễn ® bước đầu, chúng 
tôi xin nêu một số nhận xét. 
1. Gia đình Việt Nam hiện nay 
Gia đình Việt Nam hiện nay đang tÔn tại 
dưới hai loại hình chủ yếu : gia đình hạt 
nhân (hai thế hệ) và gia đình mở rộng (từ ba 
thế hệ trở lên). Gia đình hạt nhân là loại hình 
gia đình phổ biến nhất. Theo kết quả khảo 
sát ở ba vùng thành phố (TP), đồng bằng 
(ĐB) và trung du - miền núi (TDMN) cho 
thấy : gia đình hạt nhân chiếm tỷ lệ là 78% 
(TP : 65%, ĐB : 81,7% và TDMN : 80,6%). 
Nó không tổn tại biệt lập mà luôn nhận 
được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đại gia đình 
chung (cha mẹ, anh em và họ hàng thân 
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tộc). Gia đình ba thế hệ chỉ chiếm một tỷ lệ 
nhỏ là : 18,2% (TP. 35%, ĐB. 13% và 
TDMN. 18%) ; gia đình bốn thế hệ chiếm tỷ 
lệ không đáng kể (0,5%). 

Theo các nhà nghiên cứu, số người trung 
bình trong mỗi gia đình Việt Nam trước đây 
thường trên, dưới 10 người. Vào thời điểm ' 
hiện nay, số người trung bình trong mỗi gia 
đình chưa bằng một nửa so với trước đây. 
Gia đình có từ 2 - 3 người chiếm 19,6% ; từ 
4 - 5 người chiếm 57,4% và từ 6 - 7 người 
chiếm 19,4%. Số người trung bình trong 
mỗi gia đình ở các tỉnh phía Bắc là 
4,5 người (kết quả tại các vùng khảo sát : 
TP - 4,3 người, ĐB - 4,5 người và TDMN - 
4/7 người). Như vậy vê quy mô gia đình 
đang có xu hướng thu hẹp lại. 


* TS Triết học, Trung tâm Nghiên cứu khoa học về gia 
đình và phụ nữ 

(1) Dựán Điều tra cơ bản về gia đình Việt Nam và vai 
trò của người phụ nữ trong gia đình thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (ở các tỉnh phía Bắc) do Trung 
tâm Nghiên cứu khoa học về gia đình và phụ nữ thực hiện. 
Mẫu điều tra : phỏng vấn theo bảng hỏi 1 497 hộ gia đình, 
phỏng vấn bán cấu trúc 50 người đại diện cho gia đình, 
20 cuộc thảo luận nhóm tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, 
Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Giang, Yên Bái). Thời gian thực 
hiện từ 1998 - 2000. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu 
khoa học của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 
quốc gia đánh giá xuất sắc năm 2001 
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Giống như gia đình truyền thống, người 
nam giới vân là người đóng vai trò quan 
trọng nhât trong các gia đình hiện nay (vai 


trò của người chủ hộ). Tỷ lệ đàn ông làm 


chủ hộ chiếm tới 78,3%, người phụ nữ làm 
chủ hộ chỉ có 21,7%. Có sự khác biệt về 
tương quai: nam - nữ làm chủ hộ giữa các 
vùng điều tra (TP : 82,4%, ĐB : 80,3%, 
TDMN : 60,3%). Vấn đề ai làm chủ hộ 
thường bị chi phối bởi yếu tố văn hóa truyền 
thống, thực lực về kinh tế, vị trí xã hội và uy 
tín của họ trong gia đình. 

Quan hệ hôn nhân và gia định hiện được 
mọi người hết sức coi trọng. Trong thực 
trạng hôn nhân, tỷ lệ người có vợ có chồng 
chiếm đa số tuyệt đối : 91,9%, ly hôn : 
0,7%, ly thân : 0,6%, góa : 5,5%. Các số 
liệu đã chứng minh hôn nhân hiện nay là 
hôn nhân tiến bộ, tuân thủ chế độ một VỢ 
một chồng vừa theo đúng pháp luật vừa kế 
thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
93,2% các cuộc hôn nhân thực hiện đăng ký 
kết hôn, trong đó ở TP là 98%, ĐB - 92,2% 
và TDMN - 91,7%. Đăng ký kết hôn đã trở 
thành nguyên tắc pháp lý và được thực hiện 
trong cả nước, không phân biệt vùng miền, 
dân tộc và tôn giáo. Mô hình hôn nhân đã cô 
sự thay đôi khá cơ bản so với truyền thống, 
đó là mô hình hôn nhân tự nguyện và dân 
chủ. Con cái được độc lập lựa chọn, và 
quyết định hôn nhân của mình trên cơ sở 
tham khảo ý kiến cha mẹ (54,7%) ; tự quyết 
định (29%) ; cha mẹ sắp đặt (10%). Xu 
hướng dân chủ và tự nguyện trong kết hôn 
tỷ lệ thuận với tuôi trẻ và trình độ học vấn. 
Tuổi kết hôn, về cơ bản thanh niên thực hiện 
tốt luật hôn nhân gia đình, còn rất ít người 
kết hôn dưới 18 tuổi (nam 2,2%, nữ 2,4%). 
Tuổi kết hôn trung bình ở TP là 25,6 tuôi và 
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nông thôn là 22,5 tuổi. Tuổi kết hôn của 
nam, nữ TP thường cao hơn tuổi kết hôn của 
nam, nữ ở ĐB và TDMN. Trình độ học vấn 
càng cao thì càng có xu hướng kết hôn 
muộn. Hiện nay, người ta nói nhiều đến sự 
thay đối các tiêu chuẩn kết hôn, về vai trò 
chi phối của yếu tố kinh tế, địa vị xã hội và 
học vấn... đối với việc kết hôn của nam, nữ 
thanh niên... Nhưng các số liệu điều tra lại 
cho thấy quan niệm thực dụng trong hôn 
nhân chưa có chỗ đứng trong xã hội, sự tác 
động của những nhân tố kinh tế chỉ chiếm 
1,4%, địa vị xã hội 2,3% và học vấn 5,2%. 
Các giá trị truyền thống như đạo đức 
(75,6%), hợp tính tình (67,1%), tỉnh yêu 
(49,8%) và hình thức (19,4%) là những yếu 
tố quan trọng tạo nên hệ chuẩn kết hôn phổ 
biến hiện nay. Mô hình nơi ở sau kết hôn 
của các cặp vợ chồng trẻ, theo kết quả điều 
tra thì 27,9% ở riêng, 70,5% ở với bố mẹ 
(chủ yếu là ở chung với bố mẹ chồng, rất ít 
ở với bố mẹ vợ) ; Mô hình nơi ở hiện nay 
phản ánh tính phổ biến của gia đình hạt 
nhân. Có tới 69,5% số người được hỏi đang 
sống chung với con cái chưa trưởng thành, 
15% sống với bố mẹ, 5,6% sống với con đã 
trưởng thành và 8,6% sống tiêng. 

Các mối quan hệ cơ bản trong gia đình ' 
(quan hệ vợ và chồng, cha mẹ và con cái, 
ông bà và con cháu) đã có rất nhiều thay đối 
do chịu sự tác động mạnh mẽ của quá trình 
đổi mới nhưng sự thay đối đó là tích cực. 
Các giá trị tiên tiến và hiện đại được tiếp 
nhận có chọn lọc, các giá trị truyền thống 
được phục hồi, bảo lưu và đặc biệt là được 
bô sung yếu tố mới cho phù hợp với xã hội 
ta và phù hợp với thời đại. 

Mặc dù các quan hệ gia đình vẫn còn bị 
chi phối bởi quan niệm phụ quyền truyền 
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thống nhưng quan hệ vợ chồng nói riêng, 
quan hệ nam, nữ nói chung đã có sự thay đôi 
theo xu hướng ngày càng dân chủ và bình 
đăng hơn. Tuy vậy, phụ nữ vấn là người 
thực hiện hầu như tất cả các công việc nội 
trợ gia đình, sự chia sẻ của người chồng 
hoặc người đàn ông trong lĩnh vực này là 
không đáng kể. 

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia 
đình đã có nhiều nét khác biệt, thể hiện ở sự 
dân chủ và bình đẳng giữa cha mẹ và con 
cái, quan hệ phụ thuộc trên - dưới một chiều 
không còn tổn tại phổ biến nhưng những giá 
trị truyền thống ngày càng được bồi đấp. 
Con cái luôn luôn yêu quý và kính trọng, 
nghe lời cha mẹ, nhưng cũng có sự độc lập 
nhất định, có ý kiến riêng của mình. Cha mẹ 
tôn trọng sự độc lập của con cái trên tình 
thương yêu, vị tha sâu sắc. Quan niệm về 
phân chia tài sản thừa kế cũng có nhiều tiến 
bộ. Số người không phân biệt con trai hay 
con gái, con trưởng hay con thứ trong thừa 
kế ngày càng nhiều (59,3%) so với số người 
bảo lưu quan niệm cũ (40,7%)... Đây chính 
là nét mới trong gia định Việt Nam. 

Quan hệ của cha mẹ, ông bà... trong gia 
đình cũng có nhiều điểm đáng chú ý : bố 
mẹ, ông bà thường sống cùng con cháu, đây 
là nét văn hóa truyền thống khác biệt so với 
các xã hội hiện đại phương Tây. Số liệu 
khảo sát khắng định người già có vai trò 
quan trọng trong gia đình. Vào thời điểm 
hiện nay ông bà hay cha mẹ sống chung với 
con cháu là giải pháp có nhiều ưu điểm. 

2. Các chức năng cơ bản của gia đình 

- Chức năng kinh tế : Các số liệu khảo sát 
đa khẳng. định, gia đình hiện nay vân là đơn 
vị sản xuất quan trọng của xã hội. Tất nhiên, 
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gia đình không còn là đơn vị sản xuất khép 
kín, tự cấp tự túc mà là một hộ sản xuất, một 
tổ hợp sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, một 
đơn vị sản xuất đa dạng, năng động với 
nhiều ngành nghề và nhiều nguồn thu nhập 
khác nhau. Nhin chung, nhóm hộ gia đình 
có thu nhập chính từ lương - trợ cấp, buôn 
bán dịch vụ và ngành nghề có mức sống cao 
hơn nhóm có thu nhập chính từ làm ruộng 
và chăn nuôi. 

Chức năng kinh tế của gia đình được thể 
hiện ở hai dạng hoạt động cơ bản : dạng 
hoạt động trực tiếp tạo ra tiền mặt như thu 
nhập tư lương, buôn bán - dịch vụ, làm thuê, 
bán sản phẩm ngành nghề..., và dạng hoạt 
động gián tiếp khác như trồng trọt, chăn 
nuôi, tạo ra sản phâm nhằm thỏa mãn nhu 
cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày của gia 
đình, kể cả những hoạt động như bảo quản 
lương thực, thực phẩm, quản lý chỉ tiêu, 
chăm sóc sức khỏe và bữa ăn cho các thành 
viên gia đình. Trong các gia đình, người 
chồng thường hướng vào các hoạt động kinh 
tế mang lại nguồn thu nhập tiền mặt và 
người vợ thường thực hiện những hoạt động 
kinh tẾ gián tiếp, mang lại những sản phẩm 
trực tiếp thỏa mãn nhu cầu sinh sống hằng 
ngày của các thành viên. 

Do kinh tế được nâng cao nên đời sống 
gia đình có nhiều cải thiện, ngoài việc đầu 
tư cho sản xuất kinh doanh, nhiều gia đình 
đã mua sắm các tiện nghi sinh hoạt hiện đại. 
Chẳng hạn, ở TP 99% số gia đình có ti-vi, 
71,1% có ra-đi-ô cát-xét, 66% có đầu vi-đi-ô, 
79% có tủ lạnh, 75,7% có điện thoại, 
15% có điều hòa nhiệt độ, 81% có xe máy, 
38,7% có máy giặt...; ở nông thôn 55,4% số 
gia đình có ti-vi, 30,7% có ra-đi-ô cát-xét, 
91,9% có xe đạp, 23,9% có giường tủ đắt tiền, 
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13,9% có xe máy... ; ở TDMN 62,5% số gia 
đình có ti-vi, 25,5% có ra-đi-ô cát-xét, 
32,6% có giường tủ đắt tiền, 89,1% có xe 
đạp, 19,9% có xe máy... Có sự khác biệt 
trong cơ cấu chỉ tiêu giữa gia đình TP và gia 
đình nông thôn (TP chi 36,7% tổng thu 
nhập cho ăn uống, ĐB chi 51% và TDMN 
chi 60,1%). Điều dễ thấy là, ở nông thôn 
còn rất nghèo, kinh tế gia đình phần lớn tập 
trung thỏa mãn nhu cầu thiết yếu tối thiểu. 
Gia đình không chỉ là một đơn vị sản xuất - 
kinh doanh mà còn là một đơn vị tiêu dùng 
của xã hội... Tăng cường phát triển kinh tế 
gia đình là một nhân tố tiên quyết góp phần 
vào sự ổn định và phát triển của gia đình. 

- Chức năng sinh đẻ và chăm sóc sức 
khóc. Chức năng này rất quan trọng, nó 
không chỉ tái sản xuất ra bản thân con người 
mà còn tái sản xuất sức lao động xã hội. Ở 
nước ta nhu cầu sinh con là yếu tố có ý 
nghĩa quyết định sự tồn tại của mọi gia đình. 
Thời gian qua, cuộc vận động dân số - kế 
hoạch hóa gia đình đã đạt được kết quả bước 
đầu rất khả quan. Mức sinh của cả nước đã 
hạ nhiều so với trước đây. Kết quả khảo sát 
cho thấy số con trung bình thực tế của các 
gia đình là 3,06 (ở TP là 2,33). Số con mong 
muốn là 2,48. Những người có trình độ học 
vấn cao và tuổi còn trẻ thường có ít con, 
ngược lại những người cao tuổi và học vấn 
thấp thường có nhiều con (49,1%) mong 
muốn phải có con trai và nhất thiết phải có 
con trai để "nối dõi, để ê nương dựa tuôi 
già". Đây là một vấn đề rất đáng lưu tâm 
trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Hạn 
chế mức sinh, tô chức bữa ăn gia đình tốt 
dành sự ưu tiên đặc biệt cho người già và trẻ 
nhỏ là những biện pháp chăm sóc sức khỏe 
khả thi của các gia đình hiện nay. 
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- Chức năng giáo dục - xã hội hóa có vị 
trí quan trọng trong gia đình bởi vì nó góp 
phân hình thành nhân cách của mỗi con 
người. Vấn đề này được mọi thành viên gia 
đình quan tâm đặc biệt. Nhiều gia đình đã 
khắc phục khó khăn đầu tư tiền của và dành 
thời gian thích hợp cho việc chăm sóc giáo 
dục con (86,4% số người cha và 91,2% số 
người mẹ dành thời gian dạy con). Đáng 
tiếc vẫn còn một số người không có đủ thời 
gian để chăm sóc và giáo dục con (13,6% số 
người cha và 8,8% số người mẹ). Vấn đề 
giáo dục giới có sự thay đổi theo chiều 
hướng tích cực. Giáo dục tình dục, giới tính 
cho trẻ không còn là vấn đề cấm ky. Số 
người quan tâm đến vấn đề này ngày càng 
nhiều (37,6% số cha mẹ khẳng định. có giáo 
dục giới tính đối với trẻ) ; trong số những 
người nói không giáo dục giới tính đối với 
trẻ thì có 69,7% cho răng họ không giáo dục 
là do con còn nhỏ. 

3. Vai trò của người phụ nữ trong gia 
đình 

Vai trò của người phụ nữ trong phát triên 
kinh tế gia đình rất quan trọng. Người phụ 
nữ không chỉ là chủ thể mà còn là người 
đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế 
gia đình. Họ là lao động chính ở nhiều lĩnh 
vực kinh tế - xã hội ; sản xuất, chăn nuôi, 
buôn bán - dịch vụ..., góp phần tạo nên 
nguôn thu tiền mặt cho gia đình ; cùng với 
chồng, người vợ trở thành người tạo ra các 
nguôn thu nhập chính. 

Mặc dù đã trở thành một người lao động 
chính, phụ nữ vẫn đóng vai trò quan trọng 
trong công việc nội trợ gia đình. Gánh nặng 
công việc nội trợ còn đè nặng trên vai phụ 
nữ và hầu như chưa có sự chia sẻ của người 
chông. Phụ nữ có tầm quan trọng đặc biệt 
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trong việc thực hiện những công việc nhăm 
nuôi dưỡng gia đình và tái sản xuất sức lao 
động của gia đình. Nhiều phụ nữ đã vắt kiệt 
sức lực và trí tuệ khi đông thời phải thực 
hiện ha vaï trò quan trọng là làm kinh tế và 
nội trợ gia đình. Ngày nay, các quan hệ kinh 
tế - xã hội đã có nhiều thay đổi nhưng quan 
hệ giới hầu như chưa có những chuyển biến 
kịp thời. Do vậy, phụ nữ thay vì được giải 
phóng, được chia sẻ trong xã hội hiện đại thì 
vô hình trung họ lại trở thành người phải 
gánh chịu nhiều trách nhiệm và chịu nhiều 
thiệt thòi. 

Sự biến đối và hòa nhập hiện nay cho 
thấy, chưa có sự bình đẳng về vai trò giữa 
nam và nữ trong việc tiếp cận, kiểm soát và 
quần lý các nguôn lực phát triển, nhất là đối 
với tài sản, đất đai, tiền vốn... Tình trạng 
phụ nữ chưa được tiếp cận, kiểm soát và 
quản lý, không có nhiều quyền sử dụng vốn, 
tài sản và đất đai vào mục đích phát triên 
kinh tế còn khá phổ biến. Sự bất bình đẳng 
này không những không tạo cơ hội cho phụ 
nữ tham gia tích cực hơn vào quá trình phát 
triển mà còn hạn chế sự phát triển kinh tế 
gia đình. 

Tuy đã có sự thay đổi về vai trò và vị thế 
của phụ nữ đối với những vấn đề quan 
trọng của gia đình như : sản xuất - kinh 
doanh, chỉ tiêu mua sắm lớn, định số con 
trong gia đình... nhưng vẫn chưa tương 
xứng với vai trò thực sự của họ. Số liệu khảo 
sát cho thấy, trên thực tế, người phụ nữ có 
vai trò không nhỏ trong mọi lĩnh vực đời 
sống gia đình nhưng xã hội và nam giới còn 
chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của họ. 
Trao quyền tự chủ trong việc tiếp cận, quản 
lý, kiêm soát và sử dụng các nguồn lực phát 
triên cho phụ nữ không chỉ là điều kiện mà 


còn là cơ hội để họ phát huy tiềm năng của 
mình trong việc phát triển kinh tế gia đình. 

Ngày nay, phụ nữ đã tham gia rất tích 
cực các hoạt động xã hội và các sinh hoạt 
cộng đông. Dù chưa đạt được sự bình đẳng 
triệt để ø1ữa nam và nữ trong lĩnh vực hoạt 
động xã hội, nhưng sự hiện diện của phụ nữ 
trong các hoạt động cộng đồng (trong tư 
cách người chủ, người đại diện cho gia đình 
trong công việc làng xóm, phường phố, hội 
họp, giao tiếp với đoàn thể, chính quyền,...) 
đã đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc về vai trò 
trong sự hòa nhập và thay đối vị thế một 
cách tích cực của người phụ nữ trong đời 
sống xã hội. 

Người Việt Nam hiện nay đặc biệt coi 
trọng hôn nhân và gia đình vì vẫn đề này có 
vai trò to lớn không chỉ đối với mỗi con 
người mà còn đối với cả xã hội. Nhằm củng 
cố, phát triên gia đình, hỗ trợ và tạo điều 
kiện để gia đình Việt Nam vừa tiếp nhận 
những giá trị tiên tiến của thời đại vừa kế 
thừa, phát huy được tinh hoa của gia đình 
truyền thống, Đảng và Nhà nước cần quan 
tâm đến các vấn đề sau : 

- Sớm có chính sách kinh tế nhằm thúc 
đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển theo 
hướng thay đổi cơ cầu kinh tế, cơ câu ngành 
nghệ, CƠ cầu lao động Và tạo ra sự đa dạng 
nguồn sống, nguồn thu nhập cho các gia 
đình. Chính sách kinh tế thúc đây sự phát 
triển kinh tế hộ gia đình sẽ là động lực quan 
trọng củng cô và bảo vệ sự tôn tại, phát triên 
của gia đình. 

- Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 
với nhiều hình thức khác nhau nhằm từng 
bước nâng cao trình độ văn hóa các thành 
viên gia đình. Văn hóa sẽ là chìa khóa quan 
trọng hỗ trợ sự phát triển của các gia đình. 
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- Hoạch định các chính sách hỗ trợ việc 
đoàn tụ gia đình, tạo điều kiện đề các thành 
viên gắn bó với nhau, ưu đãi phát triển 
nguôn nhân lực gia đình, tạo điều kiện về 
nhà ở, về cơ sở vật chất cho sự tồn tại và 
phát triên của gia đình. Cần có chính sách 
phát triên ngành nghề tại chỗ ở nông thôn, 
tạo ra một cơ chế mới "ly nông bất ly 
hương", có như thế mới vừa giữ vững các 
quan hệ thiết yếu của gia đình vừa đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế gia đình. 

- Xúc tiến nhanh việc thực hiện các dự 
ân, các chính sách xóa đói giảm nghèo, xem 
đây như một giải pháp lâu dài. Kết hợp xóa 
đói giảm nghèo với các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội chung của vùng, miền, 
tạo nên sự đồng bộ trong chính sách và 
chiến lược phát triển. Cần lấy hộ gia đình 
làm đối tượng tác động và có tính đến vấn 
đề giới trong quá trình thực hiện các dự án 
xóa đói giảm nghèo. 

- Tiếp tục thực hiện một cách sâu rộng 
chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình 
với những biện pháp mới và một chiến lược 
mới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 
mới. 

- Hoàn thiện các chính sách an sinh xã 
hội đối với người già, giúp họ có nhiều khả 
năng để lựa chọn nơi sinh sống phù hợp. 

- Mở rộng tuyên truyền phô biến kiến 
thức về giới từng bước làm thay đổi thành 
kiến giới trong xã hội, tạo lập bình đẳng 
giới trong đời sống xã hội. Kế thừa, tiếp thu 
nhũng tinh hoa tiến bộ, phù hợp với bản sắc 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tránh những tư 
tưởng và lối sống thực dụng ích kỷ ngoại 
lai, xa lạ, xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt 
đẹp của gia đình Việt Nam chúng ta. 
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NHỮNG BÀI HỌC... 
(Tiếp theo trang 12) 


nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành đây 
đủ mọi quy định của Nhà nước đối với các 
hoạt động sản xuất và thương mại, thực 
hiện nghiêm các nghĩa vụ về thuế. Kết quả 
bước đầu cho thấy, nhờ tiếp thu những kết 
quả của các viện nghiên cứu, một số doanh 
nghiệp đã có những thành công đáng khích 
lệ, nhất là trong lĩnh vực sản xuất phần 
mềm, chế tạo các thiết bị cơ khí... 

Những thành quả sau 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương hai (khóa VIII) của 
Trung tâm KHTN và CNQG là rất to lớn, 
góp phần quan trọng vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy 
nhiên, Trung tâm cũng còn những mặt hạn 
chế, cụ thể là : chưa có được những kết quả 
nghiên cứu triển khai và ứng dụng có tác 
động rõ rệt đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước ; cơ sở vật chất các viện 
nghiên cứu của Trung tâm chưa đáp ứng 
được những yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; nguy cơ 
về hãng hụt cán bộ vẫn chưa được khắc 
phục. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những bài 
học sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương hai (khóa VIII), toàn thê các 
nhà khoa học, cán bộ, đàng viên công tác 
tại Trung tâm KHTN và CNQG tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu, khắc phục những mặt hạn 
chế, yếu kém, đưa Trung tâm bước vào một 
giai đoạn phát triển mới, đóng góp nhiêu 
hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 
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NINH THU ẬN VỚI VIỆC THỤU HIẾN CHÍNH SẠCH 
ĐÀI ĐOAN KẾT DÂN TỘC 


INH Thuận là mảnh đất giàu 

truyền thống cách mạng. Mỗi dân 

tộc ở đây đều có bản sắc, phong 
tục, tập quán độc đáo, đều có tiếng 
nói riêng. Dân tộc Kinh, Chăm, Hoa có chữ 
viết từ lâu đời ; chữ viết của dân tộc 
Ra Giai đang trong quá trình sưu tầm 
nguồn gốc để tiếp tục khẳng định. Nhiều 
công trình văn hóa vật thể, phi vật thể của 
các dân tộc Chăm, Ra Giai và Hoa rất có 
giá trị hiện còn được lưu giữ, bảo tôn như 
các đền tháp, các hiện vật với nghệ thuật 
điêu khắc, dệt thổ cẩm, thơ ca, văn học, bộ 
đàn đá kỳ diệu, các loại nhạc cụ và các lẽ 
hội của đồng bào dân tộc Chăm, Ra Giai, 
các loại nhạc cụ và công cụ sản xuất của 
dân tộc người Kho ; các công trình kiến 
trúc và các loại hình văn hóa nghệ thuật 
dân gian của đồng bào người Hoa... Tất cả 
những nét văn hóa mang bản sắc độc đáo 
đó đã góp phân tạo nên sự phong phú cho 
nên văn hóa của đại gia đình các dân tộc 
Việt Nam nói chung và nền văn hóa đậm 
đà bản sắc dân tộc trên quê hương Ninh 
Thuận nói riêng. Trong quá trình phát 
triển, đặc biệt là từ khi có sự lãnh đạo của 
Đảng, đồng bào các dân tộc Ninh Thuận đã 
và đang không ngừng phát huy truyền 
thống bất khuất, kiên cường, đoàn kết gắn 
bó, tương thân, tương ái trong sự nghiệp 
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đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây 
cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hôm nay. 

Tuy nhiên, từ điểm xuất phát về kinh tế 
ở trình độ thấp nên phương thức sản xuất 
của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh 
nhin chung còn lạc hậu ; điều kiện tự nhiên 
lại khắc nghiệt (quanh năm nắng hạn kéo 
dài); địa bàn ngăn cách ; cơ sở vật chất, kết 
cấu hạ tâng còn thiếu thốn ; mặt bằng dân 
trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu chưa được xóa 
bỏ v.v.. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch 
đang ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến 
hòa bình”, luôn tìm cách tác động, gây mâu 
thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Trong 27 năm, kể từ ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là từ khi 
được tái lập tỉnh (4 - 1992) đến nay, Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc Ninh Thuận 
luôn xác định : Đoàn kết dân tộc là nguồn 
sức mạnh và động lực to lớn để phát triển 
kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị 
của tỉnh và là điều kiện để thực hiện đầy đủ 
nhất quyền làm chủ của nhân dân. 

Với tinh thần đó, Đảng bộ Ninh Thuận 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn 
kết, chung sức chung lòng, khắc phục mọi 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận 
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khó khăn, tập trung đây mạnh lao động sản 
xuất, công tác và học tập, xây dựng cuộc 
sống mới. Những năm qua Ninh Thuận đã 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên 
tất cả các lĩnh vực. Nhịp độ tăng trưởng 
GDP bình quân giai đoạn 1992 - 1995 
là 8,8%/năm và giai đoạn 1996 - 2000 là 
62%. Năm 2001 đạt 78%, GDP bình 
quân đầu người là 3 215 ngàn đồng, tăng 
hơn 2 lần so với năm 1992, trong đó, ngành 
nông nghiệp tăng 5,8%, ngành công nghiệp 
tăng 12% (1996 - 2001) ; ngành thủy sản 
tăng 33% (năm 2001). Tông sản lượng 
lương thực tăng từ 114 388 tấn năm 1992 
lên 161 000 tấn năm 2001 ; sản lượng hãi 
sản khai thác tăng từ 15 900 tấn (năm 
1992) lên 29 500 tấn năm 2001 ; tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội 10 năm qua đạt hơn 4 
400 tỷ đồng ; tốc độ tăng bình quân hằng 
năm là 7%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng 
có những chuyển biến tích cực, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân được 
nâng lên ; số hộ đói nghèo giảm xuống 
còn 17,1% (theo tiêu chí mới), số hộ giàu, 
hộ khá tăng lên ; giải quyết việc làm hằng 
năm cho hơn 9 000 lao động. Quốc phòng - 
an ninh được giữ vững ; chính sách xã hội 
và chính sách hậu phương quân đội được 
quan tâm. Các đối tượng chính sách được 
chăm lo hơn trước. Dân chủ cơ sở được 
phát huy. Hệ thống chính trị được củng cố 
và hoạt động ngày càng có hiệu quả ; an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
ø1ửữ vững. 

Để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết 
dân tộc, Ninh Thuận đã quan tâm quân 
triệt, triển khai thực hiện, sơ - tổng kết các 
chỉ thị, nghị quyết của Đẳng và Nhà nước, 
đặc biệt là Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị 
(khóa VŨ về phát triển kinh tế - xã hội 
miễn núi... tiếp tục làm cho vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số ở Ninh Thuận hơn 10 năm 
qua đạt được những kết quả đáng phần khởi 
hơn nữa. Hệ thống cơ sở hạ tầng gõm điện, 
đường, trường, trạm, hệ thống thủy lợi và 
cung cấp nước sạch cho miền núi, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng 
đầu tư bằng nhiều nguồn vốn. Tỉnh đã xây 
dựng mới hơn 40 công trình thủy lợi vừa và 
nhỏ đạt giá trị xây lắp hằng trăm tỷ đồng, 
trong đó có hồ Tân Giang (huyện Ninh 
Phước), với giá trị hơn 100 tỷ đồng, kênh 
tây Sông Pha, hệ thống tiêu lũ Ninh Phước, 
tăng năng lực tưới cho thêm 4 500 ha đất 
nông nghiệp. Chủ động nước tưới cho hơn 
1 000 ha đất 2 - 3 vụ ; đầu tư cho các xã 
miền núi 23 công trình cấp nước sinh hoạt 
tập trung... Các tuyến đường từ trung tâm 
huyện đến các xã miền núi đều được đầu tư 
sửa chữa và nâng cấp với tổng chiều đài 
255 km ; làm mới 233 km đường dây điện 
trung, hạ thế ; giúp 22/29 xã miền núi và 
95% thôn, bản xây dựng lưới điện quốc gia, 
hệ thống trạm y tế, trường học, bưu điện 
văn hóa... 

Công tác khuyến nông, khuyến lâm đối 
với đồng bào miền núi, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số được quan tâm thường xuyên 
và phù hợp với đặc điểm của từng vùng. 
Nhờ vậy, 5 năm qua, sản lượng lương thực 
đạt bình quân 45 000 tấn/năm, tăng 17% so 
với năm 1995 ; lương thực bình quân 
đầu người là 300 kg/ngườ/năm (riêng 
vùng đồng bào Chăm đã đạt bình quân từ 
450 - 500kg/người/năm). Cùng với mở rộng 
diện tích các cây công nghiệp như mía, 
thuốc lá, điều, bông, vải, thì chăn nuôi gia 
súc có sừng phát triển mạnh theo hướng 
sản xuất hàng hóa. Lâm nghiệp cũng có sự 
tăng trưởng khá, đã có 1 060 hộ đồng bào 
được giao gần 50 000 ha rừng để quản lý, 
bảo vệ và khai thác. 
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'Công tác chăm lo sức khỏe cho đông 
bào dân tộc thiểu số được quan tâm không 
ngừng. Hiện nay, 100% xã miễn núi đều đã 
có trạm y tế (trong đó có 25 trạm được đầu 
tư xây mới), có bệnh viện đa khoa khu vực 
phục vụ khám chữa bệnh cho đông bào. 
Tỉnh cũng thường xuyên tăng cường cân bộ 
Y tế cho các xã miền núi ; thực hiện tốt 
công tác khám chữa bệnh niìo người nghèo, 
đi đôi với các chính sách hỗ trợ y tế và 
khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, 
vùng xa. Công tác y tế dự phòng, gắn với 
việc phát động nhân dân giữ gìn vệ sinh 
môi trường được duy trì chất lượng cao. Do 
vậy nhiều năm gần đây, các dịch bệnh lớn 
không xảy ra, các bệnh bướu cổ, sốt rét đã 
được hạn chế đáng kể. 

Về sự nghiệp giáo dục - đào tạo đối với 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
cho đến nay, ở các xã miền núi thuộc khu 
vực I và khu vực II, các thôn đều đã có 
trường tiêu học, và trung học cơ sở. Ở các 
xã thuộc khu vực III, cũng đều có trường 
tiểu học, các thôn bản đã có lớp tiểu học. 
Tỉnh đã xây dựng 3 trường phô thông dân 
tộc nội trú. Số lượng học sinh người dân 
tỘC ngày càng tăng và chất lượng dạy và 
học ngày Càng được nâng lên, bước đầu 
đắp ứng các yêu cầu về đào tạo cán bộ ở 
các vùng đồng bào dân tộc miền núi. 

Cùng với những nỗ lực trên, tỉnh còn 
xây dựng và thực hiện các giải pháp thiết 
thực đê giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa 


các dân tộc trong tỉnh. Đã tiến hành nghiên - 


cứu sưu tâm, tôn tạo các giá tr; văn hóa vật 
thê và phi vật thê.như thành lập Trung tâm 
Văn hóa Chăm, Đoàn Nghệ thuật Chăm, 
củng cố Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh 
Ninh Thuận. Trùng tu các Tháp Chàm, 
khôi phục và tô chức lễ hội Katê hằng năm 
của người Chăm một cách chu đáo. Duy trì 
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việc biên soạn sách dạy chữ Chăm cho học 
sinh ở cấp tiểu học (song song với trường 
phổ thông). Xây dựng nhà truyền thống 
Bác Ái và các làng văn hóa Việt Nam, 
củng cố lại đội công chiêng và các phong 
tục lễ hội truyền thống, phát triển đội thông 
tin, đội chiếu phim lưu động chuyên phục 
vụ đông bào miền núi, nhờ vậy đã xóa bỏ 
dần các tập tục lạc hậu; bảo tồn và phát 
triển những tinh hoa văn hóa truyền thống 
của các dân tộc trong tỉnh. Đến nay, toàn 
bộ các xã miền núi đã được phủ sóng 
chương trình phát thanh và truyền hình 
quốc gia, chương trình phát thanh và truyền 
hình bằng tiếng dân tộc (tiếng Chăm, tiếng 
Ra Glai) được duy trì và đạt chất lượng cao. 
Với những cố gắng đó, đời sống văn hóa 
tinh thần của đông bào các dân tộc trong 
tỉnh không ngừng được nâng lên, nếp sống 
văn hóa mới đã biểu hiện rõ nét. 

Hệ thống chính trị cơ sở ở miền núi 
được củng cố ; hiệu lực điều hành quản 
lý của chính quyền cơ sở có sự chuyển 
biến. Đội ngữ đẳng viên các xã miền núi, 
cán bộ - đảng viên là người dân tộc thiểu số 
được phát triển cả về số lượng và chất 
lượng ; hiện hầu hết các thôn, bản đều có 
đẳng viên. Đến nay 29 tổ chức cơ sở Đảng 
Ở miền núi đã có 1 139 đảng viên, trong 
đó đảng viên là người dân tộc thiểu số có 
640 đồng chí, chiếm 56,2% ; (đẳng viên nữ 
là người dân tộc 131 đồng chí, chiếm 
20,4%). Công tác quy hoạch, đào tạo, bôi 
dưỡng cân ,09 là người dân tộc thiểu số 
được các cấp ủy đàng đặc biệt quan tâm. 

Xác định địa bàn miền núi có vị trí quan 
trọng về quốc phòng và an ninh nên trong 
những năm qua, Ninh Thuận luôn chỉ đạo 
các địa phương làm tốt công tác xây dựng 
các lực lượng dân quân tự vệ, tổ an ninh 
nhân dân. Hệ thống tổ chức của mặt trận và 
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các đoàn thê luôn luôn được củng cố, góp 
phần làm tốt công tác vận động quần chúng 
thực hiện có hiệu quả các phong trào như 
giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cuộc sống mới 
ở khu dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Vận động nhân dân thường xuyên cảnh 
giác trước mọi âm mưu của kẻ địch trong 
việc chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại 
đoàn kết dân tộc ; giải quyết ngay từ cơ sở 
nhiều mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ 
nhân đân. Khối đại đoàn kết dân tộc nhờ 
vậy được củng cố và phát triển. Các dân 
tộc, tôn giáo trong tỉnh ngày càng đoàn kết 
gắn bó với nhau hơn. Đông bào luôn tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia 
tích cực vào các phong trào cách mạng Ở 
địa phương. 

Những thành quả trên đây là nỗ lực của 
Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận trong 
việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân 
tộc. Vấn đề mấu chốt của việc thực hiện 
chính sách này là sự vận dụng đúng đắn 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước vào thực tế cuộc sống, làm 
khơi dậy lòng tin và sự phấn khởi, tạo động 
lực thúc đấy các thành phần kinh tế, chủ 
động khai thác các nguôn lực và lợi thế của 
tỉnh để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các 
ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã vận 
dụng và thực hiện tốt các Nghị quyết của 
Đảng, chủ động tổng kết kinh nghiệm và tô 
chức nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân đã thực 
sự phát huy truyền thống cách mạng và tinh 
thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó 
khăn thử thách, phân đấu cùng cả nước vì 
mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 
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Từ thực tế phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân, đặc biệt là đối với đồng bào 
vùng dân tộc thiểu số, Ninh Thuận bước 
đầu rút ra một số vấn đề cơ bản. 

Thứ nhất : Chính sách dân tộc của ˆ 
Đảng và Nhà nước luôn được vận dụng sát 
với thực tẾ cuộc sống và phong tục tập 
quán của từng dân tộc. Quá trình tổ chức 
thực hiện phải có sơ kết, tổng kết, rút ra 
những kinh nghiệm thực tiễn, nhất là việc 
phát hiện, xử lý những vấn đề bất cập, 
nhằm tạo dựng lòng tin cho nhân dân đối 
với Đảng và Nhà nước thông qua các hành 
động thực tiễn của các cấp ủy đảng và 
chính quyền. 

Thứ hai : Tập trung chăm lo đời sống 
vật chất, văn hóa tinh thần cho đồng bào 
dân tộc thiêu số là trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân của các cấp, 
các ngành. Đầu tư mọi mặt để phát triên 
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số cũng 
chính là từng bước góp phân đầu tư cho 
phát triển công HEDP hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Thứ ba : Đối với dân tộc thiểu số, bên 
cạnh sự quan tâm thiết thực, cần tạo mọi 
điều kiện giúp đồng bào xác định rõ hơn vị 
trí, vai trò là thành viên trong đại gia đình 
dân tộc Việt Nam ; xóa đi những mặc cảm 
tự t¡ hoặc dân tộc hẹp hòi ; giúp cho đồng 
bào hiểu nhiều về Đảng, gắn bó với chế độ 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng đông thời với nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực ; chăm lo đào tạo 
cán bộ tại chỗ, trang bị những hiểu biết để 
đồng bào tự làm chủ bản thân, quê hương 
và góp phần làm chủ đất nước. Cần có các 
chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ 
thuật chuyên gia các ngành về vùng dân tộc 
thiểu số giúp đồng bào. Cán bộ được cử 
về công tác tại các vùng dân tộc thiêu số, 
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nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, ngoài 
chính sách ưu đãi của Nhà nước, đòi hỏi 
phải có tinh thân trách nhiệm cao, lòng 
thương yêu quý trọng đồng bào đem hết 
sức lực, trí tuệ giúp đỡ, hướng dẫn cho 
đồng bào. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 
kết trong thời kỳ đối mới, Nghị quyết Đại 
hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác 
định : "Tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, lao động cân củ, sáng tạo, tinh 
thần tự lực, tự cường, thực hiện những định 
hướng lớn để phát triển kinh tế - xã hội 
trong những năm tới". Cụ thể là : 

- Một, tăng cường công tác giáo dục, 
tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân 
dân thấy được vấn đề đoàn kết toàn dân là 
truyền thống quý báu của dân tộc ta, là tư 
tưởng lớn và là mong muốn suốt đời của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đường lối chiến 
lược nhất quán của Đảng và Nhà nước ta ; 
là nhân tố quyết định thắng lợi của công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Trước mắt, các quy định, cơ chế cụ thê phải 
nhằm thúc đẩy tất cả các vùng trong tỉnh 
nâng cao dân trí, có điều kiện tiếp thu khoa 
học công nghệ. Vùng thuận lợi phải có 
trách nhiệm giúp đỡ vùng khó khăn đề 
cùng nhau phát triển, thu hẹp khoảng cách 
chênh lệch về đời sống vật chất và tinh 
thần giữa các cộng đồng dân cư, phấn đấu 
vì sự bình đẳng thực sự giữa các dân tộc. 

- Hai, phát huy ban sắc văn hóa và 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong 
cộng đồng dân cư ; Sử dụng có hiệu quả 
mọi nguôn lực, tiềm năng và lợi thế hiện 
có của các vùng, đây nhanh quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông 
nghiệp theo hướng nông - lâm - thủy sản 
kết hợp, tạo thế chuyển mạnh sang sản xuất 
hàng hóa. Tập trung mọi nỗ lực chuyên 
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dịch nhanh cơ cấu kinh tẾ của tinh đề sớm 
ôn định và nâng cao đời sống vật chất, tỉnh 
thần của đồng bào. Thực hiện tốt các chính 
sách xã hội, làm tốt công. tác chăm sóc sức 
khỏe cộng đông. lãng CƯỜng công tác quốc 
phòng - an ninh, giữ vững ôn định chính trị 
ở miên núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. 

- Ba, vùng đồng bào đân tộc miền núi 
vân là nơi khó khăn và kém phát triển. Do 
đó, một mặt phải động viên đồng bào cố 
gắng vươn lên tự lực, tự cường ; mặt khác 
các cấp Ủy, chính quyền tiếp tục chú ý hơn 
nữa đên vùng cao, vùng sâu, vùng Xa trong 
việc đầu tư phát triển kinh tẾ - xã hội. Chú 
trọng công tác định canh định cư, xóa đói 
giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các 
công trình trọng điểm, đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao 
của địa phương. 


Tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất về thủ tục để kiều bào Ninh 
Thuận được về thăm thân nhân, thắm quê 
hương và đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa 
phương. Động viên đồng bào Ninh Thuận 
ở nước ngoài chú tâm làm ăn sinh sống 
nhưng cũng phải hết sức cảnh giác với các 
thế lực thù địch xuyên tạc, lôi kéo đông 
bào vào Các tô chức phản động chống lại 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

- Bốn, tăng cường công tác xây dựng 
Đảng, chính quyên, đoàn thể thực sự 
vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ 
Ở CƠ SỞ ; gðIỮ vững đoàn kêt trong Đảng 
theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng 
với nhân dân, dựa vào dân để tiếp tục thực 
hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Tiếp . tục đổi mới phương thức 
vận động quần chúng của Đảng trên mọi 
lĩnh vực. Đối mới nhăm xây dựng đội ngũ 


(Xem tiếp trang 64) 
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Yạp chí Công sản 


Ộ Chính trị 
JBì Ban Châp 
hành Trung 


ương Đảng, (khóa 
VII) đã có Chỉ thị 


30-CT/TW ngày 
18-2-1998 và Chính 
phú có Nghị 
định 29/CP_ ngày 


11-5-1998 về việc 

ban hành "Quy chế 

thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn" (gọi chung là Quy chế 
dân chủ cơ sở - QCDCCS). Sau hơn 3 năm 
vận động nông dân thực hiện QCDCCS ở 
nông thôn, chúng ta đã đạt được những kết quả 
ban đầu rất quan trọng, đồng thời cũng còn 
một số mặt yếu kém, bất cập. Qua nghiên cứu, 
điều tra, khảo sát thực tế ở một số địa phương, 
bước đầu chúng tôi xin nêu một số nhận định 
sau đây : 

- Nhin chung, đại bộ phận nông dân đều 
hiểu và nắm được những yêu câu, nội dung CƠ 
bản của QCDCCS. Nhiều nơi, do việc tổ chức 
triên khai tốt, có 80% - 90% nông dân tham 
gia các cuộc họp ở thôn, xóm để nghe phô 
biến, quán triệt Quy ch. Đây là một sự kiện 
quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội 
của đất nước, được nông dân thực sự quan 
tâm hướng ứng và hăng hái thực hiện ; 
76,55% nông dân cảm thấy rất phân khởi khi 
có QCDCCS. Có lẽ đây là lần đầu tiên, người 
nông dân hiểu một cách đầy đủ hơn về quyền 
lợi và nghĩa vụ của mình và về mối quan hệ 
với Đảng, chính quyền, với xóm làng, đất 
nước. Đây cũng là dịp đề người nông dân nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc hơn thế nào là "dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Nhiều chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của 
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Qua 3 năm lhục hiện 
QUY CHÊ DÂN CHỦ CƠ SỞ 
ở nông thôn 


LÊ KIM VIỆT" 


chính quyền các cấp được nông dân tiếp nhận 
và thực hiện tốt hơn. Nông dân mạnh đạn 
đóng góp ý kiến vào chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, vào công việc của các 
cấp chính quyền địa phương. Thông qua các 
cuộc họp, các buổi trao đối, tọa đàm, người 
nông dân có dịp mạnh dạn bày tỏ chính kiến, 
thái độ của mình trước những vấn đề liên quan 
đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của công 
dân đối với đất nước cũng như của các cập 
chính quyền đối với nhân dân. Nhiều vấn đề 
nảy sinh trong nội bộ nhân dân cũng được 
nông dân quan tâm, thảo luận, bàn bạc dân 
chủ, tìm biện pháp thực hiện. 

- Việc triển khai thực hiện QCDCCS đã tác 
động tích cực đến ý thức, thái độ của nông dân 
trong việc xây dựng Đảng, chính quyền và các 
tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc đấu 
tranh với tệ nạn tham nhũng, quan liêu của 
một bộ phận cân bộ, đảng viên. Ở nhiều nơi, 
nông dân rất hăng hái, phấn khởi và có tỉnh 
thân trách nhiệm cao trong việc đóng góp ý 
kiến vào chủ trương, chính sách của các 
tổ chức, chính quyền địa phương, góp phần 


* Th.S, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 


Số 18 (tháng 6 năm 2002) 


đôi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm 
việc của tô chức đảng, chính quyền, đoàn thê. 
Nông dân cũng đã mạnh dạn, thắng thắn trong 
việc lựa chọn những người có đức, có tài đề 
đưa vào cương vị lãnh đạo, góp phần làm 
trong sạch đội ngũ cán bộ, tăng cường sức 
mạnh của tô chức đảng, chính quyền ở địa 
phương, cơ sở. Từ khi triển khai thực hiện 
QCDCCS, lòng tin của nông dân với Đảng, 
mối quan hệ giữa Đảng với dân được thắt chặt 
hơn. Qua điều tra có 74,87% số người được 
hỏi phấn khởi, tin vào đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có 
60,68% tin răng QCDCCS sẽ được thực hiện có 
hiệu quả và 72,3% nông dân cảm nhận tình 
hình kinh tế - xã hội ở nông thôn ngày càng tốt 
hơn. Chính lòng tin đó là động lực thúc đẩy 
các phong trào của nông dân ở nông thôn ngày 
càng mạnh mẽ và có hiệu quả tích cực. 

- Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng và 
. thực hiện QCDCCS trong thời gian vừa qua đã 
bộc lộ một số vấn đề yếu kém, bất cập. Vẫn 
còn một bộ phận nông dân chưa nhận thức 
đúng đắn, đầy đủ, chưa hiểu hết nội dung, mục 
đích, ý nghĩa của QCDCCS. Không I{ người 
nhận thức được yêu cầu nội dung, mục đích và 
ý nghĩa của quy chế, nhưng lại nghiêng về 
nhận thức được quyền lợi, cam nhận thấy 
quyên lợi là chủ yếu còn mặt trách nhiệm của 
họ trong việc biết, bàn, làm và kiểm tra thì 


chưa được nhận thức đúng đắn. Điều đó thể 


hiện ở nhiều nơi, nhất là các xã được coi là 
"điểm nóng", có nhiều vụ khiếu kiện chỉ vì 
quyên lợi, chỉ đòi hỏi quyền lợi cá nhân mà 
không tính đến trách nhiệm của mình, hoặc 
không vì quyền lợi của tập thể cộng đồng. Một 
bộ phận nông dân do không nhận thức đầy đủ, 
hoặc cố tình không thực hiện theo QCDCCS, 
đã lợi dụng Quy chế để mưu lợi cho bản thân, 
bị kích động, lôi kéo, gây mất đoàn kết nội bộ, 
gây mất ồn định chính trị - xã hội. 


Số 18 (tháng 6 năm 2002) 


Tạp chí Cộng sản 


Dưới góc độ của công tác vận động nông 
dân, có thê rút ra một số nguyên nhân về 
những việc làm được cũng như những thiếu 
sót, bất cập : 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể 
đã có thái độ tích cực, kiên quyết triển khai và 
vận động bà con nông dân thực hiện Chỉ thị 
30-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 
29/CP của Chính phủ. Nhiều địa phương chỉ 
sau một thời gian ngắn đã phổ biến, quán triệt . 
QCDCCS đến 80% thôn, xã, hộ gia đình ; 
88,2% hộ nông dân đã được biết, được học tập 
Quy chế. Do nhận thức đầy đủ và quyết tâm 
cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 
thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân cho 
nên đã tạo ra được phong trào sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong nông thôn. Trong quá trình _ 
vận động nông dân thực hiện Quy chế, đã có 
sự chỉ đạo, phối hợp khá chặt chẽ giữa các 
cấp, các ngành, các tổ chức đảng, chính quyền 
và đoàn thể. Nhiều địa phương đã triển khai 
tương đối bài bản, công phu và nghiêm túc, 
vừa làm thí điểm để rút kinh nghiệm, vừa kết 
hợp phô biến, tuyên truyền trên diện rộng. Bộ 
máy chỉ đạo được tô chức chặt chẽ từ trung 
ương đến cơ sở, có kiểm tra, hướng dẫn, uốn 
nắn kịp thời. Nhiêu đông chí trong ban chỉ đạo 
là cán bộ chủ chốt, hoặc là những người cán 
bộ có tâm huyết, có uy tín, có trách nhiệm với 
dân, là đại điện của các tô chức chính trị - xã 
hội ở nông thôn. Phương thức tuyên truyền, 
phô biến khá phong phú, hấp dẫn, đa dạng. 
Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng đã kết hợp 
chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động bà con 
nông dân thực hiện QCDCCS với việc xử lý 
kịp thời và kiên quyết những cán bộ, đảng 
viên và quân chúng có thiếu sót, sai phạm. 

Nhiều địa phương đá gắn việc thực hiện 
QCDCCS với VIỆC giải quyết các tiêu cực tồn 
đọng kéo dài, gắn với mục tiêu, chương trình 
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phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, với cải 
cách tô chức bộ máy và phương thức lề lối làm 
VIỆC của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể. 
Nhiều tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể có 
những đôi mới trong phong cách làm việc và 
phương thức hoạt động của bộ máy. Hiện 
tượng tiêu cực, trù dập, ức hiếp quần chúng, tệ 
quan liêu, tham nhũng, thiếu tôn trọng dân ở 
nhiều nơi giảm rõ rệt. Có tới 77,3% số người 
được hỏi cho rằng từ khi có Quy chế, cán bộ 
có ý thức tôn trọng dân hơn ; 64,37% cho rằng 
tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, quan liêu giảm đi 
và 50% số người được hỏi đánh giá cán bộ gần 
gũi dân, chú ý tiếp thu ý kiến của dân hơn. Đời 
sống kinh tế, xã hội ở nông thôn được đẩy 
nhanh, nhiều vấn đề bức xúc trong dân được 
giải quyết kịp thời. Mối quan hệ giữa tổ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thê, nhân dân được 
củng cố, cải thiện. 

- QCDCCS đã khơi dậy được truyền thống 
yêu nước, tình đoàn kết xóm giềng và đạo lý 
truyền thống trong nông thôn Việt Nam. Mối 
quan hệ bình đăng, gắn bó máu thịt giữa Đảng 
với nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên với quân 
chúng được khăng khít, chặt chế hơn. Người 
nông dân phân khởi, tích cực đóng góp, xây 
dựng nên chính quyền nhân dân, đóng góp 
nhiều công sức, trí tuệ sáng tạo cho công cuộc 
đôi mới đất nước. Họ nhận thức được quyền 
lợi và nghĩa vụ của mình. Tất cả các yêu tổ 
trên là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục 
triển khai thực hiện QCDCCS. 

Tuy nhiên, cấp ủy đảng, chính quyền, các 
đoàn thể ở nhiều nơi chưa quan tâm đúng mức 
đến công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt 
đầy đủ mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 30-CT/TW 
của Bộ Chính trị và Nghị định 29/CP của 
Chính phủ. Có cấp ủy đảng coi đó là công việc 
của chính quyền, phó mặc cho chính quyền, 
mà thiếu sự phối hợp chặt chẽ. Một số nơi 


Yạp chí Cộng sản 


viện lý do này, lý do khác đề né tránh, trì 
hoãn việc triên khai mà thực chất là chưa tích 
cực, chưa quyết tâm, sợ liên lụy, đụng chạm 
đến lợi ích của bản thân. Trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên và tuyên truyền viên cũng còn 
có những người chưa hiểu hết mục đích, nội 
dung, yêu cầu của Quy chế, chưa có thái độ 
đúng đắn trong việc thực hiện Quy chế. Ở một 
số địa phương, các đoàn thể, hội quần chúng 
chưa phát huy vai trò dân chủ đại diện của 
mình. Nhiều đoàn thể còn bị động, lúng túng 
trong việc vận động hội viên, thực hiện Quy 
chế. Nhiều VỤ VIỆC, nhiều tâm tư, thắc mắc, 
bức xúc của hội viên nhưng cán bộ và tổ chức 
hội không nắm chắc và không xử lý được. 

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền và tổ 
chức đoàn thể lúng túng về cách thức tiến 
hành, vận động quân chúng. Có nơi cái gì 
cũng đem ra bàn, cũng công khai, cái gì cũng 
xin ý kiến của dân, tùy dân quyết định. Một bộ 
phận cán bộ ngại va chạm, sợ đụng chạm Quy 
chế, không dám quyết đoán, thiếu hăng 
hái v.v.. Một số nơi, chính quyền, tổ chức 
đảng, đoàn thể rơi vào tình trạng "theo đuôi 
quân chúng", thiếu sự định hướng, giải thích, 
chỉ đạo đúng đắn. Điều này dễ bị lợi dụng làm 
sai lệch nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc 
thực hiện Quy chế. 

- Một số nơi có tình trạng làm lướt, làm 
một cách hình thức để đối phó. Công tác chỉ 
đạo, lãnh đạo thiếu tập trung, thiếu chặt chẽ và 
chưa thường xuyên, vẫn mang tính chất hình 
thức, phong trào. Thông tin đến với dân chưa 
đầy đủ, kịp thời. Việc xử lý cán bộ tiêu cực, xử 
lý khiếu kiện chưa kịp thời. Nhiều cán bộ 
thiếu thái độ cầu thị, chưa dũng cảm nhận 
thiếu sót và chưa lắng nghe ý kiến của dân. 

- Vấn đề nôi lên là trong các khâu "biết", 
"bàn" và "kiểm tra" mà QCDCCS quy định thì 
dân mới được "biết" là chủ yếu, còn "bàn" vẫn 
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chưa nhiều và "kiểm tra" lại càng ít. Trong 
quá trình thực hiện phương châm "dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiêm tra" cũng chỉ tập 
trung vào những vấn đề chung chung, còn 
nhiều vấn đề cụ thể người dân ít được biết. 
Chính vì vậy, ở nhiều nơi nông dân tỏ ra thờ ơ 
thiếu hào hứng trong việc thực hiện Quy chế. 
Nhiều địa phương không tạo dựng được 
phong trào. 

- Trình độ dân trí của một bộ phận nông 
dân còn thấp, chưa đủ kiến thức để nhận thức 
những vấn đề lớn và phức tạp, chưa phân biệt 
rõ cái đúng, cái sal, quyền lợi, trách nhiệm, 
dân đến những hành vi sai lệch. Nhiều nông 
dân vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và quan 
niệm phong kiến nặng nề cộng với những 
quan hệ lễ nghi ràng buộc, cột chặt con người 
vào khuôn phép, lệ tục. Ở họ vừa có tâm lý 
binh quân, cào bằng nhưng đồng thời lại có sự 
phân biệt đẳng cấp rõ ràng. Ở nhiều nơi, tệ 
nạn xã hội, phong tục, tập quán lạc hậu còn 
tôn tại khá nặng nề. Kiến thức về pháp luật, ý 
thức và hành vi pháp luật của nhiều người dân 
chưa cao. Việc giáo dục phổ cập pháp luật, về 
quyên và nghĩa vụ công dân còn hạn chế. 


- Nội dung QCDCCS còn có những vấn đề 
quy định chưa chặt ché, chưa rõ ràng, có 
những nội dung còn chung chung cứng nhắc, 
chưa phù hợp với điều kiện hiện nay. Trong 
mối quan hệ giữa quyên lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm, nội dung QCDCCS chưa đề cập rõ 
ràng, cụ thể mặt trách nhiệm của công dân, 
của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, 
của cán bộ mà thiên về quyền lợi công dân 
nhiều hơn. Trong mối quan hệ giữa biết, bàn, 
làm và kiểm tra có những nội dung về bàn, 
kiểm tra và thẩm quyền quyết định của dân 
đến mức độ, phạm vi nào còn chưa được cụ 
thể, chưa sát với đặc điểm phát triển của kinh 
tế - xã hội. Trong mối quan hệ giữa dân chủ 


đại diện và dân chủ trực tiếp, giữa tập trung và. 
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dân chủ, giữa đa số và thiều số cũng quy định 
chưa rõ ràng, đang gây những khó khăn, 
vướng mắc trong VIỆC triển khai và cũng là kế 
hở đề những phần tử xấu có thể lợi dụng. 

* 


* * 


Để vận động nông dân thực hiện tốt hơn 
QCDCCS ở nông thôn, theo chúng tôi cần tập 
trung vào một số vấn đề trọng yếu : 

l - Tăng cường công tác giáo dục, tuyên 
truyên, vận động 

Trước hết cần đổi mới nội dung, hình thức 
và phương pháp giáo dục tuyên truyền, làm 
cho mọi người dân, mọi thôn, làng, ấp, bản 
đều thấm nhuần, tiếp nhận được nội dung, yêu 
cầu, mục đích ý nghĩa của Quy chế. Kết hợp 
giáo dục, tuyên truyền nội dung của QCDCCS 
với nội dung đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước và chính quyền các cấp. Điều đáng 
chú ý là tăng cường giáo dục, tuyên truyền về 
pháp luật, về quyền công dân, về quyền lợi, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với 
cộng đồng, đất nước. Gắn việc giáo dục tuyên 
truyền QCDCCS với tuyên truyền, giáo dục 
xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, với 
phong trào xây dựng thôn, làng, ấp, bản. và gia 
đình văn hóa. Mỗi địa phương, cơ sở cần xây 
dựng, cụ thể hóa Quy chế cho phù hợp với đặc 
điêm, phong tục, tập quán, trình độ dân trí của 
cơ sở mình. Đa dạng hóa các phương pháp và 
hinh thức giáo dục tuyên truyền như kết hợp 
tuyên truyền, giải thích thông qua các cuộc 
họp, qua phố biến, quán triệt của các cán bộ, 
tuyên truyền viên, báo cáo viên, qua các 
phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua 
các phương pháp tác động tâm lý như dư luận 
xã hội, nêu gương, phê phán, đấu tranh để 
động viên, khơi dậy nhu cầu nhận thức, đồng 
thời làm rõ những nhận thức, thái độ, hành vị 
sai lệch trong cán bộ, đẳng viên, nhân dân. 
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2 - Xây đựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên ở 
nông thôn trong sạch vững mạnh làm nòng cốt 
cho việc vận động nông dân thực hiện Quy 
chế đạt kết quả 

Cần lựa chọn những cán bộ, đảng viên thực 
sự gương mẫu, có uy tín với dân, có trách 
nhiệm trong công việc, có phong cách thực sự 
dân chủ, có thái độ cầu thị, nắm chắc nội 
dung, yêu cầu của QCDCCS đề làm nòng cốt. 

Gắn quá trình thực hiện triển khai quy định 
thực hiện QCDCCS với việc thực hiện Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo 
tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII. Kiên quyết xử lý những cán bộ, 
đảng viên tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, ức 
hiếp quần chúng, lợi dụng QCDCCS để gây 
rồi, tiêu cực. Nội dung sinh hoạt, lãnh đạo của 
chỉ bộ, đảng bộ cơ sở nông thôn cần chú trọng 
tập trung vào việc triển khai thực hiện Quy 
chế. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của cấp trên đối với cán bộ đảng, chính 
quyền và các đoàn thể cấp dưới. Tăng cường 
công tác kiểm tra, quản lý của chi bộ, đảng bộ 
cơ sở đối với các đảng viên trong phạm vi tổ 
chức mình. Kết hợp xử lý, kiểm tra các vụ việc 
tiêu cực với việc biểu dương, khen thưởng 
công khai các tắm gương điển hình tốt. 

Cán bộ, đảng viên phải là người tiên 
phong, gương mẫu thực hiện dân chủ. Cần có 
quy định, phân công giao nhiệm vụ cho cân 
bộ, đẳng viên vận động, tuyên truyền việc 
thực hiện Quy chế đối với nhân dân thuộc địa 
phận dân cư mà cán bộ sinh hoạt hoặc phụ 
trách. Những nơi nào tỉnh hinh thực hiện 
QCDCCS không tốt, mất dân chủ, để xảy ra 
tình hình khiếu kiện phức tạp thì trước hết cán 
bộ, đang viên sinh hoạt ở khu dân cư đó cũng 
như trưởng thôn, trưởng xóm phải chịu trách 
nhiệm. Những nơi có "điểm nóng", khiếu kiện 
xảy ra thì tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở 
nơi đó phải có trách nhiệm giải quyết 
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cùng dân, bàn bạc, trao đối với dân và đề nghị 
chính quyền cấp trên giải quyết những vấn đề 
chính đáng. 

- Củng có hệ thống chính trị ở cơ sở nông 
thôn, tăng cường hiệu lực của bộ máy chính 
quyên cấp xã, thực hiện tốt chế độ dân chủ đại 
diện và dân chủ trực tiếp. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể 
chính trị - xã hội cần coi việc thực hiện Quy 
chế là giải quyết những vấn đề bức xúc đang 
đặt ra trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ 


-thống chính trị ở cơ sở là một nội dung trọng 


tâm của công tác vận động quần chúng. Cần có 
sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, chặt chẽ 
và thường xuyên của các bộ phận. Củng cố 
quyền lực thực tế của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân xã, củng cố hoạt động của 
các tô chức chính trị - xã hội nhất là vai trò của 
Hội Nông dân. Mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể phải 
thực hiện tốt việc tuyên truyền và thực hiện 
Quy chế trong phạm vi của tổ chức mình. 

Tăng cường và mở rộng hình thức dân chủ 
trực tiếp nhằm khơi dậy trí sáng tạo, nâng cao 
ý thức trách nhiệm công dân, thu thập được - 
nhiều ý kiến hay, những kinh nghiệm tốt của 
dân. Có thê thông qua các hình thức như lấy ý 
kiến trực tiếp của dân qua các cuộc họp, các 
văn bản gửi đến hộ dân, các cuộc trao đối, tọa 
đàm, các hòm thư góp ý v.v.. Đề thực hiện tốt 
hình thức dân chủ trực tiếp thì thái độ cầu thị, 
tôn trọng, biết lắng nghe của cán bộ là hết sức 
quan trọng đê người dân "dám nói, dám làm". 
Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ đại 
diện và dân chủ trực tiếp, có sự chắt lọc, chọn 
lọc, cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp. 

3 - Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách 
và pháp luật đông bộ, tạo môi trường thuận lợi 
cho việc xây dựng và thực hiện Quy chế 

Vấn đề dân chủ ở cơ sở nông thôn là vấn đề 


'vị mô” nhưng lại liên quan đên nhiêu vân đề 
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thuộc tầm "vĩ mô", mà trước hết là hệ thống cơ 
chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 
nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phải giải 
quyết vấn đề của làng, xã trên phạm VI Cả 
nước, trên tầm vĩ mô. Nhà nước cần rà soát lại 
các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân. Xóa bỏ mọi 
rào chắn, vật cản đê khơi dậy tiềm năng, trí 
sáng tạo trong dân, phát huy được mọi nguôn 
lực của dân. Sửa đôi, bô sung một số nội dung 
trong chính sách, pháp luật, quản lý tài chính, 
quy định về các khoản đóng góp của dân v.v. 
Kết hợp việc tuyên truyền, phô biến rộng rãi, 
công khai các chính sách, các luật với tô chức 
thực hiện, duy trì nghiêm các chính sách, các 
luật đó trong thực tế. Thực hiện QCDCCS 
không chỉ là vẫn đề bảo vệ quyền lợi công dân 
mà còn nhằm ngăn chặn, kiểm soát và đây 
lùi các hiện tượng phản dân chủ. Thực hiện 
dân chủ phải đi liền với duy trì kỷ cương, 
phép nước. 

Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xóa bỏ 
các thủ tục rườm rà, nhũng nhiễu với dân. 
Chấn chỉnh lại QCDCCS tiếp dân, giải quyết 
các đơn, thư tố cáo, kiến nghị của công dân từ 
cấp cơ sở đến cấp trung ương, tránh hình thức, 
mị dân. Cần quy định quyền hạn trách nhiệm 
và thời hạn giải quyết cụ thể cho cán bộ các 
cấp chính quyền. Không để tình trạng tồn 
đọng kéo dài, lòng vòng, lấn tránh trách 
nhiệm, đùn đây cho nhau. 

4 - Gắn việc thực hiện Quy chế ở cơ sở với 
việc nâng cao dân trí và phát triên toàn diện 
đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội nông thôn 

Thực hiện QCDCCS phải đạt được mục 
đích cuối cùng là kinh tế phát triển, nông dân 
âm no, hạnh phúc, xã hội nông thôn văn minh, 
công bằng, mỗi quan hệ Đảng với dân được 
củng cố, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm 
thêm bền chặt. 
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Thông qua việc thực hiện Quy chế, làm 
thay đối một bước căn bản trong việc xây 
dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở nông 
thôn, phát huy những truyền thống đạo lý tình 
làng, nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới văn 
minh, giàu mạnh. Khuyến khích xây dựng 
hương ước, quy ước làng, văn hóa, gia đình 
văn hóa nhằm góp phần đãy lùi các tệ nạn tiêu 
cực xã hội. Thông qua các cộng đồng dân cư, 
kiểm soát mọi hành vi tiêu cực của các thành 
viên trong thôn, làng, ấp, bản. Dựa vào cộng 
đồng dân cư để tạo dư luận đấu tranh với các 
hiện tượng tiêu cực này, tạo thành nếp, 
phong trào nông dân “tự vận động” thực hiện 
tốt Quy chế. 

Thực hiện tốt tất cả các khâu "dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiêm tra", dân quyết định 
mà QCDCCS đã đề ra. Cần đi thắng vào 
những vấn đề cụ thể như phương hướng phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn, xây dựng Đảng, đổi 
mới phương thức hoạt động của Mặt trận và 
các đoàn thể v.v. 

Một vấn đề quan trọng là nâng cao trình độ 
dân trí cho nông dân, bao gồm kiến thức về 
văn hóa, pháp luật, chính trị, kinh tế v.v. Cùng 
với việc phố biến kiến thức khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ trong sản xuất, cần đầy mạnh 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, 
đào tạo kiến thức phô thông, tuyên truyền 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. 
Đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền pháp 
luật nhằm trang bị kiến thức và năng lực làm 
chủ cho nông dân. Xóa bỏ tỉnh trạng mù chữ, 
thất học, văn hóa thấp trong nông dân. Vì 
người nông dân chỉ thực sự làm chủ xã hội, 
làm chủ bản thân, khi có một trình độ dân trĩ 
nhất định, và khi đó mới có thể thực hiện tốt 
hơn nữa QCDCCS.L 
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Mật số uấn đô tấp bách 
UÊ Uðn húa - Xã hội, 

thôi Irg Uùiip tigập lữ 
đằng băng sông (1u Long 


NGUYÊN THẾ NGHĨA " 


ÔNG bằng sông Cửu Long có diện 
1E) 3,9 triệu ha (chiếm 12% diện 
tích cả nước) với số dân hơn l6 triệu 
người (bằng 21% dân số cả nước). Trong 
những năm qua, dưới ánh sáng của đường lối 
đôi mới toàn diện đất nước, các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long đã có bước phát triển 
vượt bậc về kinh tế, xã hội, văn hóa. Tuy 
nhiên, sự phát triển này mới chỉ là bước đầu, 
còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có cả 
những nguy cơ thách thức gay gắt, nhất là ở 
vùng thường xuyên bị lũ lụt. Có thể nói rằng, 
lũ và sống chung với lũ là yếu tố không thể 
tách rời trong cuộc sống của dân cư đồng 
bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trong những 
năm qua do nhiều nguyên nhân nên người 
dần vùng ngập. lũ đã phải gánh chịu những 
thiệt hại nặng nề vê người và của do lũ gây ra. 
Đã đến lúc phải có quyết sách đúng đắn giải 
quyết vấn đề an cư lập nghiệp và phát triển 
bền vững vùng đông bằng sông Cửu Long, 
nhất là vùng ngập lũ. 
Để có chiến lược phát triển toàn diện và 
bền vững đồng bằng sông Cửu Long, trước 
hết cần nghiên cứu một cách đầy đủ, sâu sắc 
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các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và môi 
trường. Trong bài viết này, chúng. tôi chỉ đề 
cập đến một số vấn đề cấp bách về văn hóa, 
xã hội, môi trường trong vùng ngập lũ ở đây. 

L Thực trạng văn hóa, xã hội, môi 
trương vùng ngập lũ 

1. Vùng ngập lụt đồng bằng sông Cửu 
Long hiện đang đứng trước áp lực về 
dân số, việc làm khá cao trong khi tài 
nguyên vùng này hạn chế và điều kiện khai 
thác tài nguyên chưa cao (An Giang 
598 người/km?, Đông Tháp 447 người/km), 
Long An 87 người/km)). Số người trong độ 
tuôi lao động không có việc làm tăng nhanh 
từ 4,7% (1996) lên 6,53% (1999) ; trong khi 
đó thời gian lao động được sử dụng của người 
có việc làm tăng chậm từ 71,56% (1996) 
lên 73,16% (1998). Mức thu nhập bình 
quân năm 1999 là 342 100 đ/ngườitháng, 
đứng thứ 3 sau Đông Nam Bộ (527 800 
đ/người/tháng) và Tây Nguyên (344 700 
đ/người/tháng) ; chênh lệch về mức thu nhập 
của nhóm cao nhất so với nhóm thấp nhất là 
7 lần (1999). Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao 
(10,2% vào năm 1999Y ; Ơ vùng ngập lũ, 
thu nhập của người dân còn thấp hơn và số hộ 
nghèo còn nhiều hơn nữa. Người dân vùng 
ngập lũ đã dành 68% thu nhập hằng tháng 
dùng cho ăn uống, trong khi chỉ cho học hành 
chỉ có 5% và chăm sóc sức khỏe là 6,34%. 
Mặc dù tỷ lệ chi cho ăn uống khá cao, nhưng 
những bữa ăn vẫn đạm bạc (chủ yếu là gạo, 
rau, cá) và không đủ dinh dưỡng. 


* TS, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội tại TP Hồ Chí 
Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội 

(1) Những số liệu dùng trong bài viết này được trích từ 
đề tài câp | Nhà nước “Hiện trạng và giải ¡ pháp về những vấn 
đê kinh tế - xã hội và môi trường ngập lũ đông bằng sông 
Cửu Long” do PGS Đào Công Tiến làm chủ nhiệm ; các 
Niên giám thống kê những năm 1995, 1998, 2000, 
2001của Tổng cục Thống kê 
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2. Trình độ văn hóa nói chung và trình độ 
học vấn nói riêng là cơ sở đê xây dựng nguồn 
nhân lực - động lực cho sự phát triển nhanh 
và bên vững. Ở đông băng sông Cửu Long, 
nhất là vùng ngập lũ trình độ dân trí và trình 
độ văn hóa còn thấp. Do vậy, nguôn nhân lực 
với tính cách là động lực của sự phát triển còn 
đang thiếu về sô lượng, yếu về chất đượng và 
mất cân đối về cơ cấu ngành nghề. Những 
điều đó được thể hiện ở cả quy mô lẫn chất 
lượng giáo dục - đào tạo. Các chỉ số về số 
lượng lớp học, giáo viên, học sinh phổ thông 
trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học 
đều thấp hơn so với mức bình quân của cả 
nước. Trong khi đó, hiệu quả đào tạo chưa 
cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phô thông năm 
học 1998 - 1999 thấp hơn mức bình quân cả 
nước”. Hiện nay cả đồng. bằng sông Cửu 
Long chưa phổ cập xong tiểu học, nhiều nơi 
chưa xóa được mù chữ, trong khi đó nạn tái 
mù chữ lại diễn ra thường xuyên. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học, 
năm học 1998 - 1999 (%) 


Tà — | | 8 | 8— 
Trmghọcosở | 49 | 6ó | 5 —_ 
Pmrmanrnm-mmn 


Hệ thống t trường lớp theo chuẩn quốc gia 
chưa có nhiều. Ở Đông Thấp, An Giang 
có trên 50% số xã chưa có trường lớp mâu 
giáo ; số trường phô thông cơ sở tính trên 
tông số xã chỉ có 70%. Kết quả điều tra 
500 hộ tại Đồng Tháp và Tiền Giang cho 
thấy : có 8,51% dân sô chưa đi học ; 44,16% 
hết cấp tiểu học ; 32, „04% hết cấp phổ thông 
cơ sở ; 12,18% hết cấp phố thông trung học. 

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân 
vùng ngập lũ còn nhiều hạn chế. Phần lớn 
dân cư chỉ nghe đài và xem văn nghệ trên 
truyền hình ; còn các loại hình văn hóa - nghệ 
thuật khác rất hiếm. Trong khi đó, các tệ nạn 
xã hội (mại dâm, xì ke, ma túy...) xuất hiện ở 
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thành phố, thị xã, thị trấn và cả vùng ven 
ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. 

3. Lũ lụt và ngập lũ không chỉ gầy khó 
khăn đối với việc tô chức sản xuất, mà còn 
trở ngại lớn đến việc tổ chức đời sống dân cư, 
nhất là đối với việc phòng chống bệnh tật, 
bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường. 

Lũ lụt làm ô nhiễm toàn bộ môi trường 
sống của con người mà hậu quả của nó là 
lâu dài và có nhiều yếu. tố tác hại không 
lường hết được. Trước hết là, dòng lũ làm 
bẩn nguồn nước sinh hoạt bởi các chất nhiễm 
như : kim loại, chất hữu cơ, vi sinh vật ; chất 
thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, 
trường học, chợ, chăn nuôi ; chất thải công 
nghiệp và hóa chất phục vụ nông nghiệp ; 
nhiễm phèn, nhiễm mặn v.v.. Trong khi đó 
điều kiện và các phương tiện làm sạch nước 
của người dân vùng ngập lũ lại cực kỳ nghèo 
nàn và thiếu thốn. Vì vậy, hiện nay có đến 
hơn 70% số hộ dân vùng ngập lũ chưa có 
nước sạch để dùng. 

Chính từ thực trạng ô nhiễm môi trường 
nặng và những lý do khác nên. việc phòng 
chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe của 
người dân còn nhiều hạn chế. Trong 2 năm 
q229- 2000) ở đồng bằng sông Cửu Long 
có trên 2 100 người bị ngộ độc ; trong đó 
vùng ngập lũ Kiên Giang 791 người, An 
Giang 560 người, Long An 132 người và 
Đông Tháp 104 người. Vùng ngập lũ là trọng 
điểm sôt xuất huyết của cả nước. Từ năm 
1998 đến 2000 ở đây có hàng trăm ngàn 
người mắc bệnh. Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em 
ở mức trên 30% số trẻ em dưới 5 tuổi. Cả 
đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 
3 000 người nhiễm HIV/AIDS được phát 
hiện ; trong đó các tính vùng ngập lũ 
có số lượng khá đông như Kiên Giang 
có 274 người, Đồng Thấp có 309 người và 
An Giang có 1 075 người. 


(2) Xem Tổng cục Thống kê : Niên giám thống kê 1 994, 
1997, 1999 và Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 10 năm 
1991 - 2000, Nxb Thông kê 1995, 1998, 2000, 2001 
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Như vậy, những năm qua, chính quyền và 
nhân dân vùng ngập lũ đông bằng sông Cửu 
Long đã có những: nô lực vượt bậc không chỉ 
khắc phục hậu quả lũ lụt, mà còn đạt nhiêu 
thành tựu trong việc sản xuất lương thực góp 
phân bảo đảm an ninh lương thực của đât 
nước và xuất khâu. Tuy nhiên, việc tô chức 
đời sống dân cư "sống chung với lũ” còn 
nhiều khó khăn bất cập. Đặc biệt về mặt văn 
hóa, xã hội, môi trường đang đặt ra nhưng 
vấn đề bức xúc không thể không giải quyÊt. 
Nguyên nhân của thực trạng nói trên có 
nhiều, sau đây là những nguyên nhân chủ yếu 
và trực tiếp nhất : 


- Thứ nhất, chúng ta chưa có một chiến 
lược cơ bản và các giải pháp khoa học giải 
quyết triệt để vấn đề ˆ sông chung với lụ” 
nêu không giải quyết được việc này thì không 
thể giải quyêt được vấn đề phát triển ôn định 
và bên vững ở đồng bằng sông Cứu Long. 
Nói cách khác, giải quyết vân đê sống chung 
với lũ là điều kiện tiên quyết và trở thành nên 
tảng để giải quyết tất cả những vấn đề kinh tế, 
xã hội, văn hóa, môi trường ở đồng bằng sông 
Cửu Long. 

- Thứ hai, cơ sở vật chất - kỹ thuật, "điện, 
đường, trường, trạm", các phương tiện sản 
xuất, kinh doanh và sinh hoạt Ở vùng ngập lũ 
còn yếu kém và có nhiều bất cập. Chỉ tính 
mùa lũ năm 2000 ở đồng bằng sông Cửu 
Long có tới 9 168 phòng học, 315 trạm y tế, 
45 bệnh viện, hằng ngàn nhà cửa bị ngập và 
hư hỏng nặng ; nhiêu gia đình không có 
xuông ghe để di chuyển trong mùa lũ v.V.. 


- Thứ ba, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
CƠ cấu lao động chậm. Hiện nay, ở vùng ngập 
lũ vẫn tôn tại kiêu sẵn xuất nông nghiệp độc 
canh cây lúa và đánh bắt thủy sản. Nếu không 
nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế (và 
do đó, cả cơ câu lao động) theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (chuyên canh cây 
lúa đê nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp 
với đa dạng hóa các cây trồng, con vật nuôi 
và các ngành nghề ; đồng thời phát triển 
mạnh công nghiệp chế biến và dịch vụ đáp 
ứng nhu câu xuất khâu) thì khó có thể giải 
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quyết được những bức xúc về đời sống kinh 
tê, văn hóa, xã hội của cư dân vùng ngập lũ. 


- Thứ tư, vùng ngập lũ đang thiếu nguôn 
nhân lực có chất lượng hoạt động ở các cập, 
các ngành, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Trong khi đó, giáo dục - đào tạo. đang 
còn hạn chế về quy mô, ít về số lượng và kém 
về chất lượng. 


II. Một số giải I pháp phát triển văn hóa, 
xã hội, môi trường ở vùng ngập lũ đông 
bằng sông Cửu Long 


Từ thế kỷ XIX Ph. Áng-ghen đã chỉ ra 
răng, COn người ` chiếm lĩnh" tự nhiên không 
phải là bất chấp, mà dựa trên cơ sở nhận thức 
quy luật của tự nhiên để không chỉ duy trì tự 
nhiên, mà còn “tái sản xuât ra tự nhiên”. Vị 
phạm quy luật của tự nhiên, phá vỡ quan hệ 
tự nhiên - xã hội thi sớm hay muộn cũng bị tự 
nhiên "trả thù”. "Sự thật nhắc nhở chúng ta 
răng, - Ph. Ăng- chen nhân mạnh, - chúng ta 
hoàn toàn không thống trị được giới tự nhiên 


_ như kẻ xâm lược thống trị một dân tộc khác... 


tất cả sự thống trị của chúng ta đối với giới tự 
nhiên biểu hiện ở chỗ là chúng ta có ưu thế 
hơn tất cả các sinh vật khác, nghĩa là chúng 
ta nhận thức được quy luật của giới tự nhiên 
và có thể sử dụng được những quy luật đó 
một cách chính xác”®'. 


Kết quả nghiên cứu khoa học và kinh 
nghiệm của công cuộc nỗ lực chủ động ° sống 
chung với lũ” những năm qua đã cho thấy, 
chỉ có "sống chung với lũ” băng thái độ “hòa 
thích ứng với lũ để khai 
thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại do lũ 
mang đến thì con người mới có cuộc sống ổn 
định và phát triển. Ở đầy, mọi hành động 
kiêm soát lũ thái quá có thể dẫn đến tình 
trạng "lợi bất cập hại”. 

Từ nhận thức trên và căn cứ vào thực trạng 
văn hóa, xã hội, môi trường và nguyên nhân 
của chúng ở vùng ngập lũ, chúng ta cần thực 
hiện ngay một sô giải pháp sau : 


(3) Ph. Ăng-phen : Biện chứng của tự nhiên, Nxb Sự 
thật. Hà Nội, 1971, tr 269 
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- Một là, cần tập trung các nguồn lực để 

nghiên cứu và giải quyết dứt điểm vấn đề 
"sông chung với lũ” theo phương châm vừa 

thích ứng, vừa kiểm soát và vừa né lũ. Trên 
cơ sở hoàn thiện quy hoạch thủy lợi để bổ 
sung, điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch 
khác (dân cư, glao thông, giáo dục, y tẾ, vệ 
sinh, môi trường.. .). Cần nhấn mạnh răng, 
vấn đề sông chung với lũ” cần được 
quyết một cách tông thể nhất quán cả đồng 
bằng sông Cửu Long, chứ không thể giải 
quyết một cách riêng lẻ theo từng khu vực 
hoặc từng địa phương. 

- Hai là, đầu tư tập trung xây dựng cơ Sở 
vật chất - kỹ thuật cho vùng ngập lũ ; trước 
hết là xây dựng các tuyến dân cư, cụm dân cư 
và điểm dân cư vượt lũ. Trên cơ sở này mà 
đầu tư xây dựng “điện, đường, trường, trạm” 
cho. phù hợp. Cần lưu ý là VIỆC xây dựng 
tuyến, cụm, điểm dân cư phải. gắn với việc tô 
chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường. 

- Ba là, thúc đấy việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng kết 
hợp chuyên canh cây lúa và đa dạng hóa các 
cây, con và các ngành nghề ; từng bước xây 
dựng những tập đoàn kinh tế mạnh ở đồng 
bằng sông Cửu Long (chẳng hạn, tập đoàn 
sản xuất kinh doanh lương thực, tập đoàn sản 
xuất kinh doanh thực phẩm, tập đoàn chế 
biến nông sản chất lượng cao đê xuất khẩu, 
tập đoàn kinh doanh các dịch vụ...). Việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động này không chỉ giải quyết công ăn VIỆC 
làm cho người lao động, nâng cao đời sông 
của người dân ; mà còn tạo ra khả năng cạnh 
tranh, năng lực phát triên lâu đài của toàn 
vùng. Đề làm được việc này, trước hết Nhà 
nước cần có chính sách miễn thuế Sử dụng đất 
đối với kinh tế hộ nông dân, miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với kinh tế trang trại 
gia đình ; đồng thời điều tiết và trợ giá 
bảo hiểm sản xuất và thu nhập của nông dân 
vùng lũ. 


Số 18 (tháng 6 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


- Bốn là, giáo dục - đào tạo ở vùng lũ, 
trước hết cần mở rộng quy mô đào tạo, kiên 
cố hóa hệ thống trường lớp xuống tận xã, 
tuyến, cụm dân cư đạt chuẩn vượt lũ ; hỗ trợ 
các phương tiện đi lại cho thây và trò, xây 
dựng trường nội trú và bán trú cho học sinh 
vùng sâu, vùng xa ; đông thời sắp xếp lịch 
học "né lũ" cho học sinh. 

- Năm là, nghiên cứu xây dựng các 
phương án, đầu tư vốn kỹ thuật, công nghệ 
thích hợp để xây dựng nhà vệ sinh, hệ thống 
cấp nước sạch, thu gom chế biến xử lý chât 
thải ; đồng thời đưa công nghệ và thiết bị hỏa 
táng thay cho cách chôn cất truyền thống ở 
vùng ngập lũ. 

- Sáu là, cần hình thành các câu lạc bộ 
khuyến nông, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, 
thể thao ở các cụm, điểm dân cư ; đồng thời 
tăng cường các phương tiện truyền thông, 
thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, 
sách, báo...) để tuyên truyền, phổ biến kinh 
nghiệm khuyến nông, tri thức và kinh nghiệm 
phòng chống lụt, phòng chống bệnh tật, bảo 
vệ môi sinh... 

Đông bằng sông Cửu Long là vùng văn 
minh sông nước, nơi đây người dân có thói 
quen sống, sinh hoạt, làm việc, giải trí thích 
ứng với thiên nhiên sông nước, miệt vườn. Vị 
vậy, không thể vì tránh lũ mà đưa tất cả 
dân cư vào khu tập trung theo kiêu đô thị, 
cũng không thể ngay một lúc biến nông dân 
thành thị dân được. Trong khi xây dựng các 
tuyến, cụm, điểm dân cư gắn VỚI việc làm, 
trường học, trạm xá, với kiểu tô chức cộng 
đồng văn hóa nhân văn ; mặt khác, cần lưu ý 
những đặc điểm, tính cách của người dân 
thuộc các dân tộc (Việt, Hoa, Khơ-me, 
Chăm) và tín ngưỡng tôn giáo... Đồng thời, 
phải giữ gìn, tôn tạo và phát huy các di sản 
văn hóa dân tộc. Để làm được những việc 
này, trước hết và xuyên suốt phải quán triệt 
phương châm giáo dục, thuyết phục người 
dân đề “Nhà nước và nhân dân cùng bàn và 
cùng làm ”. 


`X: 
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UỘC họp cán bộ 
chủ chốt huyện H 
của tính C hôm đó 


kéo dài hơn thường lệ. Việc 
bàn và quyết định “vận 
mệnh" của hai cán bộ liên 
quan đến hai ngành khá 
quan trọng của huyện nên 
không những không phải là 
việc nhỏ mà còn là công 
việc nhạy cảm, nan giải và 
rât khó khăn. 

Ông Trưởng Ban Tổ chức 
Chính quyên tóm tắt nội 
dung cần bàn : đồng chí Ph, 
huyện” Ủy viên, năm nay 
58 tuổi, giữ chức Trưởng 
phòng y tê huyện được tám 
năm. Nay, đề nghị cho 
nghi với lý do : năng lực 
yêu, ngành y tế của huyện 
nhiều năm kém ; hệ thông 
trạm y tế các xã đứng CuÔi 
tình trong bảng xêp hạng. 
Đông chí K, huyện Ủy 
viên, 44 tuôi, giữ chức 
Trưởng Phòng Giáo dục 
được 4 năm, hiện Sở Giáo 
dục xin về làm Phó giảm 
đốc Sở để tiếp tục bôi 
dưỡng, phát triên. 

Hội nghị bàn bạc rất sôi 
nồi và có nhiều ý kiến khác 
nhau, tựu trung có 2 loại : 
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Với đồng ‹ chí Ph, một loại 
ý kiến cho rằng đề nghị g1iỮ 
nguyên chức vụ vì 8 năm 
qua đồng chí Ph tuy năng 
lực có hạn, ngành y tê và hệ 
thông trạm y tế các xã xếp 
vào loại yếu nhưng bản thân 
không có khuyết điểm gì 
nghiêm trọng, tính tình nhẹ 
nhàng, chăm chỉ, được cấp 
trên mến dùng. Chi bộ của 
phòng y tế năm qua vẫn 
được xếp là chi bộ trong 
sạch vững mạnh, hầu hết các 
đẳng viên của chi bộ. cũng 
không mắc khuyết điểm gì. 
Và lại, còn có hai năm nữa 
là đồng chí Ph về hưu, bây 
giờ cho "nghĩ" e có lẽ chúng 
ta thiếu nhân văn với cán 
bộ... Một loại ý kiến khác 
thì ngược lại, cho rằng cần 
thay ngay, mà lẽ ra phải thay 
sớm. Để mãi như thế là quá 
hữu khuynh. Cán bộ lãnh 
đạo đầu ngành y tế huyện 
mà để 8/24 trạm y tế 
xã không cố giường bệnh, 
16/24 trạm thiểu thuốc triền 
miên trong khi bệnh nhân 
chủ yếu là nông dân nghèo, 
không biết dựa vào đâu khi 
có bệnh. Ngoài ra, còn phải 
kể đến chuyện tiêu cực trong 


Tạp chí Cộng sảm 


việc phân phối thuốc giả cho 
các Xã, làm dư luận nhân 
dân rất bất bình. Bản thân 
anh Ph được, cải nhu mi, 
"tròn trịa"”, chẳng phê ai bao 
giờ và cũng rất "sợ" người 
khác phê mình ; không cố 
chính kiến, _BIÓ chiều nào 
che chiều "ấy... Còn nói về 
khía cạnh nhân đạo, có ý 
kiến khá mạnh dạn : chúng 
ta cần có một trưởng phòng 
y tẾ cÓ năng lực hơn, biệt 
chăm sóc sức khỏe, lo toan 
đến cuộc sống của nhân dân, 
nhất là những người nghèo. 
Đã đến lúc chúng ta cân 
nhìn vấn đề nhân đạo một 
cách toàn diện diện và cụ 
thể. Nhân đạo chính là phải 
làm cho sự phát triển giữa cá 
nhân - cơ quan - xã hội cùng 
tốt lên, chứ khôn phải là cứ 
"đi hòa vi quý” đề cuỗi cùng 
là nhân dân thêm khổ. Cho 
nên, điều nhân đạo nhất của 
chúng ta lúc này là để đồng 
chí â ây "nghỉ". 

Ý kiến chung quanh 
đồng chí K, cũng như vậy. 
Một loại ý kiến cho rằng, đề 
nghị giữ lại để ôn định và 
xây dựng ngành giáo dục 
của huyện phát triển. Việc 
đào tạo, giáo dục cho thế hệ 
mai Sau của huyện là rất 
quan trọng. Mấy năm qua 
ngành giáo dục huyện khởi 
sắc, tỉnh hình giáo dục nói 
chung, nhất là hệ thống nhà 
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Šink loạt tư tưởng 


trẻ, mẫu giáo đều phát triển 
tốt. Cơ sở vật chất các 
trường học được tu bổ khang 
trang. Hai năm qua, huyện 
có một học sinh đạt „ Huy 
chương bạc toán quốc tê, 
một học sinh đạt giải nhất 
ky thi giỏi văn câp toàn 
quốc và hai học sinh đạt giải 
nhì thi học sinh tin học toàn 
tỉnh... Dự án Chiến lược xây 
dựng - phát triển giáo dục 
của huyện được Sở Giáo dục 
chọn làm điểm và được báo 
cáo điển hình toàn quốc... 
Một loại ý kiến khác lại nhất 
trí nên đông ý để đồng chí K 
chuyển lên tỉnh. Vì như vậy 
sẽ hợp VỚI XU hướng 
phát triển của đồng chí ây 
và đúng với Nghị quyết số 
11-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về việc luân chuyền cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấ 
Nếu đồng chí K phát triển 
tốt thì sự đóng góp của đồng 
chí sẽ ảnh hưởng rộng hơn 
cho cả tính, thậm chí cả 
nước. 

Nhiều lý lẽ quá và cái gì 
cũng thấy: đúng nên cuôi 
cùng thì vấn đề nhân sự về 
đồng chí Ph và K chưa kết 
luận được và "tạm treo" ở 
đó. Không quyết được và đề 
"ngâm” mãi nên mới sinh 
chuyện. Đó là những giai 
thoại về ông Ph và K theo 
thời gian cứ "bung" dần ra. 
Bắt đầu thì :hào, to nhỏ sau 
rồi râm ran khắp huyện. 
Người đôn thế này, kẻ nghe 
thế nọ. Hai "đương sự" đâm 
_ này sinh tư tưởng "mừng”, 
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"lo", "buồn", "vui"... lẫn lộn, 
bởi sự bàn luận đã vượt quá 
mức bình thường và tới 
chuyện đàm tiếu. Rằng Ông 
Ph nghi là đúng quá rỗi - 
ông làm tụt lùi ngành y tế 
huyện thế là đủ lắm rồi, 
phen này tha hồ mà "ngôi 
chơi xơi nước". Người thi 
nói, ông Ph hiền lành, vẫn 
có "ô” vì thường xuyên có 
chế độ cấp thuốc "đặc 
chủng" cho cán bộ chủ chốt 
huyện nên vẫn yên vị, đây 
rồi mà xem sẽ "vũ như cân" 
(vẫn như cũ). 


Còn chuyện ông K, lời 
bàn cũng. không kém phân 
sôi nôi. Răng, mới làm " sếp. 
được 4 năm, mùi mẽ gì mà 
tâng lên, còn "non" lắm. 
Đây 10 năm từng là hiệu 
trưởng, trường đã có tiếng, 
bằng cấp lại đây mình, mời 
lên tĩnh mà còn chưa dám 
nhận. Đừng tưởng bở, trên 
đó cũng "xương" lắm, nhiều 
anh hùng hảo hân, liệu có 
trụ được không, không khéo 
"nửa đường đứt gánh". 
Người khác lại đàm tiếu : 
Cách đánh giá, nhìn nhận 
hai cán bộ như vậy là "xưa” 
rồi, đếm gạch đầu dòng một, 
hai, ba, bốn rồi lại bài bản 
nhận xét, ông nào ưu, nhược 
cũng na nâ như nhau. Cách 
nhìn nhận, đánh giá cán bộ 
bây BiỜ phải thực tế, biêt kết 
hợp cả cô. lần kim, nghĩa là 
tốt hay xấu, đúng hay sal, 
cao hay thấp cứ phải lấy 
hiệu quả công việc ra đề làm 
thước đo đánh giá. Mọ: năng 


Yạp chí Cộng sản 


lực, tài, đức đều phải có kết 
quả rõ rệt dù trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào hay ở cương 
vị nào. Như ông K: chẳng 
hạn, bốn năm ở chức trưởng 
phòng, trước đó hai năm là 
phó phòng và ba năm làm 
hiệu trưởng một trường, mọi 
việc đều làm tốt như vậy đã 
là rất đủ để đánh giá cán bộ, 
chẳng nhẽ lại quy hoạch cán 
bộ ở tuổi 60 ư 2... Lại có ý 
kiến : Việc đánh giá, bố trí, 
đề bạt, luân chuyển cán bộ 
là một quá trình chặt che, 
trong đó đánh giá là yếu tố 
tiên quyết, đánh giá sai là bố 
trí sai, mà bố trí sai thì cần 
bộ không làm được việc, 
thậm chí làm hỏng và dẫn 
đến thui chột họ. Vấn đề 
đánh giá cán bộ hiện nay 
phải có quan điểm thực tế 
và phát triển ; phải có tiêu 
chí rõ ràng phù hợp với 
từng giai đoạn cách mạng ; 
không thể đem toàn bộ tiêu 
chuẩn cán bộ thời khác áp 
vào hiện nay hay đem tiêu 
chí thời nay so sánh với thời 
trưỚc, V.V... 

Có lẽ vì đó và do thế mà 


^ˆ^ jp ^ 


sự quyết định "số phận ông 


- Ph và ông K cứ trôi đi rôi 


"treo" ở đó đã gần một năm 
nay. Thật khổ cho hai ông ở 
thế "tiến thoái lưỡng nan" đã 
đành, mà càng khổ cho cả tổ 
chức và thậm chí khổ cho cả 
dư luận nữa... Các nỗi khổ 
ấy cứ âm ỉ, lùng bùng chưa 
biết đến ngày nào mới hóa 
giải được ?!Q 


iới: Vấn đê - Sự kiện 
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TỪ XI-A-TƠN ĐẾN ĐÔ-HA 


AU chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ 

và Anh đã cho ra đời Quỹ tiền tệ 
` quốc tế (IMF), Ngân hàng Tái thiết 
và phát triển (LBRD), thường được biết 
dưới tên Ngân hàng. thế giới (WB), Hiệp 
định chung về thuế quan và mậu dịch 
(GATT) mà sau đó, từ 1995, là Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO). Đó là ba công 
cụ chính của chủ nghĩa tư bản để lập nên 
sự thống trị kinh tế - tài chính - thương 
mại trên toàn cầu. Sự ra đời chậm trễ của 
WTO là do không thể hình thành một thị 
trường thống nhất khi bên cạnh hệ thống 
tư bản đang tôn tại hệ thống xã hội chủ 
nghĩa với các quy luật, phương thức sản 
xuất và trao đổi hoàn toàn khác. Chính vì 
vậy, Hoa Kỳ đề nghị, thay vì thành lập 
một Tô chức thương mại quốc tế qTO), 
trước mắt cần có một Hiệp định chung về 
thuế quan và mậu dịch (GATT), một bộ 
quy tắc làm khuôn khổ bao gồm giảm thuế 
quan, đỡ bỏ các rào cản phi thuế quan và 
giới hạn nghiêm ngặt quyên của chính phủ 
can thiệp vào kinh tế và thương mại tư 
nhân. Theo họ, có được mậu dịch tự do 
như vậy thì kinh tế mới có thê tăng trưởng 
mau lẹ. Đó là một điều ngụy biện. Thực tế 
hoàn toàn ngược lại. Thời kỳ các nước tư 
bản phát triển và công nghiệp hóa là thời 
kỳ họ bảo vệ công nghiệp nội địa bằng 
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những bức tường thuế quan rất cao. Tự do 
hóa về thuế quan chỉ xuất hiện khi công 
nghiệp trong nước đã đủ mạnh để đương 
đầu với sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu. 
Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh bắt 
đầu vào cuối thế kỷ XYVIII trong những 
điều kiện của chủ nghĩa thương lái thực lợi 
tạo điều kiện cho tăng trưởng xuất khẩu 
hàng dệt và các mặt hàng công nghiệp 
khác. Vương Quốc Anh chỉ chấp nhận 
nguyên tắc laíssez faire (cho phép tự do), 
thị trường tự do của Xmit, hay tự do mậu 
dịch của Ri-các-đô khi đã có một năng lực 
chế tạo sản phẩm cao hơn nhiều so với các 
nước láng giềng như Pháp và Đức. 

Vào năm 1913, tất cả các nước lớn đều 
âp dụng những chính sách bảo hộ. Hoa kỳ 
thì từ sau nội chiến bắt đầu thi hành chính 
sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu 


- đăng sau bức rào thuế quan cao. Nhật Bản 


sau khi giành được quyền tự chủ về chính 
sách thuế quan dưới thời Minh Trị, đã áp 
dụng thuế quan bảo hộ cho các công 
nghiệp của mình vào cuối những 
năm 1890. Thế nhưng Anh và Pháp, mà 
chủ yếu là Anh, lại thi hành chủ nghĩa tự 
do kinh tế nhưng là tự do dưới luật lệ của 
mẫu quốc. Các nước thuộc địa buộc phải 
đình chỉ công nghiệp hóa, và trong trường 
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hợp như Ấn Độ - một thuộc địa của Anh - 

phải tiến hành phi công nghiệp hóa. 
_ Như vậy, lịch sử mấy trăm năm qua đã 
cho thấy công nghiệp hóa và tăng trưởng 
kinh tế diễn ra ở các nước phát triển trong 
điều kiện bảo hộ, và những nước phát triển 
sau, kể cả “những con hổ”, “con rông” 
cũng đều tận dụng những điều kiện do 
cuộc đấu tranh giữa hai phe để thực 
hành bảo hộ các ngành công nghiệp phôi 
thai của mình. Đầu những năm 60 của 
thế kỷ. XX, khi Hàn Quốc mở đầu thời kỳ 
kinh tế “diệu kỳ”, viện trợ của Hoa Kỳ 
chiếm tới 7% GDP của nước này. Nếu 
Hoa Kỳ cũng “hào hiệp” như vậy đối với 
vùng Nam Xa-ha-ra châu Phi thì phải bỏ 
ra một khoản tiền gấp mười lần ngân sách 
viện trợ hiện nay, tứỨC là phải tiêu tốn 
20 tỷ USD thay vì con số hiện nay chỉ là 
một phần mười, tức là 2 tỷ USD. Xem ra, 
vị trí của địa - chính trị quan trọng biết 
nhường nào ! 

Hội nghị cấp bộ trưởng thương mại 


được tổ chức ở Đô-ha (Ca-ta) đã vực Tổ 


chức Thương mại thế giới dậy sau thảm 
họa của Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ ba 
diễn ra ở Xi-a-tơn. Béc-xten, một người 
nổi tiếng bênh vực cho WTO từng ví tổ 
chức này chẳng khác gì một chiếc xe đạp : 
nó sẽ đồ nếu không chuyền động về phía 
trước. Băng việc đồng ý với một tuyên bố 
tạo đà cho các cuộc thương lượng mới 
về tự do hóa, cuộc họp Đô-ha đã dựng 
chiếc xe đổ dậy và cho nó tiếp tục chuyển 
động. M. Mo (Mike Moore), Tổng giảm 
đốc WTO, đã không nói quá khi ngỏ lời 
cảm ơn Hội nghị câp bộ trưởng “đã cứu 
WTO” sau những thất bại hai năm trước ở 
Xi-a-tơn. 

_ Cuộc họp ở Đô-ha diễn ra trong những 
điều kiện không mấy thuận lợi xét trên 
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quan điểm lợi ích của các nước đang phát 
triển. Sự kiện ngày 11-9-2001 khiến cho 
Dô-en-lic, Đại diện thương mại của Hoa 
Kỳ và La-mi, Cao ủy thương mại của Liên 
minh châu Âu vớ lấy như một cơ hội vàng 
để táng sức ép lên các nước đang phát 
triển, buộc các nước này phải đông § y khởi 
động một vòng thương lượng mới, với cái 
lý là cần phải chống lại sự sa sút toàn cầu 
đang bị trầm trọng thêm bởi những hành 
động khủng bố. Thực ra, cuộc chiến tranh 
chống “ 'chủ nghĩa khủng bố” này chỉ là 
một câi cớ để biện hộ cho một cuộc chiến 
tranh vì đầu lửa và khoáng sản, vì lợi thế 
địa - chính trị, vì yêu cầu bành trướng 
quân sự để phục vụ cho các công ty xuyên 
quốc gia. Như vậy, đây là một cuộc chiến 
tranh thực chất là nhằm vào dân thường 
nhưng được nói là để trả thù cho những 
nạn nhân ngày 11-9, một cuộc chiến tranh 
chống các quyên tự do công dân, một cuộc 
chiến tranh chống pháp trị nhân danh trật 
tự của giai câp thống trị. Đó là thay chủ 
nghĩa khủng bố vô chính phủ bằng chủ 
nghĩa khủng bố nhà nước, thực sự mang 
đáng dấp của các cuộc viễn chinh thực dân 
trước đây. Cuối cùng, tạo áp lực lên các 
nước đang phát triển bằng cách nói với họ 
rằng, họ sẽ chịu trách nhiệm về việc gây ra 
sự sụp đổ của một hội nghị bộ trưởng nữa, 
sự sụp đổ của WTO, và làm trầm trọng 
thêm cuộc suy thoái toàn cầu, được nhìn 
nhận là hậu quả của hai sự kiện đó. 

Thay vi thừa nhận mậu dịch tự do có 
những giới hạn, những cạm bẫy của nó, bộ 
trưởng thương mại của các nước tư bản 
chủ nghĩa lớn tiếp tục thúc đây áp dụng 
các nguyên tắc mậu dịch tự do vào mọi 
lĩnh vực của nền thương mại toàn cầu, bất 
kể nước giàu hay nước nghèo - để lại quá 
ít không gian cho các chiến lược phát triển 
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của mỗi quốc gia, gạt ra một bên những 
vấn đề xã hội quan trọng như môi trường 
và lao động. Hơn thế nữa, họ còn không 
tôn trọng những cam kết trước đây của 
chính họ là chấm dứt các chính sách bảo 
hộ nên kinh tế của mình, và cố tình lờ đi 
những hứa hẹn đối xử đặc biệt và có phân 
biệt cho các nước nghèo. Rõ ràng, thực 
trạng của sự hội nhập ngày một nhiều hơn 
của thương mại, đầu tư và tài chính trên 
toàn cầu đòi hỏi phải có một hình thức 
quản lý kinh tế bình đẳng và dân chủ trên 
quy mô thế giới. 

Nhưng liệu đó có phải là WTO chăng ? 
Có rất nhiều nghi hoặc về tổ chức này, về 
chủ nghĩa tự do mới mà nó vận dụng, về 
sự thiên lệch các nước giàu mà nó chủ 
trương, về tính chất không minh bạch đã 
trở thành một thứ văn hóa thương mại của 
'các nước phát triên. Muốn tiếp tục sử dụng 
WTO thì phải chấn chỉnh nó về tổ chức, 
cải tạo nó về tư tưởng, dân chủ hóa nó về 
phương pháp. Trong tỉnh hình cần cân lực 
lượng nghiêng về phía các nước tư bản chủ 
nghĩa và các thiết chế mà họ thao túng, thì 
vấn đề có một WTO bênh vực cho quyền 
lợi của các nước nghèo, hoặc ít nhất cũng 
không được quá thiên vị chẳng phải là 
điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu các nước 
đang phát triển biết đoàn kết lại, không để 
bị mua chuộc, chia rẽ, không để bị cám dỗ 
bởi những lợi ích nhất thời thì đó không 
phải là điều hoàn toàn bất khả thi. 

Tổng giám đốc WTO M.Mo viết trong 
tỜ International Herald Tribune gần đây 
răng, thông điệp của tôi gửi tới hội nghị 
vừa qua của nhóm G8 ở Mông-tơ-rây là 
dứt khoát : thương mại là một nhân tố lớn 
của phát triên ; nghị trình phát triển 
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của Đô-ha được nhất trí tháng 11-2001 
cho thấy các nước đang phát triển đặt điều 
kiện cho các nước giàu ; và họ sẽ xem xét 
tiến tới trong vòng thương lượng mới nếu 
được giúp đỡ xây dựng và cải thiện năng 
lực tiếp cận thị trường. Theo ông M. Mo, 
việc xóa bỏ tất cả hàng rào thuế quan và 
phi thuế quan có thể mang lại cho các 
nước đang phát triển món lợi 182 tỷ USD 
trong lĩnh vực dịch vụ, 162 tỷ USD trong 
ngành chế tạo và 32 tỷ USD trong nông 
nghiệp. Ông còn cao giọng tán dương : 
mối lợi còn lớn hơn nhiều đối với các 
nước kém phát triển, nhờ Mỹ tăng nhập 
khẩu từ các nước này những 11 lần. 
Nhưng những øì đã được trải nghiệm là 
vào các năm 60 của thế kỷ XX, cứ mỗi 
USD từ phương Bắc chuyển xuống 
phương Nam thi “mới có” 3 USD từ Nam 
chảy ngược lên Bắc. Vào cuối thập kỷ 90, 
tức là sau 30 năm toàn câu hóa và thương 
mại tự do, ty lệ đó là bảy trên một, 
nghĩa là phương Bắc đưa cho phương 
Nam 1 USD thì lấy lại 7 USD. 

Tháng Tư 2002, một báo cáo của 
OXFAM về Thương mại công bằng đã chỉ 
rõ, hơn 40% nhân dân thế giới sống trong 
các quốc gia có thu nhập thấp, thế nhưng 
hiện nay họ chỉ chiếm đúng 3% thương 
mại thế giới. Trong thập kỷ qua, 5% 
những người nghèo nhất trên thế giới mất 
đi gần 1⁄4 thu nhập thực tế của họ, trong 
lúc 5% những người giàu nhất tăng thêm 
12% thu nhập. Cứ 100 USD tạo ra trong 
xuất khẩu của thế giới thì 97 USD chảy về 
các nước có thu nhập cao và trung binh, và 
chỉ có 3 USD là đến tay các nước có thu 
nhập thấp. Cứ 1 USD viện trợ cho các, 
nước nghèo thì người ta lẫy lại 2 USD 
thông qua thương mại không công bằng. 
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Thương mại bất công làm cho các nước 
nghèo thiệt mất mỗi năm 100 tỷ USD. 


Chỉ cần châu Phi, Đông Á, Nam Á và Mỹ. 


La-tinh tăng được 1% trong tỷ phần xuất 
khẩu của thế giới thì 128 triệu người sẽ 
thoát khỏi cảnh nghèo đói. Tăng thêm 
1% tỷ phần của châu Phi trong mậu dịch 
thế giới sẽ tạo nên 70 tỷ USD - tức là gấp 
5 lần số viện trợ và giảm nợ mà lục địa 
này nhận được. 

Chưa hết, các nước giàu đánh thuế hàng 
nhập khẩu từ các nước nghèo cao gấp bốn 
lần thuế suất đánh vào hàng nhập từ các 
nước công nghiệp phát triển. Châu Phi 
mất đi 50% trong số tiền nhận được từ 
viện trợ, vi giá hàng xuất khẩu của họ bị 
sút giảm thảm hại. Giá cà phê đã giảm 
70% kế từ 1997, làm cho người sản xuất 
thiệt mất 8 tỷ USD. Các nước giàu mỗi 
ngày chi 1 tỷ USD trợ cấp cho nông 
nghiệp khiến sản xuất dư thừa, đem bán 
tống bán tháo trên thị trường thế giới, làm 
cho giá cả bị kéo xuống và làm giảm thu 
nhập của nông dân các nước nghèo. nhiều 
luật lệ, quy tắc của WTO về sở hữu trí tuệ, 
đầu tư, dịch vụ để cốt nhằm bảo vệ quyền 
lợi của các nước giàu và các công ty xuyên 
quốc gia hùng mạnh, nhưng lại áp đặt cho 
các nước đang phát triển phải gánh chịu 
những tổn phí nặng nề. Bản tổng kết 
thương mại thế giới thật am đạm cho các 
nước nghèo. 

Một báo cáo mới đây của chính Ngân 
hàng thế giới cho thấy những thảm cảnh 
đó trên hành tinh. Ở Ru-an-đa, cứ 40 sản 
phụ thì có một người tử vong, cao gấp 200 
lần so với các nước giàu. Trong thập kỷ 
qua, tuổi thọ của người dân U-gan-đa 
giảm 5 năm và ở Nam Phi giảm tới 14 
năm. Đó là hậu quả của HIV/AIDS. 
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Những bệnh nhân ở châu lục này không có 
đủ tiền mua thuốc của các tập đoàn dược 
phẩm xuyên quốc gia độc quyền sản xuất 
và phân phối, dưới sự che chở của các luật 
lệ về quyền sở hữu trí tuệ của WTO. Sự 
thiên vị đó đặt ra những câu hỏi rất cơ bản. 
về tính chất hợp pháp và sự chính đáng 
của tổ chức này. 

Tình hình hiệrỄnay có những nét tương 
đồng với thời kỳ trước chiến tranh thế giới 
thứ nhất. Vẫn một bên là các nước từng là 
những đế quốc, và một bên là các nước 
từng là thuộc địa, nửa thuộc địa. Thay cho 
các giáo sĩ là những thuyết gia chủ nghĩa 
tự do mới. Thay cho nền thống trị trực tiếp 
là những đơn thuốc điều chỉnh cơ cấu, tư 
nhân hóa, tự do hóa, phi điều tiết hóa. 
Nhiều người nhận xét không ngoa rằng, 
hiện nay, thay cho các quan chức thuộc 
địa là những quan chức của Quỹ tiền tệ 
quốc tế, của Ngân hàng thế giới đường 
hoàng chẽm chệ tại thủ đô các nước đang 
phát triển, thông qua các quyết định ngân 
sách và cả các kế hoạch tư nhân hóa nền 
kinh tế, từng bước giải thể khu vực công, 
xóa bỏ nền kinh tế tập thể. Nhưng không 
chỉ có thế. Nếu cần, thì có thể nhân danh 
“nhân quyền”, nhân danh “chống khủng 
bố” mặc sức ném bom hủy diệt, tự cho 
mình cái quyền đem quân đi xâm lược. Đó 
là gì, nếu không phải là một kiểu chủ 
nghĩa thực dân mới, một thứ siêu thực dân. 

Các nước phát triên do Hoa Kỳ đứng 
đầu đang nỗ lực phát huy những thắng lợi 
đạt được ở Đô-ha, “một trường hợp điển 
hình của các cuộc răn đe, dọa dẫm, 
mua chuộc và mờ ám trong lịch sử của 
GATT-WTO” (Ben-lô). Phiên họp toàn 
thể đầu tiên của Ủy ban đàm phán thương 
mại (TNC) đang bàn thảo về vòng đàm 
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phán thương mại dự kiến sẽ kéo dài tới 
tháng Giêng 2005 và bao quát các chủ đề 
dịch vụ, nông nghiệp, thuế quan công 
nghiệp, cải tổ các biện pháp chống phá 
giá, tiếp cận thị trường, môi trường và các 
hiệp định khu vực. Một hội nghị cấp bộ 
trưởng khác dự kiến sẽ được triệu tập vào 
tháng Chín hoặc tháng Mười 2003 ở Cun- 
can hoặc A-ca-pun-cô (Mê-hi-cô). 

Hợp tác nhưng phải đấu tranh, tương 
tác nhưng phải giữ vững nguyên tắc độc 
lập chủ quyên, không chấp nhận bất cứ sự 
can thiệp nội bộ nào và luôn lấy phát huy 
nội lực làm chính. Chủ nghĩa đế quốc 
không thay đối bản chất. Xi-a-tơn cho 
thấy sức mạnh đoàn kết của nhân dân tiến 
bộ thế giới có thể ngăn chặn được những 
mưu đồ của chủ nghĩa tư bản tự do mới. 
Đô-ha cho thấy các nước lớn không từ bất 
cứ thủ đoạn nào : dọa nạt, mua chuộc, lừa 
mị để ép các nước đang phát triển phải 
theo họ. Sự thay đôi lập trường của các 
nước như Ni-giê-ri-a, Kê-ni-a... cho thấy 
rõ điêu đó. Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ 
Bu-sơ đã sẵn sàng để ký một dự luật trợ 
cấp nông nghiệp 180 tỷ USD trong 10 
năm bất chấp sự phản đối từ các nước 
đang phát triên, các đồng minh của Mỹ và 
cả của Ngân hàng thể giới. 

Từ Xi-a-tơn đến Đô-ha, cuộc đẫu tranh 
vẫn tiếp diễn ; hình thức có thê thay đối 
nhưng nội dung thì vẫn thế : các nước 
đang phát triển phải đoàn kết lại, đó là vũ 
khí duy nhất của họ trong cuộc đấu tranh 
vì mục tiêu chung là một nền thương mại 
công bằng, vì sự phát triển của tất cả mọi 
người. Các nước đang phát triên mong 
muốn vòng đàm phán này là Vòng phát 
triển. Nhưng chỉ có thể đạt được điều đó, 
khi họ đoàn kết và đấu tranh. 
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làm công tác quần chúng của Đảng với tác 
phong mới : gân dân hơn, sát dân hơn, lo 
cho dân nhiều hơn, mm nhân dân tin 
tưởng. 

- Năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể đổi mới, tìm tòi các hình thức thích hợp 
để phát huy vai trò tích cực của những 
gương điển hình tiên tiến có uy tín trong 
đồng bào các dân tộc và địa phương, CƠ SỞ, 
nhất là đối với các nhân sĩ, trí thức, già 
làng, trưởng thôn. Khơi dậy tình cảm dân 
tộc, tình cảm cách mạng, cùng nhau xây 
dựng cuộc sống ấm no "hạnh phúc trên 
mảnh đất Ninh Thuận giàu truyền thống 


cách mạng. Thông qua việc xử lý và giáo 


dục các đối tượng cân giúp đỡ và cải tạo, 
giúp đồng bào hiểu rõ hơn chính sách của 
Đảng và Nhà nước, và cũng là biện pháp 
để phát huy quyền làm chủ ở cơ sở, thực 
hiện tịnh biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra”. 


Đảng bộ và . đồng bào các dân tộc tỉnh 
Ninh Thuận rất mong, trong những năm 
tỚI SẼ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn 
nữa của Trung ương trên tất cả các lĩnh 
vực. Đặc biệt, là có sự chỉ đạo sâu sắt, kịp 
thời của Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh 
và đưa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều 
sâu ; trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần 
đoàn kết cộng. đồng các dân tộc ; , 81ữ gìn 
và phát huy giá trị văn hóa và truyền thông 
tốt đẹp của từng dân tộc trong tỉnh Ninh 
Thuận - một phân tài sản tinh thân của đại 
gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung, 
góp phân thực hiện sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh". 


Số 18 (tháng 6 năm 2002) 
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Fax: 08 9100899. Chỉ nhánh Hà Nội: 63 Lý Thái Tố, 


- HẢI Phòng: 031 5509989 - 
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rade Center - 37 Tôn Đức Thắng. Quán 1, TP. Hồ Chí Minh - Tel 


Đưa điện về A Rờ - Pa . 
Tằng - Hướng Hóa - ‹ 
Quảng Trị 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


18 Trần Nguyên Hãn - Hà Nội - Việt Nam 
ĐT: 84.4.8257232 " Fax: 84.4.9343715 
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Here at the Rex hotel, 
œ hqUen oỆ originality 
(01/19011/100/101/10/9/)/17/1//)/)-{.)/1///119)2 
We are proud to be part 0ƒ 

the pulÌse 0ƒ this exctting city 
f{frd'tÐeÌGorme the opportunity 

(O SGYU® yOH. 


L6 t9 ereqf© 
œ †rtly:Sdtigon- Vietntimn 
0%D6Fterntc6 for ou ! 


141 NGUYEN& - HO CHI MINH City - VIET NAM 
Phone: (84-8) 83 Ä or (84-8) 829 3115 - Fax: (84-8) 829 6536 
Exmail: rexhotel@hcm.vnnvn  Or rexhotel@sgtourist.com.vn 
w:@ 3w tc xhotec Ìvietnam.com 


HANG PHIM TRUYÊN HÌ INH TP. HỖ CHÍ MINH 
Hồ Chí Minh City Television Film Studios 


9 NGUYÊN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM 
ĐT: (84.8) 9102022 - 9102437 - 9102753 - 822960. FAX: (84.8) 8292738 
E-MAIL: tís-hcm@®hcm.vnn.vn ; tfís@hcm.vnn.vn ; tcvn-tís@hcm.vnn.vn 


Sản xuất phim truyện, phim tài liệu, phìm ca nhạc và chương trình Tạp Chí Văn Nghệ 


phát sóng trên kênh HTV7 vào sáng CHỦ NHẬT và phát lại trên kênh HTV9 vào 
sáng THƯ NĂM hàng &%› LÃ và, nhiều tiết mục phong phú, hấp dẫn, bổ ích. 


-. 
: _ vn: ỂN 2 TẠM - " 


Các tác phẩm trên được thực hiện bằng hệ thống thiết bị kỹ thuật số, đạt tiêu chuẩn Ả 
phim video chất lượng cao. | 


Nhận hợp tác sản xuất, trao đổi, mua bán các sản phẩm trên với các cơ quan, đơn vị 
trong và ngoài nước có nhu cầu. 


LẺ ĐÓN NHẬN 


CHÚC NĂNG VÀ NHIÊM VỤ HIÌ 
- Thực hiện nghiên cứu khoa học về cơ khí, Da KH ggggg. 


ngành kinh tế khác. 
Đóng chí Đoàn Văn Kiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty Than 


lá ha =x Chim lưu im cho Viện nhân dịp đón nhận Huân - Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào | 
chương : 


- Thiết kế chế tạo các thiết bị và phụ tùng cơ khí, các sản phẩm tin học và tự động hoá... | 
“Tham gia xây dựng ngân hàng dữ liệu về tiêu chuẩn định mức kỹ thuật Bổ BẠN k | 
hoạch phát triển cơ khí ngành Năng lượng và Mỏ. h 
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình r Ó 
khoa học công nghệ chuyên ngành và quốc gia về cơ khí. lÌ 


- Số để tài KHCN đã thực hiện: 11 đề tài cấp Nhà nước, 93 đẻ tài cấp Bộ, nhiều để 
Tổng công ty, hằng trăm để tài ứng dụng KTTE và chuyển giao công nghệ với cá€ đệ 
sản xuất trong và ngoài ngành. l\ NI | 
- Đã thực hiện 5 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, 6 dự án thử nghiệm CấO 
- Các sản phẩm đã chế tạo và đang sử dụng trong các mỏ, nhà máy, bến cảng ï 
cào C14 M; băng tải có chiều rộng đến I.000mm, máy cấp liệu, quang lật #ót 
— : sàng than, máy tuyển nước KHC và CKB20, cột chống thuỷ lực đơn, bơn. và vAð CÁC 
Hệ thống dây chuyền cho nhà máy tuyển than. l 
- Các loại bánh rắng côn cong cho cầu xe tải 27 đến 32 tấn, cho hộp số đầu tầuTY”73, cho ngành dệt sợi... 
- Các loại tiếp điểm cao ha thế đến 35K.V. /NN 
- Các thiết bị tư động dùng trong ngành sản xuất cao su: máy cắt vải nằm, máy cắt mặt lốp..., trong dây chuyển sản xuất vải: máy nhuộm vấi (lo P 
cuốn vải tư động; trong chế tạo biến thế: máy cuốn dây, máy cuốn ống lồng cách điện... 


Thiết kế, chế tạo và phục hồi các khuôn mẫu dùng trong ngành nhựa, cao su, đúc, dập... Digitized by CGoosle Hử l\ 
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đ¿ sốc. 
KS. PHẠM TIẾN HÙNG 


CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ TÀU 
THỦY (SHIMEX) LÀ MỘT DOANH NGHIỆP 
———— NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY 
. CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM 
(VINASHIN), CÓ GIẤY PHÉP KINH 
' DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP SỐ 
_1.03.1.032/GP, 
 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: CHUYÊN 
_ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ, VẬT TƯ PHỤC mản rò TT | 
VỤ CHO ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA thiết bị 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY NHƯ: 
- THIẾT BỊ: MÁY CHÍNH, MÁY PHỤ, MÔTÔ, 
MÁY NÉN KHÍ BƠM, VALK, MÁY LỌC 
DẦU, MÁY ĐIỀU HOÀ CÁC LOẠI. 
——— _= NGHI KHÍ HÀNG HẢI, THIẾT BỊ THÔNG 
há dỡ làu cũ TIN, RA ĐA,LA BÀN,MÁY ĐO SÂU... 
- PHỤ TÙNG MÁY THỦY: óL160, 6L350PN, 
YANMAR..... š 
- VẬT TƯ: THÉP TẤM, THÉP HÌNH,THÉP CHẾ ' lÑ 
TẠO,ỐNG VÀKIMLOẠI MÀU Ề 
- THIẾT BỊ ĐIỆN TÀU THỦY X-‹«, 
- PHÁ DỠTÀU CŨ _.... 
- KHU CÔNG NGHIỆP AN HỒNG: SẢN ' 


XUẤT MÁY CHÍNH,MÁY PHỤ,THIẾTBỊTÀU — | 
Máy chính tầu thuỷ THỦY, Máy nén khí 
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Qua, CÔNG TY CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH TE 


: 220 ĐIỆN BIÊN PHỦ (TÂN CẢNG), QUẬN BÌNH THẠNH, T.P HỒ CHÍ MINH 

: (84.8) 8.994.651 - 8.990.571. 
: 2225 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH 

: (84.8) 8.504.652 - 8.504.567 - 8.500.995. 


CHUYÊN THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT: 
_= Thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy lợi và 
thủy điện. 
- Các loại kết cấu thép nhà kho, nhà xưởng, khung nhà 
tiền chế, khung nhà thép cho vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. 

- Các loại kết cấu thép, dầm cầu, bồn chứa cho ngành 
xây dựng, giao thông, dầu khí, cấp nước và dân dụng. 

- Thiết bị nâng hạ và thiết bị nổi: Cầu trục, tời, máy vít, xà 
lan, ca-nô... 
- Đường ống thép dẫn nước qua sông (chìm và nổi). 

- Sản xuất các loại cân 200kg, 500kg, 1000kg. Các quả 
cân từ 0,5kg đến 20kg. Các sản phẩm này được cấp dấu 
kiểm định tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
khu vực 3, cân ôtô từ 30 đến 80 tấn. 

- Chế tạo và lắp đặt các dây chuyển đồng bộ cũng như 
các thiết bị lẻ trong công nghệ chế biến lương thực, 
nông sản, thức ăn gia súc như: Máy sấy nông sản, 
coffee, máy sát trắng, máy đánh bóng gạo, máy sàng 
phân ly, các loại sàng đảo, trống quay phân loại gạo. Hệ 
thống băng tải, gầu tải, elevator, các loại quạt hút, 
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: (84.8) 8.990.773. : Congty276@hcm. 


: (84.8) 8.500.994 


đường ống, cylon lắng, tủ điện điều khiển. 
- Kinh doanh xuất khẩu: Nông, lâm sản đã qua chế b 
thủy sản, lương thực, thực ph hầm đã qua chế biến. 

- Nhập khẩu: Thiết bị, máy móc, vật tư phục vụ ngàn 
nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp lắt 
máy, — tiện vận tải, vật liệu xây dựng và hàng ệ 


mài 


Cửa tự đăng ï hai chiêu J Tạ kênh C- TP nề Chí địn 


+* 
một trong những công trình Công ty thi công M/ L, sa 
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TONG CÔNG TY THỦY TÌNH VÀ GOM XÂY DỰNG 
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“ TÔNG ÔNG TY C0 KHÍ XÂY DỤNG 


Địa Chỉ: 8913 Đường Giải Phóng - Quận Hai Ba Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 6643S41 * Fax: (84-4) 66436©6©1 *“ Email: corma©@hn.vnn.vr 
Chủ tịch HĐQT: ĐỖ BÌNH TRỌNG * Tồng Giám đốc: NGUYÊN VĂN THU 


TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
(COMA) LÀ MỘT DOANH NGHIỆP NHÀ 
NƯỚC, ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT 
ĐINH SỐ 993/BXD-CTLĐ NGÀY 20/11/1995 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG, TRÊN 
CƠ SỞ LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 
XÂY DỰNG THÀNH LẬP NĂM 1975. 


CHẾ TẠỠ' Thiết bị xây dựng, thiết bị 
bê tông, thiết bị gạch, thiết bị băng tải, 
gầu tải, vít tải, thiết bị lọc bụi tĩnh điện, 
lọc bụi túi. 

XÂY DỰNG 

- Xây dựng nhà công nghiệp, dân 
dụng, trường học, bệnh viện. 

- Xây dựng trạm bơm, đê, kè, hồ chứa 


Chế tạo để máy 
nghiền xi măng 
cho dây chuyền mở 
rộng Nhà máy Äi¡ 


Hội thảo “Công 
nghệ tiên tiến 
nâng cao thiết bị 
trong sản xuất xỉ 
màng và uất liệu 


nước. măng Bim Sơn 


- Thi công đường giao thông. 
LẮP ĐẶT: 
- Lắp đặt thiết bị công nghệ, đường 
ống, bảo ôn cho các công trình công 
nghiệp. 
- Lắp khung nhà công nghiệp, xưởng 
sản xuất. 
- Lắp thiết bị tự động, thiết bị điện, 
thiết bị đo, hiệu chỉnh điện. 
- Lắp hệ thống điều hòa. 
DỊCH VỤKHÁG/ 
- Cung cấp thiết bị cho các công trình 
công nghiệp, công trình nhiệt điện, 
thủy điện, các trạm biến áp đường 
dây... 
- Đào tạo công nhân kỹ thuật. 
- Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư. 
- Xuất khấu lao động. 
- Tư vấn đầu tư lao động. 
- Thiết kế. 
: Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng, luôn chú trọng 
7“ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tăng cường công 
tác đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và chuyên 
¡ ', môn kỹ thuật của lực lượng quản lý, tay nghề của 
công nhân với mục tiêu tăng năng suất lao động, 
:=¡ › chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ để có thể 
: cạnh tranh trong và ngoài nước. Tổng Công ty áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo 
tiêu chuẩn ISO 9002. 


Thiết kế, chế tạo, 
lắp dựng dàn 
không gian nhà 
biểu diễn ở Đảo 
Tuần Châu Tỉnh 
Quảng Ninh 


* Các nhà máy 
xi măng: Nhà 
máy Xi măng 
Bút Sơn, 
Hoàng Thạch, Bim Sơn, Sao Mai... 

* Các nhà máy đường: Nhà máy Đường Thạch Thành, Sơn La, Nghệ 
Ân... 

* Các nhà máy điện như: Nhà máy Điện Hiệp Phước, Nhiệt điện Phả 
Lại, Bà Rịa -Vũng Tàu, Phú Mỹ, Thủy điện Sông Đà, Yaly, Hàm 
Thuận-Đa Mi, Cần Đơn... 

* Ngoài ra, Tổng Công ty cũng tham gía nhiều công trình xây dựng 
công nghiệp và dân dụng trong và ngoài nước như xây dựng khu 
du lịch, trường học, đường giaothông, cáccồág trhhíthủy lợi... 
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